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LỜI MỞ ĐẦU 


Như danh từ hàm xúc ý nghĩa, Abhidhamma, VI Diệu Pháp, 
là Giáo Huấn Cao Siêu, vi diệu, thù thắng, của Đức Phật. Sách nầy 
trình bày phần tỉnh hoa của Giáo Pháp mà Ngài ban truyền. 

Giáo Pháp nằm trong tạng Kinh (Sutta Pitaka) là giáo huấn 
thông thường, có tánh cách quy ước, chế định (vohara desana). 
Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) là giáo huấn cùng tột (paramattha 
desana) rốt ráo. Không thể đổi thay hay biến chuyển, không thể 
phân tách thêm được nữa. 

Trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cả danh và sắc, hai 
thành phần tâm linh và vật chất cấu tạo guồng máy phức tạp của 
con người, đều được phân tách rất tỉ mỉ. Những diễn tiến chánh 
yếu liên quan đến tiến trình sanh và tử đều được giải thích tường 
tận. Những điểm phức tạp và khó hiểu trong Giáo Pháp đều được 
rọi sáng. Con Đường giải thoát được chỉ vạch với những ngôn từ 


rành rẽ. 


Tâm lý học hiện đại, còn hạn định, vẫn nằm trong phạm 
vi của Vi Diệu Pháp khi đề cập đến tâm, tư tưởng, tiến trình tư 
tưởng và trạng thái tâm. Nhưng Vi Diệu Pháp không chấp nhận 
có một linh hồn, xem như một thực thể đơn thuần thường còn, 
không biến đổi. Phật Giáo dạy một tâm lý học trong đó không có 


linh hồn trường cửu. 
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Tâm thức được định nghĩa. Tư tưởng được phân tách và 
được sắp xếp thành loại trên bình diện luân lý. Tất cả những 
trạng thái tâm, hay tâm sở, đều được ghi rõ từng khoản. Thành 
phần cấu hợp của mỗi loại tâm đều được trình bày tường tận với 
đầy đủ chỉ tiết. Những tiến trình tâm phát sanh qua năm cửa giác 
quan và cửa tâm (ý căn) được mô tả một cách vô cùng hứng thú. 
Không có bản khái yếu tâm lý học nào giảng giải tiến trình tâm 
được rõ ràng như vậy. 

Những chặp tư tưởng Bhavanga (Hộ Kiếp) và Javana (Tốc 
Hành) mà trong tâm lý học hiện đại không có gì tương đương, 
chỉ được giải thích trong VI Diệu Pháp. Người tìm học hỏi và 
nghiên cứu khoa tâm lý sẽ đặc biệt thích thú với đoạn nầy. 

Người thông suốt Vi Diệu Pháp sẽ nhận thức một cách hết 
sức rành mạch rằng luồng tâm trôi chảy như một dòng suối, quan 
điểm mà vài tâm lý gia hiện đại như William James cũng trình 
bày tương tợ. Ta phải thêm rằng người học Vi Diệu Pháp có thể 
thấu hiểu đầy đủ lý Vô Ngã (Anatt3), giáo lý nòng cốt của Phật 
Giáo. Giáo lý nầy rất quan trọng về cả hai phương diện: triết học 
và đạo đức. 

Hiện tượng chết, tiến trình tái sanh vào những cảnh giới 
khác nhau mà không có gì di chuyển từ kiếp nầy sang kiếp khác, 
giáo lý Nghiệp Báo và Tái Sanh mà ta có thể kiểm chứng bằng 
những sự kiện hiển nhiên, tất cả đều được giải thích đầy đủ. 

Chứa đựng một kho tàng quý báu những chỉ tiết liên quan 
đến phần tâm linh (nama, danh) Vi Diệu Pháp cũng đề cập đến 
yếu tố thứ nhì cấu thành con người -- phần vật chất (rupa, sắc). 


Những thành phần căn bản của vật chất, những năng lực vật chất, 
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đặc tánh của vật chất, nguồn gốc của vật chất, sự liên quan giữa 
cơ thể vật chất và tâm, sắc và danh, đều được mô tả. 

Trong tập “Abhidhammattha Sangaha'”, Vi Diệu Pháp Toát 
Yếu, cũng có trình bày vắn tắt Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh 
(cũng được gọi là pháp Thập Nhị Nhân Duyên, hay Thập Nhị 
Duyên Khởi), và tiếp theo sau là phần mô tả pháp Tương Quan 
Duyên Hệ (những tương quan giữa nhân và quả), không tìm thấy 


trong hệ thống triết học nào khác. 


Nhà vật lý học sẽ không đào bới sâu vào Vi Diệu Pháp để 
thâu thập một kiến thức thấu đáo và đầy đủ về vật lý học. 

Ta phải nói rõ rằng Vi Diệu Pháp không chủ trương trình 
bày một kiến thức có hệ thống về tâm và vật chất. Pháp nầy chỉ 
nghiên cứu hai yếu tố hổn hợp của cái được gọi là chúng sanh, 
nhằm thấu triệt thực tướng của vạn pháp. Dựa trên kiến thức ấy 
một triết học được phát huy. Và, đặt nền tảng trên triết học nầy, 
một hệ thống luân lý đạo đức được triển khai nhằm chứng ngộ 


mục tiêu cứu cánh, Niết Bàn. 


Cũng như Bà Rhys Davids nói rất đúng, 

Vị Diệu Pháp đề cập đến: 

“1, Những gì ta tìm thấy (a) bên trong ta, 
(b) quanh ta, và 

2. Những gì ta khao khát thành đạt.” 


Trong Vi Diệu Pháp tất cả những vấn đề nào chỉ liên quan 
đến các học giả và những nhà khảo cứu mà không liên quan đến 


sự Giải Thoát, đều được thận trọng gác qua một bên. 
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Tập “Abhidhammattha Sangaha”, mà tác giả được xem là 
Ngài Anuruddha Thera, một vị tỳ khưu người Ấn ở KanJevaram 
(Kañcipura), là bản toát yếu tóm lược Tạng Diệu Pháp 
(Abhidhamma Pitaka, thường được gọi là Tạng Luận). Đến nay 
sách nầy vẫn còn là bộ sách nhập môn Vi Diệu Pháp thích ứng 
nhất mà khi đã vững vàng thấu hiểu, ta có thể dễ dàng lãnh hội 
những nét đại cương của Tạng Luận. 

Để thật sự nắm vững ý nghĩa của Tạng Luận phải đọc đi đọc 
lại nhiều lần, đọc một cách chuyên chú và sáng suốt tất cả bảy bộ, 


cùng với những chú giải và những chú giải của các chú giải ấy. 


Vi Diệu Pháp không phải là một đề tài chỉ thỏa mãn tạm 
thời người đọc thoáng qua. 

Đối với người minh mẫn sáng suốt thật sự muốn tìm chân 
lý, Vi Diệu Pháp là một hướng dẫn thiết yếu, vừa là một luận giải 
có tánh cách trí thức. Ở đây có thức ăn để bồi dưỡng tỉnh thần 
các tư tưởng gia chân chánh cũng như người hăng say nghiên 
cứu học hỏi nhằm tăng trưởng trí tuệ và sống cuộc sống lý tưởng 
của người Phật tử. 

Tuy nhiên, đối với người nông cạn chỉ nhìn thoáng qua trên 
bề mặt, Vi Diệu Pháp quả thật khô khan như cát, như bụi. 

Ta có thể nêu lên câu hỏi: 

“Vi Diệu Pháp có quả thật tuyệt đối thiết yếu để chứng ngộ 
Niết Bàn, mục tiêu cứu cánh của Phật Giáo không? Vi Diệu Pháp 
có thật sự tuyệt đối thiết yếu để thấu đạt thực tướng của vạn pháp 
không?” 

Vi Diệu Pháp chắc chắn là vô cùng hữu ích để thấu đạt giáo 
huấn của Đức Phật một cách đầy đủ và chứng ngộ Niết Bàn, vì 


pháp nầy là chìa khóa để mở cửa vào thực tại. Pháp nầy đề cập 
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đến những thực tại và lối sống thực tiễn cao thượng dựa trên sự 
chứng nghiệm của các bậc đã thấu triệt và chứng đắc. 

Thiếu kiến thức về Vi Diệu Pháp đôi khi ta thấy khó lãnh 
hội ý nghĩa thật sự của một vài giáo huấn thâm diệu của Đức Thế 
Tôn. Abhidhamma, Vi Diệu Pháp, chắc chắn rất hữu ích để khai 
triển Tuệ Minh Sát (Vipassanã). 

Tuy nhiên chúng ta không thể khẳng định một cách quả 
quyết rằng Vi Diệu Pháp tuyệt đối thiết yếu để thành tựu Giải 
Thoát. 

Hiểu biết thấu đáo và chứng ngộ là vấn đề thuần túy cá 
nhân (sanditthika, mỗi cá nhân phải thấu triệt chân lý và thành 
tựu giải thoát cho chính mình). Tứ Diệu Đế, nền tảng của giáo 
huấn mà Đức Phật ban truyền, tùy thuộc nơi tấm thân nhỏ bé 
nầy. Giáo Pháp không riêng biệt với ta, không ở ngoài ta. Hãy 
nhìn trở vào trong. Hãy tự tìm lấy ta. Chân lý sẽ tự nó bày trần, 
trải ra trước mắt ta. 

Phải chăng thiếu phụ Patacara, vô cùng sầu lụy vì mất tất 
cả những người thân yêu nhất trong đời, đã chứng ngộ Niết Bàn 
trong khi rửa chân dưới suối, nhờ quán niệm về những giọt nước 
từ chân rơi xuống gieo điểm trên mặt nước rồi tan biến theo 
dòng? 

Phải chăng Cũlapanthaka, người không thể học thuộc một 
câu kinh trong thời gian bốn tháng trường đã thành tựu Đạo 
Quả A La Hán nhờ thấu hiểu bản chất vô thường của một cái 
khăn tay sạch mà mỗi ngày ông đưa lên ngay mặt trời để nhìn? 

Phải chăng Upatissa, về sau trở thành Đức Sãriputta, Xá 
Lợi Phất, đã chứng đắc Niết Bàn khi chỉ nghe được phân nửa câu 


kệ liên quan đến nhân và quả? 
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Đối với vài người, chỉ một chiếc lá vàng rơi cũng đủ để chứng đắc 
Độc Giác Phật. 

Đối với những vị thường xuyên suy gẫm sâu xa, một chỉ 
dẫn nhẹ nhàng thoáng qua cũng đủ để khám phá những chân lý 


vĩ đại. 


Theo một vài học giả, VI Diệu Pháp (Abhidhamma) không 
phải do Đức Phật truyền dạy mà về sau, do các nhà sư uyên bác 
soạn thảo và trau chuốt. Tuy nhiên, theo truyền thống, chính Đức 
Phật giảng dạy phần nòng cốt của Vi Diệu Pháp. 

Các nhà chú giải ghi nhận rằng để tỏ lòng tri ân từ mẫu -- 
lúc bấy giờ đã qua đời và tái sanh vào một cảnh trời -- Đức Phật 
thuyết giảng liên tiếp suốt ba tháng cho vị Trời mà trước kia là mẹ 
Ngài cùng với chư Thiên khác. Đức Thế Tôn dạy Ngài Sãriputta 
những chủ đề chánh yếu (matikã) của giáo lý cao siêu cấp tiến 
như các thiện pháp (kusala đhamma), bất thiện pháp (akusala 
dhamm8) và bất định pháp (abyakata) vxv... rồi Ngài Sãriputta 
giảng rộng ra, gom lại thành sáu bộ sách của Tạng Luận (ngoại 


trừ bộ Kathavatthu, Thuyết Sự, những điểm tranh luận). 


Rất khó mà tìm được một danh từ thích nghi để phiên dịch 
một cách chính xác Phạn ngữ “Abhidhammar. ñJ đây xin tạm dịch là 
“Vị Diệu Pháp”. 

Trong Vi Diệu Pháp cũng có nhiều danh từ kỹ thuật không 
thể được phiên dịch sang một từ ngữ khác mà khỏi làm sai lệch 
ý nghĩa. Vài danh từ như tâm, ý chí, tác ý, trí thức, tr1 giác v.v... 


được dùng trong triết học Tây Phương với những ý nghĩa đặc 
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biệt. Nơi đây xin quý vị đọc giả cố gắng hiểu các danh từ kỹ thuật 
ấy theo nghĩa của Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). Để tránh hiểu 
lầm từ ngữ theo lối hiểu biết quen thuộc từ xưa, các danh từ Pali 
được giải thích và giữ lại dùng ở đây, mặc dầu người không quen 
thuộc với Pali đôi khi thấy phiền phức. Trong nhiều trường hợp 
các danh từ Pali được chiết tự và giải thích theo ngữ nguyên để 
được hiểu rõ ràng và chính xác. 

Đôi khi danh từ Pali được chọn dùng luôn mà không phiên 
dịch để người đọc quen thuộc với những chữ ấy. Cũng có khi 
người đọc gặp những danh từ không được thông dụng như hoặc 
lậu, tâm hành, tâm quả v.v... nhưng rất quan trọng trên phương 
diện Vi Diệu Pháp, ý nghĩa của những danh từ nầy phải được 
thông suốt rõ ràng và chính xác. 

Trong khi soạn thảo bản dịch nầy, hai quyển “Buddhist 
Psychology” của Bà Rhys Davids và “CompendIum of Philosophy” 
của Ông Shwe Zan Aung quả thật vô cùng hữu ích. Mỗi khi cần, 
những đoạn trong hai quyển sách nầy được trích dẫn và đăng 
nguyên văn cùng với lời ghi chú về xuất xứ của nó. 

Tôi chân thành tr1 ân hội Buddhist Publication Soclety đã 
tình nguyện ấn hành bản duyệt lại lần thứ nhì nầy. 

Narada 


14-O7-1078/2522 
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Namo Tassa Bhagaudato Arahato Sammnasamnbuddhassa! 


CHƯƠNGL 


(CITTA - SANGAHA - VIBHAGO) 
NHỮNG LOẠI TÂM VƯƠNG KHÁC NHAU 


CÂU KỆ MỞ ĐẦU: 


1. Sammasambuddhamatulam 
-- sasaddhammaganuttamam 
Abhivadiya bhasissam 
-- Abhidhammatthasangaham. 


Phần 1. 
Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng Toàn Giác Vô Song, Giáo 
Pháp Tối Thượng và Giáo Hội Chúng Tăng Cao Quý, và xin nói về 


những gì được chứa đựng trong VI Diệu Pháp (Abhidhamma). 


Chú Giải: 
1. Abhidhammattha-Sangaha, Vì Diệu Pháp Toát Yếu, là tựa 
của quyển sách nầy. Theo đúng nghĩa của từng chữ, Abhiđhamma 


” 


là “Giáo Lý Cao Siêu”. Attha ở đây là “sự vật”. Sangaha là một toát 


yếu, một quyển sách khái lược bao gồm những nét đại cương. 
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Tiếp đầu ngữ “abhi” được dùng trong nghĩa ưu thẳng, vĩ đại, 


tuyệt diệu, tối thượng, lỗi lạc vx... 


2.  Dhamma, Pháp, 

là một danh từ có nhiều ý nghĩa, do căn “dhar”, nắm giữ, 
nâng đỡ. Ở đây danh từ dhamma, pháp, có nghĩa là giáo lý hay lời 
dạy, giáo huấn. Theo sách Atthasalini, “abhi” có nghĩa “atireka”, 
cao hơn, vĩ đại hơn, vượt lên trên -- hoặc “visittha', lỗi lạc, thù 
thắng, đặc biệt, tối thượng. 

Abhidhamma có nghĩa là Giáo Lý Cao Siêu, vì pháp nầy giúp 
thành tựu Giải Thoát, hay bởi vì pháp nầy vượt lên trên, cao hơn 
giáo lý chứa đựng trong Tạng Kinh (Sutta Pitaka) và Tạng Luật 
(Vinaya PItaka). 

Trong Tạng Kinh (Sutta PItaka) và Tạng Luật (Vinaya 
Pitaka) Đức Phật dùng những danh từ tục đế, chế định, như 
người, thú, chúng sanh vx... Trong Tạng Diệu Pháp trái lại, mỗi 
sự vật đều được phân tách tỉ mỉ, và Ngài dùng những danh từ 
trừu tượng. Vì để làm tỏ rạng phương pháp luận giải nầy nên gọi 
là Abhidhamma, Giáo Pháp Cao Siêu, hay VI Diệu Pháp. 

Như vậy, trước tiên, vì thế ưu thẳng của giáo lý hay vì pháp 
nầy dẫn đến giải thoát, và vì phương pháp phân tách luận giải 
tuyệt hảo, pháp nầy được gọi là Abhidhamma, Vi Diệu Pháp hay 
Thắng Pháp [1]. 


Hhị Xem The Expositor, Phần I, trang 3. 
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3. — Abhidharmmma Piaka, Tạng Diệu Pháp, 


thường gọi là Tạng Luận, gồm bảy bộ là: Dhammasanganl, 
Vibhanga, Dhatukatha, Puggalapaññatti, Kathavatthu, Yamaka và 
Patthana [1]. 


A. Dhammasangani, “Phần Loại các Pháp”, bộ Pháp Tu. |2| 

Bộ nầy chia làm bốn chương là: 

a. Tâm Vương (CTitta), 

b. Sắc (Rupa), 

e. Tóm Lược (NIkkhepa), 

d. Biện Minh (Atthuddhara). 

Bộ sách nầy giải thích 22 Tika Matikas (đoạn kệ ba câu đi 
liền nhau) và 1oo Duka Mãtikas (đoạn kệ hai câu đi liền nhau) bao 
gồm phần tinh túy của Tạng Diệu Pháp. Phần lớn của bộ nầy giải 
thích ba câu đầu tiên -- Thiện Pháp (Kusalaä Dhamma), Bất Thiện 
Pháp (Akusala Dhamma) và Bất Định Pháp (Abyakata Dhamma) 
[3]. Kể về lượng, bộ nầy hơn mười bhãnaväras (bài), tức là hơn 
104,OOO chữ [4]. 


B.  Vibhanga, “Những Tiết Mục”, bộ Phân Tích. 


HỊ  Dhammasangani- Vibhangañ ca - Kathquoatthu ca - Puggalamn 
Dhatu - Yamaka - Pa†thanam - Abhidhammo' tỉ uuccgfi. 

[2] Xem quuển Buddhist Psụchologu (bản dịch bộ Dhammnasangani), của 

tác giả Bà Rhụs Dauids uà quuển Guide Through The Abhidhqmma Pitaka 

của Đ.Đ. Nuanattloka. 

I3] Xem chú thích số 17 của chương nầu. 

l4] — Bhanauara = 250 câu; 1 câu = 4 hàng; 1 hàng = 8 chữ. Như uậu, 1 

bhaãnaquaãra gồm 8,ooO chữ. 
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Bộ nầy chia làm mười tám (18) mục. 

Ba mục đầu, quan trọng hơn tất cả, đề cập đến Khandha 
(Uẩn), Ayatana (Xứ) và Dhãtu (Giới, hay các Nguyên Tố cấu 
thành vật chất, sắc). Các mục khác đề cập đến Sacca (Đế, chân 
lý), Indriya (Căn, những khả năng kiểm soát, Paccayakara 
(Duyên Khởi), Satipatthana (nền tảng của Niệm”, hay Niệm 
Xứ), Sammappadhana (cố gắng tột bậc, Chánh Cần), Iddhipada 
(phương tiện thành tựu, hay Thần Túc), Bojjhañga (những yếu 
tố của trí tuệ, hay Giác Chi), Jhana (Thiền), Appamañña (Vô 
Lượng), Magza (Đạo), Sikkhapada (Giới Luật), Patisambhida (Tri 
Kiến Phân Giải), Ñãna (Trí Tuệ), Khuddakavatthu (Đề Mục Phụ 
Thuộc) và Dhammahadaya (Tỉnh Chất Chánh Yếu của Chân Lý). 

Phần lớn những tiết mục nầy gồm ba phần: giải thích theo 
Kinh (Suttanta), giải thích theo Vĩ Diệu Pháp (Abhidhamma) và 
giáo lý đại cương (Pañhapucchaka). 


Bộ nầy gồm ba mươi lăm bhaãnavaras (28o,ooo chữ). 


C. Dhãtukatha, “Luận Giải về các Đại Nguyên TẾ”, bộ Chất 

Ngữ, hay Giới Thuyết. 

Sách nầy luận: các pháp nầy có nằm hay không nằm trong, 
liên hợp hay tách rời ra không liên hợp, với các Uẩn (Khandha), 
các Xứ (Ayatana) và các Giới, hay Đại Nguyên Tố cấu thành sắc 
(Dhãtu). Bộ nầy gồm mười bốn chương, nhiều hơn sáu bhãnavãras 


(48,ooo chữ). 


D.  Puggalapaññatti, “Chỉ Danh Những Cá Tánh”, bộ Nhân 
Chế Định, hay Nhân Thi Thiết. 
Về phương pháp trình bày, sách nầy giống như bộ Tăng 
Nhứt A Hàm (Anguttara Nikãya) của Tạng Kinh. Thay vì đề cập 
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đến các Pháp khác nhau, sách nầy đề cập đến những loại có cá 
tánh khác nhau. Có mười chương. Chương đầu đề cập đến những 
cá tánh đơn độc. Chương nhì các nhóm có hai cá tánh. Chương 
ba, các nhóm có ba cá tánh v.v... 


Kể về lượng, sách nầy hơn năm bhãnaväras (4o,ooo chữ). 


E.  Kathavatthu, “Những Điểm Tranh Luận”, bộ Ngữ Tông, 
hay Biện Giải. 

Tác giả của bộ sách nầy được nói là Đại Đức Mogsalliputta 
Tissa Thera, được nổi tiếng thời Vua Dhammäsoka (A Dục). Chính 
Ngài chủ tọa cuộc Kết Tập Tam Tạng lần thứ ba tại Pataliputta 
(Patna) vào thế kỷ thứ III trước Dương Lịch. Tại hội nghị nầy 
bộ sách của Ngài Mogsalliputta được xếp vào Tạng Diệu Pháp 
(Abhidhamma PItaka). Bản Chú Giải của tập Atthasalim ghi 
nhận rằng bộ nầy gồm một ngàn (1,ooo) bài Kinh (Suttas): năm 
trăm (5oo) là chánh thống, còn năm trăm không hợp với quy tắc 
chánh truyền. Về lượng, bộ nầy lối cỡ bộ Digha Nikaya, Trường 
Bộ. 

Sách đề cập đến 216 điểm tranh luận, và chia làm 23 chương. 
E.  Yamaka, “Sách Gồm Những Câu Được Sắp Xếp Từng Cặp”, 

bộ Song Đối, hay Song Luận. 

Gọi như vậy vì theo phương pháp luận giải của sách nầy, 
suốt từ đầu đến cuối, luôn luôn có hai câu đi đôi. Một câu hỏi và 
một câu đối lại, (mệnh đề hoán vị). Thí dụ cặp đầu của chương 
đầu đề cập đến “Căn”, hay cội rễ, nguồn gốc, lập luận như sau: “Có 
phải tất cả các thiện pháp đều là thiện căn không? Và có phải tất 


cả các thiện căn đều là thiện pháp không?” 
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Bộ nầy chia làm mười chương là: Mũla (Căn, hay cội rễ), 
Khandha (Uẩn), Äyatana (Xứ, hay thành phần có liên hệ đến giác 
quan, lục căn), Dhãtu (Giới, hay nguyên tố cấu thành vật chất, 
sắc), Sacca (Đế, hay chân lý), Sankhara (vật cấu tạo, hay pháp Hữu 
Vi), Anusaya (Tiềm Thùy, tâm tánh tiềm ẩn ngủ ngầm trong luồng 
nghiệp của chúng sanh), Citta (Tâm Vương), Dhamma (Pháp), và 
Indriya (khả năng kiểm soát, cũng gọi là Căn hay Quyền). 


Sách gồm 12o bhãnaväras (o6o,ooo chữ) 


G.  Patthana, “Sách Luận về Tương Quan Duyên Hệ”, bộ 

Đại Xứ, hay Nhân Duyên Thuyết. 

Đây là quyển sách quan trọng nhất mà cũng to lớn nhất của 
Tạng Diệu Pháp. Người nhẫn nại đọc sách nầy chỉ có thể khâm 
phục trí năng cao thâm và tuệ minh sát sâu sắc của Đức Phật. 
Chắc chắn rằng muốn làm nên được một bản khái luận vừa thâm 
sâu vừa rộng rãi như vậy tức nhiên phải là bậc trí thức kỳ tài xuất 
chúng. 

Danh từ Patthana gồm tiếp đầu ngữ “pa”, có nghĩa là khác 
nhau, và “thana”, mối tương quan, hay duyên (paccaya). Gọi như 
vậy vì pháp nầy đề cập đến 24 phương thức tương quan duyên hệ 
Lil, những đoạn ba câu (tika), và những đoạn hai câu (duka), đã 
nói đến trong bộ DhammasanganI. Đây là phần tỉnh hoa của Tạng 
Diệu Pháp. 

Ta có thể đoán được tầm quan trọng của bản khái luận 


nầy -- cũng được gọi là “Maha Pakarana”, quyển sách lớn, hay 


HỊ Sẽ được giải thích trong một chương sau. 
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Đại Tạng -- xuyên qua những lời chú giải của tập Atthasalim 
như sau: “Và trong khi Ngài suy niệm về những tiết mục của bộ 
Dhammasanganl thân Ngài không có tỏa hào quang. Cùng thế ấy, 
khi Ngài suy niệm về năm bộ kia (thân Ngài không tỏa hào quang). 
Nhưng đến quyển Đại Tạng, Mahã Pakarana, khi Ngài bắt đầu suy 
niệm đến 24 liên hệ tương quan phổ thông của duyên [1], sự trình 
bày v.v... đức tánh Toàn Tri của Ngài chắc chắn đã tìm được cơ hội 


trong đó [2]. (Vì lẽ ấy hào quang phát tủa ra từ thân Ngài). 


ABHIDHAMMATTHÄ 
(ĐỀ TÀI) 


2. — Tattha vutt abhidhammattha 
-- catudha paramatthato 
Cittam cetasikam rupam 
-- Nibbanam ïti sabbatha. 


Phần 2. 


H] — Lúc ấu Nhút Thiết Chủng Trí của Đức Phật được phát huụ tột độ. 

l2] Muốn có đầu đủ chỉ tiết uề bảu bộ sách của Tạng Diệu Pháp, xem 
Guide Through The Abhidhamma Pitaka của Đại Đức Nụanafiloka uà bài 
Giới Thiệu của tập Expostor, phần ï, từ trang 5 đến trang 21. Cũng xem 
Buddhist Psụchologu trang 135-193, Relafions, Encuclopaedhia oƒ Rehgion and 
Ethics uà Lời Nói Đầu của uị chủ biên bản Tikapatthana Text. 
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Trong ý nghĩa cùng tột, đề tài của Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) 
chi nhận trong tập nầy, được phân làm bốn tất cả: 


1) Tâm vương, 


2) Tâm sở, 
3) Sắc, 
4) Niết Bàn. 
Chú Giải: 
4. — Thực tại: 


Có hai thực tại. Thực tại bề ngoài, hay tục đế, và thực tại 
cùng tột, chân đế, hay đệ nhất nghĩa đế. Thực tại bề ngoài là 
chân lý chế định, quy ước, thực tại thông thường của thế gian 
(sammuti sacca). Thực tại cùng tột là chân lý tuyệt đối, trừu tượng 
(paramattha saceca). 

Thí dụ, mặt phẳng của cái bàn mà ta nhìn thấy là thực tại bề 
ngoài, tục đế. Nhưng hiểu một cách rốt ráo, khi thấu đến ý nghĩa 
cùng tột của nó, cái mặt bàn mà ta thấy bề ngoài bằng phẳng ấy 
gồm những năng lực và những đặc tánh, hay nói cách khác gồm 
những rung động. 

Trong sự giao dịch thông thường hằng ngày, nhà khoa học 
dùng danh từ “nước”, nhưng trong phòng thí nghiệm, nhà khoa 
học gọi là H2O. Cùng thế ấy, trong Tạng Kinh (Sutta Pitaka) Đức 
Phật dùng danh từ thông thường như người, đàn ông, đàn 
bà, chúng sanh v.v... nhưng trong Tạng Diệu Pháp (Abhidhamma 
Pitaka) Ngài dùng một lối diễn đạt khác. Ở đây Ngài áp dụng 
phương pháp phân giải và dùng những danh từ trừu tượng như 
Khandha (Uẩn, thành phần cấu tạo chúng sanh), Dhãtu (Giới, 
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những nguyên tố, thành phần cấu tạo “sắc”, phần vật chất của 
chúng sanh), Ayatana (Xứ, thành phần có liên quan đến giác 
quan: lục căn, lục trần) vx... 

Trong VI Diệu Pháp (Abhidhamma) danh từ para - mattha 
có nhiều nghĩa. Đó là một danh từ kép gồm hai phần: parama 
và attha. “Parama” được giải thích là cái gì không thể biến chất, 
không thể biến đổi hay trở thành một cái gì khác (aviparita), là 
trừu tượng (nibbattita); “Attha” là vật. Vậy, paramattha là vật 
không thể biến chất, hay trừu tượng. Thực tại trừu tượng được 
xem là gần ý nghĩa với danh từ paramattha nhất. Mặc dầu ở đây 
dùng danh từ “không biến đổi” nhưng phải hiểu rằng không phải 
tất cả paramatthas đều vĩnh viễn hay thường còn. 

Thí dụ như một cái lọ bằng đồng. Đó không phải là 
paramattha vì bản chất của cái lọ đổi thay từng khoảnh khắc và 
chính nó cũng có thể được nhồi nắn lại để trở thành một cái 
gì khác hơn cái lọ -- cái bồn chẳng hạn. Cả hai vật ấy, cái lọ và 
cái bồn, đều có thể được phân tách và rút gọn đến mức cùng tột 
thành những năng lực và những đặc tánh vật chất căn bản mà Vi 
Diệu Pháp (Abhidhamma) gọi là Rupa Paramattha. 

Những thực tại nầy cũng vô thường, phải biến đổi. Tuy 
nhiên, những đặc tánh cá biệt của vật chất (sắc) ấy đồng nhất thể 
trong hai vật, cái lọ và cái bồn. Nó vẫn giữ trọn vẹn thực chất của 
nó mặc đầu ta có thể pha trộn cách nào. Do đó Bản Chú Giải định 
nghĩa parama là không biến chất hay thực tại nguyên vẹn. 

Danh từ “attha' phù hợp một cách chính xác với Anh ngữ 
có nhiều ý nghĩa “thing” (vật). Ở đây không thể dịch “attha” là “có 
nghĩa”. 
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Có bốn paramatthas, hay thực tại trừu tượng như thế. Bốn 
thực tại nầy bao gồm tất cả những gì tại thế và siêu thế. 

Cái được gọi chúng sanh là tại thế. Niết Bàn là siêu thế. Chúng 
sanh được cấu thành do hai phần: phần tâm linh (nãma, danh) và 
phần vật chất (rũpa, sắc). Hiểu theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), 
Rupa hay Sắc bao hàm cả hai ý nghĩa: đơn vị căn bản của vật chất 
và cũng là những biến đổi vật lý. Ví Diệu Pháp liệt kê 28 loại vật 
chất, sẽ được đề cập đến trong một chương sau. Nama bao gôm 
cả hai, tâm vương và tâm sở. Chương 2 của sách nầy sẽ đề cập 
đến các tâm sở ấy (cetasika). Có tất cả 52 tâm sở. Vedana, Thọ, là 
một. Sañña, Tưởng, là một tâm sở khác. 5o tâm sở còn lại được 
gọi chung là Sankhara, Hành. Cái chứa đựng những đặc tính tỉnh 
thần ấy là Viññana, Thức, hay tâm vương, đề tài của chương nầy. 

Theo sự phân tách kể trên, cái được gọi là chúng sanh gồm 
năm nhóm, hay năm Uẩn (Pañcakkhandhas, Ngũ Uẩn): Rũpa 
(Sắc), Vedana (Thọ), Sañña (Tưởng), Sankhara (Hành), Viãññana 
(Thức). 


Tâm Vương, Tâm Sở (ngoại trừ 8 loại tâm vương siêu thế 
và những tâm sở phụ thuộc dính liền theo các tâm nầy) và Sắc, 
là Tại Thế (Lokiya). Niết Bàn (Nibbana) là Siêu Thế (Lokuttara). 
Chỉ có Niết Bàn là thực tại tuyệt đối. Đó là mục tiêu cứu cánh của 
Phật Giáo. Tâm Vương, Tâm Sở và Sắc được gọi là thực tại vì đó 
là những vật có hiện hữu (Vij]jamana dhamma). Ngoài ra, ba pháp 
ấy không thể phân chia ra thêm được nữa, không thể biến chất 
nữa, và là những vật trừu tượng. Ba pháp ấy liên quan đến cái gì 


ở trong và ở quanh ta. 
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Paramattha, chân đế, hay thực tại đầu tiên là Citta (Tâm 
Vương). Danh từ “citta” xuất nguyên từ căn “citÏ, có nghĩa suy 
nghĩ. Theo Bản Chú Giải “citta”, tâm vương hay thức, là cái gì 
hay biết (cinteti = vijanati), cái gì nhận thức trần cảnh, hay biết 
sự hiện hữu của một đối tượng. Không phải cái gì suy nghĩ đến 
một đối tượng như danh từ nầy hàm ý. Về phương diện Vi Diệu 
Pháp (Abhidhamma), Citta, Tâm Vương hay Tâm, có thể được 
định nghĩa là sự hay biết một đối tượng. Chỉ có sự hay biết suông, 


không có cái gì chủ động như một linh hồn. 


Cita, Ceta, Cittupada, Nama, Mana, Viññana là những 
danh từ được xem là đồng nghĩa trong Abhidhamma. Do đó, 
đứng về phương diện Vi Diệu Pháp, Abhidhamma, không có sự 
khác biệt gIữa tâm và thức [1]. 

Khi phân tách cái được gọi là chúng sanh làm hai phần, vật 
chất và tinh thần, thì phần tỉnh thần hay tâm, được gọi là Danh 
(Nama). 

Khi phân cái được gọi là chúng sanh làm năm uẩn 
(Pañcakkhandha) thì phần ấy được gọi là Thức (Viãñãna). Còn 


danh từ Citta thì luôn luôn được dùng khi đề cập đến những loại 


Hị Trong bài giới thiệu tập Compendium, trang 2, Ông Aung uiết: 
“Theo sự định nghĩa của nhà Văn Phạm thì danh từ “CiHa” (tâm) là 
ararmnmanam cintetfHi citam (tư tưởng = nghĩ đến một đối tượng). ở đâu, 
chữ cimteti được dùng theo nghĩa bao quát nhất của nó là uÿÿanari (biết). 
Do đó tâm thường được định nghĩa là “cái gì hau biết một đối tượng” 

.. Do sự định nghĩa nầu ta có định nghĩa của chữ “uiññang”, thức. Vậu, 
“Thức” có thể được định nghĩa là mối liên quan giữa arammanika (chủ 
thể) uà arammana (khách thề.” Xem Compendium trang 234. Không có lú 
do nào đểphân biệt hai danh từ citta uà uiññãna như uậu. 
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tâm khác nhau. Trong những trường hợp lẻ loi, theo nghĩa thông 


thường của tâm, cả hai danh từ Citta và Mana thường được dùng. 


Ba thực tại kia sẽ được đề cập đến trong một phần sau. 


Catubbidha Cittäni 


3. — Tattha Cittarh tava catubhidharmn hoti: 


1. Kamavacaramn, 1i. Rupavacaramn, 
1i. Arupavacaram, v. Lokuttaram c°ati. 
BÓN LOẠI TÂM VƯƠNG 
Phần 3: 


Trong đó (tức trong các tâm vương), đầu tiên có bốn loại: 
1. Tâm thuộc Dục GIới, 

1i. Tâm thuộc Sắc Giới, 

11. Tâm thuộc Vô Sắc Giới, và 


1v. Tâm Siêu Thế. 
Chú Giải: 
5. Kamaudacord. Tâm Thuộc Dục Giới. 


Kama, ở thể chủ quan (subjective), là lòng khao khát, dục 


vọng. Ở thể khách quan (objective) kama là đối tượng của giác 
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quan như sắc, thỉnh, hương, vị, xúc. “Kama” cũng có nghĩa là 
mười một cảnh giới trong Dục Giới tức bốn cảnh khổ (Apäya), 
cảnh người (Manussaloka), và sáu cảnh Trời Dục Giới (Sagøa). 
Avacara là cái gì linh động, di chuyển tới lui, hoặc thường 
xuyên hiện hữu. Vậy “Kamavacara” là cái gì thường lui tới hay 
thường xuyên hiện hữu trong Dục Giới, hoặc cái gì thuộc về giác 
quan và đối tượng của giác quan. Thông thường, các loại tâm nầy 
phát sanh trong Dục Giới, nhưng cũng có thể phát sanh trong các 


cảnh giới khác, khi tâm hay biết một đối tượng của giác quan. 


6. Rupauacara, Arupauacoara, Tâm Thuộc Sắc Giới, Thuộc Vô 


Sắc Giới. 

Cái gì thuộc về Thiền Sắc Giới và Thiền Vô Sắc (Rupa và 
Arupa Jhana), theo thứ tự, hoặc là cái gì thường lui tới hay thường 
hiện hữu trong cảnh Sắc Giới và cảnh Vô Sắc Giới. 

Rupalokas là những cảnh giới mà người chứng đắc các 
tầng Thiền Sắc Giới (Rupajhãnas) sẽ tái sanh vào. 

Bây giờ, một câu hỏi có thể được nêu lên: 

“Tại sao chúng sanh ở cảnh Sắc Giới nầy, lỗi lạc xuất chúng, 
đã có một cơ thể vật chất rất tế nhị, mà còn gọi cảnh nầy là 
Rũpaloka, cảnh “Sắc Giới”? Bản Chú Giải giảng rằng bởi vì chúng 
sanh tái sanh vào cảnh giới ấy là những vị đã phát triển các tầng 
Thiền căn cứ trên những vật dùng làm đề mục hành thiền như 
đất, nước v.v... (Rũpakasinas). 

Arupaloka là những cảnh giới không có cơ thể vật chất. 
Do năng lực của Thiền, chỉ có tâm tồn tại trong cảnh nầy. Thông 


thường tâm và cơ thể vật chất, danh và sắc, dính liền nhau, không 
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thể tách rời ra. Nhưng, do năng lực của ý chí, trong những trường 
hợp đặc biệt ngoại lệ, có thể tách rời danh ra khỏi sắc, cũng như 
ta có thể giữ một khối sắt ở giữa lừng, giữa không trung, nhờ một 


từ lực nào như nam châm chăng hạn. 


7 Lokuttaru. Siêu Thế. 

(Loka + Uttara). Ở đây “Loka” là ngũ uẩn. “Uttara” là ở 
trên, hay ở ngoài, hay cái gì vượt khỏi lên trên. Đó là tâm siêu 
thế, có thể giúp ta vượt ra khỏi thế gian danh-sắc nầy. Ba cảnh 
giới đầu -- Tam Giới: Dục, Sắc và Vô Sắc Giới -- được gọi là tại 
thế (Lokiya). 


KAMAVACARA-CITTANI 


Akusala Cittani 


4. ˆ Tattha katama Kamavacararn? 


I1.Ắ SOomanassa-sahagatam, ditthigatasampayuttam 
asankharikam ekam. 

2. Somanassa-sahagatam, ditthigatasampayuttam 
sasankharikam ekam. 

3. Somanassa-sahagatam, ditthigatavippayuttarn 
asankharikam ekam. 

4.  Somanassa-sahagatarmn ditthigatavipayuttam 


sasankharikam ekam. 


= 


1O. 


11. 


12. 
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Upekkha-sahagatam, ditthigatasampayuttarmn 
asankharikam ekam. 

Upekkha-sahagatam, ditthigatasampayuttarmn 
sasankharikam ekam. 

Upekkha-sahagatam, ditthigatavippayuttarmn 
asankharikam ekam. 

Upekkha-sahagatam. ditthigatavipayuttam 


sasankharikam ekan'ti 
Imanli at†thaˆpi Lobhasahagatacittani nama 


Domanassa-sahagatam.,  patighasampayuttam 
asankharikam ekam. 
Domanassa-sahagatam.,  patighasampayuttam 


sasankharikam ekan'ti. 


Imanli dveˆpi Patigha sampayuttacittani nama. 


Upekkha-sahagatam, vicikicchasampayuttam ekam. 


Upekkha-sahagatam., uddhaccasampayuttam ekan'ti. 


Imani dveˆpi Momuhacittani nama 


Icce*varmh sabbathaˆpi dvadasakusala-cittani samattani. 


Atthadha lobhamulani -- dosamulani ca dvidha Mohamulani 


ca dve'ti -- dvadasakusala siyum. 
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TÂM VƯƠNG THUỘC DỤC GIỚI 


Phần 4: 


Tâm Bất Thiện 


Trong các loại tâm vương, tâm nào thuộc về Dục Giới? 


Tâm Bắt Nguồn Từ Căn Tham 
Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ, và 
liên hợp với tà kiến. 
Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ, và 
liên hợp với tà kiến. 
Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ, và 
không liên hợp với tà kiến. 
Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ, và 
không liên hợp với tà kiến. 
Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Xả, và 
liên hợp với tà kiến. 
Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Xả, và liên 
hợp với tà kiến. 
Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Xả, và 
không liên hợp với tà kiến. 
Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Xả, và không 


liên hợp với tà kiến. 


Tám loại tâm nầy bắt nguồn từ Căn Tham. 


Tâm Bắt Nguồn Từ Căn Sân 
Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Ưu, và 


có liên hợp với ác ý. 
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1o. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Ưu, và có liên 


hợp với ác ý. 
Hai loại tâm nầy liên hợp với ác ý. 


Tâm Bắt Nguồn Từ Căn Sỉ 
1l... Một tâm, đồng phát sanh cùngthọ Xả, và liên hợp với 
hoài ngh1. 
12. Một tâm, đồng phát sanh cùng thọ Xả, và liên hợp với 


phóng dật. 
Hai loại tâm nầy bắt nguồn từ căn Sĩ mạnh mẽ. 
Đến đây chấm dứt tất cả mười hai loại tâm bất thiện. 


TÓM LƯỢC 
Tâm bắt nguồn từ căn Tham, tám. Từ căn Sân, hai, và từ 


căn 8ï, hai. Như vậy có tất cả mười hai loại tâm bất thiện. 
Chú GIải: 


8. _ Akusala, Kusala, Vipaka, Kirùua, Bất Thiện, Thiện, 

Quả, Hành. 

Trong một phần trước, tâm được rộng rãi phân làm bốn 
hạng -- tâm thuộc Dục Giới, tâm thuộc Sắc Giới, tâm thuộc Vô 
Sắc Giới và tâm Siêu Thế -- phù hợp với bốn cảnh giới mà trong 
ấy các loại tâm nầy được chứng nghiệm. 


Theo bản chất của nó, cũng có bốn loại tâm khác nhau: 
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a) Vài loại tâm là bất thiện (akusala) bởi vì bắt nguồn từ 
tham (lobha), sân hay ác ý (patigha), và s1 (moha). 

b)ạ Đối chiếu, có những loại tâm thiện (kusala) vì bắt 
nguồn từ không-tham, tức quảng đại, bố thí (alobha), không- sân, 
tức thiện ý, từ ái (adosa), và không-sI, tức trí tuệ (amoha). 

Các loại tâm bất thiện (akusala) được xem là không lành 
mạnh, bất tịnh, vì tạo hậu quả không đáng được ưa thích, bất 
khả ái (amttha vIipaka). Các loại tâm thiện (kusala) là lành mạnh, 
thanh tịnh, vì tạo hậu quả đáng được ưa thích, khả ái (tha 
vipaka). Cả hai, thiện (kusala) và bất thiện (akusala), đều được 
gọi là Nghiệp (Kamma). 

Những loại tâm phát sanh như hậu quả dĩ nhiên của 
tâm thiện và bất thiện ấy được gọi là Vipaka, tâm quả, hay tâm 
dị thục. Phải biết rằng cả hai loại tâm, Nghiệp (Kamma) và Quả 
(Vipaka), đều thuần túy thuộc về tỉnh thần. 

d)  Loạitâm thứtư được gọi là Kiriya, hay Kriya, có nghĩa 
là “không có hiệu lực về phương diện nghiệp báo”, chỉ thuộc về 
cơ năng. Loại tâm nầy thường được gọi là tâm “Hành”, hay tâm 
“Duy Tác”, trong ý nghĩa có hành động mà không có quả của hành 


động, nói cách khác, là “hành động không tạo nghiệp”. 


9.  Mula, Căn 

Căn (Mũla) hay cội rễ, nguồn gốc từ đó phát sanh. Lobha (tham), 
dosa (sân), và moha (si), là ba căn bất thiện. Đối chiếu với ba căn 
nầy là ba căn thiện: alobha (không tham), adosa (không sân), và 
amoha (không sĩ). Lobha, bắt nguồn từ “Lubh”, bám chặt vào, hay 


cột lại, có thể được dịch là “luyến á?, hay “bám níư”. Vài học giả 
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thích dùng danh từ “khát vọng” hơn. ái dục cũng được dùng trong 
nghĩa tương đương với lobha. 

Khi giác quan tiếp xúc với một đối tượng đáng được ưa 
thích, tức trần cảnh khả ái, thông thường có sự luyến ái hay bám 
níu phát sanh. Ngược lại, nếu đối tượng không đáng được ưa 
thích thì có tâm bất toại nguyện. 

Trong Phạn ngữ (Päli), sự bất toại nguyện ấy được gọi là 
dosa hay patigha. Dosa xuất nguyên từ căn “dus”, không bằng 
lòng, không vui, bất mãn, bất toại nguyện. Patigha do căn “patf, 
chống lại, và “ha”, chạm vào, đụng, tiếp xúc. Ác ý, thù hận, cũng 
được xem như có ý nghĩa tương đương với patigha. 

Moha do căn “muh?, lầm lạc, ảo tưởng. Đó là trạng thái mê 
mờ, lầm lạc, ảo tưởng. Chính moha bao trùm đối tượng như một 
đám mây mờ và làm cho tâm mù quáng, không thấy rõ. Đôi khi 
moha được phiên dịch là không biết, sĩ mê. 

Theo Abhidhamma, moha (sï) nằm trong tất cả các loại tâm 
bất thiện. Lobha (tham) và dosa (sân) không phát sanh một mình 
mà luôn luôn phối hợp với moha (si). Còn moha (sỉ), thì có thể 
khởi sanh đơn độc một mình. Do đó danh từ “momuha”, sĩ mê 


mạnh mẽ. 


Đối nghịch hắn với ba căn trên có ba căn thiện (Kusala). 
Ba căn nầy không những hàm xúc sự vắng mặt một số điều kiện 
bất thiện mà còn bao hàm sự hiện hữu của những điều kiện có 
tánh cách “thiện” một cách tích cực. Alobha không phải chỉ có 
nghĩa là không luyến ái (không tham), mà cũng là quảng đại, bao 


dung, rộng rãi bố thí. Adosa cũng không phải chỉ là không sân hay 
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không thù hận, mà còn là thiện ý, thiện chí, hay tâm từ (metta). 
Amoha không phải chỉ là không sĩ mê mà cũng là trí tuệ hay tr1 


kiến, minh mẫn sáng suốt (ñana hay paññâ). 


1O.  Vedana, Thọ 

Vedana, Thọ, hay cảm giác, là một trạng thái tâm (hay tâm 
sở) phổ thông, chung nằm trong tất cả các loại tâm vương. 

Đại để có ba loại thọ là: somanassa, thọ hỷ, vui vẻ về tỉnh 
thần. Domanassa, thọ ưu, sầu muộn, buồn phiền về tinh thần, 
và upekkha, thọ vô ký, bình thản, không vui không buồn, xả. Với 
dukkha, khổ, đau đớn về vật chất và sukha, lạc, sung sướng vật 
chất, tính chung có tất cả năm loại Thọ. 

Somanassa là một danh từ trừu tượng gồm “sư”, tốt và 
“mana”, tâm. Đúng theo ngữ nguyên, là trạng thái tốt đẹp của 
tâm, tức vui vẻ, hay thọ hỷ. Cùng thế ấy, domanassa (“dư”, xấu 
và “mana”, tâm), là trạng thái xấu của tâm, tức buồn phiền, sầu 
muộn, hay thọ ưu. Loại thọ thứ ba là vô ký. Danh từ “bình thản” 
được dùng ở đây trong ý nghĩa riêng biệt chớ không có nghĩa là 
tâm chai đá, cứng đơ, không còn cảm xúc. Danh từ Sukha gồm 
“su”, dễ dàng, và “kha”, gánh chịu hay chịu đựng. Cái gì có thể 
chịu đựng dễ dàng là sukha, tức sung sướng, thọ lạc. Dukkha 
(“du” là khó), là cái gì khó chịu đựng, tức đau đớn, thọ khổ. Cả hai 
cảm giác nầy thuộc về vật chất. 

Theo Abhidhamma, trong tám mươi chín (8o) loại tâm 
vương chỉ có một loại đồng phát sanh cùng thọ khổ, một loại 
cùng thọ lạc, và hai loại với thọ ưu. Ngoài ra tám mươi lăm (85) 


loại tâm còn lại đều liên hợp với thọ hỷ hoặc thọ xả. 
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Hỷ (somanassa), ưu (domanassa), và xả (upekkha) thuần 
túy thuộc về tỉnh thần. Lạc (sukha), và khổ (dukkha) hoàn toàn 
vật chất. Đó là lý do tại sao thọ xả, upekkhäã, không thể đồng phát 
sanh cùng với “xúc giác”. Bởi vì, theo Abhidhamma, khi “xúc”, 
hay có sự đụng chạm, tức nhiên phải có hoặc thọ lạc (sukha), hoặc 
thọ khổ (dukkha) mà không thể vô ký hay xả. [1] 


1l. Dữthi Tà Kiến 


Danh từ Ditthi nầy do căn “dis”, có nghĩa thấy, tri giác, và 


thường được dịch là quan kiến, sự tin tưởng, ý kiến vxv... Đi kèm 
với tĩnh từ “sammä”, sammaä ditthi là chánh kiến, hiểu biết chân 
chánh. Đi kèm với “micchã”, micchã ditthi là tà kiến, hiểu biết 
lầm lạc. Ở đây danh từ nầy được dùng đơn độc -- không có tĩnh 


từ kèm theo -- trong nghĩa tà kiến. 


12.  ,Sankharika, Có Sự Xúi Giục 


Đây là một danh từ thuần túy kỹ thuật có một ý nghĩa 


đặc biệt trong Abhidhamma. Sankharika gồm “sam”, tốt, và căn 
“kar”, tác hành, chuẩn bị, thực hiện, hoàn thành. Đúng theo ngữ 
nguyên, danh từ nầy có nghĩa hoàn thành, chuẩn bị, sắp xếp 
trước. Sankharika là có sự xúi giục, từ bên ngoài hay có sự toan 
tính chuẩn bị, từ bên trong. Cũng như chữ dhamma, danh từ 
sankhara có rất nhiều ý nghĩa, và nghĩa chính xác của nó phải 


được hiểu tùy theo đoạn văn. 


H] Xem Upekkha, chú giải số 42. 
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Trong Ngũ Uẩn (Pañcakkhandha), sankhãra, hành uẩn, là 
tên gọi chung tất cả các tâm sở trừ hai, tâm sở thọ (vedana) và 
tâm sở tưởng (sañña). 

Trong Thập Nhị Nhân Duyên (Paticca Samuppada) 
sankhara, cũng được gọi là “hành”, bao gồm tất cả những hành 
động thiện và những hành động bất thiện, những tư tưởng xấu 
và tốt. 

Khi sankhara được dùng trong nghĩa cái gì phải chịu vô 
thường, khổ vx... thì đó là những vật được cấu tạo, những vật tùy 
thế, hay các pháp hữu vi, cũng gọi là hành. 

Ở đây, khi danh từ nầy được dùng với “sa”, thì có nghĩa là 
“cùng chung vór”; và khi dùng với “a” thì hàm xúc ý “không”. Sa- 
sankharika -- đúng ngữ nguyên là: “với sự cố gắng” -- cái gì bị 
xúi giục, xui khiến, thúc đẩy, hay rủ ren, bởi tự chính mình hay 
bởi kẻ khác. Asankharika, đúng ngữ nguyên, là “không có sự cố 
gắng”, cái gì được làm một cách tự động, hồn nhiên, không có sự 
xúi gục, không chỊu ảnh hưởng từ bên trong hay bên ngoài. 

Thí dụ, nếu ta làm một hành động nào do người khác xúi 
siục, hoặc làm sau khi suy xét, hay toan tính, hành động ấy là 
sa-sankharika, “có sự xúi giục”. Trái lại, khi tự động làm một 
việc gì, hồn nhiên, mau lẹ, không suy nghĩ hoặc dò xét, hay mưu 
tính trước, cũng không do ai xui khiến, tức không có sự xúi giục, 
không chịu ảnh hưởng của a1 hay của gì, từ bên trong hay bên 


ngoài, hành động ấy là asankharika, “không có sự xúi giục”. 


13.  Vicikiccha, Hoài Nghi. 


Đây là một danh từ bao gồm cả hai tánh cách, luân lý và tôn 


giáo. Bản Chú Giải nêu lên hai lối giải thích: 
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a)  “Vici” = vieinanto, tìm kiếm, hay dò xét tìm hiểu. 
“Kicch” = mệt mỏi, e ngại, bị phiền phức. Đó là trạng thái phiền 
phức do bận rộn thắc mắc, suy nghĩ. 

b  “VỮ, không có + Cikiccha, thuốc (của tri kiến). 
Vicikicchã là cái gì không có thuốc của tri kiến (tức không được 
chữa trị bằng liều thuốc hiểu biết). 

Cả hai lối giải thích đều ám chỉ một trạng thái tâm bất định, 
bối rối, phân vân [1]. Danh từ nầy bao hàm ý nghĩa hoài nghi, 
thắc mắc, ngờ vực, bất định. Suy luận, hay tìm tòi để hiểu biết 
luôn luôn được Phật Giáo khuyến khích. Phật Giáo không bao giờ 


khuyên dạy đức tin mù quáng. 


14. Dddhacca, Phóng Dật. 


Phạn ngữ nầy gồm “u”, quá đổi và căn “dhu”, chao động, 


cảm kích. Đúng theo ngữ nguyên, uddhacca là cảm kích, hay bị 
khích động quá độ. Ở đây là trạng thái tâm bồn chồn, rối ren, 
không an nghỉ, nghịch nghĩa với tâm an trụ, chăm chú vào một 
điểm. Tập Atthasälini giải thích uddhacca là trạng thái tâm xao 


lãng, băn khoăn lo âu, hay bối rối, không yên. 


15.  Kusala uà Akusdla, Thiện và Bất Thiện. 
Đoạn nầy đề cập đến các loại tâm bất thiện (Akusala). Akusala 
trực tiếp nghịch nghĩa với Kusala. 

Sách Atthasalimr giải thích ngữ nguyên của danh từ Kusala 


như sau [2]: 


HỊ — Vicikiccha là trạng thái không thể quuết định chắc chắn một uiệc gì 
là như thế nào. Buddhaghosa -- Maj]h”na Nikqaua Commentaru 
l2] Xem The Expositor, phần ï, trang 5o. 
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Œ) “Kư, xấu + căn “sa, lay chuyển, run rẩy, tiêu diệt. 
Cái gì lay chuyển, tiêu diệt điều bất thiện, hay điều đáng khinh 
miệt, là kusala. 

(1) “kusa” + căn “lư, cắt đứt. “Kusa” do “kư”, xấu và căn 
“sĩ, nói dối. Cái gì gian dối một cách đáng khinh miệt là kusa, tật 
xấu. Kusala là cái gì cắt đứt tật xấu. 

(1) a- “kư bất thiện, xấu + căn “sư”, suy giảm. Cái gì làm 
suy giảm, hay tiêu diệt điều bất thiện là “kusa”, tri kiến hay trí tuệ. 
Kusa, theo ngữ nguyên như được giải thích trên + căn “1lư”, cắt 
đứt. Cái gì cá đứt (điều bất thiện) bằng trí tuệ là kusala. 

b-. “Kusa”, như giải trên + căn “la”, lấy. Cái gì bị trí tuệ 
bám lấy là kusala. 

(v) Loại cỏ kusa có hai bề lưỡi đều sắc bén nên cắt đứt 
tay bằng cả hai bề. Cùng thế ấy, kusala cắt đứt cả hai phần của 
dục vọng -- phần đã phát sanh và phần chưa phát sanh. 

Về ý nghĩa bao hàm của danh từ nầy, sách Atthasalin ghi 
[1]: “Chữ kusala có nghĩa “mạnh khoẻ” (arogya), vô tội (anavaJJa), 
“thông minh' (cheka), có khả năng tạo quả an vuf (sukhavipaka)”. 

Ngoại trừ “thông minh”, tất cả ba nghĩa kia đều có thể áp 
dụng cho danh từ kusala. 

Kusala là tinh khiết hay lành mạnh, hiểu theo nghĩa “tránh 
khỏi những chứng bệnh vật chất và tinh thần do dục vọng gây 
nên”. 

Kusala là vô tội, hiểu theo nghĩa “tránh khỏi tội lỗi do dục 
vọng tạo duyên gây nên, do những ảnh hưởng xấu của dục vọng, 


và sức nóng của dục vọng”. 


HỊ — Xem Buddhist Psụcholoqu, lxxxử. 
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Ở đây sukhavipäka, quả an vui, không nhất thiết phải là thọ 
lạc, sung sướng về vật chất. Quả vui ở đây là trạng thái dịu dàng, 
thoải mái, tiện nghỉ thơ thới -- cả vật chất lẫn tinh thần. 

Sách Atthasalini lại có ghi rằng kusala được dùng trong 
nghĩa “đã được hoàn thành với trí tuệ” (kosalla- sambhutatthena; 
kosallam vuccatI pañña). 

Xét theo những ý nghĩa khác nhau của danh từ, kusala có 
thể được hiểu là: lành mạnh, tinh khiết, trong sạch, hay thiện. 
Vài học giả thích phiên dịch kusala là tính xảo, khéo léo. Do đó, 
Akusala là bất tịnh, không tinh khiết, hay bất thiện. Kusala và 


Akusala tương đương với tốt và xấu, đúng và sai. 


16. Làm thế nào xác định rằng một hành động là thiện (kusalq) 
hqụ bất thiện (akusala)? Dựa trên tiêu chuẩn đạo đức nào? [1] 
Một cách vắn tắt, cái gì liên hợp với ba căn (mula) bất thiện 
(akusala) là bất thiện. Liên hợp với ba căn thiện (kusala) là thiện. 
Cũng như hột giống được gieo trông trên đất phì nhiêu sẽ 
sanh sôi nảy nở, không sớm thì chầy, tùy theo bản chất riêng của 
nó. 
Cùng thế ấy, hành động thiện và bất thiện sẽ tạo những hậu 
quả đáng được ưa thích hay không đáng được ưa thích, hậu quả 
ấy được gọi là Vipaka (Quả). 


H] — Xem quuển The Buddha and His Teachings, cùng tác giả (Đ.Đ. 
Narada), trang 293. 
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17. Kiiua hau Kro -- theo nghĩa từng chữ, kiriya hay kriya 

là hành động. 

Ở đây, danh từ nầy được dùng theo nghĩa “hành động vô hiệu 
lực”. Kamma là nhân có hiệu lực tạo quả. Kiriya là nhần không có 
hiệu lực tạo quả. Những hành động lành của chư Phật và chư vị A 
La Hán được gọi là kiriya, hay krIya, vì các Ngài không còn tích trử 
Nghiệp, Kamma. Các Ngài đã vượt qua khỏi thiện và ác. 

Trong Abhidhamma, Vipaka (Quả) và Kiriya (Hành) được 
gọi chung là Abyäkata (Bất Định), cái gì không tự biểu hiện trở lại 
như một hậu quả. Vipaka là Abyakata (Bất Định), tức không tự 
biểu hiện trở lại như một hậu quả, vì chính nó đã là quả. Kiriya là 


bất định vì không tạo quả. 


"S: Những Thí Dụ Dùng Để Giải Thích 


Mười Hai Loại Tâm Bất Thiện. 
Căn Tham 


1. Một cậu bé bỗng dưng (không có sự xúi giục) ăn cắp trái táo 
một cách vui vẻ (đồng phát sanh với thọ hỷ), thấy rằng việc 
làm ấy không có gì là xấu (liên hợp với tà kiến). 

2. _ Có bạn xúi giục, một cậu bé vui vẻ ăn cắp một trái táo, thấy 
rằng việc làm ấy không có gì là xấu. 

3. Một cậu bé bỗng dưng ăn cắp trái táo một cách vui vẻ, biết 
rằng việc làm ấy là xấu (không liên hợp với tà kiến). 

4. Có bạn xúi giục, một cậu bé vui vẻ ăn cắp trái táo, biết rằng 


việc làm ấy là xấu. 
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5. _ Một cậu bé bỗng dưng ăn cắp trái táo một cách thản nhiên 
(tức ăn cắp với thọ xả, không vui không buồn lúc ăn cắp) 
thấy rằng việc làm ấy không có gì là xấu. 

6. _ Có bạn xúi giục, cậu bé thản nhiên ăn cắp trái táo, thấy rằng 
việc làm ấy không có gì là xấu. 

7. Một cậu bé bỗng dưng ăn cắp trái táo một cách thản nhiên, 
biết rằng việc làm ấy là xấu. 

8. Có bạn xúi giục, một cậu bé thản nhiên ăn cắp trái táo, biết 


rằng việc làm ấy là xấu. 
Căn Sân 


9. Với lòng sân hận ta sát hại một người khác mà không có 
mưu tính trước. 

1O. Với lòng sân hận, ta sát hại một người khác sau khi đã mưu 
tính. 


19.  Sút Hại 

Theo Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) hành động sát sanh luôn 
luôn được thực hiện với tâm sân, ác ý, hay bất toại nguyện. Mặc 
đầu do nguyên động lực nào thúc đẩy đi nữa, thông thường, khi 
giết là có ác ý. Ở đâu có ác ý (patigha) là có buồn phiền (domanassa). 
Có buồn phiền là có ác ý, bất toại nguyện (patigha), dưới một hình 
thức thô kịch hay vi tế. 

Thí dụ như, không thể phân biệt được thế nào là đúng thế 
nào là sai, một em bé vui vẻ giết một con kiến. Em không biết 
rằng mình đang tạo nghiệp sát sanh mà chỉ vui chơi vậy thôi. 
Vậy, khi nhấn mạnh ngón tay xuống giết con kiến em có ác ý đối 


với nó không? Có tâm sân hay tâm thù hận trong trường hợp nầy 
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không? Quả thật khó mà nói như thế. Vậy, ngay lúc giết con kiến 
em chứng nghiệm loại tâm nào? Loại thứ chín (o) hay thứ mười 
(1o) ắt không thể được, bởi vì em chỉ vô tình và vui vẻ làm hành 
động sát sanh ấy một cách thoáng qua. Có thể đó là loại tâm thứ 
ba, bắt nguồn từ căn tham không? 

Một người lớn đi săn, bắn chết thú, xem đó là một môn thể 
thao, hẳn có loại tâm số ọ và số 1o. Người ấy có ác ý, muốn giết 
chết con thú trong lúc bắn. 

Còn khoa giải phẩu sanh thể thì sao? Nhà bác học mạnh 
dạn giải phẩu một con vật sống, hay giết con vật mà không chút 
chùng tay. Nguyên động lực chánh của ông là nghiên cứu khoa 
học để làm dịu bớt sự đau khổ của nhân loại. Tuy nhiên, vẫn có ý 
nghĩ sát hại. 

Khi giết một con thú đang oằn oại khổ đau vì bị một vết 
thương, để chấm đứt nỗi khổ đau của nó. Lúc giết, có ác ý không? 
Vì lòng bi mẫn ta có thể làm như thế. Nhưng dầu sao, ngay lúc 
giết cũng có ác ý, vì lúc ấy ta muốn nó chết, có một loại bất toại 
nguyện đối với con vật. 

Nếu hành động tương tợ có thể được chứng minh là hợp 
đạo đức thì ta phản đối được chăng hành động của người kia, với 
tâm trong sạch giết một người khác vì người nầy đang mang một 
chứng bệnh không thể chữa trị? 

Đã có ghi rõ ở trên là nơi nào có ác ý là có buồn phiền. 

Thí dụ như khi nghe tin thì rớt, ta buồn. Vậy, lúc ấy có tâm 
sân không? Nếu suy xét tỉ mỉ ý nghĩa của danh từ patigha lời giải 
đáp sẽ trở nên rõ ràng. Khi nhận một tin buồn, chắc chắn có một 
loại bất toại nguyện. Trường hợp người khóc cái chết của thân 
nhân cũng cùng thế ấy. vì đó là một diễn biến bất hạnh mà ta 
không thích đón nhận. Chư vị A Na Hàm (Anagamn) và A La Hán 
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(Arahant) không khi nào nghe buồn phiền hay sầu muộn vì các 
Ngài đã tận diệt patigha, bất toại nguyện, hay dosa, sân hận. 

Khi Đức Phật nhập Đại Niết Bàn thì Đức Ananda vô cùng 
sầu muộn vì lúc ấy Ngài chỉ đắc Quả Tu Đà Huờn (Sotapanna). 
Nhưng chư vị A La Hán và A Na Hàm như các Ngài Kassapa và 
Anuruddha thì hành pháp Xả hoàn toàn, không nhỏ một giọt 


nước mắt. 


2O. 
Thí Dụ Về Căn Sỉ 


1l. Một người hoài nghi về sự hiện hữu của Đức Phật, về hiệu 
năng của Giáo Pháp vì si mê. 
12. Một người có tâm phóng dật không thể chú tâm vào một đề 


mục. 


Hai loại tâm nầy yếu ớt vì phát sanh do trạng thái mê mờ và 
hôn trầm của tâm. Vì lẽ ấy cảm giác, hay thọ, liên hợp không thể 


là hỷ hay ưu, mà chỉ là xả. 


21. Mười Loại Bất Thiện Nghiệp liên quan đến mười hai loại 
tâm bất thiện. 


Mười loại bất thiện nghiệp tạo nên do thân, khẩu, ý: 


THÂN: () Sát sanh (pãanatipäta), (2) trộm cắp (adinna- 
dana), (3) tà dầm (kamesumicchacara). 

KHẨU: (4) nói dối (musäväda), (g) nói đâm thọc 
(pisunaväe8), (6) nói thô lỗ cộc cằn (pharusa- vãc8), (7) nói nhảm 


(samphappalapa) . 
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Ý: (8) tham lam (abhijjh3), (o) sân hận (vyãpäda) và (10) tà 
kiến (micchaditthj) [1]. 


Tất cả mười bất thiện nghiệp đều được tạo nên do mười hai 
loại tâm bất thiện kể trên. Thông thường người ta phạm nghiệp 
sát sanh với loại tâm số o và số 1o. Nghiệp trộm cắp với tám loại 
tâm đầu tiên. 

Nghiệp tà dâm cũng được tạo nên do tám loại tâm đầu tiên. 

Người ta cũng có thể trộm cắp vì sân hận. Trong trường 
hợp nầy nghiệp trộm cắp có thể được tạo nên do những loại tâm 
thứ o và thứ 1o. 

Nghiệp nói đối có thể do mười loại tâm đầu tiên. Nói đâm 
thọc, nói lời thô lỗ cộc cằn, với các loại tâm số o và số 1o. Nói 
nhảm, với 1o loại tâm đầu tiên. Tham lam phát sanh do tám loại 
tâm đầu tiên. Sân hận do hai loại, tâm số o và số 1o. Tà kiến do 


những loại số 1, 2, 5, 6. [2] 


22. Sự Tận Diệt Các Loại Tâm Bất Thiện Do Bốn Hạng 
Thánh Nhân 
Một vị Nhập Lưu (Sotapanna -- Tu Đà Huờn) tận diệt 


các loại tâm số 1, 2, 5, 6 và 11 vì Ngài đã cắt đứt hai thằng thúc 
(Sarmyojana, dây trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi) là ảo 
tưởng liên quan đến tự ngã (Sakkayaditthi, thân kiến) và hoài 
nghĩ (Vicikiccha). 


Hhị a. Phủ nhận hậu quả của nghiệp (natthika di†thì), b. Phủ nhận cả 
hai, nhân uà quả (Ahetuka) uà c. Phủ nhận Nghiệp Báo (Akrtiua DI†th)). 
Đó là những nguuên nhân tạo nên tà kiến. 

l2] — Xem The Exposttor phần I, trang 128-135. 
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Một vị Nhứt Lai (Sakadagami -- Tư Đà Hàm), đã đắc tầng 
Thánh thứ nhì, làm suy giảm năng lực của những loại tâm thứ o 
và thứ 1o, vì Ngài chỉ làm suy nhược hai thằng thúc Kamaraga 
(luyến ái theo nhục dục ngũ trần) và Patigha (bất toại nguyện). 

Một vị Bất Lai (Anagami -- A Na Hàm), đã đắc tầng Thánh 
thứ ba, tận điệt luôn cả hai loại tâm kể trên vì đã hoàn toàn cắt 
đứt hai thằng thúc ấy. 

Một vị A La Hán (Arahanta) không còn loại nào trong mười 
hai loại tâm bất thiện, vì Ngài đã tận diệt luôn 5 thằng thúc còn lại 
là: Riparaga (luyến ái theo các tầng Thiền Sắc Giới và cảnh Sắc 
Giới), Aruparaga (luyến ái theo các tầng Thiền Vô Sắc và cảnh Vô 
Sắc Giới), Mãna (ngã mạn), Uddhacca (phóng dật) và Avijja (vô 
minh). 

(Sabbata parãmäsa = giới cấm thủ, hay để duôi tin theo 
những nghỉ thức lễ bái sai lầm, là một trong mười thằng thúc, 
không được nhắc đến ở trên -- được tận diệt do một vị Nhập 
LÄfH), 


AHETUKA CITTANI -- 18 


5. Akusala Vipaka Cittani 


1) Upekkhasahagatam Cakkhuviññanam; tatha 

(2) Sotaviññanam, (3) Ghaãnaviãññanam, (4) Jivha- 
viññanam. (5) Dukkhasahagatam., Kayaviññanam, 
(6) Upekkhasahagatamh Sampaticchanacittam, (7) 
Upekkhasahagatarh Santiranacittañ c°aLi. 


Imani sattaˆpIi Akusala Vipaka Cittani nama. 
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Kusala Vipak°ahetuka Cittani 


(8) Upekkhasahagatam kusalavipakarmn Cakkhu- 


~Z ~ = ° ~ ~= °® ~z ~ = 


viññanam; tatha (o9) Sotaviññanamn, (10) Ghana- viãññanam, 
(13) Upekkhasahagatamn Sampaticchanacittam, 
(14) Somanassasahagatarh Santiranacittam, (15) 
Upekkhasahagatarh Santirana cittam c°ati. 

Imani atthaˆpi Kusalavipakˆahetuka cittani nama. 


Ahetuka Kiriya Cittani 


(16) Upekkhasahagatarh Pañcadvaärävajjanacitam; 
tatha (17) Manodvärävajjanacittam. (18) Somanassa- 
sahagatarh Hasituppadacittañ c°aLi. 

Imani tĩnŸf pi Ahetuka-Kiriya Cittani nama. 
Iccevarhsabbathapi attharasahetukacittani samattani 

Sattakusalapakani -- puññapakani atthadha 


18 LOẠI TÂM VÔ NHÂN 


Phần 5s: 
Tâm Quả Bất Thiện Vô Nhân 


(1) Nhãn thức, đồng phát sanh cùng thọ xả. Cùng thế ấy (2) 
Nhĩ thức, (3) Tỷ thức, (4) Thiệt thức, (5) Thân thức, đồng phát 
sanh cùng thọ khổ, (6) Tiếp Thọ Tâm, đồng phát sanh cùng thọ 
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xả, (7) Suy Đạc Tâm, đồng phát sanh cùng thọ xả. 


Bảy loại tâm nầy là tâm Quả Bất Thiện Vô Nhân. 


Tâm Quả Thiện Vô Nhân 
(8) Nhãn thức Quả Thiện, đồng phát sanh cùng thọ xả. Cùng 
thế ấy, (o) Nhĩ thức, (1o) Tỷ thức, (11) Thiệt thức, (12) Thân thức, 
đồng phát sanh cùng thọ lạc, (13) Tiếp Thọ Tâm, đồng phát sanh 
cùng thọ xả, (14) Suy Đạc Tâm, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, (15) 
Suy Đạc Tâm, đồng phát sanh cùng thọ xả. 


Tám loại tâm nầy là tâm Quả Thiện Vô Nhân. 


Tâm Hành Vô Nhân 
(16) Ngũ Môn Hướng Tâm, đồng phát sanh cùng thọ xả. 
Cùng thế ấy, (17) Ý Môn Hướng Tâm, (18) Tiếu sanh Tâm, đồng 
phát sanh cùng thọ Hỷ. 
Ba loại tâm nầy là tâm Hành Vô Nhân. 


Như vậy chấm dứt, tất cả có mười tám loại Tâm Vô Nhân. 


TÓM LƯỢC 
Bảy tâm Quả Bất Thiện. Tám tâm Quả Thiện. Ba tâm Hành. 


Tâm Vô Nhân có mười tám. 
Chú Giải: 


23. Hetu, Nhần 
Hetu thường được dịch là “điều kiện tạo nhân”. Trong 
những bài kinh ta thường gặp các câu như “ko hetu ko paccayo”, 


do nhân nào, do duyên nào. Trong VI Diệu Pháp, Abhidhamma, 
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hai danh từ hetu và paccaya được phân biệt rõ ràng và mỗi chữ có 
một ý nghĩa riêng biệt. Hetu là nguyên nhân, hay căn cội, nguồn 
gốc từ đó phát xuất, chỉ sáu nhân (tham, sân, si, và không tham, 
không sân, không sĩ) đã được giải thích ở phần trên. Paccaya là 
điều kiện hỗ trợ, hay duyên (upakaraka dhamma). Hetu như rễ 
cây. Paccaya như nước, phân bón v.v... 

Mười tám loại tâm kể trên được gọi là “Ahetuka” vì các loại 
tâm nầy không có “nhân đồng phát sanh” (sampa-yuttaka hetu). 
Phải hiểu rằng chí đến các loại tâm vô nhân (ahetuka citta) nầy 
cũng phải có một hiệu nhân (nibbattaka hetu, nhân có hiệu lực, 
hay khả năng trổ quả). Ngoài ra, 71 loại tâm còn lại gọi là sa- 
hetuka, hữu nhân. Hai loại chỉ có một nhân, sáu mươi chín loại 


có haI hoặc ba nhân. 


24.  Duipañcqutfññana, Ngũ Song Thức 

Ở đây có năm cặp tâm quả, thiện và bất thiện (tức năm tâm 
quả thiện và năm tâm quả bất thiện) được liệt kê. Gọi như vậy bởi 
vì các loại tâm, hay thức, nầy tùy thuộc ở năm giác quan. Những 
tâm nầy tương đối yếu ớt nên chỉ phát sanh cùng thọ Xả, hay vô 
ký, ngoại trừ thân thức, phát sanh cùng thọ Khổ hay thọ Lạc. Nên 
ghi nhận rằng trong Abhiđhamma năm cặp tâm nầy có khi được 
đề cập đến là “Dvipañcaviññana” (Ngũ Song Thức). Còn hai loại 
tâm Sampaticchana citta, Tiếp Thọ tâm, và Pañcadvaravajjana 
citta, Ngũ Môn Hướng tâm, được gọi là “Mano-Dhãtư”, Ý Giới, 
hay nguyên tố tâm, và 76 loại còn lại là “Mano Viññãna Dhãtư”, Ý 
Thức Giới. 


25. _ Sampoaficchana, Tiếp Thọ Tâm, 


42 VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - CHƯƠNG I 


Là khoảnh khắc lúc tâm tiếp nhận và thọ lãnh một đối tượng, 
trần cảnh. Santirana là lúc tâm dò xét, quan sát đối tượng, Suy 
Đạc Tâm. Còn lúc tâm hướng về đối tượng của một trong năm 
giác quan thì gọi là PañcadvaravaJJana, Ngũ Môn Hướng Tâm. 
Manodväravajjana, Ý Môn Hướng Tâm, là lúc tâm hướng về đối 
tượng tỉnh thần. Pañcadvaravajjana và Manodvaravajjana là hai 
chặp tư tưởng duy nhất thuộc về tâm hành (kriyä) mà người 
không đắc Quả A La Hán có thể có. Tất cả các tâm hành khác 


2 23 


(Kiriya Cittas, cũng được gọi là tâm “duy tác”, có làm mà không 
tạo nghiệp) thì chỉ chư Phật và chư vị A La Hán có. 

Chính Manodväravajjana citta, Ý Môn Hướng Tâm sẽ tác 
hành nhiệm vụ quyết định (Votthapana), sẽ được đề cập đến 


trong phần sau. 


26.  Hasituppddoa, Tiếu Sanh Tâm 

Là một loại tâm riêng biệt của chư vị A La Hán. Nguyên 
nhân của sự mĩm cười là một thọ Hỷ. Tùy tâm tánh mỗi người, 
mười ba loại tâm có thể làm mĩm cười. Một phàm nhân tầm 
thường (puthujjana) có thể cười với một trong bốn loại tâm bắt 
nguồn từ căn Tham đồng phát sanh cùng thọ Hỷ, hay một trong 
bốn loại tâm Kusala Citta, Thiện, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ. 

Chư vị Nhập Lưu (Sotapanna), Nhứt Lai (Sakada-gam]), và 
Bất Lai (Anagami) có thể mĩm cười với một trong hai loại tâm 
bất thiện không liên hợp với tà kiến, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ, 
hoặc một trong bốn tâm Thiện (Kusala Cittas). 

Chư vị A La Hán và chư Phật Độc Giác (Pacceka Buddha) 


có thể mĩm cười với một trong bốn loại tâm Hành Đẹp (Sobhana 
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Kiriya Citta, Duy Tác Tịnh Quang Tâm) hoặc Hasituppada (Tiếu 
Sanh Tâm), tâm làm mĩm cười. 

Chư Phật Chánh Giác (Samma Sambuddho) mĩm cười với 
một trong hai tâm Hành Đẹp (Sobhana Kiriya Citta, Duy Tác 
Tịnh Quang Tâm) đồng phát sanh cùng Trí Tuệ và thọ Hỷ. Trong 
Hasituppada (Tiếu Sanh Tâm, hay tâm làm mĩm cười) chỉ có 
niềm vui suông. 

Sách Compendium of Philosophy viết rằng kinh điển Phật 
Giáo có ghi nhận sáu phần hạng cười: 1. Sita, một nụ cười mĩm, 
biểu hiện nhẹ nhàng trên vẻ mặt. 2. Hasita, một nụ cười chỉ nhích 
môi vừa đủ hé cho người ta thấy chót răng. 3. Vihasita, nụ cười 
khế phát ra một tiếng động nhỏ. 4. Upahasita, một nụ cười làm 
chuyển động đầu vai và tay. 5. Apahasita, một nụ cười làm chảy 
nước mắt. 6. Atihasita, bật cười lớn tiếng, ngả nghiêng ngả ngửa 
làm chuyển động cả thân mình, từ đầu đến chân. 

Vậy, cười là một hình thức diễn đạt của thân (kãyaviññatti) 
có thể, hay không, phát sanh cùng với tiếng động (vaciviññatti). 
Người có văn hóa giáo dục cười với hai hạng đầu. Người thường 
với hai hạng giữa, và hạng chúng sanh thấp kém có hai lối cười 


xếp hạng sau cùng. 


27. Tiến Trình Tâm 

Tâm, chủ thể, tiếp nhận đối tượng từ bên trong hay bên 
ngoài. 

Khi đang ngủ mê, tâm được gọi là an nghỉ, hay nói cách 
khác là ở trong trạng thái Bhavanga. Chúng ta luôn luôn có một 
trạng thái tâm tiêu cực như thế khi tâm không tương ứng với 


ngoại cảnh. Luồng Bhavanga (Hộ Kiếp) ấy bị gián đoạn khi có 
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một đối tượng nhập vào tâm. Lúc ấy tâm Bhavanga rung động 
trong một sát na (chặp tư tưởng) và tan biến. 

Kế đó Ngũ Môn Hướng Tâm (Pañcadvaravajjana) khởi sanh 
và diệt. Đến giai đoạn nầy dòng trôi chảy tự nhiên bắt đầu bị kiểm 
soát và chuyển hướng về đối tượng. Tức khắc sau đó nhãn thức 
Lil (Cakkhu Viññana) khởi sanh và diệt, nhưng không hiểu gì hơn 
ngoài sự thấy đối tượng. Tiếp theo tác hành nầy của giác quan có 
một chặp tư tưởng tiếp thâu đối tượng đã nhận (Sampaticchana) 
gọi là Tiếp Thọ Tâm. Rồi đến khả năng dò xét (Santirana, Suy 
Đạc Tâm) trong chốc lát quan sát đối tượng đã tiếp thâu. Sau 
đó đến giai đoạn nhận định gọi là Xác Định Tâm (Votthapana) 
phân biện lựa chọn. Đây là giai đoạn mà ý chí tự do góp phần 
của nó. Sau đó là giai đoạn tâm lý cực kỳ quan trọng -- giaI đoạn 
Javana, Tốc Hành, hay Xung Lực. Chính ở giai đoạn nầy mà hành 
động được xét là thiện hay bất thiện. Nghiệp được tạo ở giai đoạn 
nầy. Nếu nhận định chân chánh (yoniso manasikara, có sự chú 
ý chân chánh) Javana trở nên thiện. Nhận định sai lầm (ayoniso 
manasikara) luồng Javana trở nên bất thiện. Trong trường hợp 
một vị A La Hán luồng Javana nầy không thiện, cũng không bất 
thiện, mà chỉ thuộc về cơ năng, hành (kiriya, duy tác, chỉ có 
tác hành mà không tạo hậu quả). Giai đoạn Javana nầy thường 
trôi chảy trong bảy sát na tâm (chặp tư tưởng). Lúc lâm chung 
chỉ có năm chặp. Toàn thể tiến trình chỉ tồn tại trong một thời 
gian cực nhỏ, chấm dứt bằng tâm ghi nhận, hay Đăng Ký Tâm 


(Tadalambana), kéo dài hai chặp. 


HỊ — Tức là, nếu đối tượng là một hình thể (rũpa hau sắc pháp). Chặp 
tâm nầu tùu thuộc năm đối tượng của giác quan. 
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Như vậy, hoàn tất trọn vẹn lộ trình một tư tưởng sau mười bảy 


chặp tư tưởng, hay sát-na tâm [1]. 


Ba loại tâm Bhavanga là Vipaka (quả). Ba loại nầy hoặc là 
một trong hai chặp tâm Suy Đạc (Santirana) đồng phát sanh cùng 
thọ Xả, đã được đề cập đến trong phần trước, hoặc một trong 
tám loại tâm Quả Đẹp (Sobhana Vipaka Cittas), sẽ được mô tả 
trong đoạn 6. 

PañcadvaravaJJana (Ngũ Môn Hướng Tâm) là một tâm 
Hành (Kiriya Cittas). Pañca Viññana (Ngũ Quan Thức) là một 
trong mười tâm Quả Thiện và Bất Thiện (Kusala và Akusala 
Vipaka Cittas). Sampaticchana (Tiếp Thọ Tâm) và Santirana (Suy 
Đạc Tâm) cũng là tâm Quả (Vipaka Cittas). Manodvarävajjana (Ý 
Môn Hướng Tâm), một tâm Hành (Kiriya Citta) tác hành như 
Xác Định Tâm (Votthapana). Ta có thể vận dụng tự do ý chí ở giai 
đoạn nầy. Bảy chặp của luồng Javana tạo thành nghiệp (Kamma). 

Đăng Ký Tâm (Tadalambana) là một tâm Quả (Vipaka), một 
trong ba tâm Suy Đạc (Santirana) hay một trong tám tâm Quả 
Đẹp (Sobhana Vipaka Cittas). 

Như vậy, trong một tiến trình tư tưởng có nhiều chặp, và 
các chặp tư tưởng nầy có thể là Nghiệp (Kamma), Quả (Vipäaka), 
hay Hành (Kiriya) [2]. 


HỊ — Xem Compendium oƒ Phỉosophụ -- Introductor Essqụ trang 27-30. 
l2] Xem Chương 4 
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Tiến Trình Tâm 
Theo Vi Diệu Pháp, khi một đối tượng biểu hiện trước tâm 
xuyên qua một trong năm cửa (ngũ môn), một tiến trình tâm diễn 


tiến như sau: 


(Đồ Biểu 1) 


_ 


Atita Bhavanga (Bhavanga vừa qua) 


2 Bhavanga Calana (Bhavanga giao động) 
3 Bhavangupaccheda (Bhavanga dứt dòng) 
4 PañcadvaravaJJana (Ngũ Môn Hướng Tâm) 
5 Pañca Viññana (Ngũ Quan Thức) 

6  Sampaticchana (Tiếp Thọ Tâm) 

g Santrrana (Suy Đạc Tâm) 

S Votthapana (Xác Định Tâm) 

9 

10 

11 

12 Javana (Xung Lực) 

13 

14 

15 


16 
¬ Tadalambana (Đăng Ký Tâm) 
bu 
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SOBHANA CITTANI 


Papahetukamuttanil -- Sobhananf ti vuccare 
Ekˆunasatthicittani -- ath “ekanavutïpi va 


Attha Kamaävaccara Kusala Cittani 


Somanassa-sahagatam 

ñaãnasampayuttarh asankharikam ekam, 
Somanassa-sahagatam 

ñãnasampayuttarh sasankharikam ekarmn, 
Somanassa-sahagatam 

ñãnavippayuttarh asankharikam ekam, 
Somanassa-sahagatam 

ñãnavippayuttarh sasankharikam ekarmn, 
Upekka-sahagatam 

ñaãnasampayuttarhn asankharikam ekam, 
Upekkha-sahagatam 

ñaãnasampayuttarh sasankharikam ekarmn, 
Upekkha-sahagatam 

ñaãnavippayuttarh asankharikam ekam, 
Upekkha-sahagatam 

ñanavippayuttam sasankharikam' ekan'ˆti 


Imani atthaˆpi sahetuka kãmavacarakusalacittani nama. 


Attha Kamavacara Vipaka Cittani 


Somanassa-sahagatam 
ñaãnasampayuttarh asankharikam ekam, 
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5O 


1O. 


11. 


12. 


19. 


14. 


15. 


16. 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - CHƯƠNG Ïï 


Somanassa-sahagatam 

ñaãnasampayuttarh sasankharikam ekamn, 
Somanassa-sahagatam 

ñãnavippayuttam asankharikam ekam, 
Somanassa-sahagatam 

ñãnavippayuttam sasankharikam ekam, 
Upekkha-sahagatam 

ñaãnasampayuttarh asankharikam ekam, 
Upekkha-sahagatam 

ñaãnasampayuttarh sasankharikam ekam. 
Upekkha-sahagatam 

ñaãnavippayuttam asankharikam ekam, 
Upekkha-sahagatam 

ñanavippayuttarh sasankharikam ekan'ti. 


Imani atthaˆpi sahetuka kämavacaravipakacittani nama. 


17, 


18. 


10. 


2O. 


21. 


22. 


Attha Kamavacara Kriya Cittani 


Somanassa-sahagatam 

ñaãnasampayuttarhn asankharikam ekam, 
Somanassa-sahagatam 

ñaãnasampayuttarh sasankharikam ekarmn, 
Somanassa-sahagatam 

ñanavippayuttam asankharikam ekam, 
Somanassa-sahagatam 

ñãnavippayuttam sasankharikam ekam, 
Upekkha-sahagatam 

ñãnasampayuttarmh asankharikam ekam, 
Upekkha-sahagatam 

ñãnasampayuttarh sasankharikam ekamn, 
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23.  Upekkha-sahagatarn 

ñaãnavippayuttarh asankharikam ekam, 
24.  Upekkha-sahagatam 

ñãnavippayuttarh sasankharikam ekan'°ti, 


Imani atthaˆpi sahetukakamavacarakriyacittani nama. 


Icce” vam sabbathaˆpi sahetuka-kamavacara-kusala- 
vipaka-kriya cittani samattani. 


Vedana-ñana-sankhara  -- bhedena catuvIsati 
Sahetu-kamavacara -- puññapakakriya mata. 
Kame tevIsapakani -- Duñña” puññan] vIsati 
Ekadasa kriya c°ati -- catupaññasa sabbatha. 


TÂM “ĐẸP” THUỘC DỤC GIỚI -- 24 


Phần 6: 
Ngoại trừ những loại tâm Bất Thiện và Vô Nhân, các loại 
còn lại được gọi là “Đẹp” (Tịnh Quang Tâm, hay Tịnh Hảo Tâm). 


Số tâm nầy có năm mươi chín, hoặc chín mươi mốt. 


Tám Loại Tâm Thiện 
1. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng 
thọ hỷ, liên hợp với tri kiến, 
2. __ Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, 


liên hợp với tri kiến, 
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3. __ Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng 
thọ hÿ, không liên hợp với tri kiến, 

4. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng 
thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến, 

5. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh 
cùng thọ xả [1], liên hợp với tri kiến, 

6. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, 
liên hợp với tri kiến, 

7 Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng 
thọ xả, không liên hợp với tri kiến, 

8. _ Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, 


không liên hợp với tri kiến 


Đó là tám loại tâm Thiện, Hữu Nhân, thuộc Dục GIới. 


Tám Loại Tâm Quả 

9. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng 
thọ hỷ, liên hợp với tri kiến, 

1O. _ Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, 
liên hợp với tri kiến, 

1l. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng 
thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến, 

12. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ 


hỷ, không liên hợp với tri kiến, 


H] — Xem chú giải số 1o. Nơi đâu, upekkha cũng có thể là trạng thái tâm 
quân bình. 


18. 


14. 


15; 


1Ó. 


17. 


18. 


19. 


2O. 


21. 


22. 


23. 


24. 
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Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh 

cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến, 

Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, 
liên hợp với tri kiến, 

Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng 
thọ xả, không liên hợp với tri kiến, 

Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, 


không liên hợp với tri kiến. 


Đó là tám loại tâm Quả, Hữu Nhân, thuộc Dục GIới. 


Tám Loại Tâm Hành 
Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng 
thọ hỷ, liên hợp với tri kiến, 
Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, 
liên hợp với tri kiến, 
Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng 
thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến, 
Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, 
liên hợp với tri kiến, 
Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng 
thọ xả, không liên hợp với tri kiến, 
Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, 
liên hợp với tri kiến, 
Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng 
thọ xả, không liên hợp với tri kiến, 
Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, 


không liên hợp với tri kiến. 
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Đó là tám loại tâm Hành, Hữu Nhân, thuộc Dục Giới. 


Như vậy chấm dứt tất cả, những loại tâm Thiện, tâm Quả, 


tâm Hành, Hữu Nhân thuộc Dục Giới. 


TÓM LƯỢC 
Những loại tâm Thiện, Quả, Hành, Hữu Nhân thuộc Dục 
Giới, khác biệt nhau do thọ cảm, tri kiến và sự xúi giục, phải 
được hiểu rằng có hai mươi bốn. 
Trong Dục Giới có hai mươi ba loại tâm Quả, hai mươi tâm 


Thiện và Bất Thiện, và mười một tâm Hành, năm mươi bốn tất 


cả. 
Chú Giải 
28._ Sobhana 


Gọi là “Đẹp”, cũng được dịch là Tịnh Hảo, hay Tịnh Quang, 
vì tâm nầy liên kết với những căn thiện như bố thí, tâm từ, tri 


kiến và tạo nên những đức tánh tốt. (Bản Chú Giải) 


29. Papa 
Là cái gì dẫn đến trạng thái khốn khổ. Nên hiểu đây là cái 


~ 
A s33 


gì xấu, ác, hay bất thiện, hơn là xem như “tội lỗŸ. 


3O. Hetuka 
Tất cả những tâm được mô tả kể từ đoạn nầy đều được gọi 


là Sahetuka, Hữu Nhân, nghĩa là bắt nguồn từ một, hai, hoặc ba 


NHỮNG LOẠI TÂM VƯƠNG KHÁC NHAU 55 


Nhân, đối chiếu với các tâm Vô Nhân của phần trước, không liên 
kết với Nhân nào. 

Trong hai mươi bốn (24) tâm Đẹp thuộc Dục Giới, 
Kãamavacara Sobhana Cittas, mười hai loại liên kết với hai căn 
thiện -- bố thí (alobha, không-tham) và tâm từ (adosa, không- 
sân) -- mười hai loại liên kết với ba căn: bố thí, tâm từ, và tri kiến 


(amoha, không sI). 


s1. Năm mươi chín hqụ chín mươi mốt 


Kamavacara (thuộc Dục GIớI) 24 
Ripavacara (thuộc Sắc Giới) 15 
Arupavacara (thuộc Vô Sắc Giới) 12 
Lokuttara (Siêu Thế) 8 
Cộng chung là: 59 


Khi tâm Siêu Thế (Lokuttara Citta) được phát triển xuyên 
qua một trong năm tầng Thiền Thiện Sắc Giới (Kusala Rupa 
Jhana) như sẽ được giải thích ở cuối chương, thì có tất cả bốn 
mươi (8 x5 = 4O) loại tâm Siêu Thế. 


Trong trường hợp nầy thì: 24+15+12+4O = 91 


32. Ñãnga, Tri Kiến 
Là cái gì hiểu biết thực tại (Bản Chú Giải). Ở đây danh từ 
ñana đồng nghĩa với trí minh mẫn sáng suốt, hợp lý, hay tri kiến. 


Đối nghịch lại là moha (si mê, ảo kiến hay cuồng sì). 
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33. _ Asankharika, không có sự xúI giục. 


Theo bản chú giải, ta làm một hành động tốt một cách hồn 
nhiên, không suy nghĩ hay bàn tính trước, không có sự xúi g1ục, xuI 
khiến, sai bảo, từ bên trong hay bên ngoài, mà do sự thích ứng vật 
chất và tỉnh thần, do vật thực, khí hậu vx... hậu quả của những hành 
động tương tợ đã có trong quá khứ (một thói quen đã có, một phản 


ứng tự nhiên) [1]. 


34. Tất cả những hành động thiện đều do một trong tám loại tâm 
đầu tiên. Hậu quả tương ứng của nó là tám tâm Quả. Tám tâm Quả 
Vô Nhân (Ahetuka Vipaka CTttas) cũng là hậu quả phải có của những 
tâm Thiện (Kusala Cittas) nầy. Vậy, có mười sáu tâm Quả (Vipaka 
Cittas) tương ứng với tám tâm Thiện (Kusala Cittas). Trong lúc ấy 
chỉ có bảy tâm Quả Vô Nhân (Ahetuka Vipaka Cittas) tương ứng với 
mười hai tâm Bất Thiện (Akusala Cittas). 

Chư Phật và chư vị A La Hán cũng có tất cả hai mươi ba loại 
tâm Quả (Vipaka Cittas) nầy bởi vì các Ngài còn phải gặt quả xấu 
hay tốt của nghiệp đã gieo trong quá khứ, cho đến ngày các Ngài 
nhập diệt. 

Tuy nhiên, các Ngài không có tám loại tâm Thiện đầu tiên bởi 
vì không còn tích trử nghiệp mới, có năng lực tái tạo nữa. Các Ngài 
đã tận diệt mọi thằng thúc trói buộc chúng sanh vào vòng sanh tử 
luân hồi. 

Trong khi không còn hành động thiện thì, thay vì có tâm Thiện 
(Kusala Cittas), các Ngài có tám tâm Hành (Kriya Cittas, cũng gọi là 


tâm Duy Tác) là những loại tâm không có năng lực tái tạo. 


H] Xem chú giải số 12. 
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Những người thường và những bậc Thánh ở ba tầng đầu 


-- Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm -- không có loại tâm nầy. 


35. Thí Dụ Cho Tám Loại Tâm Thiện Đầu Tiên 

1i. Một cách hiểu biết và hồn nhiên, không có sự xúi 
giục, ta cho người ăn xin một vật gì, lòng cảm nghe 
VUI Vẻ. 

2. _ Một cách hiểu biết, ta cho người ăn xin một vật gì 
sau khi đắn đo suy nghĩ, hay có ai xui khiến, lòng 
cảm nghe vul vẻ. 

3. __ Một em bé không biết gì, vui vẻ đảnh lễ thầy tỳ khưu 
một cách hồn nhiên. Người nọ vui vẻ tụng kinh một 
cách tự động, không biết gì đến ý nghĩa của lời kinh. 

4. _ Em bé không hiểu biết gì, vui vẻ đảnh lễ thầy tỳ 
khưu, theo lời dạy của mẹ. Người nọ vui vẻ tụng 
kinh, theo lời dạy của một người khác, và không 


hiểu biết ý nghĩa của lời kinh. 


Bốn loại tâm còn lại nên được hiểu biết cùng thế ấy, 
thọ Xả thay vào chỗ thọ Hỷ. 


RÙŨPAÄVACARA CITTANI -- 15 


Rupavacara Vipaka Cittanl -- 5 
1. Vitakka - Vicara - PIti - Sukh'Ekagsata - sahitarn 
Pathamajjhana-Kusalacittam, 
2.  Vicara - PIti - SukhˆEkaggata - sahitarn Dutiya- jjhana- 
Kusalacittam, 
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PIti-SukhˆEkagsgata - sahitarh Tatiyajjhana-Kusala- 
cittam, 

SukhˆEkagsata - sahitamn Catutthajjhana-Kusala- cittam, 
UpekkhˆEkaggata - sahitarmn Pañcamajjhana-Kusalacittañ 
cati. 

Imani pañcaˆpi Ruipavacara-Kusalacittani nama. 


Rupavacara Vipaka Cittanl -- 5 


Vitakka - Vicara - PIti - Sukh'Ekagsata - sahitarh 
Pathamajjhana-Vipakacittam, 

Vicara - PIti - SukhˆEkagsata - sahitam Dutiya- jjhana- 
Vipakacittam, 

Piti - Sukh'Ekagsata - sahitarh Tatiyajjhana- 
Vipakacittam, 

SukhˆEkagzsata - sahitarnh Catutthajjhana-Vipaka- cittam, 
UpekkhˆEkaggata - sahitam Pañcamajjhana-Vipaka- 
cittañ c°aLI. 

Imanli pañcaˆpi Rupavacara-Vipakacittani nama. 


Rupäavacara Kriya Cittanl] -- 5 


Vitakka - Vicara - PIti - Sukh?Ekagsgata-sahitamn 
Pathamajjhana-Kriyacittam, 

Vicara - PIti - SukhˆEkagsata - sahitam Dutiya- jjhana- 
Kriyacittam, 

PIti - Sukh'Ekaggata - sahitam Tatiyajjhana-Kriyacittam, 
SukhˆEkagzsata - sahitarmnh Catujjhana-Kriyacittam, 
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Upekkh?Ekaggata - sahitarnh Pañcamajjhana-Kriya- 
cittañ c°aL1. 
Imani pañcaˆpi Rupavacara-Kriyacittani nama. 


Icc'evarh sabbathaˆpi pannarasa Rupavacara-Kusala- 
Vipaka-Kriyacittani samattani. 


Pañcadha jhanabhedena -- rupavacaramanasarh 
Puññapakakriyabheda -- tarmn pañcadasadha bhave. 


TÂM THIỆN THUỘC SẮC GIỚI -- 5 


Phần 7 


Là sa h... 


Tâm Thiện Thuộc Sắc Giới -- 5 
Tâm Thiện Sơ Thiền cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 
Điểm, 
Tâm Thiện Nhị Thiền, cùng với Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm, 
Tâm Thiện Tam Thiền, cùng với Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm, 
Tâm Thiện Tứ Thiền, cùng với Lạc và Nhất Điểm, 


Tâm Thiện Ngũ Thiền cùng với Xả và Nhất Điểm. 


Đó là năm loại tâm Thiện thuộc Sắc Giới. 
Tâm Quả Thuộc Sắc Giới -- 5 


Tâm Quả Sơ Thiền, cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 
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Điểm, 

Tâm Quả Nhị Thiền, cùng với Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm, 
Tâm Quả Tam Thiền, cùng với Phỉ, Lạc và Nhất Điểm, 
Tâm Quả Tứ Thiền, cùng với Lạc và Nhất Điểm, 


Tâm Quả Ngũ Thiền, cùng với Xả và Nhất Điểm. 


Đó là năm loại tâm Quả thuộc Sắc Giới. 


Tâm Hành Thuộc Sắc Giới -- 5 
Tâm Hành Sơ Thiền, cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 
Điểm, 
Tâm Hành Nhị Thiền, cùng với Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm, 
Tâm Hành Tam Thiền, cùng với Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm, 
Tâm Hành Tứ Thiền, cùng với Lạc và Nhất Điểm, 


Tâm Hành Ngũ Thiền, cùng với Xả và Nhất Điểm. 


Đó là năm loại tâm Hành thuộc Sắc Giới. 


Chú Giải: 


36. 


Rupauacarda, Thuộc Về Sắc Giới 


Có ba cảnh giới sinh tồn là: Dục Giới (Kamaloka), Sắc Giới 


(Rũpaloka), và Vô Sắc Giới (Arũpaloka). Bốn cảnh khổ (Apaya), 


cảnh người (Manussa), và sáu cảnh Trời (Devaloka) thuộc Dục 


Giới (Kamaloka). Gọi như thế vì trong cảnh giới nầy tâm tham 
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dục chiếm phần quan trọng. Bốn cảnh giới được gọi là 
Dugsati -- khổ cảnh, hay trạng thái khốn cùng. Những chúng 
sanh có hành động bất thiện tái sanh vào trạng thái nầy. Cảnh 
người và cảnh Trời được gọi là SugatI -- cảnh giới hữu phúc. 
Những chúng sanh có hành động thiện được sanh vào cảnh giới 
hữu phước có nhiều dục lạc nầy. 

Hạng người tiến bộ hơn, không còn tìm thích thú trong 
dục lạc tầm thường mà thích thú trong sự phát triển tâm linh 
cao thượng hơn, tức nhiên phải được sanh vào những cảnh giới 
thích đáng, phù hợp với nguyện vọng thanh nhã và cao thượng 
của họ. Dầu ở trong cảnh người cũng vậy, có người rút vào ẩn dật 
giữa rừng sâu xa xôi hẻo lánh để gia công hành thiền. 

Công trình hành thiền (bhãvan8) có hai loại: Samatha hay 
lắng gom tâm vắng lặng, hay thiền chỉ, và Vipassana, thiền quán 
hay minh sát. Samatha có nghĩa là tính lặng, hay yên tịnh, và 
phương cách để thành đạt trạng thái nầy là trau giồi các tầng 
Thiền (Jhãna). Vipassana là thấy đúng thực tướng của sự vật. Sự 
vật như thế nào, thấy đúng như vậy. Do Thiền (Jhãna) hành giả có 
thể phát triển những năng lực thần thông (Abhiññä). Vipassanãa 
(Minh Sát) dẫn đến Giác Ngộ. 

Những bậc diệu trí đã chứng đắc các tầng Thiền (Jhãna), 
sau khi chết sẽ tái sanh vào cảnh Sắc Giới (Rupaloka) và Vô Sắc 
Giới (Arupaloka). 

Trong cảnh giới Vô Sắc, không còn cơ thể vật chất (sắc) nữa, 
mà chỉ có tâm. Thông thường, tâm và cơ thể vật chất, danh và 
sắc, tùy thuộc tương quan mật thiết với nhau và không thể tách 


rời ra. Tuy nhiên, do năng lực của ý chí, có thể tạm thời làm cho 
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tâm tách rời ra khỏi thân, hay ngược lại. Chúng sanh trong những 
cảnh Trời Sắc Giới được biết có hình thể vật chất rất tế nhị (tế sắc). 

Sách Compendium of Philosophy viết: “Gọi là Sắc Giới 
(Rũpaloka) bởi vì nghe rằng ở cảnh giới nầy vẫn còn một phần vật 
chất rất tế nhị. Gọi là Vô Sắc Giới (Arupaloka) vì ở đây không thể tìm 
ra dấu vết của vật chất.” 

Cái gì thường có mặt trong Sắc Giới (Rũpaloka) được gọi là 
Ripavacara. Có mười lăm loại tâm thuộc Sắc Giới. Năm loại Thiện 
(Kusala), mà ta có thể trau giồi và phát triển ngay trong kiếp sống nầy. 
Năm loại là Quả (Vipaka) tương ứng với năm tâm Thiện trên mà 
hành giả sẽ thọ hưởng sau khi chết. Năm loại là Hành (Kriy3), hay 
duy tác, chỉ chư Phật và chư vị A La Hán chứng nghiệm trong kiếp 


sống nầy, hoặc các vị A La Hán trong cảnh Sắc Giới. 


37. Jhang (Samskrt: Dhụang), Thiền. 

Danh từ Päli nầy xuất nguyên từ căn “jhe”, là suy gẫm. Ngài 

Buddhaghosa giải thích Jhana như sau: 
“Arammarupanijjhãanato paccanIkajhapanato va jhãnaar, gọi là 
Jhaãna (Thiền) vì nó suy gẫm bám sát vào đối tượng, hay bởi vì nó 
thiêu đốt những chướng ngại (NIvaranas). Jhana là chăm chú mạnh 
mẽ gom tâm vào một đối tượng. 

Trong bốn mươi đề mục để gom tâm được kể ra ở chương o của 
quyển sách nầy, hành giả chọn đề mục nào thích hợp với tâm tánh 
mình nhất. 

Đề mục nầy được gọi là Parikamma Nimitta, đề mục sơ khởi, 
hay chuẩn bị. 

Hành giả chuyên chú gom tâm vào đề mục nầy cho đến khi tâm 


mình hoàn toàn an trụ vào đó, tất cả mọi vọng tưởng ngoại lai đương 
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nhiên đều bị loại bỏ ra ngoài. Hành giả sẽ tiến đến giai đoạn mà dầu 
mắt nhắm cũng có thể hình dung đối tượng sơ khởi. Không để gián 
đoạn, hành giả liên tục gom tâm trên hình ảnh hình dung (Uggaha 
nimitta) ấy cho đến khi phát triển hình ảnh khái niệm (Patibhãäga 
nimitta). 

Hãy lấy đề mục Pathavi Kasina, hình tròn bằng đất, làm thí dụ: 

Một mặt tròn độ ba tấc bề kính, cạo gọt trơn bén, tô mặt láng 
và đều đặn, làm bằng đất sét màu da trời lúc bình minh. Nếu không 
có đất sét màu nầy có thể dùng một loại đất sét khác. 

Mặt tròn bằng đất sét nầy được gọi là Parikamma Nimitta, đề 
mục sơ khởi. Đặt cái kasina ấy cách chỗ mình ngồi độ một thước, 
hành giả chăm chú gom tâm vào đó và niệm thầm pathavi, pathavi ... 
(đất, đất...). Mục đích là gom tâm vào một điểm. 

Khi hành như thế một ít lâu -- có thể hằng tuần, hằng tháng, 
hoặc hằng năm -- hành giả đạt đến mức độ đầu nhắm mắt lại cũng 
hình dung được cái vòng tròn kasina. Đề mục hình dung ấy gọi là 
Uggaha Nimitta. Đó là hình ảnh của đối tượng sơ khởi phát hiện 
trong tâm. Hành giả tiếp tục gom tâm vào đề mục được hình dung 
(Uggaha Nimitta) nầy, vốn là hình ảnh của cái kasina mà hành giả 
hình dung trong tâm, cho đến khi phát triển một hình ảnh khái niệm 
gọi là Patibhaga NÑimitta. 

Sự khác biệt giữa Uggaha và Patibhaga Nimitta là trong hình 
ảnh hình dung, Uggaha Nimitta, hành giả còn thấy rõ ràng những 
khuyết điểm của đề mục như lồi lõm vx... còn trong hình ảnh khái 
niệm, Patibhaga Nimitta, thì không còn thấy nữa mà đề mục chỉ xuất 
hiện như một “vỏ ốc xa cừ trau giồi bóng láng”. Hành giả không còn 


thấy hình dáng và màu sắc nữa. Patibhaga “chỉ còn là một hình thức 
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phát hiện, và khởi sanh do tri giác”. 

Trong lúc liên tục chuyên chú gom tâm vào khái niệm trừu 
tượng như vậy, hành giả đạt đến mức độ gọi là “cận định” (Upacara 
SamadhI) và năm chướng ngại tỉnh thần (NIvarana) cố hữu, luôn 
luôn cản trở tiến bộ tinh thần như tham dục (Kaãmachanda), oán 
phét (Patigha), hôn trầm - thụy miên (Thina-Middha), phóng dật- 
lo âu (Uddhacca-Kukkuececa), và hoài nghi (Vicikiccha) tạm thời 
được khắc phục. Vào một lúc nào, hành giả có thể bất thần nhập 
định (Appana Samadhi) và đắc Thiền (Jhãna), thọ hưởng trạng 
thái an tĩnh và vắng lặng của tâm an trụ. Khi sắp thành đạt trạng 
thái nhập định (Appana Samadhi) tiến trình tư tưởng của hành 


giả trôi chảy như sau: 


Bhavanga, Manodvaravajjana, Parilkamma, Upacara, 


Anuloma, Gotrabhu, Appana.|Ij 


Khi luồng tâm dừng lại, Ý Môn Hướng Tâm phát sanh và 
lấy hình ảnh khái niệm (Patibhaga) làm đề mục. Liền sau đó, 
như trường hợp có thể xảy diễn, tiến trình Javana bắt đầu với 
Parikamma, hoặc Upacara. Parikamma là chặp tư tưởng chuẩn bị, 
hay sơ khởi. Upacara có nghĩa gần kề, cận định, bởi vì nó đến cận 
bên trạng thái nhập định (Appana Samadhi). Chính đến chặp tư 


tưởng Anuloma (thuận thứ) tâm hội đủ điều kiện để cuối cùng 


Hhị Bhauanga, Ý Môn Hướng Tâm, Đề Mục Sơ Khởi, Cận Định, Thuận 
Thứ, Chuuến Túnh, Nhập Định. 
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nhập định, Appana (toàn định). Gọi là Thuận Thứ (Anuloma) bởi 
vì chặp tư tưởng hay sát- na tâm nầy khởi sanh tương hợp thuận 
chiều với tâm định, Appana. Sau đó đến chặp Gotrabhu (Chuyển 
Tánh), chặp tư tưởng vượt thoát ra khỏi Dục Giới. Gotrabhu có 
nghĩa là cái gì chế ngự, “bhu”, huyết thống phàm tục, “Gotra”. Tất 
cả những chặp tư tưởng của tiến trình Javana, từ đầu đến chặp 
Gotrabhu (Chuyển Tánh) đều thuộc Dục Giới. Tức khắc sau giai 
đoạn chuyển tiếp Gotrabhu, trong một chặp duy nhất, liền phát 
sanh chặp Appana, dẫn ngay vào Thiền (Jhãna). Tâm nầy thuộc 
Sắc Giới và được gọi là Sơ Thiền Sắc Giới. Trường hợp của một 
vị A La Hán, đó là Tâm Hành (Kriya Citta), hay Duy Tác, ngoài 
ra nó là tâm Thiện (Kusala). Tâm nầy tồn tại trong một chặp tư 
tưởng rồi trôi trở lại vào trạng thái Bhavanga. 

Hành giả tiếp tục chuyên chú gom tâm và phát triển trạng 
thái Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, và Ngũ Thiền cùng một 
phương thức như đã mô tả ở phần trên. 

Năm tầng Thiền Quả (Jhana Vipaka) là hậu quả tương ứng 
của năm tầng Thiền Thiện. Hành giả chỉ có thể chứng nghiệm 
Thiền Quả nầy sau khi chết và tái sanh vào Sắc Giới. Thiền Thiện 
(Kusala Jhãna) và Thiền Hành (Kriyä Jhãna) thì có thể được 
chứng nghiệm trong Dục Giới, có khi liên tục trọn cả ngày. Năm 
chi Thiền: Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm đồng phát sanh trong 
tâm toàn định (Appan8) bao gồm cái được gọi là Thiền (Jhãna). 

Trong tầng Nhị Thiền, chi thiền đầu tiên (Tầm) được loại. 
Đến tầng Tam Thiền, hai chi đầu được loại. Ở tầng Tứ Thiền, ba 
chi đầu được loại. Và cuối cùng, đến tầng Ngũ Thiền, chí đến chi 


thiền “Lạc” cũng bị loại và Xả” thay vào. 
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Đôi khi, như trong Visudhi Magøsa, Thanh Tịnh Đạo, chỉ 
ghi nhận có bốn tầng Thiền, từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền. Ở trường 
hợp nầy thì Nhị Thiền chỉ gồm ba chi, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm. Cả 


hai chi thiền đầu tiên, Tầm và Sát, đều bị loại bỏ. 


38. Vữakka, Tầm. 


Xuất nguyên từ “vi” + căn “takk”, suy nghĩ. Danh từ nầy 


thường được dùng trong nghĩa suy tư hay suy gẫm. Ở đây 
Vitakka là một danh từ kỹ thuật, có nghĩa đặc biệt. Đó là cái gì 
hướng những trạng thái cùng phát sanh đồng thời về đối tượng 
(Arammanamh vitakketi sampayutta-dhamme abhiniropetử tỉ 
vitakko). Như người cận thần được vua yêu chuộng hướng dẫn 
một nông dân quê mùa đi vào cung điện, cùng thế ấy Vitakka, 
Tầm, hướng dẫn tâm đến đề mục. Vitakka (Tầm) là một tâm sở 
không có tánh cách đạo đức, tức không thiện cũng không bất 
thiện. Liên hợp với tầm thiện (Kusala Citta) là thiện. Khi liên hợp 
với tâm bất thiện (Akusala Citta) là bất thiện. Chi Thiền “Tầm” là 
một hình thức phát triển khá cao của tâm sở Tầm, Vitakka. Và một 
hình thức phát triển cao độ hơn nữa của Vitakka phát sanh trong 
Đạo Tâm (Magøsa Citta). được gọi là Samma Sankappa, Chánh Tư 
Duy. Vitakka (Tầm) của Đạo Tâm đưa các tâm sở hướng đến Niết 
Bàn và tiêu diệt Miccha Vitakka như tham dục (Kama), thù hận 
(Vyapada), và hung bạo Vihimsa). (Trong chữ Miccha Vitakka, 
“Micchã” có nghĩa sai lạc, bất thiện, vậy Micchaã Vitakka là các 
tâm sở bất thiện, lầm lạc, như tà tư duy). Chi thiền “Tầm” tạm 
thời khắc phục trạng thái hôn trầm thụy miên (Thìna-Middha), 
một trong năm pháp triền cái, hay năm chướng ngại tinh thần 


(NIvarana). 
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Do nhờ chuyên chú thực hành liên tục, hành giả đạt đến 
tầng Nhị Thiền bằng cách loại trừ chi thiền “Tầm”. Trong trường 
hợp chỉ tính có bốn tầng Thiền như trong Thanh Tịnh Đạo, thay 
vì năm, thì khi đắc Nhị Thiền hành giả loại trừ cả hai chi thiền, 


Tầm và Sát (Vitakka và Vicara) cùng một lúc. 


39.  Vicara, Sát 


Xuất nguyên từ “vi” + căn “ear” có nghĩa di chuyển hay lang 
thang bất định. Danh từ nầy thường được gọi là Sát, hay “Tứ”, 
tức quan sát, dò xét. Ở đây Vicãra có nghĩa là liên tục đặt tâm trên 
đối tượng. Chỉ thiền “Sát” tạm thời khắc phục triền cái hoài nghi 
(VicIkiccha). 

Theo Bản Chú Giải, Vicara là cái gì di động quanh đối tượng. 

Dò xét, quan sát đối tượng là đặc tánh của tâm sở nầy. 
Vitakka (Tầm) cũng tựa như con ong bay hướng về một cái hoa. 
Vicara (Sát) như ong vo vo bay quanh quẩn cạnh trên hoa. Khi 
Tầm và Sát là hai chỉ thiền, thì hai chi thiền nầy liên hệ tương 


quan mật thiết với nhau. 


40.  Pưi, Phi. 

Tâm hứng thú, hân hoan, thích thú. Danh từ Pii xuất 
nguyên từ căn “pỨ”, hoan hỷ, thích thú. Danh từ PIti thường được 
dịch là Phỉ, hay Hỷ. Nhưng PIti không phải là một loại cảm thọ 
(Vedana) như Sukha, Lạc. Đúng ra PIti, Hỷ là tâm sở đến trước, 
và trong khi xuất hiện, báo hiệu rằng sắp có Sukha, thọ Lạc, phát 
sanh. Như hai chi thiền đầu tiên Piti, chi thiền Hỷ cũng là tâm sở 


đồng phát sanh cùng với cả hai tâm thiện và bất thiện. Đặc điểm 
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của tâm sở nầy là tạo thích thú cho đối tượng. PTti tạm thời khắc 


phục triền cái oán ghét (Vyapada), sân hận, hay bất toại nguyện. 
Có năm loại PIti (Hỷ) là: 


Khuddaka Pin, cái vuI làm rùng mình, rởn óc, hay “nồi da gà”. 


= 


Khanika Ptii, cái vu1 thoáng qua mau lẹ như trời chớp. 


Okkantika PTti, cái vui tràn ngập như sóng biển trườn lên bãi. 


. 


Ubbega PII, cái vuI thanh thoát đem lại cho hành giả cảm giác 
nhẹ nhàng như bông gòn lững lơ bay theo chiều gió. 

5. _ Pharana PTti, cái vui thấm nhuần toàn thể châu thân như bong 
bóng được thổi phồng hay trận lục tràn lan làm ngập cả ao 


vũng. 


4l. Sukha, Lạc 

Là an lạc hay hạnh phúc yên tĩnh. Sukha là một loại cảm 
thọ thích thú. Nghịch nghĩa của Sukha là Uddhacca và Kukkucca, 
phóng dật và lo âu. Cũng như Vitakka (Tầm) đến trước, báo hiệu có 
Vicara (Sát) sắp khởi sanh, cùng thế ấy, Piti (Phỉï) đến truớc và báo 
hiệu sắp có Sukha (Lạc). 

Đặc tánh của Sukha là thỏa thích hưởng thọ một cái gì mình 
mong muốn, như ông vua đang hoan hỷ thưởng thức một cao lương 
mỹ vị. PIi (Phỉ) tạo cho hành giả trạng thái cảm nghe hứng thú 
trong đề mục, còn Sukha (Lạc) thì giúp hành giả thỏa thích hưởng 
thọ đề mục. 

Khách lữ hành mệt mỏi đi trong sa mạc thấy xa xa có cụm 
cây và ao nước. Trạng thái vui mừng trước khi thật sự thọ hưởng 


là Piti, Phỉ. Khi đến tận ao nước, trạng thái thỏa thích tắm rửa và 
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uống nước là Sukha, Lạc. 

Nên phân biệt trạng thái thích thú tỉnh thần nầy với Ahetuka 
Kayika, thích thú về vật chất. Tâm sở Sukha nầy đồng nghĩa với 
Somanassa. Đây là trạng thái thích thú không liên quan đến lạc 
thú vật chất. Trái lại, thọ Hỷ nầy chính là hậu quả dĩ nhiên của 
sự từ bỏ thú vui vật chất (Niramisa Sukha). Hạnh phúc Niết Bàn 
lại càng tế nhị và cao thượng hơn hạnh phúc của Thiền (Jhãna) 
nhiều. Hạnh phúc Niết Bàn không còn là một cảm giác (thọ), mà 
là sự giải thoát trọn vẹn ra khỏi mọi đau khổ (Dukkhũpasama). 
Hạnh phúc Niết Bàn có thể ví như trạng thái thoải mái dễ chịu 
của người tàn phế khi được phục hồi trở lại, mạnh khoẻ như 
thường. Đó là trạng thái thoát ra khỏi một cảnh khổ, hạnh phúc 
giải thoát. 


42. Dpekkha, Xả. 

Đúng theo ngữ nguyên, Upekkha là thấy (ikkhati) một 
cách vô tư (upa = yuttito).. Đó là nhìn đối tượng với tâm quân 
bình. Sách Atthasalim ghi: “Đây là trạng thái vô tư (maJJattam) 
liên quan đến đối tượng và bao hàm một sự hiểu biết phân giải 
(parlcchindanakam ñanam).” 

Đây là lối giải thích chỉ riêng biệt áp dụng cho danh từ 
Upekkha trong các loại tâm “Đẹp”, hay Tịnh Quang Tâm, đồng 
phát sanh cùng tri kiến. Trong các loại tâm Bất Thiện (Akusala) 
và Vô Nhân (Ahetuka), Upekkha chỉ là cảm giác vô ký suông, 
không-vui-không-buồn, không có dấu vết gì của một sự hiểu biết 
phân giải. Trong các loại tâm “Đẹp” thuộc Dục Giới (Kamavacara 


Sobhana) cũng có thể có cảm giác vô ký suông, như trường hợp 
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người nghe Pháp mà không thích thú. Ngoài ra còn có một hình 
thức Upekkha tế nhị, nhìn đối tượng với tâm rõ ràng vô tư và 
có sự hiểu biết phân giải, như trường hợp một người sáng suốt 
nghe Giáo Pháp với tâm phán đoán và vô tư. 

Riêng Upekkhã của tâm Thiền (Jhãna) có một tâm quan 
trọng về mặt đạo đức và tâm lý. Chắc chắn đây không phải là loại 
Upekkha, thọ vô ký thông thường, phát hiện một cách tự động 
trong các tâm Bất Thiện (Akusala). Chi thiền Xả (Jhãna Upekkhä) 
được phát triển do một ý chí mạnh mẽ. Nhận định rằng chỉ thiền 
“Lạc” vẫn còn thô kịch, hành giả loại trừ luôn chi thiền ấy, như đã 
loại ba chỉ trước kia, và trau giồi, phát triển chi “Xả”, Upekkha, tế 
nhị và thanh bình an lạc hơn nhiều. 

Khi đắc Ngũ Thiền hơi thở cũng ngưng. Vì do nhờ ý chí, đã 
vượt lên khỏi cả hai, đau khổ và thỏa thích, hành giả cũng không 
còn cảm nghe đau đớn. 

Chi thiền Upekkha là một hình thức vi tế của tâm sở 
TatramaJJhattata, bình thản, quân bình, một trong những tâm 
sở thiện tiềm tàng ngủ ngầm trong tất cả những loại tâm “Đẹp” 
(Sobhana). 

Trong câu Pali: Ủpekkha satiparIsuddhi, sự trong sạch của 
tâm niệm phát sanh do trạng thái bình thản, “trạng thái bình thản”, 
hay tâm “Xả” (Upekkhä) được đề cập ở đây là Tatramajjhattatä. 
Tâm sở nầy cũng tiềm ẩn ngủ ngầm trong bốn tầng Thiền đầu 
tiên, nhưng đến Ngũ Thiền thì Tatramajjhattata nổi bật lên và trở 
thành vi tế đến mức cao độ. Cả hai, thọ vô ký (Upekkha Vedan3) 
và trạng thái bình thản (Xả), được bao hàm trong Phạn ngữ 


Upekkha, đều nằm trong Ngũ Thiền. 
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Vậy, có bốn loại Upekkha như sau: 

1. _ Thọ vô ký suông, chỉ là một cảm thọ nằm trong sáu tâm Bất 
Thiện (Akusala Citta). 

2. _ Thọ vô ký tiêu cực (Anubhavana Upekkha) nằm trong tám 
căn môn Vô Nhân (Ahetuka dvipañca-viññana [1], những 
loại tâm Quả đi từng cặp Thiện và Bất Thiện, có liên quan 
đến giác quan) 

3. Upekkhã có tánh cách trí thức, thường nằm trong hai tâm 
Hành Đẹp (Sobhana Kriyä Cittas), đồng phát sanh cùng tri 
kiến, và đôi khi nằm trong hai tâm Thiện Đẹp (Sobhana 
Kusala Cittas), đồng phát sanh cùng tri kiến. 

4. Upekkhã có tánh cách đạo đức nằm trong tất cả tâm Đẹp 
(Sobhana Citta), hay Tịnh Quang Tâm, đặc biệt là trong Ngũ 
Thiền. 

Brahmaviharupekkha và Sankharupekkha có thể đuợc bao 

hàm trong cả hai loại Upekkha -- trí thức và đạo đức [2]. 

Brahmaviharupekkha, tâm Xả của Tứ Vô Lượng Tâm là 
trạng thái bình thản, không chao động, tâm quân bình, trước 
những hoàn cảnh thăng trầm của đời sống. Sankharupekkha, 
tâm Xả Hành, là trạng thái không ưa thích cũng không ghét bỏ, 
không luyến ái cũng không bất toại nguyện, đối với các pháp hữu 


vi, các vật được cấu tạo. 


hị Nhãn thức, nhĩ thức, tủ thúc, thiệt thức, Thiện uà Bất Thiện. Ngoại 
trừ thân thức (kauauifñfiana). Xem chú giải số 24 uề Ngũ Song Thức. Có 
năm cặp (Ngũ Song, thiện uà bất thiện)), nhưng trừ cặp thân thức, còn lại 
bốn (4x2=8) 


l2] ` Xem Compendium oƒ Phiosophụ, những trang 14, 66, uà 220-232. 
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Sách Visuddhi Magøza, Thanh Tịnh Đạo, lược kê tất cả mười 
loại Upekkhã. Xem The Path of Purity quyển II, trang 184-186. 


43.  Ekaggodta, Nhất Điểm Tâm 

(eka + agga + t4) một điểm duy nhất, hay nhất điểm tâm là 
trạng thái gom tâm an trụ vào một điểm. Đây là tâm sở nằm trong 
tất cả các tầng Thiền (Jhãna). Samma Samadhi (Chánh Định) là 
Nhất Điểm Tâm nầy nằm trong Đạo Tâm (Magga Citta) và tạm 


thời khắc phục triền cái tham dục. 


ARÙPAVACARA CITTANI -- 12 


Arupavacara Kusala Cittani - 4 
1. Akãsãnañcãyatanakusalacittarmh, 2. Viãñãnañ- 
cãyatanakusalacittarh, 3. Akiñcaññãyatanakusalacittam, 


4. Neva-sañña-n°asaññayatanakusalacittañ cˆati. 


Imani cattarPpi Arupavacarakusalacittani nama. 
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Arupavacara Vipaka Cittanl -- 4 


5. Akãsãnañcãyatanavipäkacittarh, 6. Viãññãnañ- 


cãyatanavipäkacittarmh, 7. Akiãcaññãyatanavipäkacittarhn, 
§. Neva-saññã-nasaññayatanavipakacittañ c°ati. 


Imani cattarFpi Arupävacaravipakacittani nama. 


Arupavacara Kriya Cittanl -- 4 
9o. Akãsãnañcãyatanakriyäcittarh, 1o. Viãññanañ- 
cãyatanakriyäcittarh, 11. Akiãñcaññãyatanakriyäcittam, 
12. N'eva-sañña-nˆasaññayatanakriyacittañ cˆaLi. 


Imani cattarf pi Arupavacarakriyacittani nama. 


Icc° evamn sabbathapi dvadasa Arupavacara-Kusala-Viï- 
paka-Kriyäacittani samattani. 


Alambanappabhedhena -- catudhãäruppamäãnasarh 
Puññapakakriyabheda -- puna dvadasadha thitam. 


TÂM THUỘC VÔ SẮC GIỚI -- 12 


Phần 8 
Tâm Thiện Vô Sắc Giới - 4 
I. Tâm Thiền Thiện trong “Không Vô Biên Xứ”. 
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2. _ Tâm Thiền Thiện trong “Thức Vô Biên Xứ”. 
3. _ Tâm Thiền Thiện trong “Vô Sở Hữu Xứ”. 
Tâm Thiền Thiện trong “Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng”. 


Đó là bốn loại tâm Thiền Thiện Thuộc Vô Sắc Giới. 


Tâm Quả Vô Sắc Giới - 4 
Tâm Thiền Quả trong “Không Vô Biên Xứ”. 
Tâm Thiền Quả trong “Thức Vô Biên Xứ”. 
Tâm Thiền Quả trong “Vô Sở Hữu Xứ”. 


Tâm Thiền Quả trong “Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng”. 


œ3 o ƠI 


Đó là bốn loại tâm Thiền Quả Thuộc Vô Sắc Giới. 


Tâm Hành Vô Sắc Giới - 4 
9. Tâm Thiền Hành trong “Không Vô Biên Xứ”. 
1o. Tâm Thiền Hành trong “Thức Vô Biên Xứ”. 
1l. _ Tâm Thiền Hành trong “Vô Sở Hữu Xứ”. 


12. Tâm Thiền Hành trong “Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng”. 


Đó là bốn loại tâm Hành thuộc Thiền Vô Sắc. 


Như vậy, chấm dứt, tất cả có mười hai loại tâm Thiền Vô Sắc 
(Aripajhana) Thiện, Quả, Hành [1]. Tâm Thiền Vô Sắc Giới (Arupa 


HỊ] Các loại tâm thuộc Sắc Giới uà Vô Sắc Giới được gọi chung là Mahaggdta 


2»? 


có nghĩa “lớn-đi-đến”, tức là tâm đã được phát triển, thường được dịch là 
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Jhana) bốn, đuợc sắp xếp tùy theo đối tượng. Tính theo Thiện, 


Quả và Hành thì có tất cả là mười hai. 
Chú G1ải: 


44. Arupa Jhang, Thiền Vô Sắc. 


Vị hành giả đã có phát triển Thiền Sắc Giới (Rũpa Jhãna) và 
giờ đây muốn trau giồi Thiền Vô Sắc, bắt đầu gom tâm vào hình 
ảnh khái niệm (Patibhaäga Nimitta) như đã có giảng ở phần trên. 

Khi chuyên chú gom tâm như vậy một ít lâu hành giả thấy 
một đốm ánh sáng nhỏ, yếu, giống như con đom đóm, phát ra từ 
đối tượng kasina. Hành giả nguyện rằng ánh sáng nhỏ nầy lớn 
lên đần đần cho đến khi bao trùm toàn thể không gian. Đến đây 
hành giả không còn thấy gì khác, ngoài ánh sáng nầy, cùng khắp 
mọi nơi. Không gian đầy ánh sáng nầy không có thực, không 
phải là một thực tại, mà chỉ là một khái niệm. Danh từ Pali gọi 
là Kasinugghatimakasa, có nghĩa “không gian phát huy từ đối 
tượng kasina”. Gom tâm vào đối tượng nầy, hành giả niệm “Akãso 
ananto”, “không gian vô tận vô biên” cho đến khi phát triển tầng 
Thiền Vô Sắc đầu tiên -- Akasanañcayatana, Không Vô Biên Xứ. 

Cũng như trường hợp Thiền Sắc Giới, tiến trình tư tưởng 


của hành giả lúc ấy trôi chảy như sau: 


tâm “Đại Hành”. Nơi đâu loại tâm nầu được gọi là “Tâm Cao Thượng”. 
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Manodvaravajjana, Parilkamma, Upacara, Anuloma, 


Gotrabhu, Akasanañcäyatana. 


Chặp tư tưởng Parikamma, đối tượng sơ khởi, có thể phát 
sanh, có thể không. 

Chặp tư tưởng Thiền Vô Sắc (Aripa Jhãna) chỉ phát sanh 
trong một chặp (hay sát-na tâm) rồi trôi vào trạng thái Bhavanga. 

Hành giả tiếp tục gom tâm vào Sơ Thiền Vô Sắc và niệm 


s32 


“Viãñãnam anantarï”, có nghĩa “thức vô tận vô biên” cho đến lúc 
phát triển Nhị Thiền Vô Sắc -- Viññãnañcä- yatana, Thức Vô Biên 
Xứ. 

Để phát triển Tam Thiền Vô Sắc -- Akiñcañña-yatana, Vô 
Sở Hữu Xứ -- hành giả lấy tâm Sơ Thiền làm đề mục và niệm 
“Natthi kiñc7, không có gì hết. 

Tứ Thiền Vô Sắc được phát triển bằng cách lấy Tam Thiền 
Vô Sắc làm đề mục. Tam Thiền Vô Sắc nầy vi tế và tinh chế đến 
nổi ta không thể quả quyết rằng có tâm hay không có tâm. Khi 
chăm chú ít lâu vào Tam Thiền nầy hành giả phát triển Tứ Thiền. 
Mặc dầu trong Neva-sañña-asaññayatana, Phi Tưởng, Phi Phi 
Tưởng, danh từ “Sañña”, Tưởng, được dùng, ở đây hai tâm sở 
Vedana (Thọ) và Sankhara (Hành) cũng được bao hàm trong đó. 

Năm tầng Thiền Sắc Giới khác biệt nhau do các chi thiền. 
Bốn tầng Thiền Vô Sắc Giới thì khác nhau do đề mục gom tâm. Sơ 
Thiền và Tam Thiền có hai khái niệm (Paññatti). Đó là khái niệm 
về tánh cách vô biên của không gian và khái niệm về hư vô. 

Tâm Nhị Thiền lấy tâm Sơ Thiền làm đề mục, và Tứ Thiền 


lấy Tam Thiền làm đề mục. 
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Bốn Thiền Vô Sắc nầy có Quả tương ứng của nó trong cảnh 
giới Vô Sắc. Chỉ có chư Phật và chư vị A La Hán mới có bốn tầng 
Thiền Hành (Duy Tác) Vô Sắc. 

Trong tất cả mười hai loại tâm Thiền Vô Sắc (Jhãna Cittas) 
đều có hai chi thiền Upekkha (Xả) và Ekaggata (Nhất Điểm). Đó 


cũng là hai chi của Ngũ Thiền Sắc Giới. 


LOKUTTARA CITTANI -- 8 


Lokuttara Kusala Cittanl - 4 


1. Sotapattimagzgacittam, 
2. Sakadagamimaggacittam, 
3. Anagamimaggacittam, 
4. Arahattamagsacitañ c”aLi. 


Imanl cattarPpIl Lokuttarakusalacittani nama. 


Lokuttara Vipaka Cittanli -- 4 


5. Sotapattiphalacittam, 

6. Sakadagamiphalacittam, 
”. Anagamiphalacittam, 

§. Arahattaphalacittañ c°ati. 


Imani cattarPpIl Lokuttaravipakacittani nama. 
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Iccevamn sabbathapi attha Lokuttara-Kusala-Vipaka- 
cittani samattanl. 


Catumaggapphedhena -- catudhaã kusalam tatha 
Pakam tassa phalatta ti-- atthadha nuttararh matarmn. 


Dvadasakusalan'evam -- kusalanˆ ekavIsati 
Chattirmnseva vipakani -- kriyacittanli vIsati. 
Catupaññasadha kamae -- rũpe panaarasTraye 
Cittani dvadas” äruppe -- atthadhz n uttare tatha. 


TÂM THIỆN SIÊU THÊ -- 4 
Phân o 
Tâm Thiện Siêu Thế -- 4 
1. Nhập Lưu Đạo tâm, 
2. Nhứt Lai Đạo tâm, 
3. Bất Lai Đạo tâm, 


4. Vô Sanh Đạo tâm. 
Đó là bốn loại tâm Thiện Siêu Thế 


Tâm Quả Siêu Thế -- 4 
5. Nhập Lưu Quả tâm, 
6. Nhứt Lai Quả tâm, 
. Bất Lai Quả tâm, 
8. Vô Sanh Quả tâm. 
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Đó là bốn loại tâm Quả Siêu Thế. 

Có tất cả tám loại tâm Thiện và Quả Siêu Thế. 

Như vậy chấm dứt tất cả, tám loại tâm Thiện và Quả Siêu 
Thế. Tâm Thiện có bốn, khác nhau do Đạo. Tâm Quả cũng vậy, vì 


đó là quả của Đạo. Tâm Siêu Thế phải được hiểu là có tám. 


TÓM LƯỢC 
Như vậy, tâm Bất Thiện có mười hai, Thiện có hai mươi 
mốt, Quả có ba mươi sáu, Hành có hai mươi. 
Trong Dục Giới, được nói, có năm mươi bốn loại tâm. Trong 
Sắc Giới có mười lăm. Trong Vô Sắc Giới có mười hai. Tâm Siêu 


Thế có tám. (54 + 15 + 12 + 8 = 89). 


EKAVISASATANI CITTANNI -- 121 


1O. 
Itthamekuna navutippabhedham pana mãnasarn 
EkavIsasatarh vatha vibhajanti vicakkhana. 
Kathamekuna navutividham cittarn 
ekavIsasatarmh hoti? 

1. Vitakka-vicara-pIti-sukhekaggata-sahitam 


Pathamajjhana-Sotapattimagsacittam, 
2. — Vicara-pIti-sukhekagsgata-sahitarn 
Dutiyajjhana- Sotapattimagsacittam, 
3. — PIti-sukhekaggata-sahitarh Tatiyajjhana 


Sotapattimagsacittam, 
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4.  Sukhfekaggata-sahitarh Catutthajjhana 
Sotapatti- maggacittam, 

5. — Upekkhekagsata-sahitam Pañcamajjhana 
Sotapatti maggacittañ c°4LI. 


Imani pañca pỉi Sotapattimagzsacittani nama. 


Tatha Sakadagamimagsga, Anagamimagsga, Arahatta- 
magsgacittañ c°'ati samavIsati 
magsgacittani. Tatha phalacittani c°ati samacattalisa 
Lokuttaracittani bhavantfLi. 


1. JjJhanangayogabhedhena-- katvekekan tu pañcadha 
Vuccata"nuttararh cittam -- cattalisavidhanti ca. 

2. Yatha ca rupavacaram -- gayhatanuttaram tatha 
Pathamadijhanabhedke -- äruppafñcaˆpi pañcame. 

3.  Ekadasavidharh tasma -- pathamadikamTrritam 
JjJhanan ekekarn' ante tu -- tevIsatividharh bhave. 

4. Sattatirnsavidharh puññarn—dvipaññãsavidham tatha 
Pakamiccahu cittani -- ekavIsasatarh budhz°ti. 


Iti Abhidhammatthasangahe Cittasangahavibhago 
nama pathamo paricchedo. 


121 LOẠI TÂM 
Phần 1o 
Những loại tâm khác nhau nầy, tổng số là tám mươi chín, 


bậc thiện trí phân chia làm một trăm hai mươi mốt. 


NHỮNG LOẠI TÂM VƯƠNG KHÁC NHAU 81 


Làm thế nào tâm, vốn đã được phân tách làm tám mươi 


chín loại, lại trở thành một trăm hai mươi mốt? 


I. Tâm Nhập Lưu Đạo Sơ Thiền, đồng phát sanh cùng Tầm, 
Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm; 

2. _ Tâm Nhập Lưu Đạo Nhị Thiền, đồng phát sanh cùng Sát, 
Phỉ, Lạc và Nhất Điểm; 

3. Tâm Nhập Lưu Đạo Tam Thiền, đồng phát sanh cùng Phỉ, 
Lạc, và Nhất Điểm; 

4. Tâm Nhập Lưu Đạo Tứ Thiền, đồng phát sanh cùng Lạc và 
Nhất Điểm; 

5. Tâm Nhập Lưu Đạo Ngũ Thiền, đồng phát sanh cùng Xả và 
Nhất Điểm. 


Đó là năm loại tâm Nhập Lưu Đạo. 

Cùng thế ấy, tâm Nhất Lai Đạo, tâm Bất Lai Đạo, tâm Vô 
Sanh Đạo, tất cả đúng hai mươi loại. Và cũng cùng thế ấy, có hai 
mươi loại tâm Quả. Như vậy, tất cả có bốn mươi loại tâm Siêu 
Thế. 

TÓM LƯỢC 

1. Phân chia mỗi tâm (Siêu Thế) làm năm loại, tùy theo những 
chi thiền khác nhau, số tâm Siêu Thế được nói là trở thành 
bốn mươi. 

2. Như tâm thuộc Sắc Giới được phân làm Sơ Thiền vx... tâm 
Siêu Thế cũng được phân loại cùng thế ấy. Tâm Vô Sắc Giới 
được bao gồm trong Ngũ Thiền. 

3. Vậy, bắt đầu từ Sơ Thiền, tổng số các Thiền được nói, là 
mười một. Tầng Thiền (Jhãna) cuối cùng (tức Ngũ Thiền) 


tổng cộng là hai mươi ba. 
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4. Ba mươi bảy loại tâm Thiện, năm mươi hai loại tâm Quả, bậc 


thiện trí nói có tất cả một trăm hai mươi mốt loại tâm tất cả. 


Đến đây chấm dứt chương đầu của quyển Vi Diệu Pháp Toát Yếu 


(Abhidhammattha Sangaha) đề cập đến sự phân tách tâm. 
Chú Giải: 


45. Sự Chứng Ngộ Niết Bàn. 

VỊ hành giả quyết tâm chứng ngộ Niết Bàn cố gắng thấu đạt 
thực tướng của sự vật. Với tâm vững vàng an trụ vào một điểm, 
hành giả thận trọng dò xét tỉ mỉ cái “tự ngã” của chính mình, và 
khi quan sát chân chánh như vậy, khám phá rằng cái được gọi là 
“cá tính”, “bản ngấ”, hay cái “ta” của mình chỉ là sự cấu hợp của hai 
thành phần, danh và sắc. Danh gồm những tâm sở luôn luôn trôi 
chảy, phát sanh như hậu quả của sự tiếp xúc giữa lục căn và lục 
trần. Sắc là những năng lực và đặc tánh tự biểu hiện trong muôn 
ngàn hiện tượng, dưới mọi hình thức. 

Đã thành đạt quan kiến chân chánh về bản chất thật sự của 
chính mình, đã thoát ra khỏi quan niệm sai lầm về một thực thể 
“danh và sắc đồng nhất”, thường còn và không biến đổi, hành giả 
nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân của cái “bản ngã” nầy, và nhận thức 
rằng mọi sự vật trên thế gian, trong đó có luôn cả chính mình, đều 
là vật cấu tạo, hữu vi, do những nguyên nhân quá khứ hay hiện tại 
tạo điều kiện. Vạn pháp đều do duyên sanh. Và sở dĩ có kiếp sống 
nầy là do vô minh (avijja), ái dục (tanh3), thủ (upadana), tức sự cố 
chấp luyến ái bám chặt, và nghiệp (kamma) trong quá khứ và vật 


thực (ahara) của kiếp sống hiện tại. Vì có năm nguyên nhân trên 
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(bốn quá khứ và một hiện tại) tự ngã nầy mới phát sanh. Những 
hành động trong quá khứ đã tạo duyên cho hiện tại. Cùng thế ấy 
hiện tại sẽ tạo điều kiện cho tương lai. Chú tâm suy niệm như 
thế hành giả vượt lên khỏi mọi hoài nghỉ về quá khứ, hiện tại, 
và tương lai (Kankhävitaranavisuddhi, Đoạn Nghi Tịnh). Tiếp 
theo, hành giả suy niệm rằng tất cả các vật được cấu tạo [1] đều 
vô thường (Anicca), phải chịu đau khổ (Dukkha), và không có 
một linh hồn trường tồn bất diệt (Anatta). Hướng tầm mắt về 
bất luận nơi nào, hành giả chỉ nhìn thấy ba đặc tướng ấy phát lộ 
rành mạch, rõ ràng, không thể lầm lẫn. Bấy giờ hành giả nhận 
thức rằng kiếp sống chỉ là một sự trôi chảy, một di động liên tục, 
không gián đoạn. Dầu ở các cảnh Trời hay trên quả địa cầu, hành 
giả không tìm được nơi nào có hạnh phúc thật sự, bởi vì mỗi hình 
thức lạc thú chỉ là bước đầu, mở đường đến đau khổ. Do đó, cái 
gì vô thường tức nhiên phải chịu đau khổ, và nơi nào đau khổ 
và biến đổi chiếm ưu thế thì không thể có một tự ngã trường tồn 
vĩnh cửu. 

Khi chuyên chú hành thiền như thế ấy, sẽ có một ngày kia, 
trước sự ngạc nhiên của chính mình, hành giả chứng kiến một 
ánh hào quang (Obhãsa) phát tủa ra từ thân mình. Lúc ấy hành 
giả thọ cảm trạng thái thỏa thích, hạnh phúc, và vắng lặng, trước 
kia chưa từng bao giờ được biết. Hành giả càng củng cố tâm định 
và càng tỉnh tấn thêm. Tâm đạo nhiệt thành càng tăng trưởng, 


tâm niệm toàn hảo và tuệ minh sát càng trở nên sâu sắc một cách 


Hị Các pháp hữu ui, sankharda. 
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lạ thường. Lầm tưởng mức tiến bộ khá cao ấy là Đạo Quả Thánh, 
nhất là vì thấy có hào quang, hành giả phát triển tâm ưa thích 
trạng thái tỉnh thần ấy. Nhưng sớm nhận thức rằng những hiện 
tượng khai triển mới mẻ ấy chỉ là trở ngại cho tiến bộ tinh thần 
và đạo đức, hành giả trau giồi và phát triển trạng thái trong sạch 
của sự hiểu biết liên quan đến “Con Đường” và “Không-Phải-Con- 
Đường” (Maggamagøga-ñana-dassana-Visudhi, Đạo, Phi Đạo Tri 
Kiến Tịnh). Đã thấy rõ con đường chân chánh, hành giả gom tâm 
quán tưởng vào trạng thái phát sanh (Udaya ñana, Tuệ Sanh) và 
hoại diệt (Vaya ñana, Tuệ Diệt) của tất cả các pháp hữu vi. Trong 
hai trạng thái, sanh và diệt, sự hoại diệt nổi bật và chiếm ưu thế, 
được nhận thấy rõ ràng hơn, nên dần dần gây ấn tượng mạnh 
hơn trong tâm hành giả, bởi vì sự biến đổi được nhận thấy hiển 
nhiên và rõ ràng hơn sự trở thành. Do đó hành giả hướng tâm 
chú niệm của mình về sự phân tán của sự vật (Bhanga- ñana, 
Tuệ Phân Tán, Diệt) và nhận định rằng cả danh và sắc, hai thành 
phần cấu tạo nên cá nhân mình luôn luôn ở trong trạng thái đổi 
thay, trôi chảy, không thể tồn tại giống hệt trong hai khoảnh khắc 
kế tiếp. Bấy giờ phát sanh đến hành giả sự hiểu biết rằng tất cả 
những gì bị phân tán đều là đáng sợ (Bhaya ñana, Tuệ Kinh Hải). 
Toàn thể thế gian phát hiện trước mắt hành giả như một đống 
củi đang phừng cháy, một hiểm họa. Kế đó hành giả suy tưởng 
về tánh chất rách nát, đỗ vỡ, và tạm bợ nhất thời (Adinava ñana, 
Tuệ Thấy Hiểm Nguy) của thế gian đáng kinh sợ nầy, và có cảm 
giác nhàm chán (NIbbida ñana, Tuệ Chán Nản), và khởi sanh ý 
muốn tấu thoát ra khỏi đó (Muñcitukamyatä ñana, Tuệ Muốn Giải 


Thoát). Hướng về đối tượng ấy, hành giả chú tâm quán xét trở lại 
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ba đặc tướng (Patisankhã ñãna, Tuệ Suy Tư), và sau đó phát triển 
tâm Xả trọn vẹn, hoàn toàn thản nhiên đối với tất cả các pháp 
hữu vi (Hành) -- không luyến ái cũng không ghét bỏ hay bất toại 
nguyện, đối với bất luận vật gì trên thế gian (Sankhãrupekkha 
ñana, Tuệ Xả Hành). 

Khi đạt đến mức độ tỉnh thần nầy, hành giả chọn một trong 
ba đặc tướng -- vô thường, khổ, vô ngã -- đặc tướng nào thích ứng 
nhất với mình và gia công khai triển tuệ giác theo chiều hướng 
ấy cho đến ngày vẻ vang tươi sáng, thành tựu mục tiêu cuối cùng 
-- Đạo Quả Niết Bàn. 


Lúc ấy tiến trình Javana trôi chảy như sau: 


1 2 3 4 5 D7 


* * * * * x*% 


Parikamma Upacara Anuloma Gotrabhu Maggsa Phala 


Trong trường hợp những vị hành giả có tuệ Minh Sát sâu 
sắc, chặp tư tưởng Parikamma (chuẩn bị, hay đề mục sơ khởi) 
không phát sanh, luồng Javana bắt đầu bằng chặp Upacãra và 
Phala sẽ phát sanh trong ba chặp liên tiếp. 

Chín loại tuệ giác: Udaya, Vaya, Bhanga, Bhaya, Adinava, 
NIbbida, MuñcTtukamyata, PatIsankha và Sankharupekkha ñana 
-- đuợc gọi chung là Patipada Ñãnadassana Visuddhi, Đạo Tri 
Kiến Tịnh, tức trạng thái trong sạch của sự hiểu biết và sự trông 
thấy có liên quan đến Con Đường, hay pháp hành. 

Tuệ Minh Sát trong tâm Đạo Siêu Thế được gọi là 
Ñãnadassana Visuddhi, Tri Kiến Tịnh, tức trạng thái trong sạch 


của sự hiểu biết và sự trông thấy. 
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Khi chứng ngộ Niết Bàn lần đầu tiên hành giả được gọi 
là Sotapanna, Nhập Lưu hay Tu Đà Huờn, người lần đầu tiên 
bước vào dòng suối chảy đến Niết Bàn. Vị ấy không còn là phàm 
nhân (PuthuJJana) mà đã là Thánh Nhân (Ariya). Ngài đã cỡI bỏ 
ba Thằng Thúc (Sarnyojana, dây trói buộc cột chúng sanh vào 
vòng luân hồi) là Thân Kiến (Sakkaya Ditthi, ảo kiến về tự ngã 
của mình), Hoài Nghi (Vicikicchã), và Giới Cấm Thủ (Silabbata 
Paramasa, tin tưởng vào những nghi thức và lễ tế lầm lạc). Vì còn 
chưa tận diệt được tất cả những Thằng Thúc trói mình vào những 
kiếp sinh tồn, vị Nhập Lưu còn phải tái sanh trở lại, tối đa là bảy 
lần. Trong kiếp kế liền sau khi đắc Quả Ngài có thể còn nhớ, cũng 
có thể không hay biết gì rằng mình đã Nhập Lưu. Tuy nhiên, dầu 
biết hay không, Ngài vẫn giữ những đặc tánh của một vị Nhập 
Lưu. 

Niềm tin nơi Đức Phật, Giáo Pháp, và Giáo Hội Tăng Già 
luôn luôn tiềm tàng bên trong Ngài, không bao giờ còn vi phạm 
một g1ới nào trong Ngũ Giới. Ngài không bao giờ còn tái sanh vào 
khổ cảnh vì đã vững vàng bước vào con đường Giác Ngộ. 

Từ đây hành giả, là bậc Thánh Nhân, đã nhoáng thấy Niết 
Bàn từ xa, càng quyết tâm gia công, tiến bộ nhanh chóng, kiện 
toàn tuệ giác, thành tựu Đạo Quả Nhứt Lai (Sakadagami, Tư Đà 
Hàm) bằng cách làm giảm suy hai Thằng Thúc: Dục ái (Kamaraga, 
tham ái duyên theo Dục Giới). và bất toại nguyện, hay sân hận 
(Patigha). 

Trường hợp nầy, và trong trường hợp của hai tầng Thánh 
trên nữa là Bất Lai và Vô Sanh cũng vậy, tiến trình Javana vẫn trôi 


chảy như trên, nhưng chặp tư tưởng Chuyển Tánh (Gotrabhu) 
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được gọi là “Vodana”, có nghĩa “trong sạch”, bởi vì đây không 
phải là chặp tư tưởng chuyển tiếp từ phàm đến Thánh mà là một 
trường hợp tâm thanh lọc, trở nên trong sạch hơn. 

VỊ Thánh Nhứt Lai (SakadagamI, Tư Đà Hàm) chỉ còn tái 
sanh một lần nữa trên quả địa cầu nếu không chứng đắc Đạo Quả 
A La Hán ngay trong kiếp hiện tại. Nên ghi nhớ rằng bậc Thánh 
Nhân đã thành tựu tầng Thánh thứ nhì chỉ làm giảm suy sức trói 
buộc rất chặt chẽ của hai Thằng Thúc đã cột trói Ngài từ quá khứ 
vô tận. Đôi khi Ngài vẫn còn phải bận rộn với những tư tưởng 
tham ái và sân hận, nhưng ở mức độ rất tế nhị. 

Chí đến khi thành đạt tầng Thánh thứ ba, Bất Lai (Anagami, 
A Na Hàm), trạng thái không bao giờ trở lại, hành giả mới tận 
diệt hai Thằng Thúc ấy. Từ đây Ngài không bao giờ còn tái sanh 
trở lại vào cảnh người hay những cảnh Trời Dục GIới, vì đã hoàn 
toàn tận diệt mọi tham ái duyên theo Dục GIới. 

Sau khi tịch diệt ở đây Ngài tái sanh vào cảnh Vô Phiên 
Thiên (Suddhavasa, cảnh giới hoàn toàn tỉnh khiết, Tịnh Cư), 
môi trường thích nghi với chư vị Thánh Bất Lai và chư vị A La 
Hán. Ở cảnh nầy vị Bất Lai sẽ đắc Quả Vô Sanh và tiếp tục sống 
cho đến lúc tuổi thọ chấm dứt. 

Những thành công trước kia chưa từng đến với Ngài càng 
khích lệ thêm vị hành giả, vốn đã nhiệt thành. Hành giả nỗ lực 
thành tựu bước tiến cùng tột, và tận diệt năm Thằng Thúc còn lại 
là: Sắc ái (Rũparaga, luyến ái duyên theo cảnh Sắc Giới), Vô Sắc 
ái (Aruparaga, luyến ái duyên theo cảnh Vô Sắc Giới), Ngã Mạn 
(Mãna), Phóng Dật (Uddhacca), và Vô Minh (Avijja), đắc Quả Vô 
Sanh, hay A La Hán, tầng Thánh cuối cùng. 
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Nên ghi nhận rằng mười Thằng Thúc phải được tận diệt 
trong bốn giai đoạn. 

Chặp tư tưởng Đạo (Magøa) chỉ phát sanh một lần duy 
nhất. Chặp tư tưởng Quả (Phala) tức khắc kế tiếp theo sau. Trong 
các loại tâm Siêu Thế, quả của tâm Thiện (Kusala Citta) trổ sanh 
liền tức khắc, do đó được gọi là Akalika, quả trổ tức khắc. Trong 
khi ấy quả của các loại tâm Tại Thế (Lokiya Citta) có thể trổ ở kiếp 
hiện tiền, hay trong kiếp kế liền theo kiếp hiện tiền, hay bất luận 
lúc nào, dài dài cho đến khi nhập Vô Dư Niết Bàn. 

Trong các loại tâm Tại Thế, Nghiệp (Kamma) chiếm phần 
quan trọng, còn trong các tâm Siêu Thế thì Trí Tuệ (Pañña) là 
phần nổi bật nhất. Do đó, bốn tâm Thiện Siêu Thế không được 
xem là Nghiệp. 

Tám loại tâm nầy được gọi là Siêu Thế (Lokuttara). Ở đây, 
“loka” có nghĩa Pañeupadanakkhandha, chấp thủ ngũ uẩn, tức là 
năm nhóm của sự luyến ái. “Uttara” là cái gì vượt qua khỏi. Vậy, 
“Lokuttara” là cái gì vượt ra khỏi trạng thái Chấp Thủ Ngũ Uẩn. 
Định nghĩa nầy chỉ áp dụng một cách chính xác cho bốn Đạo. Các 
Quả được gọi là Lokuttara vì đã vượt ra khỏi thế gian Chấp Thủ 
Ngũ Uẩn. 


46. Bốn Mươi Loại Tâm Siêu Thế 

Một vị hành giả đã đắc Sơ Thiền, xuất thiền và suy niệm trở 
lại về tánh cách vô thường, khổ, và vô ngã của những trạng thái 
tâm ấy, và cuối cùng chứng ngộ Niết Bàn. Vì lẽ hành giả dựa trên 
Sơ Thiền làm nền tảng để chứng ngộ Niết Bàn, loại tâm Thiện 


(Lokuttara Kusala) ấy được gọi là: 
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“Vitakka-Vicara-PIti-Sukh'Ekagsata-sahitam-Pathama]- 
Jhana Sotapattimagsa-cIttam.” 

Tâm Nhập Lưu Đạo, Sơ Thiền, đồng phát sanh cùng Tầm, 
Sát, Phỉ, Lạc, Nhất Điểm. 


Chặp tư tưởng Quả tức khắc theo liền chặp Đạo ấy. 
Cùng một thế ấy, hành giả dùng bốn tầng Thiền kia làm nền 
tảng để chứng ngộ Niết Bàn. Mỗi tầng Thánh có năm Đạo và năm 


Quả tương ứng với năm chỉ thiền. Vậy, trong bốn tầng Thánh có 


bốn mươi loại tâm: (5 +5) x4 = 4O. 


TÂM THIÊN - 67 
Đồ biểu 4: 


1 1 1 


Jhaãnas: Các tầng Thiền, có 67. T: Tâm Thiện (Kusalacittam). 
Q: Tâm Quả (Vipakacittam). H: Tâm Hành (Kriyacittam). 
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Đồ biểu 5: 


TÂM SIÊU THẾ - 4o 


Tam 
LH Lm thiền thiền tho 


EEEEL- 


Đồ biểu 7: 
TÂM VÔ NHÂN - 18 


LG. nh [Tiova| Thoxả | Thọie] Thọ thể 
[Quá Bất Thiện | | 6 |. | 1S 


| QuảThện | ¡| | 6 | 1L | | 
Hành | |} | a | | | 
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Đồ biểu 8: 


TÂM ĐẸP DỤC GIỚI - 24 


Thọ Thọ Không | Không 
ỷ tri kiến | tri kiến | xúi giục | xúi giục 


Đồ biểu 9: 
8o TÂM VƯƠNG PHÂN HẠNG THEO LOẠI 


Bất Định 
Bất Thiện Thiện 


"mm. 
[xam| —— 
[ssem| — 


1m. 
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CHƯƠNG II 


LỜI MỞ ĐẦU 


Trong 8o loại tâm vương được đề cập đến ở Chương I, có 
52 tâm sở -- hay trạng thái tâm -- khởi sanh nhiều hay ít, ở mức 
độ khác nhau. 

Có bảy (7) tâm sở chung cho tất cả các loại tâm vương, gọi 
là tâm sở Phổ Thông, hay Biến Hành. Sáu (6) loại khác, có thể 
phát sanh hay không, trong mỗi và tất cả những loại tâm vương. 
Sáu loại tâm sở nầy được gọi là Pakinnakas, Riêng Biệt hay Biệt 
Cảnh. 

Tất cả 13 loại tâm sở kể trên có tên là Aññasamãnas, một 
danh từ đặc biệt kỹ thuật. “Añña” là “cái kia”, “samana” là “chung”. 
“Sobhanas” (Tốt, Đẹp), khi so sánh với “Asobhanas” (Xấu) thì 
được gọi là Añña (cái kia), bởi vì thuộc về phân hạng trái nghịch 
lại. Cùng thế ấy Asobhanas là phản nghĩa với Sobhanas. 

13 tâm sở nầy trở thành thiện hay bất thiện tùy theo loại 
tâm vương mà chúng đồng hiện khởi chung, tức loại tâm vương 
mà chúng nằm trong đó. 

14 tâm sở luôn luôn nằm trong tất cả các loại tâm Bất Thiện. 
1o tâm sở luôn luôn nằm trong tất cả các loại tâm Thiện. 


6 tâm sở khác phát sanh tùy trường hợp. 
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Vậy, năm mươi hai tâm sở nầy (7+6+14+1o+6 = 52) nằm 
trong những loại tâm vương tương ứng, ở mức độ khác nhau. 
Trong chương nầy tất cả 52 tâm sở đều được đề cập đến và phân 
loại. Mỗi loại tâm vương đều được phân tách tỉ mỉ. Những loại 
tâm sở nào đồng phát sanh cùng tâm ấy cũng được đề cập đến 
với đầy đủ chỉ tiết. Loại tâm vương trong đó có những tâm sở 
nào đồng phát sanh cũng được mô tả rành rẽ. 

Người đọc thiếu kiên nhẫn sẽ thấy chương nầy khô khan 
và không hứng thú. Nhưng đối với một học giả sáng suốt và suy 
tư thì trái lại, chương nầy sẽ được xem là một khái luận thú vị có 
tánh cách trí thức. 

Thí dụ như lúc mới nhìn vào, một sinh viên hóa học có thể 
cảm thấy nhiều công thức hóa học rất phức tạp, khó hiểu. Nhưng 
khi thật sự cố gắng phân tách và nghiên cứu từng hóa chất trong 
những cuộc thí nghiệm khác nhau, người sinh viên ấy mới thấy 
môn học quả thật hứng thú và bổ ích. 

Cùng thế ấy, người mới đọc chương nầy của Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma) nên cố gắng phân tách, thận trọng nghiên cứu 
từng loại tâm, và tự mình tìm hiểu các loại tâm sở theo luận lý 
riêng của mình. Sau đó sẽ so sánh những gì ta đã nghĩ ra với kinh 
điển căn bản. Chừng ấy người đọc sẽ thấy rằng chương II nầy 
giải minh một cách sáng tỏ, và thay vì hoang phí thì giờ để cố nhớ 
những con số, vị nầy nắm vững một cách sáng suốt ý nghĩa của 
bản văn. 

Thí dụ, ta hãy phân tách loại tâm Bất Thiện đầu tiên, bắt 
nguồn từ căn Tham. 


Somanassa-sahagata -- đồng phát sanh cùng thọ hỷ, 
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Ditthigata-sampayutta -- liên hợp với tà kiến, 


Asankhartika -- không có sự xúi giục. 
Sau khi phân tách, ta nhận thấy rằng: 


Thọ (Vedan3) của tâm nầy là “Hỷ”. 

7 loại tâm Phổ Thông và tất cả 6 tâm sở Riêng Biệt đều có 
mặt. 

4 tâm sở Bất Thiện chung nằm trong tất cả những tâm 
vương Bất Thiện là Moha (8ï), Ahirika (Không Hổ Thẹn Tội Lỗi), 
Anottappa (Không Ghê Sợ Hậu Quả Của Tội Lỗi), và Uddhaecca 
(Phóng Dật) cũng đều phát hiện trong ấy cùng một lúc. 

Còn 1o tâm sở còn lại thì sao? 

Lobha (Tham) -- phải có phát sanh cùng lúc. 

Ditthi (Tà Kiến) -- phải có phát sanh. 

Mãna (Ngã Mạn) -- không thể phát sanh. 

Ngã Mạn không thể phát sanh trong loại tâm Tham, cùng 
với Tà Kiến. Tà Kiến liên quan đến quan kiến sai lầm, còn Ngã 
Mạn thì liên quan đến lòng vị kỷ. Các nhà chú giải nói rằng Tà 
Kiến và Ngã Mạn giống như hai con sư tử, không thể sống chung 
với nhau trong cùng một chuồng. 

Dosa (Sân), Issa (Ganh Ty), Maccharrya (Xan Tham), và 
Kukkueca (Lo Âu) không thể phát sanh, vì bốn tâm nầy thiên về 
sân hận, ác ý, hay bất mãn, chỉ nằm trong các loại tâm sân. 

Thĩna (Hôn Trầm) và Middha (Thụy Miên) không phát sanh, 
vì đây là một loại tâm không có sự xúi giục (Asankharika). Cũng 


không có tâm sở Sobhanas (Đẹp), vì đây là tâm Bất Thiện. 
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Tổng cộng: 7 + 6 + 4 + 2 = 1Q. 
Như vậy, sau khi phân tách tỉ mỉ ta thấy rằng nằm trong loại 
tâm Bất Thiện đầu tiên có 1o tâm sở. 


Các loại tâm khác cũng phải được phân tách như vậy. 
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CHƯƠNG II 


CETASIKA 
(Tâm Sỏ) 


ĐỊNH NGHĨA 


Ầ; Ekuppada-nirodha ca -- ekalambanavatthuka 
Cetoyutta dvipaññasa -- dhamma cetasika mata 


Phần 1 
Năm mươi hai trạng thái tâm đồng liên hợp với tâm vương, 
đồng phát sanh và đồng hoại diệt cùng tâm vương, đồng có một đối 


tượng và một căn cùng tâm vương, được gọi là Cetasika (tâm Sở). 
Chú Giải: 


ï; Cetastkq, = “Ceta” + “s” + “tka” 


Cái gì liên hợp với tâm, hay thức, là Cetasika, tâm sở (Samkrt: 
Caltasika hay CaIttl). 


Định Nghĩa: 

Cetasika (tâm sở) là: 
() — Cái gì đồng phát sanh cùng tâm vương, 
(1) Cái gì đồng hoại diệt cùng tâm vương, 


(1) Cái gì cùng có chung một đối tượng với tâm vương, 


TÂM SỞ Q7 


(iv) Cái gì đồng có chung một căn với tâm vương. 


Người đọc sẽ ghi nhận rằng nơi đây tác giả không đưa ra 
một định nghĩa hợp lý tương ứng theo loại hay phân hạng. Thay 
vì thế, tác giả đề cập đến bốn đặc tánh của tâm sở (Cetasika) . 

Nhà chú giải nêu lên lý do tại sao. 

Tâm vương không thể hiện hữu ngoài các tâm sở. Cả hai, 
tâm vương và các tâm sở tương ứng, đồng khởi sanh và đồng 
hoại diệt cùng một lúc. Tuy nhiên có vài đặc tánh vật chất -- như 
Viññatti Rupa [I] (Những Phương Cách Phát Hiện của Sắc) -- 
đồng khởi sanh và đồng hoại diệt với thức. Ngoài những hình 
thức phát hiện ấy đặc tánh thứ ba là có một đối tượng đồng nhất 
với đối tượng của tâm vương. Khi có đủ ba đặc tánh trên tức 
nhiên phải có đặc tánh thứ tư là đồng có chung một căn. 

Theo Vĩ Diệu Pháp (Abhidhamma), tâm hay thức đồng phát 
sanh cùng năm mươi hai tầm sở (cetasikas). 

Một trong các tâm sở ấy là Vedana (Thọ); một tâm sở khác 
là Sañña (Tưởng). Năm mươi tâm sở còn lại được gọi chung là 
Sankhara (Hành). Tâm sở Cetana (Tác Ý) là quan trọng nhất 
trong các tâm sở. 

Toàn thể nhóm “thợ” được gọi là Vedanakhandha (Thọ 
Uẩn). Cùng thế ấy toàn thể nhóm “tri giác” và nhóm “sinh hoạt 
tâm linh” được gọi là được gọi là Saññãkhandha (Tưởng Uẩn) và 
Sankhãrakkhandha (Hành Uẩn). 


Hị Kquauiffñatti, phương thức phát biểu bằng hành động uà Vaci 
Vifññatti, phương thức phát biểu bằng lời nói. 
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DVIPAÑÑASA CETASIKA 


Sabbacittasadhãranä -- 7 
2.  Katham? 
() 1. Phasso, 2. Vedana, 3. Sañña, 4. Cetana, 5. Ekaggata, 
6. JIivitindriyam, 7 Manasikaro cai sattime Cetasika 


Sabbacittasadharana nama. 


Pakinnaka -- 6 
Ki (1) 1. Vitakko, 2. Vicaro, 3. Adhimokkho, 4.Viriyam, 5. 


P1, 6. Chando c'atIi cha Ime Cetasika pakinnaka nama. 
Evamete Cetasika Aññasamanati veditabba. (13) 


Akusala -- 14 
4. (11) 1. Moho, 2. Ahirikam, 3. Anottappam, 4. Uddhaccam, 
5. Lobho, 6. Ditthi, 7. Mano, 8. Doso, 9. Issa, 1o. Macchariyam, 
11. Kukkuc-cam, 12. Thinam, 13. Middham, 14 Vicikiccha cati 


cuddas1me Cetasika Akusala nama. 


Sobhanasadharana -- 10 
5. (v) 1. Saddha, 2. Satl, 3. Hirl, 4. Ottappam, 5. Alobho, 6. 
Adoso, 7. TatramaJJhattata, 8. Kayapassaddhi, o. CittapassaddhiI, 
10. Kayalahuta, 11. Cittalahuta, 12. Kayamuduta, 13. CIttamuduta, 
14. Kayakammaññata, 15. Citta- kammaññata, 16. Kayapaguñfata, 
17. Citta- paguññata, 18. KayujJjukata, 19. CittuJJukata, catI 


ek'unavIsat1me Cetasika Sobhanasadharana nama. 
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Viratiyo -- 36. 
6. (v) 1. Sammavaca, 2. Sammakammanto, 


Samma- ajIvo catI tisso Viratiyo nama. 


Appamañña -- 2 
JÃ (vi) 1. Karuna, 2. Mudita pana 


Appamaññayo namati sabbathaTp!. 


Paññindriya -- 1 
8. (vi)  Paññindriyena saddhim pañcavIsat1me 
Cetasika Sobhana ti veditabba. 


9. Ettavata ca — 
Terasaññasamana ca -- cuddasakusala tatha 


Sobbana pañcavIsaI -- dvipaññasa pavuccare. 


52 LOẠI TÂM SỞ 
TÂM SỞ PHÓ THÔNG -- 7 [1] 


Phần 2 
Thế nào? 
Œ)_ 1. Xúc, 2. Thọ, 3. Tưởng, 4. Tác Ý, 5. Nhất Điểm, 
6. Mạng Căn, 7. Chú Ý. 


tử Phổ Thông, cũng được gọi là tâm sở Biến Hành, luôn luôn nằm 
trong tất cả các loại tâm. 
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Bảy tâm sở nầy nằm chung trong tất cả các loại tâm. 


Tâm Sở Riêng Biệt -- 6 [1| 
Phần 3 
(1) 1. Tầm, 2. Sát, 3. Xác Định, 4. Tỉnh Tấn, 5. Phỉ, 6. Dục. 


Sáu loại tâm sở nầy được gọi là “Riêng Biệt” hay Biệt Cảnh 
(Pakinnaka). 


Như vậy những (mười ba) tâm sở nầy phải được hiểu là 


“chung với nhau” (Aññasamana) [2|. 


Tâm sở: Bất Thiện -- 14 
Phần 4 
(11) 1. SI, 2. Vô Tàm, 3. Vô Quý, 4. Phóng Dật, 5. Tham, 6. Tà 
Kiến, 7. Ngã Mạn, 8. Sân, o. Ganh Ty, 1o. Xan Tham, 11. Lo Âu, 12. 
Hôn Trầm, 13. Thụy Miên, 14. Hoài Nghi. 


Mười bốn tâm sở nầy được gọi là “Bất Thiện”. 


HỊ Riêng Biệt, cũng được gọi là tâm sở Biệt Cảnh. Không giống như 
tâm sở Phổ Thông, tâm sở Riêng Biệt chỉ nằm trong uài loại tâm mà thôi. 
l2] Aññasamana. Một danh từ kỹ thuật áp dụng cho chung tất cả 13 
tâm sở có thể thiện hqụ bất thiện tùu theo loại tâm mà nó hiện hữu trong 
đó. Afiña là “cái kia”, một cái khác. Samana là “chung”. Khi đề cập đến 
những loại tâm thiện, thì những loại tâm bất thiện được xem là aqñña, uà 
ngược lại. Có nơi gọi Aññasamanga là tợ tha, hau bất đồng. 
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Tâm Sở Đẹp -- 10 
Phần 5 
(iv). 1. Tín, 2. Niệm, 3. Tàm, 4. Quý, 5. Không-Tham, 6. Không- 
Sân, 7. Xả, 8. Tâm Sở Vắng Lặng, o. Tâm Vắng Lặng, 1o. Tâm Sở 
Khinh An, 11. Tâm Khinh An, 12. Tâm Sở Nhu Thuận, 13. Tâm Nhu 
Thuận, 14. Tâm Sở Thích Ứng, 15. Tâm Thích Ứng, 16. Tâm Sở Tinh 
Luyện, 17. Tâm Tĩnh Luyện, 18. Tâm Sở Chánh Trực, 1o. Tâm Chánh 


TIỨC: 
Mười chín tâm sở nầy được gọi là “Chung Cho Các Tâm Sở Đẹp”. 


Tâm Sở: Tiết Chế -- 3 
Phần 6 
(v) 1. Chánh Ngữ, 2. Chánh Nghiệp, 3. Chánh Mạng. 


Ba tâm sở nầy được gọi là “Tiết Chế”. 


Tâm Sở Vô Lượng -- 2 


Phần 7 
(v1) 1. BI, 2. Hỷ. 


Hai tâm sở nầy được gọi là “Vô Lượng”. 


Tâm Sở Tuệ Căn -- 1 
Phần 8 
(vi) Tuệ Căn. Với Tuệ Căn, hai mươi lắm tâm sở nầy, trong mọi 


trường hợp, phải được hiểu là “Đẹp”. 
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TÓM LƯỢC 
Mười ba tâm sở “chung với nhau”. Cùng thế ấy, mười bốn chung 
cho tâm sở Bất Thiện, hai mươi lăm là Đẹp”. Vậy năm mươi hai 


đã được liệt kê. 
Chú Giải 


ph Phassa, Xúc. [1] 


Xuất nguyên từ căn “phas”, tiếp xúc. 


Cho đặng có sự ghi nhận hay biết của giác quan phải có ba 
yếu tố: thức, giác quan tương ứng, và đối tượng. Thí dụ như với 
nhãn thức ta thấy một vật (nhãn trần) xuyên qua mắt (nhãn căn). 

Khi một đối tượng phát hiện đến thức, xuyên qua một trong 


TA.) 


sáu căn thì tâm sở “Xúc” khởi sanh. Không nên hiểu rằng sự xúc 
chạm suông là “Xúc” [2] (Na sangatimatto eva Phasso). 

Như cây cột cái nâng đỡ trọn vẹn toàn thể sườn nhà, cùng 
thế ấy, Xúc cũng có nhiệm vụ tương tợ, nâng đỡ các tâm sở đồng 
phát sanh. 


~“% 


Xúc có nghĩa là “nó chạm đến” (phusatTti). Có sự xúc chạm 
(phusana) là đặc tính nổi bật (lakkhana), đụng (sanghattana) là cơ 
năng (rasa), sự trùng hợp (của nền tảng vật lý, đối tượng và thức) 
là biểu tượng (sannipata paccupatthana) và đối tượng đã đi vào 


con đường (của sự hay biết) là nguyên nhân gần (padatthana). [3] 


H] — Xem The Exposttor, Phần it, tr. 142-145. Đại Đức 
Nuanaponika gợi ú là nên chuuển dịch là “Xúc Giác”. 
l2] Xem The Exposttor, Phần i, trang 145. 

I3] Xem The Expositor, Phần ï, trang 1443. 
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Xúc được đề cập đến đầu tiên vì nó đến trước tất cả các tâm 
sở. “Có sự tiếp chạm do xúc, thức chứng nghiệm do thọ, tri giác 
do tưởng, và có ý muốn do tác ý (Phassena phusitva, vedanaya 
vediyatIl, saññaya sañJanatl, cetanaya ceteti)”. Theo pháp Thập 
Nhị Nhân Duyên (Paticca Samuppada) cũng vậy, Xúc tạo điều 
kiện để Thọ phát sanh. 

Tuy nhiên, một cách chính xác, không có lý do nào để nói 
rằng tâm sở nầy phát sanh trước tâm sở kia, vì tất cả đồng khởi 
sanh cùng một lúc. Sách Atthasalini viết: “Về các tâm sở đồng 
phát sanh trong một tâm thức, ta không thể nói rằng “tâm sở nầy” 
khởi sanh trước, 'tâm sở kia` sau. Xúc được kể đến trước tiên chỉ 
vì để cho tiện việc giảng giải, nhưng ta cũng có thể trình bày như 
thế nầy:- Có thọ và xúc, tưởng và xúc, tác ý và xúc; có thức và xúc, 
thọ, tưởng, tác ý, tầm. Tuy nhiên, để cho dễ hiểu, ta đề cập đến 
xúc trước tiên. Cùng thế ấy, khi nêu lên từng tâm sở còn lại, cũng 
không có dụng ý nào đặc biệt ngoài việc để cho dễ hiểu.” 

“Xúc được có địa vị ưu tiên vì được xem như khởi thủy, bắt 
đầu tư tưởng và như “điều kiện tất phải có” cho các tâm sở đồng 
phát sanh, nâng đỡ nhiều cho tất cả như cây cột chánh của một 
kho hàng nâng đỡ các cơ cấu khác.” 

(Mrs. Rhys Davids -- Buddhist Psychology, trang 6) 


3.  Vedana, Thọ. 


Xuất nguyên từ căn “vid”, cảm thọ. 


Cảm thọ là danh từ thích nghi, hơn chữ cảm giác, để phiên dịch 
Phạn ngữ vedana. Cũng như Xúc, Thọ là đặc tính chánh yếu của 
tất cả các loại tâm vương. Thọ có thể là hỷ, ưu, hay vô ký, thuộc 


tinh thần. Khổ và lạc, thuộc cơ thể vật chất cũng đều là thọ. Nhưng 
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khổ hay lạc thuộc về thân không có tầm quan trọng về phương 
diện đạo đức. 

Theo các nhà chú giải, Thọ cũng như một ông chủ thưởng 
thức món ăn do người đầu bếp nấu. Người đầu bếp thì tựa như 
các tâm sở còn lại trong một tư tưởng. Một cách chính xác, chính 
Thọ thọ cảm một đối tượng, khi đối tượng nầy tiếp xúc với giác 
quan tương ứng. 

Chính Thọ thọ cảm những quả lành hay dữ của một hành 
động đã làm trong kiếp hiện tại hay trong kiếp quá khứ. Ngoài 
tâm sở Thọ không có một linh hồn hay một cá nhân nào khác 
thọ cảm quả của hành động. Nên hiểu rằng hạnh phúc Niết Bàn 
không có gì liên quan đến Thọ. Hạnh phúc Niết Bàn chắc chắn là 
hạnh phúc (sukha) tối thượng, nhưng đó là hạnh phúc của sự giải 
thoát ra khỏi mọi đau khổ, không phải là sự thích thú trong một 


đối tượng đáng ưa thích. 


4.  Sañña, lưởng. 


“~=”» 


“Sam” + căn “ñã”, hiểu biết, nhận thức (so với chữ La Tỉnh 
“eognoscere”, hiểu biết). 

Ý nghĩa của danh từ nầy khác nhau khá nhiều tùy theo đoạn 
văn. Để tránh khỏi lẫn lộn phiền phức không cần thiết, tốt hơn ta 
nên hiểu Sañña theo nghĩa dùng ở đây, đặc biệt như tâm sở Phổ 
Thông. 

Đặc tính chánh yếu của Sañña là nhận ra một vật do dấu 
hiệu trên vật ấy như màu xanh v.v... Nhờ Sañña ta nhận ra một 
vật mà trước kia tâm của ta đã có lần biết, tức tri giác xuyên qua 
giác quan. 

“Diễn tiến của nó giống như trạng thái tâm của người thợ mộc, 


nhận ra những khúc gỗ (như đây là cột trước, kia là cột sau v.v...) 
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nhờ dấu hiệu đã có ghi trên gỗ từ trước. Cũng giống như người 
giữ kho, nhận ra mỗi món đồ nữ trang nhờ cái nhãn cột theo món 
đồ. Hay như thú rừng nhận ra hình nộm là do người ta làm.” 

Vậy, Sañña, Tưởng, chỉ giản dị có nghĩa là tri giác, nhận 
thức bằng giác quan. 

“Tri Giác”, theo một quyển Tự Điển Triết Học hiện đại là “sự 
nhận thức đối tượng thông thường của giác quan như cây cối, 
nhà cửa, bàn ghế v.v... khi giác quan bị khích động.” 

Danh từ “tri giác” ở đây không được dùng theo nghĩa mà 
các triết gia như Bacon, Descartes, Spinoza và Leibniz đã dùng. 

Trong Ngũ Uẩn (Pañcakkhandha), Tưởng Uẩn, Saññã, 
được dùng trong nghĩa tri giác. 

Vậy, trí nhớ có phải do Sañña, tưởng, không? 

Sañña (Tưởng), Viññana (Thức), và Pañña (Trí Tuệ) phải 
được phân biệt rõ ràng. Sañña, Tưởng, ví như sự nhận ra đồng 
tiền của một em bé cỡ một hay hai tuổi. Nó thấy vật gì trắng, tròn, 
nhỏ, dẹp vx... và nhận ra đó là đồng tiền, nhưng không biết rõ 
ràng giá trị của đồng tiền ấy là bao nhiêu. Một người lớn bình 
thường, thấy đồng tiền có thể biết giá trị và công dụng lợi ích của 
nó, nhưng không thấu hiểu các hợp chất hoá học của đồng tiền là 
thế nào. Viãñãna, Thức, ví như sự hiểu biết của người ấy. Paññã, 
Trí Tuệ, là tri kiến phân giải của một chuyên viên hóa học, thấu 
triệt từng chỉ tiết các hoá chất và đặc tính của mỗi hóa chất hợp 


thành đồng tiền. 


5.  Cetana, TácÝ 


Cả hai danh từ, Cetana và Citta, đều xuất nguyên từ căn 


“cit, suy tư. Có nơi dịch danh từ Cetana là “Tư”. Ở đây xin dùng 
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danh từ Tác Ý, trong nghĩa “ý muốn làm” hay “ý muốn, làm động 
cơ đưa đến hành động”. 

Trong trường hợp chữ Citta, tâm hay thức, căn “eit” được 
dùng theo nghĩa phân biện (viJanana), rõ ràng phân biệt. Trong 
chữ Cetana, tác ý, câu nầy được dùng trong nghĩa phối hợp 
(abhIsandhana) và tích trữ (ayuhana). 

Theo sách Atthasalini và VIbhavini Tika, Cetana là cái gì 
phối hợp các tâm sở đồng phát sanh với nó trên đối tượng của 
tâm (Attana sampayutta-dhamme arammane abhisandahatl). 
Như vị Tăng Trưởng hay người thợ chánh, vừa làm công chuyện 
của mình vừa điều hành công chuyện của người khác, Cetana 
vừa tác hành nhiệm vụ của mình, vừa phối trí sinh hoạt của các 
tâm sở khác đồng phát sanh. 

Còn có một lối giải thích nữa. Cetana là cái gì đưa 
đến hành động bằng cách tạo duyên cho cái được cấu tạo 
(Sankhatabhisankharane va byaparam apaJJati ti cetana). Cetana 
là cái gì đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả các hành động, 
thiện và bất thiện. 

Shwe Zan Aung nói rằng theo Ngài Ledi Sayadaw, một vị 
Đại Đức học giả Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) người Miến Điện, 
“Cetana hành động trên các tâm sở đồng phát sanh với nó bằng 
cách thâu nhận đối tượng, và hành động nhằm thành tựu nhiệm 
vụ, tức là quyết định hành động.” (Compendium, trang 236). 

Cetanäa, tác ý, là tâm sở có ý nghĩa quan trọng nhất trong các 
loại tâm Tại Thế (Lokiya), còn trong tâm Siêu Thế thì có Pañña, 
trí tuệ hay minh sát tuệ. Tâm Tại Thế có khuynh hướng tích trữ 


Nghiệp. Tâm Siêu Thế (Lokuttara) trái lại, có chiều hướng tận diệt 
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Nghiệp. Do đó Cetana trong các tâm Siêu Thế không tạo Nghiệp. 
Cetana trong tất cả những loại tâm Tại Thế, thiện hay bất thiện, 
đàng khác, đều được xem là Nghiệp (Kamma). Mặc đầu Cetana 
cũng hiện hữu trong các loại tâm Quả (Vipaka), ở đây nó không 
có tánh cách đạo đức vì không có năng lực tích trữ. 

Trong Thập Nhị Nhân Duyên (Paticca Samuppada) chính 
Cetana được bao hàm trong danh từ Sankhara (Hành) và Bhava 
(Hữu). Trong Pañcakkhandha (Ngũ Uẩn), Sankhärakkhandha 
(Hành Uẩn) có nghĩa là năm mươi tâm sở, ngoài hai tâm sở 
Vedana (Thọ) và Sañña (Tưởng). Trong năm mươi tâm sở đó 
Cetana là quan trọng hơn hết và được kể đầu tiên. 

Đứng về phương diện tâm lý Cetana quyết định các hoạt 
động của những tâm sở cùng phát sanh đồng thời với nó. Về 
phương diện đạo đức, nó quyết định hậu quả dĩ nhiên phải đến 
của nó. Do đó, nếu không có Cetana, tức nhiên không có Kamma 
(Nghiệp). 


6.  Ekaggata, Nhất Điểm 

“Eka” + “agga” + “tã” = nhất điểm, trạng thái tâm gom vào 
một điểm, an trụ vào một đề mục, hay tập trung vào một đối 
tượng. 

Tâm Nhất Điểm giống như ngọn đèn đứng vững, không bị 
gió làm giao động. Như trụ cột vững chắc mà gió không thể lay 
chuyển. Như nước kết hợp, làm dính liền lại nhiều thể chất để 
cấu thành một hợp chất cụ thể. Tâm sở nầy ngăn ngừa, không 
để các tâm sở đồng phát sanh khác phân tán, và giữ chắc các tâm 
sở ấy vào đề mục. Có nơi danh từ Ekagsgatã nầy được gọi là Nhất 
Hành. 
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Trạng thái nhất điểm nầy là một trong năm chỉ thiền (Jhãna). Khi 
được phát triển và trau giồi đến mức độ cao thì tâm Nhất Điểm 
trở thành Samadhi (Định). “Đó là mầm giống của tất cả những 
tâm thức chăm chú, chọn lọc, tập trung hay an trụ vào một điểm.” 


(Compendium, trang 241). 


JÃ J1vItindriya, Mạng Căn 

⁄Jivita” = đời sống + “Indriya” = khả năng kiểm soát hay 
quy tắc. 

Gọi “jIvita”, sinh mạng hay đời sống, vì nó nâng đỡ các tâm 
sở đồng phát sanh. 

Gọi “indriya”, khả năng kiểm soát, hay căn, vì nó kiểm soát 
các tâm sở đồng phát sanh. 

Cetana, Tác Ý, quyết định mọi sinh hoạt của tất cả tâm 
sở, nhưng chính J1vitindriya, Mạng Căn, truyền sự sống ấy vào 
Cetana và các tâm sở khác. 

Có hai loại J1vitindriya (Mạng Căn) là Nama JIvitindriya 
(Danh Mạng Căn) và Rupa JTvitindriya (Sắc Mạng Căn). Danh 
Mạng Căn truyền sự sống vào các tâm sở, trong khi Sắc Mạng Căn 
truyền sự sống vào các hiện tượng vật lý. 

Như sen trong đầm được nước nâng đỡ, như em bé được 
bà vú nuôi chăm sóc ẩm bồng, các tâm sở và các hiện tượng vật lý 
được Mạng Căn nâng đỡ. 

Một Rũpa J1vitindriya (Sắc Mạng Căn) tồn tại trong thời 
gian mười bảy chặp tư tưởng, hay sát-na tâm. Mười bảy Nama 
J1vitindriya (Danh Mạng Căn) liên tiếp sanh rồi diệt trong khoảng 
thời gian của một Sắc Mạng Căn. Trong sự sống của loài thảo mộc 


cũng có Sắc Mạng Căn. Tuy nhiên, Sắc Mạng Căn của con người 
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và của loài thú do Nghiệp tạo duyên (điều kiện) nên không cùng 
một loại với Sắc Mạng Căn của thảo mộc. 

Cả hai, Danh Mạng Căn và Sắc Mạng Căn, khởi sanh đồng 
thời vào lúc ta được bà mẹ thọ thai và đồng thời hoại diệt lúc 
ta chết. Do đó, cái chết được xem là sự hoại diệt của Mạng Căn. 
Tức khắc liền sau đó, do năng lực của Nghiệp, một Mạng Căn 
khác khởi sanh trong kiếp kế, ngay vào lúc bà mẹ thọ thai. Trong 
trường hợp tái sanh vào cảnh người, ba Sắc Mạng Căn khởi sanh 
cùng lúc với một Danh Mạng Căn [1|. 

Như người chèo thuyền phải tùy thuộc chiếc thuyền và chiếc 
thuyền tùy thuộc người chèo thuyền, cùng thế ấy JIvitindriya 
(Mạng Căn) tùy thuộc danh và sắc, và danh và sắc tùy thuộc Mạng 


Căn. 


8.  Manasikara, Sự Chú Ý 

Theo nghĩa của từng chữ, là làm trong tâm. 

Quay tâm hướng về đối tượng là đặc tính chánh của danh 
từ. Sự chú ý giếng như bánh lái của một chiếc tàu, bộ phận không 
thể không có để hướng tàu về đến nơi đến chốn. Tâm không có sự 
chú ý (manasikara) cũng như tàu không có bánh lái. 

Manasikara cũng có thể ví như người đánh xe song mã, 
ngồi trên xe chăm chú vào hai con ngựa (danh và sắc) chạy song 
song đều đặn. Manasikara, sự chú ý, phải được phân biệt với 
Vitakka, chỉ thiền Tầm, một tâm sở khác sắp được đề cập đến kế 


liền dưới đây. Manasikara hướng các tâm sở đồng phát sanh về 


HỊ — Đó là Rupa-Jiuitindriuua, Sắc mạng Căn, tức Tnười thành phần 
của thân (kauadasakq), Tnười thành phần của tánh, nam haụ nữ. 
(bhauadasakq) uà Tnười thành phần căn. Xem Chương VI. 
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đối tượng. Vitakka, Tầm, áp đặt hay ném (pakkhipanto viya) các 
tâm sở đồng phát sanh vào đối tượng. Vitakka, Tầm, giống như 
vị quan cận thần hướng dẫn một dân quê (cái tâm) vào yết kiến 
nhà vua (đối tượng). 

“Sự chú ý” có ý nghĩa gần nhất với danh từ Manasikara 
trong tiếng Phạn, mặc đầu đứng về phương diện thuần túy triết 
học không chính xác diễn đạt trọn vẹn ý nghĩa. Như một tâm sở, 
Manasikara chỉ là sự chú ý suông, không có tánh cách đặc biệt 
linh hoạt hay rõ ràng. Trạng thái linh hoạt ấy phần nào được diễn 
tả trong danh từ Sañña, “Tưởng”. 

Vậy Manasikära, sự chú ý, có thể cũng giúp cho trí nhớ 
không vì nó phổ thông nằm trong tất cả các loại tâm, Tại Thế và 
Siêu Thế? Bảy tâm sở kể trên được gọi là sabbacittasadharana, 


Phổ Thông hay Biến Hành, vì nằm trong tất cả các loại tâm 


9.  Vitakka, Tầm. [1| 
“VI” + căn “takk”, suy tư. 
Rất khó tìm ra một danh từ thích nghi để phiên dịch Phạn 


ngữ nầy, bởi vì nó có nhiều ý nghĩa khác nhau trong Tạng Kinh và 
Tạng Luận. 

Trong Tạng Kinh (Sutta Pitaka) danh từ Vitakka được 
dùng trong nghĩa ý niệm, ý kiến, tư tưởng, luận lý v.xv.... Trong 
Tạng Diệu Pháp (Abhidhamma PItaka, cũng gọi Tạng Luận) danh 
từ nầy được dùng trong ý nghĩa đặc biệt kỹ thuật, có tánh cách 
chuyên môn. 

“Nâng cao” các tâm sở đồng phát sanh đến đối tượng 


(abhiniropana) là đặc tính chánh yếu của Vitakka, Tầm. Như 


H] — Xem Chương I, trang 66, chú giải số 38. 
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người kia lên đến hoàng cung tùy thuộc nơi (hay nhờ nơi) các vị 
sủng thần hay các hoàng thân quốc thích trong triều, cùng thế ấy, 
tâm lên đến đối tượng tùy thuộc nơi (hay nhờ nơi) Vitakka, Tầm. 
(Atthasalini, trang 114). 

Vitakka, Tầm, có thể được định nghĩa là sự gắn ghép, áp 
đặt các tâm sở đồng phát sanh vào đối tượng. Manasikara, như 
đã đề cập đến ở trên, là trạng thái hướng các tâm sở đồng phát 
sanh về đối tượng. Đặc điểm khác biệt của hai tâm sở nầy phải 
được thấu hiểu rõ ràng. 

Vitakka, Tầm, có nhiều giá trị khác nhau khi được dùng 
ở những trường hợp khác nhau. Khi được dùng như một tâm 
sở Riêng Biệt thông thường, hay Biệt Cảnh tâm sở (pakInnaka), 
thì tâm sở nầy được gọi là Vitakka. Khi được trau giồi và phát 
triển đầy đủ, tâm sở nầy trở thành yếu tố đầu tiên của Thiền 
(Jhana), chỉ thiền Tầm của Sơ Thiền. Lúc ấy tâm sở nầy được gọi 
là Appana, hoàn toàn, đầy đủ, vì đã vững chắc an trụ vào đề mục. 
Tâm sở Tầm thông thường chỉ ném (áp đặt) tâm lên trên bề mặt 
của đối tượng. 

Từ Nhị Thiền trở lên không còn tâm sở Vitakka, Tầm, vì 
tâm đã quen thuộc với đề mục rồi. 

Một người dân quê đi viếng hoàng cung lần đầu tiên phải 
cần có sự tiến dẫn, nhưng khi đã ra vào quen thuộc rồi thì không 
cần tiến dẫn nữa. 

Khi được trau giồi đầy đủ, tâm Appanä-Vitakka được 
gọi là Samadhi, Định. Khi Vitakka sanh khởi trong tâm Đạo 
Siêu Thế (Lokuttara Magza Citta) thì được gọi là Chánh Tư Duy 
(Samma Sankappa), vì đã loại trừ các tư tưởng lầm lạc và đặt 


tâm vào Niết Bàn. 
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Danh từ Vitakka lại còn được dùng trong ý nghĩ1a hoàn toàn khác 
biệt để chỉ tâm tánh của một người. Vitakka Carita có nghĩa là 


một người có tâm tánh rời rạc, không mạch lạc [1[. 


1O.  Vicara, Sát [2| 

“Vĩ” + căn “car”, đi thênh thang bất định. 

Như Vitakka, danh từ Vicara cũng đuợc dùng theo nghĩa 
đặc biệt kỹ thuật trong Tạng Abhidhamma (Diệu Pháp). 

Vicara, là sinh hoạt liên tục của tâm trên đối tượng. 

Quan sát, dò xét (anumajjana) là đặc tính chánh yếu của 
Vicara. 

Vitakka thường được dịch là Tầm, và Vicara là Sát, hay Tứ. 

Cả hai danh từ nầy phải được phân biệt rõ ràng. Vitakka 
như con ong đáp xuống cành hoa sen. Vicara như ong bay quanh 
quẩn trên hoa sen. Vitakka giống như chim đập cánh, sắp bay. 
Vicara như chim bay lượn, quần trên không trung. Như đánh 
vào trống hay giọng vào chuông là Vitakka, tiếng ngân vang đi là 
Vicara. 

Vicara cũng là một chi thiền. Chi thiền Sát nầy khắc phục 


triền cái hoài nghi (Vicikiccha). 


1l... Adhimokkha, Xác Định. 
“AdhÏï” + căn “muc”, phóng thích. Nghĩa trắng của danh từ 
là “phóng thích để đến”. 


HỊ — Xem chương I, trang 66, chú giải 38. 
l2] Xem Chương 1, trang 66, chú giải 39. 
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Adhimokkha phóng thích tâm ra khỏi hoài nghi để tiến đến 
đối tượng. 

Đặc tính chánh yếu của Adhimokkha là xác định, chọn lọc, 
và nghịch nghĩa của danh từ là hoài nghĩ, bất định. Có nơi dịch 
danh từ nầy là Thắng Giải. 

Có sự quả quyết khẳng định “đúng hẳn là cái nầy” (Imam 
evati sanni†thanakaranam)). 

Adhimokkha được ví như quan tòa phán quyết. Vì tánh 
cách không lay chuyển của nó, danh từ nầy cũng có khi được so 


sánh với một trụ cột vững chắc. 


12. Viriya, Tỉnh Tấn 

Xuất nguyên từ căn “aj” có nghĩa đi + “tr”. “VI” thay thế “aj”. 
Vira là người chuyên cần nỗ lực hoàn thành công việc của mình 
một cách liên tục. 

Viriya được định nghĩa là trạng thái, hay hành động, của 
người cương quyết (VIiranarh bhavo, kammam). Danh từ nầy 
cũng có nghĩa là cái gì được thực hiện hay hoàn tất đúng phương 
pháp (Vidhina 1rayTItabbam pavattetabbam va). 

Viriya có đặc tính nâng đỡ (upatthambana), giữ vững 
(paggahana), chống đỡ (ussahana). Danh từ nầy được dịch là 
Tỉnh Tấn. 

Như một ngôi nhà hư cũ nhờ những cây cột mới chống đỡ, 
cùng thế ấy, Viriya hỗ trợ và nâng đỡ các tâm sở khác đồng phát 
sanh. Như đám quân tiếp viện hùng hậu hỗ trợ một đạo binh 
đang cố thủ vị trí thay vì rút lui bỏ chạy, cùng thế ấy, Viriya giữ 
vững và nâng đỡ các tâm sở khác đồng phát sanh với nó. 

Viriya được xem là một trong năm khả năng kiểm soát, Ngũ 


Căn (Indriya), vì nó khắc phục trạng thái lười biếng. Viriya cũng 
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được xem là một trong năm năng lực kiểm soát, Ngũ Lực (Bala), 
vì nó không thể bị trạng thái lười biếng làm lay chuyển. Viriya 
là một trong bốn phương tiện để thành tựu mục tiêu cứu cánh 
(Iddhipada, Tứ Thần Túc). Viriya cũng nằm trong bốn phương 
cách nỗ lực tối thượng (Sammappadhana, Tứ Chánh Cần). Được 
nâng đến mức độ cao siêu, Viriya là một trong bảy yếu tố cần thiết 
của sự Giác Ngộ (Bojjhanga, Thất Giác Chị). Cuối cùng, Viriya 
tiến đạt đến mức trở thành Chánh Tỉnh Tấn, một trong tám chỉ 
của Con Đường Cao Quý (Atthangika Magsa, Bát Chánh Đạo). 

Sách Atthasalini viết rằng Viriya, Tinh Tấn, phải được xem 
là căn nguyên của mọi thành tựu mỹ mãn. 

Chuyên cần, cố gắng, tận lực, tinh tấn, được xem là những 


danh từ sát nghĩa nhất với Viriya. 


13. PHI, Phỉ hay Hỷ 


Xem chương I, chú giải số 4O. 


14. Chanda, Dục, ý-muốn-làm. 


Xuất nguyên từ căn “chad”, mong ước, muốn. 

Đặc tính chánh yếu của Chanda là “ý muốn làm” 
(kattukamyat3), cũng như vói tay nắm lấy một vật. Danh từ 
Chanda nầy, không có tánh cách đạo đức, phải được phân biệt 
với danh từ Lobha, tâm tham, có tánh cách bất thiện. Lobha là 
bám chặt vào một vật. 

Có ba loại Chanda, Dục, là: 

ï: Kamachanda, tham dục, là khát vọng duyên theo lục 
trần, một trong năm pháp Triền Cái (NIvarana). Đây là một loại 


tâm bất thiện. 
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2.  Kattukamyata Chanda, chỉ là “ý muốn làm” suông. 
Không có tánh cách đạo đức. 

3. __ Dhammacchanda, ý muốn chân chánh. Chính ý muốn 
chân chánh nầy thúc giục Hoàng Tử Siddhattha từ bỏ những dục 
lạc của đời vương giả. 

Trong ba loại Chanda, Kattukamyata Chanda, có nghĩa là 
riêng biệt luyến ái một tâm sở nào, một trong bốn ảnh hưởng 
quan trọng (AdhIpatl). 

Shwe Zan Aung nói: “Sự cố gắng quyết ý, hay ý chí là do 
Viriya, Tỉnh Tấn. PIti, Phỉ hay Hỷ, là trạng thái thích thú trong 
đối tượng; Chanda là có ý định liên quan đến đối tượng” 
(Compendium, trang 18). 

Người Phật tử có Dhammacchanda, ý muốn chân chánh, 
để chứng ngộ Niết Bàn. Đây không phải là tham ái. 

Sáu loại tâm sở nầy -- Tầm, Sát, Xác Định, Tỉnh Tấn, Phỉ, Dục 
-- có thể phát sanh hay không phát sanh trong tất cả các loại tâm 


-- được gọi là Pakinnaka, Riêng Biệt, hay Biệt Cảnh. 


15. Moha, Si 

Xuất nguyên từ căn “muh”, mê mờ, lầm lạc. Moha là một 
trong ba căn bất thiện, và nằm trong tất cả các loại tâm bất thiện. 
Nghịch nghĩa của Moha, sĩ, là Pañña, trí tuệ. Đặc tính chánh của 
Moha là lẫn lộn, không thấy rõ bản chất của sự vật. Moha như 
đám mây mờ, bao phủ tri kiến của ta liên quan đến Nghiệp và Tứ 


Diệu Đế. 


16.  Ahirika, Vô Tàm 
Ahirika là một danh từ trừu tượng được cấu hợp do “a” + 


“hirika”, có nghĩa không hổ thẹn, Vô Tàm. Người không hổ thẹn 
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khi làm điều bất thiện là ahiriko. Trạng thái của người như vậy 
là ahirikkarh = ahirikamh. Người có tâm Hiri (hổ thẹn) sẽ chùng 
bước, thối lui, trước hành động bất thiện, cũng như lông gà rút 
co lại trước ngọn lửa. Người “không có Hiri” (Vô Tàm) có thể làm 


bất luận điều bất thiện nào mà không chút rụt rè. 


17. Anottapa, Vô Quý 

“Na” + “ava” + căn “tapp”, bứt rứt, dày vò. 

Ottappa là sợ làm điều bất thiện, tức sợ hậu quả của hành 
động bất thiện. 

Anottappa, phản nghĩa của Ottappa, được ví như con thiêu 
thân bị cháy sém trên ngọn lửa. Một người biết sợ nóng ắt không 
thọc tay vào lửa. Nhưng con thiêu thân thì không ngờ hậu quả 
tai hại của hành động bay vào lửa, do đó bị thiêu đốt. Cùng thế 
ấy, một người Vô Quý, không biết sợ hậu quả của hành động bất 
thiện, có thể làm bất luận điều ác nào và phải chịu khốn cùng 
trong khổ cảnh. 

Hai danh từ Hiri và Ottappa đi chung với nhau. HirI phải 
được phân biệt với trạng thái nhút nhát, rụt rè, thông thường, và 
Ottappa phải được phân biệt với trạng thái sợ hãi, kinh hoàng. 
Sợ hãi được xem là một trong mười đạo binh của Ma Vương 
(Mara). Người Phật tử đuợc dạy không nên sợ bất cứ nhân vật 
nào, đầu là một đấng Thần Linh, bởi vì Phật Giáo không đặt nền 
tảng trên sự sợ sệt cái gì không bao giờ được biết đến. 

Hiri (Hổ Thẹn) phát sanh từ bên trong, và Ottappa từ bên 
ngoài, do ngoại cảnh. Thí dụ như có thanh sắt. Một đầu của thanh 
sắt thì đốt nóng lên, đầu kia thì thoa đồ dơ thúi vào. Ta không sờ 


tay vào đầu dơ thúi của thanh sắt vì ghê tởm, gớm, và không sờ 
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vào đầu nóng vì sợ. Hiri, Hổ Thẹn, cũng giống như đầu dơ thúi, 
và Ottappa, Ghê Sợ, như đầu nóng. Những điểm ghi nhận sau đây 
của Bà Rhys Davids về Hiri và Ottappa mô tả rành rẽ sự khác biệt 
giữa hai tâm sở mật thiết liên quan với nhau nầy: 

“Hi và Ottappa, như Đức Buddhaghosa phân tách, cho 
thấy nhiều điểm vô cùng hứng thú về phương diện đạo đức. Gom 
chung lại, hai danh từ nầy là sắc thái cảm xúc' và “quyết ýˆ của ý 
niệm về tâm thức của thời hiện đại, cũng như Sati (Niệm) tiêu biểu 
cho phần trí thức. Hiri 'có nghĩa tương đương với hổ thẹn (lajja}, 
Ottappa tương đương với “nổi ưu phiền đau khổ (ubbego) về hành 
động bất thiện? Hiri (Tàm) bắt nguồn từ bên trong (attadhipati), 
tự mình cảm nghe hổ thẹn. Ottappa (Quý) chịu ảnh hưởng của 
xã hội (lokadhIpatl), sợ xã hội dỊ nghị. Hiri được xây dựng trên 
sự hổ thẹn, Ottappa, trên sự sợ sệt. Hiri tiêu biểu trạng thái nhất 
trí, Ottappa, ghi dấu sự phân giải tình trạng hiểm nguy và ghê sợ 
lỗi lầm. Nguồn gốc chủ quan của Hiri có bốn: ý niệm có liên quan 
đến sự sanh trưởng, đến tuổi tác, đến giá trị, và đến giáo dục của 
ta. Do đó người có tâm biết hổ thẹn trước hành động bất thiện, 
Hiri, sẽ suy tư: 'Chỉ có con cái của hạng người tầm thường, như 
dân chài chẳng hạn, những người nghèo khó, đói rách, những 
người mù, dốt, mới làm điều nây, và vì nghĩ vậy người ấy tự chế, 
nhịn không làm. Nguồn gốc của Ottappa, Quý, ghê sợ hậu quả 
của hành động bất thiện, nằm ở bên ngoài ta. Đó là ý niệm: “hạng 
người chân thật sẽ khiển trách ta, và vì lẽ ấy không làm điều bất 
thiện. Nếu có Hiri, biết hổ thẹn trước hành động bất thiện, Đức 
Phật dạy, thì người ấy là vị chủ nhân tốt nhất của chính mình. Đối 
với người có nhiều nhạy cảm hơn với Ottappa, ghê sợ hậu quả 
của hành động bất thiện, thì các ông chủ của niềm tin là hướng 


dẫn tốt nhất.” 
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“Trong đoạn bổ túc, “Hiri tiêu biểu trạng thái nhất trí vx... được 

giải thích như sau: Trong Hiri ta suy gẫm về giá trị của sự sanh 

trưởng của ta, giá trị của ông thầy ta, của giai cấp ta, và của các 

bạn đồng môn với ta. Trong Ottappa ta cảm nghe ghê sợ trước 

những phiền hà của chính ta, sự khiển trách của người khác, và 
quả báo trong một kiếp sống khác,” 

(Buddhist Psychology, trang 20). 

Hiri và Ottappa được xem là hai yếu tố chi phối thế gian rất 

quan trọng. Thiếu hai yếu tố nầy không có xã hội văn minh nào có 


thể tồn tại. 


18. Uddhacca, Phóng Dật 

“U” = trên, phía trên + căn “Dhu” = chao động, rung chuyển. 

Uddhutassa bhavo Uddhuccam = Uddhaccam = trạng thái 
phun lên. Uddhacca được ví như trạng thái chao động của một 
đống tro khi người ta ném đá vào. Đó là trạng thái tâm chao 
động, và phản nghĩa là trạng thái tâm an trụ. Khi được xem như 
một trong năm triền cái (Nivarana, chướng ngại tỉnh thần), tâm 
Phóng Dật đối chiếu với chỉ thiền “Lạc”. 

Trong một vài trường hợp hiếm hoi Uddhacca được xử 
dụng trong ý nghĩa trạng thái tâm bị thổi phồng, tương đương 
với tánh tự cao tự đại. Ở đây danh từ nầy không được dùng trong 
nghĩa ấy. Thông thường Uddhacca (Phóng Dật) phải được phân 
biệt rõ ràng với Mãna (Ngã Mạn), bởi vì cả hai đều được xem 
là một trong mười Thằng Thúc (Sarnyojanas), dây trói buộc, cột 


chúng sanh vào vòng luân hồi. 
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Bốntâm sở kểtrên -- Moha, Ahirika, Anottappa và Uddhacca 
-- mở đầu danh sách các tâm sở bất thiện, nằm chung trong tất cả 


các loại tâm bất thiện. 


19. Lobha, Tham. 


Xem chương I, chú giải 9. 


2o.  Ditthi, Tà Kiến. 

Nên ghi nhận sự khác biệt giữa Moha, Si, và Ditthi, Tà Kiến. 
Tâm Si Mê che lấp, làm mờ đối tượng giống như một đám mây 
bao phủ. Ditthi liên quan đến quan kiến nhất định, khư khư cố 
chấp vào ý tưởng của mình, như nói, “đây quả thật là chân lý, 
ngoài ra, những gì khác đều sai.” Di{thi, Tà Kiến, nghịch nghĩa 
với Ñana, Trí Tuệ. Ditthi bác bỏ, không chấp nhận bản chất thật 
sự và nhìn sự vật một cách sai lầm. Trí Tuệ phân biện đối tượng 
đúng như thật, thấy bản chất thật sự của đối tượng. Khi danh từ 
DIitthi được dùng riêng một mình, không có túc từ đi kèm theo thì 
có nghĩa là Micchã Ditthi, Tà Kiến. Samma Di{thi, Chánh Kiến, 
hay Amoha, Không S1 là nghịch nghĩa với Moha, Sĩ. 


21. Mana, Ngã Mạn. 


Xuất nguyên từ căn “man”, suy tư. 


22.  Dosa, Sân. 


Xem chương I, chú giải 9. 


23. Issa, Ganh TỊ. 
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Xuất nguyên từ “†” + căn “su”, đố ky, ganh ghét, tật đố. Đặc tính 
của Issa là ganh tỊ sự thành công và thạnh vượng của người khác. 
Như vậy có tánh cách khách quan, bắt nguồn từ bên ngoài chủ 
thể. 


24.  Macchariya, Xan Tham. 

Maccharlyassa bhavo là trạng thái của người bỏn xẻn keo 
kiết. 

Đặc tính của Macchariya là che đậy, dấu kín sự thạnh vượng 
của mình. Ngược lại với Issa, Macchariya có tánh cách chủ quan, 
bắt nguồn từ bên trong chủ thể. 

Cả hai, Issa (Ganh TỊ) và Macchariya (Xan Tham, Bỏn 
Xẻn) đều được xem là bạn của Dosa (Sân), bởi vì mỗi khi Issa và 


Macharrya khởi sanh là có Dosa. 


25.  Kukkuecca, Lo Âu. 

Kukatassa bhavo = kukkuccam = trạng thái của người bồn 
chồn lo âu, hối hận vì đã có hành động sai lầm. 

Theo chú giải, điều bất thiện đã làm là ku + kata, và như 
vậy, không làm là tốt. Ăn năn hối hận về một điều bất thiện đã 
làm là Kukkucca, và ăn năn hối tiếc điều thiện đã bỏ qua không 
làm cũng là Kukkucca. Sách Dhamma-sangan!i giải thích: Tại sao 
lo âu? 

“Cái tâm cho rằng điều hợp pháp là bất hợp pháp, cái tâm 
cho rằng điều bất hợp pháp là hợp pháp; cái tâm cho rằng điều 
không hợp đạo đức là đạo đức và điều hợp đạo đức cho rằng 
không hợp đạo đức -- tất cả những loại lo âu, sốt ruột, quá e ngại, 
bứt rứt lương tâm, những mất mát tinh thần ấy -- đều được gọi 
là Kukkueea.” 


(Buddhist Psychology - trang 313) 
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Kukkueca (Lo Âu) là một trong năm pháp Triền Cái (Nivãrana) và 
đi chung với Uddhacca (Phóng Dật). Kukkuecca chỉ liên quan đến 
quá khứ. 

Theo Tạng Luật, Kukkucca là tâm hoài nghi trong sạch về 
Giới Luật. 

Theo Tạng Diệu Pháp trái lại, Kukkucca là hối tiếc, làm cho 


tâm bất an, và như vậy nên tránh. 


26.  Thina, Hôn Trầm. 

Xuất nguyên từ căn “the”, co rút lại + “na”. Thena = thana = 
thma. 

Thma là trạng thái tâm co rút lại, thối lui, giống như lông gà 
trước ngọn lửa. Thĩna (Hôn Trầm) nghịch nghĩa với Viriya (Tỉnh 
Tấn). Thĩna được giải thích là Citta-gelaññam, trạng thái tâm ươn 
yếu bệnh hoạn. Như vậy, Thĩna đối nghịch với Cittakammaññata, 
trạng thái nhu thuận của tâm, một trong các tâm sở Đẹp (Sobhana 


cetasika, Tịnh Quang, hay Tịnh Hảo tâm sở). 


27. Middha, Dã dượi, hay Thụy Miên. 

Xuất nguyên từ căn “middh”, không hoạt động, không có 
phản ứng, không có khả năng. 

Đây là trạng thái uể oải, ươn yếu, dã dượi, của tâm sở. 

Cả hai -- Thĩna (Hôn Trầm) và Middha (Thụy Miên) luôn 
luôn đi chung -- là một trong năm pháp Triền Cái (Chướng Ngại 
Tỉnh Thần). Chi thiền Vitakka (Tầm) khắc phục Chướng Ngại nầy. 
Middha (Thụy Miên) cũng nghịch nghĩa với Viriya (Tỉnh Tấn). 
Nơi nào có Thmma và Middha thì không có VirIya. 
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Middha được giải thích là Kaya-gelañña, trạng thái ươn yếu của 
“cơ thể tỉnh thần”. Nơi đây danh từ Kãya, cơ thể, không có nghĩa 
là cơ thể vật chất, hay thân nầy, mà là cơ cấu tổng hợp các tâm 
sở, tức Vedana, Sañña và Sankhara (Thọ, Tưởng và nắm mươi 
tâm sở còn lại). Do đó Middha đối nghịch với Kayakammaññatä, 
trạng thái nhu thuận của tâm sở. 

Sách Dhammasangani giải thích hai tâm sở Thina và 
Middha như sau: “Thĩna, Hôn Trầm, là gì? 

“Đó là trạng thái trí năng khó chịu, nhuể nhoại, không sẵn 
sàng làm, nặng nề, chậm chạp, dính mắc và không linh động; 
trạng thái trí thức cố thủ, bám níu, khư khư cố chấp, trạng thái 
trí thức chết cứng một chỗ -- đó là Thĩna (Hôn Trầm). 

“Middha, Thụy Miên hay Dã Dượi, là gì? 

“Đó là trạng thái cảm giác khó chịu, không sẵn sàng: trạng 
thái có cảm giác như người bị liệm kín, bị bao phủ, bị ngăn chận 
từ bên trong. Trạng thái dã dượi làm cho buồn ngủ, hôn mê, trạng 
thái tâm sở như mơ màng, thu thỉu ngủ, nửa tỉnh nửa mê -- đó 
là Middha (Dã Dượn) 

(Buddhist Psychology, trang 311-312) 


28. Vicikiccha, Hoài Nghi. 

Xem chương I, chú giải 13. 

Khi là một Chướng Ngại Tinh Thần Vicikiccha không có 
nghĩa là hoài nghi Phật, Pháp, Tăng v.v... 

Bản Chú Giải Trung Bộ (Majjhima Nikaya) ghi nhận: “Gọi 
như vậy vì nó không thể quyết định cái đó đúng thật là như vậy.” 


(Idamev1danti nicchetum asamatthabhavato ti vicIklccha ). 
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2o.  Saddha, Tín. 

“Sari, tốt đẹp + căn “dah', thiết lập, đặt lên, để trên. 

Danh từ Samskrt Sraddhã gồm “Srat”, đức tin + “dhã”, thiết 
lập. 

Theo Pali, Saddha là niềm tin thiết lập vững chắc đặt nơi 
Đức Phật, Giáo Pháp và Giáo Hội Tăng Già. Đặc tính chánh yếu của 
Saddha là thanh lọc, làm cho trong sạch, tỉnh khiết (sampasadana) 
các tâm sở đồng phát sanh với nó. Saddha có thể được ví như viên 
bảo ngọc của vị hoàng đế có đặc tính làm cho nước trong. Khi bỏ 
viên ngọc nầy vào nước đục, bao nhiêu bùn và bợn nhơ của nước 
đều lắng xuống và nước trở nên trong. Cùng thế ấy, Saddha làm 
cho bợn nhơ của tâm lắng xuống và tâm trở nên trong sạch. 

Saddha (Tín) ở đây không phải là đức tin mù quáng mà là 
niềm tin tưởng, tín nhiệm, căn cứ trên sự hiểu biết. 

Ta có thể hỏi: “Một người không phải là Phật tử có Saddhã 
được không?” 

Tập Atthasalini nêu lên chính câu hỏi nầy và đưa ra một lời 
giải đáp không mấy thỏa đáng và không hoàn toàn thích ứng. 
“Người có quan kiến sai lầm không tin tưởng nơi vị thầy của họ 
sao?” Đức Buddhaghosa đặt câu hỏi như vậy. Và câu trả lời của 
Ngài là: 

“Họ vẫn tin nơi thầy của họ. Nhưng đó không phải là 
Saddha (Tín). Đó chỉ suông là một thỏa thuận bằng ngôn từ 
(Vacanasampaticchanamattameva)”. 

Nếu chỉ có người Phật tử mới có Saddha (Tín) vậy ta phải 
nói thế nào khi một người không phải Phật tử đặt đức tin, hay 
niềm tin tưởng, nơi thầy của họ? Chắc chắn rằng khi nghĩ đến 


vị thây dạy đạo mình, tâm của người không phải Phật tử phần 
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nào cũng trở nên trong sạch. Người không phải Phật tử đặt niềm 
tin nơi đạo sư mình có phải là Tà Kiến (Ditthi) không? Nếu là 
Tà Kiến thì hắn đó là tâm Bất Thiện (Akusala). Như vậy, người 
không phải Phật tử không bao giờ có cơ hội để chứng nghiệm tâm 
Thiện sao? 

Có phải chăng đúng hơn ta nên nói rằng Saddha chỉ là sự 
tín nhiệm hay niềm tin suông, thay vì đặt một giới hạn, cho rằng 
niềm tin ấy phải đặt nơi Tam Bảo mới gọi là Saddha. 

Bộ DhammasanganlI giải thích Saddha như sau: “Trong 
trường hợp nầy đức tin là sự tín nhiệm nơi, sự biểu lộ niềm tin 
tưởng nơi, một ý niệm được đảm bảo, tình trạng an tâm tin 
chắc, đức tin, đức tin xem như một khả năng và một năng lực.” 

(Buddhist Psychology trang 14) 

Saddha (Tín) cũng là sự hiểu biết bằng cách trực giác chứng 

nghiệm, hoặc là sự hiểu biết được huân tập từ nhiều kiếp sống 


quá khứ. 


3o. Sati, Niệm 

Do căn “sar”, hồi nhớ. 

Sati (Niệm), không chính xác tương đương với quan niệm 
về trí nhớ của người Tây Phương. Trạng thái chú tâm gần với 
Sati. Sự chú tâm ghi nhận, hay Niệm, cần phải được trau giồi và 
phát triển. Kinh Niệm Xứ, Satipatthana Sutta, có mô tả với đầy 
đủ chỉ tiết nhiều phương pháp khác nhau để phát triển tâm sở 
Niệm nầy. Khi phát triển Sati (Niệm) đến mức cao độ hành giả có 
thể thành đạt khả năng nhớ lại nhiều kiếp sống quá khứ. Chính 
Sati nầy được xem là một trong tám chi của Bát Chánh Đạo -- 
Chánh Niệm. 


TÂM SỞ 125 


Sati có khuynh hướng gợi hiện lên trước mắt ta những 
thiện pháp và không để cho các điều lành ấy bị lãng quên. Đặc 
tính chánh của Sati là “không trôi đi” (apilapana). Không giống 
như trái bí, trái bầu, hay lu hũ nổi trôi trên mặc nước, Sati trầm 
mình trong đề mục. 

Phải ghi nhận rằng loại Sati (Niệm) đặc biệt nầy không nằm 
trong các loại tâm bất thiện. 

Trong tâm bất thiện chỉ có Micchã Sati (Tà Niệm). Sách 
DhammasanganI giải thích Sati như sau: 

“Niệm ở đây là hồi nhớ lại, khiêu gợi đem trở lại tâm; sự 
chú tâm hồi nhớ, mang trong tâm cái gì nghịch nghĩa với trạng 
thái nông cạn và lãng quên; sự chú tâm xem như một khả năng; 
sự chú tâm xem như một năng lực, chánh niệm.” 

(Buddhist Psychology, trang 16) 

Chú giải danh từ Sati Bà Rhys Davids nói: 

“Chú giải của Đức Buddhaghosa về Sati theo đó Ngài bám 
sát và giảng rộng trong MII. 37, 38, cho thấy rằng quan niệm cổ 
truyền về sắc thái nầy của tâm có nhiều phần giống lý thuyết hiện 
đại về lương tâm hay lương tri. Sati (Niệm) xuất hiện dưới hình 
ảnh một nhà chỉ đạo bên trong, phân biệt rõ ràng điều nào tốt, 
điều nào xấu, và thúc giục chọn lựa. 

“Hardy đi xa đến mức phiên dịch Sati là “lương tâm” nhưng 
điều nầy làm tổn thương sự khác biệt hứng thú giữa tư tưởng 
Đông Phương và Tây Phương. Đối với người phương Đông, đối 
tượng của Sati không có gì là thần bí. Nó đem tiến trình tâm lý 
hay cơ năng tiêu biểu (mà không vạch ra sự khác biệt giữa trí nhớ 
suông và sự xét đoán) và trình bày dưới một sắc thái đạo đức.” 

(Buddhist Psychology, trang 16) 
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3I.  Hiri & Ottappa, Tàm và Quý. 
Xem Ahirika và Anottappa, chú giải 16 và 17. 


32.  Alobha, Không-Tham. 

Alobha phản nghĩa với Lobha (Tham). Xem chương I, chú 
giải 9. 

Alobha (Không-Tham) bao hàm ý nghĩa Dana, là lòng quảng 
đại, hạnh bố thí. Alobha là một phẩm hạnh tích cực liên quan đến 
lòng vị tha. Alobha (Không- Tham) là một trong ba căn Thiện. 
Giống như giọt nước trên lá sen, lăn trôi đi mà không dính mắc, 
đặc tính chánh của Alobha là buông bỏ, từ khước, không đeo níu 


vật gì. 


33. Adosa, Không-Sân. 

Adosa là phản nghĩa của Dosa (Sân). Xem chương I, chú 
giải 9. 

Adosa (Không-Sân) không phải chỉ là không có lòng sân hận 
hay không bất toại nguyện, mà còn là một phẩm hạnh tích cực. 

Adosa (Không-Sân) đồng nghĩa với Metta (tâm Từ), một 
trong bốn phẩm hạnh cao thượng vô lượng vô biên, Tứ Vô Lượng 
Tâm. 

Người đọc sẽ ghi nhận rằng nơi đây, khi liệt kê những loại 
tâm vô lượng, chỉ có hai loại được đề cập đến là Karunä (tâm Bi) 
và Mudita (tâm Hỷ). Lý do là vì Metta (tâm Từ) đã được bao hàm 
trong Adosa (Không-Sân) và Upekkha (tâm Xả) đã nằm trong 
TatramaJJhattata, tâm quân bình. 

Adosa (Không-Sân) cũng là một trong ba căn thiện. Giống 
như một người bạn lành dễ chịu Adosa có đặc tính chánh là không 


gắt gỏng, không nặng lời (candikka). 
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34. Ba Căn Thiện 

Alobha (Không-Tham), Adosa (Không-Sân), Amoha (Không- 
S¡) là ba căn Thiện. 

Amoha (Không-Sï) không được đề cập đến trong 1o tâm sở 
Đẹp (Tịnh Quang tâm sở) vì đã nằm trong Pañña (Trí Tuệ). 

Sách Atthasalini mô tả ba phẩm hạnh nầy một cách sống 
động như sau: 

“Trong ba đức tánh nầy, Alobha (Không-Tham) có đặc tính 
là không gắn bó vào, hay không dính mắc trong một vật, tựa như 
giọt nước trên lá sen. Cơ năng của Alobha là không chiếm hữu, 
như thầy tỳ khưu siêu thoát (A La Hán). Biểu hiện của Alobha 
(Không-Tham) là buông bỏ, phủi sạch như người té vào đống rác 
dơ bẩn. 

“Adosa (Không-Sân) có đặc tính là không gắt gỏng hay gây 
phiền não, như người bạn lành. Cơ năng của Adosa (Không-Sân) 
là tiêu trừ trạng thái bực bội, phiền toái hay nóng nảy, như gỗ 
trầm. Biểu hiện của Adosa là dễ mến, dịu dàng, như ánh trăng 
rằm. 

“Đặc tính, cơ năng v.v... của Amoha (Không-Sï) được đề cập 
đến liên quan với danh từ Paññindriya (Tuệ Căn). Lại nữa, trong 
ba đức tánh nầy, Alobha (Không-Tham) nghịch nghĩa với ô nhiễm 
ích kỷ, Adosa (Không-Sân) nghịch nghĩa với trạng thái không 
trong sạch (dussilya, bất tịnh), Amoha (Không-Si) với trạng thái 
không phát triển những điều kiện đạo đức. 

“Alobha (Không-Tham) là nguyên nhân đưa đến đức quảng 
đại, tâm bố thí; Adosa (Không-Sân), đưa đến cuộc sống giới đức; 
và Amoha (Không-8ï¡), đến hành thiền. 
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“Do Alobha (Không-Tham) ta không lấy cái gì đã có dư, vì 
người tham lấy điều mình đã dư thừa. Do Adosa (Không-Sân) lấy 
cái gì không ít, vì người sân lấy cái gì ít. Do Amoha (Không-§¡) lấy 
cái gì chánh đáng, vì người si mê chấp điều sai lầm. 

“Do Alobha (Không-Tham), trước một lỗi lầm hiển nhiên, 
thấy đúng thực tướng của nó và nhìn nhận nó là vậy. Người tham 
lam che giấu lỗi lầm. Do Adosa (Không-Sân), trước một đức tánh 
hiển nhiên ta thấy đúng thực tướng của nó, và nhìn nhận nó 
là vậy. Người sân xóa bỏ, làm phai mờ đức tánh ấy. Do Amoha 
(Không-8ï) ta thấy đúng thực tướng của mọi vật và chấp nhận là 
vậy. Người sĩ mê thấy giả là thật, thấy thật là giả. 

“Do Alobha (Không-Tham) sầu muộn không phát sanh khi 
xa cách người thân yêu, vì trìu mến là bản chất cố hữu của người 
tham, cũng như không thể chịu đựng nổi tình trạng xa cách người 
thân yêu. Do Adosa (Không-Sân), sầu muộn không phát sanh khi 
sống chung với người không ưa thích vì trạng thái bất thỏa mãn 
là bản chất cố hữu của người sân, cũng không thể chịu đựng sự 
kết hợp với người không ưa thích. Do Amoha (Không-Sì), sâu 
muộn không phát sanh khi không đạt được điều mong muốn, vì 
bản chất cố hữu của người si mê là tự hỏi: “ở đâu ta có thể đạt 
được điều ấy?” vx... 

“Do Alobha (Không-Tham), hiện tượng tái sanh không làm 
phát sanh sầu muộn, vì Alobha (Không-Tham) là đối nghịch với ái 
dục, và ái dục là nguyên nhân đưa đến tái sanh. Do Adosa (Không- 
Sân), sầu muộn vì tuổi già không phát sanh, bởi vì người nhiều 


sân hận, tánh tình nóng nảy, mau già. Do Amoha (Không-8¡) sầu 
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muộn vì chết không phát sanh. Người mê muội thấy cái chết quả 
thật đau khổ. Người không si mê không thấy hiện tượng chết là 
đau khổ. 

“Hàng cư sĩ sống thuận hòa với nhau nhờ Alobha (Không- 
Tham), bậc xuất gia sống thuận hòa nhờ Amoha (Không-8ï), và 
tất cả chung sống thuận hòa với nhau nhờ Adosa (Không-S§ân). 

“Đặc biệt, do Alobha (Không-Tham) không tái sanh vào cảnh 
ngạ quỷ, vì thường chúng sanh sa đọa vào cảnh nầy do ái dục. Do 
Adosa (Không-Sân), không tái sanh vào địa ngục (Nrraya) vì sân 
hận, tức bản chất quạu quọ, gắt gỏng, đưa chúng sanh vào cảnh 
địa ngục, cảnh giới thích hợp với lòng sân. Adosa đối nghịch với 
tâm sân. Do Amoha (Không-S1), không tái sanh vào cảnh thú, vì sĩ 
mê đưa chúng sanh vào cảnh thú. Amoha đối nghịch với sỉ mê. 

Trong ba đức tánh, Alobha (Không-Tham) thúc giục ra khỏi 
ảnh hưởng thu hút của tham ái; do Adosa (Không-Sân), ra khỏi 
ảnh hưởng thu hút của sân hận; Amoha, ra khỏi trạng thái chai 
cứng, lãnh đạm thờ ơ vì sĩ mê. 

“Hơn nữa, do ba đức tánh trên phát sanh ba ý niệm tương 
ứng: Ý niệm về sự từ khước (ly dục), không sân hận (vô sân), 
không gây tổn hại (bất hại); và ý niệm về sự ghê tởm, về các phẩm 
hạnh vô lượng, và về những nguyên tố căn bản (Dhãtu, Xứ). 

“Do Alobha (Không-Tham) tiêu trừ cực đoan lợi dưỡng. Do Adosa 
(Không-Sân) tiêu trừ cực đoan khổ hạnh. Do Amoha có sự đào 
luyện đúng theo con đường “Irung Đạo”. 

“Cùng thế ấy, do Alobha dây trói buộc tham ái (Abhijjhã 


Kayagantha) được tiêu trừ. Do Adosa, dây sân hận, và do Amoha 
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hai dây trói buộc sĩ mê còn lại được tiêu trừ. [1| 

“Hai chi đầu tiên của niệm (tức niệm thân và niệm thọ) 
được thành tựu nhờ năng lực của Alobha (Không-Tham) và 
Adosa (Không-Sân). Hai chi sau (niệm tầm và niệm pháp) nhờ 
năng lực của Amoha (Không-SI). 

“Nơi đây Alobha (Không-Tham) dẫn đến sức khỏe, vì người 
không tham ái không ham mê đeo níu theo những gì thu hút, mà 
chỉ làm những gì thích hợp với mình -- do đó được khỏe mạnh. 
Adosa (Không-Sân) đưa đến tình trạng trẻ trung, vì người không 
sân hận giữ mình trẻ trung lâu dài, không bị lửa sân thiêu đốt, 
làm nhăn da bạc tóc. Amoha (Không-S¡) dẫn đến tuổi thọ cao, vì 
người không sỉ mê phân biệt điều gì thích hợp với mình, điều gì 
không, và tránh những điều không thích hợp, làm điều thích hợp 
-- do đó được trường thọ. 

“Alobha (Không-Tham) đưa đến tình trạng giàu có, vì 
do lòng quảng đại bố thí ta thâu thập tài sản sự nghiệp. Adosa 
(Không-Sân) đưa đến tình trạng có nhiều bạn bè, vì do tâm Từ 
ta được bạn, mà không mất. Amoha (Không-8ï) đưa đến những 
thành tựu cá nhân viên mãn, vì người trí tuệ chỉ làm những øì lợi 


ích cho mình, tự điều chế mình. 


h] Hai dâu còn lại là: 1. tin theo nghỉ lễ uà cúng tế; uà 2. độc đoán tin 
rằng chỉ có cái nầu là chân lú. 

Abhj?ha đồng nghĩa uới lobha. Gantha là dâu trói buộc thân uà tâm, 
hoặc thân hiện tại uà thân tương lai. ở đâu danh từ Kaua có nghĩa là một 
khối, cơ cấu, hau thân -- tỉnh thần uà uật chất. 
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“Alobha (Không-Tham) đưa vào cảnh Trời. Adosa (Không- 
Sân), đến cảnh Phạm Thiên, và Amoha (Không-8ï) đến đời sống 
của các bậc Thánh Nhân. 

“Do Alobha (Không-Tham) ta sống an lành với tài sản đã 
thâu thập, giữa những người và vật quen thuộc (thuộc phe nhóm 
mình), vì không quá luyến ái, khi những người hay vật ấy mất mát 
hay hoại diệt ta không quá đổi âu sầu tiếc rẻ. Do Adosa (Không- 
Sân) ta sống an vui giữa những người và vật không quen thuộc 
(không thuộc phe nhóm mình), vì người không sân không chứa 
chấp tình cảm bất thân thiện, dầu sống giữa những người thù 
nghịch. Do Amoha (Không- Si) ta sống an vui giữa những người 
và vật không thuộc phe nhóm nào, vì người không sĩ mê đã dứt 
bỏ mọi luyến ái. 

“Do Alobha (Không-Tham) có tuệ minh sát sâu sắc về lý 
vô thường, vì người tham ái bị lòng ham muốn thọ hưởng che 
lấp, không thấy đặc tướng vô thường trong sự vật vô thường. Do 
Adosa (Không-Sân) có tuệ minh sát sâu sắc về đặc tướng đau khổ, 
vì người có bẩm tánh từ ái đã dứt bỏ mọi cố chấp, nguyên nhân 
của lòng bất toại nguyện, nhìn thấy vạn pháp đều đau khổ. Do 
Amoha (Không- Sï) có tuệ minh sát sâu sắc về lý vô ngã, vì người 
không sĩ mê sáng suốt thấu đạt chân tướng của vạn pháp, nhận 
định rõ ràng ngũ uẩn là vô ngã. 

“Như ba trạng thái trên (Không-Tham, Không-Sân, Không- 
Si) đưa đến tuệ minh sát sâu sắc về đặc tướng vô thường vx... 
cùng thế ấy, tuệ minh sát sâu sắc về ba đặc tướng vô thường v.v... 


đưa đến ba trạng thái trên. 


132 VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - CHƯƠNG II 


“Tuệ minh sát về đặc tướng vô thường đưa đến Alobha (Không- 
Tham). Do tuệ minh sát về đặc tướng đau khổ trạng thái Adosa 
(Không-Sân) phát sanh. Do Amoha (Không-Sï) có tuệ minh sát về 
đặc tướng vô ngã. 

“Người quả thật đã thấu hiểu chắc chắn rằng cái nầy là vô 
thường có còn phát triển lòng ham muốn cái nầy nữa không? 
“Người quả thật đã nhận thức rõ ràng đặc tướng đau khổ của sự 
vật có còn phát triển trạng thái đau khổ khác nữa do lòng sân hận 
quá độ không? 

“Người quả thật đã thấu triệt đặc tướng rỗng không của 
linh hồn có còn rơi trở lại vào ảo tưởng hiển nhiên ấy không?” 

(Atthasalini trang 137 -139. 
Xem The Expositor, tập 1, trang 167-170) 


35.  TatramaJjhattata, Xả, tâm quân bình. 

Theo đúng căn nguyên, “tatra” = ở đó, tức đối với đối tượng. 
“majjhattatãa” = ở khoảng giữa, tức không thiên về bên nào, quân 
bình. 

Đặc tính chánh yếu của Tatramajjhattata là nhìn đối tượng 
một cách vô tư, không thiên vị. TatramaJJhattata như người đánh 
xe, nhìn đồng đều vào cặp ngựa đã được huấn luyện thuần thục. 

Đôi khi TatramaJJhattata và Upekkha được dùng như hai 
danh từ đồng nghĩa. Trong Tứ Vô Lượng Tâm, Tatramajjhattata 
đồng nghĩa với Upekkha. Do đó, khi liệt kê các tâm sở vô lượng ta 
không đề cập đến Upekkha nữa. Chính Tatramajjhattata nầy được 
nâng cao và được xem như một trong bảy yếu tố của sự giác ngộ 


(Bojjhanga, Thất Giác Chi, hay bảy nhân sanh quả bồ đề). Cũng 
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phải phân biệt rố ràng TatramaJJhattata với trạng thái Dpekkha 
lãnh đạm thờ ơ. Đôi khi cả hai tâm sở nầy đồng khởi sanh trong 
một loại tâm vương, tức trong tất cả Upekkhãasahagata Kusala 
Cittas, những tâm Thiện đồng phát sanh cùng thọ Xả. 

Tatramajjhattata nầy được xem là tâm Xả (Upekkha) về cả 
hai phương diện, trí thức và đạo đức. 


(Xem chương I, chú giải 42) 


36.  Kaya Passaddhi & Citta Passaddhi. Trạng thái an tĩnh của 
tâm sở và trạng thái an tính của tâm vương. 

Passaddhi gồm “pa” + căn “sambh” làm cho an tĩnh, yên 
lặng. Passaddhi là trạng thái an tĩnh, yên lặng, tự tại. 

Đặc tính chánh của Passaddhi là tiêu trừ, hay làm giảm dịu 
tình trạng nóng bỏng của dục vọng (Kilesa-daratha-vupasama). 
Passaddhi như tàn bóng mát mẻ của một cội cây đối với người 
đi đường đang bị nắng thiêu đốt. Passaddhi nghịch nghĩa với 
Uddhacca, phóng dật, trạng thái tâm bị khích động. Khi được 
phát triển đến cao độ Passaddhi trở thành một trong Thất Giác 
Chi (BoJjhanga). 

Trạng thái an tĩnh nầy có hai: trạng thái an tĩnh của Kaya, 
Tĩnh Thân, và trạng thái an tính của Citta, Tĩnh Tâm. Nơi đây 
Kãya không có nghĩa là cơ thể vật chất, mà là một cơ cấu, một 
nhóm yếu tố tâm linh gồm Vedana (Thọ), Sañña (Tưởng) và 
Sankhara (Hành). Trong các tâm sở đi chung từng cặp tiếp theo 
đây, danh từ Kãya cũng phải được hiểu cùng một thế ấy. Citta là 
toàn thể tâm thức. Như vậy, Kaya Passaddhi là trạng thái an tĩnh 


của những yếu tố tâm, hay của những tâm sở. Citta Passaddhi 
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hàm xúc trạng thái an tĩnh của toàn thể tâm thức, hay tâm vương. 


Những cặp ở phần sau cũng phải được giải thích cùng một thế ấy. 


37. Kaya Lahuta & Citta Lahuta -- Thân Khinh An và Tâm 
Khinh An. 

Trạng thái nhẹ nhàng của tâm sở và trạng thái nhẹ nhàng 
của tâm vương. 

Xuất nguyên từ “Laghu”, có nghĩa nhẹ, mau. (Sanskrt 
Laghuta). Lahuta là trạng thái nhẹ nhàng, thư thái. Tiêu trừ trạng 
thái nặng nề của tâm và của tâm sở là đặc tính chánh yếu của 
Lahuta. Lahuta ví như đặt gánh nặng xuống, nghịch nghĩa với 
Thĩna và Middha, hôn trầm và thụy miên, làm cho tâm sở và tâm 


nặng nề, thô cứng. 


38.  Kaya Muduta & Citta Muduta -- Thần Nhu Thuận và Tâm 
Nhu Thuận. 

Trạng thái mềm dẻo của tâm sở và của tâm vương. 

Đặc tính chánh của Muduta là tiêu trừ trạng thái thô cứng và 
đề kháng. Muduta làm mất đi tính cách thô cứng và làm cho tâm 
trở thành mềm dẻo, nhu thuận để tiếp nhận đối tượng. Mudutä 
được ví như một tấm da có thấm dầu và nước đầy đủ, trở nên 
mềm dẻo và có thể được xử dụng dễ dàng. Mudutã nghịch nghĩa 
với tà kiến và ngã mạn (Ditthi và Mãna). Hai tâm sở sau nầy làm 
tâm thô cứng, không mềm dẻo, khó xử dụng. 

3o. Kaya-Kammaññata & Citta-Kammaññata -- Tâm Sở Thích 
Ứng và Tâm Thích Ứng. 
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Trạng thái thích ứng của tâm sở và trạng thái thích ứng của tâm 
VƯơng. 

“Kamma” + “nya” + “ta” = Kammanyata = Kammañfñata. 
Đúng căn nguyên của danh từ, là trạng thái dễ xử dụng, hay tình 
trạng có thể dùng. 

Đặc tính chánh của Kammaññata là tiêu trừ trạng thái 
không dùng được, khó xử dụng, của tâm sở và của tâm vương. 
Kammaññata ví như kim khí đã được đốt nóng, muốn uốn nắn 
thế nào cũng được. Kammaññata nghịch nghĩa với tất cả các 
chướng ngại tinh thần còn lại (tức tham dục, oán ghét và hoài 
nghì). 

Sách Atthasalini ghi nhận rằng hai cặp tâm sở nầy (cặp 
Muduta và cặp Kammaññata) tạo nên trạng thái tĩnh lặng (Pasada) 
trong những sự vật thuận tiện -- tức khi hành thiện, tâm được 
tĩnh lặng -- và thích ứng, nhu thuận, như vàng y dễ xử dụng trong 


mọi việc lợi ích. 


4o.  Kãya-Paguññata & Citta-Paguññata -- Thân Thuần Thục và 
Tâm Thuần Thục. 

Trạng thái tỉnh luyện của tâm sở và trạng thái tĩnh luyện 
của tâm vương. 

Đây là trạng thái tỉnh luyện, thuần thục. Đặc tính chánh của 
nó là tiêu trừ tình trạng ươn yếu bệnh hoạn của tâm và các tâm 
sở. Nghịch nghĩa của Paguññatã là những khát vọng như thiếu 


niềm tin v.v... 


41 KayuJjukata & CittuJJukata -- Thân Chánh Trực và Tâm 
Chánh Trực. 
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Trạng thái ngay thẳng của tâm sở và trạng thái ngay thẳng 
của tâm vương. 

Đây là trạng thái chánh trực, ngay thẳng, nghịch nghĩa với 
trạng thái xuyên vẹo, quanh co, khuất khúc, lừa phỉnh, mưu mẹo, 


Đặc tính chánh của trạng thái nầy là ngay thẳng. 


42. 

Tất cả 1o tâm sở “Đẹp” nầy đồng phát sanh cùng tất cả các 
loại tâm thiện, không giống như có những tâm sở bất thiện không 
hiện hành trong một loại tâm bất thiện. Ở đây không có loại tâm 
vương thiện nào mà không đồng phát sanh cùng với tất cả những 
tâm sở thiện nầy. Ngoài nhóm tâm sở “Đẹp” nầy còn có những tâm 


sở thiện khác chỉ phát sanh tùy lúc, trong từng loại tâm vương. 


43.  Virati, Tiết Chế. 

“Vi” + căn “ram, thỏa thích trong. Virati là tiết chế, thỏa 
thích trong sự kiêng cữ. 

Theo sách Atthasalini có ba loại Virati (Tiết Chế): Sampatta- 
Virati, Samadana- Virati, và Samuccheda-Virati. 

Sampatta-Virati là kiêng cữ, tránh làm điều bất thiện vì nghĩ 
đến tông môn, đến tuổi tác, giáo dục v.v... của mình. Samadana- 
Virati là kiêng cữ, tránh làm điều bất thiện vì đó là vi phạm giới 
luật mà mình đã tự nguyện nghiêm trì. Thí dụ như người Phật tử 
kiêng cữ, không sát sanh, trộm cắp vx... để giữ tròn ngũ giới. 

Samuccheda-Virati là sự tiết chế của một vị Thánh Đệ Tử, 
không làm điều bất thiện vì đã tận diệt mọi căn cội bất thiện. 


Trong hai trường hợp đầu -- Sampatta-Virati và Samadana- 
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Virati -- những quy tắc tốt đẹp còn có thể bị vi phạm, nhưng 
trường hợp chư vị A La Hán thì không thể có, vì các Ngài đã tận 
diệt mọi dục vọng. 

Ở đây được kể ra ba điều kiêng cữ, có liên quan với tà ngữ, 
tà nghiệp và tà mạng. 

Một cách chính xác, ba tâm sở đồng khởi sanh chung nầy 
chỉ phát khởi cùng một lúc trong Tâm Siêu Thế (Lokuttara Citta). 
Trong những trường hợp khác, ba tâm sở nầy phát sanh riêng rẽ, 
vì đây là ba tác ý (Cetana) riêng biệt. 

Khi hiện hữu trong Tâm Siêu Thế (Lokuttara Citta) ba tâm 
sở nầy được xem là ba Chi -- Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng -- của Con Đường (Magsanga) và hợp thành nhóm Sila 
(Giớn). 

Sammaä-Ditthi (Chánh Kiến) và Samma Sankappa (Chánh 
Tư Duy), vốn hợp thành nhóm Pañña (Tuệ), được bao hàm trong 
các tâm sở Paññindriya (Tuệ Căn) và Vitakka (Tầm). 

Samma Vayama (Chánh Tinh Tấn), Samma Sati (Chánh 
Niệm) và Samma Samadhi (Chánh Định) được bao hàm trong 
các tâm sở Tinh Tấn, Niệm và Nhất Điểm. 

Sammaä-Vaca (Chánh Ngữ) là tiết chế, kiêng cữ, tránh nói 
lời giả dối (Musavada), tránh nói lời đâm thọc (PIsunaväac8), lời 
thô lỗ cộc cằn (Pharusavacä) và nhảm nhí (Sampapphalapa). 

Samma Kammanta (Chánh Nghiệp) là tránh hành động sát 
sanh (Pãnätipata), trộm cắp (Adinnadäna), và tà dâm (Kãmesu 
Michacara). 

Samma Ajva (Chánh Mạng) là tránh: buôn bán độc dược, 


bán các chất say, bán khí giới, bán nô lệ và bán thú để làm thịt. 
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44. _ Appamañña, Vô Lượng. 

Vì có đối tượng nhiều vô số kể nên tâm sở nầy được gọi là 
Vô Lượng, Appamañña, không có giới hạn (Sanskrt Apramanya). 
Cũng được gọi là Brahma Vihãra, Những Nếp Sống Cao Thượng. 
Metta (Từ), Karuna (Bi), Mudita (Hỷ), và Upekkha (Xả) là bốn 
tâm Vô Lượng ấy. 

Như đã giải thích ở phần trên Metta (Từ) đã được bao hàm 
trong Adosa (Không-Sân), và Upekkha (Xả)trong TatramaJjhattata 


(Tâm Quân Bình). Do đó ở đây chỉ ghi nhận có hai tâm sở. 


45.  Metta, Từ 

Xuất nguyên từ căn “miđ”, làm êm dịu, thương yêu. Theo 
danh từ Sanskrt mitrasya bhavah = Maitri, trạng thái của một 
người bạn lành. Cái gì làm êm dịu tâm trí, hay tâm tánh dịu hiền 
của người bạn lành là Metta (tâm Từ). 

Thiện chí, từ ái, tình thương vì lòng tốt, tâm từ, được xem là 
những danh từ gần nghĩa nhất với Metta. Metta (tâm Từ) không 
phải là tình thương thiên về xác thịt, hay lòng trìu mến. Người 
thù trực tiếp của Mettä (Từ) là sân hận hay ác ý (Kodha) và người 
thù gián tiếp là lòng trìu mến (Pema). Mettä bao trùm tất cả chúng 
sanh, không loại bỏ chúng sanh nào. Mức cùng tột của Metta là tự 
chan hòa, tự đồng nhất với tất cả chúng sanh (Sabbattat3). 

Metta là lòng thành thật ước mong tất cả chúng sanh được 
tốt đẹp và an lành. Metta lánh xa ác ý. 


Thái độ từ ái là đặc tính chánh của Metta. 


46.  Karuna, BI. 


Căn “Kar”, làm ra, chế tạo + “una”. 
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Cái gì làm rung động trái tim của người hiền lương nhân 
đức trước cảnh ưu phiền của kẻ khác là Karuna (Bi). Cái gì làm 
tan biến nổi đau khổ của kẻ khác là Karunä (ði). 

Đặc tính chánh yếu của Karunä (Bì) là lòng mong muốn giải 
trừ nổi khổ đau của người khác. Kẻ thù trực tiếp của Karuna là 
Himsa (tánh Hung Bạo), và kẻ thù gián tiếp là Domanassa (Ưu 
Phiền). Karunä bao gồm những chúng sanh đau khổ. Karuna loại 


bỏ những tư tưởng hung bạo. 


47. Muditä, Hỷ. 

Xuất nguyên từ căn “mud”, hoan hỷ, bằng lòng. 

Mudita (Hỷ), không phải là thiện cảm suông, mà là trạng 
thái hoan hỷ có tánh cách tán dương, vui vẻ ngợi khen. Kẻ thù 
trực tiếp của tâm Hỷ là ganh ty, và kẻ thù gián tiếp là vui mừng 
rối rít (Pahasa). Đặc tính chánh của Mudita là hoan hỷ ghi nhận 
sự thạnh vượng của kẻ khác (Anumodana). Tâm Hỷ bao gồm các 
chúng sanh thạnh vượng, là thái độ ngợi khen. Hỷ loại trừ sự 
ghét bỏ (Aratl). 


48.  Upekkha, Xả 

“Upa” = một cách vô tư, công bằng + căn “ikkh'”, thấy, nhìn, 
xem. 

Upekkhã, tâm Xả, là nhìn một cách vô tư, tức không luyến 
ái cũng không bất mãn. Đó là trạng thái tâm quân bình. Kẻ thù 
trực tiếp của Upekkhã là khát khao ham muốn (Räga) và kẻ thù 
gián tiếp là trạng thái thờ ơ lãnh đạm một cách hồn nhiên, không 
có suy tư. Upekkhã loại bỏ luyến ái và bất mãn. Thái độ vô tư là 
đặc tính chánh của Dpekkha. 
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Ở đây Upekkhã (Xả) không có nghĩa là thọ cảm trung lập, 
vô ký, mà quả thật rõ ràng là một phẩm hạnh. Quân bình, bình 
thản, là những danh từ sát nghĩa với Upekkha nhất. Tuy nhiên, 
những danh từ nầy cũng chỉ mô tả một sắc thái của Upekkha. 
(Xem chương I, chú giải 10, 42). 

Chính tâm Xả (Upekkh3) nầy được nâng lên đến mức độ là 
một yếu tố của Bojjhanga, Thất Giác Chi. 

Upekkhã bao gồm tất cả người tốt kẻ xấu, kẻ thương người 
ghét, những vật vừa lòng hay những vật làm khó chịu, hạnh phúc 


và đau khổ, và tất cả những cặp đối nghịch tương tợ. 


49. 

Những điểm ghi chú sau đây của Bà Rhys Davids để làm 
sáng tỏ ý nghĩa của bốn phẩm hạnh Từ, Bi, Hỷ, Xả đáng được đọc 
một cách thận trọng: 

“Về bốn bài tu tập vĩ đại nầy, xem Rhys Davids, S. B. E. 
xi 201, n.; và về hiệu năng thanh thoát của nó, M. ¡. 38, Đức 
Buddhaghosa một lần nữa nhắc nhở người đọc nên tham khảo 
quyển Visuddhi Magga (Thanh Tịnh Đạo) của Ngài để có thêm 
nhiều chú giải đầy đủ chỉ tiết hơn (vide chương ix, và của Hardy, 
“Eastern Monachism”, trang 243 và tiếp theo)... 

Về điểm nầy đối tượng của dòng tư tưởng (Arammana) sẽ 
bị “giới hạn” nếu người học thiền chỉ đặt mình trong tình thương 
v.v... một số chúng sanh giới hạn nào đó. Nhưng đối tượng ấy 
(Arammarpa) sẽ “vô lượng” nếu tâm của thiền giả bao gồm một số 
chúng sanh rộng lớn. 

“Nhà chú giải có không ít để nói trong áng văn hiện hữu 


về bản chất và về những mối tương quan giữa những “trú xứ” 
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(Trang 193-193) [1l. Trước tiên các đặc tính của mỗi phẩm hạnh 
được trình bày đầy đủ, cùng với biểu hiện giả dạng (Vipatti). Trìu 
mến (Sinehasambhavo) là biểu hiện giả dạng (Vipatti) của tâm 
Từ, một hình thức làm cho người ta tưởng rằng đây là tâm Từ. 
Dấu hiệu chánh yếu, hay thực chất, của tâm Từ là bền chí theo 
đuổi đức tánh từ ái v.v... Nước mắt và những gì tương tợ không 
đúng là đặc tính thật sự của lòng bi mẫn (Karunä, tâm Bï), như 
sự chia sẻ và làm suy giảm nổi đau khổ của người khác. Vui cười 
hỷ hạ và những gì tương tợ không đúng là biểu lộ thiện cảm 
(Mudita, tâm Hỷ) như thành thật ngợi khen một việc mà người 
khác thành tựu mỹ mãn. Và có một điều kiện của trạng thái thản 
nhiên (Dpekkha) do sĩ mê thúc giục chớ không phải do tuệ minh 
sát sáng suốt, thấu triệt lý nghiệp báo của nhân loại làm êm dịu 
những khát vọng đam mê. 

“Kế đó Ngài (Buddhaghosa) đề ra bốn thái độ phản xã hội 
phải được diệt trừ tận gốc rễ bằng những kỷ luật đạo đức nầy (Tứ 
Vô Lượng Tâm), kể theo thứ tự sau đây: Thù hận (Vyapada), bạo 
tàn (Vihesa), bất mãn (Arati), và khát vọng (Räga), và chỉ rõ làm 
cách nào mỗi đức tánh cũng có một tật xấu đối nghịch thứ nhì 
(ngoài tật xấu đối nghịch trực tiếp). Tật xấu nầy, Ngài gọi là kẻ thù 
ở gần vì nó không tấn công trực tiếp như tật xấu đối nghịch ngay 
mặt. Tật xấu đối nghịch ngay mặt giống như kẻ thù ẩn núp trong 
sào huyệt xa xôi giữa rừng hay trên đồi núi. Tâm Từ và tâm thù 
hận không thể cùng ở chung. Muốn giữ ưu thế về điểm nầy (tức 
muốn chiến thắng tâm thù hận) ta phải mạnh dạn phát triển tâm 


Từ. Tuy nhiên, nơi nào tâm Từ và đối tượng của nó quá gần nhau 


HỊ — Bốn Trú Xứ, tức Tứ Vô Lượng Tâm. Tứ Phạm Trú là một danh từ 
khác để gọi bốn tâm uô lượng.. 
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thì tâm Từ lại bị tâm luyến ái đe dọa. Về phương diện nầy, hãy 
thận trọng bảo vệ tâm Từ. Lại nữa, kẻ thù bên cạnh tâm BI, càng 
gian trá hơn lòng tàn bạo, là lòng bi mẫn đối với chính mình, tự 
thương xót mình, tự gắn bó khẳng khít vào cái gì mình không 
có hay đã mất -- một nổi buồn mơ hồ thường tình, thấp hèn. Và 
hạnh phúc trần tục tương đương, hoan hỷ với cái gì mình có, 
hoặc với hậu quả của sự lãng quên cái gì mình đã mất, nằm sẵn 
chờ đợi để bóp nghẹt sự vui mừng ca ngợi điều may mắn của 
người khác. Sau cùng, có sự lãnh đạm không sáng suốt của người 
trần thế, không chiến thắng nổi những giới hạn cũng không nắm 
vững nhân và quả, vì không đủ khả năng để vượt qua khỏi sự vật 
bên ngoài. 

“Những điều ghi nhận còn lại của Ngài (Buddhaghosa) tập 
trung vào sự phối hợp cần thiết của bốn “Irú Xứ” và tâm quan 
trọng của sự áp dụng phương pháp thực hành để trau giồi bốn 
đức tánh ấy và sau cùng Ngài tập trung vào một cái tên kỹ thuật 
khác của Appamaññã, hay vô lượng. Về điểm nầy Naài lặp lại thí 
dụ gợi cảm của Hardy (cp. Cit., 249) thuật lại câu chuyện bà mẹ và 
bốn con. Lòng ước mong cho đứa con sơ sinh mau lớn, được xem 
là Metta (tâm Từ); ước mong cho đứa con đang bệnh sớm bình 
phục, được xem là Karuna (tâm Bi); ước mong các tài năng thiên 
phú của đứa con đang thời niên thiếu được bảo tồn nguyên vẹn là 
Mudita (tâm Hỷ); trong lúc ấy, sự thận trọng không làm trở ngại 
công ăn việc làm của người con đứng tuổi được xem là Upekkhã 
(tầm Xả). 

“Nhân cơ hội ta có thể ghi nhận rằng khi Hardy -- với tâm 


trạng của người ngoại quốc kém lòng bi mẫn -- chỉ trích thầy tỳ 
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khưu khất thực (trang 250), cho rằng người suy tư về hạnh đoàn 
kết mà không thực hành đức tánh ấy. Ông quên hẳn rằng những 
phương pháp tu tập ấy chỉ để cho thầy tỳ khưu phát triển ý chí trợ 
cấp người khác những nhu cầu trí thức, và đó là điều mà người 
đã chấp nhận đời sống xuất gia hằng gia công thực hiện. Chí đến 
ngày nay người phương Tây, nhiệt thành trong những hình thức 
từ thiện có tánh cách vật chất, cũng không nhận định đúng mức 
giá trị thực tiễn của điều nầy. Và Phật Giáo không tin tưởng ở sự 
buông lỏng thả trôi những bồng bột từ thiện không quy tắc mà 
không có sự kiểm soát của trí thức.” 


(Buddhist Psychology, trang 65-67) 


50.  Paññindriya, Tuệ Căn 

“Pa” = chân chánh, đúng: “ñã”, hiểu biết. Pañña là hiểu biết 
chân chánh, biết đúng. 

Đặc tính chánh của Pañña là thấu đạt thực tướng, hay hiểu 
biết thông suốt, tức hiểu biết thấu đáo, xuyên thấu (Yathäsabhãva- 
pativedho va akkhalita- pativedho). 

Vì Paññã nổi bật và chiếm phần lớn trong sự hiểu biết 
bản chất thật sự, và bởi vì Pañña khắc phục vô minh nên được 
gọi là khả năng kiểm soát (Indriya, Căn). Trong Tạng Diệu Pháp 
(Abhidhamma) những danh từ Ñãna, Paññã và Amoha thường 
được dùng như đồng nghĩa. Trong các loại tâm liên hợp với tri 
kiến (Ñãna-sampayutta), danh từ “tri kiến” hay Ñãna có nghĩa 
là trí tuệ (Paññ). Trong Tứ Thần Túc (Iddhipada), Pañña có tên 
là Vimamsa (theo đúng nghĩa trắng là quan sát, quán trạch). Khi 


được tâm Định (Samadh]) thanh lọc, Pañña đảm nhiệm vai trò 
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danh dự của Abhiñña (diệu trí, tri kiến cao siêu, hay thần thông). 
Phát triển cao hơn nữa, Paññã được nâng lên đến trạng thái của 
một Bojjhanga-Dhamma-Vicaya (Trạch Pháp Giác Chi, Dò Xét 
Chân Lý), và đến Magganga-Samma Ditthi, Chánh Kiến của Bát 
Chánh Đạo. Mức cùng tột của Pañña là trạng thái Toàn Giác của 
một vị Phật. 

Đúng theo nghĩa của danh từ, Pañña là thấy sự vật đúng 
như thật, thấy thực tướng của sự vật, tức thấy sự vật dưới ánh 
sáng của AnIcca (Vô Thường), Dukkha (Khổ), và Anattä (Vô Ngã). 

Lý trí, trí năng, tuệ minh sát, tri kiến, trí tuệ, trí thông minh 
-- tất cả những danh từ nầy đều chuyển đạt một vài sắc thái của 
Phạn ngữ Pañña. Ở đây, tùy theo đoạn văn, chúng ta sẽ dùng cả 
hai danh từ, tri kiến và trí tuệ. 

Danh từ rất quan trọng nầy được Bà Rhys Davids chú giải 
như sau: 

“Tìm ra một danh từ của người Âu Châu gần tương đương 
với Phạn ngữ Pañãñã là điểm then chốt của triết học Phật Giáo. 

“Tôi đã luân phiên thử dùng những danh từ lý trí, trí năng, 
minh sát, bác học, hiểu biết. Tất cả những danh từ nầy đã và đang 
được xử dụng trong văn chương triết học với nhiều ý nghĩa chỉ 
khác nhau đôi chút, và ý nghĩa chuyển đạt có tánh cách thông 
dụng và mơ hồ, tâm lý và khúc chiết, hoặc siêu xuất và -- xin trao 
cho tôi danh từ -- có một sự mơ hồ khúc chiết. 

“Và mỗi danh từ kể trên, với một ý nghĩa bao hàm nào đó, 
có thể tiêu biểu cho Paññã. Điểm khó khăn chánh trong khi chọn 
lựa danh từ là phải quyết định xem, theo Phật Giáo, Pañña là một 


cơ năng tỉnh thần hay là một nhóm sản phẩm của một tác động 
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tỉnh thần nào, hay cả hai. Khi tất cả ý nghĩa của Pañña bao hàm 
trong Tạng Kinh (Sutta Pitaka) được đem ra đối chiếu, chừng ấy 
mới có thể có một danh từ rốt ráo cuối cùng, tương đương với 
Pañña. Nơi đây ta phải tự hạn định, viện dẫn hai trường hợp. M. 
¡. 2o2 [1], người có Paññã (Paññavä) là người thấu hiểu (Pajanäti) 
bản chất của hiện tượng đau khổ hay phiền não (Tứ Diệu Đế!. 
Trong D. i, 124 [2] Đức Gotama hỏi: Pañña nầy là gì? và tự Ngài 
giải thích rằng danh từ nầy bao gồm những sự thành đạt tỉnh 
thần như Thiền (Jhãna), tuệ minh sát thấu hiểu bản chất của vô 
thường, hình ảnh tinh thần của chính ta, năng lực của Thần Túc 
(Iddhn), thiên nhị, tha tâm thông, túc mạng minh, thiên nhãn, và 
điệt trừ tất cả những khuynh hướng hư hoại. Đức Buddhaghosa, 
trong sách VisuddhIi Magsa (Thanh Tịnh Đạo) cũng phân biệt 
Pañña với Sañña và Viññana. Ngài mô tả Pañña như không những 
chỉ thích nghi để phân biện, thí dụ như lục trần và Tam Tướng 
(vô thường, khổ, vô ngã) mà còn biết rõ con đường. Đối với Ngài, 
Pañña có thể được gọi là trí năng “có năng lực cao”. Và trong lời 
giải đáp của Đức Gotama những danh từ nầy được mô tả như 
tiến trình trí thức. Dầu sao, Paññã rõ ràng không thể là một tiến 
trình tỉnh thần suông ở một mức độ phức tạp nào, mà cũng bao 
hàm ý nghĩa là một tiến trình tỉnh thần được trau giồi đúng theo 
một hệ thống khái niệm mà tất cả những người Phật tử đều nhìn 
nhận giá trỊ thật sự của nó một cách khách quan. Do đó tôi nghĩ 
rằng tốt hơn ta nên loại bỏ những danh từ như lý trí, trí năng, 


hiểu biết và nên chọn những danh từ như trí tuệ, hay bác học, tri 


H] — M.i292 tức Majjh”na Nikaua, Trung Bộ, phần ï, trang 292. 
l2] — D.i 124 tức Dĩigha Nikaua, Trường Bộ, phần ï, trang 124. 
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kiến, hay triết học. Về điểm nầy, những danh từ được chọn trên 
phải được hiểu như bao hàm một cơ cấu học thức mà trí năng 
của một cá thân nhất định đã lãnh hội và áp dụng.” 


(Buddhist Psychology, trang 17-18) 


NHỮNG SỰ PHÔI HỢP KHÁC NHAU 
CỦA CÁC TÂM SỞ 


3. — Tesarh cittaviyuttanamh [1] -- yathayogamito pararh 
Cittuppadesu [2] paccekarh-- sampayogo pavuccati 
Satta sabbattha yujjanti -- Yathayogarh pakinnaka 
Cuddasa kusalesv'eva -- sobhanesveva sobhana. 


Phần 3 

Tùy trường hợp, trong những loại tâm khác nhau sự phối 
hợp của mỗi tâm sở nầy sẽ được đề cập đến sau đây. 

Bảy, liên hợp với tất cả các loại tâm. Sáu tâm sở Riêng Biệt 
liên hợp tùy trường hợp. Mười Bốn chỉ liên hợp với các loại tâm 


Bất Thiện. Mười Chín tâm sở Đẹp, chỉ phát sanh trong tâm Đẹp. 


Hị Cittäuiuutta theo nghĩa từng chữ là không thể tách rời ra khỏi tâm, 
tức Cetastkas, các tâm sở 

[2] Cituppado theo nghĩa từng chữ là: khởi điểm của tâm. Nơi đâu 
danh từ kép nầu áp dụng cho tâm mà thôi; ở những nơi khác là cả hai, 
tâm Uuương uà các tâm sở. 
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4.  Katham? 

Sabbacittasadharana tava satta cetasika sabbesupi 
ek°unanavuti-cittuppadesu labbhanti. 

Pakinnakesu pana:- 

(a) — Vitakko tava dvipañcaviññana vajjitakamava- 
caracittesu ceva ekadasasu pathamajjhanacittesu ca ti 
pañcapaññasacittesu uppaJjati. 

(b) Vicaro pana tesu ceva ekadasasu dutiyaj- 
Jhanacittesu c?ati chasatthi cittesu Jayati. 

(€)  Adhimokkho dvipañcaviññanavicikiccha- 
vajjitacittesu. 

(d)  Viriyarmn pañcadvarävajjana -- dvipañca- viññana - 
sampaticchana - santirana - vajjitacittesu. 

(@)  PIti domanassupekkhasahagata -- kaya- viãññana- 
catutthajjhanavajjitacittesu. 

Œ@) — Chando ahetuka-momuhavajjita cittesu labbhati. 


Te pana cittuppada yathakkamam:- 
Chasatthi pañcapaññasa -- ekadasa ca solasa 
Sattati vIsati c'eva -- pakinnakavivajjita 
Pañcapaññasa chasatthitthasattati tisattati 
Ekapaññasa c'ekuna -- sattati sapakinanaka. 


Phần 4 
Bằng cách nào? 
Trước tiên, bảy tâm sở Phổ Thông (Biến Hành) được thấy 


trong tất cả tám mươi chín loại tâm. 
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Trong các tâm sở Riêng Biệt (Biệt Cảnh) 


(a) “Tần [i] phát sanh trong năm mươi lăm loại tâm, đó là: 
() Trong tất cả các loại tâm thuộc Dục Giới, ngoại trừ 
cặp ngũ quan thức (54 - 1O = 44). 
(1) Cũng phát sanh trong mười một loại tâm của Sơ 


Thiền (44 + 11 = 55). 


(b) “Sát, phát sanh trong sáu mươi sáu loại tâm, đó là: trong 
năm mươi lăm loại kể trên và trong mười một loại tâm của Nhị 
Thiền. (55 + 11 = 66). 


() “Xác Định”, phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ 
cặp ngũ song thức và loại tâm liên hợp với “Hoài Nghĩ”. (So - 11 = 
78). 


(d) “Tinh Tấn, phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ 
ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, và suy đạc tâm. 


(8o - 16 = 73). 


(e) “Hý”, phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ những 
loại tâm liên hợp với thọ ưu và thọ xả, thần thức [2], và tâm Tứ 


Thiền (121 - (2+55+2+11) = 51) 


h] Vitakka do bản chất thiên nhiên, không hiện hữu trong mười hai 
loại tâm Quả Thiện uà Bất Thiện có liên quan đến ngũ quan. Trong các 
tầng Thiền cao Vitakka cũng bị loại trừ do trạng thái tâm an trụ. 

[2] Thân thức, tức là cái gì kết hợp uới thọ Khổ (Dukkha) uà thọ Lạc 
(Sukha). 
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(0 “Dục” phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những 


loại tâm Vô Nhân và hai loại tâm liên hợp với S1 (8o - 2o = 69). 


Phần 5 

Kể theo thứ tự, các loại tâm nầy là: 

Sáu mươi sáu, năm mươi lắm, mười một, mười sáu, bảy 
muơïi và hai mươi không có tâm sở Riêng Biệt. 

Năm mươi lăm, sáu mươi sáu, bảy mươi tám, bảy mươi ba, 
năm mươi mốt, sáu mươi chín, phát sanh cùng với những loại 


tâm sở Riêng Biệt [I|. 


Akusala Cetasika 


6. (a) Akusalesu pana Moho, Ahirikarhn 
Anottappam, Uddhaccam c°ati cattaro°me cetasika 
sabbakusalasadharana nama. Sabbesu”pi dvadasakusalesu 
labbhanti. 

(b) Lobho atthasu lobhasahagatesv'eva labbhati 

(c) Ditthi catusu ditthigatasampayuttesu. 

(d) Mãno catusu đitthigatavippayuttesu. 

(e) Doso, Issa, Macchariyarh, Kukkuccam ca dvIsu 
patighacittesu. 

() Thinamn, Middham pañcasu sasankharikacittesu. 

(ø) Vicikiccha vicikicchasahagatacittey'eva labbhatrti. 


I1 Vào cuối phần nầu có đề cập đến con số tâm uương nhất định 
trong đó có tâm sở Riêng Biệt uà số tâm uương trong đó không có tâm sở 
Riêng Biệt. Nên ghi nhận rằng có nơi đề cập đến con số 121 uà có nơi 89. 
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Sabbapuññesu cattaro -- lobhamule tayo gata 
Dosamulesu cattäro -- sasankhare dvayarh tatha 
Vicikiccha vicikicchacitte c°ati catuddasa 
Dvadasakusalesv'eva -- sampayujjanti pañcadha. 


TÂM SỞ BẤT THIỆN 
Phần 6 


(a) Trong các tâm sở Bất Thiện có bốn loại nầy [1]-- Si, Không 
Hổ Thẹn, Không Sợ và Phóng Dật -- nằm trong tất cả các loại tâm 
Bất Thiện. 


(b) Tham chỉ nằm trong tám loại tâm bắt nguồn từ căn 


tham. 


(c) Tà Kiến [2] nằm trong bốn loại tâm liên hợp với tà kiến. 


H] — Moha (SÙ là căn nguuên của tất cả các tâm Bất Thiện. Người ta có 
hành động bất thiện uì không biết (SÙ hậu quả bất thiện của nó. Cùng liên 
hợp uới “Sử là trạng thái không hổ thẹn khi làm điều bất thiện, uà bất kể 
đến (không sợ) hậu quả của hành động bất thiện. Khi đã hành động bất 
thiện tức nhiên tâm không uên, có trạng thái phóng dật. 

l2] Do Tà Kiến phát sanh khái niệm “Tu” uà “Của Ta” có hiên quan đến tự 
ngã. Vì lẽ ấu Tà Kiến phát sanh trong các loại tâm bắt nguồn từ căn tham. 
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(d) Ngã Mạn [1] nằm trong bốn loại tâm không liên hợp với 
tà kiến. 
(e) Sân, Ganh Ty, Xan Tham và Lo Âu [2], nằm trong hai loại 


tâm liên hợp với sân. 


(f) Hôn Trầm và Thụy Miên [3], nằm trong năm loại tâm có 


SỰ XÚI Ø1ỤC. 


(g) Hoài Nghi, chỉ nằm trong loại tâm liên hợp với hoài 


nghi. 


H] — Măng (Ngã Mạn) cũng phát sanh do khái niệm sai lầm uề “Tu”. Vì lẽ 
ấu, Mana chỉ hiện diện trong những loại tâm bắt nguồn từ căn tham. Tuụ 
nhiên, Di†thi uà Mang không phát sanh cùng một lúc trong một loại tâm 
riêng biệt. Nơi nào có Difthi (Tà Kiến) thì không có Mana (Ngã Mạn). Các 
bản chú giỏi so sánh Di†thi uà Mana như hai con sư tử dữ tợn không biết 
sợ, không thể cùng sống chung uới nhau trong một chuồng. Măng có thể 
phát sanh trong bốn loại tâm bất thiện không liên hợp uới Tà Kiến. Như 
uậu không có nghĩa là Mang luôn luôn hiện diện trong các loại tâm ấu. 

[2] Bốn tâm sở nầu không phát sanh trong những loại tâm bắt nguồn 
từ căn tham bởi uì trong các tâm sở nầu có một uài hình thức bất toại 
nguuện, thaụ uì có một loại tham ái nào. Chí đến Macchariua (Xan Tham) 
cũng là một loại bất toại nguuện đối uới kẻ khác, tranh đua uới mình. 

l3] Hôn Trầm uà Thụu Miên, Thĩma uà Middha, do bản chất thiên nhiên 
của nó, là đối nghịch uới trạng thái thích ứng. Trong trạng thái thụu 

miên uà hôn trầm không có sự hối thúc. Do đó hai trạng thái nầu không 
thể phát sanh trong những loại tâm không có sự xúi giục (Asankharika), 
Uì theo bản chất tự nhiên của nó, những loại tâm nầu là nhiệt thành uà 
tích cực. Thma uà Middha, Hôn Trầm uà Thụu Miên, chỉ phát sanh trong 
những loại tâm có sự xúi giục. 
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TÓM LƯỢC 
Phần 7 
Bốn được thấy trong tất cả các loại tâm Bất Thiện, ba trong 
các loại tâm bắt nguồn từ căn Tham, bốn trong những loại tâm 
bắt nguồn từ căn Sân, và hai từ các loại tâm có sự xúi gục. 
Hoài Nghi hiện hữu trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. 
Như vậy, mười bốn tâm sở Bất Thiện chỉ đồng phát sanh cùng 


mười hai tâm vương Bất Thiện bằng năm cách. 


Sobhana Cetasika 


(a)  Sobhanesu pana sobhanasadharana tava ek*ũna 
vIsati cetasika sabbesu pïi ek°unasatthisobhana- 
cittesu sarhvijjanti. 


(Œb) Viratiyo pana tissoˆpi Lokuttaracittesu 
sabbathapi niyata ekatova labbhanti. Lokiyesu pana 
Kamavacarakusalesv'eva kadaci sandissanti visum 
visum. 


(€) Appamaññayo pana dvadasasu pañcamajjhana 
vajjitamahaggatacittesu ceva Kamavacara- 
kusalesu ca sahetukakamavacarakiriyacittesu c°ati 
atthavisaticittesv'eva kadaci nãna hutva jayanti. 
Upekkhasahagatesu pan'ettha Karuna Mudita na 
santfti keci vadanti. 


(d)  Pañña pana dvadasasu ñänasampayuttakama- 
vacaracittesu ceva sabbesu pañcatirnsamahag- 
gatalokuttaracittesu c°ati sattacatta]Isa cittesu 
sampayogarh gacchat†'ti. 
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9. 
EkkunavIsati dhammma jäyantekunasatthisu 
Tayo solasacittesu at†thavisatiyarh dvayarh 
Pañña pakasita sattacatta]isavidhesu”pi 
Sampayutta catuddhv'evamn sobhanesv'eva sobhana. 
TAM SƠ ĐẸP 
Phần 8 


a) Trong những tâm sở “Đẹp” (Tịnh Quang tâm sở) 
trước tiên có mười chín tâm sở Đẹp cùng chung hiện hữu trong 
tất cả năm mươi chín loại tâm Đẹp. 

(bì) Ba tâm sở Tiết Chế, nhất định luôn luôn đồng phát 
sanh cùng một lúc trong tất cả những loại tâm Siêu Thế. Nhưng, 
trong những loại tâm Thiện thuộc Dục Giới, các tâm sở nầy, từng 
lúc, phát sanh riêng biệt. (8 + 8 = 16). 

(c) Các tâm “Vô Lượng” phát sanh từng lúc và riêng biệt 
nhau trong hai mươi tám loại tâm sau đây: Mười hai loại tâm Cao 
Thượng, ngoại trừ tâm Ngũ Thiền, tám loại tâm Thiện và tám loại 
tâm Hành Hữu Nhân thuộc Dục Giới. Tuy nhiên vài người chủ 
trương rằng hai tâm sở Bi và Hỷ không hiện hữu trong những 
loại tâm liên hợp với thọ Xả. (12 + 8 + 8 = 28). 

(d) Trí Tuệ phối hợp với bốn mươi bảy loại tâm sau đây: 
Mười hai loại tâm thuộc Dục Giới có liên hợp với tri kiến, tất cả 


ba mươi lăm loại tâm Cao Thượng [1] và Siêu Thế. (12 + 35 = 47). 


HỊ — Tâm Cao Thượng - Những loại tâm Thiền Sắc Giới uà Vô Sắc Giới 
được gọi chung là Mahaggata. Đúng theo nghĩa của từng chữ là “lớn đi 
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Phần o 

Mười chín tâm sở phát sanh trong năm mươi chín loại tâm 
vương, ba trong mười sáu, hai trong hai mươi tám loại. 

Trí Tuệ được xác nhận là nằm trong bốn mươi bảy loại. 
Tâm sở Đẹp chỉ hiện diện trong các tâm vương Đẹp. Do đó, các 


tâm sở nầy phối hợp bằng bốn cách. 


Cetasikarasi Sangaho 


10. 
Issa-Macchera-Kukkucca -- Virati Karunadayo 
Nana kadaci Maãno ca -- Thĩna-Middham tatha saha 
'Yatha vuttanusärena — sesä niyatayogino 
Sangahañ ca pavakkhamii -- tesarndani yatharahamn 
Chattimsaänuttare dhammä -- pañcatirnsa mahaggate 
Atthatirnsa pi labbhanti -- Kamavacarasobhane. 
SattavIsatyapuñfñiamhi -- dvadasahetuke'ti ca 
'Yathasambhavayogena -- pañcadha tattha sangaho. 


Lokuttara-Cittani 


1l... Katham? 

(a) Lokuttaresu tava atthasu pathamajjhanikacittesu 
Aññasamana terasa cetasika Appamaññavajjita tevIsati 
Sobhanacetasika cˆati chattimsa dhamma sangaham 
gacchanti. 


đến”, tức là tâm đã được phát triển. Có nơi gọi là Đại Hành Tâm, nơi 
khác gọi là Cao Nhã Tâm. 
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(b) Tatha Dutiyajjhanikacittesu VitakkavajJja. 

(c) Tatiyajjhanikacittesu Vitakka-Vicaravajja. 

(d) Catutthajjhanikacittesu Vitakka-Vicara-PItivajJja. 

(e) Pañcamajjhãanikacittesuˆpi Upekkhasahagata te 
eva sangayhanti'ti sabbatha”pi atthasu Lokuttaracittesu 
Pañcamajjhanavasena pañcadha'va sangaho hotfti. 


Chattirnsa pañcatirnsa ca -- catuttirnsa yathakkamarhn 
Tettirmnsadvayamiccevam -- pañcadhanuttare thita. 


THÀNH PHẢN TÂM SỞ 
TRONG NHỮNG LOẠI TÂM VƯƠNG KHÁC NHAU 


Phần 1o 

Ganh Ty, Xan Tham, Lo Âu, Tiết Chế (ba) Bi, Hỷ, và Ngã Mạn 
phát sanh riêng biệt và tùy lúc. Cùng thế ấy cặp Hôn Trầm và Thụy 
Miên. 

Ngoài ra, những tâm sở còn lại (52 - 11 = 41) phát sanh trong 
những loại tâm nhất định. Bây giờ tôi sẽ đề cập đến sự phối hợp của 
các tâm sở ấy. 

Ba mươi sáu tâm sở phát sanh trong tâm Siêu Thế, ba mươi 
lăm trong các tâm Cao Thượng, ba mươi tám trong các tâm Đẹp 
thuộc Dục GIới. 

Hai mươi bảy trong những tâm Bất Thiện, mười hai trong các 
tâm Vô Nhân. Tùy theo phương thức mà các tâm sở ấy phát sanh, ở 


đây sự phối hợp của chúng có năm. 
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TÂM SIÊU THẺ 
Phần 11 

Bằng cách nào? 

(a) Trước tiên, trong tám loạitâm Sơ Thiền Siêu Thế có ba 
mươi sáu tâm sở phối hợp như sau: Mười ba tâm Aññasamaänas, 
Bất Đồng (tức 7 Phổ Thông và 6 Riêng Biệt) và hai mươi ba tâm 
sở Đẹp, ngoại trừ hai tâm sở Vô Lượng [1]. (13 + 23 = 36). 

(b) Cùng thế ấy, trong tâm Nhị Thiền Siêu Thế, tất cả 
những tâm sở kể trên, ngoại trừ tâm sở Tầm. [2] 

() Trong Tam Thiền (tất cả), ngoại trừ Tầm và Sát. 

(d) Trong Tứ Thiền (tất cả) ngoại trừ Tầm, Sát và Phỉ. 

(e@) Trong loại tâm Ngũ Thiền liên hợp với Xả, tất cả 
những tâm sở trên, ngoại trừ Tầm, Sát, Phỉ và Lạc. 

Như vậy, trong mỗi phương cách, sự phối hợp của những 
tâm sở phát sanh trong tám loại tâm Siêu Thế chia làm năm phần, 
tùy theo năm tầng Thiền (Jhãnas). 

Theo thứ tự, có ba mươi sáu, ba mươi lăm, ba mươi bốn, và 
ba mươi ba trong hai trường hợp cuối cùng. 

Đó là năm phương cách mà các tâm sở phát sanh trong 


những loại tâm Siêu Thế. 


hị Bởi uì đối tượng của các tâm sở Vô Lượng là chúng sanh, trong khi 
đối tượng của tâm Siêu Thế là Niết Bàn. 

l2] — Trong tầng Nhị Thiền, tâm sở Tầm, Vitakka, bị loại trừ. Trong các 
tầng Thiền còn lại những tâm sở khác cũng lần lượt bị loại cùng một thế ấu. 
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Chú Giải: 


52.  Aniyatayogi và Niyatayogi, tâm sở Không Cố Định và tâm 
sở Cố Định. 

Trong năm mươi hai tâm sở, có mười một được gọi là 
Aniyatayogi, Không Cố Định. Những tâm sở nầy phát sanh riêng 
rẽ trong những loại tâm khác nhau, bởi vì đối tượng riêng biệt 
của mỗi tâm đều khác nhau. Chúng có thể phát sanh hay không 
phát sanh trong những loại tâm liên hệ với chúng. Thí dụ Ganh 
Ty, Xan Tham và Phóng Dật phải phát sanh trong những loại tâm 
liên hợp với bất toại nguyện. Một trong ba tâm sở trên phải phát 
sanh vào một lúc nhất định. Tất cả ba không phát sanh cùng một 
lúc. 

Ngoài ra, ba loại tâm nầy không nhất thiết phải hiện hữu 
trong một loại tâm tương tợ. Cùng thế ấy, ba tâm Tiết Chế, hai 
tâm Vô Lượng, Ngã Mạn, Hôn Trầm và Thụy Miên. 

Bốn mươi mốt tâm sở còn lại được gọi là Niyatayogi, tâm 
sở Cố Định. Các tâm sở nầy luôn luôn -- một cách cố định, bất di 


dịch -- phát sanh trong những loại tâm liên hệ với chúng. 


53. Virati, Tiết Chế 

Ba tâm sở nầy chỉ được thấy hiện hữu chung trong tâm 
Siêu Thế, vì chúng là ba chỉ (Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng) của Bát Chánh Đạo. Ba loại tâm nầy không thể phát sanh 
chung trong các loại tâm thuộc Sắc Giới và Vô Sắc Giới, cũng 
không thể hiện hữu chung trong những tâm Hành (Kriyã) và tâm 
Quả (Vipaka) thuộc Dục Giới. Ba tâm nầy liên quan đến ba hình 


thức tiết chế là lánh xa hành động bất thiện trong lời nói, việc 
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làm, và lối nuôi mạng. Như vậy, các tâm sở nầy chỉ phát sanh một 
cách riêng rẽ trong tám loại tâm Thiện, tùy theo loại tiết chế nào 
mà ta thực hành. 

Những tiết chế nầy chỉ phát sanh với đầy đủ năng lực trong 
các loại tâm Siêu Thế vì các loại tâm Bất Thiện đối nghịch với 
những tiết chế ấy đều đã bị tiêu trừ trọn vẹn. Trong những loại 
tâm Thiện thuộc Dục Giới chỉ có sự chế ngự tạm thời các tâm Bất 
Thiện đối nghịch. 

Vì tâm Quả thuộc Dục Giới (Kamavacara-Vipaka-cittas) chỉ 
là những hậu quả, không thể phát sanh trong những tâm Tiết 
Chế. Chỉ có những vị A La Hán mới chứng nghiệm các tâm Hành 
(Kriyä-cittas), vì lẽ ấy tâm sở Tiết Chế không thể phát sanh trong 
tâm Hành. Các Tiết Chế không phát sanh trong những loại tâm 
thuộc Sắc Giới và Vô Sắc Giới vì tác dụng của các Tiết Chế là 
thanh lọc tâm, mà trong những cảnh Sắc và Vô Sắc thì không có 


nhu cầu ấy. 


54.  Appamañña, Vô Lượng 

Trong bốn tâm sở Vô Lượng chỉ có hai được ghi nhận ở 
đây. Hai tâm sở kia đã được đề cập đến ở một nơi khác. 

Phải ghi nhận rằng đối tượng của những tâm Vô Lượng ấy 
là chúng sanh. Vì lẽ ấy các tâm sở nầy không thể phát sanh trong 
những loại tâm Siêu Thế mà đối tượng là Niết Bàn. 

Như vậy không có nghĩa rằng chư vị A La Hán và các vị 
Thánh Nhân khác không có những phẩm hạnh nầy, mà chỉ có 
nghĩa rằng các tâm sở nầy không có mặt trong các tâm Đạo và 


Quả. 


TÂM SỞ 159 


Các Vô Lượng tâm cũng không phát sanh trong Ngũ Thiền 
vì ở đây thọ là Xả, Upekkha. Các loại tâm thuộc Vô Sắc Giới cũng 
liên hợp với thọ Xả nên không thể có tâm sở Vô Lượng đồng phát 
sanh. Trong tám tâm Hành (Kriya-cittas) mà chỉ những vị A La 
Hán mới chứng nghiệm, có hiện hữu tâm Vô Lượng, vì các Ngài 


cũng rải những tư tưởng Bi và Hỷ đến tất cả chúng sanh. 


Mahagsata-Cittani 


12. Mahaggatesu pana (a) tisu Pathamajjhanikacittesu 
tava aññasamana terasa cetasika Viratittayavajjita 
dvavIsati Sobhanacetasika c°ati pañcatirmnsa dhamma 
sangaharmhn gacchanti. Karuna-Mudita panettha paccekam- 
eva yojetabba. Tatha (b) Dutiyajjhanikacittesu Vitakka- 
vajja. (c) Tatiyajjhanikacittesu Vitakka Vicaravajja, 

(d) Catutthajjhanikacittesu Vitakka-Vicara-PItivajJja. 

(e) Pañcamajjhãanikacittesu pana pannarasasu 
Appamaññayo na labbhantrti sabbathaˆpi sattavisati 
Mahagsata cittesu pañcakajjhaãnavasena pañcadhaˆva 
sangaho hotTti. 


13. Pafñcatirnsa catuttirnsa -- tettirnsa ca yathakkamarn 
Dvattimsa c'eva tirnseti-- pañcadhaˆva Mahaggate. 


TÂM CAO THƯỢNG 
Phần 12 
(a) Trước tiên, trong ba loại tâm Sơ Thiền Cao Thượng 


có ba mươi lăm tâm sở phối hợp như sau: Mười ba Aññasamana 
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(bảy Phổ Thông và sáu Riêng Biệt) và hai mươi hai tâm sở Đẹp, 
ngoại trừ ba Tiết Chế [1]. (13+22 = 35). Ở đây Bi và Hỷ phải được 
phối hợp riêng với nhau [2]. 

(b) Cùng thếấy, trong tâm Nhị Thiền, Tầm được loại trừ. 

() Trong tâm Tam Thiền, Tầm và Sát được loại trừ. 

(d) Trong Tứ Thiền, Tầm, Sát, và Phỉ được loại trừ. 

(e) Trong mười lăm loại tâm của Ngũ Thiền [3] không có 
tâm Vô Lượng. 

Trong tất cả hai mươi bảy loại tâm Cao Thượng có năm 


phương cách phối hợp tương hợp với năm tầng Thiền (Jhãna). 


Phần 13 
Theo thứ tự, có ba mươi lăm, ba mươi bốn, ba mươi ba, ba 
mươi hai, và ba mươi. Những tâm sở Cao Thượng phối hợp với 


nhau bằng năm cách. 


Kãmavacara-Sobhana-Cittani 


14. (ïÏ) Kãmavacara-sobhanesu pana kusalesu taâva 
pathamadvaye Aññasamana terasa cetasika pañcavisati 


HỊ Vì ba tâm sở Tiết Chế nầu chỉ hiện diện trong các loại tâm Siêu Thế 
Uà các loại tâm Thiện thuộc Dục Giới. 

[2]  Biuà Hủ không thể phối hợp chung uới nhau uì đối tượng khác nhau. 
l3] Tức là 3 Ngũ Thiền uà 12 Thiền Vô Sắc. Các chỉ thiền của Thiền Vô 
Sắc (Arupa Jhang) giống nhau. Các tâm Vô Lượng không phát sanh trong 
các chỉ thiền nầu uì nó cùng phát sanh uới thọ Xỏả (Upekkha). 
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Sobhanacetasika c°ati atthatirmsa-dhamma sangaham 


gacchanti. 


~zT~= 


Appamañña Viratiyo pan'ettha pañca”pi paccekameva 


vyojetabba. 


đi)  Tatha dutiyadvaye ñanavajJjita; 


(ii) Tatiyadvaye ñanasampayutta pItivajjIta; 
(Œv) catutthadvaye ñanapItivajjita. Te eva 


sangayhanti. 


Kiriyacittesuˆpi Virativajjita. Tatheva catusupï 


dukesu catudha' va sangayhanti. 


Tatha vipakesu ca Appamañña-VirativajjJitta. Te eva 


sangayhant† ti sabbathaˆpi catuvIsati kamavacarasobhana- 


cittesu dukavasena dvadasadhaˆva sangaho hot ti. 


15. 


16. 


Atthatirhnsa sattatimsa -- dvayarh chattirnsakarh subhe 
Pañcatirnsa catuttimsa -- dvayarh tettirnnsakam kriye 
Tettimsa pake dvattirhsa -- dvayekatirnsakarhn bhave 
Sahetukaämavacara -- puññapakakriyä mane 


Na vijJjantettha virati -- kriyasu ca mahagsate 
Anuttare appamañña -- kamapake dvayarh tatha 
Anuttare jhanadhamma -- appamañña ca majjhime 
Virati ñanapIti ca -- parittesu visesaka. 
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TÂM ĐẸP THUỘC DỤC GIỚI 

Phần 14 

() Trước tiên, trong hai loại tâm Đẹp đầu thuộc Dục 
Giới [1] có ba mươi tám tâm sở phối hợp nhau như sau: mười ba 
tâm Aññasamana (bảy Phổ Thông và sáu Riêng Biệt) và hai mươi 
lăm tâm sở Đẹp. (13 + 25 = 38). 

Hai tâm sở Vô Lượng và ba Tiết Chế phải được phối hợp 
riêng biệt [2| . 

1) Cùng thế ấy trong cặp thứ nhì, tất cả các tâm sở trên 
đều hiện hữu, ngoại trừ Tri Kiến; 

(1) Trong cặp thứ ba, liên hợp với Tri Kiến, Hỷ bị loại 
tu 

(v)ạ Trong cặp thứ tư, Tri Kiến và Hỷ [3] bị loại trừ. 

Trong tâm Hành, ba Tiết Chế bị loại trừ [4]. Như ở trên, bốn 
cặp phối hợp bằng bốn phương cách. 

Các tâm sở nầy phát sanh cùng thế ấy trong tâm Quả, ngoại 
trừ những tâm sở Vô Lượng và những Tiết Chế [5] . 

Như vậy trong tất cả hai mươi bốn loại tâm Đẹp thuộc Dục 


Giới có mười hai cách phối hợp, theo từng cặp. 


hị Tức là hai tâm “có uà không có sự xúi giục” đồng phát sanh uới thọ 
Hủ và liên hợp uới Trì Kiến (hau Trí Tuệ). 

[2] Bởi uì các tâm sở nầu không phải cố định, có thểphát sanh riêng 
biệt uà tùu lúc. 

l3]  Bởiuì tâm nầu hên hợp uới Xỏ. 

lẠ]  Bởiuì các uLA La Hán đã tận diệt hoàn toàn những Tiết Chế: 

la] Tâm Quả (Vipaka) chỉ có một số đối tượng hạn định. Số đối tượng 
của tâm sở Vô Lượng uô cùng tận. Các Tiết Chế tuuệt đối chỉ có tánh cách 
luân lú, do đó không thểphát sanh trong một loại tâm Quả. Tu nhiên 
trong tâm Quả Siêu Thế (Phala) các Tiết Chế nầu phát sanh như phản ảnh 
của tâm Đạo (Magga). 
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Phần 15 

Đối với những tâm Hữu Nhân thuộc Dục Giới -- Thiện, 
Quả và Hành -- có ba mươi tám phát sanh trong tâm Thiện (cặp 
đầu tiên), hai lần ba mươi bảy [1] (trong cặp thứ nhì và thứ ba), và 
ba mươi sáu (trong cặp thứ tư). Trong tâm Hành có ba mươi lầm 
(trong cặp đầu), hai lần ba mươi bốn (trong cặp thứ nhì và cặp 
thứ ba), ba mươi ba (trong cặp thứ tư). Trong tâm Quả ba mươi 
ba (trong cặp đầu tiên), hai lần ba mươi hai (trong cặp thứ nhì và 


thứ ba), ba mươi mốt (trong cặp thứ tư). 


Phần 16 

Nơi đây các Tiết Chế không hiện hữu trong tâm Hành và 
tâm Cao Thượng [2]. Cùng thế ấy, các tâm sở Vô Lượng trong tâm 
Siêu Thế, và cả hai (Vô Lượng và Tiết Chế) trong tâm Quả thuộc 
Dục Giới [3|]. 

Trong tầng Cao Thượng nhất các chỉ thiền sai khác nhau rõ 
rệt [4]; Trong tầng Trung Bình [5], các tâm sở Vô Lượng (và các 
chi thiền). Trong Hạ Tầng (tức Dục Giới), các Tiết Chế, Tri Kiến 
và Hỷ [6]. 


Hị Tức là ba mươi bdu trong cặp thứ nhì uà ba mươi bảu trong cặp 
thứ ba. 

[2] Tức trong cảnh Sắc uà Vô Sắc Giới. Vì ở đấu không có cơ hội để các 
bất thiện pháp ấu nổi lên. 

l3] Xem chú giải số 54, trang 120. 

HẠ]  Túc là trong các loại tâm Siêu Thế Khi các tâm nầu được sắp theo 
năm tầng Thiền thì chỉ thiền trong mỗi loại tâm khác nhau. 

la] Tức trong Sắc Giới uà Vô Sắc Giới. 

Jjö] Tâm Thiện khác biệt uới tâm Quả uà tâm Hành do các Tiết Chế: 
Tâm Thiện uà Hành khác uới Quả do Vô Liượng. Những cặp tương 
đương khác nhau do Trì Kiến uà Phi. 
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Akusala Cittani 


Akusalesu pana lobhamulesu tava pathame 
asankharike aññasamana terasa cetasika 
akusalasadhaärana cattäro c'äti sattarasa 
lobhaditthrhi saddhim ekunavIsati dhamma 
sangaharh gacchanti. 

Tath” eva dutiye asankharike lobhamanena. 
Tatiye tath'eva pItivajjita lobha-ditthrhI saha 
attharasa. 

Catutthe tath'eva lobha-manena. 

Pañcame patighasampayutte asankharike 
doso issa macchariyarh kukkuccañcˆati catuhi 
saddhim pItivajjita te eva vIsati dhamma 
sangayhanti. Issamacchariyakukkuccani 
panettha paccekam'eva yojetabbani. 
Sasankharikapañcakeˆpi tath'eva thina- 
middhena visesetva yojetabba. 


vii. Chanda-pItivajJita pana aññasamana ekadasa 


akusalasadharana cattaro c°ati panqarasa 
dhamma uddhaccasahagate sampayujjanti. 


viii. Vicikicchasahagatacitte ca adhimokkha 


virahita vicikiccha sahagata tath'eva panna- 
rasadhamma samupalabbhantểti sabbathapi 
dvadasakusalacittuppadesu paccekam yojiya- 
mãanapi gananavasena sattadhaˆva sangahita 
bhavantTti. 


EkũnavIsattharasa -- visekavIsa vIsati 


Dvav1Isa pannarase'tỉ -- sattadha kusale thita 


Sadharana ca cattäro -- samana ca dasa pare 


Cuddasete pavuccanti -- sabbakusalayogino 
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TÂM BẤT THIỆN 
Phần 17 

Œ) Bây giờ, để bắt đầu, trong loại tâm Bất Thiện đầu tiên 
không có sự xúi giục [1] mười chín tâm sở phối hợp như sau: 
mười ba tâm sở không có tánh cách đạo đức [2], bốn tâm sở Bất 
Thiện chung, là mười bảy, cùng với tham và tà kiến. (13 + 4 + 2 = 
19). 

() Cùng thế ấy, trong loại tâm thứ nhì không có sự xúi 
giục [3], mười bảy tâm sở trên, cùng với tâm sở tham và ngã 
mạn. (13 + 4 + 2 = 19). 

(1) Cùng thế ấy, trong loại tâm thứ ba không có sự xúi 
siục, có mười tám tâm sở, cùng với tham và tà kiến, nhưng không 
có hỷ [4 |. (12 + 4 + 2 = 18). 

(iv) Cùng thếấy, trong loại thứ tư (có mười tám) cùng với 


tham và ngã mạn. (12 + 4 + 2 = 18). 


hị Tức, Somanasa sahagdta đi[higata samnpauutta asankhartka cita 
- Loại tâm không có sự xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Hủ uà liên hợp 
uới Tà Kiến. 

[2] Tức là 7 Phổ Thông uà 6 Riêng Biệt, không Thiện cũng không Bất 
Thiện. 

I3] Tức là tâm không có sự xúi giục uà không liên hợp uới Tà Kiến. 
Ngã Mạn uà Tà Kiến không thể hiện hữu chung. 

l4] Tức là tâm không có sự xúi giục, hên hợp uới thọ Xả (Upekkha). HỦ 
không thể đồng phát sanh cùng Xả. 
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(v) Trong loại tâm không có sự xúi giục thứ năm liên hợp 
với sân, hai mươi tâm sở trên, ngoại trừ hỷ [1], cùng phối hợp với 
sân, xan tham, ganh ty, và lo âu. Trong bốn tâm sở nầy xan tham và 
lo âu phải được phối hợp một cách riêng rẽ [2]. (12 + 4 + 4 = 20). 

(vi) Trong năm loại tâm có sự xúi giục [3], các tâm sở trên 
phải được phối hợp với nhau cùng thế ấy, có điều khác biệt là phải 
thêm vào hai tâm sở hôn trầm và thụy miên. (21; 21; 2O; 2O; 22) 

(v1) Trong loại tâm liên hợp với phóng dật có mười lầm tâm 
sở hiện hữu là: mười một tâm Aññasamana, ngoại trừ dục [4] và hỷ 
và bốn tâm sở Bất Thiện Chung. (11 + 4 = 15). 

(vin) Trong loại tâm liên hợp với hoài nghĩ, mười lầm tâm sở 
phối hợp như trên cùng với hoài nghi, nhưng không có xác định [5] 
.(IO +4+1=19). 

Như vậy, trong tất cả mười hai loại tâm Bất Thiện hợp lại trở 


thành bảy, tùy theo những phương cách phối hợp [6]. 


H]  Hủ không thể đồng thời phát sanh cùng Sân uà Lo Âu. 

[2] Vì Xan Tham uà Lo Âu là 2 tâm sở Không Cố Định, Aniuatauogino, 
đối tượng khác nhau, nên phát sanh riêng rẽ. 

l3] Đó là bốn loại tâm có sự xúi giục bắt nguồn từ căn Tham uà một 
bắt nguồn từ căn Sân. Hôn Trầm uà Thụu Miên chỉ phát sanh trong tâm 
Bất Thiện có sự xúi giục. 

l4] Không có Dục (Chanda) bởi uì nơi đâu Phóng Dật nổi bật. 

la] Adhimokkha, Xác Định, là tâm sở nổi bật nhất trong tâm quuết 
định, không thể phát sanh trong tâm Hoài Nghỉ. 

J6] (Ù Hai loại tâm, thứ nhất uà thứ nhì, không có sự xúi giục = 19. (1) 
thứ ba uà thứ tư = 16. (HÙ Loại thứ năm, không có sự xúi giục = 2O. (1U) 
Hai loại, nhất uà nhì, có sự xúi giục = 21. (U) thứ ba uà thứ tư, có sự xúi 
giục = 2O; (UÙ Thứ năm, có sự xúi giục = 22; (01) Loại tâm St = 15. Như 
uậu có tất cả bảu cách phối hợp tùu theo con số. 
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Phần 18 

Mười chín, mười tám, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi, 
hai mươi hai, mười lăm. Như vậy, trong tâm Bất Thiện có bảy 
cách phối hợp của tâm sở. 

Mười bốn tâm sở nầy là: bốn Bất Thiện Chung và mười tâm 
sở không có tánh cách thiện hay bất thiện [1] được nói là liên hợp 


với tất cả các loại tâm vương bất thiện. 


Ahetuka Cittani 


19.  Ahetukesu pana hasanacitte tava chanda vajjita 
Aññasamana dvadasa dhammasangahamn gacchanti. 
Tatha votthapane chanda-pIti-vajjita. 
Sukhasantirane chanda-viriya-vajjita 
Manodhatuttikahetukapatisandhiyugale 
chanda-prti-viriya-vajjita. 

Dvipañcaviññane pakinnakavajjita te yeva 
sangayhanti- tỉ sabbatha°pi. 

Attharasasu ahetukesu gananavasena catudha va 
sangaho hotTti. 


2o. Dvadasekadasa dasa satta ca ti catubbidho 
Attharasahetukesu cittuppadesu sangaho. 
Ahetukesu sabbattha satta sesa yatharaham 
Itỉ vittharato vutta tettimnsavidha sangaho. 

Ittham cittaviyuttanarh sampayogañ ca sangaharmn 
Ñatvä bhedarh yathãyogarh cittena samamuddise tỉ. 


hị Añfñiasamanas gồm 7 tâm sở Phổ Thông uà 6 Riêng Biệt haụ Biệt 
cảnh (7+ 6) = 13. Loại trừ Dục, HủỦ uà Xác Định, còn lại 1O. 
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TÂM VÔ NHÂN 

Phần 1o 

() Đối với tâm sở Vô Nhân trong loại tâm làm vui cười 
[il, để khởi đầu, có mười hai tâm sở Aññasamana, không có tánh 
cách thiện hay bất thiện phối hợp với nhau, ngoại trừ dục. (7 + 5 
=1) 

(1) Cùng thếấy, trong tâm Xác Định [2], ngoại trừ dục và 
hỷ.(7+4=1)) 

(11) Trong loại tâm Suy Đạc [3], liên hợp với thọ hỷ, tất cả, 
ngoại trừ dục và tỉnh tấn. (7 + 4 = 11) 

(v) Trong bộ ba tâm Manodhãatu [4] và cặp tâm nối liền 


[5] vô nhân, tất cả, ngoại trừ dục, hỷ và tỉnh tấn. (7+3= 10) 


hị Trong các loại tâm liên quan đến cười không có tâm sở Dục, hqu “ú 
muốn làm”. Xem Chương I, chú giải 26. 

[2] Đó là Manoduärqudjjana, Ý Môn Hướng Tâm, được mang tên 
Votthapana - Xác Định Tâm. 

I3] Mặc dầu Santtrana có nghĩa là dò xét, hau suụ đạc, nó là một tâm 
Quả có tánh cách tiêu cực, thiếu cả hai: Ú muốn uà tỉnh tấn. 

l4] Manodhatu, theo nghĩa từng chữ, là khả năng trỉ giác suông 
(Mananamattd meua dhatu). Danh từ nầu bao gồm Pañcaduaraugjjana 
(Ngũ Môn Hướng Tâm) uà hai Sampaficchanas (Tiếp Thọ Tâm). Mười 
loại Ngũ Quan Thức được gọt là duipdañca utfif anadhatu. Bảu mươi sáu 
loại tâm còn lại được gọi là Manouiññanadhatu, các loại tâm nầu trì giác 
rõ ràng uà sâu rộng hơn những tâm trước. 
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(v) Trong hai loại Ngũ Quan Thức [1] tất cả tâm sở phối hợp 
với nhau, ngoại trừ các tâm sở Riêng Biệt. (7) 
Vậy, trong tất cả mười tám loại tâm Vô Nhân, các tâm sở, 


xét về lượng, hợp thành bốn nhóm. 


Phần 2o 

Mười hai, mười một, mười, bảy -- như vậy, đối với mười 
tám loại tâm Vô Nhân các tâm sở phối hợp với nhau bằng bốn 
phương cách. 

Trong tất cả các tâm Vô Nhân, bảy Phổ Thông đều có hiện 
hữu. Các Riêng Biệt phát sanh tùy lúc. Vậy, xét vào chỉ tiết, những 


sự phối hợp được nói là có ba mươi ba phương cách [2]. 


Cả hai Sampa†icchanas (Tiếp Thọ) đều liên hợp uới Upekkha, uốn 
không thể hiện hữu cùng uới Pưi (Hủ). Cũng như Santrana (Suụ Đạc) hai 
tâm nầu là Quả uà có tánh cách tiêu cực. Vì lẽ ấu không có Ú muốn uà tỉnh 
tấn. Trong Pañcaduarqugj]ana (Ngũ Môn Hướng Tâm), cũng như trong 
Manoduarauajana (Ý Môn Hướng Tâm), không có Dục uà Tấn. 
la] Hai Santtrana (Suu Đạc) lên hợp uới Upekkha (Xđ), Thiện uà 
Bất Thiện Quả, được gọi là Ahetuka Patisandhi uugdla (cặp tâm Nối 
Liền Vô Nhân). Túi sanh uào những cảnh khổ là do nơi Akusala Ahetuka 
Santirana, uà tái sanh uào cảnh người câm, điếc u.u... từ lúc mới sanh là 
do Kusala Ahetuka Santrana. Cặp nầu cũng liên hợp uới Upekkha, Xả. 


h] Đâu cũng là những loại tâm Quả có tánh cách tiêu cực. 

l2] — Tức là: Ù.5trong Anuttara (Vô Thượng); Tỷ. 5 trong Mahaggata 
(Cao Thượng); 1rÙ. 12 trong Kamaquacaraq (Dục Giớn1); 1u). 7trong 
Akusala (Bất Thiện), uà 0). 4 trong Ahetuka (Vô Nhân). Tổng cộng là 33. 
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Đã hiểu các sự phối hợp và tổ hợp của những tâm sở như vậy, ta 


hãy giải thích sự kết hợp của tâm sở với các loại tâm vương [1]. 


hị Chương nầu giải thích trong loại tâm nào có tâm sở nào hiện hữu, uà 
các loại tâm sở phát sanh trong mỗi loại tâm. 

Trong đoạn kết luận chương nầu, tác giả khuuên người đọc cố gắng 
giải thích sự kết hợp của những tâm sở ấu trong mỗi loại tâm tương xứng. 
Thí dụ, Phổ Thông có tám mươi chín, uì các tâm sở Phổ Thông hiện diện 
trong tất cả những loại tâm. Phassa (Xúc) trong những Riêng Biệt có năm 
mươi lăm, Uuì phát sanh trong năm mươi lăm loại tâm 0.U... 


CHƯƠNG HII 


PAKINNAKA-SANGAHA-VIBHÄGO 


Sampayutta yathayogam -- te pannäasa sabbavato 
Cittacetasika dhamma -- tesarhdani yatharaham. 
Vedana hetuto kicca -- dvaralambanavatthuto 
Cittuppadavasen'eva -- sangaho nama nIyate. 


PHẢN LINH TINH 


Phần 1 

Có năm mươi ba tâm vương (1) và tâm sở phối hợp với 
nhau và phát sanh tùy lúc tùy theo đặc tính. 

Bây giờ, xem tâm (2) như một đơn vị nguyên vẹn, các tâm 
vương và tâm sở phối hợp nầy được đề cập đến một cách thích 


ứng, tùy theo thọ, nhân, tác dụng, môn, đối tượng và trú căn. 


Chú Giải 
1: 
Tất cả tám mươi chín loại tâm vương được xem như một 


đơn vị nguyên thuần vì lẽ tất cả đều có chung một đặc tính là hay 
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biết đối tượng. Năm mươi hai tâm sở thì được đề cập đến một 


cách riêng rẽ vì mỗi tâm sở có một đặc tính riêng biệt. (1+52 = 53). 


2.  Cittuppada 

theo nghĩa đen, là điểm xuất phát, hay khởi nguyên của 
tâm. Ở đây danh từ nầy có nghĩa là chính cái tâm (cittameva 
cittuppado). Trong cáctrường hợp khác cittuppada bao gôm chung 


tâm sở cùng với tâm vương (aññattha pana dhammasamuho) 


Vedana-Sangaho 


2.  Tattha vedanasangahe tava tividha vedana:-- sukham, 
dukkham, adukkhamasukham' tỉ. Sukham, dukkham, 
somanassarh, domanassam, upekkhaˆti ca bhedena 
pana pañcadha hoti. 

3.  Tattha sukhasahagatarh kusalavipakam kaya- 
viññãanam ekameva. 

4. Tatha dukkhasahagatarh akusalavipakarh kaya- 
viññanam. 

5. Somanassa-sahagata-cittani pana lobhamulani 
cattari, dvadasa kamaäavacarasobhanani, sukha- 
santirana-hasananli ca dve' ti attharasa kaämavacara 
cittani ceva, pathama-dutiya-tatiya-catutthajjhana- 
sankhatanicatucattalisa Mahagsgata-Lokuttara- cittani 
cati dvasatthividhani bhavanti. 

6. Domanassa-sahagata cittani pana dve patigha- 
cittan'eva. 
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z.  Sesanl sabban†pi pañcapannasa upekkhasahagata- 
cittan'evä ti. 

§.  Sukharmn dukkham-upekkha'ti tividha tattha vedana 
Somanassam domanassam ïti bhedena pañcadha 
Sukhamrek°attha dukkhañ ca domanassarh dvaye 
thitam 


Dvasatthisu somanassarh pañcapannaasaketara. 


TÓM LƯỢC VỀ THỌ 


Phần 2 
Trong tóm lược về thọ (3) trước tiên, có ba loại thọ là: lạc 
(4), khổ, và không-lạc-không-khổ. Hoặc nữa, có năm loại là: hỷ, 


ưu, lạc, khô và xả, hay tâm quân bình. 


Phần3 
Trong những tâm nầy chỉ có loại tâm quả thiện thân thức là 


liên hợp với thọ lạc. 


Phần 4 
Cùng thế ấy, chỉ có tâm quả bất thiện thân thức là liên hợp 
với thọ khổ. 


Phần 5 
Có sáu mươi hai loại tâm đồng phát sanh cùng thọ hỷ (5) - 
đó là: 
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a. Mười tám loại tâm thuộc Dục Giới, như bốn bắt 
nguồn từ căn tham, mười hai tâm Đẹp thuộc Dục giới, và hai 
loại, tâm suy đạc và tiếu sanh tâm (tâm làm mĩm cười). 

b. Bốn mươi bốn loại (6) tâm Cao Thượng (Đại Hành) 


và Siêu Thế, liên quan đến sơ, nhị, tam và tứ Thiền. (12 + 32 = 44). 


Phần 6 
Chỉ có hai loại tâm liên hợp với sân và đồng phát sanh cùng 


thọ ưu (7). 


Phần 7 
Tất cả năm mươi lăm loại tâm còn lại đồng phát sanh cùng 
thọ xả (8). 


Phần 8 

Nơi đây, thọ có ba là lạc, khổ, và xả. Cùng với hỷ và ưu là 
năm. 

Lạc và khổ nằm trong một, ưu trong hai, hỷ trong sáu mươi 


hai, và còn lại (xả) nằm trong năm mươi lăm. 
Chú Giải 


3.  Vedana, Thọ 

là một tâm sở quan trọng nằm trong tất cả các loại tâm. Đặc 
tính của thọ là cảm giác (vedayIta-lakkhana). Thọ phát sanh do 
xúc tạo duyên. Như vậy, chuyển ngữ danh từ nầy là cảm kích thì 


không mấy thích hợp. 
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Cảm giác được định nghĩa là “một cảm tưởng có sự hay 
biết, không bao gồm sự nhận diện hay hình dung đối tượng”. 


` 6É 


Cảm kích được giải thích là “những thành phần của trực giác 
liên quan đến giác quan hay là, phương cách theo đó một chủ thể 
có ý thức bị biến đổi bởi sự hiện diện của đối tượng.” [1Ï 

Như vậy cảm giác gần với vedana hơn là sự cảm kích. 
Vedana (thọ) biến đổi luồng tâm và tác hành như một năng lực 
nâng đỡ và tiêu diệt đời sống. Như thọ hỷ thì nâng đỡ đời sống, 
còn thọ ưu thì gây trở ngại. Do đó vedana, thọ, có một vai trò rất 
quan trọng trong kiếp sinh tồn của một người. 

Kinh nghiệm mùi vị của một vật là tác dụng của vedana 
(anubhavana rasa). Những sự ưa thích hay ghét bỏ tùy thuộc nơi 
tánh cách đáng ưa thích hay đáng ghét bỏ của ngoại cảnh. Thế 
thường, ưa hay ghét phát sanh một cách máy móc, tự động. 

Tuy nhiên đôi khi, bằng cách vận dụng ý chí, ta có thể quyết 
định loại thọ mà không bị đối tượng chi phối. Thí dụ như thông 
thường, khi nhận thấy một người thù nghịch thì ta không vui, 
có thọ ưu, và trạng thái không vui hay thọ ưu ấy khởi sanh đến 
ta một cách tự nhiên, máy móc. Nhưng một người có tri kiến 
chân chánh, trong trường hợp tương tợ sẽ rải tâm Từ (Metta) 
đến người được xem là thù nghịch ấy và do đó, chứng nghiệm 
một loại thọ hỷ. Như Socrates chẳng hạn, uống chén thuốc độc 
với tâm hoan hỷ và đối diện cái chết một cách vui vẻ. Một lần nọ 
có người bà la môn kia tuôn ra một tràng những lời chưởi mắng 


Đức Phật nhưng Ngài vẫn giữ thái độ mĩm cười và đáp lại bằng 


HỊ — DictHonaru oƒ Phiosophụ, trang 108. 
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tâm Từ. Đạo sĩ Khantivadi bị một ông vua say rượu ngược đãi 
tàn tệ, vẫn thành thật ước mong cho ông vua hung bạo kia được 
sống lâu, thay vì nguyền rủa vua. 

Một người khác đạo cuồng tín có thể chứa chấp tâm bất 
mãn khi thấy Đức Phật. Cái thọ của người ấy lúc bấy giờ là ưu, 
không vui. Cùng thế ấy, khi thấy đạo sư của một tôn giáo khác 
người Phật tử cuồng nhiệt có thể cảm nghe không vui trong lòng. 
Cái gì là chất ăn thức uống cho một người có thể là độc dược cho 
người khác. 

Như khoái lạc vật chất chẳng hạn, thường được người ở 
hạng trung bình đánh giá rất cao. Nhưng một đạo sĩ ẩn dật hiểu 
biết, người có khuynh hướng trau giồi và phát triển thiền tập, sẽ 
cảm nghe hạnh phúc hơn khi từ khước khoái lạc vật chất ấy, và 
tình nguyện sống đời nghèo nàn thiếu thốn trong cảnh vắng vẻ an 
tĩnh. Người thiên về dục lạc sẽ thấy sống như thế không khác nào 
ở cảnh địa ngục. Đúng vậy, cái gì là thiên đàng của một người có 
thể là địa ngục cho người khác. Cái gì là địa ngục cho một người 
có thể là thiên đàng cho người khác. Thiên đàng hay địa ngục đều 
do chính ta tạo nên, và ít hay nhiều, chính do tâm tạo. 

“Nầy chư Tỳ Khưu, có hai loại thọ: lạc và khổ.” Đức Phật dạy 
như vậy. Đúng. Rồi bây giờ tại sao ta lại nói có loại thứ ba là thọ 
xả, không lạc cũng không khổ? Bản chú giải ghi nhận rằng loại thọ 
xả không đáng bị khiển trách được bao hàm trong thọ lạc, và loại 
đáng bị khiển trách được bao hàm trong thọ khổ. Lại nữa, Đức 
Phật dạy rằng bất luận loại cảm giác nào mà ta kinh nghiệm trên 
thế gian nầy đều là thọ khổ. Đó là do bản chất luôn luôn biến đổi 


của tất cả các pháp hữu vi. Đứng trên phương diện khác, nếu xét 
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về tất cả những hình thức của thọ như thuần túy tinh thần thì chỉ 
có ba loại là hỷ (sukha), ưu (dukkha), và xả (adukkhamasukha). 

Sách Athasalinmi giải thích như sau:-- 

Danh từ sukha có nghĩa “cảm giác thích thú ”(sukha vedana), 
“căn nguyên của hạnh phúc”(sukha-mula), “đối tượng vui thích” 
(sukharammana), “nguyên nhân của hạnh phúc” (sukha hetu), 
“tạo duyên cho hạnh phúc khởi phát” (sukhapaccayatthana), 
“thoát khỏi phiền não” (abyapaJjh3), Niết Bàn”, v.v... 

Trong từ ngữ “bằng cách loại trừ sukha”, danh từ sukha có nghĩa 
là cảm giác thích thú. 

Trong lời nói “sukha là dứt bỏ, không luyến ái gì trong thế 
gian nầy”, danh từ sukha là căn nguyên của hạnh phúc. Trong 
câu “Bởi vì, nầy Mahali, hình sắc là sukha, là rơi vào và đi xuống 
sukha”. Ở đây sukha là đối tượng của sự thích thú. 

“Phước báu, nầy chư Tỳ Khưu, là đồng nghĩa với sukha”, 
trong câu nầy, sukha là nguyên nhân của thích thú. 

“Nầy chư Tỳ Khưu, không phải dễ gì thành đạt sukha của 
cảnh trời bằng cách mô tả.” Những ai không thấy Nandana ắt 
không hiểu biết sukha”. Ở đây sukha có nghĩa là tạo duyên cho 
trạng thái thích thú khởi sanh. 

“Những trạng thái ấy hợp thành cuộc sống sukha trong 
chính thế gian nầy”. Ở đây, sukha là không phiền não. 

“Niết Bàn là sukha tối thượng”. Ở đây, sukha là Niết Bàn. 

Theo những đoạn được trích dẫn trên người đọc có thể 
hiểu các ý nghĩa khác nhau của danh từ sukha. Riêng ở trường 
hợp của chương nầy danh từ sukha được dùng trong nghĩa cảm 


giác thích thú thuộc về vật chất, thọ lạc. 
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Niết Bàn được ghi nhận là hạnh phúc (sukha) tối thượng. 
Nói vậy không có nghĩa là có cảm giác thích thú ở Niết Bàn, mặc 
đầu danh từ sukha đã được dùng. Niết Bàn là hạnh phúc giải 
thoát. Chính sự kiện thoát ra khỏi đau khổ là Niết Bàn. 


Danh từ dukkha có nghĩa là “cảm giác đau đớn, thọ khổ, 
“căn trú của sự đau đớn”, “đối tượng đau đớn”, “nguyên nhân của 
sự đau đớn”, “tình trạng tạo duyên cho sự đau đớn phát sanh”. 

“Bằng cách loại trừ dukkha” -- ở đây dukkha là cảm giác 
đau đớn. 

“Bởi vì, nầy Mahali, hình sắc là dukkha, là rơi vào và đi 
xuống đau đớn”. Ở đây dukkha là đối tượng của sự đau đớn. 

“Tích tụ điều bất thiện là dukkha”. Ở đây dukkha là nguyên 
nhân của đau khổ. 

“Nầy chư Tỳ Khưu, không phải dễ gì nghe mô tả những 
cảnh khổ mà nhận thức được dukkha”. Dukkha ở đây là “hoàn 
cảnh tạo duyên cho trạng thái đau khổ phát sanh”. 

Trong trường hợp đặc biệt của chương nầy, danh từ dukkha 
được dùng theo nghĩa cảm giác đau đớn, sự đau khổ thuộc về vật 
chất, thọ khổ. 

Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân Dhammacakka Sutta, 
Đức Phật kể ra tám loại dukkha, khổ, đó là: 

1. Sanh là khổ, 2. già yếu là khổ, 3. bệnh hoạn là khổ, 4. 
chết là khổ, s5. sống chung với người mình không ưa thích là 
khổ, 6. xa la người thân yêu là khổ, 7. không đạt được điều 
mong mỏi là khổ, 8. tóm tắt, Ngũ Uẩn là khổ. 


Tất cả những điều trên là nguyên nhân của dukkha. 
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Khi Đức Phật ngỏ lời cùng chư Thiên và nhân loại, Ngài đề 
cập đến tám loại dukkha. Khi chỉ nói riêng cho người, Ngài nhắc 
đến mười hai loại. Thay vì vyadhi (bệnh), Ngài nói soka (phiền 
muộn), parideva (ta thán), dukkha (đau đớn), domanassa (âu sầu), 
upayäsa (thất vọng), là đau khổ. Tất cả năm điều nầy đều được 
bao gồm trong danh từ vyadhi (bệnh) và hàm xúc trạng thái bất 
điều hòa, vật chất và tinh thần. 

Soka, domanassa, và upayasa (phiền muộn, âu sầu, và thất 
vọng) thuộc về tỉnh thần. Dukkha và parideva (đau đớn, ta thán) 
thuộc về vật chất. 

Dầu tám hay mười hai loại dukkha, trong thực tế không có 


sự khác biệt rõ rệt giữa hai công thức. 


Adukkha-masukha 

là cảm giác không thích thú cũng không đau đớn. Đây là thọ 
xả. Trạng thái nầy tương đương với cả hai, sự thản nhiên lãnh 
đạm, và sự thản nhiên khắc kỷ. Danh từ Päli, upekkhä (xả), bao 
hàm một ý nghĩa rộng rãi hơn, được dùng thường hơn danh từ 
nầy để chỉ cảm giác không vui không buồn. 

Trong một loại tâm bất thiện, upekkhä (xả) là thản nhiên, 
lãnh đạm, bởi vì đó là trường hợp của một loại tâm do vô minh 
xúi giục. Trong một loại tâm quả vô nhân (ahetuka-vipaka), như 
một cảm giác chẳng hạn, upekkhã chỉ giản dị là một cảm giác 
xả, không có giá trị đạo đức, không có tánh cách thiện hay bất 
thiện. Danh từ adukkha-m-asukha, không đau đớn cũng không 
thỏa thích, chỉ áp dụng vào trường hợp nầy. Upekkha tiềm tàng 


ngủ ngầm trong một loại tâm Đẹp thuộc Dục Giới (Kamavacara 
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Sobhana Citta), có thể là một trong những trạng thái sau đây: 
sự thản nhiên suông (không có tánh cách lãnh đạm vì không có 
vô minh), cảm giác xả suông, cảm giác vô tư, không thiên vị hay 
nghiêng ngã về bên nào, sự thản nhiên khắc kỷ, và hoàn toàn quân 
bình. 

Trong tâm Thiền (Jhana), upekkha là trạng thái quân bình 
hoàn toàn, tâm xả, phát sanh do định. Tâm xả nầy có cả hai tánh 
cách, đạo đức và trí thức. (Xem chương I, chú giải 42). 

Theo một lối phân hạng rộng rãi hơn, Vedana được chia 
làm năm loại là: 

a.  Sukha -- cảm giác thích thú thuộc về vật chất, lạc. 

b Somanassa -- hoan hỷ thỏa thích thuộc tinh thần, hỷ. 

e Dukkha -- đau đớn thuộc thể chất, khổ. 

d Domanassa -- ưu phiền, thuộc tỉnh thần, ưu. 

e Upekkha -- thản nhiên, quân bình, xả. 

Đến mức cùng tột, tất cả những cảm giác đều thuộc về tỉnh 
thần, bởi vì thọ là một tâm sở. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa 
sukha và dukkha. 

Trong 8o loại tâm chỉ có hai liên hợp hoặc với sukha hoặc 
với dukkha. Trong hai loại tâm ấy, một là thân thức liên hợp với 
thọ lạc, và loại kia là thân thức liên hợp với thọ khổ. 

Cả hai loại tâm nầy đều là tâm quả, hậu quả của nghiệp 
thiện (kusala kamma) và nghiệp bất thiện (akusala kamma). Thí 
dụ như sự xúc chạm êm dịu đem lại thọ lạc. Đụng mạnh vào mũi 
nhọn đem lại thọ khổ. Đây là hai trường hợp trong đó ta kinh 


nghiệm hai loại thọ kể trên. 
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Bây giờ, một câu hỏi có thể được nêu lên. 

Tại sao chỉ có thân thức liên hợp với thọ lạc và thọ khổ? 
Trong những thức khác như nhãn thức, nhĩ thức v.v... tại sao chỉ 
có thọ xả? 

Trong phần mở đầu quyển Triết Học Khái Luận, Ông Aung 
cung cấp lời giải đáp như sau: 

“Chỉ có xúc giác (thân thức) mới đem lại những cảm giác 
đau đớn hay thích thú tích cực. Những giác quan kia chỉ liên hợp 
với thọ xả. Sự xúc chạm g1ữa mặt nhạy (pasada rupa) của những 
giác quan khác và các đối tượng tương ứng -- cả hai đều là tánh 
chất phụ thuộc của thân -- không đủ mạnh để tạo nên cảm giác 
đau đớn hay thích thú về vật chất. Nhưng trong trường hợp của 
xúc giác thì có sự xúc chạm của một phần hay của tất cả những 
tánh chất căn bản -- thành phần có đặc tính duỗi ra, cứng hay 
mềm (pathavi, đất), thành phần có đặc tính nóng hay lạnh (tejo, 
lửa), thành phần có đặc tính di động (vãyo, gió) -- sự xúc chạm 
nầy đủ mạnh để gây cảm kích cho những tánh chất căn bản của 
thân. Cũng như đặt bông gòn trên hòn đe thì không có gì, nhưng 
cái búa đập bông gòn trên hòn đe sẽ có ảnh hưởng nhiều đến hòn 
đe.” 

(Compendium of Philosophy, trang 14) 
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Trong trường hợp của xúc giác thì có sự tiếp chạm mạnh. 
“Các thành phần chánh yếu của vật chất, Tứ Đại [1] của đối tượng 
trực tiếp chạm mạnh vào những thành phần tương ứng của cơ 
thể. Trường hợp các thức khác như nhãn thức, nhĩ thức v.v... chỉ 
có sự tiếp xúc suông mà không có sự xúc chạm đủ mạnh, do đó 
không tạo cảm giác đau đớn hay thích thú về vật chất. 

Mặc đầu thọ phát sanh do xúc có thể là sukha, dukkha, hay 
upekkha, tiến trình javana không nhất thiết phải liên hợp với 
một loại thọ giống như vậy. 

Thí dụ như khi Đức Phật bị một mảnh đá bay trúng vào 
chân thì Ngài nghe đau, trạng thái đau đớn thuộc về cơ thể vật 
chất, nhưng tiến trình javana phát sanh do cảm giác đau không 
nhất thiết đồng phát sanh cùng thọ khổ. Ngài không bị cái đau làm 
chao động mà trong lúc ấy giữ tâm hoàn toàn bình thản. Cảm giác 
nổi bật mạnh mẽ nhất trong tâm Ngài là xả, upekkha. Cùng thế 
ấy, khi nhìn thấy Đức Phật, một người hiểu biết chân chánh tự 
nhiên có một loại nhãn thức liên hợp với thọ xả (upekkhasahagata 
cakkhu- viññãna), nhưng lưồng javana vẫn là thiện. Thọ đồng 
thời phát sanh với Javana sẽ là somanassa (hỷ). 

Điểm phức tạp nầy phải được hiểu biết rõ ràng. 

Somanassa (trạng thái tâm tốt -- thọ hỷ) và Domanassa 
(trạng thái tâm không tốt -- thọ ưu) thuần túy thuộc về tỉnh thần. 
Năm loại thọ nầy có thể được thâu gọn lại thành ba, ba còn hai, 


và hai còn một, như sau: 


H] tức pathaui, tejo, uauo (thành phần có đặc tính duỗi ra uà chiếm 
không gian, thành phần có đặc tính nóng haụ lạnh, uà thành phần có đặc 
tính di động). Apo, nước, thành phần có đặc tính làm dính liền, không có 
kể ở đâu, uì không thể đùng giác quan để tri giác thành phần nầu được. 
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1) Sukha+somanassa ;upekkha ; dukkha + domanassa 
1) Sukha ;upekkha ; dukkha 

11) Sukha dukkha 

1V) Dukkha 


(Upekkha bị chìm mất trong sukha, và cuối cùng sukha bị 


chìm mất trong dukkha). 


4.  Sukha, Thích Thú 

Sukha, trạng thái thích thú về vật chất, phải được phân biệt 
rõ ràng với somanassa, sự hoan hỷ thỏa thích về tinh thần. Cũng 
như dukkha, đau đớn về vật chất, phải được phân biệt rõ ràng với 
domanassa, trạng thái ưu phiền, thuộc tinh thần. Chỉ có một loại 
tâm liên hợp với sukha. Cùng thế ấy, chỉ có một loại tâm đồng 
thời phát sanh cùng dukkha. Cả hai loại tâm nầy đều là quả của 
những hành động tốt và xấu. 

Thí dụ như khi Đức Phật bị Tỳ Khưu Devadatta gây thương 
tích, Ngài có một loại thân thức liên hợp với thọ khổ. Đó là hậu 
quả của một hành động bất thiện của Ngài trong quá khứ. 

Khi ngồi trên một cái ghế có đầy đủ tiện nghi, chúng ta có 
một loại thân thức liên hợp với thọ hỷ. Đó là hậu quả của một 
hành động tốt trong quá khứ. Tất cả những hình thức đau đớn 
hay thỏa thích đều là hậu quả không thể tránh của nghiệp đã tạo. 


Người đọc sẽ ghi nhận rằng tâm phát sanh cùng thọ hỷ 
nhiều hơn tất cả các loại tâm khác. Như vậy, trong kiếp sống của 


một người, có nhiều lúc thỏa thích hơn là đau khổ. Điều nầy 
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không mâu thuẩn với lời dạy rằng đời sống là đau khổ (dukkha). 
Khi nói rằng đời sống là dukkha, đau khổ, danh từ dukkha không 
được dùng theo nghĩa thọ khổ, mà dukkha có nghĩa là áp bức, trở 
ngại (pilana, bất toại nguyện). Người đã đọc một cách thận trọng 
đoạn mô tả dukkha trong kinh Dhammacakka Sutta (Chuyển 


Pháp Luân) sẽ thấy rõ điều nầy. 


6. — Đó là bốn loại tâm Thiền Thiện (Kusala Jhãna), bốn tâm 
Thiền Quả (Vipaka Jhãna), bốn tâm Thiền Hành (Kriyäa Jhãna) 
và ba mươi hai tâm Thiền Siêu Thế (Lokuttara Jhãna). (4 + 4 + 4 


+32 = 44). 


TP Chỉ có thọ ưu trong hai loại tâm liên quan đến sân (patigha). 
Khi nổi giận chúng ta cảm nghe không vui, thọ ưu. Có phải nơi 
nào có thọ ưu là có sân không? -- Phải. Sân dưới hình thức thô 


kịch hay vi tế. (Xem chương I, chú giải 10) 


8. __ Đó làó Bất Thiện (Akusala), 14 Vô Nhân (Ahetuka), 12 Đẹp 
(Sobhana), 3 Thiền Sắc Giới (Rũpa Jhãna), 12 Thiền Vô Sắc (Arupa 
jhana), 8 Siêu Thế (Lokuttara). (6 + 14 + 12 + 3 + 12 + 8 =5). 


IL. Hetu Sangaho 


4. — Hetusangahe hetu nama lobho doso moho alobho 
adoso amoho c°ati chabbidha bhavanti. 
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Tattha pañcadvärävajjanadvipañcaviññana-sampa- 
ticchana-santiranavotthapana- 

hasana-vasena at†tharasahetukacittanïi nama, 
Sesani sabbanïpi ekasattati cittani sahetukafeva. 
Tatthaˆpi dve momuhacittani ekahetukani. 

Sesani dasa akusalacittani ceva ñanavippayuttani 
dvadasa kamavacarasobhanani c°ati dvävIsati 
dvihetukacittanI. 


Dvadasa ñanasampayutta-kaämavacara sobhanani 
ceva pañcatimsamahagsata-lokuttara cittani c'ati 
satta cattalisa tihetukacittani. 


Lobho doso ca moho ca hetu akusala tayo 
Alobhadosamoho ca kusalabyakata tatha 


Ahetukattharaseka hetuka dve dvavIsati 
Dvihetukä matä satta cattälisa tihetukä. 


II. TÓM LƯỢC VỀ NHÂN 

Phần 4 

Trong phần tóm lược về nhân (9), có sáu nhân là tham, 
sân, si, không-tham hay tâm quảng đại, không-sân hay thiện ý, và 
không-sI hay trí tuệ. 

Nơi đây có mười tám loại tầm không có nhân (vô nhân) (1o) 
là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạc tâm, 
xác định tâm và tiếu sanh tâm. 


Tất cả bảy mươi mốt (11) loại tâm còn lại thì có nhân. 
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Trong những tâm còn lại nầy có hai (12) liên hợp với sỉ và 
chỉ có một nhân. 

Mười loại tâm bất thiện còn lại (13) và mười hai (14) loại 
tâm Đẹp thuộc Dục Giới, không liên hợp với tri kiến -- cộng 
chung lại là hai mươi hai -- có hai nhân. 

Mười hai loại tâm Đẹp thuộc Dục GIới (15), liên hợp với tr1 
kiến và ba mươi lăm loại tâm Cao Thượng và Siêu Thế -- cộng 


chung lại là bốn mươi bảy -- có ba nhân. 


Phần 5 

Tham, sân, sĩ, là ba nhân bất thiện. Cùng thế ấy tâm buông 
bỏ (không-tham), thiện ý (không-sân) và trí tuệ (không-si) là 
thiện và bất định (6). 

Nên hiểu rằng có mười tám loại tâm không có nhân, hai 
loại có một nhân, hai mươi hai loại có hai nhân, và bốn mươi bảy 


loại có ba nhân. 
Chú Giải: 


9. Xem chương I, chú giải số 9. 

Muốn biết rõ đầy đủ chi tiết về hetu (nhân), xin xem 
Dhammasanghani Hetu-gocchakam, Phần 1053-1083; Buddhist 
Psychology trang 274-287. 


Theo sách Atthasalini có bốn loại hetu, nhân. 


l: Hetu-hetu, nguyên nhân của nhân, hay duyên sanh 
nhân. Có ba nhân thiện, ba nhân bất thiện, và ba nhân bất định 
(abyakata, không có tánh cách đạo đức, không thiện cũng không 
bất thiện). Ở đây danh từ hetu được dùng trong ý nghĩa rễ cây. 
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1i.  Paccaya-hetu, điều kiện tạo nhân, hay nguyên nhân 
tác dụng như phương tiện. 

“Bốn Đại Chánh Yếu (Mahabhuta, Tứ Đại), nầy chư Tỳ 
Khưu, là nguyên nhân (hetu), là những điều kiện (paccaya, duyên) 
để Sắc Uẩn (Rũpakkhandha) biểu hiện”. 

Ở đây hetu được dùng trong nghĩa tương quan tạo duyên 
(paccayahetu). 

Có sự khác biệt tế nhị giữa hetu (nhân) và paccaya (duyên). 
Hetu (nhân) có nghĩa là rễ (mula). Paccaya là yếu tố hỗ trợ 
(upakaraka dhamma). Hetu ví như rễ cây, và paccaya như phân 
bón, nước, và đất, những yếu tố giúp cho cây trưởng thành. 

Sự khác biệt nầy phải được hiểu biết rành rẽ. 

Cũng nên ghi nhận rằng đôi khi hai danh từ hetu và paccaya 


được xem như đồng nghĩa. 


1i. Uttama-hetu, nguyên nhân hay điều kiện chánh (chí 
thượng nhân). 

Một đối tượng (trần cảnh) đáng được ưa thích tác động 
như nguyên nhân chánh (uttama) để tạo quả lành và đối tượng 
không đáng được ưa thích tác động như nguyên nhân chánh tạo 
quả xấu. 


Ở đây, hetu là nguyên nhân chánh. 


iv  Sadharana-hetu, nguyên nhân hay điều kiện chung, 
thông thường (phổ biến nhân). 

Vô minh là nguyên nhân (hetu), điều kiện (paccaya, duyên), 
để hành (sankhãrä) phát sanh. 

Ở đây hetu có nghĩa là nguyên nhân tổng quát, thông 
thường. 
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Cũng như tỉnh chất của đất và nước là nguyên nhân thông 
thường giúp tạo tánh chất ngọt hay đắng của trái cây, cùng thế ấy, 
vô minh là nguyên nhân thông thường của hành. 

Mặc dầu danh từ hetu có nhiều ý nghĩa tương tợ, không 
khác nhau xa, ở đây hetu được dùng theo nghĩa rễ, căn nguyên, 


nhân. 


10. 

Tất cả những loại tâm Vô Nhân (Ahetuka Cittas) đều không 
có nhân nào. Do đó những loại tâm nầy không có tánh cách đạo 
đức, không thiện cũng không bất thiện. 

Bảy trong những loại tâm nầy là quả của những hành động 
bất thiện, tám là quả của những hành động thiện,và ba chỉ là hành 
suông, hành động không tạo quả. (7+8+3 = 18) 

(Xem chương I, Ahetuka CittanI - trang 38) 


11. 


Tức là: 8o - 18 = 71 


12; 

Là loại tâm liên hợp với hoài nghĩ (vicikiccha) và tâm kia, 
liên hợp với phóng dật (uddhacca). Đó là hai tâm duy nhất chỉ có 
một nhân là nhân sĩ. Hoài nghi (vicikicchã), vốn là một loại tâm 
yếu, không đủ năng lực để quyết định kiếp sống tương lai. 

Cả hai, hoài nghi và phóng dật, là hai thằng thúc, tức dây 
trói buộc cột chúng sanh vào vòng luân hồi. Hoài nghi được tận 
diệt khi chứng đắc Đạo (Magøa) của tầng Thánh đầu tiên, và 
phóng dật chỉ được tận diệt khi đắc Đạo của tầng thánh thứ tư, A 
La Hán Đạo. 
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18. 

Tám loại tâm bất thiện đầu tiên liên quan đến lobha (tham) 
và moha (si). Hai loại tâm bất thiện kế đó bắt nguồn từ dosa (sân) 
và moha (s1). 

Nên ghi nhận rằng moha (sï) nằm trong tất cả những loại 


tâm bất thiện. 


14. 

Mười hai tâm Đẹp (cũng được gọi là Tịnh Hảo hay Tịnh 
Quang Tâm) thuộc Dục Giới (Kamaävacara Sobhana Cittas) nầy 
(đã được đề cập đến trong chương I) không liên hợp với tri kiến 
(ñana) và do haI nhân alobha (không-tham) và adosa (không-sân) 
tạo điều kiện để phát sanh. Hai nhân nầy hiện hữu cùng một lúc 


trong các tâm thiện. 


15. 

Mười hai tâm Đẹp thuộc Dục Giới còn lại, liên hợp với tr1 
kiến, do tất cả ba nhân thiện tạo điều kiện. 

Cùng thế ấy, 15 tâm thuộc Sắc Giới, 12 thuộc Vô Sắc Giới 
và tám loại Siêu Thế (15 + 12 + 8 = 35), luôn luôn liên hợp với ba 
nhân. 

Nên hiểu rằng không phải như vậy là không bao giờ có tâm 
bất thiện, do ba nhân bất thiện tạo duyên, phát sanh trong cảnh 
Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Điểm cần phải biết ở đây là trong các loại 
tâm Cao Thượng (Đại Hành) không có nhân bất thiện. 

Không giống như các tâm thiện (Kusala Citta) khác, những 
tâm Siêu Thế (Lokuttara Citta), mặc dầu liên hợp với ba nhân 


thiện, không có năng lực tái tạo, tức không tạo nghiệp. 
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16. Abyakata, Bất Định 

Theo nghĩa trắng, là cái gì không biểu hiện. Danh từ nầy 
được áp dụng cho cả hai, tâm Quả (Vipaka) và tâm Hành (Kriya). 
Vipaka tự nó là quả và như vậy, không tạo nghiệp. Krrya là hành 
động không tạo nghiệp, không bao giờ trổ quả. Rùpa (Sắc) cũng 


được xem là abyakata (bất định), bởi vì tự nó không tạo thêm quả. 


Ahetuka -- những loại tâm vô nhân = 18 
Ekahetuka -- những loại tâm có một nhân =5 


Dvihetuka -- những loại tâm có hai nhân, 


bất thiện = 1O 
thiện =ĩ2 


Tihetuka -- những loại tâm có ba nhân: 


Đẹp =12 

Cao Thượng =27 

Siêu Thế =8 
So 


IIL. Kicca-Sangaho 


Kicca-sangahe kiccani nama patisandhi bhavanga- 
vajjanadassana-savana- ghãyana-sayana-phusana- 
sampaticchana-santIrana-votthapana-javana- 
tadalambana-cutivasena cuddasavidhani bhavanti. 
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Patisandhibhavangavajjanapañcaviññanatthanadi- 
vasena pana tesarh dasadha thanabhedo veditabbo. 
Tattha dve upekkhasahagatasantiranani ceva attha 
mahavipakani ca nava rũparupavipakani c°ati 
ekunavIsati cittani patisandhi-bhavanga-cutikiccani 
nama. 


Avajjanakiccäni pana dve. Tathã dassana-savana- 
ghayana-sayana-phusana- sampaticchanakiccanl ca. 


T1ni santIranakiccani. 


Manodvaraäavajjanameva pañcadvare votthapana- 
kiccarh sadheti. 


Avajjanadvaya-vajjitani kusalaäkusalakriyä cittani 
pañcapamnaäsa javanakiccani. 


Atthamahavipakani c'eva santiranattayafñc°ati ekadasa 
tadalambanakiccani. 


Tesu pana dve upekkhasahagatasantiranacittani 
patisandhi-bhavanga-ecuti- tadarammana-santirana- 
vasena pañca kiccani nama. 


Mahavipakani attha patisandhi-bhavanga cuti- 
tadãärammanaa-vasena catukiccanl. 


Mahaggatavipakanli nava patisandhi-bhavanga- 
cutivasena tikiccanli. 


Somanassa-sahagatam santiranarh-tadalambana- 
vasena dukiccam 
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Tatha votthapanañ ca votthapanavajjanavasena. 


Sesani pana sabbanÏTpi Javana-manodhatuttika- 
pañcaviññanani yathasambhavam eka kiccanŸ ti. 


Patisandhadayo nama kiccabhedena cuddasa 
Dasadha thanabhedena cittuppada pakasita 


Atthasatthi tatha dve ca navat†thadve yathakkamam 
Ekadviticatupañcakiccatthanani niddise. 


II. TÓM LƯỢC VỀ TÁC DỤNG 


Phần 6 

Trong phần tóm lược về tác dụng (17) có tất cả mười bốn 
loại là: 1. nối liền (18), 2. hộ kiếp (1o), 3. hướng tâm (20), 4. thấy, 
5. nghe, 6. hưởi, 7. nếm, 8. xúc chạm (21), o. tiếp thọ (22), 1O. suy 
đạc (23), 11. xác định (24), 12. Javana (25), 13. đăng ký (26), và 
14. chết (27). 


Lối phân loại các tâm nầy (28) phải được hiểu rằng có mười 


là: 1. nối liền, 2. hộ kiếp, 3. hướng tâm, 4. ngũ song thức vx... 


Có mười chín loại tâm làm nhiệm vụ nối liền, hộ kiếp và 
chết. 
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Các loại tâm ấy là: 
1. hai loại tâm suy đạc, đồng phát sanh với thọ xả (29), 
2. _ tám loại tâm đại quả (30), và 
3. __ chín loại tâm quả thuộc Sắc Giới và Vô Sắc Giới (31). 
(2+8+o=1o). 


Hai loại làm nhiệm vụ hướng tâm (32). 

Cùng thế ấy hai loại (33) làm nhiệm vụ thấy, nghe, hưởi, 
nếm, xúc chạm, và tiếp thọ (34). 

Có ba loại (35) làm nhiệm vụ suy đạc. 

Ý môn thức làm nhiệm vụ xác định (36) trong (tiến trình) 
ngũ song thức. 

Ngoại trừ hai loại hướng tâm (37), năm mươi lăm (38) loại 
tâm bất thiện, thiện, và hành, làm nhiệm vụ Javana (tốc hành 
tâm). 

Tám tâm đại quả và ba loại tâm suy đạc (tất cả là mười một) 
(39), làm nhiệm vụ đăng ký. 

Trong các loại tâm, hai tâm suy đạc đồng phát sanh với thọ 
xả, làm năm nhiệm vụ như nối liền, hộ kiếp, chết, đăng ký, suy 
đạc. 

Tám loại tâm đại quả làm bốn nhiệm vụ như nối liền, hộ 
kiếp, chết, và đăng ký. 

Chín loại tâm quả Cao Thượng (Đại Hành) làm ba nhiệm 
vụ như nối liền, hộ kiếp, và chết (40). 

Tâm suy đạc đồng phát sanh với thọ hỷ, làm hai nhiệm vụ 
như suy đạc và đăng ký. 

Cùng thế ấy, tâm xác định (41) làm hai nhiệm vụ như xác 


định và hướng tâm. 
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Tất cả những loại tâm còn lại -- javana, ba thành phần tâm 
(42), và ngũ song thức -- chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất khi phát 


sanh. 


Phần 7 

Có tất cả mười bốn loại tâm được dạy, tùy theo tác dụng 
như nối liền v.v... và mười tùy theo lối phân loại. 

Những loại tâm làm một nhiệm vụ được dạy rằng có sáu 
mươi tám; hai nhiệm vụ, có hai; ba nhiệm vụ có chín; bốn nhiệm 


vụ, có tám, và năm nhiệm vụ, có hai. 
Chú Giải 


17. Kicca, Nhiệm Vụ, Tác Dụng. 

Trong chương I, tâm cốt yếu nhất được phân loại tùy theo 
bản chất thiên nhiên (Jati), và tùy theo cảnh giới (bhumi). Trong 
phần nầy những nhiệm vụ hay tác dụng khác nhau của tất cả 8o 
loại tâm được giải thích với đầy đủ chỉ tiết. 

Mỗi loại tâm có một nhiệm vụ riêng biệt. Có vài loại tâm 
đảm nhiệm nhiều tác dụng, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, với 
những khả năng khác nhau. Tất cả đảm trách mười bốn nhiệm 


vụ đặc biệt. 


18.  Patisandhi, Tâm Nối Liền 

Theo nghĩa trắng, danh từ patisandhi là “nối liền”. 
Loại tâm mà ta kinh nghiệm lúc được mẹ thọ thai có tên là 
patisandhi, thức nối liền. Được gọi như vậy vì tâm nầy nối liền 


hai kiếp sống, quá khứ và hiện tại. Có nơi gọi là tâm tục sanh. 
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Tâm nối liền (patisandhi citta) nầy, cũng được gọi là thức tái 
sanh, khởi phát do chặp tư tưởng có nhiều năng lực lúc chết ở 
kiếp trước tạo điều kiện, và được xem là cội nguồn của luồng 
sống trong kiếp hiện tại. Trong suốt kiếp sống chỉ có một chặp 
tâm nối liền. Những thành phần tâm linh chứa đựng trong chặp 
bhavanga (hộ kiếp) mà về sau sẽ phát sanh vô số lần trong kiếp 
sống, và trong chặp tử tâm (cuti citta, tâm chết) mà chỉ phát sanh 
một lần duy nhất lúc chết, giống hệt như thành phần tâm thức kết 


hợp trong patisandhi citta (tâm nối liền). 


1o.  Bhavanga, Hộ Kiếp 

“Bhava” + “anga” = yếu tố của đời sống, hay điều kiện, 
nguyên nhân không thể không có của kiếp sinh tồn. 

Trong một điểm thời gian nhất định ta chỉ có thể có một 
chặp tư tưởng (sát-na tâm) mà thôi. Hai chặp tư tưởng không thể 
cùng tồn tại trong một lúc. 

Mỗi chặp tư tưởng duyên theo vài loại đối tượng (trần 
cảnh). Không thể có tâm phát sanh mà không có đối tượng, tỉnh 
thần hay vật chất. 

Khi một người đang ngủ mê trong trạng thái không mộng 
mị, người ấy có một loại tâm ít nhiều tiêu cực, thụ động hơn là tích 
cực. Loại tâm ấy cũng giống như loại tâm sơ khởi, lúc được mẹ 
thọ thai, hay loại tâm cuối cùng, lúc chết. Abhidhamma (Vi Diệu 
Pháp) gọi loại tâm nầy là bhavanga, hộ kiếp. Cũng như tất cả các 
loại tâm khác, loại tâm nầy bao gồm ba sắc thái: sanh (uppada), 
trụ (thit), và diệt (bhanga). Luôn luôn sanh và diệt trong từng 
khoảnh khắc, nó trôi chảy như một dòng suối, không bao giờ tồn 


tại giống nhau trong hai khoảnh khắc kế tiếp. 
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Khi một đối tượng (trần cảnh) nhập vào dòng tâm thức, xuyên 
qua giác quan, chặp bhavanga dừng lại, và một sát-na khác phát 
sanh, thích ứng với đối tượng. Không những chỉ trong lúc ngủ 
say không mộng mỊ mà trong khi tỉnh cũng vậy, chúng ta có loại 
tâm nầy nhiều hơn tất cả các loại tâm khác. Do đó bhavanga (hộ 
kiếp) trở thành thiết yếu, không thể thiếu trong đời sống. 

Bà Rhys Davids và Ông Aung so sánh bhavanga với “trạng 
thái tri giác tối tăm, chưa lên đến thức”, trong một “giấc ngủ không 
mộng m]” của Lelbn1z. 

Ta không thể đồng ý, bởi vì bhavanga tự nó là một loại tâm. 
Không có sự tri giác tối tăm ở đây. 

Vài người cho rằng bhavanga là tiềm thức. Theo Dictionary 
of Philosophy, tiềm thức là “một ngăn trong tâm mà vài nhà tâm 


z ” 


lý học và triết học chủ trương là nằm phía dưới thức”. Theo quan 
điểm của các triết gia Tây Phương, tiềm thức và thức cùng tồn 
tại trong một lúc. Theo Vị Diệu Pháp (Abhidhamma), không thể 
có hai loại tâm cùng tồn tại trong một lúc, bhavanga cũng không 
phải là một cảnh giới nào ở phía dưới. 

Sách Compendium lại nói thêm rằng “bhavanga có nghĩa 


Z Lê 


là một trạng thái thuộc về cơ năng của tiềm thức”. Như vậy đó là 
trạng thái tiềm thức -- “nằm dưới ngưỡng cửa” của tâm, do đó ta 
quan niệm có thể có sự sống chủ quan liên tục. Như vậy nó trùng 
hợp với “subliminal eonsclousness” [1| của F'W. Myer. 

Tự điển Dietionary of Philosophy giải thích “subliminal” 
(sub, dưới -- limen, ngưỡng cửa) là những tiến trình tư tưởng 
vô ý thức, đặc biệt là những cảm giác nằm phía dưới ngưỡng cửa 


của tâm”. Một cách chính xác, bhavanga cũng không trùng hợp 


hị Trang 266. 
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với subliminal eonsciousness. Trong triết học Tây Phương hình 
như không có chỗ cho bhavanga. 

Bhavanga được gọi như vậy bởi vì nó là điều kiện chánh 
yếu cho kiếp sống chủ quan liên tục. 

Khi tâm không thâu nhận một đối tượng từ bên ngoài, ta 
có loại tâm bhavanga [1]. Tức khắc sau một tiến trình tâm cũng 
có một chặp bhavanga. Do đó loại tâm nầy cũng được gọi là 
vithimutta, tự do, không dính mắc trong một tiến trình. Đôi khi 
nó tác động như một trái độn giữa hai tiến trình tâm. 

Danh từ Việt ngữ thường được dùng để phiên dịch chữ 
bhavanga là “hộ kiếp” [2]. Cái gì giúp cho đời sống tiếp diễn. Trong 


sách nầy danh từ được giữ nguyên vẹn. 


H] — Susupti hau giấc ngủ mê, được ghỉ nhận trong kinh Upamishads 
“Trong ấu tâm uà giác quan, cả hai được nói là tiêu cực”. Indian 
Phiosophụ, trang 258. Radhakrishnan, 
l2] Radhakrishnan nói... Bhauanga là sự sinh tồn của tiềm thức, 
sự sống phía dưới cái tâm, hqu nói rõ hơn, sự sinh tồn tỉnh thần, tự 
do, không bị ảnh hưởng của tâm. Khi được nhìn một cách chủ quan 
bhauanga là sự sinh tồn phía dưới cái tâm, mặc dầu một cách khách quan 
đôi khi danh từ nầu được dùng trong nghĩa Niết Bàn. Indian Philosophụ, 
trang 4oổ. 

Chắc chắn đâu không phải là quan điểm của Phật Giáo. Bhauañga 
cũng hiện hữu trong những loại tâm khi ta thức, tức khắc sau một tiến 
trình tâm (cữta utth). Không khi nào bhauanga đồng nghĩa uới Niết Bàn. 
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Theo sách VIbhavInI TIka, bhavanga phát sanh giữa những chặp: 

1. Patisandhi (nối liền) và avajjana (hướng tâm), 2. Javana 
và avaJjana, 3. Tadarammana (đăng ký) và avaJJana, 4. Votthapana 
(xác định) và avajjana, 5. và đôi khi giữa javana và cuti (tâm chết), 


và 6. Tadarammana và cut1. 


2o.  Avajjana, Mở Ra, hay Hướng Về 

Khi một đối tượng nhập vào dòng bhavanga của tâm, chặp 
tư tưởng liền kế đó gọi là bhavanga calana (bhavanga rung động). 
Tức khắc kế đó nữa có một chặp khác phát sanh, được gọi là 
bhavanga upaccheda (bhavanga dừng lại, dứt dòng). Vì lẽ dòng 
bhavanga trôi chảy vô cùng mau lẹ, đối tượng từ bên ngoài không 
làm phát sanh tức khắc một tiến trình tâm. Chặp bhavanga sơ 
khởi diệt. Chừng ấy dòng trôi chảy mới được kiểm soát. Trước 
khi thật sự chuyển qua một chặp tâm mới, bhavaga rung động 
trong một chặp (sát- na). 

Khi chặp bhavanga dừng lại, một chặp tâm phát sanh, 
hướng về đối tượng. Nếu đối tượng thuộc về vật chất thì chặp 
tâm nầy được gọi là ngũ môn hướng tâm, hay ngũ khai môn 
(pañcadvaravajjana). Trường hợp đối tượng thuộc về tỉnh thần 
chặp tâm nầy là manodvaravajjana, ý môn hướng tâm, hay ý khai 
môn. 

Trong một tiến trình tâm mà đối tượng thuộc về vật chất, 
sau chặp hướng tâm liền phát sanh một trong ngũ quan thức. 

(Xem chương I, chú giải số 27). 

Avajjana phát sanh giữa bhavanga và pañcaviññana (ngũ 


quan thức), và gIữa bhavanga với Javana. 
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21.  Pañcaviññana, Ngũ Quan Thức. 
Phát sanh giữa ngũ môn hướng tâm và tiếp thọ tâm 
(sampaticchana). Thấy, nghe, hưởi, nếm, và xúc chạm được gọi 


chung là ngũ quan thức (pañcavIiññana). 


22. _ Sampaticchana, Tiếp Thọ Tâm. 


Phát sanh gTữa ngũ quan thức và tâm suy đạc (santirana). 


23. Santirana, Suy Đạc Tâm 


Phát sanh giữa tâm tiếp thọ và tâm xác định (votthapana). 


24.  Votthapana, Xác Định Tâm 

“Vi” + “ava” + căn “tha”, đứng lên, làm cho vững, dựa trên, 
theo nghĩa trắng là quyết định hoàn toàn. 

Chính ngay lúc nầy bản chất của đối tượng được xác định 
một cách trọn vẹn. Đây là cổng đưa dòng tâm vào tiến trình thiện 
hay bất thiện. Phân biệt đúng hay sai là ở giai đoạn nầy. Chính 
giai đoạn nầy quyết định tiến trình tư tưởng, tốt hay xấu, thiện 
hay bất thiện. 

Không có một hạng tâm riêng biệt gọi là votthapana (xác 
định). Chính manodvaravaJJana (ý môn hướng tâm) làm nhiệm 
vụ quyết định. 

Tâm xác định phát sanh giữa những tâm: 

1. suy đạc (santirana) và tốc hành (javana) và 


2. __ suy đạc và hộ kiếp (bhavanga). 


25.  davana 
Xuất nguyên từ căn “ju” chạy nhanh. Đây là một danh 


từ kỹ thuật khác rất quan trọng, phải được hiểu biết rõ ràng. 
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Thông thường danh từ nầy có nghĩa là lanh lẹ. Thí dụ như 
Javanahamsa là con thiên nga lanh lẹ, Javanapañña, là lanh trí. 
Trong Abhidhamma, Vĩ Diệu Pháp, danh từ nầy được dùng trong 
ý nghĩa thuần túy kỹ thuật. 

Ở đây javana là chạy. Được gọi như vậy vì trong suốt tiến 
trình tâm nó diễn tiến liên tiếp 7 hoặc 5 chặp cùng một thứ tâm, 
duyên theo một đối tượng duy nhất. Trạng thái tỉnh thần trong 
tất cả bảy hay năm sát-na ấy cũng giống nhau, nhưng tiềm năng 
khác nhau, mạnh yếu không giống nhau. 

Khi tâm bắt một trần cảnh, hay duyên theo một đối tượng, 
thường có bảy chặp Javana phát sanh trong một tiến trình. Trường 
hợp chặp tư tưởng chấm dứt một kiếp sống -- chặp tử tâm -- hay 
khi Đức Phật thực hành pháp Song Thông (Yamaka Patihariya), 
chỉ có năm chặp phát sanh. Trong tiến trình javana Siêu Thế của 
tâm Đạo (Magøsa cItta), chỉ có một chặp. 

Đứng về phương diện đạo đức, giai đoạn javana là quan 
trọng hơn hết. Chính trong giai đoạn tâm lý nầy mà ta thật sự 
làm điều thiện hay điều bất thiện. Thí dụ như khi gặp người thù 
nghịch tức nhiên tư tưởng sân hận phát sanh đến ta một cách 
hầu như máy móc, tuy nhiên, một người sáng suốt và nhẫn nại có 
thể tự tạo cho mình một tâm niệm từ bi đối với người ấy. 

Chính đó là lý do tại sao trong kinh Pháp Cú, cầu 165, Đức 
Phật dạy: 

“Làm điều ác, do ta, 

Làm cho ta ô nhiễm, do ta, 

Do ta, không làm điều bất thiện, 


Do ta, tự làm cho mình trong sạch.” 
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Quả đúng thật vậy, hoàn cảnh, những khuynh hướng quen 
thuộc, môi trường sinh sống vx... gieo ảnh hưởng đến tâm ta. 
Chừng ấy, ý chí tự do bị tùy thuộc nơi diễn tiến có tánh cách máy 
móc của cuộc sống. Nhưng, những năng lực ngoại lai ấy cũng có 
thể được khắc phục, và ta có thể vận dụng ý chí tự do của chính 
mình để phát huy những tư tưởng hoặc xấu, hoặc tốt. 

Một yếu tố ngoại lai có thể hướng dẫn cảm xúc của ta theo 
một chiều hướng nào. Nhưng chính ta trực tiếp chịu trách nhiệm 
về những hành động của ta. 

Trong bảy chặp javana thông thường, chặp thứ nhất có tiềm 
năng yếu kém hơn hết, bởi vì không có tiềm năng nào trước đó 
còn lại để nâng đỡ nó. Đứng về phương diện nghiệp báo, quả của 
chặp tư tưởng ấy có thể trổ ngay trong kiếp hiện tại. Nghiệp ấy 
được gọi là Ditthadhamma-vedaniya Kamma, hiện nghiệp. Nếu 
không có cơ hội trổ sanh trong kiếp hiện tại, nghiệp nầy trở thành 
vô hiệu lực (ahosi). Chặp javana yếu kế đó là chặp cuối cùng. Quả 
của chặp tư tưởng nầy trổ sanh trong kiếp kế liền sau kiếp hiện 
tại (Upapajjavedaniya, hậu nghiệp). Nếu không trổ sanh được 
trong kiếp ấy nó cũng trở thành vô hiệu lực (ahosi). Quả của năm 
chặp javana còn lại có thể trổ sanh bất cứ lúc nào, cho đến ngày 
Đại Niết Bàn (Parinibbana), và được gọi là Aparapariya-vedaniya, 
nghiệp vô hạn định. 

Nên biết rằng jJavana thiện và bất thiện (kusalakusala) 
thuộc về phần tích cực của đời sống (kammabhava), hữu. 
Nó tạo điều kiện cho kiếp sinh tồn trong tương lai phát sanh 


(upapattibhava) [1]. 


hị Xem chương VIII. 
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Ngoài ra còn có Javana Quả và Hành (Phala [I| và Kriya). 
Trong những Javana Hành, mà chỉ Đức Phật và chư vị A La Hán 
mới có, tác ý (cetana) không có khả năng tạo nghiệp. 

Thật rất khó tìm ra một danh từ có thể diễn đạt một cách 
thích nghi các ý nghĩa của Phạn ngữ Javana. 

Vài người gợi ý dùng Anh ngữ “Apperception”. 

Theo Dictonary of Philosophy, “apperceptlon” là “tâm 
thấu triệt những trạng thái sâu kín bên trong chính mình bằng 
cách nhìn trở vào, tự quán chiếu, hay bằng cách suy tư”. Leibniz, 
người đã tạo ra danh từ apperception, phân biệt chữ perception, 
tri giác (sự hiểu biết bên trong những trạng thái bên ngoài) và 
chữ apperception (trạng thái bên trong tự hay biết chính mình 
bằng cách suy tư). Trong Kant, danh từ apperception biểu lộ sự 
đồng nhất của tâm thức mình với, hoặc cái tự ngã theo kinh 
nghiệm (empirical apperception), hoặc với tự ngã thuần túy 
(transcendental apperception)”. (Trang 15) 

Chú giải về danh từ “javana”, Bà Rhys Davids viết: 

“Tôi đã trải qua suốt nhiều giờ để suy tư về danh từ javana, 
và rốt cùng đành bỏ đi danh từ apperception để tìm một chữ khác 
thích ứng hơn, hoặc để nguyên vẹn chữ javana mà không dịch, vì 
chữ nầy cũng dễ đọc như chữ “javelin” của chúng ta. Ta chỉ nhớ 
nó là một sắc thái tỉnh thần hoặc song song với điểm thời gian 
trong tiến trình thần kinh (nerve-process), khi cơ năng chính đã 
đến lúc sắp trở thành “cân cảm” (innervation, trạng thái của thần 
kinh sẵn sàng hoạt động). Các vị giáo sư ở Tích Lan (Sri Lanka) 


kết hợp chữjavana với chữ “động”. Đối với các nhà tâm lý học Tây 


HỊ — Nên ghinhận danh từ Phala được dùng ở đâu, thaụ uì Vipaka, quả. 
Trong tiến trình jauana Siêu Thế, tâm Quả (Phala) tức khắc phát sanh liền 
theo tâm Đạo (Maggg). 
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Phương điểm quan trọng nổi bật nhất của danh từ là sự chung 
hợp trí thức và ý chí trong tâm lý học Phật Giáo...” -- 
(Compendium of Philosophy, Trang 249) 


Danh từ “xúc động” càng xa ý nghĩa của chữ Javana hơn 
nữa. 

Như Bà Rhys Davids gợi ý, có lẽ giữ nguyên vẹn danh từ 
Pali là sáng suốt hơn hết. 

Xem Compendium of Philosophy, trang 42-45, 249. Theo 
sách VIbhavimi Tika, Javana phát sanh giữa, 

1. votthapana (xác định) và tadarammana (đăng ký), 
2. votthapana và bhavanga, 3. votthapana và cuti (tâm chết), 
4. manodvaravaJJana (ý môn hướng tâm) và bhavanga, 5. 


manodvarava]JJana và cut1. 


26. _ Tadalambana, hay Tadarammana. 

Theo nghĩa trắng là “đối tượng kia”. 

Tức khắc liền theo tiến trình javana có hai hoặc không có 
chặp nào cả, phát sanh cùng một đối tượng với Jjavana. Do đó chặp 
tâm nầy có tên là tadalambana. Sau chặp tadalambana luồng tâm 
nhập trở vào bhavanga. 

Tadalambana phát sanh giữa, 1. Javana và bhavanga và 2. 


Javana và Cut1. 


27, Cu, Tự Tâm. 

Danh từ cuti, tâm chết, xuất nguyên từ căn “cư”, ra đi, được 
giải phóng. 

Patisandhi (tâm nối liền) là điểm sơ khởi của một kiếp 


sống. Cuti (tâm chết) là mức cuối cùng. Chặp patisandhi đưa vào 
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đời sống. Chặp cuti đưa thoát ra. Cuti tác động như một sự ra đi 
suông thoát khỏi đời sống. Ba chặp patisandhi, bhavanga, và cuti 
trong một kiếp sống hoàn toàn giống nhau vì có cùng một đối 
tượng và bao gồm những tâm sở đồng phát sanh với nhau. 

Cái chết xảy ra tức khắc liền sau chặp cuti. Cùng với cái 
chết, cơ thể vật chất tan rã và dòng tâm chấm dứt mặc đầu không 
tiêu diệt, bởi vì nghiệp lực làm cho luồng sống trôi chảy vẫn còn. 
Cái chết chỉ là giai đoạn báo hiệu cái sanh sắp đến. 

Cuti phát sanh giữa, 1. Javana và patisandhi và 2. giữa 


tadalambana và patisandhiI. 


28.  Thana, SỞ. 

Theo nghĩa đen là nơi, trạm, hay cơ hội. 

Mặc đầu có tất cả mười bốn loại tác dụng, hay nhiệm vụ, 
nhưng nếu xét theo nơi chốn hay cơ hội làm nhiệm vụ thì chỉ có 
mười loại. Ngũ quan thức (pañcaviññana) được xem chung là 


một, bởi vì tác dụng của năm thức nầy giống hệt nhau. 


290. 

Một là akusala-vipaka (quả bất thiện), và một kia là kusala- 
vIpaka (quả thiện). 

Tái sanh (patisandhi) trong cảnh thú, cảnh ngạ quỷ hay 
cảnh a-tu-la xảy diễn với loại tâm quả bất thiện (akusala vipaka) 
làm nhiệm vụ suy đạc, liên hợp với thọ xả, akusala vipaka 
upekkhasahagata santirana. 

Những chặp bhavanga và cuti trong kiếp sống ấy cũng giống 


hệt như chặp patisandhi nây. 


LINH TINH 2O5 


Những người sanh ra mù, điếc, câm vx... sanh ra với chặp 
patIsandhi là loại tâm quả thiện làm nhiệm vụ suy đạc, liên hợp 
với thọ xả kusala vipaka upekkhasahagata santirana. Mặc đầu 
bị tật nguyên là quả của nghiệp bất thiện, sự kiện được sanh vào 


cảnh người là do nghiệp thiện. 


30. 

Đó là loại tâm quả thiện thuộc Dục Giới (Kamavacara 
kusala vipaka). Tất cả những ai sanh vào cảnh người mà không 
bị tật nguyền được sanh ra với chặp patisandhi là một trong tám 
loại tâm nầy. 


Tất cả mười loại tâm trên đều thuộc về Dục Giới (Kamaloka). 


31. 

Đó là năm loại tâm quả thuộc Sắc Giới (Rũpävacara vipaka) 
và bốn loại tâm quả thuộc Vô Sắc Giới (Arupavacara vipaka). 
Những tâm Quả (Phala) Siêu Thế (Lokuttara) không được liệt kê 
vào đây bởi vì những loại tâm Siêu Thế nầy không đưa đến tái 
sanh. 

Như vậy, có mười chín loại tâm tác hành nhiệm vụ 


patIsandhi, bhavanga và cuti. 


59, 

Đó là manodvaravajJana (ý môn hướng tâm), và 
pañcadvaravajjana (ngũ môn hướng tâm), được đề cập đến trong 
mười tám loại tâm vô nhân (ahetuka citta). 

Loại ý môn hướng tâm phát sanh khi có một đối tượng tỉnh 
thần và loại ngũ môn hướng tâm khi tâm có một đối tượng vật 
chất. 
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Jỏ: 
Đó là mười loại tâm quả, thiện và bất thiện, thuộc Dục Giới 


(kusala-akusala vIpaka pañcavIññana). 


34. 
Là hai tâm tiếp thọ liên hợp với xả, được đề cập đến trong 


những loại tâm vô nhân (ahetuka). 


SN 

Đó là hai loại đồng phát sanh cùng thọ xả và một cùng 
thọ lạc. Đây là hai loại đầu tiên tác hành nhiệm vụ patisandhi, 
bhavanga và cutl. 

Không nên hiểu rằng vào lúc tái sanh có sự suy đạc nào. 
Trong một lúc một loại tâm chỉ tác hành một nhiệm vụ. Tâm nầy 
chỉ làm nhiệm vụ tái sanh, nối liền hai kiếp sống, quá khứ và hiện 
tại. Tâm suy đạc (santirana) liên hợp với thọ lạc phát sanh như 
tâm đăng ký (tadalambana) khi đối tượng phát hiện trước tâm là 


đáng được ưa thích. 


36. 
Không có một loại tâm đặc biệt nào tên là votthapana (xác 
định). Chính manodvaravaJJjana (ý môn hướng tầm) làm nhiệm vụ 


ấytrong tiến trìnhtâm có ngũ mônhướngtâm(pañcadvaravajjana) 


37. 

Đó là manodvaravajjana (ý môn hướng tâm) và 
pañcadvaravaJJana (ngũ môn hướng tâm), hai trong những tâm 
Hành Vô Nhân (Ahetuka Kriya Citta). Vì không thưởng thức mùi 


vị của đối tượng nên nó không làm nhiệm vụ javana. Loại tâm 
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Hành (Kriy3) còn lại, tiếu sanh tâm, tức tâm làm mĩm cười, tác 


hành nhiệm vụ Javana. 


38. 

Đó là 12 loại tâm bất thiện + (8+5+4+4) = 21 thiện + 4 Quả 
Siêu Thế + (1+8+5+4) 18 Hành-= 55. 

Danh từ Quả dùng ở đây không phải là Vipaka mà là Phala. 
Những tâm quả thuộc Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới (vipaka) 
không được xem là Javana. Những tâm Đạo (Magøza) và tâm Quả 
(Phala) Siêu Thế phát sanh trong tiến trình javana được xem là 
Jjavana, mặc dầu chỉ tồn tại trong thời gian một chặp tư tuởng 


(sát-na). 


39. 

Mười một loại tâm nầy là tâm quả (vipaka citta). Khi làm 
nhiệm vụ đăng ký (tadalambana) thì không làm nhiệm vụ suy đạc 
(santirana). 

Loại tâm suy đạc liên hợp với thọ lạc tác hành cả hai nhiệm 


vụ suy đạc và đăng ký. 


4O. 
Mỗi loại trong cảnh giới đặc biệt của nó. 


41. 
Manodvaravajjana. 


42.  Manodhatu, Ý Giới. 
Ý giới (manodhãtu) được áp dụng cho hai loại tâm, tiếp thọ 


(sampaticchana), và ngũ môn hướng tâm (pañcadvaravajjana). 
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Tất cả những loại tâm còn lại, ngoại trừ mười loại ngũ song thức 
(dvipañca viññana) đều được gọi là mano viññãna dhãtu, ý thức 
gIớI. 


Xem chú giải số oo, cùng chương. 


IV. Dvara-Sangaho 


Dvarasangahe dvãäräni nama cakkhudvaram 
sotadvaram ghanadvararmmjivhadvaram kayadvararn 
manodvarañ c°ati chabbidhani bhavanti. 


Tattha cakkhumeva cakkhudvaram, tatha sotadayo 
sotadvaradimni. Manodvararh pana bhavangam 
pavuccati. 


Tattha pañcadvärävajjana-cakkhuviññana- 
sampaticchana-santirana-votthapana kamavacara- 
Javana-tadalambanavasena cha cattalisa cittani 
cakkhudvare yatharaham uppajjanti. Tatha pañcad- 
varävajjana-sotaviññanadivasena sotadvaradIsu' pi 
chacatta]Iseva bhavanti. Sabbatha” pi pañcadvare 
catupaññãsacittani kaãmavacarañ” eva'ti veditabbani. 


Manodväare pana manodväarävajjana-pañcapaññasa- 
Javana-tadalambanavasena sattasatthicittani 
bhavanti. 

EkũnavIsati patisandhi-bhavanga-cuti-vasena dvara- 
vimuttani. 
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Tesu pana dvipañcaviññanani ceva mahagsata- 
lokuttarajavanani cˆati chattirnsa yatharaham eka- 
dvarikacittani nama. 


Manodhatuttikarn pana pañcadvarikam 


Sukhasantirana-votthapana-kamavacarajavanani 
chadvarikacittani. 


Upekkhasahagata santirana-mahäavipakani cha- 
dvarikanli ceva dvaravimuttani ca. 


Mahaggatavipakani dvaravimuttanˆ eva'ti. 


9. 
Ekadvarikacittani pañcadvarikani ca 
Chadvarika vimuttani vimuttani ca sabbatha. 
Chattirnsati tatha trại ekatirmnsa yathakkamamn 
Dasadha navadha cˆati pañcadha paridIpaye. 
IV. TÓM LƯỢC VỀ MÔN 
Phần 8 


Trong tóm lược về môn (43) có sáu loại là: nhãn môn (44), 
nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, và ý môn (48). 
Nơi đây, chính con mắt là nhấn môn, tai là nhĩ môn v.v... 


Nhưng bhavanga được gọi là ý môn. 
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Trong các loại tâm, bốn mươi sáu (46) loại phát sanh, tùy 
trường hợp (47), trong nhãn môn. 

a. Ñgũ môn hướng tâm, b. nhãn thức, c. tiếp thọ, d. suy đạc, 
e. xác định, f. Javana thuộc Dục Giới, g. đăng ký. 

Cùng thế ấy, do nhĩ môn và các môn khác, bốn mươi sáu 
loại tâm phát sanh như ngũ môn hướng tâm, nhĩ thức v.v... 

Nên hiểu biết rằng trong mỗi lối vào, ở năm cửa có năm 
mươi bốn loại tâm thuộc Dục Giới (48). 

Trong ý môn có sáu mươi bảy loại tâm phát sanh như ý môn 
hướng tâm, năm mươi lăm Javana (49) và đăng ký (50). 

Mười chín loại tâm như nối liền (patisandhi), hộ kiếp 
(bhavanga), và tâm chết (cuti) không có môn (51). 

Trong những loại (phát sanh xuyên qua các môn), ba mươi 
sáu (52) loại tâm như ngũ song thức, những loại Javana Cao 
Thượng (Đại Hành) và Siêu Thế (53), có một môn, tùy trường 
hợp. 

Ba. thành phần tâm (54) phát sanh do năm môn. 

Tâm suy đạc liên hợp với thọ hỷ (55), tâm xác định (56), và 
những Javanas thuộc Dục Giới phát sanh qua sáu môn. 

Suy đạc liên hợp với thọ xả và những tâm Đại Quả phát 
sanh, hoặc qua sáu môn, hoặc không qua môn nào (57). 

Những tâm quả Cao Thượng (Đại Hành) phát sanh không 


do môn nào. 


Phần ọ 
Ba mươi sáu loại tâm (59) phát sanh qua một môn, ba qua 


năm môn, ba mươi mốt qua sáu môn, mười qua sáu hoặc không 
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qua môn nào, chín hoàn toàn không qua môn nào. Tất cả có năm 


đường lối được trình bày. 
Chú Giải 


43.  Dvara, Môn. 

Xuất nguyên từ “dư”, hai, và căn “ar” đi, vào. 

Dvara là cái gì có tác dụng như một lối vào và một lối ra. 
Mắt, tai, mũi và các giác quan khác tác động như những lối ra vào, 
hay cửa, môn, để đối tượng nhập vào. 

Năm giác quan và tâm được xem là sáu cửa xuyên qua đó 
đối tượng có thể vào. 


Xem Compendium of Philosophy, trang 85, số 4. 


44.  Cakkhudvara, Nhãn Môn. 
Là mặt nhạy của mắt. Các môn khác cũng phải được hiểu 


cùng một thế ấy. 


45. Manodvara, Ý Môn 

Trong phần trên có giải thích rằng khi một đối tượng nhập 
vào tâm, trước tiên bhavanga giao động trong một sát- na, và 
kế đó dừng lại. Tiếp theo, chặp ngũ môn hướng tâm phát sanh. 
Trong trường hợp đối tượng thuộc về vật chất, đây là một trong 
ngũ quan thức như nhãn thức, nhĩ thức v.v... 

Trong trường hợp đối tượng thuộc về tỉnh thần, 
thì đầy là ý môn hướng tâm (manodvaravaJJana). Chặp tư 
tưởng bhavangupaccheda (bhavanga dứt dòng) tức khắc đến 
trước ngũ môn hướng tâm được biết là ý môn (manodvara). 


Abhidhammavatara ghi nhận: 
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“S'avaJJanam bhavangantu manodvaranti vuccat1.” 


Chặp bhavanga với avaJJana (hướng tâm) được gọi là ý môn 


(manodvara). 
46. 
Bản chú giải tóm lược 46 như sau: 
a/ — 1; 
bý # (akusala và kusala vIpaka cakkhu viññana); 
Ẫp. 8 (akusala và kusala vipaka sampatIcchana); 
d/ê 3 (akusala vipaka = 1, kusala viIpaka santirana = 2); 
©/ 1; 


f/ 2o (akusala = 12 + kusala = 8 + ahetuka kriya 
hasituppada = 1 + sobhana kriya = 8); 
g/ 8 (sobhana vipaka -- còn lại ba loại kia đã được bao 


gồm trong santirana.) 


46 
1+2+2+3+1+29o+8=46 


Bốn mươi sáu loại tâm phát sanh do nhãn môn, lấy hình 
sắc làm đối tượng (rũpalambana) . Một số tâm tương đương phát 
sanh do mỗi cửa trong bốn môn còn lại, với đối tượng tương 


ứng. 


47.  Yatharaham, Tùy Theo. 

Nghĩa là, “tùy theo đối tượng đáng được ưa thích hay 
không, sự chú ý có chân chánh hay sai lạc, cá nhân có khát vọng 
hay không” (Vibhãvini TTkã). Ông Aung nói, “ Ngài Ledi Sayadaw 
cũng giải thích như vậy “tùy theo đối tượng, cảnh giới sinh sống, 


chủ thể, sự chú ý vx...” 
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48. 
Tất cả những loại tâm thuộc Dục Giới đều phát sanh do 


năm cửa ấy. 


49. 

Đó là: 12 akusalas (bất thiện) + 1 ahetuka kriyã (vô nhân 
hành) + 16 sobhana kusala và kriya (đẹp thiện và hành) + 1O 
Rupavacara kusala và kriyä (thiện và hành thuộc Sắc Giới) + 8 
Arupavacara kusala và kriya (thiện và hành thuộc Vô Sắc Giới) + 
8 Lokuttara Magsa và Phala (Đạo và Quả Siêu Thế). (12 
+1+16 + 1O +8+8=53). 


50. 
Là 3 santirana (suy đạc) và 8 sobhana vIpaka (quả đẹp) 


51.  Dvara-vimutta, Không Tùy Thuộc Môn Nào 

Sách Vibhavini TIkã giải thích rằng các loại tâm nầy được 
gọi như vậy là vì: 

1. không phát sanh qua một cửa giác quan nào như 
nhãn môn v.v... 

2. _ Bhavanga tự nó là ý môn, và 

3. __ hiện hữu tự chính nó, không cần phải duyên theo một 
đối tượng nào từ bên ngoài (trong kiếp sống hiện tại). Lý do đầu 
tiên áp dụng cho cuti (chặp tử tâm) và patisandhi (nối liền). Lý do 
thứ nhì áp dụng cho bhavangupaccheda (bhavanga dứt dòng), và 
lý do thứ ba cho tất cả bhavanga và cuti. 

Trước kia đã có ghi nhận rằng những chặp patisandhi, 


bhavanga và cuti của một kiếp sống giống hệt nhau, bởi vì các 
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đối tượng và các tâm sở đồng phát sanh giống hệt nhau, mặc đầu 
nhiệm vụ có khác. 

Vào lúc lâm chung, một tiến trình tâm phát sanh có khả 
năng tạo điều kiện cho kiếp sống tới. Đối tượng của tiến trình 
tâm nầy có thể là: 

1. một nghiệp (kamma), hay hành động, mà ta đã làm 
trong đời sống, và khi sắp chết nhớ lại hành động ấy một cách rõ 
ràng như đang xảy ra. Nói một cách chính xác, đó là sự lặp lại của 
loại tâm mà ta đã có ngay lúc thực hiện hành động. Hoặc có thể là 

2. một biểu hiệu của nghiệp (kamma nimitta) đã gieo 
ấn tượng mạnh mẽ và rành mạch đến ta, trong khi ta thực hiện 
hành động. Hoặc cũng có thể là 

3. biểu hiệu lâm chung, tượng trưng cho một vài đặc 
điểm của cảnh giới mà ta sẽ tái sanh vào (gati-nimitta) [1]. Tâm 
tái sanh (patisandhi) duyên theo một trong ba đối tượng ấy để 
phát sanh trong kiếp sống tới kế đó. Đối tượng của những chặp 
bhavanga và cuti của kiếp sống nầy sẽ giống hệt như đối tượng 
của patisandhi trên. Do đó, phần trên có ghi rằng ba chặp tâm 


nầy sẽ không duyên theo một đối tượng nào từ bên ngoài. 


HỊ Đề cập đến đối tượng của chặp pafisandhi citta (tâm nối liền), Ông 
Aung ghi trong quuển Compendium : Những loại tâm nầu duuên theo đối 
tượng, hoặc trong chính hành động tạo nghiệp, hoặc một tượng trưng 
của hành động quá khứ ấu (kamma nimitta), hoặc một dấu hiệu của 
những khuunh hướng (gati-nimitta) mà năng lực của hành động quá khứ 
ấu xác định.” Trang 26. 

Nơi đâu gati nữmitta có nghĩa là một dấu hiệu, hau biểu tượng, của 
nơi chốn mà người lâm chung sẽ tái sanh uào, như lửa, thịt, cung điện 
trên cảnh trời U.U... 
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52. 
Chúng nó phát sanh trong những môn tương ứng, như 


nhãn môn, nhĩ môn v.v... 


53. 
Tất cả 26 loại Javana Cao Thượng (Đại Hành ) và Siêu Thế 


phát sanh do ý môn. 


54- 

Hai loại sampaticchana (tiếp thọ) và pañcadvaraä- vajjana 
(ngũ môn hướng tâm) chỉ phát sanh qua năm căn môn vật chất 
(ngũ quan). Người đọc nên ghi nhận rằng đôi khi tất cả loại tâm 
nầy được gọi chung là manodhatuttika (ba thành phần tâm, hay 
ba ý g1ớ!). 


59- 
Tâm suy đạc phát sanh qua ngũ quan, liên hợp với thọ hỷ 
khi đối tượng phát hiện là đáng được ưa thích. Nó phát sanh do 


ý môn như một chặp đăng ký (tadalambana). 


56. 
Đó là manodvarava]jjavana tác hành những nhiệm vụ thuần 
túy như ý môn hướng tâm và như xác định tâm trong một tiến 


trình tâm phát sanh qua bất luận một trong năm môn vật lý nào. 


5“ 
Khi làm nhiệm vụ patIsandhI, bhavanga và cuti các loại tâm 


nầy không tùy thuộc nơi môn nào. 
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58. 
Chín loại tâm quả thuộc Sắc Giới và Vô Sắc Giới phát sanh 
dưới hình thức patisandhi, bhavanga và cuti trong cảnh giới 


tương ứng. Do đó, các loại tâm nầy không tùy thuộc nơi môn nào. 


59. 

Đó là: 
Dvipañca viññana (ngũ song thức): 10 
Ripavacara kusala và kriya (thiện và hành Sắc Giới): 10 


Arupavacara kusala và kriya (thiện và hành Vô Sắc Giới): 8 
Lokuttara Magsa và Phala (Đạo và Quả Siêu Thế): 8 


36 


V. Alambana Sangaho 
10. 


Alambanasangahe ãlambanäãni nãma rũpãram- manarh 
saddarammanarh gandhãrammanarmn rasa- rammanam 
photthabbarammanarh dhammaäram- manarn c'ati 
chabbidhani bhavanti. 


Tattha rũpaneva ruũparammanarmhn. Tatha saddadayo 
saddarammanadIni.Dhammarammannaarh pana pasada, 
sukhumaruipa, citta, cetasika, nibbana, paññattivasena 
chaddha sangayhanti. 
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Tattha cakkhudvarikacittanarh sabbesampi 
rưpanfeva ärammaanam. Tañ ca paccuppannam eva. 
Tatha sotadvarikacittadInam' pi saddadIni. Tan] ca 
paccuppannani yeva. 


Manodvarikacittanarh pana chabbidham' pï 
paccuppannam atTItam anagatarh kalavimuttañ ca 
vyvatharaham' alambanamn hoti. 


Dvaravimuttanañ ca pana patisandhi-bhavanga- 

cuti sañikhatanam chabbidham pi yathasambhavarhn 
vyvebhuyyena bhavantare chadväragahitam paccup- pannam 
atItam paññattibhutarh va kammarh kammanimittarmn 
gatinimittasammatarh älambanamhn hoti. 


Tesu cakkhuviññanadImni yathakkamarh rũpadiekek- 
alambananweva. Manodhatuttikarm pana rupadipañc- 
alambanarh. Sesani kamavacaravipakanli hasana-cittañc' 
ati sabbathaˆpi kamaäavacaralambanan' eva. 


Akusalani ceva ñanavippayuttajavanani cˆati 
lokuttaravajjitasabbalambanäni. Ñãnasampayutta- 
kamavacarakusaläni ceva pañcamajjhana- 
sankhatamabhiññakusalañc' ati arahatta-maggaphala 
vajjitasabbalambanan. 
Ñãnasampayutta-kãämävacarakriyä ceva 
kriyabhiññavotthapanañc-ati sabbatha' pï 
sabbalambanani. 


Äruppesu dutiyacatutthãni mahaggatälambanäni. Sesãni 
mahagsatacittani pana sabbanŸ pïi paññattalambananl. 
Lokuttaracittani Nibbana-lambananT' tỉ. 
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11. 


PañcavIsa parittamhi cha cittani mahagsgate Ekavisati 
vohare attha nibbanagocare VIsanuttaramuttamhi 
aggamaggaphalujjhite 

Pañca sabbattha chacceti sattadha tattha sangaho. 


V. TÓM LƯỢC VỀ ĐỐI TƯỢNG 
Phần 1o 


Trong tóm lược về đối tượng (6o) có sáu loại -- đó là: đối 
tượng của sự thấy (61), đối tượng của sự nghe (62), đối tượng của 
sự hưởi (63), đối tượng của sự nếm (64), đối tượng của sự xúc 
chạm (65), và đối tượng của sự hay biết (66). 

Nơi đây, chính hình thể (sắc) là đối tượng của sự thấy. Cùng 
thế ấy, âm thanh, mùi vị v.v... Nhưng đối tượng của sự hay biết 
(pháp) có sáu là những phần nhạy của ngũ quan (67), vật chất vi 
tế (68), tâm (6o), tâm sở (7o), Niết Bàn (71), và khái niệm (72). 

Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy 
được là đối tượng. Điều nầy cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại 
(73). Cùng thế ấy, âm thanh v.v... đối với nhĩ thức vx... và cũng chỉ 
thuộc về hiện tại (z4). 

Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì 
tùy trường hợp (75), thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai, và không 


tùy thuộc thời gian. 
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Đối với các loại tâm “không tùy thuộc nơi căn môn nào” 
(76) như patisandhi, bhavanga, và cuti, bất luận đối tượng nào 
trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các 
đối tượng nầy được bám vào (77) xuyên qua sáu căn môn, thuộc 
về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay 
hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là “nghiệp”, 
“biểu tượng của nghiệp”, hoặc một “biểu tượng của trạng thái tái 
sanh”. [1| 

Trong những loại tâm nầy, nhãn thức v.v..., tùy trường hợp, 
có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc, hay thỉnh, hương 
v.v... Nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng như hình sắc 
v.v... Những loại tâm Quả thuộc Dục Giới còn lại và tiếu sanh tâm 
có những đối tượng hoàn toàn thuộc Dục Giới. 

Những loại tâm Bất Thiện và những javanas, không liên 
hợp với tri kiến, có tất cả các đối tượng, ngoại trừ những đối 
tượng Siêu Thế (78). 

Những loại tâm Thiện và siêu trí thức (7o) thuộc Dục Giới 
gọi là Ngũ Thiền, có tất cả những đối tượng, ngoại trừ A La Hán 
Đạo và A La Hán Quả. 


H] — Ông Aung phiên dịch đoạn nầu như sau: “hơn nữa, đối tượng của 
những loại tâm không tùu thuộc nơi căn môn nào” nà được gọt là thức 
tái sanh, bhauangg, uà chết-trở-lại cũng có sáu hạng, tùu trường hợp. 
Thường nó bị bám uào (như đối tượng) trong kiếp sống tức khắc trước 
đó bằng đường lối của sáu cửa. Nó là đối tượng của những uật, hoặc hiện 
tại hoặc quá khứ, hoặc nó là những khái niệm. Và các danh từ nầu được 
gọi (theo danh từ kỹ thuật) là “karmad”, “dấu hiệu của karrnd' hau dấu hiệu 
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của số phần””-- (Compendium oƒ Philosophụ, trang 120.) 
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Những loại tâm Hành thuộc Dục Giới, liên hợp với tri kiến, 
loại tâm Hành siêu trí thức (8o) và tâm xác định (81) có tất cả các 
loại đối tượng, trong mọi trường hợp (82). 

Trong những loại tâm thuộc Vô Sắc Giới (83), loại thứ nhì 
và loại thứ tư có những đối tượng Cao Thượng (Đại Hành). Đối 
tượng của tất cả những loại tâm Cao Thượng còn lại là những 


khái niệm (84). Đối tượng của các loại tâm Siêu Thế là Niết Bàn. 


Phần 11 

Hai mươi lăm loại tâm (85) liên quan đến những đối tượng 
thấp (86); sáu (87) đến những đối tượng Cao Thượng (Đại Hành); 
hai mươi mốt (88) đến những khái niệm (8o); tám đến Niết Bàn. 

Hai mươi (oo) loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng, 
ngoại trừ những đối tượng Siêu Thế; Năm (o1) liên quan đến tất 
cả, ngoại trừ Đạo và Quả Cao Thượng nhất và sáu (o2) liên quan 
đến tất cả. 


Có bảy lối hợp thành nhóm. 
Chú Giải 


6o. Arammanarh hay Alambanam, Đối Tượng. 

Arammanam xuất nguyên từ “ã” + căn “ram”, bám vào, 
dính vào, thỏa thích. 

Alambanam xuất nguyên từ “ã” + căn “lamb, đeo níu theo. 

Cái gì mà chủ thể đeo níu hay dính vào, hay thỏa thích 
trong đó là arammana hay alambana. Danh từ nầy có nghĩa là đối 


tượng, hay trần cảnh. 
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Theo Abhidhamma, Vi Diệu Pháp, có sáu loại đối tượng, 
mà ta có thể phân hạng là vật chất hay tinh thần. 


Mỗi giác quan có một loại đối tượng tương ứng. 


óI. _ Rũpa, Sắc, hay Hình Thể Vật Chất. 

Danh từ rũpa xuất nguyên từ căn “rup”, biến đổi, hoại 
diệt. Theo ý nghĩa phân loại của danh từ, rupa là cái gì biến 
đổi màu sắc tùy theo độ nóng, lạnh v.v... (situnhãdivasena 
vannavikaramapaJjatï' ti rupam). 

Vi Diệu Pháp, Abhidhamma, liệt kê 28 loại sắc (rupa) mà 
một chương riêng biệt sau đây sẽ đề cập đến, tỉ mỉ và đầy đủ chi 
tiết. Ở đây danh từ “sắc” chỉ dùng theo ý nghĩa là đối tượng của 
nhãn thức, tức hình thể. 

Sách Vibhãvini Tikã ghi, “Rũpa, sắc, là cái gì tự biểu 
hiện bằng cách đổi thay màu sắc, cái gì diễn đạt trạng thái đã 
thấm nhuần vào tâm.” (vannavikãrarmn apajjamanam ripayati 
hadayangatabhavam pakaseti ti rupam)). 

Rupa là nơi chốn, một dãy, phạm vi, hay cảnh giới của màu 
sắc (vannäyatana, sắc cảnh). Đó là sự thể hiện của màu sắc. 

Nên hiểu rằng theo Abhidhamma, rũpa phát sanh từ bốn 
nguồn gốc là nghiệp (kamma), tâm (citta), hiện tượng thời tiết 


(utu), và vật thực (ahara). 


62.  Sadda, Thinh, Âm Thanh. 


Phát sanh từ sự cọ xát của những thành phần có đặc tính 


duỗi ra (pathavi) trong vật chất. Có bốn thành phần trong vật 
chất là: thành phần có đặc tính duỗi ra (pathavi), thành phần có 
đặc tính làm dính liền lại (apo), thành phần có đặc tính nóng, hay 
lạnh (tejo) và thành phần có đặc tính đi động (vãyo). 
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Bốn thành phần nầy thường được gọi là Đất, Nước, Lửa, 
Gió, nhưng không phải đất mà ta đi trên đó hay nước mà ta uống 
v.v... Đó là những đơn vị căn bản của vật chất. Bốn thành phần, 
hay đơn vị, nầy luôn luôn tùy thuộc lẫn nhau và liên quan với 
nhau. Trong một thể chất nhất định thành phần nầy có thể trội 
hơn các thành phần khác, như trong đất thành phần pathavi, có 
đặc tính duỗi ra, trội hơn các thành phần kia, trong nước thì 
thành phần äpo có đặc tính làm dính liền, trội hơn, trong lửa, 
thành phần tejo trội hơn, và trong không khí, thành phần vayo, 
có đặc tính di động, trội hơn. 

Khi một thành phần pathavi va chạm với một thành phần 
pathavi khác là có âm thanh phát sanh. Âm thanh phát ra do cả 
hai, tâm (citta) và hiện tượng thời tiết. 

Tiếng động có thể phát âm rõ ràng (vyakata) hoặc không 
phân minh (avyakata). 


63. Gandha, Hương. 
Xuất nguyên từ căn “gandh', biểu lộ (sucane). Hương, hay 


mùi, phát sanh từ cả bốn thành phần của vật chất. 


64.  Rasa, VỊ 
Phát sanh do tất cả bốn thành phần của vật chất. Trong bốn 
thành phần (Tứ Đại) ấy, chỉ phần nào có vị mới được xem là rasa. 


Nói cách khác, chỉ có vài vị của bốn thành phần ấy là rasa. 


ó5. Photthabbarammana, Xúc 


Đối tượng có thể cảm nhận bằng giác quan. 
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Đây không phải chỉ có sự va chạm suông. Ngoại trừ thành 
phần có đặc tính làm dính liền (äpo) của vật chất, tất cả ba thành 
phần còn lại đều được xem là đối tượng mà giác quan có thể cảm 
nhận. Thân không thể tri giác thành phần ãpo trong vật chất. 

Khi ba thành phần của vật chất, cấu thành đối tượng của 
xúc giác, chạm vào mặt nhạy của thân liền phát sanh thọ lạc hay 
thọ khổ, tùy theo đối tượng có đáng được ưa thích hay không. 
Trong trường hợp các đối tượng khác, hậu quả chỉ là thọ xả 
(Upekkha). 


6ó. Dhammarammana, Pháp 


Pháp, dhamarammana bao gồm tất cả các đối tượng của 
tâm. Dhamma, pháp, bao gồm cả hai hiện tượng, vật chất và tỉnh 
thần. 


67. 

Mặt nhạy của tất cả năm căn môn vật chất -- nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân -- được gọi là pasada. Trong trường hợp của mắt, tai, 
mũi, lưỡi, mặt nhạy ấy nằm ở một vị trí nhất định, trong khi ấy 
mặt nhạy của thân trải rộng cùng khắp châu thân. 

Có tất cả năm loại pasada rũpa tương ứng với năm giác 


quan. 


68.  Sukhuma rupa, Sắc Vi Tế. 
Trong 28 loại rupa (sắc), 16 loại đuợc sắp vào phân hạng vi 
tế (sukhuma, tế sắc) và 12 là thô kịch (odarika, thô sắc). Những 


đối tượng của 1. nhãn thức, 2. nhĩ thức, 3. tỷ thức, 4. thiệt thức 
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và thân thức (vốn bao gồm thành phần 5. duỗi ra, 6. nóng, 7. di 
động) và năm pasada rupas (mặt nhạy của những căn tương ứng) 
thuộc về loại sắc thô kịch (thô sắc), 16 loại còn lại -- sẽ được đề 
cập đến trong một chương dành riêng cho sắc (rupa) -- thuộc về 
loại sắc vi tế (tế sắc). Loại sắc được gọi là vi tế vì không có sự xúc 


chạm lẫn nhau. 


69. 

Đó là tất cả 8o loại tâm. Những loại tâm nầy đôi khi cũng 
được xem chung là một đối tượng, vì có đặc tính giống nhau là sự 
hay biết. 


7O. 
Là 52 tâm sở. 


71. 
Đó là một đối tượng siêu thế do tám loại tâm Siêu Thế hay 
biết. 


72.  Paññattl, Khái Niệm. 

Là cái gì làm biểu hiện. Có hai loại khái niệm là nãma 
paññatti (danh khái niệm) và attha paññatti (nghĩa khái niệm). 
Danh khái niệm là một danh từ hay một cái tên để chỉ đồ vật như 
bàn, ghế, tủ v.v... và nghĩa khái niệm là món đồ hay ý niệm mà 


danh từ trên diễn đạt. 


73. Thời gian là gì? 
Một cách chính xác, thời gian chỉ là một khái niệm suông, và hiểu 


theo ý nghĩa tuyệt đối, thời gian không phải là cái gì thật sự hiện 
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hữu. Đàng khác, không gian đối với vật chất cũng như thời gian 
đối với tâm. Một cách ước định ta nói đến quá khứ (atita), hiện tại 
(pacceuppanna), và tương laI (anagata). 

Quá khứ được định nghĩa là cái gì đã vượt qua chính trạng 
thái của nó, hay đã vượt qua những sát-na sanh, trụ, diệt. (attano 
sabhavam uppadadikkhanam va atita atikkanta atIta). 

Hiện tại là cái gì, vì lý do nầy hay lý do khác, đi vào, trải 
qua, hiện hữu ngay trong những sát-na sanh, trụ, diệt (tam tam 
karanam paticca uppadadikkhanam uddham panna, gata, pavatta 
= Daccuppanna). 

Tương lai là cái gì chưa đến hai trạng thái kia (tadubhayam” 
DI na agata sampatta). 

Theo Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) mỗi tâm gồm ba giai 
đoạn: uppada (sanh), thiti (trụ, phát triển), và bhanga (rã tan, 
chấm dứt, diệt). Theo quan điểm của một vài nhà chú giải, không 
có giai đoạn phát triển (thiti, trụ), mà chỉ có hai giai đoạn sanh 
(uppada) và diệt (bhanga). Mỗi chặp tư tưởng trôi qua, tức khắc 
có một chặp khác nối tiếp. Như vậy, thời gian là điều kiện tất yếu 
(sine qua non) của những trạng thái tâm. Đơn vị của thời gian là 
một chặp tư tưởng, hay sát-na. Các nhà chú giải nói rằng sát-na 
tâm diễn tiến rất nhanh chóng, đến đổi trong thời gian một cái 
chớp, có hàng tỷ tỷ sát-na, hay chặp tư tưởng. 

Vật chất, cũng luôn luôn biến đổi, chỉ tồn tại trong thời gian 
mười bảy chặp tư tưởng, và đó là thời gian của một tiến trình 
tâm trọn vẹn. 

Quá khứ đã trôi qua. Tương lai chưa đến. Chúng ta chỉ sống 
trong từng chặp tư tưởng, và mỗi chặp tư tưởng nầy trôi vào quá 


khứ một cách chắc chắn, không thể tránh. Hiểu theo một ý nghĩa, 
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chỉ có Hiện Tại là vĩnh cửu. Hiểu theo một chiều khác, cái được 
gọi hiện tại là giai đoạn chuyển tiếp giữa tương lai và quá khứ. 

Tự điển Dictionary of Philosophy định nghĩa “thời gian là 
một môi trường tổng quát trong đó tất cả những diễn tiến nối tiếp 
xảy ra, hoặc hình như nối tiếp xảy ra”. 

Sách Atthasalini ghi nhận rằng thời gian là một khái niệm 
xuất nguyên từ hiện tượng nầy hay hiện tượng kia. Và tự bản 
chất của nó, thời gian không có hiện hữu mà chỉ là một khái 
niệm suông. (Tam tam upadaya paññatto kalo nama. So pan esa 


sabhavato avIJJamanatta paññatti-mattako eva). 


74. 
Tất cả đối tượng của năm căn môn vật chất, tức giác quan, 


đều thuộc về hiện tại. 


75.  Yatharaham, Tùy Irường hợp 

Tức là tùy theo Javana thuộc Dục Giới, Siêu Trí Thức 
(Abhiñña, Diệu Trí, Thượng Trí, ta thường gọi là thần thông), và 
các Javana Cao Thượng (Đại Hành). 

Sáu loại đối tượng của javana thuộc Dục Giới, ngoại trừ 
tiếu sanh tâm (tâm làm mĩm cười), đều thuộc về hiện tại, quá 
khứ, vị lai và phi thời gian. 

Những đối tượng của tiếu sanh tâm thuộc về quá khứ, hiện 
tại và vỊ laI. 

Các đối tượng của những chặp javana mà do đó các trạng 
thái tâm Siêu Trí như Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ được phát triển, 


thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai và ngoài thời gian. 
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Đối tượng của những javanas Cao Thượng có thể, hoặc phi 
thời gian, hoặc thuộc về quá khứ. 

Niết Bàn là vĩnh cửu, vô thủy vô chung, nên không thuộc về 
quá khứ, hiện tại, hay vị lai. Niết Bàn ngoài thời gian. Khái niệm 


cũng ngoài thời g1an. 


70. 

Đoạn khó hiểu nầy cần có vài lời giải thích. 

Người sắp lâm chung đôi khi hồi nhớ lại một vài hành động, 
thiện hay bất thiện, mà mình đã làm trong đời sống. Loại tâm -- 
thiện hay bất thiện -- của người ấy trong lúc thực hiện hành động 
giờ đây phát hiện trở lại như mới. Danh từ kỹ thuật gọi chặp tư 
tưởng ấy là *"Kamma”, Nghiệp. 

Đó là một tư tưởng, vì lẽ ấy là một đối tượng tâm linh 
(dhammarammana, cảnh pháp) thuộc về quá khứ mà ý môn 
duyên vào. Đối tượng của những chặp patisandhi, bhavanga và 
cuti (nối liền, hộ kiếp và tâm chết hay tử tâm) của kiếp sống tới kế 
đó là dhammarammana Ấy. 

Đôi khi đối tượng có thể là một dấu hiệu hay một biểu 
tượng liên quan đến hành động thiện hay bất thiện. Nó có thể là 
một trong năm loại đối tượng vật chất phát hiện xuyên qua sáu 
căn môn, như một đối tượng thuộc hiện tại hay quá khứ. 

Thí dụ như vào lúc lâm chung ta nghe Giáo Pháp. Trong 
trường hợp nầy, tiếng nói hiện tại mà nhĩ quan ta duyên vào là đối 
tượng của tâm đi tái sanh. Do đó ba chặp patisandhi, bhavanga và 
cuti của kiếp sống sau kế đó là “biểu tượng của nghiệp”, Kamma 


Nimitta nầy. 
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Lại nữa, như trường hợp của một vị lương y lúc sắp chết. 
Ông có thể thấy trong tâm hình ảnh những bệnh nhân mà ông đã 
săn sóc. Đây là một đối tượng vật chất (sắc) trong quá khứ, bây 
giờ phát hiện đến ông xuyên qua ý môn. 

Hay nữa, ta hãy lấy thí dụ trường hợp của một người đồ 
tể lúc lâm chung. Có thể người nầy nghe tiếng kêu la của những 
con thú mà mình đã làm thịt. Đối tượng thuộc về âm thanh ở quá 
khứ giờ đây phát hiện trở lại đến người đồ tể, xuyên qua ý môn. 
Do đó Kamma-nimitta, “biểu tượng của nghiệp”, có thể thuộc về 
quá khứ hay hiện tại, phát hiện xuyên qua một trong sáu căn môn. 

Trong một vài trường hợp, vài biểu tượng của nơi chốn 
hay cảnh giới mà người lâm chung sắp tái sanh vào như lửa, 
thịt, cung điện ở cảnh Trời v.v... có thể phát hiện đến người ấy. 
Đối tượng nầy được xem là đối tượng hiện tại, mà người lâm 
chung duyên vào xuyên qua ý môn -- “biểu tượng lâm chung”, 
Gati-nimitta. 

Như vậy, Gati-nimitta, biểu tượng lâm chung, là một đối 
tượng của nhãn quan, hiện tại ở một điểm thời gian, và phát hiện 
xuyên qua ý môn. 

Ta nên ghi nhận rằng những chặp patisandhi, bhavanga 
và cuti thuộc Dục Giới có những đối tượng là Kamma (Nghiệp), 
Kamma-nimitta, biểu tượng của nghiệp, hay Gati-nimitta, biểu 
tượng lâm chung, phát hiện xuyên qua một trong sáu môn, trong 
kiếp sống tức khắc kế đó. 

Trong trường hợp của tất cả những chặp patisandhi, 
bhavanga và cuti thuộc Sắc Giới, đối tượng luôn luôn là một 
Kamma-nimitta, biểu tượng của nghiệp, và biểu tượng của 
nghiệp nầy là một khái niệm (paññattï), như biểu hiệu kasina, 


phát hiện xuyên qua ý môn. 
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Đối tượng của những chặp patisandhi, bhavanga và cuti 
thuộc về Sơ Thiền và Tam Thiền Vô Sắc Giới cũng là một khái 
niệm quá khứ như “ananto akaso”, không vô biên xứ, trong trường 
hợp Sơ Thiền, và khái niệm “natthi kiãci” vô sở hữu xứ, trong 
trường hợp Tam Thiền. Hai khái niệm trên nầy được xem là 
những Kamma-nimitta, biểu tượng của nghiệp, phát hiện xuyên 
qua ý môn. 

Như đã có giải thích ở chương I, tâm Nhị Thiền Vô Sắc Giới 
được phát triển bằng cách lấy Sơ Thiền Vô Sắc làm đề mục, và 
Tứ Thiền Vô Sắc được phát triển bằng cách lấy Tam Thiền Vô Sắc 


làm đề mục. 


77. Yebhuyyena, Phần Lớn. 
Danh từ nầy được dùng ở đây để chỉ một sự tái sanh vào 
cảnh giới Vô Tưởng (Asañña), nơI mà chúng sanh không có tâm. 
Bản chú giải ghi rằng do năng lực của Nghiệp vài đối tượng 
như kamma-nimitta, biểu tượng của nghiệp, tự phát hiện đến 


patisandhi, tâm nối liền. 


1B. 

Theo Phật Giáo, một người thường trong thế gian được gọi 
là puthujJJana (theo nghĩa đen là đám đông, hay là người sanh trở 
đi trở lại, chúng sanh trong tam giới). Những vị đã đắc ba tầng 
Thánh đầu tiên -- Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm -- được 
gọi là sekhas (theo nghĩa trắng là người đang trải qua một thời kỳ 
tu tập, người còn phải học nữa. Danh từ nầy thường được dịch 
là bậc hữu học). Những vị đã chứng đắc tầng Thánh cuối cùng (A 
La Hán) thì được gọi là asekhas (thường được dịch là bậc vô học), 


những người không còn phải trải qua thời kỳ tu tập nào nữa. Các 
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vị sekhas (còn phải tu tập nữa) không thể thấu hiểu tâm Đạo và 
tâm Quả của một vị A La Hán, bởi vì chưa đạt đến tầng ấy. Nhưng 
các Ngài có thể hiểu được những loại tâm tại thế của một vị A La 
Hán. 

Cùng thế ấy, hạng người phàm (puthujjana) không thể hiểu 


được tâm Siêu Thế của một vị Thánh sekha. 


7o.  Abhiñña, Siêu Trí Thức, Diệu Trí 

Abhiñña, Trí Thức Cao Thượng, Diệu Trí, có năm loại là: 
thiên nhãn thông (dibbacakkhu), thiên nhĩ thông (dibbasota), 
tri mạng thông (pubbenIvasanussati ñana), tha tâm thông 
ñana). 

Muốn đắc các pháp abhiñña, thần thông, phải đắc Ngũ 
Thiền Sắc Giới. 

Không phải chỉ hạng phàm nhân mà chí đến tâm Cao Siêu 
của bậc sekha cũng không thể thấu đạt tâm Đạo và tâm Quả của 
một vị A La Hán. Chỉ có một vị A La Hán mới thấu hiểu được A 
La Hán Đạo và A La Hán Quả. 

Trong một chương ở phần sau vấn đề abhiñña sẽ được đề 


cập đến một cách đầy đủ hơn. 
8o. - Hai loại tâm nầy chỉ những bậc A La Hán mới có. 
81. Đây là manodvaravajjana, ý môn hướng tâm, phát sanh 


trước mỗi tiến trình javana. Như vậy không có gì ngoài phạm vi 


của tâm nầy. 
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82. Đó là những đối tượng thuộc Dục Giới, những đối tượng 
Cao Thượng (Đại Hành), những đối tượng Siêu Thế, và những 


khái niệm (paññatt]). 


93. 
Đối tượng của tâm Nhị Thiền Vô Sắc Giới là tâm Sơ Thiền 
Vô Sắc Giới. Cùng thế ấy Tứ Thiền Vô Sắc Giới lấy tâm Tam Thiền 


Vô Sắc Giới làm đối tượng. 


34. 

Tức là: đối tượng của tâm Sơ Thiền Vô Sắc là khái niệm 
“ananto akasa”, không vô biên xứ. Đối tượng của tâm Tam Thiền 
Vô Sắc là khái niệm “natthi kiñc”, vô sở hữu xứ. 

Những điểm nầy đã được giải thích ở chương I. 

Đối tượng của tất cả các tầng Thiền Sắc Giới đều có đối 


tượng là những khái niệm như kasa. 


S5. 
Đó là 23 tâm Quả thuộc Dục Giới + 1 ngũ quan thức + 1 tiếu 


sanh tâm = 25. 


86.  Paritta, Thấp. 
Xuất nguyên từ “par†” + căn “dã”, bẻ gãy, thâu ngắn lại, có 
nghĩa là thấp hơn, kém hơn. 


Danh từ nầy hàm xúc ý nghĩa Dục Giới. 


87. Đó là tâm Thiện, Quả và Hành của Nhị Thiền và Tứ Thiền 
Vô Sắc, viññanañcäyatana và neva sañña nasañña-yatana (thức 


vô biên xứ và phi tưởng phi phi tưởng). 
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S8. 
Đó là 15 tâm Thiền Sắc Giới và những tâm Thiện, Quả, và 


không vô biên xứ, và akIñcaññayatana, vô sở hữu xứ): 15 + 6 = 21. 


So. Vohara 


Ở đây, bao hàm những khái niệm như kasina v.v... 


90. 
Đó là 12 loại tâm Bất Thiện và 8 loại tâm Thiện và Hành 


thuộc Dục Giới không liên hợp với tri kiến. 


Q1. 
Đó là bốn loại tâm Thiện thuộc Dục Giới liên hợp với tri 


kiến và tâm Thiện của Ngũ Thiền Sắc Giới (abhiñña kusala citta). 


92. 
Đó là bốn tâm Hành thuộc Dục Giới, tâm Hành của Ngũ 


Thiền Sắc Giới và ý môn hướng tâm (manodvarä- vajjana) 


VỊ. Vatthu Sangaho 


12.  Vatthusangahe vatthũni nama cakkhu sota ghana 
Jivha kaya hadayavatthu c'ati chabbidhani bhavanti. 


Tan kamaloke sabbanï' pï labbhanti Rupaloke pana 
ghanadittayarn natthi. Arupaloke pana sabbanÏ pỉ na 
sarhvijjanti. 
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Tattha pañcaviññanadhatuyo yathakkamarh ekantena 
pañcappasadavatthuni nissay'eva pavattanti. 
Pañcadvaravaj]anasampaticchana- sankhata pana 
manodhatu ca hadayarh nissay'eva pavattanti. Tatha 
avasesa pana manoviãññana- dhaãtu-sankhata ca santirana- 
maha-vipakapatigha-dvayapathamamagsahasana 
rũpavacaravasena hadayam nỉssayˆ eva pavattanti. 


Avasesa kusalakusalakriyanuttaravasena pana nissaya 
vã anissãya. Aruppavipaäkavasena hadayarh anissäy' evã tỉ. 


19. 


Chavatthu nissita kaäme satta rũpe catubbidha 
Tỉ vatthu nissitaruppe dhatveka nissita mata. 


Tecatta]Isa nissaya dve catta]Isa javare 
Nissaya ca anissaya pak8a” ruppa anissita ti 


Iti Abhidhammatthasangahe Pakinnakasangaha- 
vibhago nama Tatiyo Paricchedo. 


VI. TÓM LƯỢC VỀ CĂN 


Phần 12 

Trong tóm lược về những căn trú (o3), có sáu loại là: nhãn, 
nhị, tỷ, thiệt, thân, và ý. 

Tất cả những loại nầy cũng vậy (o4), đều nằm trong Dục 
Giới. Nhưng trong Sắc Giới không có ba căn -- tỷ, thiệt, và thân 


(o5). Trong cảnh Vô Sắc Giới không có căn nào (o6). 


234 VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - CHƯƠNG III 


Nơi đây năm thành phần của ngũ quan thức hoàn toàn 
tùy thuộc nơi năm phần nhạy (o7) của bộ phận tương ứng, làm 
căn trú cho năm thức ấy. Nhưng thành phần tâm -- tức ngũ môn 
hướng tâm và (hai loại) tiếp thọ tâm -- tùy thuộc nơi tâm (o8). 
Cùng thế ấy, những thành phần tâm còn lại (oo) bao gồm (1oo) 
tâm suy đạc, tâm đại Quả, hai loại tâm (101) đồng phát sanh với 
sân, tâm Đạo đầu tiên (102), tiếu sanh tâm (103), và những loại 
tâm thuộc Sắc Giới, tùy thuộc nơi tâm (108). 


(O+3+3~+8+2+1+1+15=43) 


Những loại tâm còn lại (1o6), đầu Thiện, Bất Thiện, Hành, 
hoặc Siêu thế đều hoặc tùy thuộc, hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. 


Những tâm Quả thuộc Vô Sắc Giới không tùy thuộc nơi ý căn. 


Phần 13 

Phải nên hiểu rằng trong Dục Giới bảy thành phần (1o?) 
tùy thuộc nơi sáu căn. Trong Sắc Giới, bốn (108) tùy thuộc nơi ba 
(1oo) căn. Trong Vô Sắc Giới chỉ đơn giản có một thành phần tâm 


(110), không tùy thuộc nơi căn nào. 


Bốn mươi ba loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn. 
Bốn mươi hai phát sanh không tùy thuộc, hoặc tùy thuộc nơi 
một căn. Những tâm Quả Vô Sắc phát sanh mà không tùy thuộc 
căn nào cả. 

Như vậy chấm dứt chương thứ Ba của bản Vi Diệu Pháp 
Toát Yếu, dưới tựa đề Linh Tĩnh. 
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Chú Giải 


93. Vatthu, Căn 

Xuất nguyên từ căn “vas”, trú ngụ. 

Trong ý nghĩa đầu tiên vatthu là một khu vườn, một thửa 
đất, hay một lối đi. Theo nghĩa phụ thuộc, vatthu là nguyên nhân, 
hay điều kiện. 

Danh từ vatthu cũng áp dụng cho vật gì hiện hữu, tức một 
thể chất, một vật, một món đồ. Khi đề cập đến ba bảo vật để tôn 
thờ, Đức Phật nói: “uddesikam ti avatthukam”. Nơi đây avatthuka 
có nghĩa là không có vật thể, không có một vật hay một cái gì cụ thể. 

Vatthu là căn trú của giác quan. 

Có sáu căn trú vật chất, hay lục căn, tương ứng với sáu giác 
quan. 

Những căn trú nầy sẽ được mô tả với đầy đủ chỉ tiết trong 


một chương riêng biệt đề cập đến Rupa, Sắc. 


94. 
Trong chữ nầy có một phần “pÏ” có nghĩa là “cũng”. Đoạn nầy 
chỉ rằng ở đây có một ngoại lệ là trường hợp của những người 


sanh ra bị tật nguyên như câm, điếc, mù vx... 


95. 

Chúng sanh ở trong cảnh giới nầy cũng có đủ mũi, lưỡi và 
thân, nhưng các căn nầy không có khả năng nhạy, vì trong cảnh 
giới cao thượng nầy chúng sanh đã tạm thời dứt bỏ dục vọng 
kamaraga, tâm đeo níu theo dục lạc. Những chúng sanh nầy có 
mắt và tai để dùng cho những mục tiêu cao cả, tốt đẹp. Cũng có ý 


căn, vì đó là căn trú của tâm. 
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96. 
Bởi vì cảnh giới nầy không có sắc tức không có hình thức 
vật chất nào. Chỉ có tâm, nhưng do năng lực của Thiền cũng không 


cần đến ý căn. 


07. 

Thí dụ như nhãn thức tùy thuộc nơi phần nhạy (tức khả 
năng thấy) của mắt chớ không tùy thuộc nơi “eon mắt bằng thịt”. 
Các thức khác trong ngũ thức cũng tùy thuộc nơi mặt nhạy tương 
ứng như vậy. Mặt nhạy của năm giác quan phải được hiểu biết 


như sau: 


Cakkhu, Nhãn, hay Nhãn Căn, 

có nghĩa là sự thấy, giác quan của sự thấy, con mắt. Tuy 
nhiên trong quyển sách nầy, “mắt” hay “nhãn” luôn luôn được 
xem là khả năng thấy, nhãn quan, chớ không phải “con mắt bằng 
thịt” (marmsa cakkhu). Về điểm nầy Đức Sariputta (Xá Lợi Phất) 
có nói rằng phần nhạy của nhãn quan mà do đó ta thấy hình sắc, 


nhỏ và tế nhị, có thể ví như đầu con chí. 


Sotappasada, Nhĩ, hay Nhĩ Căn. Phần nhạy của tai, hay khả 
năng nghe. “Cái nầy nằm trong lỗ hõm của bộ phận cấu thành tai 
và có nhiều lông màu đỏ có hình thù như một cái bao ngón tay 


nhỏ (angulivethana)” (Asl. 310). 


Ghanappasada, Tỷ, hay Tỷ Căn. Phần nhạy của mũi. “Cái 
nầy nằm bên trong lỗ hõm của mũi, có hình thù như cái móng con 
dê. (Asl. 310). 
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Jivhappasada, Thiệt, hay Thiệt Căn. Phần nhạy của lưỡi. 
“Cái nầy nằm giữa và bên trên bộ phận nếm, có hình thù như mặt 


trên của lá sen. (AsÌ. 310) 


Kãyappasada, Thân, hay Thân Căn. Phần nhạy của thân. 
“Trong phạm vi của thân -- bản chú giải nói như vậy (AsÌ. 311) 
-- được trải ra cùng khắp châu thân như đầu loang khắp mặt vảï. 


-- (Buddhist Psychology, trang 173-181) 


Hadayavatthu, Ý Căn. Theo các nhà chú giải, hadayavatthu 
(ý căn), là căn trú của tâm. Tập tục cổ truyền cho rằng bên trong 
lỗ hõm của trái tim có một ít máu, và ý căn tùy thuộc nơi máu nầy. 
Thuyết chủ trương rằng ý căn nằm trong trái tìm được phổ biến 
mạnh mẽ vào thời Đức Phật, và chắc chắn được sự hỗ trợ của 
kinh Upanishads. Đức Phật có thể cũng theo thuyết ấy, nhưng 
Ngài không có lời dạy nào về điểm nầy. Ông Aung, trong bản khái 
luận của ông, lý luận rằng Đức Phật không có nói gì về điểm nầy. 
Ngài không quả quyết rằng ý căn là trái tim hay cân não. Trong 
sách Dhammasangani, danh từ hadayavatthu được gác hắn qua 
một bên. Trong bộ Patthana, thay vì dùng chữ hadaya như ý căn, 
Đức Phật chỉ giản dỊ dạy “yvam rupam nIssaya” -- “tùy thuộc nơi 
phần sắc đó”. Theo ý kiến của Ông Aung, Đức Phật không muốn 
loại bỏ một chủ thuyết được phổ biến rộng rãi thời bấy giờ. 

Ngài cũng không nêu lên một thuyết mới nói rằng ý căn là 
cân não như các nhà khoa học hiện đại. 

(Xem Buddhist Psychology -- Introductlon I xxviI, và 
Compendium of Philosophy, trang 277- 279) 
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9o.  Dhatu, Giới 

Xuất nguyên từ căn “dhar”, nắm giữ lại, mang theo. 

“Cái gì mang theo dấu hiệu của chính mình là dhatu”. Được 
gọi như vậy bởi vì tự nó không có hiện hữu, hay không có sự sống 
(nIssatta nIJJiva). 

Để tiện việc phân biệt, có ba danh từ được dùng ở đây. Đó 
là pañcavIññanadhatu, manodhatu, và mano-viññana-dhatu. 

Pañca-viññana-dhatu, ngũ thức giới, áp dụng cho cặp ngũ 
quan thức hay ngũ song thức. 

Mano-dhãtu, ý giới, áp dụng cho hai loại, tiếp thọ tâm và 
ngũ môn hướng tâm (sampatIcchana và pañcadvaravaJJana). 

Mano-viãññaãna-dhatu, ý thức giới, được áp dụng cho tất cả 


những loại tâm còn lại. 


100. 
Ba loại tâm suy đạc và tám loại tâm Đại Quả không phát 
sanh trong cảnh Vô Sắc Giới vì ở cảnh nầy không có căn môn để 


phát sanh xuyên qua đó, cũng không có tác dụng. 


1O1. 
Bởi vì trong cảnh Sắc Giới và Vô Sắc Giới chúng sanh đã 
chế ngự tâm sân nên hai loại tâm đồng phát sanh với sân không 


có ở cảnh nói trên. 


102. 
Muốn chứng đắc tầng Thánh đầu tiên phải có nghe người 


khác dạy (paratoghosappaccaya). 
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103. 
Tiếu sanh tâm (tâm làm mĩm cười) không thể phát sanh 
khi không có cơ thể vật chất. Chỉ ở cảnh người chư Phật Toàn 


Giác và chư Phật Độc Giác mới có loại tâm nầy. 


104. 
Không có tâm Thiền Sắc Giới phát sanh trong cảnh Vô Sắc 
Giới vì những vị tái sanh vào cảnh nầy đã chế ngự mọi ham muốn 


vật chất (rũpa). 


105. 

Tất cả 43 loại tâm kể trên đều tùy thuộc nơi hadayavatthu 
(ý căn). 

(IO+3~+3~+8+2+1+1+15=43) 


106. 

Đó là 8 tâm đẹp (tịnh hảo) thiện, 4 tâm thiện Sắc Giới, 1o 
tâm bất thiện, 1 ý môn hướng tâm, 8 tâm đẹp hành, 4 tâm hành 
Vô Sắc Giới, 7 tâm Siêu Thế = 42. 

Các loại tâm nầy có thể phát sanh trong những cảnh giới 
mà chúng sanh có đủ năm uẩn, hoặc trong những cảnh giới mà 


chúng sanh chỉ có bốn uẩn (Vô Sắc Giới). 


107. 
Đó là 5 pañcaviññanadhatu (ngũ thức giớ1) + 1 manodhatu 


(ý giới) + 1 manoviññanadhatu (ý thức giớ1) = 7 
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108. 
Đó là 1 nhãn thức, 1 nhĩ thức, 1 ý giớ1 (manodhatu), 1 ý thức 


giới (manoviññanadhatu) = 4. 


109. 


Đó là nhãn, nhĩ, và ý căn. 


110. 
Dhãtu + eka = Dhãtveka. Danh từ nầy hàm xúc ý nghĩa 


manoviññanadhatu (ý thức g1ớ!). 


CHƯƠNG IV 


VĨTHI-SANGAHA VIBHÄGO 


1. 

Cittuppadanamiccˆ evarn katväa sangaham uttaram 
Bhuũmi-puggalabhedena pubbaparaniyamitam 
Pavattisangaharh nama patisandhippavattiyarn 
Pavakkhama samasena yathasambhavato katham. 


2. 

Cha vatthuni, cha dvarani, cha alambanani, cha viññananl], 
cha vIthiyo, chadha 

visayappavatti c°ati vithisangahe chachakkani veditabbani. 


Vithimuttanarh pana kamma-kammanimitta- gatinimitta- 
vasena tividha hoti visayappavatti. 


Tattha vatthudvaralambanani pubbe vuttanayen' eva. 
Cakkhuviññanam. sotaviññanam, ghanaviãññanam, 
viãññanäan. 

VIthiyo pana cakkhudvaravithi, sotadvaravithi, 


ghanadvaravrIthi, JjivhadvaravIthi, kayadvaravithi, 
manodväaravithi c°ati dvaravasena vã cakkhu- viññanaviIthi, 


°~z ~= 
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kayaviññanavithi, manoviññanavIthi c°ati viññanavasena 
va dvarappavatta cittappavattiyo yojetabba. 


- 

Atimahantam, mahantam, parittam atiparittarh c'ati 
pañcadvare, manodvare, vibhutamavibhutam c°ati chadha 
visayappavatti veditabba 


Katham? Uppadatthitibhavangavasena khanatta- 

varmh ekacittakkhanarh naãma. Tani pana sattarasa- 
cittakkhanani rupadhammanamayu. Ekacittakkha- 
qatItanli va, bahucittakkhanatitani va thitippattan eva 
pañcalambanani pañcadvare apatham agacchanti. Tasma 
vyadi ekacittakkhanatitakarmn rũparammanarh cakkhussa 
apatham agacchati. Tato dvikkhatturh bhavadge calite 
bhavangasotam vocchinditva tam eva rũparammanarh 
avajjentam pañcadvärävajjanacittam uppajJjitva niruJJhati. 
Tato tass” anantararh tam 'eva ruparh passantarn 
cakkhuviññanam. sampaticchantam sampaticchana 
cittarh, santIrayamanarh santiranacittam, vavatthapentam 
votthapanacittam cˆati yathak- kamamn uppajjJitva 
nirujJjhanti. Tato pararh ek°unatirmnsakamavacarajavanesu 
vamhn kiãñci laddhapaccayarh yvebhuyyena sattakkhattumn 
Javati. Javananubandhani ca dve tadarammanapakani 
yatharahamhn pavattanti. Tato pararh bhavangapato. 


Ettavata cuddasacittuppada dve bhavangacalanani 
pubbevatitakamekacittakkhananti katva sattarasa 
cittakkhananli paripurenti. Tato pararh nirujjhati 
Alambanamretarh atimahantarh nãma gocararh. 
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'Yava tadalambanˆ uppada pana appahontatitakam- 
apatharn agatarh alambanarh mahantam nama. Tattha 
J]avanavasane bhavangapato' va hoti. Natthi 
tadalambanuppado. 


'Yava Javanuppadaˆpi appahontatitakamapatham agatam 
alambanarn parittam nama. 


Tattha Jjavanamhn pï anuppajjitva dvattikkhatturn 
votthapanam eva pavattati. Tato param bhavangapato'va 
hoti. 


'Yava votthapanuppadäa ca pana appahontatitakam äpatham 
agatarh nirodhasannamalambanarmn atiparittamn nama. 
Tattha bhavangacalanam eva hoti.Natthi vithicittuppado. 


Icceevam cakkhudvare, tatha sotadvaradIsu cˆati 
sabbatha”pi pañcadvare tadalambana-javana 
votthapanamoghavara-sankhatanam catunnarh väraänarhn 
vyvathakkamarh älambanabhuta visayappavatti catudha 
veditabba. 


4: 
VIthicittanli satt eva cittuppada catuddasa 


Catupaññasa vitthara pañcadvare yatharaham. 


Ayam ettha pañcadvare vItthicittappavattinayo. 
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PHÂN TÁCH TIẾN TRÌNH TÂM 


TIỀN TRÌNH TÂM PHÁT SANH XUYÊN QUA 
NĂM CĂN MÔN 


PHÂN NHẬP ĐỀ 


Phần 1 

Đã hoàn tất phần khái luận cao siêu về tâm và các tâm sở 
đồng phát sanh (liên quan đến thọ v.v...) tôi sẽ vắn tắt mô tả theo 
thứ tự, phần khái luận về tiến trình (tư tưởng) trong cả hai, lúc 
tái sanh và trong kiếp sống, tùy theo cảnh giới và cá nhân, và tiến 
trình ấy được xác định bởi loại tâm nào, trôi qua hoặc trước hoặc 


sau (1). 


Chú Giải 
1. 

Trong chương trước, những loại tâm và các tâm sở đồng 
phát sanh với các loại tâm ấy được đề cập đến, tùy hợp theo thọ, 
nhân vx... Trong chương nầy tác giả đề cập đến những tiến trình 
tâm phát sanh xuyên qua tâm và năm môn (cửa giác quan) vật 
chất, tùy theo những loại và những cảnh giới khác nhau. 

Câu Pali “pubbaparaniyamitam” cần nên được giải thích. 
Bản chú giải ghi như sau -- tâm nầy phát sanh sau quá nhiều loại 
tâm, và sau tâm nầy có thật nhiều loại tâm phát sanh tiếp theo. 
(idam ettakehi param, Imassa anantaram, ettakanI cittan]). 


Patisandhi ở đây là tiến trình tâm sơ khởi, phát sanh ngay 
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lúc bà mẹ thọ thai em bé trong kiếp sống mới của em. Pavatti là 
tất cả những tiến trình tâm xảy diễn trong kiếp sống. Hai câu nầy 
được phiên dịch trong quyển Compendium of Philosophy như 
Sau: 

Bản tóm lược về những sự phát sanh tư tưởng giờ đây đã 
hoàn tất, tôi sẽ tiếp tục đề cập một cách chính xác, tóm tắt lại, 
những tiến trình tâm lúc sanh và trong kiếp sống, theo thứ tự, “cái 


saư, 'cái trước, có sự phân biệt về cả hai, cá nhân và cảnh giới. 


(trang 124) 
NHỮNG TIẾN TRÌNH TÂM 
Phần 2 


Trong khái luận về những tiến trình tâm, sáu loại phân 
hạng phải được hiểu biết, đó là: 

1. sáu căn, ii. Sáu môn, iii. đối tượng [1], iv. Sáu loại tâm, v. 
Sáu tiến trình (2), và vi. Sáu lối phát hiện của đối tượng (3). 

Sự phát hiện của đối tượng đến tâm không tiến trình [2] có 
ba loại là: ¡. Nghiệp, ii. Biểu tượng của Nghiệp và, iii. Biểu tượng 
lâm chung. 

Nơi đây, các căn, môn, và đối tượng đã có được mô tả trước. 

Sáu loại tâm thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức và ý thức. 


Tùy theo các môn, những tiến trình tâm là: 


hị Ba loại đầu tiên đã được thảo luận trong một chương trước. Nơi 
đâu chỉ lặp lại để cho đủ sáu căn. 
l2] — Đó là pafisandhi, bhauanga, uà cufi. 
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nà 


Tiến trình liên quan đến nhãn môn, 
Tiến trình liên quan đến nhĩ môn, 
Tiến trình liên quan đến tỷ môn, 
Tiến trình liên quan đến thiệt môn, 


Tiến trình liên quan đến thân môn, và 


SN N vê 


Tiến trình liên quan đến ý môn. 


Hoặc, tùy theo loại thức, những tiến trình tâm là: 


Tiến trình liên quan đến nhãn thức, 


= 


Tiến trình liên quan đến nhĩ thức, 
Tiến trình liên quan đến tỷ thức, 
Tiến trình liên quan đến thiệt thức, 


Tiến trình liên quan đến thân thức, và 


SÀN LAI. ca., 


Tiến trình liên quan đến ý thức. 
Phương thức diễn tiến của tâm liên quan đến các môn phải 


được phối hợp như thế ấy. 


Phần 3 
Sáu lối phát hiện của đối tượng (4) phải được hiểu như sau: 
a.  Ởnăm môn: 


1. Tất lớn), 1i. lớn, 1i. 'nhở, 1v. rất nhở. 


b._ Ởýmôn: 


v. sáng, vi. 'tốt. 


Mức độ của những đối tượng được xác định như thế nào? 
Ba khoảnh khắc sanh, trụ, diệt hợp thành một chặp tư 
tưởng (sát-na). Thời gian tồn tại của vật chất bằng mười bảy chặp 


tư tưởng như vậy. 
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Năm đối tượng vật chất nhập vào (tâm) theo con đường 
của năm môn (cửa giác quan) lúc ở giai đoạn tịnh, khi một hay 
nhiều chặp tư tưởng vừa trôi qua. 

Do đó tiến trình tâm (4) trôi chảy như sau: 

Thí dụ như một đối tượng của nhãn quan vừa trôi qua một 
chặp (ï), theo đường của mắt. Kế đó tâm bhavanga giao động 
đó ngũ môn hướng tâm (iv) phát sanh và chấm dứt sự hay biết 
chính đối tượng của mắt đó. 

Tiếp theo là những chặp tư tưởng sau đây tuần tự phát 
sanh và chấm dứt: 

(v) nhãn thức, nhìn thấy hình dáng của đối tượng, 

(vi tiếp thọ tâm, thâu nhận hình dáng ấy, 

(vii) suy đạc tâm, quan sát hình dáng ấy. 

Kế đó một trong 2o loại tâm thuộc Dục Giới, được tạo duyên 
như vậy, thường trôi qua trong bảy chặp (Ix-xv). 

Sau những chặp Javana, hai chặp tâm đăng ký (xvI-xv1) tùy 
trường hợp phát sanh. Sau cùng đến giai đoạn chìm biến vào 
bhavanga. 


Đến đây mười bảy chặp tư tưởng đã hoàn tất là: 


l mười bốn sự “khởi sanh tư tưởng” (cittuppada) 
M hai giao động của bhavanga, và 
b một chặp tư tưởng trôi vào bước sơ khởi. 


Rồi đối tượng chấm dứt. 


Một đối tượng như thế được gọi là “rất lớn [1]. 


Hhị Xem trang 275-276 
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Một đối tượng nhập vào theo đường lối các giác quan, trôi 
qua (vài chặp), và không tồn tại được cho đến khi chặp đăng ký 
phát sanh, được gọi là lớn. 

Một đối tượng nhập vào theo đường lối các giác quan, trôi 
qua (vài chặp), và không diễn tiến được đến những chặp javana, 
được gọi là “nhẹ. 

Trong trường hợp nầy, chí đến các chặp javanas cũng không 
phát sanh, mà chỉ có tâm xác định tồn tại trong hai hoặc ba chặp, 
và kế đó chìm biến trong bhavanga. 

Một đối tượng sắp chấm dứt nhập vào dòng tâm theo đường 
lối các giác quan, trôi qua vài chặp, và không tồn tại được đến khi 
chặp tâm xác định khởi sanh, được xem là rất nhẹ. 

Trong trường hợp nầy chỉ có sự giao động của chặp bhavanga 
mà không có tiến trình. 

Ở nhãn môn như thế nào, ở các cửa giác quan kia như nhĩ 
môn v.v... cũng dường thế ấy. 

Trong tất cả năm môn, đối tượng phát hiện theo bốn đường 
lối phải được hiểu biết theo thứ tự như sau: 


diễn tiến (chấm dứt ở) đăng ký. 


H8 


2. _ diễn tiến (chấm dứt ở) javana. 
3. __ diễn tiến (chấm dứt ở) xác định, và 
4. diễn tiến không đáng kể. 

Phần 4 


Có bảy [1] phương cách và mười bốn loại tâm khác nhau 
trong tiến trình tâm. Tính với đầy đủ chỉ tiết, có 54 [2] tùy trường 


hợp, trong năm môn. 


H Đó là: 1. Auajjana, 2. Pañcquiññana, 3. Sampaficchang, 4. Santirana, 
5. Votthapana, 6. .Jquana (7 chặp) uà 7. Tadalambana. Bảu chặp nầu trở 
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Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh 


xuyên qua năm môn. 
Chú Giải 


2. — VIthi, Lộ Trình 

Xuất nguyên từ “vi” + căn “Ÿ, đi. Danh từ nầy có nghĩa là 
một lối đi, một con đường nhưng ở đây được dùng theo nghĩa 
một diễn tiến, một tiến trình (parampar3). Một tiến trình tâm 
bao gồm nhiều chặp tư tưởng (sát-na tâm), và một chặp tư tưởng 


không bao giờ được gọi là cItta-vIth1. 


3. — VisayappavattI 

Các bản chú giải định nghĩa danh từ nầy là “sự biểu hiện 
của đối tượng trước các môn”, hay là sự “khởi sanh của tâm do 
lối biểu hiện của một đối tượng như vậy”. (visayanarh dvãresu, 
VISayesu ca cittanam pavatt]). 


Hiến nhiên là tác giả chọn lối giải thích trước. 


4. Tiến Trình Tâm 

Theo Abhidhamma (VI Diệu Pháp), trong trạng thái bình 
thường không có khoảnh khắc nào mà chúng ta không có một 
loại tâm riêng biệt duyên theo một đối tượng -- vật chất hay tỉnh 
thần. Thời hạn một tâm như vậy được gọi là chặp tư tưởng, hay 


sát-na tâm. Khả năng hiểu biết của con người khó mà nhận định 


thành 14, nếu tính riêng 7 chặp Jauana, uà 2 chặp tadalambana. 
l2] 54 bao gồm tất cả những loại tâm thuộc Dục Giới phát sanh xuuên 
qua năm môn. 
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được sự nhanh chóng của những chặp tư tưởng liên tục nối tiếp 
nhau như vậy. Kinh sách ghi nhận rằng trong khoảng thời gian 
ngắn ngủi của một cái nhoáng trên trời hay trong một chớp mắt, 
hàng tỷ chặp tư tưởng có thể khởi sanh và hoại diệt. 

Mỗi chặp tư tưởng bao gồm ba thì, gọi là tiểu sát-na (khana) 
[il. Đó là uppada (khởi sanh, hay điểm xuất phát), thiti (trụ, tịnh, 
hay phát triển) và bhaủga (diệt, chấm dứt, hay tan rã). 

Sanh, lão, và tử tương đương với ba thì ấy. Khoảng cách 
giữa sanh và tử được xem là hoại. 

Tức khắc liền sau giai đoạn diệt của chặp tư tưởng, giai 
đoạn khởi của chặp tư tưởng kế đó được tạo điều kiện để phát 
sanh nối tiếp theo. Như vậy, mỗi đơn vị tâm hoại diệt tạo điều 
kiện cho một đơn vị khác khởi phát và cùng lúc, chuyển tất cả 
năng lực cho đơn vị kế nối ấy. Do đó, có sự trôi chảy liên tục của 
tâm như một dòng suối mà không có gián đoạn. 

Khi một đối tượng vật chất phát hiện đến tâm xuyên qua 
một trong năm cửa giác quan (môn) là có một tiến trình tâm bao 
gồm một loạt những chặp tư tưởng riêng biệt, chặp nầy dẫn đến 
chặp khác, theo một trật tự đều đặn. Trật tự ấy được gọi là citta- 
niyãma (trật tự tâm linh). Thế thường, để có sự tri giác trọn vẹn 
về một đối tượng vật chất phát hiện xuyên qua một trong năm 
môn cần phải có đủ 17 sát-na. Như vậy thời gian tồn tại của vật 
chất là thời gian của 17 chặp tư tưởng. Qua thời hạn ấy, một đơn 
vị căn bản của vật chất hoại diệt và tạo điều kiện cho một đơn 


vị khác khởi sanh. Đối với đơn vị vật chất mới nầy, sát-na đầu 


H] Ba giai đoạn nầu tương ứng uới quan điểm của Ấn Độ Giáo uề 
Brahma (Tạo Hóa), Vishnu (Người Bảo Tồn) uà Siua (Người Tiêu Diệt). 
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tiên được xem là giai đoạn sanh (uppada), sát na cuối cùng là diệt 
(bhanga), và khoảng 15 sát-na còn lại là giai đoạn hoại, hay phát 
triển (thiti hoặc jar3). 

Thông thường, khi một đối tượng nhập vào dòng tâm xuyên 
qua bất luận môn nào, một chặp bhavanga trôi qua, được gọi là 
atita bhavanga, bhavanga vừa qua, hay bhavanga quá khứ. 

Kế đó một tiến trình tâm tương ứng trôi chảy không gián 
đoạn luôn 16 chặp tư tưởng. Trong trường hợp như vậy, đối 


` é 


tượng phát hiện được gọi là “rất lớn”. 

Nết tiến trình chấm dứt sau dòng javana mà không tạo điều 
kiện cho hai chặp tâm đăng ký (tadalambana) phát sanh -- và như 
vậy chỉ hoàn tất 14 chặp -- đối tượng của tiến trình nầy được gọi 
là “lớn”. 

Đôi khi tiến trình chấm dứt sau chặp tâm xác định 
(votthapana) mà không tạo điều kiện cho luồng Javana khởi phát, 
và như vậy chỉ hoàn tất 7 chặp tư tưởng. Trong trường hợp nầy 


` 


đối tượng của tiến trình được gọi là “nhẹ”, hay “nhở”. 

Cũng có khi đối tượng nhập vào dòng tâm và chỉ làm giao 
động chặp bhavanga mà thôi. Như vậy, đối tượng được gọi là “rất 
nhẹ”, hay “rất nhở”. 

Khi cái gọi là đối tượng “rất lớn” hay “lớn”, được tri giác 
xuyên qua năm môn, và sau đó ý môn cảm nhận, hoặc khi một 
tiến trình tư tưởng khởi phát xuyên qua ý môn và diễn tiến kéo 
đài đến tâm đăng ký, một đối tượng như thế được gọi là “sáng”. 

Khi một tiến trình tâm phát sanh xuyên qua ý môn chấm 


é cay A*33 


đứt ở giai đoạn javana, đối tượng được gọi là “tốt”. 


252 VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - CHƯƠNG IV 


Thí dụ như người kia nhìn lên mặt trăng sáng tỏ trong một 
đêm quang đãng, trời không mây. Người ấy cũng thoáng thấy 
những vì sao lóng lánh xung quanh mặt trăng. Tuy chăm chú nhìn 
mặt trăng, nhưng người ấy không thể tránh được sự việc thấy 
những ngôi sao xung quanh. Mặt trăng được xem là đối tượng 
lớn, và những ngôi sao là những đối tượng phụ thuộc, nhỏ. Một 
cách chính xác không phải người kia tr1 giác trăng và sao cùng 
một lúc, vì mỗi chặp tư tưởng chỉ duyên theo một đối tượng mà 
thôi. Như vậy, mặt trăng và các vì sao được tr1 giác trong những 
khoảnh khắc riêng biệt khác nhau. Theo Abhidhamma (Vi Diệu 
Pháp), nói rằng người kia tri giác mặt trăng bằng tâm, hay thức, 


và tri giác các ngôi sao bằng tiềm thức là không đúng. 


Manodvare VIithi-Cittappavattinayo 


% 

Manodvaäre pana yadi vibhutamalambanarh apatham 
agacchati, tato param bhavanga-calana-manodvara- 
vajjanajavanavasane tadarammanapakani pavattanti. Tato 
pararmh bhavangapaäto. 


Avibhute panalambane javanäavasane bhavangapato' va 
hoti. Natthi tadalambanuppado ti. 


6. 
VTItthicittani tineva cittuppada daserita 


Vittharena pan” etthekacattalisa vibhavaye. 


Ayam ettha Paritta-javanavaro. 
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TIẾN TRÌNH TÂM 
KHỞI PHÁT XUYÊN QUA Ý MÔN 


Phần 5 

Trong ý môn, khi một đối tượng “sáng” nhập vào bằng 
đường lối nầy, tâm quả đăng ký khởi phát khi chặp bhavanga 
giao động, ý môn hướng tâm, và javana chấm dứt. Sau đó chìm 
biến vào bhavanga. 

Trong trường hợp một đối tượng “tối”, có sự chìm biến vào 
bhavanga sau khi luồng Javana chấm dứt mà không tạo điều kiện 


cho tâm quả đăng ký khởi sanh. 


Phần 6 

Ba phương cách và mười [1] loại tâm khác nhau trong tiến 
trình tâm được dạy. Sẽ được giải thích rằng, vào chi tiết, có 41 [2] 
loại ở đây. 


Đây là phương cách diễn tiến của javana phụ. 


Appana-vithicittappavattinayo 


VỆ 
AppanaJavanavare pana vibhutavibhutabhedo natthi. 
Tatha tadalambanuppado ca. 


HỊ — Đó là aanoduaraugJana, ?auana, uà tadalambana. Khi 7 chặp 
Jauana uà 2 chặp tadalambana được tính riêng biệt thì có tất cả là 1o 
chặp tư tưởng riêng biệt. 

l2] — Đã được đề cập đến ở trên: 54 - 13 (duipañcqutfana 1o + 
sampaficchanas 2 Uuà pañcqdUarqudg7and 1) = 41. 
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Tattha hi ñanasampayuttakamavacarajavananarn 
atthannam aññatarasmim parikammupacäranuloma- 
gotrabhu namena catukkhattum tikkhattum' eva va 
vyvathakkamamn uppajjitva niruddhe tadanantaramˆ 

eva yatharaharn catuttharmn pañcamam va chabbIsati 
mahagsatalokuttarajavanesu yathabhinTharavasena yarh 
kiñci javanarh appanavrthimotarati. Tato pararn 
appanavasane bhavangapato'va hoti. 


Tattha somanassasahagatajavanan'antararh appana' 

pÏ somanassasahagataˆva patikankhitabba. Upekkha- 
sahagatajavananantaram upekkhasahagata'va. Tatthaˆ 
pI kusalajavananantararh kusalajavanañ c'eva 
hetthimañcaphalattayamappeti. Kriyäjavana- nantaram 
kriya Javanamn arahattaphalañ ca appeti. 


8. 
Dvattimnnsa sukhapuññamha dvadasopekkhakaparam 
Sukhitakriyato attha cha sambhonti upekkhaka. 


~zZ~= 


Puthujjanana sekkhãanarh kamapuñña tihe tuto 
Tihetukamakriyato vitaraganam appana. 


Ayam' ettha manodvare vIthï-cittappavattinayo. 


TIẾN TRÌNH TÂM APPANÄ 


Phần 7 
Trong phương cách diễn tiến của javana Appana (tuyệt đối 


an trụ) (5) không có sự phân biệt giữa “sáng” và tối”. Cùng thế ấy 


không có tâm quả đăng ký. 
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Trong trường hợp nầy, bất luận tâm nào trong tám javanas 
thuộc Dục Giới liên hợp với tri kiến, khởi sanh, theo thứ tự, ba 
hoặc bốn lần, như chặp tâm “chuẩn bị” (parikamma), “cận hành” 


£ 22 


(upacara), “thuận thứ” (anuloma), và “chuyển tánh” (gotrabhu). 
Tức khắc sau khi những chặp tâm nầy chấm dứt, trong chặp thứ 
tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm javana nào trong 
26 loại tâm Cao Thượng và Siêu Thế nhập vào tiến trình Thiền, 
tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. 

Ở đây, tức khắc theo sau một javana với thọ hỷ, một javana 
appana với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một Javana đồng phát sanh 
với thọ xả, một javana appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. 

Ở đây cũng vậy, một javana appana thiện sẽ nối tiếp theo sau 
một Javana thiện và (trong trường hợp chứng ngộ -- samapattl), 
sẽ tạo duyên cho ba Quả thấp hơn khởi phát. 

Sau một Javana hành, sẽ có một Javana hành và Quả A La 


Hán nối tiếp. 


Phần 8 

Sau tâm thiện (có ba nhân, tihetuka) (6) liên hợp với thọ hỷ 
(7), 32 (loại tâm) (8) khởi phát; sau tâm thiện (có ba nhân) liên 
hợp với thọ xả, 12 loại (9); sau tâm hành (có ba nhân) liên hợp với 
thọ hỷ, 8 loại (10); và sau tâm hành (có ba nhân) liên hợp với thọ 
xả, có sáu loại tâm (11). 

Đối với hạng phàm nhân [1] và hạng “còn phải tu tập” 


(sekha) [2] tâm Quả appana (phát khởi) sau tâm thiện có ba nhân 


HỊ — Phàm nhân, puthuJjana, là những chúng sanh còn ở trong Uuòng 
luân hồi, tức chúng sanh trong Tum Giới: Dục, Sắc uà Vô Sắc Giới. 
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thuộc Dục Giới, nhưng đối với những vị “không còn tham ái” [1] 
là sau tâm hành thuộc Dục GIới. 
Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh 


qua ý môn. 
Chú Giải 


5. — Appana, Hoàn Toàn An Trụ. 

(Sarnskrit -- arpana, xuất nguyên từ căn “ri” là đi). 

Đây là một danh từ ít thấy dùng trong Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma). Phạn ngữ nầy xuất nguyên từ căn “7, đi. 

Căn “I + tiếp đầu ngữ có nghĩa là nguyên nhân “ape” + 
“ana”. “A” thay thế “i và “p” trở thành “pp”; “A + ppe + ana = 


é€ — 22 


appana. Chữ “a” trong hình thức sơ khởi trở thành “a” trước cặp 


& ” 


pP”. 

Ngài Buddhaghosa định nghĩa “appanã” là hướng về, hay 
gắn liền, áp đặt tâm nhất điểm vào đối tượng (ekaggarh cittah 
arammane appentl). 

Appana là một hình thức của chi Thiền tầm (vitakka), một 
chỉ của Sơ Thiền, phát triển đến mức cao độ. 

Người hành thiền muốn phát triển Thiền chọn lấy một đề 
mục thích ứng, tùy hợp theo tâm tánh mình. Trong khi gia công 
hành thiền, như đã ghi trong chương I, hành giả đạt đến mức độ 


có thể chứng đắc Sơ Thiền. 


[2] Sekhas là những uị đã đắc một trong ba tầng Thánh đầu tiên, uà 
“còn phải tu tập” nữa để thành tựu tầng Thánh cuối cùng. Có nơi gọi là 
bậc “hữu học”. Xem chương THI. 

hị “Những uị không còn tham áử, tức chư u† A La Hán, cũng được gọi 


JÀ... .ýỂ: „3 


là asekhas, không còn phổi tu tập nữa. Có nơi gọi là bậc “uô học”. 
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Lúc ấy tiến trình tâm trôi chảy như sau: 


ManodvaravajJJana Parilkamma Upacara 
Ý Môn Hướng Tâm Chuẩn Bị Cận Hành 
xxx *% xx%*% xx%*% 
Anuloma Gotrabhu Appana 
Thuận Thứ Chuyển Tánh An Trụ 
xxx *% xx%*% xx%*% 


Chặp tư tưởng đầu tiên là ý môn hướng tâm, khởi phát 
liền trước giai đoạn javana, do các đối tượng nhập vào dòng tâm 
xuyên qua ý môn, tạo duyên để khởi phát. 

Chặp tư tưởng (sát-na) sơ khởi của tiến trình javana appana 
được gọi là parikamma (chuẩn bị), bởi vì nó là sự chuẩn bị để đưa 
đến tâm cao thượng hơn mà hành giả hằng mong mỏi, hoặc Cao 
Thượng (Mahagsata, Đại Hành), hoặc Siêu Thế (Lokuttara). Liền 
tiếp theo sau chặp nầy là một chặp khác được gọi là upacara (cận 
hành), bởi vì nó khởi phát kế cận loại tâm cao thượng. Thông 
thường hai chặp tâm nầy phát sanh đầu tiên trong tiến trình 
javana-appana. Nhưng nhiều hành giả là người có một trình độ 
đạo đức khá cao thì chỉ có chặp upacara (cận hành) khởi phát mà 
không có chặp parikamma (chuẩn bị) sơ khởi. 

Chặp tư tưởng thứ ba trong tiến trình nầy được gọi là 
anuloma (thuận thứ), bởi vì nó khởi phát điều hòa và thuận chiều 
theo các chặp trước và chặp Gotrabhu (chuyển tánh) theo sau. 
Gotrabhu, theo nghĩa đen, là cái gì chế ngự dòng dõi Dục Giới 


[il, hay cái gì phát triển dòng giống cao thượng. Liền sau chặp 


HỊ — Tức dập tắt những đặc tính của Dục Giới. 
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Gotrabhu nầy, chặp Appana-jhãna (sát-na tâm tuyệt đối an trụ) 
phát sanh. Đến mức độ tâm cao thượng nầy, tâm tuyệt đối gom 
vào một điểm duy nhất. 

Tâm Thiền (jhãna) mà không được phát triển trọn vẹn khởi 
hiện trong những chặp tâm đầu tiên được gọi là upacara samadhi, 
cận định. 

Đối với hạng phàm nhân (puthujjana, chưa đắc Thánh Quả) 
và những bậc Thánh “còn phải tu tập nữa” (sekhas), bốn javanas 
thiện thuộc Dục Giới liên hợp với tri kiến phát sanh như những 
chặp appana sơ khởi nầy. Trong trường hợp một vị A La Hán, đó 


là bốn javanas hành thuộc Dục Giới liên hợp với tri kiến. 


Tiến trình appana-javana Siêu Thế trôi chảy như sau: 


1 2 3 
Parikamma Ủpacara Anuloma 
Chuẩn Bị Cận Hành Thuận Thứ 
xxx % xxx % xxx % 

4 5 6 ý 
Gotrabhu Magga Phala Phala 
Chuyển Tánh Đạo Quả Quả 
xx%*% xxx % xx%*% xxx % 


Trong tiến trình tâm nầy chặp parikamma (chuẩn bị) có thể 
phát sanh hay không phát sanh. Như đã ghi nhận ở trên, điều nầy 
tùy thuộc nơi trình độ tiến hóa tỉnh thần của người hành thiền. 
Ở đây Gotrabhũ có nghĩa là cái gì khắc phục huyết thống phàm 
tục, hay cái gì phát triển dòng dõi Siêu Thế. 
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Một trong bốn javanas thiện thuộc Dục Giới liên hợp với 
tri kiến phát sanh trong giai đoạn sơ khởi nầy. Đối tượng của ba 
chặp tư tưởng đầu tiên [1] là tại thế, nhưng đối tượng của chặp 
gotrabhũ (chuyển tánh) là Niết Bàn siêu thế. Dầu sao, chặp tư 
tưởng đã được phát triển nầy không thể tận diệt những ô nhiễm 
cố hữu tiềm tàng. Chính chặp tâm Magøza (Đạo), theo kế liền sau 
đó, tác hành nhiệm vụ chứng ngộ Niết Bàn và tận diệt ô nhiễm. 
Phải nên ghi nhận rằng chặp tâm Magga (Đạo) chỉ phát sanh một 
lần duy nhất. Tức khắc liền sau đó là hai chặp Phalas (Quả), nếu 
tiến trình có parikamma (chuẩn bị). Nếu là một tiến trình không 
có parikamma, như đã ghi trên, thì có ba chặp Quả (Phalas). Trong 
trường hợp các tầng Thánh thứ nhì, thứ ba, và thứ tư, chặp tư 
tưởng thứ ba, thay vì là gotrabhu (chuyển tánh), thì được gọi là 
vodana, có nghĩa là thanh lọc. 

Nếu tiến trình bắt đầu bằng chặp parikamma, thì vodãna là 
chặp thứ tư. Nếu không có chặp parikamma thì vodana là chặp 
thứ ba. 

Mỗi Đạo (Magga) trong bốn Thánh Đạo chỉ phát sanh một 
lần duy nhất trong suốt đời. Nhưng hành giả có thể chứng nghiệm 
Quả (Phala) liên tục cả ngày. Quả của ba tầng Thánh đầu tiên -- 
Tu Đà Huờn Quả, Tư Đà Hàm Quả, và A Na Hàm Quả -- theo sau 
Javana thiện. 

Trong trường hợp A La Hán Quả, javana tức khắc trước đó 
phải là hành, bởi vì một vị asekha (bậc Thánh không còn phải tu 


tập nữa) không còn chứng nghiệm Javana thiện. 


Hhị Tức Parikamma, Upacara uà Anuloma. 
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6. — Tihetuka, Ba Nhân, 
Được tạo duyên do ba nhân alobha (không-tham, tức quảng 
đại), adosa (không-sân, tức từ áI), và amoha (không-si, tức trí 


tuệ). 


7. Tức hai loại tâm thuộc Dục Giới đồng phát sanh cùng thọ 


hỷ và tri kiến. 


8. Đó là 4 tâm Thiền Sắc Giới (rũpa Jhãna) đầu tiên và 28 
(7x4) tâm Thiền Siêu Thế. A La Hán Quả và Hành không được kể 
ở đây. 


ọ. — Đó là: 1 ngũ thiền Sắc Giới + 4 thiền Vô Sắc Giới + 7 ngũ 


thiền Siêu Thế (lokuttara pañcamajjhäãna). 


1o. Đó là 4 thiền Sắc Giới đầu tiên + 4 thiền A La Hán Quả đầu 


tiên. 


1l. Đó là 1 ngũ thiền Sắc Giới + 4 thiền Vô Sắc Giới + 1 ngũ 
thiền A La Hán Quả. 


Tadarammana Niyamo 


9. 

Sabbatthaˆpi pan ettha anitthe aärammane akusala- 
vipakan” eva pañcaviññanasampaticchanasantirana- 
tadarammanani, i†the kusalavipakani, atitthe pana 
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somanassasahagatan'eva santIranatadarammanani. 
Tattha”pi somanassasahagatakriyajavanavasane 
somanassasahagatan' eva tadarammanani bhavanti 
Upekkhäasahagatakriyajavanavasane ca upekkha- 
sahagatan'eva honti. 


Domanassasahagatajavanavasane ca pana tadaärammanani 
ceva bhavangani ca upekkha- sahagatan'eva 

bhavanti. Tasma yadi somanassa-patisandhikassa 
domanassasahagatajavanavasane tadaärammanasambhavo 
natthi. Tada yarh kiấci paricitapubbarn 
parittarammanamarabbha upekkha- sahagatasantiranarh 
uppajjati. Tamanantaritva bhavangapato' va hot†ftïpi 
vadanti acariya. Tatha kamaäavacarajavanavasane 
kamaävacarasattanam kamavacaradhammesv'eva 
arammanabhutesu tadarammanarh icchantTti. 


10. 
Kãme javanasattarammanäanarh niyame sati Vibhuteti 
mahante ca tadarammanamiritam. 


Ayam ettha Tadarammana Niyamo. 


PHƯƠNG THỨC DIỄN TIẾN CỦA CHẶP ĐĂNG KÝ 


Phần o 
Ở đây, trong mọi trường hợp (tức xuyên qua hoặc ngũ quan 
môn hoặc ý môn) khi đối tượng (12) không đáng được ưa thích, 


ngũ quan thức, tiếp thọ tâm, suy đạc tâm, đăng ký tâm (phát 


262 VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - CHƯƠNG IV 


sanh) là quả bất thiện. Nếu đối tượng đáng được ưa thích, là quả 
thiện. Nếu đối tượng đáng được vô cùng ưa thích, tâm suy đạc và 
tâm đăng ký đồng phát sanh cùng thọ lạc. 

Về điểm nầy, sau những chặp javanas hành liên hợp với thọ 
lạc, những chặp đăng ký phát sanh cũng liên hợp với thọ lạc. Sau 
những Javanas hành liên hợp với thọ xả các chặp đăng ký cũng 
liên hợp với thọ xả. 

Nhưng sau những javanas liên hợp với thọ khổ, các chặp 
đăng ký và bhavanga cũng liên hợp với thọ xả. Do đó, với người 
mà thức nối liền (hay thức tái sanh) liên hợp với thọ lạc, nếu sau 
những chặp javanas liên hợp với thọ khổ, các chặp đăng ký không 
phát sanh, chừng ấy một chặp suy đạc tâm phát sanh liên hợp với 
thọ xả, duyên theo một đối tượng đã quen thuộc từ trước. Tức 
khắc sau đó, quý vị đạo sư dạy, có sự chìm biến vào bhavanga. 

Cùng thế ấy, chặp đăng ký được trông đợi sẽ phát sanh 
đến những chúng sanh ở cảnh Dục Giới sau những chặp javanas 
thuộc Dục Giới, chỉ khi nào những hiện tượng thuộc Dục Giới 


trở thành đối tượng. 


Phần 1o 
Tâm đăng ký phát sanh, các Ngài dạy, liên quan đến những 


& ^^ 


đối tượng “sáng” và “rất lớn” khi có sự chắc chắn vê những đối 


tượng, những chúng sanh, và những Javanas thuộc Dục Giới. 
Đây là phương thức diễn tiến của tâm đăng ký. 


Chú Giải 


12. Arammapa, Đối Tượng. 
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Tánh cách đáng được ưa thích hay không đáng được ưa 
thích của một đối tượng được xác định, không phải tùy hợp theo 
tâm tánh cá nhân, mà tùy theo bản chất cố hữu của đối tượng ấy. 
Tâm quả do đó phát sanh được xem là hậu quả của hành động tốt 
hay xấu, thiện hay bất thiện. 

Đối với người không phải Phật tử mà có tánh cố chấp, sự 
kiện thấy Đức Phật có lẽ là một điều không vui mà có khi là bực 
tức. Những chặp javanas của người ấy tất nhiên là bất thiện. Tuy 
nhiên, cái quả trong sạch tiêu cực của nhãn thức được tạo nên do 
một nghiệp thiện quá khứ, là quả thiện (kusala vipaka). Tâm quả 
nầy không phải do ý chí của người ấy tạo nên mà là hậu quả dĩ 
nhiên phải đến. Tiến trình javana trái lại, là do ý chí của người ấy 
tạo điều kiện. 

Lại nữa, thí dụ đối với một con chó thường, chỉ sự kiện thấy 
phẩn đã là một nguồn thỏa thích. Đối tượng ấy thông thường là 
không đáng được ưa thích và là một hậu quả xấu, một quả bất 
thiện (akusala vipaka). Nhưng tiến trình javana do đó được tạo 
nên là trong sạch, thiện, đối với chó. Cảm giác đồng phát sanh là 
thọ lạc. 

Chí đến một vị A La Hán, cũng có thể gặt hái một quả bất 
thiện (akusala vipaka), khi Ngài thấy một đối tượng không đáng 
được ưa thích, nhưng luồng javana của Ngài không bao giờ là 
thiện hay bất thiện. Cảm giác đồng phát sanh là thọ xả. 

Bây giờ, khi một đối tượng không đáng được ưa thích phát 
hiện xuyên qua ý môn hay ngũ quan môn thì ngũ quan thức và 
những chặp tâm tiếp thọ,suy đạc, đăng ký phát sanh trong tiến 
trình tương ứng đều là quả bất thiện (akusala vipaka). Thọ đồng 


phát sanh luôn luôn là upekkha (xả), ngoại trừ trường hợp thân 
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thức, và đây là thọ khổ. Những chặp tư tưởng nầy là quả không 
thể tránh của những hành động bất thiện. 

Nếu đối tượng phát hiện là đáng được ưa thích, những chặp 
tư tưởng nói trên sẽ là quả thiện (kusala vipaka). Ở đây cũng vậy, 
thọ đồng phát sanh là xả, ngoại trừ thân thức, và đây là thọ lạc. 
Tất cả những chặp tư tưởng nầy là hậu quả của những hành động 
thiện. 

Khi đối tượng đáng được ưa thích vô cùng, thọ của chặp 
tiếp thọ (santirana) sẽ đổi khác. Thay vì là upekkha (xả), đây là 
somanassa (lạc). Những chặp đăng ký theo sau tiến trình javana 
hành thuộc Dục Giới đồng phát sanh với thọ lạc cũng liên hợp 
với một loại thọ tương tợ. Cùng thế ấy, theo sau tiến trình javana 
upekkha là những chặp tâm đăng ký liên hợp với thọ xả (upekkha 
tadarammanas). 

Thông thường, những chặp Javana khởi sanh trước và 
những chặp đăng ký tiếp liền theo sau đều có một loại thọ như 
nhau. Trước là thọ lạc thì sau cũng thọ lạc. Nếu trước là thọ xả, 
sau cũng thọ xả. 

Như vậy, những chặp tâm đăng ký sẽ như thế nào sau một 
tiến trình javana liên hợp với thọ khổ? Biết rằng không có đăng 
ký tâm liên hợp với thọ khổ (domanassa). 

Nếu thức nối liền (patisandhi citta), hay thức tái sanh, của 
một người liên hợp với thọ lạc thì sẽ không có tâm đăng ký.Và 
chặp bhavanga tức khắc theo liền sau cũng liên hợp với thọ lạc. 
Trong trường hợp nầy, một tâm suy đạc xả mà không có tác dụng 
đặc biệt nào, chỉ khởi phát suông trong một chặp. Chặp tâm khởi 


sanh bất ngờ nầy có một tên kỹ thuật là agantukabhavanga. Thông 
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thường đối tượng của những chặp javanas và của chặp đăng ký là 
một. Nhưng trong trường hợp đặc biệt nầy, đối tượng khác biệt. 
Đối tượng của chặp suy đạc nầy là một đối tượng khác thuộc Dục 
Giới, rất quen thuộc với ta trong kiếp sống. Đối tượng nầy được 
gọi là paritta (nhỏ hơn, hoặc ít hơn) sánh với những đối tượng 
cao hơn thuộc Sắc Giới, Vô Sắc Giới và Siêu Thế. 

Đàng khác, nếu thức tái sanh (patisandhi citta) không liên 
hợp với thọ lạc, các chặp đăng ký (tadarammana) sẽ trở thành vô 
ký, và những chặp bhavanga theo sau đó cũng vậy. 

Phải ghi nhận rằng các chặp đăng ký (tadaramana) chỉ phát 
sanh sau những chặp jJavanas thuộc Dục Giới, đến những chúng 
sanh thuộc Dục Giới, và chỉ liên quan đến những đối tượng thuộc 


Dục Giới “rất lớn” và “sáng”. 


jJavana-Niyamo 


11. 
Javanesu ca parittajavanavIthiyarh kamaävacara- javanani 
sattakkhatturh chakkhattum eva vã jayanti. 


Mandappavattiyarh pana maranakaladIsu pañca- 
varam'eva. 


Bhagavato pana yamakapatihariyakaladIsu lahuka- 
DpDavattiyarmh cattaäri pañca vã paccavekkhanacittani 
bhavantï tỉ pïi vadanti. 


adikammikassa pana pathamakappanayarn 


® ~ ~ =® 


ekavaram eva javanti. Tato pararh bhavangapato. 
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Cattaäro pana magsuppada ekacittakkhanika. Tato param 
dve timi phalacittani yatharaharh uppajjanti. Tato pararh 
bhavangapato. 


Nirodhasamapattikale dvikkhatturn catuttharuppa- 
Javanarmh javati. Tato pararh nirodham phusati 
Vutthanakale ca anagami phalarmh vã arahattaphalarh va 
vyatharaham' ekavararh uppajjitva niruddhe 
bhavangapatoˆva hoti. 


Sabbattha' pï samapattivithiyarh pana bhavangasota 
viya vIthiniyamo natthT tỉ katva bahũni piï labbhantï' tỉ 
(veditabbamn). 


12. 
Sattakkhattum parittani maggabhiñña sakim mata 
Avasesanl labhanti javanani bahunTpi. 


Ayamrettha .Javana-Niyamo. 


PHƯƠNG THỨC DIỄN TIẾN CỦA JAVANA (3) 


Phần 11 
Về các javanas, trong một tiến trình javana nhỏ, những 
chặp Javanas thuộc Dục Giới chỉ chạy trong bảy hoặc sáu chặp. 
Tuy nhiên, trong trường hợp một tiến trình “yếu”, và vào 


lúc lâm chung, chỉ năm chặp. 
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Đối với Đức Thế Tôn, lúc Ngài làm phép yamaka pãatihãriya 
(song hành, làm cho nước và lửa cùng phun ra một lượt từ các lỗ 
chân lông) hay trong những trường hợp tương tợ, thì tiến trình 
chạy thật nhanh, chỉ có bốn hay năm chặp tư tưởng suy niệm 
phát sanh, các Ngài dạy như vậy. 

Đối với người mới vừa đắc Sơ Thiền, những chặp tâm Cao 
Thượng và những chặp javanas Siêu Trí Thức chỉ chạy một lần. 
Sau đó chìm biến vào bhavanga (hộ kiếp). 

Bốn Đạo (Magsa) chỉ tồn tại trong một chặp tư tưởng. Sau 
đó, tùy trường hợp, hai hoặc ba chặp tâm Quả (Phala) sẽ khởi lên 
rồi chìm biến vào bhavanga. 

Vào lúc Chấm Dứt Tối Thượng (Diệt Thọ Tưởng Định) (14), 
Javana Tứ Thiền Vô Sắc chạy hai lần và nhập vào sự Chấm Dứt. 
Khi xuất (Diệt Thọ Tưởng Định), hoặc tâm A Na Hàm Quả, hoặc 
tâm A La Hán Quả khởi sanh, tùy trường hợp. Sau khi chấm dứt, 
tâm nầy chìm biến vào luồng hộ kiếp (bhavanga). 

Trong tiến trình của những tâm Chứng Ngộ, không có 
những tiến trình xảy diễn một cách đều đặn giống nhau như diễn 
tiến của luồng bhavanga. Dầu sao, phải hiểu rằng có nhiều javanas 


Cao Thượng và Siêu Thế phát sanh. 


Phân 12 

Phải hiểu rằng những javanas nhỏ phát sanh trong bảy chặp, 
Đạo và những tâm Siêu Trí Thức chỉ một lần duy nhất, ngoài ra 
(những tâm Cao Thượng và Siêu Thế), nhiều lần. 


Đây là phương thức diễn tiến của javanas. 
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Chú Giải 


13. Javana, Tốc Hành Tâm 

Vì rất khó tìm ra một danh từ để chuyển dịch một cách 
chính xác, ở đây xin giữ lại nguyên vẹn chữ Pali nầy. 

Cả hai -- Javana có tánh cách tâm lý, và Javana có tánh cách 
đạo đức -- đều rất quan trọng bởi vì chính ở giai đoạn nầy mà cả 
hai, tâm thiện và tâm bất thiện, đều được xác định. 

Đôi khi luồng javana chỉ tồn tại trong một chặp (sát-na). 
Những lúc khác, có thể chạy nhiều chặp, tối đa là bảy chặp. 

Thông thường những javanas thuộc Dục Giới chỉ tồn tại 
trong sáu hoặc bảy chặp. Khi ở trong tình trạng mê man bất tỉnh, 
hay vào lúc lâm chung, chỉ có năm chặp. 

Khi Đức Thế Tôn dùng thần thông, làm cho nước và lửa, 
gần như cùng một lúc, phun ra từ thân Ngài, chỉ có bốn hoặc 
năm chặp javana phát sanh, vì lúc ấy Ngài suy niệm về những chỉ 
Thiền, điều kiện cần thiết để thực hành pháp Yamaka Pãtihãriya, 
Song Hành. 

Trong trường hợp người hành thiền phát triển Sơ Thiền 
lần đầu tiên, luồng javana chỉ phát sanh trong một chặp. Cùng 
thế ấy, những vị phát triển năm pháp Abhiññas là: ¡. Thần Thông 
(Iddividha), 1. Thiên Nhĩ Thông (DIbba Sota), II. Thiên Nhãn 
Thông (DIibba Cakkhu), 1v. Tha Tâm Thông (ParacIttavIJJanana), 
và v. Tri Mạng Thông (Pubbe-niväsanusati Ñana, hồi nhớ các tiền 
kiếp). 

Bốn tâm javana Đạo Siêu Thế (Magøa) cũng chỉ tồn tại trong 
một chặp duy nhất. Chính trong khoảnh khắc vĩ đại ấy hành giả 


chứng ngộ Niết Bàn. 
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14. Nirodha Samapatti, Diệt Thọ Tưởng Định. Cũng được gọi 
là Đại Định. 

Một vị A Na Hàm hay A La Hán đã có phát triển Thiền Sắc 
Giới và Vô Sắc Giới có thể vận dụng chí lực của mình làm cho 
dòng tâm tạm thời dừng lại trong bảy ngày liền. Khi đạt đến trạng 
thái ấy, tất cả những sinh hoạt tỉnh thần đều ngưng lại, mặc dầu 
nhiệt độ của cơ thể và sự sống vẫn còn. Hơi thở lúc ấy đã chấm 
dứt. Sự khác biệt giữa một tử thi và cơ thể của người nhập Diệt 
Thọ Tưởng Định là cơ thể nầy còn sự sống. Kinh sách ghi rằng cơ 
thể của người nhập Nirodha-samaäpatti, Diệt Thọ Tưởng Định, 
cũng không thể bị gây tổn thương. Sự thành đạt trạng thái Thiền 
nầy được gọi là Nirodha-Samapatti. Nirodha là sự chấm dứt. 
Samapatti là thành đạt. Nirodha- Samapatti là thành đạt sự chấm 
dứt, thường được gọi là Diệt Thọ Tưởng Định, hay Đại Định. 
Liền trước khi nhập vào trạng thái nầy vị hành giả chứng nghiệm 
tứ thiền Vô Sắc, tức Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, trong hai sát-na 
tâm. 

Liền sau đó luồng tâm chấm dứt, dừng lại cho đến khi Ngài 
xuất thiền theo ý muốn. Thông thường Ngài nhập Thiền khoảng 
bảy ngày, không cử động. Kinh sách có ghi lại diễn biến một vị 
Phật Độc Giác bị lửa đốt trong khi ở trong trạng thái Diệt Thọ 
Tưởng Định nầy. Nhưng rồi Ngài không hề gì. 

Đến khi hành giả xuất Thiền, chặp tư tưởng đầu tiên phát 
sanh đến Ngài là một chặp A Na Hàm Quả, nếu hành giả là một vị 
ANa Hàm, hoặc A La Hán Quả, nếu là một vị A La Hán. 


Sau đó luồng tâm chìm biến vào bhavanga. 
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Puggala-Bhedo 


13. 
Duhetukanamahetukanañca pan'ettha kriyajavanani 
ceva appanajavanani ca na labbhanti. Tatha ñana- 
sampayuttavipakani ca sugatiyarhn, duggatiyarh pana 
ñanavippayuttani ca mahaäavipakani na labbhanti. 


Tihetukesu ca khinasavanam kusalakusalajavanani ca na 
labbhantr'ti. Tatha sekhaputhujJjananarmhn kriyajavanani. 
Ditthigatasampayuttavicikiccha javanani ca sekhanam. 
Anagamipuggalanarmn pana patighajavanani ca na 
labbhanti. Lokuttarajavanani ca yathasakamariyanam eva 
samuppajjantT ti. 


14. 
Asekhänarn catucattalisasekhanam uddise 15. 
Chapaññãsaävasesanarh catupaññasa sambhava. 


Ayam' ettha puggalabhedo. 


PHÂN HẠNG CHÚNG SANH 


Phần 13 
Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân 
[il hoặc không do nhân nào tạo duyên, các chặp Javanas hành và 


javana thiện [2] không phát sanh. Cùng thế ấy, trong một nhàn 


Hị Chỉ có những chúng sanh có đủ ba nhân mới có thể thành công 
phát triển Thiền uà thành đạt Thánh Quả. 
l2] Đó là alobha, không tham uà adosga, không sân. 
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cảnh những tâm Quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh 
[il. Nhưng trong khổ cảnh những loại tâm nầy cũng không đem 
lại đại quả không liên hợp với tri kiến. 

Với bậc “Vô Nhiễm” (A La Hán), trong những vị mà thức tái 
sanh do ba nhân tạo duyên, không có javanas thiện hay bất thiện 
phát sanh. Cùng thế ấy, những chặp javanas hành không phát 
sanh đến hạng phàm nhân (puthujjana) và hạng “còn phải tu tập” 
(sekhas). Những chặp javanas liên hợp với tà kiến và hoài nghỉ 
cũng không phát sanh đến các vị sekhas [2]. Đối với vị A Na Hàm 
không thể có javana liên hợp với sân [3]. Nhưng các javanas Siêu 
Thế, chỉ những bậc Thánh Nhân [4] mới có thể chứng nghiệm, 


tùy theo mức độ chứng ngộ. 


Phần 14 

Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc 
Asekhas có bốn mươi bốn loại [5], Sekhas có năm mươi sáu [8], 
ngoài ra, những hạng còn lại có năm mươi bốn [6] loại tâm. Đây 


là phương thức phân hạng các chúng sanh. 


HỊ — Vì trạng thái thấp kém của thức tái sanh (hau thức nối hồn) nầu, 
chặp đăng kú có đủ ba nhân (trhetuka tadalambanas) không phát sanh. 

[2] Bởi uì khi đắc Quả Tu Đà Huờn các Ngài đã tận diệt thân kiến uà 
hoài nghi. 

[l3] BởiuìuL A Na Hàm đã tận diệt mọi hình thức tham dục uà sân hận. 
lẠ] Tất cả những uị đã chứng đắc một trong bốn tầng Thánh -- Tu Đà 
Huờn, Từ Đà Hàm, A Na Hàm uà A La Hán -- đều được gọi là Thánh Nhân 
(Ariua) bởi uì các Ngài đã diệt trừ phần lớn hqụ trọn uẹn các ô nhiễm. 

la] Đó là 18 uô nhân + 16 Hành uà Quả Đẹp + o Hành Sắc uà Vô Sắc Giới 
+1A La Hán Quả. (18 + 16 + 09 + 1 = 44) 

Jjö]} — Đó là 7 Bất Thiện + 21 (8 + ø + 4+ 4) Thiện + 23 Quả thuộc Dục Giới 
+2 Hướng Tâm + 3 Quả (Phala). (7 + 21 + 23 + 2 + 3 = ø6) 
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Bhũmìi Bhedo 


15. 

Kamavacarabhuũmiyamn pan"etani sabbani “pi vIthicittani 
vyvatharaham upalabbhanti. Ruũpavacara- bhumiyam 
patighajavanatadalambanavajjitani. 


Arupavacarabhumiyarh pathamamaggøarupavacara- 
hasanahetthimaruppavajjitani ca labbhanti. 


Sabbatthaˆpi ca tamh pasadarahitanam tarh tarnh 
dvarikavithicittani na labbhanteva. 


Asaññasattanam pana sabbathapi cittappavatti natth'eva ti 
16. 

AsItivIthicittani kame rupe yatharaham 

Catusatthi tatharuppe dvecattalisa labbhare. 


Ayam'ettha Bhumivibhago. 


17. 
Iccevarh chadvaärikacittappavatti yathasambhavamn 
bhavangantarita yavatayukamabbhocchinna pavatta- tti. 


Itỉ Abhidhammattha-Sangahe Vithi-Sangaha 
Vibhago nama Catuttho-Paricchedo. 


J6} Đối uới hạng phàm nhân, 54. Đó là 12 Bất Thiện + 17 Vô Nhân + 16 
Thiện uà Quả Đẹp + o Thiện Sắc uà Vô Sắc Giới. (12 + 17 + 16 + 9 = 54). 
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NHỮNG CẢNH GIỚI 


Phần 15 

Trong cảnh Dục Giới, tất cả những tiến trình tâm ghi trên 
đây phát sanh tùy trường hợp. 

Trong cảnh Sắc Giới, (tất cả) ngoại trừ những chặp javanas 
liên hợp với sân và những chặp đăng ký. 

Trong cảnh Vô Sắc Giới, (tất cả) ngoại trừ chặp tâm Đạo 
đầu tiên, những tâm thuộc Sắc Giới, tiếu sanh tâm, và những loại 
tâm thấp của Vô Sắc Giới. 

Trong tất cả các cảnh giới, đối với những chúng sanh thiếu 
căn môn, những tiến trình tâm liên quan đến các căn môn tương 
ứng không phát sanh. 

Đối với những chúng sanh không có tâm, tuyệt đối không 


có tiến trình tâm nào phát sanh. 


Phần 16 
Trong Dục Giới, tùy trường hợp, có 8o [1] tiến trình tâm. 
Trong Sắc Giới có 64 [2], và Vô Sắc Giới có 42 [3]. 


Đây là đoạn về những cảnh giới. 


HỊ — Đó là 54 Kamauacara + 18 rupa uà aqrupa kusdla kriuas + 8 
lokuttara. (54 + 18 + 8 = 80) 

l2] Đó là 1o akusalas (ngoại trừ 2 pa[ighaq) + 9 ahefuka uipaka (trừ 
kaqua, ghang uà jtuha uffffang) + 3 qhetuka kriuas + 16 kamaquacara 
kusala uà kriuas + 10 rupa kusalas uà kriuas + 8 arupa kusala uà kr1as 
+ 8 Ïokuttara. (1O + 0 + 3 + 16 + 10 + 8+ 8= 64) 

[3] Đó là: 1o akusdla + 11nanoduarauqj]ana + 16 kamaquacara kusalas 
Uà kriuas + 8 arupa kusala uà kriuas + 7 lokuttaras (ngoại trừ Sotapatfi 
Magga, Tù Đà Huờn Đạo) = 42 (1O + 1 + 16 + 8 + 7 = 42) 
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Phần 17 

Như vậy, những tiến trình tâm phát sanh xuyên qua sáu căn 
môn liên tục diễn tiến không gián đoạn ngày nào còn đời sống, 
những chặp bhavanga đánh dấu mỗi tiến trình. 

Như vậy chấm dứt chương thứ Tư trong bản Vi Diệu Pháp 
Toát Yếu, dưới tựa đề Phân Tích các Tiến Trình Tâm. 
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Những Tiến Trình Tâm 


Thí dụ, khi một đối tượng của nhãn quan nhập vào dòng tâm 


xuyên qua nhãn căn, một tiến trình tâm trôi chảy như sau: 


Đồ Biểu o 
Pañcadvara citta vIthI1 -- Ati Mahanta 


(Tiến trình tâm qua năm căn môn -- Đối tượng “rất lớn”) 


Atita Bhavanga Bhavanga Calana Bhavanga Ủpaccheda 
(Bhavanga Quá Khú) (Bhav. Rung Động) (Bhavanga Dứt Dòng) 
xxx % xxx *% xxx % 

1 2 ø 
Pañcadvarava]JJana Cakkhu Viññana 
(Ngũ Môn Hướng Tâm) (Nhãn Thức) 
xxx *% xxx *% 
4 5 
Sampaticchana Santirana Votthapana 
(Tiếp Thọ Tâm) (Suy Đạc Tâm) (Xác Định Tâm) 
xxx % xxx *% xxx *% 
6 gị S 
JAVANA 
xx%*% xxx *% x%*% xxx *% xx%*% x%*% xx%*% 
9 1O Tí 12 13 14 15 
Tadarammana 
(Đăng Ký Tâm) 
xx%*% xxx *% 


16 17 
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Tức khắc sau tiến trình xuyên qua năm căn môn dòng tâm 
chìm biến vào Bhavanga. Kế đó phát sanh xuyên qua ý môn một 
tiến trình tâm lấy đối tượng của nhãn quan được thâu nhận trong 
tâm, nói trên, làm đối tượng. Tiến trình nầy phát sanh xuyên qua 


ý môn, trôi chảy như sau: 


Manodvarika VIthi 


(Tiến trình tâm qua ý môn) 


ManodvaravajJana 
(Ý Môn Hướng Tâm) 


x%*% 


1 


JAVANA 


xx*% xxx * xx%*% xx* xx*% xx* xx%*% 


4 5 6 7 8 


Tadarammana 
(Đăng Ký Tâm) 
xxx *% xxx *% 


9 10 


Luồng tâm chìm biến vào bhavanga trở lại, và hai tiến trình 


phát sanh như vậy trước khi đối tượng thật sự được hay biết. 


CHƯƠNG V 


VĨTHIMUTTA-SANGAHA-VIBHÄGO 


I. Bhumi-catukka 


'VIthicittavasen” evam pavattiyam udIrito 
Pavattisangaho nama sandhiyarhnˆ dani vuccati. 


Catasso bhumiyo, Catubbidha patisandhi, Cattari 
kammani, Catuddhaä maranquppatti cati vithimutta- 
sangahe cattari catukkani veditabbani. 


Tattha apayabhuũmi, kamasugatibhumi, rupavacara- 
bhumi, arupavacarabhumi c°äti catasso bhumiyo 
nama. 


Tasu Nirayo, Tiracchanayonl, Pettivisayo, Asurakayo 
cati apayabhumi catubbidha hoti. 


Manussa, Catummaharajika, Tavatimsa, Yama, Tusita, 
Nimmanarati, Paranimmitavasavatti cati Kamasugati 
bhũmi sattavidha hoti. 


Sa panˆayam ekadasavidha' pi kamavacara-bhumicc'ˆ 
eva sankharh gacchati. 
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Brahmaparisajja, Brahmapurohita, Mahabrahma c°ati 
pathamajjhanabhumi. 


Parittaäbhäã, Appamanaäabhä, Abhassarä c°ãti 
dutiyajjhanabhumii. 
Parittasubha, Appamanasubha, Subhakinna c°ati 


tatiyajjhanabhumi. 


Vehapphala, Asaññasatta, Suddhavaãsa c'ati 
catutthajj]hanabhuũmrT ti Rupavacarabhumi so]asa- 
vidhã hoti. 


Aviha, Atappa, Suddassl, Suddassa Akanittha c'ati 
Suddhaävasabhũmi pañcavidha hoti. 


Akãsãnañcãyatanabhũmi, Viññãnañcãyatanabhũmi, 


Akiñcaññãyatanabhũmi, NevasaññãNäsaññä- 
yatanabhumi c°ati Arupabhumi catubbidha hoti. 


Puthujjana na labbhanti suddhavasesu sabbatha 
Sotapanna ca sakadäagamino c?api puggala. 


Ariya nopalabbhanti asaññapayabhuũmisu 
Sesatthanesu labbhanti Ariyaˆnariya pi ca. 


Idam ettha Bhumi-Catukkam. 
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PHẦN KHÔNG CÓ TIẾN TRÌNH 
TÓM LƯỢC VỀ DIỄN BIẾN TÁI SANH 


Phân 1 
Như vậy, theo những tiến trình tâm, diễn tiến của đời sống 
(từ sanh đến tử) đã được giải thích. Giờ đây tóm tắt đề cập đến 


diễn tiến lúc tái sanh. 


Phần 2 

Trong tóm lược của tâm ngoài tiến trình có bốn nhóm, phải 
được hiểu như sau: 

1... Bốn cảnh giới sinh tồn (1); 

1i. Bốn phương cách tái sanh; 

1i. Bốn loại nghiệp; 


1v. Bốn diễn tiến của hiện tượng chết. 
1. Bốn Cảnh Giới Sinh Tồn 


Bốn cảnh giới sinh tồn là: 

Cảnh bất hạnh (2); 

Cảnh hữu phúc của Dục GIới (3); 
Cảnh Sắc Giới (4); 

Cảnh Vô Sắc Giới (8). 


Hg 


` 


Trong bốn cảnh giới sinh tồn nầy, 

Cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ (địa ngục) (6), cảnh thú 
(7), cảnh ngạ quỷ (8), và cảnh a-tu-la (9). 

Cảnh hữu phúc của Dục Giới có bảy là: cảnh người (1O), 
cảnh Tứ Đại Thiên (11), cảnh Tam Thập Tam Thiên (12), cảnh Dạ 
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Ma Thiên (13), cảnh Đấu Xuất Đà Thiên (14), cảnh Hoá Lạc Thiên 
(15), cảnh Tha Hóa Tự Tại Thiên (16). 


Mười một cảnh sinh tồn nầy hợp thành Dục Giới. 


Cảnh Sắc Giới có mười sáu là: 
1. Cảnh Sơ Thiền, tức Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, 
và Đại Phạm Thiên (17); 
1i... Cảnh Nhị Thiền, tức Thiều Quang Thiên, Vô Lượng Quang 
Thiên, và Quang Âm Thiên; 
li. Cảnh Tam Thiền, tức Thiền Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh 
Thiên, Biến Tịnh Thiên; 
iv Cảnh Tứ Thiền, tức Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên 
(18), và Phước Sanh Thiên (19). 
Cảnh Phước Sanh Thiên chia làm năm phần là: Vô Phiền 
Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Hiện Thiên, Thiện Kiến Thiên, Sắc 
Cứu Cánh Thiên. 


Cảnh Vô Sắc Giới (2o) có bốn là: 
I. Không Vô Biên Xứ Thiên; 
I. “Thức Vô Biên Xứ Thiên; 
II. Vô Sở Hữu Xứ Thiên; 


1v. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên. 


Phần 3 

Trong mọi trường hợp, các bậc Nhất Lai [1], Dự Lưu và 
hạng phàm nhân không tái sanh vào cảnh Phước Sanh Thiên 
(Suddhasa), cũng gọi là Ngũ Tịnh Cư. 


Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. 


HỊ Xem chương I. Trang 66-88 
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Chú Giải 


1.  Bhuml, Cảnh Giới. 

Xuất nguyên từ căn “bhữ”, theo nghĩa đen là một nơi có 
chúng sanh sinh sống. 

Theo Phật Giáo, quả địa cầu chỉ là một điểm nhỏ không 
đáng kể trong vũ trụ bao la, không phải là thế gian duy nhất có 
sanh linh. Con người cũng không phải là chúng sanh duy nhất. 
Hệ thống tinh tú vô cùng tận, mà số chúng sanh cũng vô cùng 
tận. “Thai bào cũng không phải là con đường tái sanh duy nhất”. 
“Bằng cách đi xuyên qua, chúng ta không thể vượt đến mức tận 


cùng của thế gian”, Đức Phật dạy như vậy. 


2. _ Apaya, Cảnh Bất Hạnh. 
“apa” + “aya”, cái øì không có hạnh phúc là apaya. Danh từ 
nầy hàm xúc một trạng thái tỉnh thần, mà cũng là một cảnh giới, 


một nơi sinh sống. 


3. _ Kamasugatibhumi, Cảnh Giới Có Nhiều Dục Lạc 


Xem chương I, chú giải 5. 
4,5. Xem chương I, chú giải 5. 


6. — Niraya, Khổ Cảnh, hay Địa Ngục. 

Theo Phật Giáo, có nhiều cảnh đau khổ gọi là địa ngục, nơi 
đó chúng sanh phải trả những nghiệp bất thiện đã tạo trong quá 
khứ. Những khổ cảnh nầy không phải là địa ngục trường cửu mà 


ở trong đó chúng sanh phải chịu khổ đau vô cùng tận. Đến lúc trả 
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xong nghiệp xấu, chúng sanh bất hạnh cũng có thể tái sanh vào 


một cảnh giới khác, an vui hạnh phúc, nhờ các nghiệp thiện đã tạo. 


Và Tiracchana, Cảnh Thú. 

“Tiro” là xuyên qua; “acchana” là đi. 

Loài thú được gọi như vậy vì thông thường những con thú 
bốn chân, khi đi thì thân mình nằm ngang mặt đất. Người Phật 
tử tin rằng chúng sanh bị sanh vào cảnh thú vì tạo nghiệp bất 
thiện. Tuy nhiên, nếu đã có tích trữ thiện nghiệp thích nghi, từ 
cảnh thú chết đi, cũng có thể tái sanh trở lại vào cảnh người. 

Một cách chính xác, phải nói rằng cái nghiệp đã biểu hiện 
dưới hình thức thú có thể biểu hiện trở lại dưới hình thức người, 
hay ngược lại. Cũng như luồng điện có thể biểu hiện kế tiếp dưới 
nhiều hình thức như ánh sáng, hơi nóng, động lực v.v... Như vậy, 
không phải động lực phát sanh do hơi nóng, cũng không phải do 
ánh sáng. Cùng thế ấy, không phải người trở thành thú, hay thú 
trở thành người. Một con thú có thể sanh trưởng trong trạng 
thái nhàn nhã nhờ nghiệp lành đã tích trữ từ quá khứ. Lắm khi 
có những con thú, nhất là chó hay mèo, tuy vẫn mang hình thức 
thú, nhưng có một kiếp sống đầy đủ tiện nghi hơn nhiều người. 
Đó cũng là do nghiệp đã tạo. 

Chính nghiệp tạo nên tính chất của sắc tướng. Hình thể 
như thế nào là do hành động thiện hay bất thiện trong quá khứ. 
Và một lần nữa, điều nầy hoàn toàn tùy thuộc nơi sự hiểu biết của 


ta về thực tại phát triển đến mức độ nào. 


8.  Peta, Ngạ Quỷ. “Pa” + “ta, theo ngữ nguyên, là những 
chúng sanh đã quá vãng, hay (những chúng sanh) tuyệt đối không 
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có hạnh phúc. Peta, ngạ quỷ không phải ma quỷ vô hình tướng. 
Mặc đầu mắt thường của con người không thể thấy những chúng 
sanh nầy nhưng họ cũng có hình thể vật chất (sắc). Ngạ quỷ không 
có một cảnh giới riêng biệt cho mình mà sống trong rừng bụi, ở 


những nơi nhơ bần v.v... 


Gì; Asura, A-Tu-La 

Đúng theo nghĩa đen của danh từ, là hạng chúng sanh 
không vui tươi và không có những cuộc tiêu khiển giải trí. 

Hạng chúng sanh nầy phải được phân biệt với một hạng 
asura khác, sống trên cung Trời Tavatirnsa (Tam Thập Tam Thiên) 


và đối đầu với chư Thiên. (Xem chú giải 12) 


1O. Manussa, Người 

Đúng theo nghĩa đen, là hạng chúng sanh đã có nâng cao, 
hay phát triển, tâm trí (mano ussannarh etesarh). Danh từ Bắc 
Phạn (Samskrt) là Manushya, có nghĩa là con của Manu. Được 
gọi như vậy vì con người đã trở thành văn minh tiến bộ nhờ 
Manu, bậc thấy xa hiểu rộng. 

Cảnh người là một cảnh giới trong đó hạnh phúc và đau 
khổ lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh vào cảnh nầy vì ở 
đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để hành những pháp cần thiết 
nhằm thành tựu Đạo Quả Phật. Kiếp sống cuối cùng của Bồ Tát 


luôn luôn ở cảnh người. 


1l. CatummaharaJika, Tứ Đại Thiên Vương. 
Đây là cảnh Trời thấp nhất, cảnh giới của bốn vị Trời gọi là 


Tứ Đại Thiên Vương cùng với tùy tùng. 
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12.  Tavatimsa, Đạo Lợi, hay Tam Thập Tam Thiên. 

Theo nghĩa trắng là ba mươi ba. Sakka, vua Trời Đế Thích, 
ngự tại cảnh giới nầy. Được gọi như vậy vì theo một tích chuyện, 
có ba mươi ba người kia do Magha lãnh đạo, tình nguyện thực 
hiện nhiều công tác từ thiện. Cả ba mươi ba vị đều tái sanh vào 
cảnh nầy. 

13. Yama, Dạ Ma. 
Do căn “yam” có nghĩa là tiêu diệt. Yama là cái gì tiêu diệt 


đau khổ. 


14. Tusita, Đấu Xuất Đà, 


là dân cư có hạnh phúc. Những vị Bồ Tát đã thực hành tròn 
đủ các pháp cần thiết để chứng đắc Đạo Quả Phật đều cư ngụ ở 
cảnh giới nầy, chờ cơ hội thích nghi để tái sanh vào cảnh người 


lần cuối cùng. 


15. _Nnmanaratl, Hoá Lạc Thiên. 
Cảnh giới của những vị Trời ở trong cung điện to lớn 
đẹp đế. 


16. Paranimmitavasavattl, Tha Hóa Tự Tại. 

Danh từ có nghĩa là những vị đem những vật mà người 
khác tạo nên đặt dưới quyền điều khiển của mình. 

Trên đây là sáu cảnh Trời thuộc Dục Giới -- tất cả đều là 
những cảnh giới hữu phúc nhất thời. Chúng sanh trong cảnh nầy 
được mô tả là có cuộc sống hạnh phúc và hưởng nhiều lạc thú 


tạm bợ. Trên những cảnh Trời Dục Giới nầy có cảnh giới chư 
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Phạm Thiên, những vị Trời đã từ bỏ tham dục và đang thọ hưởng 


hạnh phúc của Thiền. 


TP. 

Đó là ba cảnh Phạm Thiên, nơi mà những vị đã đắc Sơ 
Thiền tái sanh vào. Tầng thấp nhất trong ba cảnh nầy là Phạm 
Chúng Thiên, Brahma ParisaJja, có nghĩa là “những người sanh 
ra giữa nhóm hầu cận của chư Đại Phạm Thiên, Mahã Brahmas”. 
Tầng kế đó là Phạm Phụ Thiên, Brahma Purohita, có nghĩa là tay 
chân thân cận của chư Đại Phạm Thiên. Và cùng tột, là cảnh Đại 
Phạm Thiên, Maha Brahma, cảnh giới của những vị Phạm Thiên 
có nhiều hạnh phúc, đẹp đế, và tuổi thọ nhiều hơn các vị Phạm 
Thiên khác, nhờ phước báu đã tạo do pháp hành thiền. 

Những người đã phát triển Sơ Thiền ở mức độ vừa đủ, sau 
khi chết tái sanh vào cảnh Phạm Thiên đầu tiên. Những vị đã 
phát triển Sơ Thiền đến mức độ trung bình sẽ tái sanh vào cảnh 
thứ nhì, và những vị đã hoàn toàn vững vàng trong Sơ Thiền sẽ 
được tái sanh vào cảnh giới Đại Phạm Thiên, tầng thứ ba. 

Những cảnh giới tương ứng với Nhị Thiền và Tam Thiền 


cũng phải được hiểu cùng một thế ấy. 


18.  Asaññasatta, Vô Tưởng Thiên. 

Cảnh giới của những chúng sanh sanh ra không có tâm. 
Nơi đây chỉ có sự biến chuyển liên tục của sắc. Thông thường thì 
danh và sắc luôn luôn dính liền nhau, không thể tách rời. Nhưng 
đôi khi, như trường hợp nầy, do năng lực của Thiền, cũng có thể 
tách rời danh và sắc. Khi một vị A-La-Hán nhập Diệt Thọ Tưởng 


Định (Nirodha Samäpatti) cũng vậy, tâm của Ngài chấm dứt. Đối 
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với chúng ta, khó quan niệm được một trạng thái tương tợ. Tuy 


nhiên, có rất nhiều việc không thể quan niệm mà thật sự có. 


1o.  Suddhavasa, Phước Sanh Thiên. 

Cũng được gọi Tịnh Cư Thiên, là cảnh giới riêng biệt của 
các vị A-Na-Hàm (Anagami). Chúng sanh ở cảnh khác mà đắc 
Quả Bất Lai thì tái sanh vào cảnh nầy. Về sau các vị nầy đắc Quả 
A-La-Hán, sống trong “cảnh hoàn toàn tinh khiết” ấy cho đến khi 


hết tuổi thọ và nhập Đại-Niết-Bàn. 


2o.  Arupabhumi, Cảnh Vô Sắc Giới. 


Xem chương I, chú giải số 6. 

Tất cả bốn cảnh nầy đều vô sắc, không có cơ thể vật chất. 

Nên ghi nhận rằng Đức Phật không nhằm mục đích truyền 
bá một lý thuyết về vũ trụ. Dầu những cảnh trên có hiện hữu hay 
không, điều ấy không ảnh hưởng gì đến giáo lý của Ngài. Không 
ai bị bắt buộc phải tin một điều nào, nếu điều ấy không thích hợp 
với sự suy luận của mình. Nhưng nếu bác bỏ tất cả những gì mà 
lý trí hữu hạn của chúng ta không thể quan niệm được thì điều ấy 


cũng không phải hoàn toàn chánh đáng. 


II. Patisandhicatukkarn 
4- 
Apayapatisandhi, Kamasugatipatisandhi, Rupa- 


vacarapatisandhi, Aruipavacarapatisandhi c°ati catubbidha 
hoti patisandhi nama. 
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Tattha akusalavipak'opekkasahagata-santiranam 
apayabhumiyarh okkantikkhane patisandhi hutva tato 
pararmh bhavangam pariyosane cavanarh hutva vocchijJjati. 
Ayam eka' v° äapäyapatisandhi nama. 


Kusalavipak'opekkhasahagatasantiranam pana- 
kamasugatiyarmh manussanarmh jaccandhadi hinasatta 
narh ceva bhummanissitanañ ca vinipatikasurä-nañ ca 
patisandhi bhavangacutivasena pavattati. 


Mahavipakani panˆ”attha sabbattha' pi kãmasugati- yarh 
patisandhi bhavangacutivasena pavattatti. 


Ima nava kamasugatipatisandhiyo nama. 


Sa panˆayarh dasavidha” pi kamavacarapatisandhic- ceva 
sankhamn gacchati. 


Tesu catunnarh apäyanam manussanarh vinipatika- 
suränañ ca ãyuppamanagananaya niyamo natthi. 


Catummaharajikanam pana devanam dibbani 
pañcavassasatani äyuppamanarh. Manussagana-naya 
navutivassasatasahassappamanam hoti. 


Tato catuggunaarh tävatimsanarmn, tato catuggunarh 
'Yamanam, tato catuggunarh Tusitanamn, tato 
catuggunam NimmanaratIinam, tato catuggunarh 
ParanimmitavasavattInam devanarh ãyuppamanamn. 


Nava satañ cekavIsa vassanam kotiyo tatha 
Vassasatasahassanl satthi ca vasavattisu. 
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h. 


Pathamajjhanavipakarh pathamajjhaäanabhumiyarn 
patisandhibhavangacutivasena pavattati. 


Tatha dutiyajjhanavipakam tatiyajjhanavipakañ ca 
dutiyajjhanabhumiyarh. Catutthajj]hanavipakam 
tatiyajj]hanabhuimiyarn. Pañcamajjhanavipakañ ca 
catutthajj]hanabhũmiyam. Asaññasattanarh pana 
rũpam eva patisandhi hoti. Tatha tato pararh pavattiyarh 
cavanakale ca rũpam eva pavattitva nirujjhati. Ima cha 
rũpavacarapatisandhiyo nama. 


Tesu brahmaparisajjanarh devanarh kappassa tatiyo bhago 
ayuppamanam. 


Brahmapurohitanarmhn upaddhakappo. Mahabrahma- narh 
eko kappo, Parittabhanam dve kappani. Appamanabhanam 
cattäri kappäni. Abhassaraänarh attha kappäni. 
Parittasubhanamn solasa kappani. Appamanasubhanam 
dvattimsa kappani. Subha- kinhanam catusatthi kappani. 
'Vehapphalanam asaññasattanañ ca pañcakappasatani. 
Avihanam kappasahassani. Atappanam dve 
kappasahassani. Sudassanarmn cattari kappasahassani. 
SudassInam atthakappasahassanlI. 

Akanitthanam solasa kappa sahassani ayuppamanam. 


Patham aruppadi vipakani pathamaruppadi bhum1Isu 
vyvathakkamam patisandhi bhavangacuti- vasena pavattanti. 


Ima catasso aruppapatisandhiyo nama. 


Tesu pana Akãsãnañcãyatanipaganarh devänarh 
vIsati kappasahassani ayuppamanam. Viãññanañ- 
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cayatanupaganarh devanam catta]isakappasahassa-ni, 
Akiñcaññãyatanipaganarh devänarh satthi- 
kappasahassasani. N'eva sañña Nasaññayatan-upaganarn 
devanarh caturasrtikappasahassani ãyuppamanam. 


6. 


Patisandhi bhavangañ ca tatha cavanamanasarh Ekam eva 
tatha vềeka visayarh cekajatiyarh. 


Idam ettha patisandhï-catukkam. 


II BỐN PHƯƠNG CÁCH TÁI SANH 


Phần 4 
Tái sanh có bốn cách là: 

a. — Tái sanh vào khổ cảnh; 

b. — Tái sanh vào nhàn cảnh; 

C Tái sanh vào một cảnh Sắc Giới; 

d. Tái sanh vào một cảnh Vô Sắc Giới. 

Nơi đây, tâm quả suy đạc bất thiện liên hợp với thọ xả (21) 
trở thành (thức) nối liền trong khi tái sanh vào khổ cảnh. Sau đó 
trôi vào hộ kiếp (bhavanga), cuối cùng trở thành tử tâm (cuti), và 
chấm dứt. 

Đó là tái sanh vào khổ cảnh. 

Tâm quả suy đạc thiện liên hợp với thọ xả dính liền với 
thức nối liền (patisandhi), hộ kiếp (bhavanga), và tử tâm (cuti) 


của hạng thấp kém trong cảnh hữu phúc thuộc Dục Giới như 
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sanh ra là người mù, câm, điếc (22) vx... và trong hạng a-tu-la sa 
đọa trên quả địa cầu (23) cũng vậy. 

Tám tâm đại quả (24) tác hành nhiệm vụ nối liền, hộ kiếp 
và tử tâm, bất luận nơi nào trong cảnh Dục Giới hữu phúc. 

Chín loại nầy là trường hợp tái sanh vào cảnh Dục Giới 
hữu phúc. 

Mười phương cách (kể trên) được xem là tái sanh vào cảnh 
Dục GIới. 

Không có một giới hạn nhất định về tuổi thọ của chúng 
sanh trong khổ cảnh, cảnh người và cảnh a-tu-la sa đọa (2). 

Tuổi thọ của chư Thiên trong cảnh Tứ Đại Thiên Vương là 
5OO năm của cảnh Trời (26), tức là o.ooo.ooo (chín triệu) năm 
tính theo cảnh người. Tuổi thọ ở cảnh Trời Đạo Lợi (hay Tam 
Thập Tam Thiên) 4 lần dài hơn. Tuổi thọ của cảnh Trời Dạ Ma 4 
lần dài hơn ở cảnh Đạo Lợi. Tuổi thọ ở cảnh Trời Đấu Xuất 4 lần 
dài hơn ở cung Trời Đạo Lợi. Ở cảnh Trời Hóa Lạc Thiên tuổi 
thọ 4 lần dài hơn cảnh Trời Đấu Xuất. Tuổi thọ ở cảnh Tha Hóa 
Tự Tại 4 lần dài hơn ở cảnh Hoá Lạc Thiên. Trong cảnh Trời Tha 
Hóa Tự Tại, nếu tính theo cảnh người, tuổi thọ là chín trăm hai 


mươi triệu sáu chục ngàn năm. 


Phần 5 

Tâm quả Sơ Thiền phát sanh trong cảnh Sơ Thiền là nối 
liền, hộ kiếp và tử tâm; cùng thế ấy, tâm quả Nhị Thiền và tâm 
quả Tam Thiền trong cảnh Nhị Thiền; tâm quả Tứ Thiền trong 
cảnh giới Tam Thiền; tâm quả Ngũ Thiền trong cảnh Tứ Thiền. 


Nhưng đối với chúng sanh vô tưởng, chính hình tướng vật chất 
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(sắc) khởi phát như tái sanh. Cùng thế ấy, sau đó trong suốt kiếp 
sống và lúc lâm chung, chỉ có hình tướng vật chất (sắc) tồn tại và 
hoại diệt. 

Sáu cách trên là những phương cách tái sanh vào cảnh Sắc 
GIỚI. 

Trong những cảnh nầy, tuổi thọ của các vị Phạm Chúng 
Thiên là một phần ba a-tăng-kỳ (27); của các vị Phạm Phụ Thiên 
là nửa a-tăng-kỳ; và của vị Đại Phạm Thiên là một a-tăng-kỳ. Tuổi 
thọ của vị Thiều Quang Thiên là hai a-tăng-kỳ (28); của vị Vô 
Lượng Quang Thiên là bốn a-tăng-kỳ; và của vị Quang Âm Thiên 
là tám a-tăng-kỳ. Tuổi thọ của những vị Thiều Tịnh Thiên là mười 
sáu a-tăng-kỳ, của vị Vô Lượng Tịnh Thiên là ba mươi hai a-tăng- 
kỳ, và của các vị Biến Tịnh Thiên là sáu mươi bốn a-tăng-kỳ. Tuổi 
thọ của những vị Quảng Quả Thiên và Vô Tưởng Thiên là 50O 
a-tăng-kỳ, của những vị ở cảnh giới Trường Cửu (Vô Phiền Thiên) 
là một ngàn a-tăng-kỳ; cảnh giới Thanh Tịnh (Vô Nhiệt Thiên), 
hai ngàn; cảnh giới Đẹp Đẽ, bốn ngàn (Thiện Hiện Thiên); cảnh 
giới Quang Đãng (Thiện Kiến Thiên) tám ngàn; và cảnh giới Tối 


Thượng (Sắc Cứu Cánh Thiên) là mười sáu ngàn a-tăng-kỳ. 


Tâm quả Sơ Thiền Vô Sắc Giới đầu tiên và những tâm quả 
của các tầng Thiền Vô Sắc khác trổ sanh tuần tự, trong cảnh giới 
Sơ Thiền và trong các cảnh giới tương ứng dưới hình thức nối 
liền, hộ kiếp và tử tâm. 

Đây là bốn phương cách tái sanh trong cảnh Vô Sắc Giới. 

Trong các cảnh giới nầy tuổi thọ của những vị Không Vô 


Biên Xứ Thiên là hai mươi ngàn a-tăng-kỳ; của những vị Thức Vô 
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Biên Xứ Thiên là bốn mươi ngàn a-tăng- kỳ; của những vị Vô Sở 
Hữu Xứ Thiên là sáu mươi ngàn a-tăng-kỳ; và của những vị Phi 


Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên là tám mươi bốn ngàn a-tăng-kỳ. 


Phần 6 
Tâm nối liền, hộ kiếp, và tử tâm trong một kiếp sống đều 
giống nhau và có một đối tượng in như nhau. 


Đây là bốn phương cách tái sanh. 
Chú Giải 
21.  Akusala-vipaka, Tâm Quả Bất Thiện. 
ĐD, 
Mặc đầu từ lúc sanh ra đã bị tàn tật như mắt mù, tai điếc 


v.v... nhưng sự kiện được sanh làm người là quả của nghiệp lành 


đã tạo trong quá khứ. 


23. 
Tức là rơi xuống từ cảnh hữu phúc. 


24, 

Đó là tám tâm quả đẹp (sobhana vipaka cittas). Xem 
chương I. 
25. 


Chúng sanh chịu đau khổ trong khổ cảnh tùy hợp theo 


nghiệp của mình. Tuổi thọ của mỗi chúng sanh khác nhau tùy 
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theo tánh cách nặng hay nhẹ của hành động bất thiện của mình 
đã tạo. Có người mạng yếu, người khác thọ. Thí dụ như Hoàng 
Hậu Mallikã của Vua Kosala chịu bảy ngày trong khổ cảnh. 
Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) đàng khác, phải chịu đau khổ trong 
suốt một a-tăng-kỳ. 


Đôi khi có những vị Trời trên quả địa cầu chỉ sống trong 


bảy ngày. 
26. 


Kinh sách ghi rằng 5o năm trong cảnh nguời bằng một 
ngày trên cảnh Trời. Ba mươi ngày như vậy thành một tháng, và 


mười hai tháng là một năm. 


27.  Kappa, A-Iăng-Kỳ. 

Là khoảng thời gian mà chúng ta có thể quan niệm được 
xuyên qua hình ảnh của những hột cải và tảng đá (kappIyatI 
sasapapabbatopamahf' ti kappo). 

Có ba loại kappa (a-tăng-kỳ) là: antara kappa, asankheyya 
kappa, và maha kappa. 

Khoảng thời gian mà tuổi thọ của chúng sanh trong cảnh 
người khởi phát từ mười đến vô số lần rồi rơi xuống mười trở 
lại, được xem là một antara kappa. Hai mươi antaras như vậy 
bằng một asankheyya kappa -- đúng theo nghĩa đen là “vô số chu 
kỳ”. Bốn asankheyya kappas bằng một mahã kappa. 

Nếu có một cái thùng bề cao một do tuần (yojana), bề ngang 
một do tuần, và bề dài một do tuần, đựng đầy hột cải. Mỗi một 
trăm năm lấy bỏ đi một hột. Thời gian một mahã kappa dài hơn 


là thời gian mà người ta bỏ hết hột cải trong thùng. 
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SỐ: 
Ở đây và trong những trường hợp tiếp theo, danh từ kappa 
(a-tăng-kỳ) được hiểu là mahã kappa (đại a-tăng-kỳ). 


III. Kammacatuka 


Vộ 
1. jJanakam uppatthambakamˆ upaprlakamˆ 
upaghatakañcˆati kiccavasena, 


II.  Garukam äsannam äcinnarn 
katattakammañc°ati pakadanapariyayena, 


1i.  DiHlhadhammavedanTiyam upapajjavedaniyam 
aparapariyavedanryam ahosikammafñc”ati pakakalavasena 
ca cattari kammani nama. 


lv Tatha akusalarn, Kamavacarakusalam, 
Rupavacarakusalarmhn, Aruipavacarakusalam c°ati 
pakatthanavasena. 


Tattha akusalarh kayakammam, vacIkammarhn, mano- 
kammaam cˆati kammadvaravasena tividham hoti. 


Katham? 


Panäatipato, adinnadanamn, kamesu micchacaro ca 
kayaviññatti sankhate kayadvare bahullavuttito 
kayakammarh nama. 
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Musaävado, pisunavaca, pharusavaca, samphappalapo 
cati vacIviññatti sankhate vacIdvare bahullavuttito 
vacIkammam nama. 


Abhijjha, vyapado, micchaãdïtthi c°ati aññatra pï viññattiya 
manasmiirh yeva bahullavuttito mano-kammarh nama. 


Tesu panäatipato pharusavaca vyapado ca dosamulena 
Jayanti. Kamesu micchacaro abhijjha micchaditthi 
lobhamulena. SesanI cattari dvIhï mulehi sambhavanti. 
Cittuppadavasena pan'etarh akusalam sabbathaˆpi 
dvadasasavidhamn hoti. 


Kamaäavacarakusalam pi ca kayadväare pavattam 
kayakammarn, vacIdvare pavattarh vacikammarhn, 
manodvare pavattamnh manokammam c°ati kamma- 
dvaravasena tividham hoti. 


Tatha dãna-sila-bhavana-vasena cittuppadavasena panˆ 
etam atthavidham pi. 


Dãna - sila - bhavana - pacayana - veyyävacca -pattidana 
- pattanumodana - đhammasavana-dhamma-desana - 
ditthij]ukammavasena dasavidham hoti. 


Tarh pan' etam vIsatividham pi kamavacara- kammam icc” 
eva sankharh gacchati. 


Rupavacarakusalarh pana manokammam eva. Tañ 
ca bhavanamayarh appanappattam jhanangabhedena 
pañcavidham hoti. 
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Tatha Arupavacarakusalañ ca manokammarh. Tamˆ 
pIi bhavanamayam appanappattarmn alambanabhedena 
catubbidhamn hoti. 


Ettha akusalakammarh uddhaccarahitarh apaya- 
bhumiyam patisandhirn Janeti. Pavattiyam pana sabbam pỉ 
dvadasavidham. Sattakusalapakani sabbattha”pi kamaloke 
rupaloke ca yatharaham vipaccanti. 


Kamavacarakusalam pi ca kaämasugatiyam' eva 
patisandhirn janeti. Tathã pavattiyañ ca maha- vipakani. 
Ahetukavipakani pana attha' pi sabbatthaˆ pi kamaloke 
rupaloke ca yatharaham vipaccanti. 


Tatthˆ api tihetukam ukkattharh kusalarmn tỉihetukamn 
patisandhirhn datva pavatte solasavipakani vipaccati. 


Tihetukamomakam dvihetukam ukkatthañ ca kusalarn 
dvihetukarnpatisandhirh datva pavatte tihetukarahitani 
dvadasa vipakani vipaccati. Dvihetukam omakarmn pana 
kusalamˆ ahetukam eva patisandhim deti. Pavatte ca 
ahetukavipakan'eva vipaccati. 


8. 


Asankhararn sasankhara-vipakani na paccati 
Sasankharam asankhara-vipakanT tỉ kecana. Tesarn 
dvadasapakani dasattha ca yathakkamam, Yatha 
vutanusarena yathasambhavamuddise. 


9. 


Rupavacarakusalarh pana pathamajjhãänarh parittarh 
bhaãvetva Brahmaparisajjesu uppajJjanti. Tadˆ eva 
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majjhimamh bhãvetva Brahmapurohitesu, panItarn 
bhavetva Maha Brahmesu. 


Tatha dutiyajjhãänarhtatiyajjhanañca parittarh bhavetva 
Parittabhesu. Majjhimam bhaãvetva Appamanabhesu; 
panItarh bhãvetvä Abhassaresu. Catutthajjhãnarn 
parittamh bhavetva Paritasubhesu;majjhimam bhaãvetva 
Appamanasubhesu; pamItam bhavetva Subhakinhesu. 
Pañcamajjhanam bhavetva Vehapphalesu. 


Tam eva saññãviraägarh bhavetva Asaññasattesu. 


Anäagamino pana Suddhaväsesu uppajjanti. 
Arupävacarakusalañ ca yathakkamamn bhaãvetva 


artbpesu uppajjanti. 
10. 


Itthamn mahaggatam puññarh yathabhumi vavatthitam 
jJaneti sadisarh pakarh patisandhippavattiyam. 


Idam ettha Kammmacatukkam. 


II. BỒN LOẠI NGHIỆP (29) 


Phần 7 
ll Theo phương thức tác dụng, có bốn loại nghiệp là: 
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a. Nghiệp Tái Tạo (30), b. Nghiệp Trợ Duyên (31), 
c. Nghiệp Bổ Đồng (32), d. Nghiệp Tiêu Diệt (33). 


ii. Theo thứ tự trổ quả, có bốn loại nghiệp là: 
a. Trọng Nghiệp (34), b. Cận Tử Nghiệp (35), 
b. Thường Nghiệp (36), c. Nghiệp Tích Tụ (37). 


iii. Theo thời gian trổ quả, có bốn loại nghiệp là: 
a. Hiện Nghiệp (38), b. Hậu Nghiệp, 
c. Nghiệp Vô Hạn Định, d. Nghiệp Vô Hiệu Lực. 


iv. Theo nơi chốn trổ quả, có bốn loại nghiệp là: 
a. Nghiệp Bất Thiện, 
b. Nghiệp Thiện Thuộc Dục Giới, 
c. Nghiệp Thiện Thuộc Sắc Giới, 
d. Nghiệp Thiện Thuộc Vô Sắc Giới. 


Trong các loại nghiệp nầy, Nghiệp Bất Thiện có ba, tùy hợp 
những căn môn xuyên qua đó nghiệp đã được tạo -- đó là hành 
động bằng thân, hành động bằng khẩu, và hành động bằng ý. 

Thế nào? 

Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, là những hành động thường 
được thực hiện bằng thân (39), gọi là thân nghiệp. 

Nói dối, nói đâm thọc, nói thô lỗ, và nói nhảm, là những 
hành động thường được thực hiện xuyên qua lời nói, được gọi là 
khẩu nghiệp (41). 

Tham ái, sân hận, và tà kiến (42) là hành động tinh thần 
thường được thực hiện xuyên qua chính cái tâm, không có thần 


hay khẩu nghiệp. 
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Trong các nghiệp nầy, sát sanh, nói thô lỗ, và sân hận bắt 
nguồn từ căn Sân. Tà dâm, tham ái bắt nguồn từ căn Tham. Bốn 
nghiệp còn lại bắt nguồn từ cả hai căn. 

Tùy hợp theo những loại tâm, Nghiệp Bất Thiện có mười 
hai. 

Thiện Nghiệp Thuộc Dục Giới có ba, tùy hợp theo những 
căn môn xuyên qua đó hành động được thực hiện là: hành động 
có liên quan đến thân môn, hành động có liên quan đến khẩu 
môn, và hành động có liên quan đến ý môn. 

Cùng thế ấy, có ba như bố thí, trì giới và hành thiền. Có tám 
tùy hợp theo những loại tâm. 

Nghiệp Thiện cũng có mười [1], tùy hợp theo: 1. bố thí, 2. trì 
giới, 3. hành thiền, 4. lễ bái (bậc trưởng thượng), 5. phục vụ, 6. 
hồi hướng phước báu, 7. thọ hưởng phước báu (của người khác), 
8. nghe Giáo Pháp, o. giảng dạy Giáo Pháp, 1o. củng cố Chánh 
Kiến. (43). 

Tất cả hai mươi loại nầy -- Bất Thiện Nghiệp và Thiện 
Nghiệp -- được xem là Nghiệp Thuộc Dục Giới. 

Nghiệp Thiện của cảnh Sắc Giới thuần túy tỉnh thần và 
được tạo nên do công trình hành thiền. Tùy hợp theo các yếu tố 
của Thiền (Jhãna) có năm chỉ Thiền. 

Cùng thế ấy, Nghiệp Thiện của cảnh Vô Sắc là sinh hoạt tỉnh 
thần, và cũng bắt nguồn từ công trình hành thiền. Tùy hợp theo 


các đề mục của Thiền, thiền Vô Sắc Giới có bốn bậc [2] . 


hị Trong mười loại tâm nầu, loại thứ 6 uà thứ 7 được bao hàm trong 
tâm bố thí (dang), số 4 uà số 5 trong trì giới (stla) uà số 1o trong hành 
thiền (bhauana). 

l2] Xem chương I. 
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Nơi đây, Nghiệp Bất Thiện, ngoại trừ phóng dật [1], đưa đến 
tái sanh trong Khổ Cảnh. Nhưng trong kiếp sống, tất cả mười hai 
nghiệp (Bất Thiện) đều có trổ quả (44). Bất luận nơi đâu trong 
Dục Giới và trong Sắc Giới, tùy trường hợp, đều có bảy tâm quả 
bất thiện. 

Nghiệp Thiện (45) trong cảnh Dục Giới đưa đến tái sanh 
trong trạng thái hữu phúc của Dục Giới. Cùng thế ấy, tám tâm 
Đại Quả (được chứng nghiệm hạnh phúc trong kiếp sống). Tám 
tâm quả vô nhân (thiện) được chứng nghiệm bất luận ở đâu trong 
Dục Giới và Sắc Giới, tùy trường hợp. 

Nơi đây, nghiệp Thiện Cao Thượng nhất (46) đồng phát 
sanh cùng ba nhân đưa đến tái sanh, cùng thế ấy, liên hợp với 
ba nhân. Trong kiếp sống, nghiệp nầy tạo điều kiện cho mười sáu 
loại tâm quả. 

Nghiệp thiện đồng phát sanh cùng ba nhân của hạng thấp 
(47) và cùng hai nhân của hạng cao, đưa đến tái sanh với hai 
nhân và tạo duyên cho mười hai tâm quả, ngoại trừ những tâm 
có ba nhân, trong kiếp sống. 

Nhưng nghiệp thiện đồng phát sanh cùng hai nhân của 
hạng thấp, đưa đến tái sanh không nhân nào và tạo duyên cho 
những tâm quả vô nhân trong kiếp sống. 

Tâm thiện không có sự xúi gục, không tạo một (tâm) quả có 
sự xúi giục. Vài người nói một tâm thiện có sự xúi giục không tạo 


một tâm quả không có sự xúi gục. 


Phần 8 


Vài vị pháp sư (48) nói rằng những tư tưởng không có sự 


[3] Uddhacca, phóng dật, quá uếu để có thểtạo nên hiện tượng tái sanh. 
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xúi giục không tạo quả có sự xúi gục và những tư tưởng có sự xúi 
giục không tạo tâm quả không có sự xúi giục. 

Theo các Ngài, như đã nói trên, sự phát sanh của những 
tâm quả, theo thứ tự, có mười haI, mười, và tám (49) phải được 
trình bày đầy đủ. 


Phần o 

Về nghiệp thiện của cảnh Sắc Giới, những vị đã phát triển 
Sơ Thiền ở mức độ thấp thì sanh vào cảnh Phạm Chúng Thiên. 
Những vị cùng phát triển tầng Thiền nầy ở mức độ trung bình, 
sanh vào cảnh Phạm Phụ Thiên. Phát triển đến mức độ cao, sanh 
vào cảnh Đại Phạm Thiên. 

Cùng thế ấy, phát triển Nhị Thiền và Tam Thiền ở mức độ 
thấp các Ngài sanh vào cảnh Thiểu Quang Thiên. Phát triển ở mức 
độ trung bình các Ngài sanh vào cảnh Vô Lượng Quang Thiên. 
Phát triển đến mức cao độ thì các Ngài sanh vào cảnh Quang Âm 
Thiên. 

Phát triển Tứ Thiền ở mức độ thấp thì các Ngài sanh vào 
cảnh Thiền Tịnh Thiên. Phát triển đến mức trung bình, các Ngài 
sanh vào Vô Lượng Tịnh Thiên. Phát triển đến mức độ cao thì các 
Ngài sanh vào cảnh Biến Tịnh Thiên. 

Phát triển Ngũ Thiền, các Ngài sanh vào cảnh giới của 
những vị Quảng Quả Thiên. Phát triển Thiền mà không đeo níu 
theo tâm nào thì các Ngài sanh vào cảnh Vô Tưởng Thiên, những 
chúng sanh không có tâm. 

Các vị Bất Lai sanh vào những cảnh Phước Sanh Thiên (50). 

Khi phát triển tâm thiện thuộc Vô Sắc Giới các Ngài sanh 


vào những cảnh giới Vô Sắc theo thứ tự tương ứng. 
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Phần 1o 

Như vậy, phước lành cao thượng được xác định trùng hợp 
theo cảnh giới, tạo những quả tương đương, cả hai, lúc tái sanh 
và trong kiếp sống. 


Đây là bốn loại nghiệp. 
Chú Giải 


2o. Kamma, Nghiệp. 

Samskrt là Karma, theo đúng căn nguyên là hành động, hay 
việc làm. 

Một cách chính xác, kamma (nghiệp) là tất cả “ý muốn làm” 
(cetana, tác ý) thiện hay bất thiện. Nghiệp bao gồm tất cả những 
gì biểu hiện bằng thân, khẩu, hay ý. Nghiệp là định luật nhân quả 
trong lãnh vực đạo đức. Nói cách khác, nghiệp là hành động và 
phản ứng của hành động trong phạm vi luân lý hay, như người 
Phương Tây nói, là “ảnh hưởng của hành động”. Nghiệp không 
phải là số mạng hay tiền định. Nghiệp là phản ứng của chính 
hành động mình trở lại mình. 

Mọi hành động cố ý, ngoại trừ hành động của một vị Phật 
hay một vị A La Hán, đều được gọi là Nghiệp. Chư Phật và chư vị 
A La Hán không còn tích trữ nghiệp mới, bởi vì các Ngài đã tận 
diệt vô minh và ái dục, hai nguồn gốc của nghiệp. 

Kamma (Nghiệp) là hành động, và Vipaka (Quả, hay hậu 
quả) là phản ứng. Đây là nguyên nhân và hậu quả. Kamma như 
hột giống. Vipaka như trái cây. Khi đã gieo giống, ta sẽ gặt hái quả 


ở một nơi nào, vào một lúc nào, trong kiếp hiện tại hay trong một 
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kiếp sống tương lai. Cái gì chúng ta gặt hái ngày hôm nay là hậu 
quả của những gì chúng ta đã g1eo, hoặc trong hiện tại hoặc ở quá 
khứ. Kamma tự nó là một định luật, định luật nghiệp báo, và tự 
động tác hành trong phạm vi của nó, không có sự can thiệp nào 
từ bên ngoài, Đây là định luật tác động một cách độc lập. 

Khả năng tạo quả tương ứng, cố hữu dính liền và tiềm tàng 
trong nghiệp. Nhân tạo quả. Quả giải thích nhân. Hột giống sanh 
ra trái. Thấy trái biết được hột giống nào đã được gieo. Đó là mối 
tương quan giữa nhân và quả. Mối tương quan giữa Nghiệp và 
Quả cũng dường thế ấy. Quả đã bắt đầu trổ sanh trong nhân. 

Theo Abhidhamma (Vi Diệu Pháp), nghiệp báo bao gồm 
mười hai loại tâm bất thiện, tám loại tâm thiện, năm loại tâm 
thiện thuộc Sắc Giới và bốn loại tâm thiện thuộc Vô Sắc Giới. 

Tám loại tâm Siêu Thế không được xem là Kamma (Nghiệp) 
và Vipaka (Quả), bởi vì các loại tâm nầy có khuynh hướng tận 
điệt căn cội của Nghiệp, và chính căn cội nầy mới tạo duyên (điều 
kiện) để tái sanh. Trong tám loại tâm Siêu Thế paññã (trí tuệ) 
chiếm phần lớn quan trọng. Trong những loại tâm tại thế cetana 
(tác ý, hay ý muốn làm) là yếu tố chánh. 

Hai mươi chín loại tâm nầy được gọi là Nghiệp bởi vì trong 
đó cố hữu tiềm tàng khả năng tái tạo. Giống như mỗi vật đều có 
cái bóng của nó, cùng thế ấy, mỗi hành động cố ý đồng phát sanh 
cùng với hậu quả phải có của nó. 

Các loại tâm mà ta chứng nghiệm như hậu quả không thể 
tránh của những tư tưởng thiện hay bất thiện, được gọi là tâm 
Quả (Vipaka). Hai mươi ba (7 + 8 + 8) tâm Quả thuộc Dục Giới, 
năm loại tâm Quả thuộc Sắc Giới và bốn loại tâm Quả thuộc Vô 
Sắc Giới được gọi là Vipaka, Quả, hay hậu quả của Nghiệp. 

(Xem quyển “Đức Phật Và Phật Pháp”, chương 18-21) 
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3o.  jJanaka Kamma, Nghiệp Tái Tạo. 

Cái sanh được tạo duyên (điều kiện) do nghiệp thiện hay 
bất thiện trong quá khứ mà nổi bật, trội hơn, và mạnh hơn hết 
vào lúc lâm chung. Nghiệp tạo duyên cho tái sanh ấy được gọi là 
Janaka Kamma, Nghiệp Tái Tạo. 

Cái chết của một người chỉ là sự “chấm dứt tạm thời của 
một hiện tượng tạm thời”. Mặc dầu hình thể hiện tại hư hoại, một 
hình thể khác -- không hoàn toàn giống hệt, mà cũng không tuyệt 
đối khác hẳn hình thể trước -- phát sanh, trùng hợp theo năng 
lực của những rung động tâm linh phát huy vào lúc lâm chung, 
như nghiệp lực chuyển động, thúc đẩy dòng đời trong kiếp sống 
mới. Chính tư tưởng cuối cùng ấy, được gọi là Nghiệp Tái Tạo, 
xác định trạng thái của một người trong kiếp sống kế đó. Nghiệp 
nầy có thể tốt hay xấu, thiện hay bất thiện. 

Theo bản chú giải, Nghiệp Tái Tạo là cái gì tạo nên sắc uẩn 
và danh uẩn, hay những yếu tố tâm linh và vật chất, vào lúc được 
mẹ thọ thai. Chặp tư tưởng sơ khởi, gọi là patisandhi viññana 
(thức nối liền, hay thức tái sanh), được tạo duyên do Nghiệp Tái 
Tạo (Janaka Kamma) nầy. 

Cùng một lúc với thức tái sanh, patisandhi viññana, cũng 
phát sanh “mười thành phần thân”, “mười thành phần tính” nam 
hay nữ, và “mười thành phần căn”(kãya-bhãva-vatthu dassaka). 
“Mười thành phần thân” bao gồm bốn nguyên tố chánh yếu là 
nguyên tố có đặc tính duỗi ra (pathavi, thường được gọi là đất), 


nguyên tố có đặc tính làm dính liền (ãpo, thường được gọi là 
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nước), nguyên tố có đặc tính nóng, hay lạnh (tejo, thường được 
gọi là lửa), và nguyên tố có đặc tính di động (väyo, thường được 
gọi là gió); bốn chuyển hóa của các nguyên tố nầy (uppädãripa) 
là: màu sắc (vanna), mùi (gandha), vị (rasa), tỉnh chất định dưỡng 
(oJa), mạng căn (JnvItindriya), và thân (kaya). 

“Mười thành phần tính nam hay nữ” bao gồm chín yếu tố 
đầu và yếu tố thứ mười là tính (bhãva) nam hay nữ. 

“Mười thành phần căn” bao gồm chín yếu tố đầu và căn trú 
(vatthu) của tâm thức tương ứng. 

Do đó ta thấy hiển nhiên là tính nam hay tính nữ của một 
người được xác định ngay vào lúc chúng sanh ấy được thọ thai, 
và tính nầy do nghiệp tạo điều kiện chớ không phải là sự kết hợp 
ngẫu nhiên của tỉnh trùng và minh châu của cha và mẹ. Đau khổ 
và hạnh phúc mà ta thọ cảm trong kiếp sống là hậu quả dĩ nhiên 


của Nghiệp Tái Tạo. 


3I.  Upatthambhaka, Trợ Duyên. 

Là cái gì đến gần và nâng đỡ Nghiệp Tái Tạo. Sự trợ duyên 
nầy không có tánh cách thiện hay bất thiện mà chỉ hỗ trợ và bảo 
trì hành động của Nghiệp Tái Tạo trong đời sống. 

Tức khắc sau khi được thọ thai đến lúc chết Nghiệp Trợ 
Duyên lướt tới trước để yếm trợ Nghiệp Tái Tạo. Một Nghiệp Trợ 
Duyên thiện giúp cho sức khoẻ, tài sản, hạnh phúc v.v... Nghiệp 
Trợ Duyên bất thiện, trái lại, đưa đến phiền não, âu sầu v.v... cho 
người sanh ra với Nghiệp Tái Tạo bất thiện, thí dụ như loài thú, 


phải làm công việc nặng nhọc. 
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32.  Upapldaka, Ngăn Trở, hay Nghịch Chiều, 

Thường được gọi là Nghiệp Bổ Đồng, có chiều hướng làm 
giảm suy năng lực, ngăn chận, và làm chậm trể sự trổ quả của 
Nghiệp Tái Tạo. Thí dụ như người kia sanh ra với Nghiệp Tái Tạo 
tốt, nhưng ương yếu bệnh hoạn v.v... không thể trọn hưởng những 
hậu quả hạnh phúc của hành động thiện quá khứ. Trái lại, trường 
hợp một con thú sanh ra với Nghiệp Tái Tạo bất thiện, nhưng có 
thể thọ hưởng một kiếp sống thoải mái, tiện nghi như được chủ 
tâng tiu, cho ăn sung sướng vx... nhờ hậu quả của Nghiệp Bổ 


Đồng tốt cản ngăn, không để Nghiệp Tái Tạo xấu trổ quả. 


33.  Upaghataka, Tiêu Diệt, hay Nghịch Duyên. 

Theo định luật Nghiệp Báo, tiềm năng của Nghiệp Tái Tạo 
có thể bị tiêu diệt do một năng lực nghịch chiều hùng mạnh hơn, 
được tạo nên trong quá khứ, tìm cơ hội để bộc phát và có thể bộc 
phát một cách bất ngờ. Có thể ví nghiệp nầy như một năng lực 
phản động cản ngăn một mũi tên bay, làm cho mũi tên dừng lại và 
rơi xuống đất. Nghiệp nầy được gọi là Nghiệp Tiêu Diệt, có hiệu 
lực mạnh mếẽ hơn loại nghiệp trước vì không những cản trở mà 
còn tiêu diệt toàn thể năng lực của Nghiệp Tái Tạo. 

Nghiệp nầy cũng không có tánh cách thiện hay bất thiện. 

Trường hợp của Tỳ Khưu Devadatta (Đề Bà Đạt Đa), người 
âm mưu sát hại Đức Phật và chia rẽ Tăng GIà, là một thí dụ bao 
gồm cả bốn loại nghiệp kể trên. Nghiệp Tái Tạo thiện của ông 
trong quá khứ đưa ông tái sanh vào hoàng tộc. Nghiệp Trợ Duyên 


giúp ông tiếp tục cuộc đời vương giả trong đền đài cung điện. 
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Nghiệp Bổ Đồng trổ sanh khi ông phải chịu nhục nhã vì bị trục 
xuất ra khỏi Giáo Hội. Cuối cùng là Nghiệp Tiêu Diệt chấm dứt 


kiếp sống của ông một cách vô cùng bỉ đát. 


34. Garuka, Trọng Nghiệp. 

Có nghĩa là nghiệp nặng, hay nghiêm trọng, có thể thiện 
hay bất thiện. Nghiệp nầy chắc chắn trổ sanh quả ngay trong 
kiếp sống hiện tiền, hoặc trong kiếp kế liền kiếp hiện tại. Nếu là 
thiện, thì đây là loại nghiệp có tánh cách thuần túy tỉnh thần như 
trường hợp các tầng Thiền (Jhãna), ngoài ra là khẩu hoặc thân 
nghiệp. Theo thứ tự nặng nhẹ, có năm loại trọng nghiệp là: 1. 
Chia rế Tăng- Già, 2. Gây thương tích cho một vị Phật, 3. Sát hại 
một vị A La Hán, 4. Giết mẹ, và 5s. Giết cha. 

Nghiệp nầy cũng được gọi là Anantariya Kamma bởi vì 
nhất định phải trổ quả trong kiếp sống tới, kế liền kiếp sống hiện 
tại. Tà Kiến Thường Xuyên (niyata micchaditthï) cũng được xem 
là Trọng Nghiệp. 

Thí dụ như người kia đã đắc Thiền và sau đó phạm nhằm 
một trong các Trọng Tội thì nghiệp thiện đã tạo trước đó sẽ bị 
nghiệp bất thiện có năng lực hùng mạnh nầy ngăn trở. Kiếp sống 
kế đó sẽ do nghiệp xấu tạo duyên. 

Mặc dầu đã có phát triển các tầng Thiền, Devadatta (Đề Bà 
Đạt Đa) phải mất cả thần thông và tái sanh vào khổ cảnh vì đã 
gây thương tích cho Đức Phật và chia rế Tăng- G1à. 

Vua Ajãtasattu (A Xà Thế) có thể đã chứng đắc Quả Tu Đà 
Huờn nếu không phạm trọng tội giết cha. Trong trường hợp nầy, 


nghiệp xấu cản trở, không để ông thành tựu Đạo Quả. 
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35.  Asanna, Cận Tử Nghiệp. 

Là điều gì mà ta làm hay nghĩ đến liền trước khi chết. Trong 
hầu hết các quốc gia Phật Giáo, cái nghiệp được tạo nên vào lúc 
lâm chung nầy được xem là tối quan trọng, bởi vì chính nó tạo 
duyên cho sự tái sanh sắp đến. Vì lẽ ấy, trong các xứ Phật Giáo 
người ta có phong tục nhắc nhở người sắp chết những hành động 
lành mà người ấy đã làm trong đời, và tạo cơ hội cho người ấy 
tạo nghiệp thiện trước khi nhắm mắt lìa đời. 

Đôi khi người xấu có thể chết an lành và tái sanh tốt đẹp 
nhờ may mắn nhớ lại, hoặc được làm, một hành động thiện, ngay 
vào lúc lâm chung. Có tích chuyện kể rằng một người đao phủ nọ 
thỉnh thoảng được cơ hội để bát Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất). 
Vào lúc sắp lâm chung người nầy may mắn nhớ lại hành động 
thiện ấy, và nhờ đó tái sanh vào nhàn cảnh. Điều nầy không có 
nghĩa là khi hưởng được cuộc tái sanh tốt đẹp, người kia sẽ khỏi 
phải trả những quả xấu do hành động bất thiện trong quá khứ. 
Những nghiệp bất thiện tích trữ trong quá khứ sẽ trổ quả tương 
xứng khi có cơ hội. 

Người tốt có khi cũng chết một cách bất hạnh vì bất ngờ 
nhớ đến một hành động bất thiện của mình, hoặc trong một hoàn 
cảnh bất thuận lợi thình lình có những tư tưởng không lành. 
Mallikã, một bà thứ phi của Vua Kosala, có kiếp sống trong sạch, 
nhưng vào lúc lâm chung bà chợt nhớ đến một lời nói dối, do đó 
phải chịu trạng thái đau khổ trong bảy ngày. Đó là những trường 
hợp đặc biệt và ngoại lệ. 

Những biến đổi bất ngờ như thếấy giải thích vì sao có những 


trẻ con hư hỏng trong gia đình đạo đức, và những em hiền lành 
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đạo đức trong gia đình hư hỏng buông lung. Thông thường tiến 
trình tư tưởng cuối cùng được tạo duyên do phẩm hạnh thường 


có của một người. 


36.  Acinna Kamma, Thường Nghiệp. 

Là điều gì mà ta thường làm và thường nhớ đến, và những 
điều mà ta thường ưa thích nhiều. 

Những thói quen, dầu tốt hay xấu, lâu ngày trở thành bản 
chất thứ nhì, và có khuynh hướng tạo nên tâm tánh của một 
người. Trong những lúc nhàn rỗi ta thường nghĩ đến những đặc 
điểm quen thuộc của mình. Cùng thế ấy, vào lúc lâm chung, ngoại 
trừ khi bị hoàn cảnh xen vào, thông thường ta hồi nhớ lại những 
hành động quen thuộc đã làm trong quá khứ. 

Cunda tên đồ tế, sống ở một nơi gần tịnh thất của Đức Phật, 
trước khi chết kêu la như loài thú bị giết bởi vì anh ta sinh sống 
bằng cách giết heo làm thịt. 

Vua DutthagamaniI xứ Sri Lanka (Tích Lan) có thói quen để 
bát chư Tăng trước khi dùng bửa. Chính loại Thường Nghiệp nầy 
trổ sanh vào lúc vua sắp băng hà, làm cho vua thỏa thích và tái 


sanh vào cung Trời Đấu-Xuất-Đà (Tusita). 


37. Katatta Kamma, Nghiệp Tích Tụ, hay Dự Trữ. 

Đúng theo nghĩa từng chữ thì danh từ nầy có nghĩa “vì đã 
làm”. Tất cả những hành động không bao gồm trong ba loại kể 
trên và những hành động nào vừa thực hiện rồi sớm quên, thuộc 
về loại nghiệp nầy. 

Katattaä cũng giống như ngân quỷ dự trữ riêng của một 


người. 
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38.  Ditthadhammavedaniya Kamma, Hiện Nghiệp. 

Là điều gì thọ cảm trong kiếp sống hiện tiền. Ditthadhamma 
có nghĩa là kiếp sống hiện tiền. 

Theo Vi Diệu Pháp, nghiệp thiện hay bất thiện đều được tạo 
nên trong tiến trình Javana. Và tiến trình nầy thường tồn tại trong 
bảy chặp tư tưởng, hay bảy sát-na tâm. Quả của chặp tư tưởng 
đầu tiên yếu nhất, có thể trổ sanh trong kiếp hiện tại, và được gọi 
là Hiện Nghiệp, hay nghiệp trổ quả tức khắc. Nếu chặp tư tưởng 
nầy không trổ quả được trong kiếp hiện tại thì được gọi là Vô 
Hiệu Lực (Ahosi). Chặp tư tưởng yếu kế đó trong bảy chặp của 
tiến trình javana là chặp thứ bảy, sẽ trổ quả trong kiếp kế liền kiếp 
hiện tại, và được gọi là ỦpapaJJavedanriya Kamma (Hậu Nghiệp). 
Nghiệp nầy cũng trở thành vô hiệu lực nếu không trổ sanh được 
trong kiếp kế liền kiếp hiện tại. Quả của năm chặp còn lại trong 
tiến trình javana có thể trổ sanh bất cứ lúc nào, cho đến khi chứng 
ngộ Niết Bàn. Loại nghiệp nầy được gọi là Aparapariyavedaniya, 
Nghiệp Vô Hạn Định. 

Không có ai, chí đến Đức Phật cũng vậy, có thể tránh khỏi 
hậu quả của nghiệp nầy mà ta có thể nhận lãnh bất luận lúc nào 
trong cuộc thênh thang dài dẳng của vòng luân hồi. Không có một 
loại nghiệp riêng biệt gọi là ahosi, vô hiệu lực. Nhưng khi hành 
động phải trổ quả trong kiếp hiện tại mà không trổ được thì gọi 


là ahosi. 


3o.  Bahullavuttito, Thông thường. 
Danh từ nầy được dùng vì những hành động ấy cũng có thể 


được thực hiện qua những căn môn khác. 
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40. Kayaviñfñatti 
Diễn đạt ý mình bằng những cử động của thân. Có nơi gọi 


là thân tiêu biểu. 


41. VacIviñfñattI 


Diễn đạt ý mình bằng lời nói. Có nơi gọi là khẩu tiêu biểu. 


42. Tà Kiến 

Tà Kiến là ba quan kiến sai lầm sau đây: 
a. Tin rằng mọi sự vật phát sanh mà không có nguyên nhân 
(ahetuka ditth1); 
b. Tin rằng hành động đầu tốt hay xấu đều cũng không tạo 
quả (akiriyaditthi); và 
c Tin rằng không có kiếp sống nào sau kiếp nầy (natthika 
ditth1). 


43. 
Tức là quan niệm chân chánh, như nghĩ rằng để bát chư 


Tăng đem lại lợi ích v.v... 


44. 
Quả dữ của mười hai loại tâm bất thiện là bảy loại tâm quả 


vô nhân, có thể trổ ngay trong kiếp hiện tại. 


45- 
Quả lành của những hành động thiện là tám loại tâm quả 


vô nhân và tám loại tâm quả đẹp. Quả của tám loại tâm thiện 


312 VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - CHƯƠNG V 


không những có thể trổ sanh như thức tái sanh mà còn làm nhân 


cho những loại tâm quả khác phát sanh trong kiếp sống hiện tiền. 


46.  Ukkattha, Do chữ “u” có nghĩa là hướng lên, và căn “kas” có 
nghĩa kéo. Kéo lên. 

Một loại tâm thiện cao thượng nhất là khi nào được thực 
hiện với nhân thiện, trước và sau khi thực hiện hành động. 

Thí dụ như để bát đến những vị tu sĩ phẩm hạnh trong sạch 
với những vật thực mà mình tạo nên một cách chân chánh, và sau 
đó không có hối tiếc, là hành động được xem là tạo nghiệp thiện 


“Cao Thượng”. 


47. _Omaka, Thấp Kém. 

Trong lúc để bát chư Tăng một cách trong sạch ta có thể 
có loại tâm thiện cùng với ba nhân. Tuy nhiên, nếu ta để bát đến 
những vị không có giới đức, với những vật đã được tạo nên bằng 
những phương tiện bất chánh, và sau đó lại ăn năn hối tiếc thì 


hành động đó được xem là “thấp kém” (omaka). 


48. 
Đó là những pháp sư của trường Mahadhammarakkhita 
Thera, Tu Viện Moravapl, tại Sri Lanka (Tích Lan). 


49. 
Mười hai -- tám quả vô nhân (ahetuka vipaka) và, hoặc bốn 
tâm quả có sự xúi giục, hoặc bốn tâm quả không có sự xúi giục. 
Mười -- tám quả vô nhân (ahetuka vipaka) và hai tâm có sự 
xúi giục, hoặc hai loại tâm không có sự xúi giục, liên hợp với tri kiến. 


Tám -- tám quả vô nhân (ahetuka vipaka). 
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50. 

Chư vị Tu-Đà-Huờn và Tư-Đà-Hàm đã có đắc Ngũ Thiền 
sanh vào cảnh Quảng Quả Thiên (Vehapphala). Nhưng chư vị Tu- 
Đà-Huờn và Tư-Đà-Hàm nào mà trau giồi tâm dứt bỏ đối với mọi 
kiếp sinh tồn vật chất, nghĩa là không luyến ái bất luận hình thức 
sinh tồn vật chất nào, thì tái sanh vào cảnh Vô Sắc Giới. 

Những vị A-Na-Hàm đã có chứng đắc Ngũ Thiền và đã 
thành đạt Ngũ Căn tức: Tín Căn, Tấn Căn, Niệm Căn, Định Căn, 
và Tuệ Căn, một cách đồng đều thì tái sanh vào cảnh Vehapphala 
(Quảng Quả Thiên). Những vị có đức tin (sadha) trội hơn sanh 
vào cảnh Aviha (cảnh giới Vô Phiền Thiên). Những vị có Tỉnh 
Tấn (viriya) trội hơn thì sanh vào cảnh Atappa (cảnh giới vắng 
lặng, thanh tịnh, có nơi gọi là Vô Nhiệt Thiên). Những vị có Niệm 
(sat) trội hơn sanh vào cảnh Sudassa, (cảnh giới đẹp đế, có nơi 
gọi là Thiện Kiến Thiên). Những vị có Định (samadhi) trội hơn 
sanh vào cảnh Suddassi (Thiện Kiến Thiên). Và những vị có Trí 
Tuệ trội hơn thì sanh vào cảnh Akanittha (cảnh giới tối thượng, 
có nơi gọi là Sắc Cứu Cánh Thiên). Không có một định luật nhất 
định nào cho rằng chư vị A-Na-Hàm không tái sanh vào những 
cảnh giới thích hợp khác. 

(Te pana aññattha na nibbattantii niyamo natthI. -- Bản 
chú giải). 

Những vị A-Na-Hàm sukha-vipassaka, tức những vị chứng 


đắc Đạo Quả A-Na- Hàm “với tuệ minh sát khô” [1], đã đắc Thiền 


hị "Với tuệ mỉnh sát khô", tức là những uị chứng đắc Thánh Đạo uà 
Thánh Quả chỉ bằng Tuệ Minh Sát mà không có đắc tầng Thiền ()hang) nào. 
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trước khi tịch diệt và sau đó tái sanh vào cảnh giới Thanh Tịnh, 
hay Phước Sanh Thiên. 


IV. Cutipatisandhikkamo 
11. 


Ayukkhayena, kammakkhayena, ubhayakkhayena 
upacchedakakammuna c'ati catudha maranuppatti nama. 
Tatha ca marantanarh pana maranakale yatharaham 
abhimukhribhutarh bhavantare patisandhijanakam 
kammam va tarh kamma- karanakalerũpadikamupal 
addhapubbamupakarana-bhutañ ca kammanimittam 
va anantaram uppajjamanabhave upalabhitabbarn 
upabhoga- bhutañ ca gatinimittarh va kammabalena 
channarh dvaäraänarh aññatarasmirh paccupatthati. 

Tato pararh tameva tatho'patthitam alambanarh 
arabbha vipaccamanakakammanuruipam parisuddham 
upakkilittham va upalabhitabbabhavanuruipam 

tatth' onatamn vã cittasantanarh abhinharmn pavattati 
bahullena. Tam' eva vã pana janakabhutam kammam 
abhinavakaranavasena dvärappatarh hoti. 


12. 


Paccäsannamaranaassa tassa vIthicittavasane 
bhavangakkhaye va cavanavasena paccuppanna- 
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bhavapariyosanabhutarmhn cuticittam uppajjitva nirujjhati. 
Tasmirh niruddhavasane tass' anantaram eva tatha 
gahitam alambanam arabbha savatthukarh avatthukam' 
eva vã yatharaharh av]jjanusayaparikkhittena 
tanhanusayamulakena sañkharena janTyamanarn 
sampayuttehi parig- gayhamanarn sahajatanamn 
adhitthanabhavena 
pubbangamabhutarmnbhavantarapatisandhanavasenap 
atisandhisankhaam mãnasam uppajj]amanam eva 
patitthati bhavantare. 


19. 


MaranasannavIthiyarh pan' ettha mandappavattani 

pañc' eva javananli patikankhitabbani. Tasma 

yadi paccuppannalambanesu apathamaäagatesu 

dharan- tesv' eva maranam hoti. Tadã patisandhi- 
bhavanganarmh' pỉ pacceuppannalambanata labbhati' 

tỉ katva kamavacarapatisandhiya chadvaäragahitarmn 
kammanimittam gatinimittañ ca paccuppannam 
atItamalambanarh vã upalabbhati. Kammarh pana atitam' 
eva. Tañ ca manodvaragahitarh. Tanï pana sabbani pi 
parittadhammabhuta nevalambananT' tỉ veditabbam. 


Rupäavacarapatisandhiya pana paññattibhutarmn 
kammanimittarh evalambanarh hoti. Tatha 
aruppapatisandhiya ca mahaggatabhutam paññatti- 
bhutañ ca kammanimittam eva yatharaharh alambanarhn 
hoti. 


Asaññasattanarh pana jvitanavakam eva 
patisandhibhavena patitthati. Tasma te rupa- 
patisandhikã nãma. Aruppä ãäruppapatisandhikä. Sesä 
rũparupapatisandhika. 
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14. 


Aruppacutiyä honti hetthimaruppavajjita 
Paramaruppasandhi ca tatha kame tihetuka. 


Rupaäavacaracutiya aheturahita siyurh 
Sabba kamatihetumha kames'v'eva pan'etara. 


Ayamr'ettha cutipatisandhikkamo. 


IV. HIỆN TƯỢNG CHẾT VÀ TÁI SANH 


Phần 11 
Diễn biến chết (51) có bốn là: 
k, Chết do sự chấm dứt tuổi thọ (52); 
1i. Do sự chấm dứt nghiệp lực (nghiệp tái tạo) (53); 
1i. Do sự chấm dứt (cùng lúc) cả hai (54); 


Iv. Do sự chen vào của Nghiệp Tiêu Diệt (55). 


Bây giờ, xuyên qua một trong sáu căn môn, một trong 
những điều sau đây phát hiện đến người sắp lâm chung ngay vào 
lúc chết, do năng lực của nghiệp: 

I.. Một nghiệp tạo tái sanh trong kiếp kế nhập vào (ý 
môn) tùy trường hợp (56); 

2. Một đối tượng (57) chẳng hạn như một hình thểtrước 
kia đã có thấy hay cái gì tương tợ, hoặc một vật đã làm phương 
tiện để tạo nghiệp; 

3. _ Một dấu hiệu tượng trưng cho kiếp sống tương lai 
(58) mà người chết sắp tái sanh vào, và thọ cảm trong cảnh giới 


tái sanh sắp đến. 
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Sau đó, duyên theo đối tượng phát hiện ấy (59), luồng tâm 
liên tục trôi chảy, tương ứng với cái nghiệp phải trổ sanh, hoặc 
tinh khiết hoặc ô nhiễm, và thích nghi với cảnh giới mà ta tái 
sanh vào, phần lớn thiên về trạng thái nầy. Hoặc cái Nghiệp Tái 
Tạo kiếp sống mới nầy phát hiện trước một căn môn theo phương 


cách tạo mới trở lại. 


Phần 12 

Với người sắp chết, hoặc vào lúc một tiến trình tư tưởng 
chấm dứt, hoặc vào lúc một chặp bhavanga phân tán, tử tâm, 
sự chấm dứt của kiếp sống hiện tại, phát sanh và hoại diệt, theo 
phương cách của sự chết. 

Tức khắc sau khi chặp tử tâm chấm dứt chặp thức tái sanh 
khởi phát và được thiết lập trong kiếp sống kế đó, dựa trên đối 
tượng phát hiện xuyên qua, hoặc không xuyên qua, ý căn (60) tùy 
trường hợp, bắt nguồn từ Nghiệp, Kamma (sankhara), vốn bị bao 
trùm trong vô minh ngấm ngầm tiềm ẩn và khởi sanh từ ái dục 
sâu kín ẩn tàng. 

Thức tái sanh (hay thức nối liền) nầy được gọi như vậy vì 
nó nối liền hai kiếp sống kế tiếp, phát sanh cùng lúc với những 
tâm sở đồng khởi phát, và hành động như tiền phong của những 


trạng thái đồng khởi như nền tảng (adhitthanabhavena). 


Phần 13 
Nơi đây, trong tiến trình tư tưởng của người lâm chung, 
chỉ có năm chặp Jjavana yếu ớt (thay vì thông thường là bảy chặp). 
Như vậy, khi cái chết xảy diễn trong lúc đối tượng hiện tại 
phát hiện xuyên qua một căn môn (tức hiện tượng của nghiệp 


xuyên qua ngũ quan môn, hoặc biêu tượng lâm chung xuyên qua 
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ý môn) chừng ấy thức tái sanh và chặp bhavanga duyên theo đối 
tượng hiện tại ấy. 

Vậy, trong sự tái sanh vào cảnh Dục Giới, hiện tượng của 
nghiệp -- phát hiện xuyên qua một trong sáu căn môn -- hoặc biểu 
tượng lâm chung, có thể thuộc về quá khứ hay hiện tại. 

Nhưng Nghiệp (Kamma) chỉ được thâu nhận xuyên qua ý 
môn như đối tượng quá khứ. 

Tất cả những nghiệp nầy phải được xem là đối tượng nhỏ 
(tức thuộc Dục GIớ]). 

Trong sự tái sanh vào cảnh Sắc Giới, biểu tượng của nghiệp 
-- chỉ là một khái niệm (như kasina đất vxv...) -- trở thành đối 
tượng. 

Cùng thế ấy, trong sự tái sanh vào cảnh Vô Sắc Giới, chỉ là 
một biểu tượng của nghiệp, vốn là một khái niệm đã được cao 
thượng hóa (như hình dung “không gian”), trở thành đối tượng, 
tùy theo trường hợp. 

Đối với hạng chúng sanh vô tưởng, chỉ có “chín thành phần 
mạng căn” [1| được tái tạo theo phương cách tái sanh. Do đó 
những thành phần nầy được gọi là “sắc tái sanh”. Các vị sanh vào 
những cảnh Vô Sắc Giới được gọi là “danh tái sanh”. Ngoài ra là 


“danh và sắc tái sanh”. 


H] — Tức là bốn đại chánh uếu -- hau bốn nguuên tố có đặc tính duỗi 
ra, làm dính liền, nóng, uà di động (pathqaui, apo, tejo, uauo) -- cùng uới 
bốn chuuển hóa là màu sắc, mùi, uị, uà chất dinh đưỡng (uama, gandha, 
rasa, 0ja). Thành phần thứ chín là sắc mạng căn (jiuitindria, sức sống 
của sắc pháp, phần uật chất). 
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Phần 14 

Sau khi chấm dứt kiếp sống ở cảnh giới Vô Sắc chúng sanh 
được sanh vào cùng thế ấy, trong một cảnh giới Vô Sắc, nhưng 
không ở trong một tầng Vô Sắc thấp kém hơn, và cũng có thể tái 
sanh vào cảnh Dục Giới với ba nhân. 

Sau khi chấm dứt kiếp sống ở cảnh Sắc Giới thì không sanh 
ra mà không có ba nhân (tức luôn luôn sanh ra với ba nhân). Sau 
một sự tái sanh với ba nhân ta tìm tái sanh trong mọi cảnh giới. 
Hạng còn lại (tức những vị có hai nhân hoặc không có nhân nào), 
tái sanh vào vào Dục GIới. 


Nơi đây là phương thức chết và tái sanh. 
Chú Giải 


51. 

“Chết là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm 
thời”. Chết có nghĩa là sự chấm dứt mạng căn (jIvitindriya), sức 
sống của phần vật chất, nhiệt độ (usma = tejodhatu), và thức 
(viññãna) của một chúng sanh trong một kiếp sống cá biệt. 

Chết không phải là tuyệt diệt, trở thành hư vô. Chết ở một 
nơi có nghĩa là sanh ở một nơi khác, cũng giống như một cách 
quy ước ta nói rằng mặt trời lặn ở một nơi là mọc ở một nơi 
khác. 


52. 

Cái mà thường được hiểu là chết tự nhiên do tuổi già có thể 
được liệt vào hạng nầy. Tuổi thọ ở mỗi cảnh giới khác nhau mà 
không liên quan đến năng lực tiềm tàng trong Nghiệp Tái Tạo. Tuy 


nhiên, khi đến mức cuối cùng của tuổi thọ thì phải chết. Cũng có 


320 VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - CHƯƠNG V 


thể, khi năng lực của Nghiệp Tái Tạo quả thật cực kỳ hùng mạnh, 
nghiệp lực nầy tự tạo trở lại để tiếp tục sống trong cảnh giới ấy, 


hoặc trong một cảnh giới cao hơn, như trường hợp chư Thiên. 


Đỏ- 

Thông thường tư tưởng, ý muốn làm, hay ước vọng nào 
mà thật mạnh trong kiếp, trở lại nổi bật lên trội hơn vào lúc lâm 
chung, và tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. Trong chặp tư 
tưởng cuối cùng ấy có một năng lực đặc biệt. Khi năng lực của 
Nghiệp Tái Tạo ấy chấm dứt, những hoạt động cố hữu của hình 
thể vật chất mà sức sống thể hiện trong đó cũng chấm dứt, dầu 


chưa đến tuổi già. 


54. 

Nếu người kia sanh vào thời kỳ mà tuổi thọ của con người 
là 8o, và người ấy chết lúc 8o tuổi vì năng lực của Nghiệp Tái Tạo 
chấm dứt, thì cái chết của người ấy do nơi sự chấm dứt đồng 


thời của cả hai, tuổi thọ và nghiệp lực. 


52- 

Những hành động mạnh mẽ có thể đột ngột cắt đứt ngang 
năng lực của Nghiệp Tái Tạo, đầu tuổi thọ chưa đứt. Thí dụ như 
mũi tên bắn ra thì phải đi đến tận cùng con đường của nó. Tuy 
nhiên, một năng lực mạnh hơn có thể làm lệch đường của mũi 
tên, hay chận ngang, làm rơi tên xuống đất. Cùng thế ấy, một 
nghiệp lực thật mạnh trong quá khứ có thể làm tan một tiềm 


năng của chặp tư tưởng có tác dụng tái tạo (janaka) vừa chấm 
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đứt, và như vậy tiêu diệt đời sống của một chúng sanh. Cái chết 
của Devadatta (Đề-Bà-Đạt-Ða) là do một nghiệp đối nghịch 
(upacchedaka kamma) mà ông đã tạo trong kiếp sống hiện tiền. 
Ba loại chết trên được gọi chung là kalamarana (chết đúng thì), và 
loại cuối cùng là akalaramana, chết không đúng thì. 

Thí dụ một ngọn đèn dầu. Đèn có thể tắt vì bốn lý do như sau: Tim 
lụn, đầu cạn, vừa lụn tim vừa cạn đầu, và thứ tư là một nguyên 
nhân từ ngoài vào, như một ngọn gió thổi qua. Cái chết của một 


chúng sanh cũng do một trong bốn nguyên nhân kể trên. 


56. 

Khi người kia sắp chết, một hành động tốt hay xấu có thể 
phát hiện đến trước tâm nhãn của người ấy. Hành động nầy có 
thể là một Trọng Nghiệp Thiện, như một tầng Thiền (Jhãna) đã 
chứng đắc, hay một Trọng Nghiệp Bất Thiện như hành động giết 
cha, giết mẹ vx... Các nghiệp nầy có năng lực mạnh đến đỗi làm 
lu mờ tất cả những nghiệp khác và xuất hiện mạnh mẽ trước tâm 
nhãn của người lâm chung. Nếu không có Trọng Nghiệp nầy chặp 
tư tưởng lâm chung có thể duyên theo cái nghiệp mới tạo hay 
mới nhớ đến tức khắc kế đó (Asanna Kamma). 

Nếu là một hành động quá khứ thì, nói một cách chính xác, 
đó là tư tưởng thiện hay bất thiện kinh nghiệm trong lúc thực 


hiện hành động, bây giờ phát hiện trở lại. 


z;. _ Kamma Nimitta, Biểu Tượng Của Nghiệp 
Là bất luận một dấu hiệu -- cảnh, hương, vị, âm thanh, hay 


xúc chạm nào -- hay một ý kiến nào mà ta có, ngay vào lúc thực 
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hiện hành động, tức lúc tạo nghiệp, như con dao trong trường 
hợp người đồ tế, hay bệnh nhân, trong trường hợp một bác sĩ, 
hay bông hoa, trường hợp của một thiện tín có tâm đạo nhiệt 


thành v.v... 


58. Gati Nimitta, Biểu Tượng Lâm Chung 

Có nghĩa là một vài dấu hiệu của nơi chốn mà người chết 
sắp tái sanh vào, một diễn biến nhất định phải xảy ra cho người 
sắp lâm chung. Khi những chỉ dẫn về kiếp sống tương lai ấy phát 
hiện mà không tốt, ta có thể gây ảnh hưởng cho nó trở thành tốt. 
Điều nầy có thể thực hiện được bằng cách ảnh hưởng đến tâm 
người sắp chết, giúp cho người ấy tự tạo cho họ những tư tưởng 
có tánh cách thiện, tác hành như một Cận Tử Nghiệp, chống trả 
lại ảnh hưởng của Nghiệp Tái Tạo mà, nếu không vậy, sẽ là bất 
thiện. Và chính nghiệp nầy sẽ tạo duyên cho kiếp sống tới phát 
sanh. Những Biểu tượng Lâm Chung nầy có thể là lửa địa ngục, 
rừng, núi, tử cung của bà mẹ, cung điện trên cảnh trời v.v... 

Nghiệp phát hiện xuyên qua ý môn. Biểu Tượng của Nghiệp, 
Kamma Nimitta, có thể phát hiện xuyên qua bất luận cửa nào 
trong sáu căn môn, tùy trường hợp. Gati Nimitta, Biểu Tượng 
Lâm Chung, luôn luôn là một dấu hiệu vật chất, phát hiện như 


một giấc mơ. 


59. 
Duyên theo một trong những đối tượng kể trên, một tiến 
trình tâm diễn tiến trọn vẹn, mặc đầu cái chết có thể đến đột ngột 


như thế nào. 
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Kinh sách ghi rằng chí đến cái chết cấp kỳ như trường hợp 
một con ruồi bay ngang qua hòn đe, bị búa của anh thợ rèn đập 
nát, trước khi thật sự chết con ruồi cũng có trọn một tiến trình 
tâm như vậy. 

Để cho dễ hiểu, bây giờ ta hãy tưởng tượng trường hợp 
của một người sắp chết và tái sanh vào cảnh người. Đối tượng 
của chặp tư tưởng cuối cùng là một nghiệp thiện. Chặp tâm 
bhavanga khởi phát, giao động trong một chặp, rồi diệt. Tức khắc 
chặp Manodvaravajjana, Ý Môn Hướng Tâm khởi sanh, rồi diệt. 
Kế đến, giai đoạn tâm lý vô cùng quan trọng -- tiến trình javana 
-- mà ở đây vì yếu ớt, chỉ diễn tiến trong năm chặp, thay vì bảy 
chặp như thông thường. Vì lẽ ấy, chặp tư tưởng nầy không có 
năng lực tái tạo. Nhiệm vụ chánh của nó chỉ là làm điều hòa kiếp 
sống mới (abhinavakarana). Trong trường hợp đối tượng của 
tâm là đáng được ưa thích thì tâm mà người nầy hiện có là một 
loại tâm thiện, có hay không có sự xúi giục, đồng phát sanh với 
thọ hỷ, và liên hợp với tri kiến, như có thể trường hợp nầy là như 
vậy. Tâm Đăng Ký mà nhiệm vụ là ghi nhận hay nhận diện, có thể 
phát sanh trong hai chặp liền theo đó, có thể không. Sau đó là Cuti 
Citta (Tử Tâm), chặp tư tưởng tối hậu của một kiếp sống (xem Đồ 
biểu 12). 

Có quan điểm sai lầm cho rằng chính Tử Tâm nầy tạo điều 
kiện cho sự tái sanh trong kiếp sống kế đó. Đúng ra không phải 
Tử Tâm, vì tâm nầy không có nhiệm vụ đặc biệt nào, mà chính 
những chặp tâm của tiến trình Javana tạo điều kiện cho kiếp sống 
tới. 

Với sự chấm dứt Tử Tâm, cái chết mới thật sự xảy diễn. 


Chừng ấy tâm và vật thực (cittaja và aharaja rupa) không còn tạo 
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thêm vật chất (sắc) nữa. Chỉ còn một loạt những tánh chất vật 
chất do nhiệt độ (utuja) tạo nên tiếp tục phát sanh cho đến khi cơ 
thể vật chất trở thành cát bụi. 

Bây giờ, tức khắc sau khi chặp Tử Tâm (Cuti Citta) hoại diệt 
liền phát sanh chặp patisandhi viññana (thức nối liền). Kế tiếp là 
mười sáu chặp bhavanga. Sau đó phát sanh chặp Ý Môn Hướng 
Tâm (Manodvarävajjana), phát triển sự ưa thích kiếp sống mới 
(bhavanikanti javana). Tiếp theo là bhavanga phát sanh và hoại 
điệt, và dòng tâm tiếp tục trôi chảy không gián đoạn. (Xem đồ 


biểu 330). 


óo. 
Trong cảnh Vô Sắc Giới không có ý căn (hadayavatthu). 


V. Citta-Santati 


15. 

Ice'evam gahitapatisandhikanarh pana patisandhi- 
nirodhanantaratoppabhuti tam evalambanam- arabbha 
tad'eva cittarh yäva cuticittuppada asativithicittuppade 
bhavassangabhaävena bhavanga- santatisankhatam 
manasam abbhocchinnarh nad1 soto viya pavattati. 
Pariyosaneca cavanavasena cuticittam hutva nirujjhati. 
Tato parañ ca patisandhadayo rathacakkam iva 
vyathakkamaarh eva parivattantä pavattanti. 


16. 

Patisandhibhavangavithryo cuti ceha tatha bhavantare 
Puna patisandhibhavangam iccayarh parivattati 
cittasantati 
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Patisankhaya pan'etamaddhuvarh adhigantva 
padamaccutarh budhaã 

Susamucchinnasinehabandhana samamessanti ciraya 
subbata. 

Iti Abhidhammatthasangahe VIthimuttasangaha- vibhago 
nama Pañcamo Paricchedo. 


V: DÒNG DIỄN TIẾN CỦA TÂM 


Phần 15 

Vậy, đối với những người có sự tái sanh như thế ấy, liền 
sau khi thức nối liền (61) chấm dứt, một thức tương tợ, cùng tùy 
thuộc nơi một đối tượng, trong khi không có tiến trình tâm, tiếp 
tục diễn tiến như một dòng suối (62) không gián đoạn cho đến khi 
tử tâm phát sanh (63). Vì đây là yếu tố chánh yếu cho đời sống 
nên thức nầy được gọi là bhavanga (hộ kiếp). 

Cuối cùng, vào lúc lâm chung, nó phát sanh trở lại như tử 
tâm (64) và diệt. Sau đó thức nối liền và những tâm khác, diễn 


tiến tùy trường hợp, như một bánh xe, và tiếp tục sinh tồn. 


Phần 16 

Cũng như ở đây, cùng thế ấy, trong kiếp sống kế đó phát 
sanh thức nối liền, hộ kiếp, những tiến trình tâm, và tử tâm. Trở 
lại với sự tái sanh và hộ kiếp, dòng tâm thức chạy vòng quanh. 
Người được rọi sáng, tự khép mình vào kỷ cương, thấu đạt tình 
trạng vô thường (của đời sống), sẽ chứng ngộ Trạng Thái Bất Diệt 
(tức Niết Bàn) và trọn vẹn cắt đứt mọi thằng thúc luyến ái, thành 
đạt Thanh Bình An Lạc (tức Vô Dư Niết Bàn). 
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Như vậy chấm dứt chương Năm của Bản Vi Diệu Pháp Toát Yếu 


gọi là Sự Phân Tích của phần Ngoài Tiến Trình. 
Chú Giải 


Ó1. 

Những chặp patisandhi viññana (thức nối liền), bhavanga 
(hộ kiếp), và cuti citta (tử tâm) của một kiếp sống giống hệt nhau, 
vì cùng có chung một đối tượng. Những tâm sở trong ba tâm ấy 
cũng giống hệt nhau, chỉ có tên và nhiệm vụ là khác. Sau thức 
tái sanh, chặp bhavanga liền khởi phát. Trong đời sống, mỗi khi 
tiến trình tâm khởi sanh là có bhavanga nầy. Xuyên qua suốt kiếp 


sống ta có vô số những chặp bhavanga như vậy. 


62. 


Nên ghi nhận câu Pali: nadh soto viya. 


63. 
Cuti citta (tử tâm) mà ta kinh nghiệm vào lúc chết cũng 
giống như patisandhi, thức nối liền và bhavanga citta, tâm hộ 


kiếp. 


64. 
Tức khắc sau chặp tử tâm liền phát sanh thức nối liền, vào 


lúc bà mẹ thọ thaI. 


TÓM LƯỢC TIẾN TRÌNH TÁI SINH 


Đồ Biểu 1o 
TIẾN TRÌNH TỬ TÂM [] 
bi) Bhavanga vừa qua 
Tan Bhavanga giao động 
GIã) Bhavanga dứt dòng 
ky lá; Ý Môn Hướng Tâm 
xxx *% 
xx%*% 
Là áu Javana 
xx%*% 
xx%*% 
xx%*% 
Lê bà Đăng Ký Tâm 
Viuyu, Tử Tâm 
Viuêu Thức Tái Sanh (trong kiếp sống kế) 


HỊ — Đôi khibhauanga (hộ kiếp) phát sanh giữa tâm Đăng Kú uà 
Tử Tâm. Vài khi Tử Tâm khởi sanh liền sau luồng jauana, không 


có Đăng Kú tâm. 
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Đồ Biểu 12 


TIẾN TRÌNH TÂM TÁI SANH 
(Patisandhi Citta Vith1) 


# Thức Nối Liền, hay Tức Tái Sanh 
* 
* 
* 
* 
kbz 
kbz 
kbz 
: 16 Hộ Kiếp (Bhavanga) 
kbz 
* 
kbz 
kbz 
by 
kbz 
ky 
° Ý Môn Hướng Tâm 
by 
kbz 
kbz 
: tí Javana 
* 
kbz 
Bhavanga 
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CHƯƠNG VI 
LỜI MỞ ĐẦU 


Năm chương đầu của sách Abhidhammattha Sangaha (Vi 
Diệu Pháp Toát Yếu) đề cập đến 8o và 121 loại tâm vương, 52 tâm 
sở, những tiến trình tâm khác nhau trong đời sống và vào lúc tái 
sanh, 31 cảnh giới sinh tồn và phương thức phân hạng Kamma 
(Nghiệp). Hiểu theo một lối, những đề tài nầy hợp thành đầy đủ 
một quyển. 

Bốn chương còn lại đề cập đến Rupa (Sắc), Nibbana (Niết 
Bàn), Patieca-Samuppada (Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh, hay 
Thập Nhị Nhân Duyên), Patthana Naya (Duyên Hệ Tương Quan), 
Những Phân Loại Thiện Và Bất Thiện Pháp, Trau Giồi Tâm, 
Thanh Tịnh Đạo, và Những Chứng Đắc Cao Thượng. 

Chương thứ sáu cốt yếu dành riêng cho Rupa (Sắc) và 
Nibbana (Niết Bàn). 

Hai mươi tám loại Sắc được liệt kê. Sắc là gì, phát sanh như 
thế nào, tồn tại và hoại diệt như thế nào cũng được giải thích. 
Rupa (Sắc) là Paramattha (Chân Đế) thứ ba được đề cập đến 
trong Abhidhamma (Vi Diệu Pháp), và cũng là một trong haIthành 


phần cấu thành cái được gọi là chúng sanh -- thành phần kia là 
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Nãma (Danh). Cũng như phần tâm linh, Nama (Danh), phần cơ 
thể vật chất, Rũpa (Sắc) cũng được phân tách tỉ mỉ. Nhưng không 
có một định nghĩa hợp lý cho danh từ Rũpa (Sắc) trong Kinh Điển 
cũng như trong những Chú Giải. 

Chữ Rupa do căn “rup”, là tan vỡ, phân tán hay hoại diệt 
(nasa). 

Theo sách Vibhavini T1kã, Rupa là cái gì thay hình đổi dạng, 
hay có một hình thể khác do ảnh hưởng của những điều kiện vật 
lý nghịch chiều như nóng, lạnh v.v... (sItonhadi virodhippaccayehi 
vikaram apaJJatl). 

Theo quan điểm Phật Giáo, Sắc không những luôn luôn biến 
đổi mà cũng hoại diệt (khaya, vaya). Sắc chỉ tồn tại trong mười 
bảy chặp tư tưởng, hay sát-na tâm. Rũpa (Sắc) biến đổi nhanh 
chóng đến đổi ta không thể gỏ hai lần đúng ngay vào một nơi. 

Rũpa (Sắc) cũng được giải thích là cái gì tự biểu hiện (căn 
“rup” -- pakasane). 

Các nhà học giả có những gợi ý khác nhau về ý nghĩa của 
chữ Rupa. Danh từ nầy thường được phiên dịch là “hình tướng”, 
“thân thể”, “phần vật chất”, “cơ thể vật chất” v.v... Những ý nghĩa 
khác nhau, tùy theo đoạn văn. Không có một nghĩa đặc biệt đúng 
cho tất cả mọi trường hợp. 

Đứng về quan điểm triết học, “phần vật chất”, hay “sắc”, có 
ý nghĩa gần nhất với danh từ Rupa, mặc dầu các nhà khoa học 
cũng thấy khó mà tìm ra một định nghĩa chính xác. 

Nên ghi nhận rằng lý thuyết về nguyên tử cũng thạnh hành 
ở Ấn Độ vào thời Đức Phật. Paramanu là một danh từ tương 


đương với chữ “nguyên tử” thời hiện đại. Theo sự tin tưởng thời 
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bấy giờ, một ratharenu gồm 36 tajjaris; một tajjari bằng 36 anus; 
một anu bằng 36 paramanus. Một hột bụi tý ty vởn vơ trong làn 
ánh sáng được gọi là ratheranu. Như vậy, một paramanu bằng 
1/46,656 phần của một ratharenu. Paramanu nầy đuợc xem như 
không thể còn phân chia được nữa. 

Với nhãn quan siêu thường của một vị Phật, Đức Thế Tôn 
phân tách cái gọi là paramänu ấy và tuyên ngôn rằng nó bao gồm 
những paramatthas (chân đế) -- đơn vị cùng tột, không còn có 
thể bị phân chia thêm nữa. 

Những chân đế nầy là pathavi, apo, tejo, và vayo. Không 
nên hiểu rằng những nguyên tố nầy là đất, nước, lửa và gió thông 
thường, như vài tư tưởng gia Hy Lạp thời xưa đã tin như vậy. 

Pathavi, đất, là nguyên tố của vật chất có đặc tính duỗi ra, 
bản thể của vật chất. Nếu không có nguyên tố nầy vật thể không 
thể chiếm không gian. Tính chất cứng hay mềm, thuần túy tương 
đối, là hai điều kiện của nguyên tố cá biệt nầy. Có thể nói rằng 
nguyên tố nầy nằm trong đất, nước, lửa và trong gió. Thí dụ như 
nước ở phần dưới nâng đỡ nước ở phần trên. Chính nguyên tố 
có đặc tính duỗi ra nầy, hợp với nguyên tố có đặc tính di động 
(vayo) tạo nên áp lực đẩy lên, nâng đỡ phần nước ở trên. Nóng 
hay lạnh là tejo, nguyên tố lửa. Tính chất lỏng là apo, nguyên tố 
nước. 

Apo, nước, là nguyên tố có đặc tính làm dính liền. Không 
giống như pathavi, ta không thể cảm nhận nguyên tố nầy bằng 
giác quan. Đây là thành phần làm dính liền những phần tử rời 
rạc của vật thể, và làm khởi sanh ý niệm hình thể. Khi một vật ở 


thể đặc chảy ra thì thành phần nước (ãpo) trong chất lỏng ấy trở 
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nên trội hơn. Khi một vật ở thể đặc bị phân tán thành bụi, trong 
mỗi hột bụi tí tỉ cũng có chứa đựng thành phần nước. Thành 
phần có đặc tính duỗi ra (đất) liên quan rất mật thiết với thành 
phần có đặc tính làm dính liền (nước) đến độ khi thành phần nầy 
chấm dứt thành phần kia cũng tiêu tan. 

Tejo, lửa, là nguyên tố nóng trong vật chất. Lạnh cũng là 
một hình thức của tejo (lửa). Cả hai, nóng và lạnh, đều được hàm 


t2 Lê 


xúc trong thành phần “lửa” vì cả hai đều có năng lực làm cho vật 
chất trở nên chín mùi. Nói cách khác, tejo, nguyên tố lửa, tạo sinh 
lực cho vật chất. Vật chất được bảo tồn hay bị hư hoại đều do 
nguyên tố nầy. Không giống như ba nguyên tố khác trong “tứ đạT, 
nguyên tố nầy có năng lực làm cho vật chất tự mình hồi sinh. 

Vãyo, nguyên tố gió, có đặc tính di động, không thể tách rời 
ra khỏi tejo, lửa. Chính thành phần gió (vayo) trong vật chất tạo 
sự vận chuyển và được xem là năng lực làm phát sanh nhiệt độ. 
“Sự đi động và nhiệt độ trong phạm vi vật chất tương đương với 
tâm và nghiệp báo trong phạm vi tỉnh thần”. 

Tứ Đại -- bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió -- luôn luôn 
dính liền nhau, không thể tách rời, nhưng trong một loại vật chất, 
thành phần nầy có thể trội hơn những thành phần khác, thí dụ 
như trong đất thành phần pathavi trội hơn, trong nước äpo trội 
hơn, trong lửa teJo, và trong g1ó vayo trội hơn. 

Bốn nguyên tố nầy cũng được gọi là Mahabhutas, Tứ Đại 
Chánh Yếu bởi vì luôn luôn có mặt trong tất cả những hình thể 
vật chất, từ tế bào cực nhỏ đến thiên thể khổng lồ. 

Tùy thuộc nơi bốn thành phần chánh yếu ấy có bốn chuyển 


hóa là vanna (màu sắc), gandha (hương), rasa (v]) và oja (tinh chất 


PHÂN TÁCH SẮC PHÁP 85 


dinh dưỡng). Những năng lực và tánh chất cùng dính liền với 
nhau nầy hợp thành nhóm vật chất gọi là “Suddhatthaka Rupa 
kalapa -- nhóm tám-thành-phần-sắc”. Hai mươi loại nguyên tố 
vật chất (sắc) còn lại cũng rất quan trọng. 

Nên ghi nhận rằng nguyên lý của đời sống vật chất (rupa 
Jnvindriya, mạng căn) và tánh nam hay tánh nữ của một chúng 
sanh cũng do Kamma (Nghiệp) tạo điều kiện. Nên phân biệt rõ 
ràng sức sống của những vật vô cơ, vô tri giác, và đời sống của 
những chúng sanh hữu tr1 hữu giác. 

Sự kiện nói rằng rupas, sắc hay vật chất, phát sanh theo bốn 
phương cách như nghiệp, tâm, hiện tượng thời tiết, và vật thực, 
sẽ là một ý niệm mới mẻ cho những tư tưởng gia hiện đại. Tất cả 
bốn căn nguyên nầy, phần lớn nằm trong khả năng kiểm soát của 
ta. 

Đến một mức độ nào chúng ta chịu trách nhiệm về việc tạo 
nên những hiện tượng vật chất xảy đến cho chính mình, dầu đáng 
được ưa thích hay không. 

Để hợp thành đặc tính vật chất của một người, các khuynh 
hướng nghiệp báo tích trữ mà người ấy tạo nên trong những kiếp 
sống quá khứ đôi khi có vai trò quan trọng hơn là những tế bào và 
những chủng tử truyền thống của cha mẹ, 

Đức Phật chẳng hạn, đã thọ nhận những tế bào và những 
chủng tử do cha mẹ truyền thừa, như tất cả mọi người. Nhưng 
từ ông cha nhiều đời trong gia tộc quý phái của Ngài, không ai có 
thể so sánh với Ngài về phần vật chất. Chính Đức Phật đã tuyên 
ngôn rằng Ngài không thuộc về huyết thống nhà vua mà về dòng 


dối chư Phật. Quả thật Ngài là bậc siêu nhân, được tạo nên một 
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cách kỳ diệu do Nghiệp lực mà chính Ngài đã dày công huân tập. 
Theo kinh Lakkhana Sutta, Digha Nikaya, Trường Bộ số 3o, Đức 
Phật thừa hưởng những đặc tướng phi thường như 32 tướng tốt. 
Ấy là quả lành của bao nhiêu công đức mà Ngài đã tạo trong vô số 
kiếp. Bài kinh giải thích rành mạch nghiệp lành nào đã là nhân 
đưa đến hảo tướng nào. 

Trong chương thứ sáu, chỉ có một vài hàng đề cập đến chân 
đế thứ tu -- Niết Bàn, mục tiêu cứu cánh của Phật Giáo. Nhưng 
đường đến Niết Bàn thì được mô tả với nhiều chỉ tiết ở chương 
thứ chín. 

Chương thứ bảy liệt kê tất cả trạng thái có tánh cách đạo 
đức và phân hạng làm nhiều nhóm khác nhau. 

Hai giáo huấn thâm sâu nhất trong Phật Giáo có tánh cách 
triết học là Patieca- Samuppada (Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh, 
hay Thập Nhị Nhân Duyên) và Patthana (hai mươi bốn Duyên Hệ 
Tương Quan) được mô tả trong chương tám. 

Chương cuối cùng quan trọng nhất và cũng là hứng thú và 
đáng chú ý nhất, vì chương nầy bàn thảo về pháp Trau Giồi Tâm 
(bhavan3), tức thiền tập, và Giải Thoát, phần nòng cốt của Phật 
Giáo. 

Để thấu hiểu những điểm phức tạp của Vi Diệu Pháp 
ta nên nhẫn nại, thận trọng đọc đi và đọc lại nhiều lần tập 
Abhidhammattha Sangaha, Vi Diệu Pháp Toát Yếu, và suy gẫm 
sâu sắc phần giáo lý thâm diệu trong đó. 

Người thấu hiểu Vi Diệu Pháp sẽ có thể lãnh hội Lời Dạy 


của Đức Phật và do đó chứng ngộ mục tiêu cùng tột. 
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CHƯƠNG VI 


RŨPA-SANGAHAVIBHÄGO 


1. 

Ettavata vibhatta hi sappabhedappavattika Cittacetasika 
dhamma rupandani pavuccati. Samuddesa vibhaga ca 
samutthana kalapato Pavattikkamato c°ati pañcadha tattha 
sangaho. 


2. 

Cattäri mahäabhutani, catunnañ ca mahabhutanam 
upadaya rupan'ˆti dvidhampetarh ruparh ekadasa- vidhena 
sangahamn gacchati. 


Katham?2 


1) Pathavidhatu, apodhatu, tejodhatu, vayodhatu 
bhutaruparh nama. 

2) — Cakkhu, sotam, ghanam, Jivhaã, kayo, pasadaruparh 
nama. 

3) — Rupam, saddo, gandho, raso, apodhatuvajjitam 
bhutattayasankhatarmhn photthabbañ ca gocararuparh nama. 
4)  Itthattam, purisattarh bhavaripam nama. 
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53) Hadayavatthu hadayaruiparmn nama. 

6) — JIrvitindriyarh jrvitaruparh nama. 

7)  Kabalikaro aharo ahãäraruparh nama. 

Itỉ ca attharasavidhamp etarh sabhavaruparmhn, 
salakkhanaruparh nipphannarupam ruparupam, 
sammasanarupanti ca sañgaharmh gacchati. 


8) — Akãsadhãtu paricchedariparh nãma. 

9) — Kaãyaviññatti vacIviññatti viññattirupam nama. 
10)  Rũpassa lahuta muduta kammaññata viñãññatti- 
dvayam vikararuparh nama. 

11) Rũpassa upacayo santati jarata aniccata lakkhana- 
rupam nama. 


Jätirũipam eva pan'ettha upacayasantatinamena 
pavuccatfti ekadasavidhampetarh ruparh atthavIsati- 
vidhamhn hoti saripavasena. 


Katham? 


Bhuũtappasadavisaya bhavo-hadayam iccaˆpi 
J1vitahararupehi attharasavidham tatha. 


Paricchedo ca viññatti vikaro lakkhananti ca Anipphanna 
dasa c?ati atthavIsavidham bhave. Ayamettha 
rũpasamuddeso. 
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PHÂN TÁCH SẮC PHÁP 
NHẬP ĐỀ 


Phần 1 

Đến đây đã phân tách các loại tâm vương và tâm sở theo 
phân loại (1) và tiến trình sanh khởi (2), giờ đây xin đề cập đến sắc 
pháp. 

Phần tóm lược về các sắc pháp có năm (3) là: liệt kê, 
phân loại (4), khởi sanh (5), các nhóm (6), và phương thức 
sanh khởi (7). 


LIỆT KÊ CÁC SẮC PHÁP 


(rupasamuddesa) 


Phần 2 

Sắc có hai phần là: Bốn Đại Chánh Yếu (8), và những chuyển 
hóa của sắc (o). Hai phần nầy gồm mười một loại. 

Bằng cách nào? 

1 - Những tính chất chánh yếu của sắc pháp -- nguyên tố 
có đặc tính duỗi ra (1o), nguyên tố có đặc tính làm dính liền (1), 
nguyên tố nóng (12), và nguyên tố di động (13). 

2 - Những tính chất nhạy của sắc pháp (14) tức mắt, tai, 
mũi, lưỡi, và thân. 

3 - Những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp (158), tức 
sắc (16), thinh, hương, vị, và xúc (17) -- Xúc nằm trong ba Đại 
(nguyên tố vật chất) ngoại trừ nguyên tố (nước) có đặc tính làm 


dính liền. 
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4 - Những tính chất của sắc pháp về tánh (18), tức nam tánh 
và nữ tánh. 

5 - Tính chất của sắc pháp về tâm, tức ý căn (19).. 

6 - Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống 
(2o). (mạng căn). 

7 - Tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức vật thực (21). 

Như vậy mười tám (22) loại tính chất của sắc pháp được 
gom lại: 

1. theo những đặc tính cố hữu (23) của nó, 

ii. theo những đặc tướng tiêu biểu của nó (24), 
1i. như được cấu tạo do nhân duyên (28), 

iv. như luôn luôn biến đổi (26), 

V. như thích nghi để suy niệm (27). 

8 - Tính chất phân giới hạn của sắc pháp: tức nguyên tố 
không gian (28). 

o - Tính chất truyền thông của sắc pháp (2o) -- tức sự biểu 
lộ bằng thân (thân biểu) và sự biểu lộ bằng lời nói (ngữ biểu). 

1o - Những hiện tượng biến đổi của sắc pháp (3o) -- như 
nhẹ nhàng (31), mềm dịu (32), nhu thuận (33), và hai hình thức 
biểu lộ. 

11 - Những đặc tướng (34) của sắc pháp -- tức sự sanh khởi, 
sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. 

Nơi đây đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện 
tượng sanh của sắc pháp. 

Như vậy, mười một hiện tượng của sắc pháp được xem là 


hai mươi tám, tùy theo đặc tính cá biệt cố hữu. 
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Thế nào (là hai mươi tám)? 

Bốn Đại, các phần nhạy, những đối tượng, tánh nam hay 
nữ, tâm, mạng căn và vật thực -- như vậy (sắc) là mười tám. 

Tính chất phân giới hạn, tính chất truyền thông, sự biến đổi 
và những đặc tướng -- như vậy là trong đó có mười, không (do 
nghiệp) tạo duyên. Tất cả là hai mươi tám. 


Nơi đây là liệt kê các sắc pháp. 
Chú Giải 


I. Ba chương đầu đề cập đến các loại tâm vương và tâm sở 


khác nhau một cách chính xác và giản lược mô tả. 


2. __ Chương thứ tư dành cho bảy tiến trình tâm trong đời sống, 
và chương thứ năm cho những cảnh giới khác nhau và tiến trình 


tâm lúc chết và lúc tái sanh. 


3. _ Samuddesa, Liệt Kê, 


tức là trình bày vẫn tắt về sắc. 


4. — Vibhaga, Phân Loại, 
tức là phân tách sắc pháp. 


5. Samutthana, tức hiện tượng sanh khởi của những phần 
khác nhau cấu thành sắc pháp, như mười-thành-phần-mắt v.v... 


khởi sanh do Nghiệp, tâm, hiện tượng thời tiết, và vật thực. 


6.  Kaläpa, những tổng hợp cấu thành sắc pháp, như mười- 


thành-phần-thân, mười-thành-phần-tánh nam nữ vx... 
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7. Pavattikkama -- tức là sắc pháp phát sanh như thế nào tùy 


theo cảnh giới sinh tồn, thời gian, và hạng chúng sanh. 


S.  Mahabhutani, Tứ Đại. 

Theo nghĩa từng chữ, là những gì trở nên lớn. 

Bốn Đại Chánh Yếu là những thành phần căn bản của sắc 
pháp, luôn luôn dính liền, không thể tách rời nhau. Mọi vật thể, 
từ vi tế nhất đến vật to lớn nhất, đều do bốn nguyên tố có đặc tính 


cá biệt ấy hợp thành. 


9.  Upadaya-rupani, Chuyển Hóa Của Sắc. 


Đặc tính chuyển hóa, hay đặc tính phụ thuộc của sắc pháp 
tùy theo Bốn Đại. Như đất là những Chánh Yếu; chuyển hóa giống 
như cây cối từ đó mọc lên. Hai mươi bốn sắc pháp còn lại được 


xem là Chuyển Hóa. 


1O.  Pathavi-dhatu, Nguyên Tố Đất. 

Phạn ngữ dhãtu có nghĩa là cái gì mang những dấu hiệu cá 
biệt của mình. Nguyên tố là danh từ tương đương gần nhất của 
chữ dhatu. 

Pathavi-dhãtu, theo nghĩa đen là nguyên tố đất. Được gọi 
như vậy vì cũng như đất, nguyên tố nầy có tác dụng nâng đỡ, làm 
nền tảng cho ba nguyên tố khác đồng sanh khởi. Pathavi (sarnskrt: 
prthvi), cũng được viết là pathavi, puthavi, puthuvi, puthuvi -- 
phát nguyên từ căn “puth”, có nghĩa nới rộng ra, dãn ra, hay duỗi 
ra. Đến đây, mặc đầu không mấy là viên mãn lắm, danh từ gần 


nhất với pathavi-dhatu là “nguyên tố có đặc tính duỗi ra”. Nếu 
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không có nguyên tố nầy, một vật không thể choán không gian. 


Tánh chất cứng và mềm là đặc tính của nguyên tố nầy. 


1l. Apo-dhatu, Nguyên Tố Nước. 
Theo nghĩa từng chữ, là nguyên tố có đặc tính lỏng. Apo 


HH 


phát nguyên từ căn “ap”, đến, hay từ “a” + căn “pãy” là lớn lên, 
trưởng thành. Đây là “nguyên tố có đặc tính làm dính liền”. Theo 
Phật Giáo, chính nguyên tố nầy làm dính liền những phần tử khác 
nhau của sắc pháp và như thế, ngăn ngừa không để những phần 
tử kia rời rạc. Lỏng và rỉ chảy là đặc tính của nguyên tố nầy. Nên 


hiểu rằng lạnh không phải là đặc tính của nguyên tố nước. 


12. Tejo-dhatu, Nguyên Tố Lửa. 

Theo nghĩa đen, là nguyên tố lửa, được giải thích là “nguyên 
tố có đặc tính nóng”. Danh từ tejo phát nguyên từ căn “ti, làm 
cho sắc bén, chín mùi. Sự vật tươi tắn hay chín mùi đều do nguyên 
tố nầy. Nóng và lạnh đều là đặc tính của tejo. Tejo cao độ là nóng, 
tejo địu dàng, ở độ thấp, là lạnh. 

Không nên hiểu rằng lạnh là đặc tính của äpo (nước), và 
nóng là đặc tính của teJo (lửa), bởi vì trong trường hợp đó, cả hai 


nóng và lạnh cùng ở chung, vì äpo và tejo cùng tồn tại chung. 


13. Vãyo-dhatu, Nguyên Tố Gió. 


Theo nghĩa đen là nguyên tố gió, được giải thích là “nguyên 
tố có đặc tính di động”. Danh từ vayo phát nguyên từ căn “vay”, đi 
động, rung động. Có sự di động, rung động, lung lay và áp lực đều 


do nguyên tố nầy. 
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14.  Pasada-rupa, Phần Nhạy Của Sắc Pháp. 

Phần nhạy của năm giác quan -- mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân. 
Phần nhạy nầy có khuynh hướng làm sáng các phần sắc khác 
trong giác quan. Thí dụ như cái mà thông thường ta gọi con mắt, 
sasambhara cakkhu, là sự hổn hợp những hiện tượng khác nhau 
của sắc pháp, bao gồm bốn bhutaripas (tứ đại), bốn ñpadãarupas 
(chuyển hóa -- tức màu, mùi, vị, và sinh lực) và jivitindriya (mạng 
căn). Phần nhạy, nằm ở giữa con ngươi và làm cho ta thấy sự vật 
là cakkhu- pasada. Đó là nền tảng của sự thấy (cakkhu-viññana, 
nhãn thức) và trở thành phương tiện cho tiến trình ý thức của 
nhãn môn (eakkhu-dvaravithi). Ý muốn thấy có khuynh hướng 
làm phát triển nhãn quan. Vậy, mắt gồm mười hiện tượng của 
sắc pháp trong đó pasada, đặc tính nhạy, là một. 

Phần nhạy (pasada-ripa) của các giác quan khác phải được 
hiểu cùng một thế ấy. 

Pasada-rupa, phần nhạy, của tai, mũi, và lưỡi nằm giữa các 
bộ phận ấy; kayapasadaruipa, phần nhạy của thân, tràn lan khắp 
châu thân ngoại trừ tóc, móng tay, móng chân, và trong lớp da 
chết khô. 


15. Gocararupa, Trần Cảnh. 
Những hiện tượng của sắc pháp làm đối tượng cho giác 
quan, tức trần cảnh, tác động như hỗ trợ làm khởi sanh sự hay 


biết của giác quan tương ứng. 


16. Rupa, Sắc. 


Danh từ bao hàm cả hai, màu sắc và hình tướng. 
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17.  Photthabba, Xúc 

Vì trong sắc pháp, nguyên tố có đặc tính làm dính liền (apo, 
nước) quá tế nhị nên ngũ quan không thể cảm nhận. Chỉ có ba 
nguyên tố kia của Tứ Đại -- tức đất, lửa, và gió -- được xem là xúc, 
photthabba, tức giác quan có thể cảm nhận. Thí dụ như trong 
nước, đặc tính lạnh là tejo, lửa, mềm dịu là pathavi, đất, và có sức 
nặng đè xuống, hay áp lực, là vayo, gió. Ta không thể sờ đụng ãpo, 
nguyên tố làm dính liền. 


Xem Compendium, trang 155, ghi chú số 6. 


18. _Itthattam purisattam, Tánh Nam hay Tánh Nữ. 


Cũng được gọi Itthindriyam, purisindriyam, là danh từ 
chung được thâu gọn dưới hình thức bhavarupa, trạng thái do 


đó nam tính và nữ tính được phân biệt. 


1o.  Hadayavatthu, Ý Căn. 

Bộ Dhammasangani không đề cập đến sắc pháp nầy. Trong 
sách Atthasalmi, danh từ hadayavatthu được giải thích là eIttassa 
vatthu, căn cứ từ nơi đó tâm phát sanh. 

Rõ ràng Đức Phật không nhất quyết chỉ nơi nào là căn môn 
của tâm như Ngài đã chỉ rõ khi đề cập đến các giác quan khác. 
Vào thời của Ngài, phần đông người ta tin rằng quả tim là ý căn 
và thuyết nầy hiển nhiên được kinh Upanishads hỗ trợ. Nếu 
muốn, Đức Phật đã chấp nhận lý thuyết rất phổ thông thời bấy 
giờ ấy, nhưng Ngài không nói đến. Trong bộ Patthana, bộ sách đề 
cập đến Duyên Hệ Tương Quan, Ngài nhắc đến căn cứ của thức 


(ý căn) bằng những danh từ gián tiếp như “yarh rũpam nissaya” 
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“tùy thuộc nơi sắc pháp ấy”, mà không quả quyết xác nhận rupa 
(sắc) ấy là trái tim (hadaya) hay bộ não. Nhưng theo quan niệm 
của các nhà chú giải như Ngài Buddhaghosa và Anuruddha, thì ý 
căn nhất định là tim. Nên hiểu biết rằng Đức Phật không hề chấp 
nhận hoặc bác bỏ lý thuyết rất phổ thông vào thời xa xưa ấy, cho 
rằng ý căn là tim. 


Xem CompendIum trang 156 và trang 277. 


2o.  JIvitindriya, Mạng Căn. 

Có sự sống trong cả hai, danh pháp và sắc pháp. Đời sống 
tâm linh, danh mạng căn, vốn là một trong 52 tâm sở (cetasikas), 
và đời sống vật lý, sắc mạng căn, vốn là một trong 28 sắc pháp, 
là những hiện tượng chánh yếu của cái gọi là chúng sanh. Danh 
mạng căn là một trong bảy tâm sở phổ thông, và sắc mạng căn kết 
hợp với hầu hết những nhóm sắc, ngoại trừ cơ thể người chết. 
Đồng thời, khi thức tái sanh khởi phát, sắc mạng căn cũng khởi 
phát cùng một lúc với nhóm sắc pháp sơ khởi. J1vita (sự sống) 
được xem là indriya (khả năng) vì nó ảnh hưởng mạnh mế và tạo 


sức sống đến những phần tử khác đồng phát sanh. 


21.  Kabalikaro Aharo, Vật Thực. 

Được gọi như vậy vì vật thực thô sơ được đem vào bằng 
cách làm thành miếng ăn nhỏ. 

Nơi đây ahãra có nghĩa là sức đinh dưỡng (oj3) để nuôi cơ 
thể vật chất. Trong câu tuyên ngôn, “sabbe satta aharatthitikã', 
tất cả chúng sanh đều sống nhờ vật thực, danh từ ahãra có nghĩa 


là một trợ duyên (paccaya), hay điều kiện. 


PHÂN TÁCH SẮC PHÁP 447 


22. _ Mười Tám. 


4+5 +4 (ngoại trừ xúc)+ 2 + 1 + 1 +1= 18. 


23.  Sabhavarupa -- Đặc Tính Cố Hữu Của Sắc Pháp. 
Theo những đặc tính cố hữu của nó -- tức đối với chính 


những đặc tính cá biệt của nó, như cứng, lỏng v.v... 


24.  Salakkhanarupa -- Đặc Tướng Của Sắc Pháp. 
Theo những đặc tướng tiêu biểu của nó. Gọi như vậy bởi vì 
những hiện tượng nầy phát sanh với những đặc tướng cố hữu vô 


thường (anicca), khổ (dukkha) và vô ngã (anatta). 


25. _Nipphannarupa -- Được Tạo Nên Do Nhân Duyên. 


Tức do Nghiệp, tâm v.v... tạo nên. 


26.  Rũparipa -- Luôn Luôn Biến Đổi. 
Ở đây chữ rũpa đầu được dùng theo ngữ nguyên, có nghĩa 
là đặc tính biến đổi, giống như trong câu Pali dukkha-dukkha. 


27.  Sammasanarupa -- Thích Nghi Để Được Suy Niệm. 
Bởi vì có thể giúp ta dùng nó như đối tượng để suy niệm, 


hay đề mục quán chiếu, nhằm phát triển tuệ minh sát. 


28. Akasadhatu -- Nguyên Tố Không Gian. 
Theo các nhà chú giải Tích Lan (Sri Lanka) danh từ akasa 
xuất nguyên từ “ã” + căn “kas”, cày. Bởi vì không thể cày như 


trên đất nên gọi không gian là akasa. Theo Sarhskrt, akasa phát 
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éX, 622 


nguyên từ “a” + căn “kãs”, có nghĩa thấy, nhận ra. Theo Ngài Ledi 
Sayadaw, chữ nầy xuất nguyên từ “ã” + căn “kãs”, có nghĩa sáng 
chói, xuất hiện. Akãsa, không gian, vốn tự nó là hư không. Và như 
vậy, là vĩnh cửu, trường tồn. Akãsa là một nguyên tố, cũng gọi 
không giới, trong ý nghĩa là một nïjjiva, không có thực thể, không 
phải như một nguyên tố “sống” như bốn Đại Chánh Yếu. Khi được 
kể là một trong 28 sắc pháp, äkãsa không có nghĩa là lớp không 
gian rộng lớn bên ngoài, mà là không gian bên trong, phân giới 
hạn chia những nhóm sắc pháp với nhau. Vì lẽ ấy Abhidhamma 
(Vi Diệu Pháp) xem là paricchedarupa, phân giới hạn. Mặc đầu 
akãsa, không gian, không phải là một đối tượng có thực thể, 
nhưng vì nó kết hợp với tất cả những sắc pháp phát sanh do bốn 
phương cách, Vi Diệu Pháp dạy rằng cùng một thế, không gian 
cũng được tạo nên do bốn nhân duyên như Nghiệp, tâm, hiện 
tượng thời tiết và vật thực. Đồng thời với sự phát sanh và hoại 
diệt của những sắc pháp được tạo nên do nhân duyên, akãsa rũpa 
(sắc pháp không gian) cũng phát sanh và hoại diệt cùng lúc. 


Xem Compendium, trang 226. 


2o. _ Viññatti -- Những Hiện Tượng Truyền Cảm. 

Là phương tiện do đó người ta có thể truyền cảm tư tưởng 
với nhau, người nầy có thể hiểu biết ý định của người kia. 

Có hai cách truyền thông, là kayaviññatti, biểu lộ bằng thân, 
tức truyền cảm bằng hành động, và vaciviññatti, biểu lộ bằng lời 
nói. Kayaviññatti, thân biểu, phát nguyên do tâm (cittaja) tạo nên 
nguyên tố gió (vayodhatu, có đặc tính di động) đưa đến hành 
động bằng thân. VacIviññatti, ngữ biểu, phát nguyên do tâm tạo 
nguyên tố đất (pathavi- dhatu). Thời gian tồn tại của một viññatti 


chỉ là một chặp tư tưởng, hay sát-na tâm. 
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3o.  Vikãrarupa -- Tánh Cách Biến Đổi Của Sắc Pháp. 


31.  Lahuta -- Đặc Tính Nhẹ Của Sắc Pháp. 
Chỉ sức khỏe của cơ thể vật chất, và được ví như một thanh 


sắt nóng suốt ngày. 


32. Muduta -- Mềm Dịu. 


Như một tấm da được đập và nhồi đầy đủ. 


33. _ Kammaññata -- Nhu Thuận. 
Nghịch nghĩa với sự cứng rắn của thân, được ví như một 


khối vàng đã được nhồi nắn nhuyển. 


34. Lakkhanarupa -- Đặc Tướng Của Sắc Pháp. 

Được gọi như vậy vì sắc pháp có nhiều đặc tướng cá biệt 
trong những g1aI đoạn khác nhau như sanh (upada), trụ (th1tI), và 
diệt (bhanga). 

Upacaya có nghĩa là sự chồng chất sơ khởi, hay sự phát 
sanh sơ khởi, ở đây gọi là sự khởi sanh. Trong chữ upacaya, “upa” 
được dùng trong nghĩa “đầu tiên”. Sự khởi sanh của ba thập pháp 
-- mười-thành-phần thân, mười-thành-phần- pháp, và mười- 
thành-phần-giới (kãyadasaka, bhava-dasaka, vatthudasaka) 
ngay lúc được thọ thai vào lòng mẹ. Sự khởi sanh kế tiếp của ba 
thập pháp, từ giai đoạn tịnh của thức tái sanh xuyên qua kiếp 
sống, được xem như sự liên tục (santati). Cả hai, upacaya (khởi 
sanh) và santati (liên tục) được xem là Jatl, sự sanh. Hai danh từ 
nầy khác nhau ở điểm upacaya là bước sơ khởi của tiến trình sắc 
pháp, còn santati là sự liên tục lặp đi lặp lại cũng tiến trình sắc 


pháp ấy. Như vậy con số các sắc pháp là 27, thay vì 28. 
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Thời gian tồn tại của một sắc pháp thông thường được xem 
là 17 chặp tư tưởng [1]. Chặp đầu tiên là upacaya, chặp cuối cùng 
là aniccata, 15 chặp ở khoảng giữa là Jarata. Aniccata là sự phần 
tán của sắc pháp. 

Một cách chính xác, chỉ có ba lakkhanarupas (đặc tướng của 
sắc pháp) là sanh, hoại và diệt. Aniccata đồng nghĩa với marana 
(chết). Suốt khoảng cách giữa sanh và tử là sự trưởng thành, trụ, 
hay hoại diệt. 

Ngoại trừ năm sắc pháp -- tức hai viññatti, jãH, jara, và 
aniccata -- tất cả 23 sắc pháp còn lại tồn tại 17 chặp tư tưởng, hay 


sát-na tâm. 


RÙŨPAVIBHAGO 


3. 

Sabbañ ca pan'etam ahetukarh sappaccayam, 
sasavam, sarmkhatam, lokiyarh, kamavacaram, 
anarammaa- nam, appahatabbam'eva ti ekavidham pi 
ajjhattikabahiraäadï- vasena bahudha bhedarh gacchati. 


Katham? 


Pasadasankhatam pañcavidham pi ajjhattikaruparhn 
nama; itaramn bahirarupam. 

Pasadahadayasankhatam chabbidham pï vatthu- 
rũpam nama; itaram avatthurupamn. 


hị Theo các nhà chú giải, trong thời gian rmnột cái nhoáng trời chớp, 
hằng tủ chặp tư tưởng, haqu sát-na tâm, có thể khởi sanh. 
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Pasadaviññattisankhatam sattavidham pi dvara- 
rũpam nama; itaram advararuparmn. 

Pasadabhavajrvitasankhatam atthavidham pi indriya 
rũparh nama; itaramn anindriyaruũpam. 

Pasadavisayasankhatam dvadasavidham pi olarika- 
ruũpam, santike ruparh, sappatigharupam ca; itararh 
sukhumaruparh, dure rupam, appatigharupam. 

Kammmajarh upadinnaruparmn; itararh anupadinna- 
rupam. 

Rupayatanam sanidassanaruparn; itararh anidassana 
rupam. 

Cakkhadidvayarh asampattavasena, ghanadittayarh 
sampattavasenati pañcavidham pi gocaraggahikaruparmh; 
1taram agocaraggahikarupam. 

Vanno, gandho, raso, oja, bhutacatukkañcˆati 
atthavidham pi avinibbhogaruparh; itararh vinibbhoga- 
rupam. 


Iceevam atthavIsati vidham pỉï ca vicakkhana 
Ajjhattikadibhedena vibhajanti yatharaham. 


Ayam ettha rupavibhago. 


PHÂN LOẠI CÁC SẮC PHÁP 


Phần 3 
Bây giờ, tất cả các sắc pháp chia làm nhiều loại khác nhau 


như sau: 
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1. Không nhân (35), 

2. Có duyên hệ (36), 

3. Có hoặc lậu (37), 

4. Được cấu tạo (38), 

5. Tại thế(3o9), 

6. Thuộc Dục Giới (40), 

7 Không có đối tượng (41), 
8. _ Không thể bị loại trừ (42). 


Như vậy sắc pháp chỉ có một. Nếu quan niệm như ở bên 


trong, ở bên ngoài v.v... thì sắc pháp trở thành có nhiều loại. 


Bằng cách nào? 

Năm loại sắc pháp có phần nhạy là ở bên trong (43); còn lại 
là ngoại sắc. 

Sáu loại, bao gồm năm bộ phận có phần nhạy và tim, là sắc 
pháp có căn môn (44); còn lại là không căn. 

Bảy loại, gồm các sắc pháp có phần nhạy và (hai) phương 
tiện tiêu biểu, là sắc pháp có căn môn (48); còn lại là không căn 
môn. 

Tám loại, gồm các sắc pháp có phần nhạy, tánh nam hay 
tánh nữ và có sự sống là sắc pháp có khả năng kiểm soát (46); còn 
lại không có khả năng kiểm soát. 

Mười hai loại, gồm những phần nhạy và (bảy) đối tượng 
[il, là những sắc pháp thô (47), gần và có thể sờ đụng: còn lại là vi 


tế, xa, và không thể sờ đụng. 


HỊ — Bởiuì “xúc giác” bao gồm ba nguuên tố. Bốn Đại ngoại trừ ãpo 
(thủy đa). 
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Các sắc pháp sanh khởi do Nghiệp là “bám chặt dính liền” 
(48); những vật khác không “bám chặt”. 

Vật có hình tướng có thể thấy được; còn lại không thể thấy. 

Mắt và tai, không cần đụng đến (đối tượng); lưỡi, mũi, và 
thân, cần phải đụng đến (đối tượng), là năm loại sắc pháp bám 
giữ lấy đối tượng (4o); những sắc pháp khác không giữ lấy đối 
tượng. 

Màu, mùi, hương, sinh tố (5o), và bốn Đại Chánh Yếu là 
tám loại sắc pháp không thể tách rời nhau (51); các sắc pháp khác 


có thể tách rời nhau. 


TÓM LƯỢC 
Như vậy, tùy theo sắc pháp ở bên trong và bên ngoài vx..., 
bậc hiền trí phân tách làm 28 loại. 


Trên đây là sự phân loại các Sắc Pháp. 
Chú Giải: 
35. Ahetukam, Không Nhân. 
Bởi vì các sắc nầy không kết hợp với những căn lobha, dosa 


(tham, sân) v.v... 


36.  Sappaccayam, Có Duyên Hệ. 


Bởi vì nó liên quan đến những nhân: Kamma, citta, utu, và 


ahara (Nghiệp, tâm, điều kiện thời tiết và vật thực). 


37. _ Sasavam, Có Hoặc Lậu. 


Bởi vì nó là đối tượng của Dục Vọng 
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38. Sankhatarm, Được Cấu Tạo. 
Sắc pháp hiện hữu do duyên sanh, tức hữu vi. Được cấu 


thành do bốn nguyên nhân: Nghiệp, tâm, thời tiết, và vật thực. 


3o.  Lokiyam, Tại Thế. 
Thuộc về thế gian, bởi vì liên kết với thế gian Ngũ Uẩn Thủ 
(pañcupadanakkhandhaloka, chấp thủ vào năm uẩn). Không có 


sắc xuất thế. 


4o. Kãmavacaram, Thuộc Về Dục Giới. 


Bởi vì nằm trong phạm vi của ngũ trần. 


4I. _ Anarammanam, Không Có Đối Tượng. 
Bởi vì tự chính nó không thể tri giác đối tượng. Chính tâm 
tri giác đối tượng xuyên qua giác quan. Sắc pháp, rũpa, tác hành 


như đối tượng. 


42.  Appahatabbarh, Không Thể Bị Loại Trừ. 

Bởi vì không có sự tuần tự loại trừ các sắc pháp như loại 
trừ những khát vọng. 

Danh từ nầy không hàm xúc ý nghĩa cho rằng sắc pháp 
“không thể bị hủy diệt” vì sắc pháp vẫn bị định luật vô thường chỉ 
phối. 


43.  Ajhattikam, Cá Nhân. 

Sắc pháp ở bên trong, thuộc về hạng gọi là cá nhân. Năm 
giác quan có phần nhạy rất cần thiết cho một chúng sanh. Nếu 
không có những bộ phận nầy chúng sanh trở thành vô tri vô giác 


như một khúc gỗ. 


PHÂN TÁCH SẮC PHÁP b2 212. 


44. Tức là nó có tác dụng như cứ điểm của thức, ý căn. 


45. Các sắc pháp tác hành như căn môn cho những hành động 


thiện và bất thiện, cho tâm và tâm sở, cho hành động và lời nói. 


46. _ Indriyaruparh, Khả Năng Kiểm Soát Sắc Pháp. 

Được gọi như vậy vì trong mỗi phạm vi tương ứng nó có 
năng lực kiểm soát. Thí dụ như con mắt thịt, được cấu thành do 
mười sắc pháp; nhưng chính phần nhạy của mắt, hay nhãn quan 
(cakkhupasadarupa) kiểm soát chín phần còn lại. Những phần 
nhạy của tai, mũi, lưỡi v.v... phải được hiểu cùng một thế ấy. Nam 
tánh hay nữ tánh kiểm soát trạng thái nam hay nữ. 

Cũng như vị thuyền trưởng trên một chiếc tàu, chính sắc 


mạng căn kiểm soát các sắc pháp. 


47.  _Olarikam, Thô. 

Bởi sự quan trọng của nó về cả hai phương diện, chủ quan 
và khách quan. Được xem là santike (gần), vì tánh cách thọ cảm 
của nó. Do đặc tánh “thô” và “gần” cả hai, giác quan nhạy và 
đối tượng của giác quan, chạm vào nhau. Vì lẽ ấy được gọi là 
sappatigha, theo nghĩa đen là “đụng chạm với nhau”. 


Xem Compendium, trang 159, chú giải số 4. 


48. Dpadinnam, Bám Chặt. 
Tham ái và tà kiến bám chặt vào 18 loại sắc pháp đầu tiên 
sanh khởi do Nghiệp. 
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49.  Gocaraggahikarupam, Giữ Lấy Đối Tượng. 

Được gọi như vậy bởi vì nó giữ lấy ngoại cảnh. Ngũ quan 
có tác dụng làm căn môn cho thức khởi sanh. Nhưng mắt, tai 
vxv... vốn là sắc pháp, không thể hiểu biết đối tượng. Chính ngũ 
quan thức, như nhãn thức, nhĩ thức vx... hay biết đối tượng. 
Theo Abhidhammattha Sangaha (Vi Diệu Pháp Toát Yếu), hình 
sắc và âm thanh được xem là những đối tượng không đến gần 
mắt và tai như những sự xúc chạm bằng thân v.v.... Cả hai, mắt 
và tai, thâu nhận đối tượng từ xa, không cần phải trực tiếp chạm 
đến. Trong trường hợp các đối tượng khác, thì trực tiếp chạm 
đến căn môn của giác quan. Thí dụ như muốn có vị thì đối tượng 
phải trực tiếp tiếp chạm với lưỡi. Hai đối tượng kia, hương và 
xúc, cũng phải được hiểu như thế. Có thể vì lẽ ấy mà tác giả chú 
giải phân biệt gocaraggahikarupam, thủ cảnh sắc, tức giữ lấy đối 
tượng, và agocaragsahikarupam, bất thủ cảnh sắc, tức không giữ 
lấy đối tượng. 


Xem CompendIum, trang 16o. 


50.  Ojä, Sinh Tố. 
Vốn tự nó là một sắc pháp, có khả năng tạo nên những sắc 


pháp khác. 


SI 

Thông thường tám sắc pháp nầy dính liền với nhau. Bốn 
Đại Chánh Yếu không thể tách rời nhau và bốn Chuyển Hóa cũng 
vậy. Vì lẽ ấy có danh từ suddhatthaka, “một nhóm thuần túy tám 
thành phần”, và ojatthaka, “với oja (sinh tố) như phần thứ tám”. 
Sự trưởng thành của sắc pháp vô tri cũng do nơi sự hiện hữu của 


oja phổ thông nầy. 
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Rupasamutthana-Naya 


4- 
Kammam, cittam, utu, aharo ce°ati cattari rupa- 
samutthaãnani nama. 


Tattha kamavacaram ruũpavacararmh ca tỉ pañcavIsati- 
vidham pỉï kusalakusalakammam-abhisankhatam 
ajjhattika-santane kammasamutthanaruparh pati- 
sandhimˆ upadaya khane samutthapeti. 


Arupavipakadvipañcaviññanavajjitamnh pañcasattati- 
vidham bi cittarh cittasamutthaänarupamn pathama- 


bhavangam upadaya jayantamˆ eva samutthapeti. 


Tattha appanajavanam iriyapatham pï sannameti. 


Si v4 


'Votthapanakamaävacarajavanabhiñña pana viññat-tim' pï 


samutthapenti. 


Somanassa-javanani panettha terasa-hasanam bỉ janenti. 


SItunhotu-samaññata tejo-dhãtu-thitippattaˆva utu- 


samutthanaruparh ajjhattañ ca bahiddha ca yatharaharn 


samutthapeti. 


Oja-sankhato aharo ahaärasamutthanaruparh ajjho- 
haranakale thanappattoˆva samutthapeti. 


Tattha hadaya-indriyaripani kammajañˆ eva viññatti- 


dvayarmhn cittajam' eva, saddo cittotujo, lahutadittayam 
utucittaharehi sambhoti. 
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Avinibbhogarupani c'eva akasadhatu ca catuhi 
sambhutani. Lakkhanarupani na kutoci jayanti. 


Attharasa pannarasa terasa dvadasati ca 
Kammacittotukaharajani honti yathakkamam. 


na jayanti kehicTti pakasitam. 


Ayam ettha rũipasamutthananayo. 


SỰ KHỞI SANH CỦA CÁC SẮC PHÁP (52) 


Phần 4 
Sắc pháp khởi sanh bằng bốn phương cách, đó là: 1) Nghiệp, 
2) Tâm, 3) Thời Tiết, và 4) Vật Thực. 


I. Sắc Pháp Khởi Sanh Do Nghiệp (53) 

Nơi đây, hai mươi lăm loại thiện và bất thiện nghiệp thuộc 
Dục Giới và Sắc Giới, trong sự liên tục bên trong chính ta, tạo nên 
những sắc pháp do nghiệp sanh, trong từng chặp tư tưởng, bắt 


đầu từ khi được thọ thai (tức từ lúc thức nối liền khởi sanh). 


2. _ Sắc Pháp Khởi Sanh Do Tâm (54) 
Bảy mươi lăm loại tầm, ngoại trừ những tâm Quả thuộc Vô 
Sắc Giới và năm cặp thức, tạo nên sắc pháp do tâm tạo, ngay vào 


lúc chặp bhavanga (hộ kiếp) đầu tiên khởi phát. 
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Nơi đây những chặp tâm Thiền Javanas (tốc hành) điều hòa 
tư thế (oai nghĩ) của thân. Nhưng những Xác Định Tâm, những 
chặp tốc hành tâm (javanas) thuộc Dục Giới và những Siêu Trí 
tâm cũng tạo những phương tiện truyền thông (cử chỉ và lời nói). 
Nơi đây mười ba tốc hành tâm liên hợp với thọ hỷ cũng tạo tiếu 


sanh tâm (tâm làm mĩm cười). 


3. __ Sắc Pháp Khởi Sanh Do Điều Kiện Thời Tiết (55) 

Nguyên tố lửa (Hỏa Đại) -- bao hàm cả hai, nóng và lạnh 
-- khi đến giai đoạn trụ (trong ba giai đoạn sanh, trụ, diệt) thì tạo 
nên cả hai, tùy trường hợp, các sắc pháp bên trong và sắc pháp 


bên ngoài, do điều kiện thời tiết sanh. 


4. — Sắc Pháp Khởi Sanh Do Vật Thực (56) 

Vật thực, được gọi là tỉnh chất dinh dưỡng, trong khi tiêu 
hóa đến giai đoạn trụ, tạo nên những sắc pháp do vật thực sanh. 

Nơi đây trái tim và (tám) sắc mạng căn khởi sanh do nghiệp. 
Hai phương tiện truyền thông (biểu lộ bằng thân, thân biểu, và 
bằng lời nói, ngữ biểu,) chỉ sanh khởi do tâm. Tiếng nói sanh 
khởi do tâm và điều kiện thời tiết. Ba đặc tính nhẹ v.v... sanh khởi 
do điều kiện thời tiết, tâm, và vật thực. Những đặc tính không 
thể tách rời nhau của sắc pháp và nguyên tố hư không khởi sanh 
do bốn nguyên nhân. 


Các đặc tính của sắc pháp không do nguyên nhân nào. 


Mười tám, mười lầm, mười ba và mười hai, theo thứ tự, do 


nghiệp, tâm, điều kiện thời tiết, và vật thực tạo. 
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Những dấu hiệu cá biệt của sắc pháp khởi sanh vx... không 
do nguyên nhân nào tạo, được nói như vậy, vì hoàn toàn cố hữu 


dính liền theo các pháp ấy. 
Chú Giải 


52. Rũpasamutthana, Sự Sanh Khởi Của Các Sắc Pháp. 

Phật Giáo không cố gắng giải quyết vấn đề nguồn gốc cùng 
tột của những hiện tượng vật lý, hay sắc pháp. Thừa nhận rằng 
đây là một sự kiện sẵn có, sắc pháp nầy vốn hiện hữu, Phật Giáo 


dạy rằng sắc pháp (rũpa) phát triển bằng bốn phương cách. 


53. Kammala, Do Nghiệp. 

Một cách chính xác, Kamma, Nghiệp, có nghĩa là những 
loại tâm thiện và bất thiện trong quá khứ. Chỉ những hạng tâm 
thuộc Dục Giới và Sắc Giới mới có chiều hướng tạo sắc pháp. 
Đó là 12 loại tâm bất thiện, 8 loại tâm thiện, và 5 loại tâm thiện 
Thiền Sắc Giới (rupajhãanas). Một loại tâm thiện hay bất thiện tạo 
Nghiệp phát sanh vào lúc lâm chung của một người, tạo duyên 
cho thức tái sanh (patisandhi) phát khởi trong kiếp sống sau kế 
đó. Cùng lúc với sự khởi sanh của thức tái sanh, sắc pháp được 
Nghiệp quá khứ tạo điều kiện cũng khởi sanh vào lúc ấy, như lửa 
của một ngọn đèn được mồi, chí đến chặp tư tưởng (sát-na-tâm) 
thứ 17, khi con người lâm chung. 

Do Nghiệp lực tái tạo, ngay vào lúc bà mẹ thọ thai, khởi 
sanh ba thập pháp -- mười thành-phần-thân, mười thành-phần- 


tánh (nam hay nữ), và mười thành- phần-căn. Mười thành-phần- 
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thân bao gồm bốn nguyên tố chánh yếu (Tứ Đại), bốn chuyển hóa, 
mạng căn, và phần nhạy của thân (kãyapasada). Mười-thành- 
phần-tánh và mười-thành-phần- căn cũng được cấu thành cùng 
một cách ấy, nghĩa là chín thành phần đầu và thành phần thứ 


mười là tánh nam hay nữ, và căn. 


54.  CittaJa, Do Tâm. 

Tâm -- tuy vô hình, nhưng là yếu tố hổn hợp có rất nhiều 
năng lực trong cái gọi là chúng sanh -- có khả năng tạo sắc pháp. 
Nói cách khác, tư tưởng thiện hay bất thiện tạo nên sắc pháp 
đáng hay không đáng được ưa thích. Điều nầy hiển hiện rõ rệt 
qua những biến đổi sắc tướng của một người do sự biến đổi tư 
tưởng của người ấy. Theo Abhidhamma, Vi Diệu Pháp, ngay vào 
lúc chặp tâm hộ kiếp (bhavanga) đầu tiên khởi sanh, có nghĩa là 
tức khắc liền sau khi thức tái sanh (patisandhi) chấm dứt, sắc 
pháp do tâm tạo khởi phát. Thức tái sanh không tạo sắc pháp- 
do-tâm-tạo, vì chính Nghiệp làm nhiệm vụ ấy, và bởi vì đây là yếu 
tố mới mẻ trong kiếp sống mới. Không có sắc-pháp-do-tâm-tạo 
khởi sanh vào gia1 đoạn trụ và diệt của những chặp tư tưởng, vì 
những sát-na tâm ấy rất yếu ớt. Mười thành phần nhạy không đủ 
khả năng tạo sắc pháp. 

Bốn tâm Thiền Quả Vô Sắc Giới (Aripa Vipaka Jhãna) 
không tạo sắc pháp, vì đã được trau giồi và phát triển bằng cách 
buông bỏ, không luyến ái vào sắc pháp. 

Những chi Thiền rất cần thiết để tạo loại sắc-pháp-do-tâm- 
tạo. Do đó, người đắc Thiền (Jhãna) có thể tạo sắc pháp có năng 


lực mạnh mẽ giúp cho mình sống mà không cần vật thực. Tâm 
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linh mạnh không thiếu sức sống. Người chứng nghiệm hạnh phúc 
Niết-Bàn (Nibbanic bliss) có thể sống một thời gian lâu dài mà 
không cần vật thực. Thí dụ như Đức Phật. Ngài không ăn uống 
trong suốt 4o ngày sau khi Thành Đạo. 

Trong 75 loại tâm, 26 tốc hành tâm, Javanas -- 1O rũpa kusala 
và kriya (tâm thiện và hành thuộc Sắc Giới), 8 arupa kusala và 
kriya (tâm thiện và hành thuộc Vô Sắc Giới), và 8 lokuttaras (tâm 
siêu thế) -- có thể tạo những cử động phi thường bằng thân như 
bay bổng trên không trung, đi xuyên qua đất, đi trong nước v.v... 

Nơi đây tâm Xác Định (Votthapana) là ý môn hướng tâm 
(manodvaravajjana). 2o Kaãmajavanas (tốc hành tâm thuộc Dục 
Giới) là 12 tâm bất thiện, 1 hasituppada (tiếu sanh tâm), và 16 
sobhana kusala và kriya (tâm thiện đẹp và hành). Abhiñña citta 
(Siêu Trí, thường gọi là thần thông) là hai Jhana kusala và kriya 
(Ngũ Thiền thiện và hành) đồng phát sanh với thọ xả và liên hợp 
với tri kiến. 

13 jJavanas (tốc hành tâm) là 4 bất thiện và 8 tâm đẹp thiện 
và hành, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, và một tiếu sanh tâm. Người 
phàm tục, khi cười ra tiếng hay mĩm cười, thì kinh nghiệm bốn 
akusala (bất thiện) và bốn sobhanas, tâm đẹp hay tịnh hảo; những 
bậc sekhas (Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm) cũng chứng 
nghiệm các loại tâm nầy, ngoại trừ hai loại tâm bất thiện đồng 
phát sanh với tà kiến. Các bậc A La Hán, chứng nghiệm bốn tâm 
hành (kriyäas) và một tiếu sanh tâm. Chư Phật chỉ mĩm cười với 


bốn sobhana kriyäs (tâm hành đẹp). 


55.  Utuja, Do Thời Tiết. 
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Như đã có đề cập ở phần trên, vào lúc tái sanh, Kamma 
(Nghiệp) tạo ba thân thập pháp là mười thành-phần-thân, mười 
thành-phần-tánh nam hay nữ, và mười thành-phần-căn. Nguyên 
tố lửa bên trong nằm trong ba nhóm thập pháp ấy, phối hợp với 
nguyên tố lửa bên ngoài, tạo những sắc pháp do điều kiện thời 
tiết, vào giai đoạn trụ và diệt của thức tái sanh. Vào giai đoạn 
sơ khởi của sự tái sanh, nguyên tố lửa do Nghiệp tạo thay thế 
nguyên tố lửa do tâm tạo. 

Rõ ràng là danh từ utu, được xử dụng trong ý nghĩa lửa, 
bao gồm cả hai nóng và lạnh. Một cách chính xác, chính nguyên 
tố lửa (tejo) bên trong và bên ngoài tạo sắc pháp (rupa). Nên hiểu 
rằng sắc pháp được tạo do điều kiện thời tiết cũng được bao hàm 
trong phần hạng utuJa. 

56. Aharaja, Do Vật Thực. 

Danh từ ahara có nghĩa là tỉnh chất dinh dưỡng trong vật 
thực, và ojã, sinh tố, nằm trong nhóm sắc pháp tạo nên do Nghiệp, 
tâm, và điều kiện thời tiết. Sinh tố bên trong, do tỉnh chất dinh 
dưỡng bên ngoài nâng đỡ, tạo sắc pháp vào giai đoạn tịnh, vốn 
tồn tại trong 4o sát-na nhỏ. Sắc pháp khởi sanh khi ojã (sinh tố, 
tức nguyên tố bồi bổ sự sống trong vật thực) được tiêu hóa, lan 
rộng trong thân. Riêng rẽ một mình, sinh tố bên trong không thể 
tạo sắc pháp nếu không có tinh chất dinh dưỡng bên ngoài. 

Hadaya, trái tim và 8 Indriya rupas (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, tánh nam, tánh nữ, và mạng căn) hoàn toàn do Nghiệp tạo. 
Như vậy jIvitindriya (mạng căn) hay sức sống trong các chúng 


sanh hữu tr1 hữu giác như người và thú, phải được phân biệt với 
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những vật vô tri giác như cây cỏ và những vật thể vô cơ, vì những 
vật nầy không phải do Nghiệp tạo. Chúng vẫn có một loại sinh 


sống, nhưng khác với đời sống của con người và loài thú. 


Akãsa, Không Gian. 
Khoảng hư không được xem là khởi sanh do cả bốn nguyên 


nhân. 


Sadda, Tiếng Nói. 

Nguyên nhân của những tiếng nói được phát âm rõ ràng là 
do tâm; Utu, hiện tượng thời tiết, là nguyên nhân tạo những tiếng 
động không có giọng nói. Nhạc điệu do con người dùng nhạc cụ 


tạo nên, do điều kiện thời tiết và tâm tạo duyên. 


KammaJa, Do Nghiệp = 18. 
Đó là: không thể tách rời nhau 8 + không gian 1 + trái tim 1 


+ Mạng căn 8. 


CittaJa, Do Tâm = 15. 
Đó là những biến đổi 5 + tiếng động 1 + không thể rời nhau 


8 + không gian 1. 


Utuja, Do Thời Tiết = 13. 
Đó là: tiếng động + nhẹ vx... 3 + không thể tách rời nhau 8 
+ Không gian 1. 


Aharaja, Do Vật Thực = 12. 
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Đó là: nhẹ vx... 3 + không thể tách rời nhau 8 + không gian 
1. 4 Lakkhana rupas, đặc tướng của sắc pháp, là chung cho tất 
cả vì không có sắc pháp nào không trải qua ba giai đoạn -- sanh, 


hoại, và diệt. 


Kaläpa-Yojana 


585- 
Ekuppada ekanirodha ekanissaya sahavuttino ekavIsati 
ruũpa-kaläpa nama. 


Tattha j1vitam avinibbhogarupañ ca cakkhuna saha 
cakkhu-dasakan'ˆti pavuccati. Tatha sotadThi sad- 

dhỉmnhn sotadasakarh, ghãnadasakam, jivhadasakam, 
kayadasakam, itthibhavadasakamn, pumbhava-dasakam, 
vatthudasakañ c°ati yathakkamarnhn yojetabbam. 
Avinibbhogarupam eva jIvitena saha jvitanavakan' tỉ 
pavuccati. Ime nava kamma- samutthana-kalapa. 


Avinibbhogarupam pana suddhatthakam. Tad'eva 
kayaviññattiya saha kayaviññattinavakamn vacI-viññatti 
saddehi saha vacIviññattidasakarmn; lahu- tadrhi saddhim 
lahutadïi-ekadasakarh kayaviññatti- lahutadïi-dvadasakarn 
vacIviññattisadda-lahutadi-terasakañ c°ati cha 
cittasamutthanakalapa. 


Suddhatthakam, saddanavakamn, lahutadi ekadasa-kam, 
sadda-lahutadi dvadasakañ c°ati cattaro utusamutthana- 
kaläpa. 
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Suddhatthakam, lahutadekadasakañ caä ti dve ahara- 
samutthana-kalapa. 


Tattha suddhatthakam, saddanavakañ cˆäti utu- 
samutthana-kalapa bahiddha pflabbhanti. Avasesa pana 
sabbe pi ajjhattikam' eva. 


Kammacittotukahara-samutthana yathakkamarh Nava cha 
caturo dve'ti kalapa ekavIsati. 


Kalapanarh paricchedalakkhanatta vicakkhana Na 
kalapangam iccahu akasam lakkhanani ca. 


Avyamettha kalapa-yojana. 


CÁC NHÓM SẮC PHÁP 


Phần 5 

Có hai mươi mốt tổng hợp sắc pháp xét vì các sắc pháp nầy 
đồng sanh (hay cùng có chung một khởi điểm), đồng diệt (hay 
cùng chung một điểm chấm dứt), cùng có chung một nền tảng 
(căn), và cùng tồn tại chung. 

Nơi đây mạng căn và (tám) sắc pháp không thể tách rời 
nhau cùng với mắt gọi là “mười thành-phần-mắt”. Cùng thế ấy, 
“mười-thành-phần-taï” cùng với tai vx... “mười thành- phần- 
mũï”, “mười thành-phần-lưõï”, “mười thành-phần-thân”, “mười 
thành-phần-nữ- tánh”, “mười thành-phần-nam-tánh”, “mười 


thành-phần-căn”. Những (tám) sắc pháp không thể tách rời nhau 
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nầy, cùng với mạng căn, được gọi là “chín thành-phần-mạng- 
căn”. Chín tổng hợp sắc pháp nầy do Nghiệp tạo. 

Những sắc pháp không thể tách rời nhau hợp thành “tám- 
pháp-thuần-túy”. Cùng với thân biểu (sự biểu lộ của thân), các 
sắc pháp nầy hợp thành “chín-thành-phần-thân-biểu”; cùng với 
ngữ biểu và tiếng động, hợp thành “mười-thành-phần-ngữ- 
biểu”; cùng với những đặc tính nhẹ nhàng, mềm dẽo, và nhu 
thuận,mười-một-thành-phần-nhẹ v.v..”; mười-hai- thành-phần- 
thân-biểu nhẹ nhàng, mềm dẽo, nhu thuận; và mười ba-thành- 
phần-ngữ-biểu, tiếng động, đặc tính nhẹ nhàng, mềm dẽo, và nhu 
thuận. 

Sáu tổng hợp nầy của sắc pháp do tâm tạo. 

Tám thành-phần-thuần-túy, chín thành-phần-tiếng, mười 
thành-phần-nhẹ, mềm dếo, và nhu thuận; mười hai thành-phần- 
tiếng, nhẹ, mềm dẽo, và nhu thuận -- bốn pháp nầy do hiện tượng 
thời tiết tạo. 

Tám thành-phần-thuần-túy, và mười một thành-phần nhẹ, 
mềm dẽo, và nhu thuận là hai sắc pháp do vật thực tạo. 

Trong những tổng hợp các sắc pháp nầy có hai do hiện 
tượng thời tiết tạo -- thành-phần- thuần-túy và thành-phần- 
tiếng -- cũng từ bên ngoài. Tất cả còn lại là hoàn toàn ở bên trong. 
Có hai mươi mốt tổng hợp sắc pháp -- chín, sáu, bốn và hai, theo 
thứ tự, được tạo nên do Nghiệp, tâm, hiện tượng thời tiết, và vật 
thực. 

Vì không gian phân giới hạn và các đặc tướng của sắc pháp 
chỉ nêu rõ tánh tự nhiên, bậc hiền trí dạy rằng hai thành phần nầy 
không nằm trong tổng hợp các sắc pháp. 


Đây là sự hình thành những tổng hợp các sắc pháp. 
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Rupapavattikkamo 


Sabbanipan'etäani rupani kamaloke yatharaham 

anunani pavattiyam upalabbhanti. Patisandhiyam pana 
sarhsedajanañ c'eva opapatikanañ ca cakkhu-sota- 
ghanajivhä-kaya-bhava-vatthu-dasaka-sankha- tan] satta- 
dasakani patubhavanti, ukkat†thavasena. Omakavasena 
pana cakkhu-sota-ghana-bhäva-dasakanli kadaci pi 

na labbhanti. Tasma tesarh vasena kalapahani veditabba. 


Gabbhaseyyaka-sattanam pana kaya-bhava-vatthu- 
dasaka-sankhatani timi dasakani patubhavanti. Tatha, pï 
bhavadasakamn kadaci na labbhati. Tato param pavattikale 
kamena cakkhudasakadIni ca patubhavanti. 


Icc'evarh patisandhirn upadaya kammasamutthana 
dutiyacittam upadaya cittasamutthana thitikalam upadaya 
utusamutthana ojapharanarmh upadayaaharasamutthana 
cati catusamutthanarupa-kalaäpa-santati Kamaloke 
dIpajJala viya nad1Isoto viya ca yavatayukarn 
abbhocchinnarh pavattati. 


Maranakale pana cuti-cittopari sattarasama cittassa thiti 
kalam upadaya kammajarupani na uppajjanti. Puretararh 
uppannani ca kammaja-rũpani cuticitta- samakalam eva 
pavattitva nirujjhanti. Tato param cittajaharaja-rupañ ca 
vocchTjjhati. Tato param utusamutthanarupaparampara 
vyava mata-kalebara- sankhata pavattanti. 


PHÂN TÁCH SẮC PHÁP 360 


Icc'evarh matasattaänarh punad'eva bhavantare Patisandhim 
upadaya tatha ruparh pavattati. 


Rupaloke pana ghana-jivhä-kaya-bhava-dasakani 

ca aharaja-kalapani ca na labbhanti. Tasma tesam 
patisandhikale cakkhu-sota-vatthuvasena tinïi dasa-kanli 
Jivitanavakani c°ati cattaro kammasamutthana- kalapa, 
pavattiyam cittotusamutthana ca labbhanti. 


Asañña-sattanam pana cakkhu-sota-vatthu-saddani 

pï na labbhanti. Tatha sabbani pỉi cittajaruipani. Tasma 
tesarh patisandhikale jrvitanavakam eva. Pavattiyañ ca 
saddavajjitarmn utusamutthanarupam atiricchati. 


Iccevamn kamarupasaññi-sankhatesu tisu thanesu 
patisandhi-pavatti-vasena duvidha rupappavatti veditabba. 


Atthavisati kamesu honti tevIsa rupisu 
Sattaras°ev°asañfñinarh arupe natthi kiñci pi. Saddo vikäro 
Jarata maranañ c° opapattiyarh Na labbhanti pavatte tu na 
kiñci pi na labbhati. 


Ayamettha rũpa-pavattikkamo. 
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Nibbanam 


7. 

Nibbanarh pana lokuttara-sankhatarh catumagsa- ñanena 
sacchikatabbam maggaphalanam alambana- bhutarh vana- 
sankataya tanhaya nikkhantatta- nibbananti pavuccati. 


Tad'etarh sabhavato ekavidham pỉ; saupadisesa- 
nibbanadhatu anupadisesanibbanadhatu c'ati du- vidhamn 
hoti karanapariyayena. Tathã suññatam animittarh 
appanihitam c'ati tividharh hoti akarabhedena. 


Padamaccutamaccantam asankhatamanuttaram 
Nibbanam ïti bhasanti vanamutta mahesayo. 


Itỉ cittarh cetasikarh ruparh nibbanam liccapi 
Paramattham pakasenti catudha va tathagata. 


Iti Abhidhammatthasangahe ruũpa-sangahavibhago nama 
Chattho Paricchedo. 


PHƯƠNG THỨC KHỞI SANH 
CỦA CÁC SẮC PHÁP (58) 


Phần 6 

Tất cả các sắc pháp ấy đều có trong đời sống ở Dục Giới, 
tùy trường hợp, không thiếu sót. Nhưng đối với những chúng 
sanh thuộc loại ẩm sanh và hóa sanh, vào lúc được thọ thai, có tối 


đa là bảy thập pháp -- tức mười-thành-phần-mắt, tai, mũi, lưỡi, 
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thân, tánh nam hay tánh nữ, và ý căn. Tối thiểu, đôi khi không có 
mười-thành-phần-mắt, tai, mũi và tánh nam hay nữ. 

Đây là thế nào đoạn “những sắc pháp không thiếu sót” nên 
được hiểu. 

Đối với hạng thai sanh, (vào lúc tái sanh) có ba thập pháp -- 
mười-thành-phần-thân, mười-thành-phần-tánh nam hay tánh 
nữ, và ý căn. Tuy nhiên đôi khi không có mười- thành-phần-tánh 
nam hay nữ khởi sanh. Từ lúc được thọ thai, và về sau trong đời 
sống, dần đần mười-thành-phần-mắt v.v... tuần tự khởi sanh. 

Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo bốn phương cách 
-- do Nghiệp, từ lúc được thọ tha1; do tâm, từ chặp tư tưởng thứ 
nhì; do hiện tượng thời tiết, vào giai đoạn trụ; do vật thực, từ 
khi tỉnh chất dinh dưỡng được phân hóa -- và liên tục chảy trôi 
không gián đoạn, trong Dục Giới, cho đến lúc chết, như một ngọn 
đèn, hay như một dòng suối. 

Nhưng vào lúc lâm chung, từ chặp tư tưởng thứ mười bảy 
-- đếm ngược lại từ chặp tử tâm -- bắt đầu ở giai đoạn trụ, sắc 
pháp do nghiệp tạo không còn sanh khởi nữa. Các sắc pháp đã 
khởi sanh trước đó tồn tại cho đến chặp tử tâm rồi chấm dứt. 

Tiếp theo là các sắc pháp do tâm tạo và các sắc pháp do vật 
thực tạo cũng chấm dứt. Sau đó có sự tồn tại của những sắc pháp 
do những biến đổi vật lý, trong cái được gọi là xác chết. 

Như vậy, đối với người chết, các sắc pháp khởi sanh trở lại 
cùng một thế ấy, trong kiếp sống kế đó, ngay vào lúc được thọ thai 
(từ thức tái sanh). 

Trong cảnh Sắc Giới, mười-thành-phần mũi, lưỡi, thân, 


tánh nam hay nữ, và những sắc pháp do vật thực tạo, không sanh 
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khởi. Như vậy, với những chúng sanh ấy, vào lúc tái sanh có bốn 
sắc pháp sanh khởi do Nghiệp tạo -- ba thập pháp là mười-thành- 
phần-mắt, tai, và ý căn, và chín thành-phần-mạng-căn. Trong 
kiếp sống, những sắc pháp do tâm và những biến đổi vật lý tạo 
khởi phát. 

Nhưng đối với những chúng sanh vô tưởng, không có mắt, 
tai, ý căn và tiếng khởi sanh. Cùng thế ấy, những sắc pháp do tâm 
tạo không sanh khởi. Như vậy, vào lúc tái sanh chỉ có chín-thành- 
phần-mạng-căn khởi sanh. Trong khoảng thời gian của đời sống 
các sắc pháp do những biến đổi vật lý tạo tiếp tục, ngoại trừ tiếng. 

Như vậy trong ba cảnh Dục Giới, Sắc Giới và Vô Tưởng 
(Asañña) tiến trình sắc pháp phải được hiểu bằng hai phương 
cách, bằng thức tái sanh (lúc tái sanh) và trong đời sống. 

Trong Dục Giới có 28 sắc pháp, trong Sắc Giới có 23, trong 
cảnh giới Vô Tưởng (Asañña Plane) có 17, nhưng trong cảnh Vô 
Sắc Giới thì không có sắc pháp nào khởi sanh. 

Vào lúc tái sanh, tiếng, biến đổi, hoại điệt và vô thường 
không sanh khởi. Trong kiếp sống không có gì là không có. 


Nơi đây là phương cách mà các sắc pháp khởi sanh. 


NIẾT BÀN (59) 
Phần Z 
Niết Bàn được gọi là siêu thế và phải được chứng ngộ bằng 
trí tuệ của bốn Đạo. Niết Bàn trở thành đối tượng của Đạo và 
Quả, và được gọi là Nibbana (Niết Bàn), vì đó là sự tách rời ra 


khỏi “nỨ, “vana”, ái dục. 
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Niết Bàn là một, theo bản chất cố hữu của nó. 
Theo phương cách chứng ngộ, thì Niết Bàn có hai -- là Hữu Dư 
Niết Bàn, và Vô Dư Niết Bàn. 

Theo những sắc thái khác nhau của Niết Bàn, thì có ba -- là 
Hư Không 6o), Không Hình Tướng (61), và Không Tham Vọng 
(62). 

Những bậc Đại Trí đã thoát khỏi dục vọng tuyên bố rằng 
Niết Bàn là một trạng thái khách quan (63), bất tử, tuyệt đối 
bất diệt, vô vi (không do duyên sanh) (64), vô thượng (không thể 
sánh bằng). 

Như vậy, các Đấng Như Lai chỉ vạch rõ ràng bốn chân đế là: 


tâm vương, tâm sở, sắc và Niết Bàn. 


Trong quyển Vi Diệu Pháp Toát Yếu đây là chương thứ sáu, 


đề cập đến sự phân loại các sắc pháp. 
Chú Giải 


5z. Ripas, Các Sắc Pháp, 

Các sắc pháp nầy không khởi sanh riêng rẽ mà chung cộng 
từng nhóm. Có tất cả 21 nhóm như vậy. 

Cũng như tất cả tâm sở đều có bốn đặc tính chung, các sắc 
pháp trong những nhóm trên đây cũng có chung những đặc tính 
nổi bật. Thí dụ như trong “mười- thành-phần-mắt”, tất cả mười 
thành phần sắc pháp liên hợp cùng chung khởi sanh và cùng 
hoại diệt (ekuppada-ekanirodha). Nguyên tố đất là một trong 


mười thành phần, tác hành như nền tảng của chín thành phần 
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còn lại (ekanissaya). Tất cả mười cùng tồn tại chung (sahavutti). 
Nên hiểu rằng nguyên tố đất của “mười-thành-phần-mắt” không 
thể tác hành như nền tảng cho các liên hợp sắc pháp của “mười- 
thành-phần-taï”. Bốn đặc tính chỉ áp dụng cho các sắc pháp của 


môi nhóm riêng. 


58. 

Phần nầy đề cập đến phương cách theo đó các nhóm sắc 
pháp khởi sanh và cùng chung tồn tại trong kiếp sống, vào lúc 
được thọ thai, và trong những trạng thái sanh khác nhau. 

Theo Phật Giáo có bốn loại sanh -- đó là noãn sanh (andaja), 
thai sanh (jalabuja), ẩm sanh (sarhsedaja), và hóa sanh (opapatika). 
Vài hình thức thú thấp kém được sanh ra và sống ở những nơi 
ẩm thấp, thuộc về hạng ẩm sanh. 

Đôi khi những chúng sanh thuộc loại ẩm sanh thiếu một 
vài giác quan và không có tánh nam hay nữ. Tất cả phải có tâm 
vì được sanh ra với mười-thành-phần-căn, tức ý căn. Những 
chúng sanh hóa sanh thông thường là vô hình đối với mắt thịt. 
Do Nghiệp quá khứ tạo duyên, những chúng sanh ấy tự nhiên 
xuất hiện mà không cần phải trải qua giai đoạn thọ thai và sanh 
sản. Các Ngạ Quỷ và chư Thiên, chư Phạm Thiên thuộc về hạng 
nầy. 

Vài hạng chúng sanh hóa sanh trong cảnh Dục Giới không 
có tánh nam hay tánh nữ. Nhưng tất cả những vị hóa sanh trong 
cảnh Sắc Giới chẳng những không có tánh nam hay nữ mà cũng 
không có phần nhạy của mũi, lưỡi, và thân mặc đầu có đủ các bộ 


phận ấy. Những vị Phạm Thiên không có thành phần nhạy của 
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sắc pháp (pasadarupa) vì các Ngài không bao giờ xử dụng đến. 
Hạng noãn sanh cũng giống như hạng chúng sanh thai sanh. Vào 
lúc được thọ thai tất cả đều có ba thập phần: mười thành-phần- 
thân, mười thành-phần-tánh và mười-thành-phần-căn-môn. 
Đôi khi vài chúng sanh không có tánh nam hay nữ. Do đó ta thấy 


rằng dầu trong trứng, vẫn có tâm. 


59. _Nibbana, Niết Bàn. [1] 

Danh từ Samskrt là Nirvana, do “nï” và “vana” hợp thành. 
Ni + vãna = Nivana = Nibana = Nibbãna. Phần “nï hàm xúc ý 
“không”. “Vana” có nghĩa là dệt, như dệt vải, cũng có nghĩa là 
ái dục. Chính ái dục nầy tác hành như sợi dây nối liền một loạt 
những kiếp sống của một cá nhân trong vòng luân hồi. 

Ngày nào còn bị vướng víu kẹt dính trong ái dục, hay luyến 
ái, thì ta còn tích trử Nghiệp lực mới, và những năng lực nầy phải 
cụ thể hóa dưới một hình thức nào trong vòng quanh những kiếp 
sanh tử-tử sanh vô cùng tận. Khi tất cả mọi hình thức ái dục đều 
bị tận diệt, Nghiệp lực chấm dứt và theo ngôn ngữ chế định thông 
thường, ta chứng ngộ Niết Bàn, thoát ra khỏi vòng quanh những 
kiếp sống và chết. Theo quan niệm của Phật Giáo, Giải Thoát là 
vượt thoát ra khỏi vòng quanh sanh và tử mãi mãi trở đi trở lại, 
và đó không phải chỉ là thoát ra khỏi “tội khổ và địa ngục”. 

Theo ngữ nguyên, chữ Nibbana do “nÏ” + căn “vư, dệt, có 
nghĩa là không ái dục hay không luyến ái, hoặc tách rời, lìa bỏ ái 
dục. Một cách chính xác, Nibbana, Niết Bàn, là Pháp (Dhamma), 


chứng ngộ được bằng cách tận diệt mọi hình thức ái dục. 


hị Để có thêm chỉ tiết, xem “Đức Phật Và Phật Pháp”, chương 33. 
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Danh từ Nibbana cũng xuất nguyên từ “nỉ” + căn “vã”, thổi. 
Trong trường hợp nầy Nibbana, Niết Bàn, có nghĩa là thổi tắt, 
dập tắt hay tận diệt những ngọn lửa tham ái, sân hận, và sĩ mê. 
Nên hiểu rằng Niết Bàn không phải chỉ suông là tận diệt khát 
vọng (khayamattam eva na nibbananti vattabbam). Tận diệt khát 
vọng chỉ là phương tiện để chứng ngộ Niết Bàn, tự nó không phải 
là cứu cánh. 

Niết Bàn là thực tại cùng tột (vatthudhamma) và thực tại 
nầy là siêu thế (lokuttara), tức là vượt ra khỏi thế gian danh-sắc, 
hay ngũ uẩn. 

Niết Bàn phải được hiểu biết bằng trí tuệ trực giác và trí 
suy luận (paccakkha hoặc pativedha ñana và anumana hoặc 
anubodha ñãna). Để diễn đạt cả hai ý niệm nầy, có lời tuyên ngôn 
rằng Niết Bàn phải được chứng ngộ bằng trí tuệ của bốn Thánh 
Đạo và trở thành đối tượng của những Đạo và Quả. 

Theo bản chất cố hữu (sabhavato), Niết Bàn là thanh bình 
an lạc (santi). Do đó là duy nhất (kevala). Niết Bàn duy nhất nầy 
được thấy là có hai, theo phương cách được chứng ngộ, trước và 
sau khi chết. Bản văn dùng một câu Päli đơn giản nhưng bí hiểm 
-- karanaparIyayena. Bản Chú Giải Tích Lan giải thích nguyên 
nhân sở đi nói lên như vậy là vì có hay không còn lại ngũ uẩn (sa- 
upadisesa- divasena paññapane karanabhutassa upadisesabhava- 
bhavassa lesena). 

Thêm vào đó S.Z. Aung ghi nhận: “Các Chú Giải Tích Lan 
giải thích bằng câu paññãpane kãranassa lesena -- bằng phương 
cách của những sự hiểu biết về vấn đề ngôn ngữ” 


Compendium, trang 168, ghi chú số 6. 


PHÂN TÁCH SẮC PHÁP ? 


Saupadisesa -- Sa = với; upadI = uẩn (danh và sắc); sesa = 
còn lại. Upadi, do “upa” + “ã” + căn “dã”, lấy, có nghĩa là ái dục và 
tà kiến bám chặt lấy năm uẩn. Upädi cũng có nghĩa là khát vọng 
hay ô nhiễm (kilesa). 

Theo bản văn và các chú giải, Niết Bàn mà chư vị Sotaäpannas 
(Tu Đà Huờn hay Nhập Lưu), Sakadagamis (Tư Đà Hàm hay 
Nhứt Laï), và Anagamis (A Na Hàm hay Bất Lai) chứng ngộ là 
saupadisesa-Nibbanadhatu, hữu dư Niết Bàn, vì các Ngài có thân 
và chút ít ô nhiễm còn sót lại. Niết Bàn mà các vị A La Hán còn 
sống cũng là saupadisesa-Nibbanadhatu vì các Ngài vẫn còn thân. 
Chỉ sau khi chư vị A La Hán nhập diệt mới gọi là anupadisesa- 
Nibbanadhãtu, vô dư Niết Bàn, vì các Ngài đã tuyệt nhiên không 
còn ngũ uẩn và đã tận diệt mọi hình thức ô nhiễm. 

Sách Itivuttaka nói đến hai loại Niết Bàn ấy nhưng chỉ đề 
cập đến Niết Bàn do chư vị A La Hán sau khi nhập diệt. 

Sách ghi rằng: 

Hai trạng thái Niết Bàn được chỉ dạy rõ ràng bởi Bậc đã 
Thấy, đã là như vậy và không luyến ái. 

Một trạng thái được chứng nghiệm trong chính kiếp sống 
nầy, với thân còn lại, mặc đầu đã cắt đứt dòng trôi chảy của sự trở 
thành. 

Trong khi trạng thái kia thuộc về tương lai, không còn thân, 
và nơi đây mọi trở thành rõ ràng đã hoàn toàn chấm dứt. 

(Viết theo Itivuttaka, trang 38). 

Woodward -- As 1t was saId, trang 143; 

(Xem Đức Phật và Phật Pháp) 
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6o. Suññata, Hư Không. 

Được gọi như vậy vì không còn tham áI, sân hận, và sĩ mê, 
hay không còn tất cả những gì được cấu tạo, tức pháp hữu vi. Hư 
Không đây không có nghĩa rằng Niết Bàn là “hư vô”, không có gì 
hết. 


61. _ Animitta, Vô Tướng. 
Không có dấu hiệu của tham, sân vx... hoặc không có dấu 


hiệu của tất cả các vật được cấu tạo, hay các vật do duyên sanh. 


62. Appanihita, Không Khát Vọng. 
Không có sự khát khao ham muốn, tham vọng v.v... hoặc 


bởi vì không bám níu vào những thọ cảm của ái dục. 


63. Padam 

Nơi đây danh từ padam được dùng trong ý nghĩa một thực 
tại khách quan (vatthudhamma). Chữ “trạng thái” không diễn 
đạt chính xác ý nghĩa của Phạn ngữ nầy. Có thể lý luận để tìm 
xem Niết Bàn có thể chính xác được gọi là một trạng thái hay 
một tiến trình. Trong tiếng Pali Niết Bàn được gọi là một “Pháp” 
(Dhamma). 


ó4. Asankhata, Vô VI. 
Niết Bàn là Pháp (Dhamma) duy nhất không do duyên nào 
sanh, vô vi, không được cấu tạo, do đó là vĩnh cửu, không phải là 


nguyên nhân cũng không phải là hậu quả. 
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Đồ Biểu 13 


Những Loại Tâm Nào Làm Sanh Khởi Sắc Pháp Nào 


4 Bắt nguồn từ Tham, liên hợp thọ Hỷ 
4 Bắt nguồn từ Tham, liên hợp thọ Xả 


+ + + Ð 


2 Bắt nguồn từ Sân, 2 bắt nguồn từ Si 
10 Ý quan thức, 4 Quả Vô Sắc 


2 Tiếp thọ, 1 Ngũ môn, 3 Suy đạc 


1 Ý môn hướng tâm, hay Xác định tâm 


1 Tiếu sanh tâm 

5 Sắc Giới Thiện 

5 Sắc Giới Quả, và 5s Sắc Giới Hành 
8 Vô Sắc Giới Thiện và Quả 

8 Siêu Thế 

4 Tầm Đẹp, liên hợp thọ Hỷ 

4 Tầm Đẹp, liên hợp thọ Xả 

8 Tâm Đẹp, Quả 

4 Tầm Đẹp, Hành, liên hợp thọ Hỷ 
4 Tầm Đẹp, Hành, liên hợp thọ Xả 


+ + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + 


Chữ viết tắt: 

K. = Kammajarupa, sắc pháp sanh khởi do Nghiệp. 

C. = Cittaja, sắc pháp sanh khởi do tâm. 

I. = Iriyapatha, tư thế, hay oai nghi của thân. 

H. = Hasituppada, Tiếu sanh tâm. 

V. = Viññatti, hai phương tiện truyền thông, thân biểu, 
và ngữ biểu. 

+ =CÓ 

-- = Không 
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CHƯƠNG VII 


SAMUCCAYA-SANGAHA-VIBHÃGO 


1. 

Dväsattatividha vuttä vatthudhamma salakkhana 
Tesarh dani yathayogarh pavakkhami samuccayam. 
Z. 

Akusalasangaho, missakasangaho, bodhipakkhiya- 
sangaho, sabbasangaho cˆ?ati samuccayasangaho 
catubbidho veditabbo. 


Katham? 


Œ) ` Akusalasangahe tava cattaro asava: kama- savo, 
bhavasavo, ditthãasavo, av]jjasavo. 

đi)  Cattaro ogha -- kamogho, bhavogho, đitth- ogho, 
avijjogho. 

(ii) Cattaro yoga — kamayogo, bhavayogo, ditthi- 
YyOỹO, av]jjayogo. 

(v) Cattaro gantha -- abhijj]ha kayagantho, vya- 
pado kayagantho, silabbataparamaso kaya- gantho, 
I1darhsaccabhiniveso kayagantho. 

(v)  Cattaro upadana — kamupadanam. ditthupada- 
namh, silabbatupadanam., attavadupadanam. 

(vỉ) Cha n1varanani — kamacchandanIvaranam, 
vyapadanrvaranam, thinamiddhanIvaranarmn, 
uddhaccakukkuccannI1varanam vicikiccha- nrvaranam, 
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(vii) Sattanusaya — kamaraganusayo, 
bhavaraganusayo,  pa†ighanusayo, mãänänusayo, 
ditthanusayo, vicikicchanusayo, avijjanusayo. 

(viiï) Dasa sarnyojanani — kamaragasarhyojanam, 
rũparagasarhyojanarmn, ariparägasamyojanam, 
patighasarhyojanarh, mãnasarhnyojanarmn, 
ditthisamyojanam. sIlabbataparamasasarhyoja-nam, 
vicikicchasarmnyojanam. uddhacca-sarhnyojanam, 
av]jJjasarhyojanarh, suttante. 

(ix) Aparani dasa sarnyojanani: kamaragasarhyo- 
Janamn, bhavaragasarhyojanamn, patigha sarnyojanam, 
manasamyojanam, ditthï-samyojanam, 
silabbataparäamasasamyojanam, vicikicchasarhnyojanarmn, 
1SSasarhyojanam, macchariyasarhyojanam, 
av]jJjasarnyojanarmh, abhidhamme. 

Œœ)  Dasa kilesa -- lobho, doso, moho, mano, dđitthi, 
vicikiccha, thinarh, uddhaccam, ahirikam, anottappam. 


ÄsavädIsu pan'ettha kãmabhavanämena tabbatthukä 
tanha adhippeta. Silabbataparamaso Idarhsaccabhiniveso 
attavadupadanam ca tathã pavattam ditthigatam eva 
pavuccati. 


Äsavoghã ca yogã ca tayo ganthã ca vatthuto 
Upadana duve vutta attha nivarana siyum. 


Cha]evanusaya honti nava sarnyojana mata 
Kilesa dasa vutto” yam: navadha papasangaho. 
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NHỮNG PHÂN LOẠI THEO ABHIDHAMMA 
NHẬP ĐỀ 


Phần 1 
Bảy mươi hai pháp (1) đã được trình bày với những đặc 
tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy 


theo tương quan của chúng. 


Phần 2 
Toát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn: 
Toát yếu những loại bất thiện pháp. 
Toát yếu những loại pháp hổn hợp. 
Toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ. 


Toát yếu những pháp linh tỉnh. 
Như thế nào? 


Œ)_ Để khởi đầu, trong toát yếu những loại pháp bất thiện 
có bốn Hoặc Lậu (2): 

1. Tham Dục (Dục Lậu), 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh 
tồn (Hữu Lậu), 3. Tà Kiến (Kiến Lậu), và 4. Vô Minh (Vô Minh 
Lậu). 

() Có bốn Bạo Lưu (cảnh ngập lụt) (3): 1. trận lụt của 
tham dục, 2. trận lụt của sự luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn v.v... 
giống như trên từ 1 đến 4. 

(11) Có bốn Trói Buộc (4): (trói buộc của tham dục vx... 


như trên 1-4) 
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(v) Có bốn Thắt Chặt (thân) (5): 1. thắt chặt vào tham dục, 
2. thắt chặt vào oán ghét, 3. thắt chặt vào lễ nghĩ và nghỉ thức sai 
lầm, 4. thắt chặt vào quan kiến độc đoán tin chắc rằng “chỉ có đây 
là chân lý”. 

(v) Có bốn Chấp Thủ (6): 1. chấp thủ tham dục, 2. chấp 
thủ tà kiến, 3. chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, và 4. 
chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu (bản ngã) (7). 

(vi) Có sáu Triền Cái (chướng ngại) (8). Chướng ngại của: 
1. tham dục, 2. oán ghét, 3. dã dượi hôn trầm, 4. phóng dật lo âu, 
5. hoài nghĩ, và 6. vô minh. 

(vi) Có bảy Tùy Miên (tâm tánh ngủ ngầm) (9): 1. luyến ái 
theo dục lạc, 2. luyến ái theo kiếp sinh tồn, 3. sân hận, 4. ngã mạn, 
5. tà kiến, 6. hoài nghĩ, và 7. vô minh. 

(viii) Theo Kinh Tạng, có mười Thằng Thúc (dây trói buộc) 
(1o): 1. luyến ái duyên theo dục lạc, 2. luyến ái duyên theo Sắc 
Giới, 3. luyến ái duyên theo Vô Sắc Giới, 4. sân hận, 5. ngã mạn, 
6. tà kiến, 7. chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, 8. hoài 
nghĩ, o. phóng dật, và 1o. vô minh. 

(x) Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) có mười Thằng 
Thúc (dây trói buộc) khác: 1. luyến ái duyên theo dục lạc, 2. luyến 
ái duyên theo kiếp sinh tồn, 3. sân hận, 4. ngã mạn, 5. tà kiến, 6. 
chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, 7. hoài nghi, 

8. ganh ty, 9. xan tham, và 1o. vô minh. 

(œx) Có mười Ô Nhiễm (11): 1. tham ái, 2. sân hận, 3. si mê, 

4. ngã mạn, 5. tà kiến, 6. hoài nghi, 7. hôn trầm, 8. phóng dật, o. 


không hổ thẹn (tội lỗi), và 1o. không sợ (hậu quả của tội lỗi). 
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Nơi đây, trong sự phân loại các Ô Nhiễm vx... câu “luyến ái 


A33 


duyên theo dục lạc” và “luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn” hàm 


xúc lòng tham ái dựa trên đó. Cùng thế ấy, “chấp thủ những lễ 
nghi và nghi thức sai lầm”, “quan kiến độc đoán tin chắc rằng “chỉ 
có đây là chân lý”, và “chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu” chỉ 


hàm ý là những “tà kiến” liên hệ. 


TÓM LƯỢC 
Đúng ra những Ô Nhiễm, những trận Ngập Lụt, những Dây 
Trói Buộc, và những Thắt Chặt có ba. Có hai Chấp Thủ và tám 
Chướng Ngại. Tâm Tánh Ngủ Ngầm có sáu. Dây Trói Buộc phải 
được hiểu là có chín. Ô Nhiễm có mười. Sơ lược các loại bất thiện 


pháp nầy (12) có mười. 
Chú Giải: 


I.  Vatthudhamma, Thực Thể. 


Bốn thực tại cùng tột, hay chân đế, đề cập trong sáu chương 


đầu có thể được phân loại là 72 vatthudhamma, thực thể, tức là 
hiện tượng tồn tại với những bản chất thiên nhiên cố hữu dính 
liền. (1+52+18+1 = 72) 

a) — 1-- Tất cả 8o loại tâm được xem là một vì tất cả đều 
có chung đặc tính là “hay biết. 

b) 52 -- Tất cả những tâm sở (cetasikas) được quan sát 
riêng rẽ bởi vì mỗi tâm sở có những đặc tính riêng biệt. 

c 18 -- Tấtcả những sắc pháp được cấu tạo (nipphanna) 


được quan sát riêng rẽ vì có những đặc tính khác nhau. 
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d)  1-- Niết Bàn (Nibbana) là một, vì đặc tính của Niết 
Bàn là thanh bình an lạc. 

Tất cả 72 đều là những thực thể chủ quan và khách quan 
được mô tả ở những chương trước. Trong chương nầy 72 sẽ 


được trình bày lẫn lộn. 


2. — Asava, Hoặc Lậu. 

Xuất nguyên từ “ã” + căn “sư”, trôi chảy. Được gọi như vậy 
vì asava (hoặc lậu) trôi chảy đến tận đỉnh cao của những kiếp sinh 
tồn và hiện hữu chí đến chặp tư tưởng Gotrabhũ, Chuyển Tánh, 
(tức chặp tư tưởng tức khắc trước chặp tâm Đạo, Magza, của vị 
Nhập Lưu, Sotapatti). Trong vô lượng tiền kiếp, những asavas 
(hoặc lậu) nầy hiện hữu ngủ ngầm bên trong tất cả những ai còn 
là phàm nhân, có thể được xem là chất độc dược cực kỳ nguy 
hiểm làm say đắm chúng sanh và có thể trồi lên mặt trong tất cả 
những cảnh giới sinh tồn. Ô nhiễm, Hư Hỏng, Đồi Bại, Nhơ Bẩn, 
Chất Độc, Bợn Nhơ là một vài danh từ được xem là gần ý nghĩa 


“~, 6 


với phạn ngữ “trứ danh một cách vô danh” nầy. 

[Lời người dịch: Danh từ ãsava thường được chuyển ngữ 
là hoặc lậu. Hoặc là mê tối, lầm lạc, như trong chữ mê hoặc. Lậu là 
rỉ ra, tiết lộ ra, và gây bợn nhơ. Ở đây là bợn nhơ tỉnh thần, phiền 
não tham, sân, sỉ v.v... Lậu tận là diệt trừ phiền não. Khi lục căn 
tiếp xúc với lục trần không còn gây ra những ý tưởng bất thiện]. 

Trong bốn Asavas (Hoặc Lậu), kamäsava (dục lậu) có nghĩa 
là luyến ái theo dục lạc của ngũ trần, bhavasava (hữu lậu) là luyến 


ái theo đời sống ở cảnh Sắc Giới và Vô Sắc Giới, ditthãasava (tà 
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kiến lậu) là sáu mươi hai loại quan kiến lầm lạc [1] và avijjasava 
(vô minh lậu) là trạng thái vô minh liên quan đến Tứ Diệu Đế, đến 
đời sống quá khứ, vị lai, đến cả hai, đời sống quá khứ và đời sống 
vị lai, và Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh. 


3. Ogha, Ngập Lụt. 

Xuất nguyên từ “ava” + “han”, gây tổn thương hay sát hại. 
Chúng sanh bị chìm đắm trong luồng trôi chảy của trận lụt vĩ 
đại, bị quay cuồng giữa những dòng nước xoáy mãnh liệt, bị lôi 
cuốn thẳng ra biển cả rồi bị nhận chìm xuống tận đáy như thế 
nào, những trận ngập lụt (ogha) của đời sống cũng lôi cuốn chúng 
sanh rồi đẩy vào, nhận chìm trong những hoàn cảnh khốn cùng 


như thế ấy. 


4. — Yoga, Trói Buộc. 

Xuất nguyên từ căn “vuƒ, trói buộc (như buộc chặt ách vào 
cổ bò). Yogas, là những trói buộc cột chặt chúng sanh vào vòng 
quanh những kiếp sinh tồn sanh tử-tử sanh vô cùng tận của vòng 


luân hồi. 


5s.  Ganthas, Thắt Chặt. 

Là những gì thắt chặt tâm với thân, hoặc là những gì thắt 
chặt thân trong hiện tại với thân trong những kiếp vị lai. 

Nơi đây danh từ kaya được dùng trong ý nghĩa “một khối” 


hay “cơ cấu” -- tỉnh thần hay vật chất. 


HIỊ Xem Brahmajdla Sutta - Digha Nikqua -- Kinh Phạm Vỏng, Trường 
Bộ, số 1. 
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6.  Upädãäni, Chấp Thủ. 

Xuất nguyên từ “upa” + “ã” và căn “dã”, cho. 

Thủ, upadana là ái ở mức độ cao. Vì lẽ ấy trong pháp Paticca 
Samuppada (Thập Nhị Nhân Duyên hay pháp Tùy Thuộc Phát 
Sanh), có cầu: “Vì có tanha (ái dục) nên có upadana (thủ)”. Tanha, 
ái dục cũng như tên trộm rình mò trong đêm tối để trộm một vật. 
Upadana giống như chính hành động trộm cắp. 

7. Attavadupadana, Thuyết Về Linh Hồn Trường Cửu. 

Bản chú giải đề cập đến hai mươi mốt lý thuyết về linh hồn 
trường cửu (bản ngã vĩnh tồn) liên hệ đến Ngũ Uẩn như sau: 

Œ)_ Linh hồn (bản ngã) cùng với thân (cơ thể vật chất, 
sắc) là một, 

(1) Thân làm chủ linh hồn, 

(1) Linh hồn ở trong thân, 


(iv) Thân ở trong linh hồn. 


Bốn thuyết về linh hồn trường cửu (bản ngã) liên hệ với 
bốn Uẩn còn lại (thọ, tưởng, hành, thức) phải được hiểu cùng 


một thế ấy. 


8.  NIvaranani, Triền Cái. 

Xuất nguyên từ “nÏ” + căn “var”, gây chướng ngại, ngăn cản. 
Được gọi như vậy vì nó chận ngang con đường hướng về tình 
trạng an lạc của cảnh trời và hạnh phúc Niết Bàn. Theo bản chú 
giải, danh từ nầy có nghĩa là cái gì cản ngăn con đường hướng về 


các tầng Thiền (Jhãnas) vx..., của những tư tưởng thiện, hay cái 
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gì không để cho các tầng Thiền phát triển, hay cái gì ngăn chận 
con mắt trí tuệ. Xem A Manual of Buddhism, trang 113-115, và 
The Buddha and Hs Teachings, chương 37. 

Thông thường NIvaranas, các pháp Triền Cái, được xem là 
có năm. 

Cả hai cặp -- hôn trầm và thụy miên, phóng dật và lo âu -- 
được kể chung vì chức năng (kicca), nguyên nhân (aãhãra = hetu), 
và những yếu tố đối nghịch của các pháp nầy giống nhau. Chức 
năng của hôn trầm và thụy miên là ch°ếnh mảng tinh thần, trì độn; 
chức năng của phóng dật và lo âu là băn khoăn áy náy, không yên. 
Nguyên nhân của hôn trầm và thụy miên là tình trạng lười biếng, 
của phóng đật lo âu là bất mãn, buồn phiền, chẳng hạn như vì cái 
chết của một người trong thân quyến v.v... Nghị lực đối nghịch 
với cặp hôn trầm và thụy miên; tình trạng an tĩnh đối nghịch với 
phóng dật lo âu. 

Tham dục được ví như nước pha lẫn với nhiều màu sắc 
khác nhau; sân hận, như nước nấu sôi; hôn trầm và thụy miên, 
như nước đầy rong rêu, phóng dật và lo âu, như nước bị gió làm 
chao động: hoài nghi, như nước đục, đầy bùn nhơ. 

Cũng giống như khi ta nhìn xuống mặt nước đục đầy bùn 
nhơ thì không thể thấy cái bóng của mình, cùng thế ấy, vì bị những 
chướng ngại tinh thần, gọi là pháp triền cái, cản ngăn ta không 
thể thấy cái gì dẫn đến tình trạng an lành và hạnh phúc cho chính 
ta và cho kẻ khác. 

Pháp Triền Cái tạm thời bị các tầng Thiền (Jhãnas) đè nén. 
Khi chứng ngộ Đạo Quả Thánh các chướng ngại nầy sẽ hoàn toàn 
bị loại trừ. Hoài nghi, hay do dự không quả quyết, bị loại trừ khi 


chứng đắc Tu Đà Huờn; tham dục, sân hận và lo âu bị loại trừ khi 
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chứng đắc A Na Hàm; phóng dật và lo âu, khi đắc Đạo Quả A La 


Hán. 


9.  Anusaya, Tâm Tánh Ngủ Ngầm (Tùy Miên). 
Xuất nguyên từ “anu” + “sĩ, nằm, ngủ. 

Anusayas là những gì, vì chưa hoàn toàn bị loại trừ, còn nằm đó 
ngủ ngầm cho đến khi có cơ hội, trồi lên phát hiện trên mặt. Tất cả 
những khát vọng đều là anusayas, khuynh hướng tâm tánh ngủ 
ngầm. Nhưng có bảy là mạnh nhất. Khi còn là chúng sanh phàm 
tục, tức chưa đắc Quả Thánh, đầu đã thành đạt những cảnh giới 
Thiền cao tuyệt đỉnh, lúc tái sanh trở lại vào cảnh người cũng 
còn có thể bị những khuynh hướng tệ hại ấy tuôn tràn trổi dậy dễ 
dàng vì chúng nó chưa bị tận diệt, vẫn còn ngủ ngầm trong luồng 


nghiệp (tùy miên). 


1O. Samyojana, Thằng Thúc. 

Từ “sam” + căn “vuJ”, gát ách, trói buộc. 
Là những gì cột trói chúng sanh vào những kiếp sinh tồn của 
vòng luân hồi. Bằng bốn Đạo (Magsa) đần dần loại trừ những dây 


trói buộc nầy. 


1l. Kilesas, Ô Nhiễm, hay Phiền Não. 
Là những gì làm bợn nhơ, hay gây đau khổ cho tâm. 


12. Trong phần phân loại bất thiện pháp danh từ kama đôi 
khi áp dụng cho Dục Giới, và bhava cho Sắc Giới và Vô Sắc Giới. 
Lobha (tham ái) hàm ý là cả hai -- kamatanha và bhavatanha. 


Luyến ái duyên theo cảnh Sắc Giới và Vô Sắc Giới cũng được gọi 
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là bhavatanha. Ba chữ -- silabbataparamasa (giới cấm thủ, tức tin 
theo những lễ nghi và nghi thức sai lầm), idarnsaccabhinivesa (sự 
tin tưởng độc đoán rằng chỉ có đây là chân lý) và attavaduipadana 
(lý thuyết về linh hồn trường tồn vĩnh cửu) -- hàm xúc ý nghĩa 
ditthi, tà kiến. Cả hai danh từ kãmaäsava và bhavasava đều hàm ý 
là lobha (tham). Một cách chính xác, chỉ có ba hoặc lậu (asava) là 
oghas, yogas, và ganthas (xem chú giải số 3, 4, và 5 cùng chương 
nầy). 

Khi hai cặp -- thina-middha và uddhacca-kukkucca, hôn 
trầm dã dượi và phóng dật lo âu -- được xem là bốn tâm sở thì 
NTvaranas, pháp triền cái có tám. Khi kamaraga và bhavaraga 
(luyến ái duyên theo Dục Giới và luyến ái duyên theo Sắc Giới và 
Vô Sắc Giới) được nhập chung với ái dục thì anusaya (khuynh 
hướng tâm tánh ngủ ngầm, hay tùy miên) được biết là có sáu. 
Mười samyojanas (thằng thúc), theo Suttanta (Tạng Kinh), còn 
bảy khi kãmarãga, rũparäga, ariparaga được bao gồm trong lobha, 
và ditthi và silabbata- paramaäsa được bao gồm trong ditthi. Mười 
samyojanas được xem là còn tám khi kamaraga và bhavaraga 
được bao gồm trong lobha, và ditthi và silabbataparamäsa trong 
ditthi. Kilesa (ô nhiễm) chính xác là mười. Như vậy, ta sẽ thấy 
rằng 14 tâm sở bất thiện, với số lượng nhiều hay ít khác nhau, 


nằm trong chín loại bất thiện pháp. Lobha nằm trong tất cả. 
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Missaka-Sangaho 


()) Missaka-sangahe cha hetu -- lobho, doso, moho, 
alobho, adoso, amoho. 

(i1) Sattajhananganli -- vitakko, vicaro, pIti, ekaggata, 
somanassarh, domanassarmn, upekkha. 

(ii) Dvadasamagsgangani -- sammadïtthi, samma- 
sankappo, sammavaca, sammakammanto, sammaj1vo, 
sammäavayaämo, sammmaãasati, sammasamadhi, micchaditthi, 
micchasankappo, micchäväyamo, micchasamadhi. 

(iv) BavIsatindriyani -- cakkhundriyam, sotindri- 
varh, ghanindriyam, Jivhindriyarhn, kayindri-yam, 
1tthindriyarn, purisindriyarh, jvitindri-yam, 
manindriyam, sukhindriyam, dukkhindri- 
varh, somanassindriyarh, domanassindriyarmn, 
upekkhindriyarn,saddhindriyarh, viriyindriyarh, 
satindriyam, samadhindriyarh, paññindriyam, 
anaññaãtassamitindriyarh, aññindriyam, aññatavindriyam. 

(v)  Navabalani -- saddhabalarh, viriyabalam, 
sati- balarmn, samadhibalarh, paññabalam, hiribalam, 
ottappabalam, ahirikabalarh, anottappabalam. 

(vi)  Cattaro adhipati -- chandadhipati, viriya- 
dhipati, cittadhipati, vimarhsadhipati. 

(vii) Cattaro ahara -- kabalikaro aharo, 
phasso dutiyo, manosañcetana tatiyo, viãñanarmn 
catuttham. Indriyesu pan'ettha sotapattimaggañanarmhn 
anaññatassamItindriyam, arahattaphalañanam 
aññatävindriyam, majjhe cha ñanäni aññindri- yvanT ti 
pavuccanti. J1vitindriyañ ca rũpärupa- vasena duvidharh 
hoti. Pañcaviññanesu jhanan-gani, aviriyesu balaänI, 
ahetukesu magsgangani na labbhanti. Tatha vicikicchacitte 
ekaggata maggindriyabalabhavamn na gacchati. Dvihetu- 
ka tihetukajavanesv'eva yathasambhavarh adhipati eko'va 
labbhati. 
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Cha hetu pañca jhananga magganga nava vatthuto 
Solasindriyadhammma ca baladhamma nav erita. 
Cattarodhipati vutta tathahara'ti sattadha 
Kusaladisamakinno vutto missakasangaho. 


TOÁT YÊU NHỮNG LOẠI PHÁP LINH TINH 


Phần 3 

Trong phần đại cương của những phân loại linh tỉnh (13) có 
sáu Nhân (14): 

() 1. tham, 2. sân, 3. si, 4. không luyến ái (tức vô tham), 


5. thiện ý (vô sân), và 6. trí tuệ (vô s1). 


(1) Có bảy chi Thiền (15) là: 1. tầm, 2. sát, 3. phỉ, 4. nhất 


điểm tâm, 5. hỷ, 6. ưu, và 7. xả. 


(11) Có mười hai chi Đạo (16) là: chánh kiến, 2. chánh tư 
duy, 3. chánh ngữ, 4. chánh nghiệp, 5. chánh mạng, 6. chánh tĩnh 
tấn, 7. chánh niệm, 8. chánh định, o. tà kiến, 1o. tà tư duy, 11. tà 


tinh tấn, 12. tà nhất điểm tâm. 


(v) Có hai mươi hai Căn (khả năng kiểm soát) (17) là: 1. 
nhãn căn, 2. nhĩ căn, 3. tỷ căn, 4. thiệt căn, 5. thân căn, 6. nữ căn, 
7. nam căn, 8. mạng căn, 9. tâm căn, 1o. lạc căn, 11. khô căn, 12. 


hỷ căn, 13. ưu căn, 14. xả căn, 15. tín căn, 16. tấn căn, 17. niệm 
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căn, 18. định căn, 19. tuệ căn, 2o. ý nghĩ: “Ta sẽ chứng ngộ cái 
chưa từng được biết”, 2i. Chứng Ngộ Cao Thượng Nhất, 22. Căn 


(khả năng kiểm soát) của vị đã hoàn toàn chứng ngộ. 


(v) Có chín Lực (18) là: 1. tín lực, 2. tấn lực, 3. niệm lực, 
4. định lực, ø. tuệ lực, 6. tàm lực (hổ thẹn tội lỗi), 7. quý lực (ghê 


sợ hậu quả của tội lôi), 8. vô tàm lực, o. vô quý lực. 


(vi) Có bốn Yếu Tố Ưu Thế (1o) (Tăng Thượng) là: 1. dục 
(hay ý-muốn-làm), 2. tấn (hay sự cố gắng), 3. tâm (hay tư tưởng) 


(2o), và 4. trí (hay trí thức). 


(vi) Có bốn loại Vật Thực (20 là: 1. vật thực có thể ăn 
được, 2. xúc (hay cảm thọ do năm giác quan), 3. tác ý, và 4. thức 
(tái sanh). 

Bây giờ, trong những Căn, ý tưởng “Ta sẽ chứng ngộ cái 
chưa từng được chứng ngộ” có nghĩa là Tu Đà Huờn Đạo tuệ. 
“Căn” của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là A La Hán Quả 
tuệ. Chứng Ngộ Cao Thượng Nhất là sáu loại tuệ giác ở khoảng 
giữa. Mạng Căn (hay khả năng kiểm soát sự sống) có hai, là đời 


sống vật lý và đời sống tỉnh thần. 


Các “Chi Thiền” (22) không nằm trong ngũ quan thức (năm 
loại thức); Các “I[are” không nằm trong những trạng thái tâm 
không tỉnh tấn (23); Các “Chi Đạo”, không nằm trong những loại 
tâm Vô Nhân (24). Cùng thế ấy, trong các loại tâm liên hợp với 


Hoài Nghỉ (25) tâm an trụ nhất điểm không tiến đạt đến trạng 
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thái của “Chi Đạo”, của “Căn” hay của “Lực”. Chỉ có tâm “Ưu Thế” 
(26) được chứng ngộ một lần, tùy trường hợp, và chỉ trong tốc 


hành tâm (Javana) liên hợp với haI hoặc ba nhân thiện. 


TÓM LƯỢC 
Trong thực tế có sáu Nhân, năm Chi Thiền, chín Chi Đạo, 
mười sáu Căn, chín Lực đã được trình bày (27). 
Cùng thế ấy, có bốn Yếu Tố Ưu Thế, bốn loại Vật Thực, đã 
được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tỉnh được 
trình bày trong bảy phương cách, bao gồm những trạng thái thiện 


và bất thiện. 
Chú Giải 


13. _Missakasangaho, Những Loại Pháp Linh Tĩnh. 
Được gọi như vậy bởi vì trong phần nầy các loại tâm thiện 
(kusala), bất thiện (akusala) và bất định (avyakata) đều được pha 


trộn lẫn lộn. 
14. Hetu, Nhân. Xem chương I, chú giải 23. 


15. djhananga, Chi Thiền 

Jhaãna, Thiền, được giải thích là cái gì thiêu đốt tánh cách 
chướng ngại của các Triền Cái, hay cái gì bám sát nhìn vào đề 
mục. Cả hai ý nghĩa đều có thể áp dụng cho trạng thái “Thiền”, 
được chứng đắc do tâm an trụ. Sáu Chi Thiền đều được dùng 


trong hai ý nghĩa nầy. Cũng những chi nầy, khi nằm trong một 
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loại tâm thiện hay bất thiện và có thọ “ưu” phát hiện trong một 
tâm bất thiện, thì được gọi là jhanangas trong ý nghĩa thứ nhì. 
Chỉ có thọ “ưu” là bất thiện; tất cả còn lại là thiện, không có tánh 


cách thiện hay bất thiện, và bất định. Xem chương I. 


1Ó. Magsanganl, Chi Đạo. 

Nơi đây danh từ được dùng trong ý nghĩa phổ thông, tức 
là cái gì dẫn đến trạng thái hạnh phúc, trạng thái bất hạnh, và 
Niết Bàn (sugatidugatinam nibbãnassa ca abhimukharh pãpanato 
magsa -- Bản Chú Giải). Trong mười hai Chi Đạo, bốn yếu tố sau 
cùng dẫn đến trạng thái bất hạnh; tất cả còn lại dẫn đến hạnh 
phúc và Niết Bàn. 

Một cách chính xác, mười hai Chi Đạo kể trên là chín tâm 
sở nằm trong những loại tâm khác nhau. Trong bốn chi bất thiện, 
tà kiến là tâm sở hiểu biết sai lầm bất thiện (ditthi cetasika), tà 
tư duy, tà tỉnh tấn, và tà nhất điểm tâm là ba tâm sở vitakka, 
vayama, và ekaggatä cetasika (tầm, tinh tấn, và nhất điểm tâm) 
nằm trong các loại tâm bất thiện. 

Chánh kiến có nghĩa pañña cetasika (tâm sở trí tuệ); chánh 
tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh nhất điểm tâm là 
những tâm sở tầm, tinh tấn, niệm, và nhất điểm tâm nằm trong 
những loại tâm thiện và bất định. Chánh ngữ, chánh nghiệp, và 
chánh mạng là ba tâm sở virati, tiết chế, nằm chung trong các loại 
tâm siêu thế và riêng rẽ nằm trong những loại tâm thiện tại thế. 
Tám loại tâm đầu tiên chỉ nằm chung trong tám loại tâm siêu thế. 


Bát Chánh Đạo có nghĩa là tám tâm sở đặc biệt nầy. 
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17. Indriya, Căn, hay khả năng kiểm soát. 

Được gọi như vậy bởi vì những loại tâm nầy có một năng 
lực kiểm soát trong lãnh vực riêng của mình. Năm căn đầu là 
năm giác quan, đã có được mô tả trước. Căn thứ sáu và căn thứ 
bảy được gọi chung là bhavindriya, tánh căn (tức tánh nam hay 
tánh nữ). Mạng Căn là cả hai, danh mạng căn và sắc mạng căn. 
Căn số 1o, 11, 12, 13, và 14 là năm loại thọ. Căn số 15, 1Ó, 17, 18, và 
1o cả hai được xem là những khả năng, Căn, và những năng lực, 
Lực, bởi vì hai loại nầy chỉ phối những loại tâm đồng phát sanh 
và khắc phục những năng lực đối nghịch. Ba Căn cuối cùng thật 
vô cùng quan trọng và thuộc về siêu thế. Danh từ anaññatam có 
nghĩa là Niết Bàn, trước đây chưa từng bao giờ được biết. Đến 
khi thành đạt tầng Thánh đầu tiên (sotapatti) mới chứng ngộ Tứ 
Diệu Đế lần đầu tiên. Do đó tuệ giác của Sotapatti Magga, Tu Đà 
Huờn Đạo, được gọi là anaññatam ñassamrtndriyam. Sáu loại 
tuệ giác ở khoảng giữa, từ Tu Đà Huờn Quả đến A La Hán Quả 
được gọi là “aññã” (xuất nguyên từ “a” = tuyệt hảo + căn “ñã, 
hiểu biết), tuệ giác tối thượng. Bởi vì trí tuệ nằm trong bảy loại 
tâm siêu thế nầy kiểm soát tất cả 37 Yếu Tố của sự Giác Ngộ. (tức 
37 bồ đề phần, hay 37 phẩm trợ đạo) nên gọi là Indriya, Căn, hay 
khả năng kiểm soát. 

Một vị A La Hán được gọi là AññatavI bởi vì Ngài đã chứng 
ngộ trọn vẹn bốn Chân Lý Thâm Diệu. Yếu tố cuối cùng là tuệ giác 


tối thượng của vị A La Hán trong tầng A La Hán Quả. 
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18.  Balanl, Lực. 

Chín “Lực” nầy được gọi như vậy bởi vì không thể bị những 
năng lực đối nghịch làm chao động, và bởi vì các loại tâm nầy 
giúp tăng cường những loại tâm khác đồng phát sanh. Bảy Lực 
đầu tiên là thiện; hai Larc cuối cùng là bất thiện. Bảy Lực đầu tiên, 
theo thứ tự, đối nghịch với những trạng thái không có đức tin, 
lười biếng, lơ đểnh, phóng dật, vô minh, không hổ thẹn tội lỗi, 
và không ghê sợ hậu quả của tội lỗi. Hai Lực bất thiện cuối cùng 
chỉ nằm trong mười hai loại tâm bất thiện và củng cố vững chắc 


những loại tâm đồng phát sanh với nó. 


19.  Adhipati, Ưu Thế. 

Có quyền thế cao trội, hay quyền lãnh chúa. Sự khác biệt 
giữa adhipati và indriya nên được hiểu biết rõ ràng. Adhipati, 
quyền thế ưu trội, có thể ví như một ông vua, người lãnh đạo 
một quốc gia, có toàn quyền cai trị một vương quốc, là chúa của 
tất cả các vị bộ trưởng. Indriya, căn, ví như vị bộ trưởng của nhà 
vua, chỉ kiểm soát riêng biệt bộ của mình mà không thể lấn quyền 
qua một bộ khác. Như nhãn căn chẳng hạn, chỉ có thể kiểm soát 
những sắc pháp cùng tồn tại trong mắt mà không thể kiểm soát 
những khả năng của tai. Trong trường hợp của adhipati, thì có 
quyền thế hơn, chi phối toàn thể những yếu tố cùng tồn tại với 
mình mà không có sự đối kháng nào. Không có hai adhipati có 
thể tác hành cùng một lúc. Trái lại, Indriya ở những bộ phận khác 


nhau như mắt, tai, mũi vxv... có thể cùng tồn tại trong một lúc. 


2o. Citta, Tâm, hay Tư Tưởng. 
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Nơi đây citta ám chỉ tiến trình javana. Vimarnsa hàm xúc 


tuệ căn (paññindriya). 


21. Ahara, Vật Thực. 
Nơi đây danh từ ahara được dùng trong nghĩa chất dinh 


dưỡng, thức ăn. Kabalikarahara, vật thực ăn được, cấp dưỡng 
chất bổ cho cơ thể vật chất. Phassãhara, thức ăn của xúc giác, 
cấp dưỡng chất bổ cho năm loại thọ. Manosarh- cetanahãra, thức 
ăn cho tâm, là những tâm sở tác ý (cetanas) nằm trong 2o loại 
tâm thiện và bất thiện tại thế. Những “thức ăn cho tâm” nầy cấp 
dưỡng chất bổ, hay tạo nên hiện tượng tái sanh trong tam giới. 
Viññanähara có nghĩa là vật thực cho thức tái sanh, cấp dưỡng 
những tâm sở và các sắc pháp (nama-rupa) đồng khởi sanh cùng 
một lúc. Có 1o loại thức tái sanh. Trong trường hợp những chúng 
sanh Vô Tưởng thì nó chỉ cung cấp sắc pháp. Trong cảnh Vô Sắc 
Giới thì nó chỉ cung cấp danh pháp. Trong kiếp sống của những 


chúng sanh có đủ năm uẩn thì nó cấp dưỡng cả hai danh và sắc. 


22. _ Không có chi Thiền nằm trong mười loại thức, bởi vì cảm 


thọ yếu, và không có sự tri giác đối tượng. 


23. _ Trạng thái không tinh tấn là mười sáu loại tâm, tức là mười 
loại thức, hai tiếp thọ tâm, ba suy đạc tâm, và ngũ môn hướng 
tâm (pañcadvärävajjana). Tâm Nhất Điểm nằm trong đó cũng 


không mạnh lắm. 


24. Vô Nhân là 18 ahetuka-cittas, tâm không có nhân. 
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2s. Tâm Nhất Điểm nằm trong loại tâm có hoài nghỉ chỉ giúp 


tâm giữ quân bình. Tâm nầy không mạnh. 


26. Không có adhipati, tâm sở ưu thế, trong những loại tâm 


không nhân (ahetuka) và tâm có một nhân (ekahetuka cIttas). 


2z. Một cách chính xác có năm chi Thiền, bởi vì ba loại thọ 
có thể được xem là một; Chi Đạo có chín vì tà tư duy, tà tỉnh 
tấn, và tà nhất điểm tâm được bao gồm, theo thứ tự, trong Tầm, 
Tấn và Nhất Điểm Tâm; Căn (Indriya) có mười sáu khi năm loại 
thọ được gom chung làm một, và ba loại tâm siêu thế nằm trong 


pañña, trí tuệ. 


Bodhipakkhiya Sangaho 
4- 

1. Bodhipakkhiyasangahe cattaro satipatthana- 
kayanupassana-satipatthanarh, vedananupassana 
satipatthanam, cittanupassanäa-satipatthanam, 
dhammanupassana-satipatthanam. 


1i. Cattaro sammappadhanä-uppannanam papaka- 
narh pahänaya väyämo, anuppannanarh päpaka- narnh 
anuppäadaya vayämo, anuppannanarh kusala- narmn 
uppadaya vayamo, uppannanarh kusalanam bhiyyobhavaya 
vayamo. 
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ii. Cattaro iddhipada -- chandiddhipado, viriy- 
iddhipado, cittiddhipado, vimarhsiddhipado. 


1v.  Pañcindriyani -- saddhindriyam, viriyindriyam, 
satindriyarmn, samadhindriyarh, paññindriyam. 


V. Pañcabalani -- saddhabalam, viriyabalam, 
satibalam, samadhibalam, paññabalam. 


vi.  Sattabojjhanga -- satisambojjhango, 
dhamma-vicayasambojjhango, viriyasambojjhango, 
pIti- sambojjhango, passaddhisambojjhango, samadhi- 
sambojjhango, upekkhasambojjhango. 


vii. Atthamagganganli -- sammaditthi, samma- 
sankappo, sammaväcaä, sammakammanto, sammä- j1vo, 
sammavayämo, sammasati, sammasamadhi. 


Ettha pana cattäro satipatthana'ti sammäa-sati 
eka va pavuccati. Tatha cattaro sammappadhana tỉ ca 
sammavayamo. 


Chando cittam upekkha ca saddha-passaddhi-pItiyo 
Sammaditthi ca sañkappo vayämo viratittayarh 


Sammasati samadhr† ti cuddas'ete sabhavato 
Sattatirnsappabhedena sattadha tattha sangaho. 


Sankappa-passaddhi ca pItupekkha chando ca cittarn 
viratittayañ ca. 
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Nav'ekathana viriyarmh navaˆattha sati samadhi catu 
pañca pañña 

Saddha duthänuttamasattatirnsaddhammanam eso 
pavaro vibhago. 

Sabbe lokuttare honti na va sarnkappapTtiyo 

Lokiyeˆpi yathayogam chabbisuddhippavattiyam. 


NHỮNG YÊU TÔ CỦA SỰ GIÁC NGỘ (28) 


Phần 4 
Trong phần toát yếu của những yếu tố đưa đến sự Giác Ngộ có: 


1. Bốn Niệm Xứ (29) là: 
I. Thân Quán Niệm Xứ, II. Thọ Quán Niệm Xứ, 11. Tâm 


Quán Niệm Xứ, Iv. Pháp Quán Niệm Xứ. 


2. Bốn Cố Gắng Cao Thượng (3o) (Tứ Chánh Cần) là: 
1. Cố Gắng lánh xa các ác pháp đã phát sanh, ii. Cố Gắng 
ngăn ngừa các ác pháp chưa phát sanh, iii. Cố Gắng trau giồi, làm 
phát triển các thiện pháp chưa phát sanh, iv. Cố Gắng làm tăng 


trưởng các thiện pháp đã phát sanh. 


3. Bốn Phương Cách Để Thành Tựu (31) (Tứ Thần Túc) là: 
1. Dục Thần Túc, ii. Tấn Thần Túc, iii. Tư Duy Thần Túc, iv. 
Trạch Quán Thần Túc. 
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4. Năm Khả Năng (32) (Ngũ Căn) là: 


1. Tín Căn, ii. Tấn Căn, iii. Niệm Căn, ¡v. Định Căn, v. Tuệ 


5. Năm Năng Lực (32) (Ngũ Lực) là; 

1. Tín Lực, ii. Tấn Lực, iii. Niệm Lực, iv. Định Lực, v. Tuệ 
Lực. 

6. Bảy Yếu Tố của sự Giác Ngộ (33) (Thất Giác Ch]) là: 

1. Niệm Giác Chị, ii. Trạch Pháp Giác Chị, ii. Tỉnh Tấn Giác 
Chị, 1v. Phỉ Giác Chị, v. Khinh An Giác Chị, vi. Định Giác Chi, vũ. 
Xả Giác Chi. 


7. Tám Chi Đạo (tức tám yếu tố của Con Đường (34), hay 
Bát Chánh Đạo) là: 

1. Chánh Kiến, ii. Chánh Tư Duy, iii. Chánh Ngữ, iv. Chánh 
Nghiệp, v. Chánh Mạng, vi. Chánh Tinh Tấn, vii. Chánh Niệm, 
vi. Chánh Định. 


Nơi đây Tứ Niệm Xứ có nghĩa là Chánh Niệm. Chánh Tĩnh 
Tấn có nghĩa Tứ Chánh Cần. 

Phần toát yếu, gồm 37 yếu tố theo bản chất thiên nhiên, 
được chia làm mười bốn là: Dục, Tâm, Xả, Tín, Khinh An, Phi, 
Chánh Kiến, Tư Duy, Tấn, ba Tiết Chế, Chánh Niệm, và Định. 

Sự phân loại của 37 yếu tố tối thượng được trình bày như 
sau: Tư Duy, Khinh An, Phỉ, Xả, Tâm, ba Tiết Chế, phát sanh một 
lần; Tinh Tấn phát sanh chín lần; Niệm tám lần; Định bốn lần; 


Tuệ năm lần; Tín hai lần (35). 
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Tất cả những pháp nầy đôi khi, ngoại trừ Tư Duy và Phi, 
phát sanh trong (các loại tâm) Siêu Thế. Các pháp nầy (cũng phát 
sanh trong các loại tâm) tại thế, tùy trường hợp, trong sự diễn 


tiến của sáu giai đoạn thanh tịnh. 
Chú Giải 


28.  Bodhipakkhiya, Bồ Đề Phần. 
Cũng được gọi là 37 Phẩm Trợ Đạo. Bodhi là Giác Ngộ, hay 
người có nguyện vọng thành đạt Giác Ngộ. Pakkhiya, theo nghĩa 


đen là “đứng về phía của”. 


2o.  Satipatthana, Niệm Xứ. 

Sati = niệm, hay biết, hay chú tâm ghi nhận; patthãna = 
củng cố, thiết lập, áp đặt lên, nền tảng, xứ. Những Satipatthanäs, 
niệm xứ, nầy được áp dụng để trau giồi và phát triển cả hai, tâm 
định và tuệ minh sát. Mỗi niệm xứ nhắm vào một mục tiêu riêng 
biệt. Quán niệm về bốn xứ nầy, một đàng, dẫn đến sự phát triển 
trạng thái không đáng được ưa thích (asubha), đau khổ (dukkha), 
vô thường (anicca), và vô ngã (anatta), và đàng khác, nhằm tận 
diệt tình trạng “đáng được ưa thích”, khoái lạc, thường còn và có 
một thực thể vĩnh cửu trường tồn. 

Một cách vắn tắt, đề mục chú niệm có thể được chia làm 
hai phần là niệm về naãma, danh và niệm về rũpa, sắc. Thân quán 
niệm xứ, hay niệm thân, liên hệ đến rupa, sắc. Hơi thở được xem 
là một loại rũpa, sắc. Thọ Quán Niệm Xứ và Tâm Quán Niệm 


Xứ (Niệm Thọ và Niệm Tâm) đề cập đến những loại thọ cảm và 
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những tư tưởng khác nhau. Niệm Pháp đề cập đến cả hai, danh 
và sắc. Trong trường hợp nầy thật rất khó mà tìm ra một danh 
từ Anh ngữ tương đương với Phạn ngữ Dhamma, thường được 
gọi là Pháp. Tốt hơn nên giữ nguyên danh từ Pali nầy nhằm tránh 
mọi hiểu biết lầm lạc. Muốn có thêm chỉ tiết xin đọc Satipatthanã 


Sutta, Kinh Niệm Xứ và bản chú giải. 


3o. Sammappadhana, (Tứ) Chánh Cần. 
Là một tâm sở, viriya, chánh tỉnh tấn, tác hành bốn 


nhiệm vụ. 


s1. Iddhipada, (Tứ) Thần Túc. 

Là những phương tiện nhằm thành tựu mục tiêu, hay cứu 
cánh. Một cách chính xác, tất cả bốn đều thuộc về tâm Siêu Thế. 
Chanda, Dục là tâm sở “ý-muốn-làm”. Viriya, Tấn, hàm xúc bốn 
sự Cố Gắng Cao Thượng. Citta, Tâm, là những loại Tâm Siêu Thế. 
Vimamsa, Trạch Quán, là tâm sở trí tuệ nằm trong Tâm Siêu Thế. 
Chỉ khi nào cả bốn pháp nầy hiện hữu trong Tâm Siêu Thế mới 
gọi là Iddhipada, Thần Túc. 


32. _ Indriyas và Balas, (Ngũ) Căn và (Ngũ) Lực. 
Năm chi của Ngũ Căn giống hệt như năm chỉ của Ngũ Lực, 


mặc dầu ý nghĩa gán cho mỗi căn và mỗi lực có phần khác nhau. 


33.  Sambojjhanga, Thất Giác Chi. 
Sam = nâng cao, tốt; bodhi = giác ngộ, hay người có nguyện 


vọng cố gắng để thành đạt sự giác ngộ; aủga = yếu tố. Nơi đây 
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Dhammavicaya, Trạch Pháp, có nghĩa là nhìn thấy danh và sắc 
đúng như danh và sắc thật sự là vậy. Đó là tuệ minh sát. Passadhi, 
khinh an có nghĩa cittapassadhi và kayapassadhi, tâm vương và 
trọn cơ cấu các tâm sở nhẹ nhàng an lạc. Upekkha không phải là 
trạng thái lãnh đạm, thờ ơ, hay lạnh lùng, mà là tâm quân bình 
được gọi là tatramaJjhattata, buông xả. 

Dhammavicaya, vIriya, và pIti (trạch pháp, tỉnh tấn và phỉ) 
đối nghịch với hôn trầm dã dượi; passadhi, samadhi, và upekka 
(khinh an, định, và xả) đối nghịch với uddhaca (phóng dật). 


34. Magsanganl, Chi Đạo. 


Theo các bản chú giải, nơi đây danh từ Magga được dùng 
trong hai ý nghĩa khác nhau là (1) “cái gì mà những ai cố gắng 
thành đạt Niết Bàn mong tìm”, và (2) “cái gì diệt trừ ô nhiễm trên 
đường đi của nó” (Nibbanatthikehi maggyatrti va kilese marento 
gacchatYti magøzo). Lẽ dĩ nhiên định nghĩa đặc biệt nầy đã được 
trình bày để phân biệt Bát Chánh Đạo với những con đường 
thông thường. 

Một cách chính xác, tám chi của Bát Chánh Đạo bao hàm 
tám tâm sở chung hợp nằm trong tâm siêu thế lấy Niết Bàn làm 


đối tượng. 


Sammaditthi, đuợc phiên dịch là Chánh Kiến, Quan Kiến, 
Niềm Tin, Sự Hiểu Biết, chân chánh. Sammaditthi được giải thích 
là hiểu biết bốn Chân Lý Thâm Diệu (Tứ Diệu Đế). Nói cách khác, 
đó là hiểu biết chính cá nhân mình đúng như nó thật sự là vậy, 
hay hiểu biết sự vật đúng như sự vật là vậy, hiểu biết thực tướng 
của vạn pháp. Theo Abhidhamma, VI Diệu Pháp, đó là những tâm 


sở trí tuệ (pañña) có chiều hướng diệt trừ vô minh (avijja). Chánh 
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Kiến được sắp đứng đầu trong tám chỉ vì tất cả mọi hành động 
đều phải do trí tuệ điều hoà. Chánh Kiến dẫn đến Chánh Tư Duy, 
suy tư chân chánh. 

Sammasankappa, Chánh Tư Duy, là có Tư Tưởng, Nguyện 
Vọng, Ý Định, Ý Kiến, chân chánh. Theo Abhidhamma, Vi Diệu 
Pháp, đây là tâm sở vitakka (tầm), hướng tâm về Niết Bàn, loại 
trừ những tư tưởng bất thiện kama (tham dục), vyapadaä (oán 
ghét), hirnsä (hung bạo), bằng cách vun quén đắp bồi những thiện 
pháp nekkhamma (xuất gia, hay buông bỏ), avyapada (không oán 
ghét, hay từ bị), và avihimsa (không hung bạo). 

Hai chi đầu của Bát Chánh Đạo -- chánh kiến và chánh tư 
duy -- hợp thành nhóm Tuệ (Pañña). 

Chánh Tư Duy dẫn đến Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng. Ba chỉ nầy hợp thành nhóm Giới (SIla). 

Sammavaca, Chánh Ngữ, có nghĩa là tiết chế, hay kiêng cử, 
không nói dối, không nói đâm thọc, không nói thô lỗ cộc cằn, và 
không nói nhảm nhí. 

Sammakammanta, Chánh Nghiệp, liên hệ đến sự kiêng cử 
sát sanh, trộm cắp, và tà hạnh. 

Sammajiva, Chánh Mạng, có hai phần: Đời sống chân 
chánh của chư vị tỳ khưu và của người cư sĩ. Đối với hàng tại gia 
cư sĩ là không buôn bán khí giới, không buôn bán nô lệ, không 
buôn bán chất say, không buôn bán thú vật để làm thịt, và không 
buôn bán thuốc độc. 

Ba tâm sở “Tiết Chế” (virati) được bao gồm trong ba chỉ 
nầy. 

Sammavayama, Chánh Tỉnh Tấn, là bốn sự Cố Gắng Cao 


Thượng (tứ chánh cần), được đề cập đến ở phần trên. 
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Sammasati, Chánh Niệm, là bốn loại quán niệm đã được đề 
cập đến ở phần trên. 

Sammasamadhi, Chánh Định, là gom tâm vào một điểm. 
Đó là tâm sở ekaggatä, “nhất điểm tâm”. 

Ba chỉ sau cùng -- chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định 
-- hợp thành nhóm Định (SamadhI). 

Tám chỉ bao gồm Giới, Định, và Tuệ hay Minh Sát. 


v2Ù° 

Tinh Tấn (viriya), phát sanh chín lần như sau: 

4 Tứ Chánh Cần, 1 Tấn Thần Túc,1 Tấn Căn, 1 Tấn Lực, 1 
Tấn Giác Chi, 1 Chánh Tinh Tấn. 

Niệm phát sanh tám lần như sau: 

4 Tứ Niệm Xứ, 1 Niệm Căn, 1 Niệm Lực, 1 Niệm Giác Chị, 1 
Chánh Niệm. 

Định phát sanh bốn lần như sau: 

1 Định Căn, 1 Định Lực, 1 Định Giác Chị, và 1 Chánh Định. 

Tuệ phát sanh năm lần như sau: 

1 Tuệ Thần Túc, 1 Tuệ Căn, 1 Tuệ Lực, 1 Tuệ Giác Chị, và 1 
Chánh Kiến. 

Tín phát sanh hai lần như sau: 


1 Tín Căn, 1 Tín Lực. 


Khi tâm Siêu Thế đặt nền tảng trên Nhị Thiền ắt không có 
tầm (vitakka). Khi đặt nền tảng trên Tứ Thiền và Ngũ Thiền thì 
không có Phỉ (p1). 

Tất cả 37 chi của pháp trợ đạo nầy chỉ nằm chung trong 
Tâm Siêu Thế. Trong các loại tâm tại thế chỉ có riêng rẽ một vài 


loại, tùy trường hợp. 
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Sabbasangaho 


5. 

Œ@) ` Sabbasangahe -- Pañcakkhandho; 
rupak- khandho, vedanakkhandho, saññakkhando, 
sankhaärakkhandho, viãñaãnakkhandho. 


đi)  Pañcupadanakkhandha -- rupupadanakkhan- 


dho, vedanupadanakkhandho, saññuũpadanak- khandho, 
sankharupadanakkhandho, viãññanu- padanakkhandho. 


(ii) Dvadasayatanani -- cakkhayatanarmhn, sota- 
yatanam, ghanayatanamn, Jivhayatanamn, kayayata- 
narh, manayatanarh, rũpayatanamn, saddayatanam, 
gandhaãyatanarh, rasayatanam, photthabbayatanam, 
dhammayatanam. 


Œđv) Attharasadhatuyo -- cakkhudhatu, sotadhatu, 
ghanadhatu, jivhadhatu, kayadhatu, rupadhatu, 
saddadhatu, gandhadhatu, rasadhatu, photthabba- 
dhatu, cakkhuviãññanadhaäatu, sotaviãññaänadhatu, 
viññanadhatu, manodhatu, dhammadhäatu, mano- 
viññanadhatu. 


(v)  Cattari ariyasaccani -- dukkham ariya- 
saccarh, dukkhasamudayo ariyasaccam, dukkha- 
nirodho ariyasaccarhn, dukkhanirodhagaminIpati- pada 
ariyasaccam. 
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Ettha pana cetasika-sukhumarupa-nibbanavasena 


ekunasattati dhamma dhammayatanadhammadhatu ti 


sankhamhn gacchanti. Manayatanam' eva sattaviññanadhatu 


vasena bh]jJjatLi. 
1)  Rupañ ca vedana sañña sesa cetasika tatha 
Viññanam ïtỉ pañc'ete pañcakkhandha'ti bhãsita. 
2) — Pañcupadanakkhandha'ti tatha tebhumaka mata 
Bhedabhavena nibbanam khandhasangaha-nissatam. 
3) — Dvaralambanabhedena bhavantayatanani ca 
Dvaralambanataduppannapariyayena dhatuyo. 
4) — Dukkham tebhumakarh vattarh tanhasamudayo 
bhave 
Nirodho nama nibbanarh maggo lokuttaro mato. 
53)  Magsgayutta phala ceva catusaccavinissata 


Itỉ pañcappabhedena pavutto sabbasangaho. 


Itỉ Abhidhammatthasangahe samuccayasangaha- 


vibhago nama sattamaparicchedo. 


TÔ HỢP "TÔNG QUÁT" (36) 


Phần 5 


Trong phần toát yếu các “tổ hợp tổng quát” có: 
0) — Năm Uẩn (37): 
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1. sắc uẩn, 2. thọ uẩn, 3. tưởng uẩn, 4. hành uẩn (38), 5 


thức uẩn. 


() Năm Uẩn Thủ (39): 
1. sắc uẩn thủ, 2. thọ uẩn thủ, 3. tưởng uẩn thủ, 4. hành 


uẩn thủ, 5. thức uẩn thủ. 


m1) Mười Hai Xứ: 
a. Căn (4O): 
1. nhãn (41) căn, 2. nhĩ căn, 3. tỷ căn, 4. thiệt căn, 5. 
thân căn, 6. ý căn (42). 
b. Trần: 
7. sắc trần, 8. thinh trần, o. hương trần, 1o. vị trần, 11. 


xúc trần, 12. pháp trần. 
(v) Mười Tám Giới (43): 


1. nhãn giới, 2. nhĩ giới, 3. tỷ giới, 4. thiệt giới, 5. thân giới, 6. sắc 
giới, 7. thính giới, 8. hương gIới, 9. vị glới, 1O. xúc giới, 11. nhãn 
thức giới, 12. nhĩ thức giới, 13. tỷ thức giới, 14. thiệt thức giới, 15. 
thân thức giới, 16. ý giới, 17. pháp giới (44), 18. ý thức giới (45). 


(v) Bốn Chân Lý Thâm Diệu (Tứ Diệu Đế): 1. Chân Lý Thâm 
Diệu về sự Khổ (Khổ Đế), 2. Chân Lý Thâm Diệu về nguyên nhân 
của sự Khổ (Tập Đế), 3. Chân Lý Thâm Diệu về sự Chấm Dứt Đau 
Khổ (Diệt Đế), 4. Chân Lý Thâm Diệu về Con Đường dẫn đến sự 
Chấm Dứt Đau Khổ (Đạo Đế). 
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Nơi đây sáu mươi chín thực thể bao gồm 52 tâm sở, 16 loại 
sắc vi tế, và Niết Bàn, được xem là pháp xứ và pháp giới. Chỉ có ý 


xứ được chia làm bảy ý thức giới. 


TÓM LƯỢC 

Sắc, thọ, tưởng, những tâm sở còn lại, và thức được gọi là 
Ngũ Uẩn. Cùng thế ấy, những gì thuộc về tam giới (Dục, Sắc, Vô 
Sắc Giới) được xem là Ngũ Uẩn Thủ. 

Vì Niết Bàn không có sự phân biệt (như quá khứ, hiện tại, 
vị lai) nên không nằm trong phạm vi Ngũ Uẩn. 

Do sự khác biệt giữa căn môn và đối tượng nên có mười hai 
xứ. Tùy hợp nơi căn môn, đối tượng và thức liên hệ nên có giới 
phát sanh. 

Cuộc sống trong tam giới là đau khổ. ái dục là nguyên nhân 
sanh khổ. Chấm Dứt đau khổ là Niết Bàn. Con Đường được xem 
là siêu thế. 

Các tâm sở liên hợp với Đạo và Quả không nằm trong 
Tứ Đế. 

Như vậy, Tổ Hợp Tổng Quát được giải thích là có năm 
phương cách. 

Đây là chương thứ Bảy của Vi Diệu Pháp Toát Yếu đề cập 


đến các Phân Loại của Abhidhamma. 
Chú Giải 
36. Phân hạng cho tất cả như Ngũ Uẩn vx... 


37 Khandha, Uẩn. 
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Danh từ Khandha có nghĩa là nhóm, khối, hay uẩấn. Đức 
Phật phân tách cái gọi là chúng sanh thành năm nhóm, hay Ngũ 
Uẩn. Tất cả những sắc pháp ở quá khứ, hiện tại, và vị lai đều 
được gọi chung là rũpakkhandha, sắc uẩn. Bốn uẩn kia -- thọ, 


tưởng, hành, thức -- phải được hiểu cùng một thế ấy. 


38. Sankhara, Hành. 

Nơi đây danh từ Sankhara được dùng với ý nghĩa đặc biệt. 
Trong 52 tâm sở, thọ là một, và tưởng là một tâm sở khác. 5o tâm 
sở còn lại được gọi chung là Sankhara, Hành. Các danh từ như 
những sự cấu hợp tỉnh thần, những khuynh hướng, những chiều 
hướng, những tổ hợp, không diễn đạt chính xác ý nghĩa của Phạn 
ngữ sankhara. Chí đến “những sinh hoạt tỉnh thần có tác ý” cũng 
không thích nghi lắm. 

Những “trạng thái tỉnh thần” thì quá tổng quát, nhưng 


không làm cho người ta sai lầm. 


3o. _ Upadanakkhandha, Ngũ Uẩn Thủ. 

Được gọi như vậy vì nó hợp thành những đối tượng của sự 
bám níu, hay chấp thủ. Tám trạng thái tâm Siêu Thế cùng những 
tâm sở trong đó, và mười sắc pháp không do Nghiệp tạo không 
được xem là upadanakkhandha, ngũ uẩn thủ, vì không thể trở 
thành những đối tượng của sự chấp thủ. 

40.  Ayatana, Căn. 
Được dùng trong nghĩa nền tảng, phạm vi, căn cứ. Đây là 


sáu cửa vào, lục nhập, làm nền tảng cho các giác quan. 
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41. Cakkhayatana, Nhãn Căn. 
Là phần nhạy của mắt. Chính phần nầy cảm nhận sắc tướng 
của trần cảnh. Phần nhạy của bốn giác quan kia -- thỉnh, hương, 


vị, xúc -- cũng phải được hiểu cùng một thế ấy. 


42. Manayatana, Ý Căn. 

Không có một bộ phận riêng biệt làm nền tảng cho tâm 
giống như các căn môn khác. Ý căn có nghĩa là “sự hay biết của 
thức” (manodvaravajJJana) cùng với chặp “Bhavanga dứt dòng” 


trước đó (Bhavangupaccheda). Xem chương I. 


43.  Dhatu, Giới. 


Dhatu có nghĩa là cái gì mang theo đặc tánh của chính nó. 


44. Dhammadhatu, Pháp GIới. 
Dhammadhatu đồng nghĩa với dhammayatana (pháp căn) 
nhưng khác dhammaãarammana vì không bao gồm citta (thức), 


paññatti (khái niệm) và pasadarupa (phần nhạy của sắc pháp). 


45. Manoviññanadhatu, Ý Thức Giới. 
Trong 8o loại tâm, 76 loại được xem là ý-thức, ngoại trừ 
mười loại “năm cặp ngũ quan thức” (dvipañcaviññana) và ba ý 


giới (= 2 loại tiếp thọ và 1 ngũ môn hướng tâm). 


46.  Ariyasacca, Thánh Đế. 
Danh từ Pali gọi chân lý là sacca, có nghĩa cái gì thật sự là 


vậy. Tiếng Sarnskrt tương đương là satya, hàm xúc ý nghĩa là một 
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sự kiện chắc như vậy, không thể nghĩ bàn. Đức Phật tuyên ngôn là 
có bốn chân lý như vậy liên hợp với cái được gọi là chúng sanh. 
Bốn chân lý ấy được gọi là ariyasaccani, Tứ Thánh Đế, bởi vì đã 
được khám phá do vị Thánh Nhân Tối Thượng, là Đức Phật, đã 
tận diệt mọi hình thức ô nhiễm. 

Chân lý đầu tiên đề cập đến dukkha, một danh từ khó có 
thể chính xác chuyển sang một ngôn ngữ nào khác. Ta thường 
gọi là đau khổ, hay buồn phiền, sầu não. Về phương diện cảm 
thọ, dukkha có nghĩa là cái gì khó chịu đựng. Nếu xem là một 
chân lý trừu tượng, dukkha hàm xúc ý nghĩa khinh miệt (du) và 
trống rỗng (kha). Thế gian nằm trong đau khổ, và như vậy là đáng 
khinh miệt, không đáng cho ta bám níu. Thế gian là một ảo ảnh, 
không có chỉ là thực tế. Do đó thế gian là trống rỗng, hư vô. Vậy 
thế gian là sự hư vô đáng khinh miệt. 

Nguyên nhân của sự đau khổ ấy là ái dục, hay luyến ái 
(tanha), dắt dẫn ta sanh tử triền miên. Chân lý thứ ba là Niết Bàn, 
có thể được thành tựu trong chính kiếp sống nầy bằng cách hoàn 
toàn tận diệt tất cả mọi hình thức ái dục. Chân Lý thứ tư là Bát 


Chánh Đạo hay con đường “Trung Đạo”. 


CHƯƠNG VII 


PACCAYA-SANGAHA-VIBHÃGO 


'Yesamn sankhatadhammanam ye dhammaä paccaya 
vatha 
Tarh vibhagam' ih'edani pavakkhami yatharaham. 


Paticcasamuppadanayo, Patthananayo ca'ti 
paccayasangaho duvidho veditabbo. 

Tattha tabbhavabhavibhavakaramattopalakkhito 
paticcasamuppadanayo. 


Patthananayo pana ahaccapaccayatthitim' arabbha 
pavuccati. Ubhayarh pana vomissetväa papañcenti acariya. 


Tattha avijJjapaccaya sankhara, sankharapaccaya 
viññanam, viãñana-paccaya namarupam, namarupa- 
paccaya sa]ayatanam, sa]ayatana-paccaya phasso, 
phassapaccaya vedana, vedana-paccaya tanha., tanha- 
paccaya upadanam, upadana paccaya bhavo, bhava-paccaya 
Jati, Jati-paccaya Jara-marana-soka-paridevadukkha- 
doma- nass' upayasa sambhavanti. Evam'etassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hotï' tỉ ayam'ettha 
paticcasamuppadanayo. 
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Tattha tayo addha; dvadasangani; vIsatakara; 
tisandhi; catusankhepo;: tiại vat†tani; dve muÌãni ca 
veditabbanl. 


Katham?2 


Avijja, sankhara atito addha; jati, Jara, maranam 
anagato addha; majjhe attha paccuppanne addhz°ti tayo 
addha. 


Avijja, sankhara, viãññanam, naãmaruparh, sal]ayata- 
narmh, phasso, vedana, tanhaã, upadanarh, bhavo, jati, 
Jaramaranan'ti dvadasangani. Sokadivacanarh panettha 
nissandaphalanidassanamn. 


AvijJjasankharaggahanena pan'ettha tanhupadana- 
bhava pi gahita bhavanti. Tatha tanhˆupadanabhavagga- 
hanena ca avijJjasankhara, jatijaramaranagsgahanena ca 
viññanadiphalapañcakam'eva gahitanti katva. 


Atite hetavo pañca idani phalapañcakarh Idani hetavo 
pañca ayatirh phalapañcakanti 
VIsatakara, tisandhi, catusankhepa ca bhavanti. 


Av]jja tanhupadana ca kilesavattarh; kammabhava- 
sankhato bhav'ekadeso; sankhara ca kammavattam; 
upapattibhavasankhato bhavˆ ekadeso; avasesa ca vipaka- 
vattanti tini vat†tani. 


Avijjatanhavasena dve muÌlani ca veditabbani. 
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Tesameva ca mulanam nirodhena nirujjhati 
Jãärämaranamucchaya pI]itanam'ˆ abhinhaso 
Äsavänarh samuppädãä avijjä ca pavattati. 


2. 
Vattamabandham iccevarh tebhũmakamˆ anadikarn 
Paticcasamuppado'ti patthapesi mahamuni. 
TOÁT YÊU VẼ NHỮNG DUYÊN HỆ 
NHẬP ĐỀ 
Phần 1 


Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách 
bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các 


pháp được cấu tạo (1) tùy duyên. 


Phần 2 
Đại cương những tương quan có hai phần; 
A) Định Luật Phát Sanh Tùy Thuộc (2), và 
B) Định Luật Duyên Hệ Tương Quan (3). 


Trong hai phần nầy, Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh, hay 
Thập Nhị Duyên Khởi, được đánh dấu bằng sự phát sanh suông 
của một trạng thái, tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó 


(4). Khi có trạng thái nây thì trạng thái kia khởi phát. 
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Định Luật Duyên Hệ Tương Quan đề cập đến sự hiện hữu 
của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. 

Các vị Pháp Sư pha trộn lẫn lộn hai pháp nầy để giải thích. 

Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh 

Nơi đây: 

Tùy thuộc nơi Vô Minh (5), Hành (6). phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Hành, Thức (tái sanh) (7). phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Thức (tái sanh), Danh và Sắc (8) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Danh và Sắc, Lục Căn (o) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Lục Căn, Xúc (1o) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Xúc, Thọ (11) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Thọ, Ái (12) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Ái, Thủ (13) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Thủ, Hữu (14) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Hữu, Sanh (15) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Sanh, phát sanh Lão, Tử, Sầu Muộn, Ta Thán, 
Đau Khổ, Buồn Rầu và Thất Vọng. 


Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. 


Nơi đây, đó là Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh. 

Nên hiểu rằng có ba thời kỳ, mười hai chỉ (yếu tố), hai mươi 
phương cách, chia làm bốn nhóm, ba sự liên hệ, bốn phân hạng, 
ba vòng quanh, và hai nhân. 

Như thế nào? Vô Minh và Hành thuộc về quá khứ; Sanh, 
Lão, Tử thuộc về vị lai; tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. 


Như vậy có ba thời kỳ. 
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Vô Minh, Hành (thiện và bất thiện), Thức (tái sanh), Danh- 
Sắc, Lục Căn, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão, và Tử là mười 
hai chi (yếu tố). Những danh từ Sầu Muộn, Ta Thán v.v... là hậu 
quả của Sanh. 

Nơi đây, khi đề cập đến Vô Minh và Hành, thì ái, Thủ và 
Hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, 
Thủ, và Hữu thì Vô Minh và Hành cũng được bao hàm trong đó. 
Khi đề cập đến Sanh, Lão và Tử thì năm hậu quả cùng với những 


loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. 


Như vậy có: 

1. năm nhân thuộc về quá khứ, và 2. năm quả trong hiện tại; 
3. năm nhân trong hiện tại và 4. năm quả thuộc vị lai. 

Có hai mươi phương cách, ba mối liên hệ, và bốn phân 


hạng. 


Ba Vòng Quanh luân chuyển là: 

1. Vô Minh, ái, và Thủ thuộc về Vòng Quanh của những ô 
nhiễm. 

2. Một phần của sự trở thành (bhava, hữu) được biết là 
những hành động và những sinh hoạt tâm linh (thiện và bất thiện) 
trong hiện tại (bhava), là Vòng Quanh của Nghiệp. 

3. Một phần của sự trở thành (hữu) được biết là kiếp sống 
mới (upapattibhava), và phần còn lại thuộc về Vòng Quanh của 


Quả. 


Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân (16). 


422 VIDIỆU PHÁP TOÁT YẾU -- CHƯƠNG VII 


TÓM LƯỢC 

Bằng cách tận diệt những nhân nầy Vòng Quanh luân 
chuyển chấm đứt. 

Vô minh, xuất phát từ những nhiễm ô (17), tăng trưởng 
trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. 

Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối răm của những 
kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy, bằng “Định Luật 
Tùy Thuộc Phát Sanh”. 


Chú Giải 


1. Sankhatadhammanam, Các Pháp Được Cấu Tạo. 

Cũng được gọi “Pháp Hữu Vĩ, là những pháp không tự 
mình hiện hữu mà phát sanh tùy thuộc điều kiện. Đó là tất cả 
tâm vương, tâm sở và sắc pháp, được mô tả trong những chương 


trước. 


2. Paticcasamuppada [i], Pháp Tùy Thuộc Phát Sanh, hay 
Thập Nhị Duyên Khởi. 

Paticca = bởi vì, vì lẽ; samuppada = phát sanh, xuất phát. 
Theo nghĩa đen thì danh từ nầy hàm ý “phát sanh bởi vỲ, hoặc 
“tùy thuộc phát sanh”, hay “duyên khởi tùy thuộc”, và ý nghĩa nầy 
áp dụng cho toàn thể công thức, vốn bao gồm mười hai nhân và 


quả liên quan với nhau, gọi là paccaya và paccayuppanna. 


H] Để có thêm chỉ tiết xem “The Buddha and His Teachings”, bản dịch ra 
Việt ngữ là “Đức Phật uà Phật Pháp”, chương 25. 
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S.Z. Aung phiên dịch danh từ Patlccasamuppadanaya là 
“Định Luật khởi phát do nguyên nhân”. 

Trong chương nầy Định Luật Phát Sanh Tùy Thuộc không 
pha trộn với Patthananaya như trong sách Thanh Tịnh Đạo, 


VisuddhImagza. 


3. — Patthananaya 

Theo các Bản Chú Giải Tích Lan, nơi đây tiếp đầu ngữ “pa” 
có nghĩa “khác nhau” (nanappakara). Ngài Ledi Sayadaw nói là 
“chánh yếu” (padhãna). Thana (theo nghĩa đen là trạm) có nghĩa 
là “duyên” (paccaya) như trong chữ upakaradhamma -- là những 
điều kiện hỗ trợ hay giúp đỡ. Những điều kiện khác nhau hay 
những duyên chánh yếu ấy được mô tả với nhiều chỉ tiết trong bộ 
Patthanapakarana (Phát Thú), quyển thứ bảy của Abhidhamma- 
Pitaka (Tạng Luận). Hệ thống giảng giải trong bản khái luận nầy 


được gọi là Patthananaya. 


Sự khác biệt giữa hai định lý (naya) nầy phải được hiểu như 


Sau: 


1/ Bởi vì có A nên B phát sanh. Bởi vì có B nên C phát sanh. 
Khi không có A thì không có B. Khi không có B thì không có C. 

Nói cách khác, “cái nầy như vầy, ắt có cái kia hiện hữư”, “cái 
nầy không như vầy, ắt cái kia không hiện hữu” (Imasmim sati, idarmn 
hoti; Imasmim asatI, dam na hoti). Đó là Patieccasamuppadanaya, 
định lý của pháp Tùy Thuộc Phát Sanh, hay Thập Nhị Duyên Khởi, 
cũng gọi là pháp Thập Nhị Nhân Duyên. 
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2/ Khi nói rằng A duyên hệ với B bằng cách “cùng tồn tại 
chung”, “tương quan tùy thuộc lẫn nhau”, là ta có một thí dụ của 
Patthananaya, định lý “Duyên Hệ Tương Quan”. 


(Journal of the Pali Text Soclety, 1015, 1916. Trang 21-53). 


4. — Tabbhavabhavibhavakaramatta 
Bhavakaramatta = sự phát sanh suông của một trạng thái; 


tabbhavabhavi = tùy thuộc nơi trạng thái trước kế đó. 


5. — AvijJa, Vô Minh. 

Theo nghĩa đen là sự “không-biết”, tức không biết Tứ Diệu 
Đế. Danh từ avijja cũng được giải thích là “cái gì làm nguyên 
nhân cho chúng sanh mãi mãi lăn trôi theo vòng luân hồi vô tận” 
(antavirahite sarhsare satte javapeti). “Cái gì do đó quả trổ sanh” 
được gọi là paccaya. Khi vô minh được tận diệt và trở thành 
minh, sự hiểu biết sáng suốt, thì tất cả những nguyên nhân đều 


tan biến, như trường hợp chư Phật và chư vị A La Hán. 


6.  Sankhara, Hành. 

Sankhara là một danh từ có nhiều ý nghĩa phải được hiểu 
biết tùy theo đoạn văn. Nơi đây Sankhara, Hành, là tác ý (cetana) 
bất thiện (akusala), thiện (kusala), và bất động (aneñja, không lay 
chuyển), vốn tạo Nghiệp (Kamma) đưa đến tái sanh. 

Tác ý bất thiện gôm tất cả những tác ý trong 12 loại tâm bất 
thiện; tác ý thiện gồm những tác ý trong 8 loại tâm Đẹp (kusala, 
thiện) thuộc Dục Giới (kamavacara kusala citttan1) và 5 loại tâm 
Thiền thiện thuộc Sắc Giới (kusala Rupajhãna); tác ý bất động 


gồm tất cả những tác ý trong 4 loại tâm Thiền thiện thuộc Vô Sắc 
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Giới (kusala Arupajhana). Trong tiếng Anh không có một danh từ 
nào chính xác tương đương với Phạn ngữ nầy. Sankhara (Hành), 
một trong năm uẩn, là danh từ gọi chung 5o tâm sở, ngoại trừ hai 
tâm sở thọ và tưởng. 

Tác ý của bốn lokuttaramagsacitta, tâm Đạo Siêu Thế, 
không được xem là sankhara, hành, vì có chiều hướng loại trừ vô 
minh. Trí tuệ (paññ3) là yếu tố nổi bật trong những loại tâm siêu 
thế, trong khi tác ý (cetan3) là yếu tố nổi bật trong các loại tâm tại 
thế. 

Vô minh là yếu tố nổi bật trong những loại tâm bất thiện 
trong khi đó cũng ngủ ngầm trong các loại tâm thiện. Do đó cả hai 
-- hành động thiện và hành động bất thiện -- đều được xem là bắt 


nguồn từ vô minh. 


gỗ Viññana, Thức. 

Một cách chính xác, thức ở đây là 1o loại tâm của thức-tái- 
sanh (patisandhi viññana) được mô tả trong chuơng V. Tất cả 
32 loại tâm quả (vipakacitta) được chứng nghiệm trong đời sống 
cũng được bao gồm trong đó. 

Bào thai trong bụng mẹ được cấu thành do sự phối hợp 
của thức-tái-sanh, cùng với tĩnh trùng và minh châu của cha mẹ. 
Trong thức nầy ngủ ngầm tất cả những cảm thọ, những đặc tính, 
và những chiều hướng tâm tánh của một cá nhân, huân tập từ 
quá khứ xa xôi trong luồng nghiệp. 

Thức-tái-sanh nầy được xem là “sáng tở” (pabhassara) vì 
không liên hợp với những căn bất thiện tham, sân, sỉ (như trong 
trường hợp những tâm quả vô nhân, ahetukavipaka), hoặc đồng 
phát sanh cùng những căn thiện (như trường hợp các loại tâm 


quả hữu nhân). 
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8.  Namarupa, Danh-§Sắc. 

Danh từ kép nầy phải được hiểu riêng rẽ, nama riêng, rũpa 
riêng, và namarupa cùng chung một chữ. Trường hợp ở cảnh 
Vô Sắc Giới (arupa) thì chỉ có danh; trường hợp cảnh Vô Tưởng 
(asañña), chỉ có sắc; trong trường hợp ở Dục Giới (kama) và Sắc 
Giới (rũpa), thì có cả hai, danh và sắc. 

Danh (nama) ở đây có nghĩa là ba uẩn -- thọ (vedan3), 
tưởng (sañña), và hành (sankhara) -- phát sanh cùng một lúc 
với thức-tái-sanh. Rupa, sắc, có nghĩa là ba thành-phần [1] thân, 
bhavavatthu -- cũng khởi phát cùng lúc với thức-tái-sanh, do 
nghiệp quá khứ tạo duyên. Yếu tố thứ nhì và thứ ba thuộc về quá 
khứ và hiện tại. Yếu tố thứ ba và thứ tư trái lại, đồng thời trong 


hiện tại. 


9. Salayatana, Lục Căn. 


H] — Mười thành-phần-thân (kauadasaka) gồm bốn nguuên tố: ï. 
nguuên tố duỗi ra (pathqui), ïỉ. nguuên tố làm dính liền (äpo), tỉ. nguuên 

tố nóng (tejo), iu. nguuên tố đi chuuển (uauo), cùng uới bốn chuuển hóa 

của nó (upadarupg) là: 0. màu (0a), 0ï. mùi (gandha), uũ. UỊ (rasq), 0H. 
tỉnh chất dinh dưỡng (0jq), uà cùng uới ïx. mạng căn (Tuitindriuq), x. thân 
(kaua). 

Mười thành-phần-tánh nam hau nữ (bhauadasakgq) uà mười 
thành-phần căn môn (uatthudasaka) cũng bao gồm theo thứ tự, chín uếu 
tố đầu rồi uếu tố thứ mười là tánh (nam hau nữ) uà căn môn. 

Như uậu ta thấu hiển nhiên rằng tánh nam hau nữ của một người 
đã được nghiệp quá khứ quuết định ngaqụ uào lúc bà mẹ thọ thai. 

Nơi đâu kaua, thân, có nghĩa là phần nhạu của thân. Tánh nam hau 
nữ không phát triển uào lúc được thọ thai nhưng tiềm tàng ngủ ngầm. 
Không phải trới tìm haụ cân não -- được giả tưởng là Ú căn, căn rmnôn của 
tâm -- phát triển, mà tiềm năng phát triển của căn uẫn ngủ ngầm. 
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Trong thời kỳ thai nghén của bà mẹ, lục căn tuần tự tiến 
triển từ những hiện tượng tâm lý trong đó có ngủ ngầm tiềm 
năng vô cùng tận. Đốm nhỏ không quan trọng vô cùng vi tế ấy 
giờ đây phát triển đần và trở thành guồng máy sáu giác quan 
phức tạp tác hành gần như tự động, không cần bộ phận nào khác, 
như một linh hồn, điều khiển. Sáu giác quan, hay lục căn, là mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Năm giác quan đầu là năm phần nhạy 
-- nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân -- đần đần mở mang theo thời gian. Ý 


căn đã được đề cập đến trong một phần trước. 


1O. Phassa, Xúc 


Xem chương I và chương II 


1l. Vedana, Thọ. 


Cũng xem chương I và chương II 


12.  Tanha, ái. 


Ái có ba là: ái duyên theo nhục dục ngũ trần (kãmatanhã); 
ái duyên theo dục lạc liên hợp với thường kiến (bhavatanh3), tức 
trong khi thỏa thích, có ý nghĩ rằng những dục lạc nầy là thường 
còn, tồn tại mãi mãi không hư hoại; và ái duyên theo dục lạc liên 
hợp với đoạn kiến (vibhavatanh3), tức trong lúc thỏa mãn dục 
vọng nghĩ rằng tất cả đều chấm dứt sau khi chết. Đây là quan 
điểm của người sống theo thuyết duy vật. 

Bhavatanha và Vibhavatanhã cũng được chú giải là luyến 
ái duyên theo cảnh Sắc Giới và luyến ái theo cảnh Vô Sắc Giới. 
Thông thường hai danh từ nầy được hiểu là ái dục trong trạng 


thái sinh tồn và ái dục trong sự không-sinh-tồn. 
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Có sáu loại ái dục duyên theo 6 trần cảnh như sắc, thỉnh 
v.v... Sáu loại nầy trở thành 12 nếu cộng với sáu căn môn như 
nhãn, nhĩ v.v... và 36 nếu tính luôn quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu 


nhân luôn cho ba loại ái dục kể trên thì có tất cả là 1o8. 


13. Upadana, Thủ 

Danh từ nầy xuất nguyên từ “upa” + “ã” + căn “da”, có nghĩa 
cho ra. Upadana, Thủ, là ái dục ở mức cao độ, mãnh liệt tham ái 
và chặt chẽ nắm giữ lại. Tanha, ái dục, giống như tên trộm rình 
mò trong đêm tối để lấy trộm một vật. Upadãna, Thủ, là chính 
hành động lấy trộm. Thủ là hậu quả của luyến ái và lầm lạc. Thủ 


đưa đến quan kiến sai lầm về “Ta” và “Của Ta”. 


14. Bhava, Hữu. 

Theo nghĩa đen, bhava là trở thành, và được giải thích là cả 
hai, hành động tạo Nghiệp, Kamma (kamma-bhava), thiện và bất 
thiện -- tiến trình tích cực của sự trở thành -- và những cảnh giới 
sinh tồn khác nhau (upapatti- bhava) -- tiến trình tiêu cực của sự 
trở thành. 

Giữa hai danh từ Sankhara, Hành, và Kammabhava, Hữu, 
chỉ có sự khác biệt là “hành” được dùng theo nghĩa “nghiệp được 


La) Lê 


tạo nên trong quá khứ” và “hữu” là “nghiệp tạo trong hiện tạT. 
Chỉ có bhava, hữu, tức nghiệp hiện tại tạo duyên cho sự tái sanh 


tương lai. 


15.  dJati, Sanh 
Một cách chính xác jati, là sự khởi sanh của năm uẩn 
(khandhanam patubhavo). 
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16. 
Vô Minh là nhân quá khứ tạo duyên cho hiện tại, và ái Dục 


là nhân trong hiện tại tạo duyên cho tương lai. 


1. Asava, Hoặc Lậu. 
Hoặc Lậu hay những ô nhiễm tiềm tàng ngủ ngầm trong tất 
cả mọi chúng sanh còn trong tam giới, được xem là nguyên nhân 


đưa đến vô minh. 


Patthananayo 
3. 

(1) Hetupaccayo, (2) arammanapaccayo, (3) adhi- 
patipaccayo. (4) anantarapaccayo, (5) samanantara- 
paccayo, (6) sahajatapaccayo, (7) aññamaññapaccayo, 

(8) nissayapaccayo. (9) upanissayapaccayo, (10) 
purejatapaccayo, (11) pacchaJjatapaccayo, (12) 
asevanapaccayo, (13) kammapaccayo, (14) vipakapaccayo, 
(15) ahara- paccayo, (16) indriyapaccayo, (17) jhanapaccayo, 
(18) maggapaccayo, (19) sampayuttapaccayo. (20) vipayutta- 
paccayo, (21) atthipaccayo, (22) natthipaccayo. (23) 
vigatapaccayo, (24) avigatapaccayo'ti ayamettha 


1. Chadha namantu namassa pañcadhã namarupinam 
Ekadha puna rữpassa ruparh namassa cekadha. 

II.  Paññattinamarupani namassa duvidha dvayarmn 
Dvayassa navadha c°ati chabbidha paccaya katham. 
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A. Anantaraniruddha cittacetasika dhamma paccup- 
pannanam citta cetasikanarh anantara samanantaranatthi- 
vigatavasena; purimani javanani pacchimanarn 
J]avananarh asevanavasena;sahajatacittacetasikadhamma 
aññamaññamhn sampayuttavasenaˆti chadhanamarn 
namassa paccayo hoti. 


B. Hetujhanangamagganganli sahajatanarh namarupa- 
narmh hetadivasena; sahajata cetana sahajatanarh nama- 
rũpanarhn; nanakkhanika cetana kammabhinibbattanarn 
namarupanamh kammavasena; vipakakkhandha aññamañ- 
ñamh saha jatanam rũpanam vipakavasenati ca pañcadha 
namamn namaruipanam paccayo hoti. 


C. Pacchajata cittacetasika dhamma purejatassa imassa 
kayassa paccajatavasenˆati ekadhã va namarh rũpassa 
paccayo hoi. 


D. Chavatthuni pavattiyarh sattannarh viññanadhatu- 
namh; pañcalambanani ca pañcaviññanavithiya purejata- 
vasenati ekadha va rũpam namassa paccayo hoti. 


E. Arammanavasena upanissayavasenz ti ca duvidhã 
paññatti namaripani namass°eva paccaya honti. 


Tattha rũpadivasena chabbidharmh hoti arammanam. 


Upanissayo pana tividho hoti -- arammmanipanissayo, 
anantaruipanissayo, pakatipanissayo c°ati. Tatth'alamba- 
nam eva garukatamn ärammanupanissayo. Anantara- 
niruddha cittacetasika dhamma anantarupanissayo. 
Ragadayo pana dhamma saddhadayo ca sukharh dukkham 
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puggalo bhojanarh utu senasanañ ca yatharaham 
ajjhattam ca bahiddha ca kusaladidhammanarh kammam 
vipakananti ca bahudha hoti pakatuipanissayo. 


F. Adhipati, sahajata, aññamañña, nissaya, ahara, indriya, 
vippayutta, atthi, avigatavasena'ti yatharaham navadha 
namaruipani namarupanam paccaya bhavanti. 


Tattha garukatamalambanarh alambanadhipativasena 
namanam sahajadhipati catubbidhoˆpi sahajatavasena 
sahajatanarh nãmarupananti ca duvidho hoti adhipati- 
paccayo 


Cittacetasika dhamma aññamañfñarh sahajataruipanañ 
ca, mahabhuta aññamaññam upadäarupanafñ ca, 
patisandhikkhane vatthuvipaka aññamaññanti ca tividho 
hoti sahajatapaccayo. 


Cittacetasika đhammmä aññamaññarh, mahäbhuta 
aññamaññamn patisandhikkhane vatthuvipaka 
aññamaññanti ca tividho hoti aññamaññapaccayo. 


Cittacetasika dhamma aññamaññarh sahajataruipanañ ca 
mahabhuta aññamaññiarh upadarupanañ ca chavatthuni 
sattanarmh viãññaãnadhatunanti ca tividho hoti nissaya- 
paccayo. 

Kabalikaro ahãro imassa kayassa, arũpino ahara 
sahajatanarh nãmarupanan'tica duvidho hoti ahara- 
paccayo. 


Pañcappasada pañcannarh viãññananam, rupajIivitin- 
driyarh upadinnarupanarn, arupino indriya sahajatanam 
namaruipananti ca tividho hoti indriyapaccayo. 
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Okkantikkhane vatthuvipakanam, cittacetasika dhamma 
sahajatarũipanam sahajatavasena, pacchajJata cittacetasika 
dhamma purejatassa imassa kayassa pacchajatavasena, 
cha vatthuũni pavattiyam sattannarh viãññanadhatuinam 
purejatavasenäati ca tividho hoti vippayuttapaccayo. 


Sahajatam purejatam pacchajatam ca sabbatha Kabalikaro 
aharo rupajnvitamiccayanti. 


Pañcavidho hoti atthipaccayo avigatapaccayo. 


Arammanũpanissaya-kamma-atthipaccayesu ca sabbe~ pi 
paccaya samodhanarh gacchanti. 


Sahajatarupanti pan"ettha sabbatthaˆpi pavatte citta- 
samutthananam patisandhiyam katattarupanañ ca vasena 
duvidho hoti veditabbam. 


Iti tekalika dhamma kaÏlamutta ca sambhava 
Ajjhattañ ca bahiddha ca sankhatasankhata tatha. 


Paññattinamarupanam vasena tividha thita 
Paccaya nama patthane catuvIsati sabbatha°ti. 
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ĐỊNH LÝ TƯƠNG QUAN DUYÊN HỆ 


Phần 3 


LẠ 


© ø@ cơ t0 


—_ 
© 


_ 
_ 


Sau đây là những duyên hệ: 

Nhân (18) h 
Cảnh (đối tượng) (19), 

Tăng thượng (20) (lớn trội lên) 
Vô gián (21) (liên tục) 

Đẳng vô gián (21) (tức khắc tiếp theo) 
Đồng sanh (22) 

Hổ tương (23) 

Y chỉ (24) (tùy thuộc nương nhờ) 
Thân y (24) (nương nhờ trọn vẹn) 
Tiền sanh (25) (trước khi sanh) 

Hậu sanh (26) (sau khi sanh) 


Tập hành (27) (thói quen lặp đi lặp lại) 


Nghiệp (28) , 
Quả (2o) 
Thực (30) ` 
Căn (31) (khả năng kiểm soát) 
Thiền (Jhaãna) (32) 

Đạo (33) 

Tương ưng (34) (liên hợp) 

Bất tương ưng (35) (phân tán) 

Hiện hữu (36) 

Vô hiện hữu (37) (vắng mặt) 

Ly (38) (chia hìa) 

Bất ly (38) 


Trên đây là định lý tương quan duyên hệ. 
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Bằng sáu phương cách danh liên hệ với danh. Bằng năm 
phương cách danh liên hệ với danh và sắc. Bằng một phương 
cách, danh liên hệ với sắc, và bằng một phương cách sắc liên hệ 
với danh. Bằng hai phương cách những khái niệm, danh và sắc 
liên hệ với danh. Bằng chín phương cách, cả hai -- danh và sắc 


-- liên hệ với danh và sắc. Như vậy những duyên hệ có sáu. 
NHỮNG DUYÊN HỆ CỦA DANH VÀ SẮC 


Bằng cách nào? 

A. Bằng sáu phương cách danh liên hệ với danh. Tâm 
vương và tâm sở vừa chấm dứt liên hệ với tâm vương và tâm 
sở khởi sanh liền theo đó trong hiện tại theo cách vô gián duyên, 
đẳng vô gián duyên, vô hiện hữu duyên và ly duyên. 

Những tốc hành tâm (javanas) trước liên hệ với những tốc 
hành tâm theo liền kế đó theo cách tập hành duyên (tức thói quen 
lặp đi lặp lại). 

Tâm vương và tâm sở đồng phát sanh tương quan liên hệ 


với nhau theo cách tương ưng duyên. 


B. Bằng năm phương cách danh liên hệ với danh và sắc. 

Những yếu tố nhân, Thiền và Đạo liên hệ với danh và sắc 
đồng phát sanh theo cách nhân duyên, Thiền duyên, và Đạo duyên. 

Tác ý (cetana) đồng phát sanh liên hệ với danh và sắc đồng 
phát sanh và tác ý không đồng phát sanh liên hệ với danh và sắc 


do nghiệp tạo theo cách nghiệp duyên. 
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Các uẩn quả (thuộc danh pháp) tương quan liên hệ với nhau 


và với sắc đồng phát sanh theo cách quả duyên. 


C. Chỉ bằng một phương cách danh liên hệ với sắc. 
Tâm vương và tâm sở khởi sanh liền theo sau sắc (trước 


đó), liên hệ với sắc trước theo cách hậu sanh duyên. 


D. Chỉ theo một phương cách sắc liên hệ với danh. 
Trong đời sống sáu căn môn liên hệ với bảy thức giới và 
năm đối tượng liên quan với năm lộ trình thức theo phương cách 


tiền sanh duyên. 


E. Bằng hai phương cách những khái niệm, danh và sắc 
liên hệ với danh -- đó là cảnh duyên và thân y duyên. 

Nơi đây cảnh có sáu là sắc, thinh vx... Nhưng thân y duyên 
có ba là: cảnh thân y duyên, vô gián thân y duyên và bẩm chất 
thân y duyên (vì đó là bản chất cố hữu của nó). 

Cảnh (đối tượng) tự nó khi trở thành nổi bật lên thì tác 
hành như một cảnh thân y duyên (điều kiện trọn vẹn tùy thuộc 
nơi đối tượng). Tâm và tâm sở vừa chấm dứt tác hành như vô 
gián thân y duyên (điều kiện trọn vẹn tùy thuộc liên tục không 
gián đoạn). Bẩm chất thân y duyên có nhiều loại: trạng thái tham 
vx..., trạng thái có đức tin v.v..., an lạc, đau khổ, cá nhân, vật thực, 
thời tiết, điều kiện lưu trú, nội cảnh và ngoại cảnh, tùy trường 
hợp, tùy thuộc liên hệ với trạng thái đạo đức v.v... Nghiệp, cùng 


thế ấy, cũng liên hệ với quả. 
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E. Danh và sắc liên hệ với danh và sắc theo chín phương 
cách tùy trường hợp -- đó là bằng cách tăng thượng duyên (điều 
kiện nổi bật), đồng sanh duyên (cùng khởi sanh chung), hổ tương 
duyên (tương trợ lẫn nhau), y chỉ duyên (nương nhò), vật thực, 
căn duyên (khả năng kiểm soát), bất tương ưng duyên (điều kiện 
chia lìa), hiện hữu duyên (điều kiện có mặt), và bất ly duyên. 

Nơi đây tăng thượng duyên có hai: 

1. Cảnh duyên quan trọng liên hệ với trạng thái tâm 
theo cách tăng thượng duyên khách quan. 

ii. _ Tăng thượng duyên gồm bốn phần cùng tồn tại trong 
một lúc, liên hệ với danh và sắc đồng thời hiện hữu theo cách 
đồng sanh duyên. 

Duyên hệ đồng sanh gồm ba phần: tâm vương và tâm sở 
tương quan liên hệ với nhau và liên hệ với sắc pháp đồng hiện 
hữu; Tứ Đại tương quan liên hệ và liên hệ với những chuyển hóa 
của sắc pháp; ý căn và những danh uẩn hậu quả tương quan liên 
hệ vào lúc tái sanh. 

Duyên hệ hỗ tương gồm ba phần: tâm vương và tâm sở 
tương quan liên hệ với nhau; Tứ Đại Chánh Yếu tương quan liên 
hệ với nhau; ý căn và các danh uẩn hậu quả tương quan liên hệ 
với nhau vào lúc tái sanh. 

Y chỉ duyên gồm ba phần: tâm vương và tâm sở tương quan 
liên hệ với nhau và với các sắc pháp cùng hiện hữu; Tứ Đại tương 
quan liên hệ với nhau và với các chuyển hóa của sắc pháp; và sáu 
căn môn liên hệ với bảy thức giới theo cách y chỉ duyên. 

Thực duyên gồm hai phần: vật thực ăn được liên hệ với 
thân nầy; và chất dinh dưỡng vô hình tướng liên hệ với danh và 


sắc đồng hiện hữu theo cách thực duyên. 
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Căn duyên gồm có ba phần: năm giác quan liên hệ với năm 
loại thức; sắc mạng căn liên hệ với những sắc pháp đã chấp thủ; 
những yếu tố thuộc danh mạng căn liên hệ với danh và sắc đồng 
hiện hữu theo cách căn duyên. 

Bất tương ưng duyên gồm ba phần: Vào lúc bà mẹ thọ thai, 
ý căn liên hệ với quả (hậu quả của nghiệp), và tâm vương, tâm 
sở liên hệ với danh và sắc đồng khởi sanh theo cách tương ưng 
duyên; những tâm vương và tâm sở tiếp theo sau đó liên hợp với 
thân trước, theo cách tiền sanh duyên; sáu căn môn, trong đời 
sống, liên hệ với bảy thức giới theo cách tiền sanh duyên. 

Năm loại duyên hệ -- đồng sanh duyên, tiền sanh duyên, 
hậu sanh duyên, thực duyên, sắc mạng căn duyên -- theo mọi 
phương cách liên hệ với hiện hữu duyên và bất ly duyên. 

Tất cả mọi duyên hệ đều được bao gồm trong cảnh duyên, 
thân y duyên, nghiệp duyên và đồng sanh duyên. 

Nơi đây sắc pháp đồng sanh nên được hiểu biết là có hai 
phần: xuyên qua cuộc sống nó phải được hiểu là khởi sanh do 


tâm, và vào lúc tái sanh là khởi sanh do nghiệp. 


TÓM LƯỢC 
Như vậy, những duyên hệ thuộc ba thời kỳ và ngoài thời 
gian; nội và ngoại, được cấu tạo (hữu vi) hay không được cấu tạo 
(vô vi) có ba phần, theo khái niệm, danh và sắc. 
Tất cả, những tương quan duyên hệ, Patthana, có hai 


mươi bốn. 
Chú Giải 


18. Hetu-paccaya, Nhân-Duyên. 
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Nơi đây danh từ paccaya có đôi phần khó hiểu. Chữ nầy 
được định nghĩa là cái gì do nhờ đó có hậu quả phát sanh. Nói cách 
khác, đó là nguyên nhân. Hơn nữa, danh từ nầy được giải thích 
là “yếu tố thuận lợT, hay “yếu tố hỗ trợ” (upakarako đhammo). 


Hetu được định nghĩa là “cái gì do đó một hậu quả được thiết 


~ 


A» 


lập”. Chữ nầy được dùng trong ý nghĩa “cội rễ” (mũlatthena). Như 
rễ của cây là hetu; như phân bón giúp sức cho cây mọc lên là 
paccaya. Trong tạng Abhidhamma, VI Diệu Pháp, hai danh từ 
liên hệ với nhau nầy được dùng trong hai ý nghĩa khác nhau. 
Tuy nhiên trong Tạng Kinh, hai danh từ nầy được xử dụng đồng 
nghĩa, không có sự phân biệt, thí dụ như nói ko hetu, ko paccayo 
-- lý do là thế nào? nguyên nhân là thế nào? 

Trong bộ Patthana, Tương Quan Duyên Hệ, 24 paccaya 
(duyên) được liệt kê, và hetu, nhân là một trong số 24 ấy. 
Hetupaccaya, nhân duyên, được giải thích “nhân tự nó là một 
duyên” hoặc “là một hetu (nhân), nó trở thành paccaya (duyên) ”. 

Danh từ hetu được giải thích là yếu tố hỗ trợ hay giúp ích 
trong ý nghĩa như rễ cây hỗ trợ, giúp cho cây lớn lên (mũlatthena 
upakarako dhammo). Duyên hệ theo cách “nhân duyên” có thể 
được xem là gần nghĩa nhất với danh từ. 

(Xem CompendIum, trang 279; Journal of the Pali Text 
SocIety, 1915-1916, trang 29-53). 

“Nhân” thuần túy tỉnh thần. Đó là sáu nhân thiện và bất 


thiện. Xem Chương I. 


1o.  Arammana, hoặc Alambana, Cảnh (trong nghĩa trần cảnh), 


hay đối tượng. 
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Arammana do “a” + căn “ram, thích thú trong. Alambana 
do “ã” + căn “lamb, đeo níu theo. Những gì mà chủ thể thích thú 


` & 


trong đó, hoặc đeo níu theo đó, là “cảnh” hay “đối tượng”. 

Có sáu loại cảnh. Thí dụ như hình sắc, tác hành như tương 
quan duyên hệ với nhãn thức theo phương cách “cảnh duyên”. 
Phải nói rằng không có chỉ tại thế hay siêu thế mà không trở thành 


một đối tượng của tâm. 


2o. AdhiIpatl, Tăng Thượng (trong ý nghĩa lớn trội lên). 

Theo nghĩa đen, adhipati là tự mình nắm chủ quyền, hay 
làm chúa tể chính mình. 

Một trong bốn yếu tố tăng thượng -- ý muốn, tư tưởng, tỉnh 
tấn và lý trí -- có thể vào một lúc nào, duyên hệ với những tâm sở 
và các sắc pháp đồng phát sanh theo cách “tăng thượng duyên”. 

“Mỗi khi những hiện tượng như tâm và tâm sở khởi sanh, 
làm nổi bật (tăng thượng) một trong bốn yếu tố thì đối với hiện 
tượng kia là một điều kiện hỗ trợ theo cách tăng thượng duyên”. 
(Patthana) 


21. Anantara và Samanantara, 

Vô Gián và Đẳng Vô Gián, tức liên tục không gián đoạn và 
tức khắc tiếp theo. 

Trong ý nghĩa, không có sự khác nhau giữa hai danh từ. Hai 
chữ chỉ khác nhau theo ngữ nguyên. Theo triết học Phật Giáo, 
khi một chặp tư tưởng chấm dứt thì tạo điều kiện cho một chặp 
tư tưởng khác khởi sanh liền tức khắc. Chặp tư tưởng sau thừa 


hưởng tất cả tiềm năng của chặp tức khắc liền trước đó. Trạng 
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thái của chặp tư tưởng hoại diệt duyên hệ với chặp tư tưởng sau 


liền kế đó theo cách vô gián duyên và đẳng vô gián duyên. 


22.  Sahajata, Đồng Sanh. 

Duyên hệ theo phương cách đồng sanh, thí dụ như bốn 
danh uẩn -- thọ, tưởng, hành, thức -- những tâm sở khác nhau 
đồng phát sanh cùng lúc trong một loại tâm, bốn Đại Chánh Yếu 
(đất, nước, lửa, gió) đồng khởi sanh cùng lúc, sự hiện hữu của 
ba “thành-phần-mườï, vào lúc được thọ thai vx... Ta có thể ghi 
nhận rằng trong pháp Paticca-samuppada (Tùy Thuộc Phát Sanh) 
cả hai xúc và thọ hiện hữu như nhân (xúc) và quả (thọ) đồng phát 
sanh cùng một lúc, theo phương cách đồng sanh duyên. 

Một tâm sở có thể đồng sanh với một tâm sở, một danh 
pháp với một sắc pháp, một sắc pháp với một sắc pháp, và một 


danh pháp với một danh pháp. 


23. _Aññamañña, Hỗ Tương. 

Cũng như trong một cây nạn chống có ba chân, chân nào 
cũng cần thiết, giúp chống đỡ hai chân kia, cùng thế ấy danh 
pháp và sắc pháp, duyên hệ lẫn nhau theo phương cách hỗ tương 
duyên. Nên phân biệt hai duyên hệ, đồng sanh và hỗ tương. Nó 
không giống hệt nhau. Thí dụ như sắc pháp do tâm tạo không hỗ 
tương duyên hệ với cái tâm hiện hữu, hay như những chuyển hóa 
của Tứ Đại hiện hữu. Thông thường danh và sắc hỗ tương liên hệ 


với nhau. 


24.  Nissaya và Dpanissaya, Y Chỉ và Thân Y Chỉ, 


tức tùy thuộc nương nhờ và trọn vẹn tùy thuộc nương nhờ. 
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Danh từ upanissaya do “upa” + “ni” + căn “sỸ, nói dối. Upa là 
một tiếp đầu ngữ nhằm tăng cường ý nghĩa. Cũng như cây cối 
tùy thuộc nương nhờ nơi đất để đứng vững, như bức tranh tùy 
thuộc nơi cái khung căng bố để người họa sĩ vẻ trên đó, nissaya, 
y chỉ duyên, cũng dường thế ấy. Upanissaya được định nghĩa là 
hình thức mạnh mẽ của niIssaya. ŸY chỉ và thân y chỉ được so sánh 
như những cơn mưa mà cây cối phải tùy thuộc nương nhờ. §. Z. 
Aung phiên dịch upanissaya là “điều kiện đầy đủ”. Thí dụ như năm 
trọng nghiệp là giết mẹ, giết cha vxv... sẽ là một upanissaya, điều 
kiện đầy đủ, để tạo quả tái sanh trong khổ cảnh. Giới thân cận, 
giáo dục tốt đẹp v.v... sẽ là duyên hệ theo phương cách y chỉ duyên 
(nissaya), tức điều kiện nương nhờ, để có được sức khoẻ, tài sản 
sự nghiệp, và kiến thức sâu rộng trong một kiếp sống tương lai. 
Cũng như hành động thiện trở thành upanissaya, thân y chỉ, tức 
sự nương nhờ mạnh mẽ, cho những hành vi tốt trong tương lai, 
cùng thế ấy, nó cũng có thể trở thành upanissaya cho những hành 
vi xấu, thí dụ như lòng hãnh diện kiêu căng. 

Xem bài viết thâm sâu của Ngài Ledi Sayadaw về vấn đề nầy 


trong Pali Text Soclety jJournal, 1916, trang 49-53. 


25.  Purejata, Tiền Sanh. 

Sanh ra trước, hoặc cái øì hiện hữu trước đó. Sáu cắn môn 
vật chất và sáu trần cảnh đối tượng được xem là tiền sanh duyên. 
Những vật tiền sanh, đã hiện hữu trước đó, chỉ được xem là duyên 
hệ khi nó vẫn còn tiếp tục hiện hữu trong hiện tại chớ không phải 


chỉ vì trước đó nó hiện hữu. 


26.  PacchaJata, Hậu Sanh. 
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Trong 8o loại tâm vương, 85 loại, ngoại trừ bốn tâm quả Vô 
Sắc, và 52 tâm sở, duyên hệ tiền sanh với cơ thể vật chất theo cách 


hậu sanh duyên. 


27. Asevana, Tập Hành, 

tức thói quen huân tập, lặp đi lặp lại. 

Thông thường, một thói quen được lặp đi lặp lại có chiều 
hướng giúp cho mình điêu luyện trong công việc làm ấy. Điều nầy 
áp dụng cho việc tốt cũng như cho những việc làm xấu. Bằng cách 
lặp đi lặp lại nhiều lần ta có thể tự tạo nhiều khả năng trong một 
công việc. Asevana có nghĩa là sự lặp đi lặp lại như vậy. Trong lộ 
trình của tốc hành tâm (javana) chặp tư tưởng thứ nhì duyên hệ 
với chặp thứ nhất, chặp thứ ba duyên hệ với chặp thứ nhì, chặp 
thứ tư liên hệ với chặp thứ ba theo phương cách tập hành duyên. 
Vì lẽ ấy chặp tư tưởng thứ tư của tốc hành tâm được xem là có 


năng lực rất mạnh. 


28. Kamma, Nghiệp. 


Nghiệp có nghĩa là tác ý, vốn giữ vai trò trọng yếu trong 
sự tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện bằng ý, khẩu, hay thân. 
Tác ý nầy mà danh từ chuyên môn gọi là Nghiệp, duyên hệ với 
những sắc pháp khởi sanh do Nghiệp vx... Cũng như hột duyên hệ 
với cây, cùng thế ấy Nghiệp (Kamma) duyên hệ với quả phải có, 
không thể tránh. 


2o.  Vipaka, Quả 
Cũng như làn gió mát làm êm dịu lòng người ngồi dưới 
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tàng bóng mát mẻ của một cội cây, cùng thế ấy các tâm sở hậu quả 
của những loại tâm có bản chất an lành thanh tịnh duyên hệ với 
những tâm sở và những sắc pháp đồng phát sanh theo phương 


cách quả duyên. 


ao. Ahara, Vật Thực. 


Cũng như thức ăn vật chất bồi bỗ cơ thể vật chất, cùng thế 


ấy, thức ăn tỉnh thần đem chất dinh dưỡng đến cho những trạng 
thái tâm. Thức ăn liên hệ với cơ thể theo cách thực duyên, hay 
điều kiện dinh dưỡng vật chất, cùng thế ấy những xúc chạm tỉnh 
thần (phassa) duyên hệ với những thọ cảm, với những tác ý hay 
hành động thiện và bất thiện (manosañcetana), với thức tái sanh 
(patisandhi viññana); và thức tái sanh (viññana) duyên hệ với 


danh và sắc. 


31.  Indriya, Căn. 

Căn là những yếu tố được lược kê trong Chương VII, trở 
thành duyên hệ với danh pháp và sắc pháp đồng thời hiện hữu 
bởi vì nó tác hành nhiệm vụ kiểm soát trong phạm vi của nó. Thí 
dụ như tín căn kiểm soát những tâm sở đồng phát sanh thuộc 
về đức tin trong tôn giáo; danh mạng căn và sắc mạng căn kích 
thích, khơi dậy, làm sống sự linh động cho danh và sắc; niệm căn 
kiểm soát các tâm sở trong phạm vi quán niệm; thọ căn, trong sự 


ưu phiền và hạnh phúc v.v... 


32. Jhana, Thiền. 


Bảy chỉ thiền: 1. tầm, 2. Tứ (hay sát), 3. phỉ, 4. lạc, 5. xả, 6. 
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khổ, và 7. định, hay nhất điểm tâm, tương quan duyên hệ với 
nhau và duyên hệ với những tâm sở đồng phát sanh theo phương 
cách tri giác và quán niệm. Thí dụ như chi thiền tầm (vitakka) 
duyên hệ với các tâm sở đồng phát sanh bằng cách hướng dẫn 
những tâm sở ấy về đối tượng. Xem Chương I. 

1, 2, 3, 4, 7 nằm trong hai loại tâm bắt nguồn từ tham; 1, 2, 


6, 7 trong những loại tâm sân; 1, 2, 5, 7, trong các loại tâm si. 


33.  Magga, Đạo. 

Magga có nghĩa là phương cách hay con đường. Một con 
đường dẫn đến những trạng thái đau khổ, khổ cảnh, con đường 
kia đưa đến những trạng thái hạnh phúc. Cỗ xe chở khách đi 
đường đến khổ cảnh là những “Chi Đạo” tà kiến, tà tư duy, tà 
tinh tấn, và tà định. Chiếc xe chạy thẳng đến những trạng thái 
hạnh phúc là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định. Những 
chỉ đạo nầy duyên hệ với cả hai danh và sắc, đưa đi xuống trong 
trường hợp bất thiện pháp, và đưa vượt ra khỏi những kiếp sinh 


tồn (niyyana) trong trường hợp thiện pháp. 


34.  Sampayutta, Tương Ưng, hay liên hợp với. 

Mặc đầu có những đặc tính cá biệt rõ ràng nhưng trong 
quan kiến cùng tột, vì những tâm sở đồng phát sanh, đồng hoại 
điệt trong một lúc, đồng có chung một đối tượng, và khởi sanh ở 
chung một căn môn, cho nên tất cả đều tương quan duyên hệ với 


nhau theo cách tương ưng duyên. 
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35.  Vippayutta, Bất Tương Ưng, 

tức chia tách ra. Vippayutta là nghịch ngh1a với sampayutta. 
Vị ngọt và vị đắng có thể trợ giúp lẫn nhau bằng cách là khác 
nhau. Thí dụ như cái tâm tùy thuộc nơi ý căn, tức duyên hệ với ý 
căn theo cách “bất tương ưng” bởi vì cả hai, tâm và ý căn không 


tương quan dính liền với nhau, như nước và lá sen. 


36.  Atthi, Hiện Hữu. 
Atthi là sự duyên hệ của những trạng thái đồng phát sanh 
trong hiện tại, giống như đồng sanh duyên. Thí dụ như trạng thái 


thấy đối tượng là do có sự hiện hữu của ánh sáng. 


37. _ Natthi, Vô Hiện Hữu, tức vắng mặt trong hiện tại. 

Cũng như lúc ánh sáng tan biến thì tiếp theo sau đó là 
bóng tối, cùng thế ấy khi cái đi trước tan biến thì cái đi tiếp theo 
sau xuất hiện. Đó là duyên hệ theo phương cách “vô hiện hữư”, 
tức không có mặt. Thí dụ như nhãn thức (dassana) tương quan 
duyên hệ với cái tức khắc tiếp liền theo sau là sự hiểu biết rõ ràng 


(sampaticchana) theo cách vô hiện hữu duyên. 


38. Vipata và Avigata, Ly và Bất Ly. 
Theo thứ tự, cũng giống như Natthi và Atthi. 
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Paññattibhedo 


4: 

Tattha rupadhamma rupakkhandho ca cittacetasika- 
sankhata cattaro arupino khandha nibbanañcˆati 
pañcavidham pỉï arupanti ca namanti ca pavuccati. 


Tato avasesa paññatti pana paññapiyatta paññatti, 
paññapanato paññattTti ca duvidha hoti. 


Katham?2 Tarh tam bhutaparinamakaramupadaya tatha 
tathãa paññatta bhumipabbatadika, sasambhaärasanni- 
vesakaramˆupadaya geharathasakatadika, khandha pañca- 
kamˆupadaya purisapuggaladika, candäavattanadikam' 
upadaya disakaladika, asamphutthakaramˆupadaya 
kupaguhadika, tam tarh bhutanimittarmn bhavanavisesañ 
ca upadaya kasinanimittadika ca'ti evamadippabheda 
pana paramatthato avijjamanaˆpi atthacchayakarena citt- 
uppadanamalambanabhuta tam tarh upadaya upanidhaya 
karanam katva tatha tatha parikappiyamana sankhayati, 
samaññayati, voharrIyati, paññapIyatfti paññattrti 
pavuccati. Ayarn paññatti paññapiyattä paññatti nama. 
Paññapanato paññatti pana nama namakammadi- namena 
paridIpita. 


Sa vijjamanapaññatti, avijj]amanapaññatti, vijja- 
manena av]jjamana paññatti, avijjamanena vijjamana- 
paññatti, vij]amanena vijjamanapaññatti, avij]amanena 
avijjamanapaññatti cati chabbidha hoti. 


Tattha yadä pana paramatthato vijjamanarh rupa- 


~z ~ = 


vedanadïm etaya paññãpenti tadayam vijjamanapaññatti. 
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'Yada pana paramatthato avijjamanarh bhumipabbatadim 
etaya paññapenti, tadayarh av]jjamanapaññattiti pavuccati. 
Ubhinnarh pana vomissakavasena sesa yathakkamamn 
cha]abhiñño, itthisaddo, cakkhuviññanam, räjaputto'ti ca 
veditabba. 


VacIghosanusarena sotaviññanavIthiya 
Pavattanantaruppanna manodvärassa gocara. 


~zT~= 


Atthayassanusarena viññaãyanti tato param 
Sayarh paññatti viãññeyya lokasanketanimmita°ti. 


Itỉ Abhidhamatthasangahe Paccayasangahavibhago nama 
atthamo paricchedo. 


KHÁI NIỆM 
Phần 4 

Nơi đây các sắc pháp chỉ là sắc uẩn. 

Tâm và những tâm sở, vốn bao gồm bốn uẩn vô sắc, và Niết 
Bàn, là năm loại pháp vô sắc. Các pháp ấy cũng được gọi là “danh” 
(Nama). 

Các pháp còn lại là những khái niệm (Paññatti) (3o), vốn có 
hai loại: khái niệm như cái gì được biết đến, và khái niệm làm cho 
được biết đến. 

Bằng cách nào? 

Có những danh từ như “đất, “núi” v.v... được gọi như vậy 
theo phương cách biến đổi trạng thái của những nguyên tố; như 


danh từ “nhà, “xe bò” vx... được gọi như vậy theo lối kết hợp 
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những vật liệu; những danh từ như “người”, “cá nhân” v.v... được 
gọi như vậy theo năm uẩn; những danh từ như “phương hướng”, 
“thời gian” vxv... được gọi như vậy theo sự vận chuyển của mặt 
trăng vxv...; những danh từ như “giếng”, “hang động” vxv... được 
gọi như vậy theo lối không xúc chạm v.v...; những danh từ như 
đề mục Kasina vx... được gọi như vậy theo những nguyên tố và 
những phương cách khác nhau để trau giồi, rèn luyện tâm. 

Tất cả những sự vật khác biệt ấy, mặc đầu theo ý nghĩa cùng 
tột (tức chân đế) thì không có hiện hữu, đã trở thành đối tượng 
của tâm dưới hình thức là những hình bóng của sự vật (cùng tột). 

Những sự vật ấy được gọi là “paññattf, khái niệm, bởi vì 
người ta nghĩ đến, nhận ra, hiểu biết, biểu lộ, và làm cho được 
hiểu biết vì lý do, theo nhận xét, đối với phương thức nầy hay 
phưong thức khác. Loại “paññattï”, khái niệm, nầy được gọi như 
vậy bởi vì nó được làm cho biết như vậy. 

Vì nó làm cho biết nên được gọi là “paññattï, khái niệm. 


Nó được mô tả là “danh”, hay “ngh1a” v.v... 
Khái niệm gồm sáu loại (4O): 


1. Một khái niệm thật sự có, 2. một khái niệm không thật 
sự có, 3. một khái niệm không thật sự có do một khái niệm thật 
sự có, 4. một khái niệm thật sự có do một khái niệm không thật 
sự có, 5. một khái niệm thật sự có do một khái niệm thật sự có, 
6. một khái niệm không thật sự có do một khái niệm không thật 
SỰ CỔ: 

Thí dụ, nó làm cho được biết bằng một danh từ như “sắc”, 
“thọ” vx... chỉ những sự vật thật sự có hiện hữu, nên gọi nó là 


"khái niệm thật sự có”. 
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Khi nó làm cho được biết do một danh từ như "đất", "núi" 
v.v... vốn không thật sự hiện hữu, nên gọi là "khái niệm không thật 
sự có”. 

Phần còn lại phải được hiểu bằng cách tuần tự phối hợp cả 


†é ft 


hai, thí dụ "người đã chứng sáu nhãn quan siêu thế”, "tiếng nói 


† TH 


của người phụ nữ”, "nhãn thức", "con vua”. 


TÓM LƯỢC 

Bằng cách theo dõi âm thanh của tiếng nói xuyên qua lộ 
trình nhĩ thức, vào lúc ấy, qua khái niệm của lời nói mà ý môn 
tiếp nhận, ý nghĩa (của lời nói) được hiểu biết. 

Những khái niệm ấy phải được biết là tục đế, chân lý chế 
định. 

Đây là chương thứ tám đề cập đến Sự Phân Tách Những 
Duyên Hệ của sách Vi Diệu Pháp Toát Yếu. 


Chú Giải 


39.  Paññatti, Khái Niệm. 

Có hai loại paññatti, khái niệm, là: atthapañfñatti, nghĩa 
khái niệm, và namapaññatti, danh khái niệm. Atthapaññattii, 
nghĩa khái niệm, là làm cho được biết, tức là đối tượng mà khái 
niệm đề cập đến. Nãmapaññatti, danh khái niệm, là cái tên đặt 
cho đối tượng. 

Đất, núi, vxv... được gọi là “santhana-paññattể, hình sắc 
khái niệm, vì nó diễn đạt hình thể của sự vật. 

Xe bò, làng v.v... được gọi “samuha-paññatti” là những khái 
niệm tổng hợp, bởi vì đó là tên gọi chung một tổng hợp, hay một 


nhóm sự vật. 
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Đông, Tây v.v... được gọi là “disa-paññattf, những khái 
niệm về địa phương, bởi vì nó mô tả phương hướng của một 
vùng. 

Sáng, trưa v.v... được gọi là “kala-paññattf, những khái 
niệm về thời gian, bởi vì nó liên quan đến thời gian. 

Giếng, hang động vx... được gọi là “akãsa- paññattï, khái 
niệm về không gian, bởi nó liên quan đến không trung. 

Hình ảnh hình dung, hình ảnh khái niệm v.v... được gọi là 
“nimitta-paññattï, những khái niệm về hình tướng, bởi vì nó 
liên quan đến những dấu hiệu tỉnh thần mà công trình trau giồi 


rèn luyện tâm thành đạt. 


40. Sáu Loại Paññatti 

1. Sắc, thọ v.v... có hiện hữu, trong ý nghĩa cùng tột 
(chân để). 

2. Đất, núi vx... là những danh từ áp dụng cho những sự vật 
thật sự không hiện hữu, trong ý nghĩa cùng tột. 

3. Người chứng đắc sáu pháp siêu thế”. Nơi đây trong ý 
nghĩa cùng tột (chân đế) không có người chứng đắc, nhưng có sự 
chứng đắc sáu pháp siêu thế. 

4. “Tiếng nói của người phụ nữ”. Nơi đây, trong ý nghĩa 
cùng tột (theo chân đế), thì có tiếng nói, nhưng người phụ nữ thì 
không thật sự có hiện hữu. 

5. Nhãn thức. Nơi đây, trong ý nghĩa cùng tột thì có phần 
nhạy của con mắt và có sự thấy, hay nhãn thức, tùy thuộc nơi 
phần nhạy của mắt. Cả hai đều có. 

6. Con ông vua. Nơi đây, theo chân đế thì không có ông vua 


mà cũng không có con ông vua. 


CHƯƠNG IX 
KAMMATTHÄNA-SANGAHA-VIBHÄGO 


1. 

Kammatthanasangaho 

Samathavipassananam bhavananam ito pararh 
Kamma†tthanarh pavakkhami duvidham pïi yathakkamam. 


DĐ, 

Tattha samathasangahe tava dasakasinani, dasa asubha, 
dasa anussatiyo, catasso appamaññayo, eka sañña, 
ekamn vavatthanam, cattaro äruppa c°ati sattavidhena 
samathakamma†thanasangaho. 


Rãagacarita, dosacarita, mohacarita, saddhacarita, 
buddhicarita, vitakkacaritä, c°ati chabbhidhena carita- 


sangaho. 


Parikammabhavana, upacarabhavana, appana- bhãvana 
cati tisso bhavana. 


Parikammanimittarmn, uggahanimittam, patibhaga- 
nimittarh c'ati tini nimittani ca veditabbanI. 


Katham?2 
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PathavIikasinam., apokasinamhn, tejokasinamn, vayo-kasinarh 
nmIlakasinam, pItakasinam. lohitakasinarmhn, odatakasinam, 
akasakasinam, alokakasinamhn cˆati imani dasa kasinani 
nama. 


Uddhumatakarmhn, vinilakam, vipubbakam, vicchid -dakam, 
vikkhayitakam, vikkhittakam, hatavikkhittakam, 
lohitakam, pu|avakamn, atthikarmhn c°ati ime dasa asubha 
nama. 


Buddhanussati, Dhammaäanussati, Sanghanussati, 
S1lanussati, Caganussati, Devatanussati, Upasamanussati, 
Maranänussati, Kãyagatãäsati, Anãpãnassati c'ãti imã dasa 
anussatiyo nama. 


Metta, Karuna, Mudita, Upekkha c°ati ima catasso 
appamaññayo nama, Brahmaviharo'ti pavuccati. 


Ahäre patikkilasaññã ekã saññaã nãma. 
Catudhatuvavatthaänam ekamn vavatthanam nama. 


Akãsãnañcãyatanädayo cattäro ãruppä nãm8 ti sabbathä pi 
samathaniddese cattalisa kammatthanani bhavanti. 


Sappayabhedo 


ĐT 
Caritasu pana dasa asubha kayagatasati sankhata 
kotthasabhavana ca ragacaritassa sappaya. 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - CHƯƠNG IX 453 


Catasso appamaññayo n1ladIni ca cattari kasinani 
dosacaritassa. 

Anäãpãnarh mohacaritassa vitakkacaritassa ca. 
Buddhanusati adayo cha saddhacaritassa. 
Maranopasamasaññavavatthanani buddhicaritassa. 
Sesani pana sabbani pi kammatthanani sabbesam pi 
sappäyani. 

Tatthaˆpi kasinesu puthularh mohacaritassa, khuddakam 
vittakkacaritassa ca. 

Ayamettha sappayabhedo. 


Bhavanäa-bhedo 


4- 
Bhavanaäasu pana sabbattha “pi parikkamma-bhavana 
labbhateva. 


Buddhanussati adisu a†thasu saññãvavatthanesu c?äti 
dasasu kammatthanesu upacara bhavanaˆva sampajjati, 
natthi appana. 

Sesesu pana samatirnsakammat†thanesu appana bhavanapi 
sampajjati. 


Tatthapi dasa kasinani anapanañ ca pañcakajjhani- kani. 
Dasa asubha kayagatasati ca pathamajjhanika. Mettadayo 
tayo catukkajjhanika. 

Upekkha pañcamajjhanika. 

Iti chabbiIsati rupavacarajjhanikani kammatthanani. 
Cattaäro pana äruppaäa arupajjhanika. 

Ayam'ettha bhãvanäbhedo. 
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Gocarabhedo 


5. 

Nimittesu pana parIikammanimittarh uggaha- 
nimittam ca sabbatthaˆpi yatharaharhpariyayena labbhant'ˆ 
eva. Patibhaganimittarh pana kasinaasubhakotthasanapan- 
esveva labbhati. Tattha hi patibhaganimittamarabbha 
upacaärasamadhi appanasamadhi ca pavattanti. Katham? 
Adikammikassa hi pathavimandalädisu nimittamˆ 
uggahantassa tamˆalambanarmn parikammanimittanti 
pavuccati. Sa ca bhavana parikammabhavana nama. 


Yadaã pana tarh nimittarh cittena samugsgahitam hoti, 
cakkhuna passantasseva manodvarassa apathamagatarh 
tada tam evalambanarh uggahanimittarh nama. Sä ca 
bhavana samadhiyati. 


Tatha samahitassa pana tassa tato pararh tasmirh 
uggahanimitte parikammasamadhina bhavanamanuyuñ- 
Jantassa yada tappatibhagam vatthudhammavimuccitarn 
paññattisankhatarmn bhavanayarh alambanam citte 
sannisinnam samappitarh hoti. Tadaã tam patibhaga- 
nimittam samuppannati pavuccati. Tato patthaya 
paribanda vippahIna kamavacarasamadhisankhata 
upacara bhãvana nipphanna naãma hoti. Tato pararmn 
tam eva patibhaganimittarh upacara samadhina 
samasevantassa rũpävacarapathamajjhanam appeti. 

Tato pararh tam eva pathamajjhanam avajjanam, 
samapajJjanam, adhitthanam, vut†thanam. paccavekkhana 
c ati imahi pañcahi vasitahi vasTbhutam katva 
vitakkadikam' olarikangarh pahanaya vicaradi 
sukhumanguppattiya padahanto yathakkamarhn 
dutiyajhanadayo yatharahamappeti. 
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Iccevarh pathavikasinadisu dvävisatikammattha- 
nesu patibhaganimittamˆupalabbhati. Avasesu pana 
appamaiñña sattapaññattiyam pavattanti. 


Akãsavajjitakasinesu pana yarh kiñci kasinarh 
ugghatetva laddhamakasamn anantavasena parikammam 
karontassa pathamaruppamappeti. Tam eva pathama- 
ruppaviññanam anantavasena parikammarh karontassa 
dutiyaruppamappeti. Tam eva pathamaruppaviññana- 
bhaãvarh pana natthi kiñc?tỉ parikammarh karontassa 
tatiyaruppamˆappeti. Tatiyaruppam santam'etam panItamˆ 
etanti parikkamarh karontassa catuttharuppam appeti. 


Avasesesu ca dasasu kammat†thanesu Buddhaguna- 
dikamalambanam“arabbha parikammam katva tasmirh 
nimitte sadhukamˆuggahite tattheva parikammañ ca 
samadhiyati, upacaro ca sampajjati. 


Abhiññavasena pavattamanarn pana rũpävacara- 
pañcamajjhanarh abhiññapadaka pañcamajjhana 
vutthahitva adhittheyyadikamˆavajjitva parikammam 
karontassa ruũpadisu alambanesu yatharaham' appeti. 


Abhiñña ca nama:-- 


Iddhividharmn dibbasotarh paracittavijanana 
Pubbenivasanussati dibbacakkhu'tỉi pañcadha. 


Ayamettha gocarabhedo. 
Nitthito ca samathakammatthananayo. 
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KHÁI LƯỢC NHỮNG ĐỀ MỤC HÀNH THIÊN (1) 
Phần Nhập Đề 


Phần 1 
Nơi đây tôi sẽ giải thích về những đề mục luyện tâm gồm hai 


phần, liên quan đến thiền Vắng Lặng (2) và thiền Minh Sát (3). 


Phần 2 

Về hai pháp nầy, để khởi đầu, trong Khái Lược về thiền 
Vắng Lặng, đề mục hành thiền gồm bảy phần: 

A. mười Kasina, B. mười đề mục Bất Tịnh (về tử thị), C. 
mười đề mục Suy Niệm, D. bốn đề mục Vô Lượng, E. một đề mục 
Quán Tưởng, F. một đề mục Phân Tách, và G. bốn đề mục Thiền 
Vô Sắc. 

Có sáu loại tâm tánh (4): 1. tham ái, 2. sân hận, 3. si mê hay 
vô minh, 4. Tín đức hay có nhiều đức tin, 5. trí thức hay sáng 
suốt, 6. phóng dật. 

Có ba giai đoạn tu niệm: 1. sơ khởi (5), 2. kế cận, và 3. định 
tâm. 

Có ba ấn chứng (6): 1. sơ khởi, 2. trừu tượng, và 3. khái 
niệm. 

Như thế nào? 

A. Mười kasinas (7) là: đất, nước, lửa, không khí, màu 
xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, không gian, và ánh sáng. 

B. Mười đề mục Bất Tịnh (hay mười loại tử thị) (8) là: 


một (tử thï) sình, một (tử thi) đã đổi màu, một (tử thi) đã tan rã 


H] — Mười đề mục nầu dùng uật để niệm gọi là kasina. Xem chú giải # 7. 
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chảy nước, một (tử thi) bị đứt la, một (tử thị) bị đục khoét, một 
(tử thị) bị văng vụng ra từng mảnh, một (tử thị) rã rời vung vảy 
tản mác, một (tử thï) đẩm đầy máu, một (tử thi) bị dòi tửa đục 
tan, vàmột bộ xương tàn. 

C. Mười đề mục Suy Niệm (9) là: 1. Suy Niệm về Đức 
Phật, 2. Suy Niệm về Giáo Pháp, 3. Suy Niệm về Giáo Hội Tăng 
Già, 4. Suy Niệm về Giới Luật, 5. Suy Niệm về tâm bố thí, 6. Suy 
Niệm về chư Thiên, 7. Suy Niệm về trạng thái thanh bình an lạc, 
8. Suy Niệm về sự chết, o. Niệm thân, 1o. Niệm hơi thở (10). 

D. Tứ Vô Lượng Tâm (11), cũng được gọi là Tứ Phạm 
Trú, bốn Trạng Thái Tâm Cao Thượng, hay bốn Phẩm Hạnh Cao 
Thượng là: từ, bị, hỷ, xả. 

E. Một đề mục Quán Tưởng, là quán tưởng về tánh cách 
không trong sạch của thức ăn (12). 

EF Một đề mục Phân Tách là phân tách Tứ Đại (bốn 
nguyên tố chánh yếu cấu thành phần vật chất)(3). 

G. Bốn đề mục Thiền Vô Sắc (Arupa-Jhaãnas) là “Không 
Vô Biên Xứ” (14) vxv... Theo lối trình bày về Thiền “Vắng Lặng”, tất 


cả có bốn mươi (15) đề mục hành thiền. 


Những Đề Mục Hành Thiền 
Thích Hợp Với Các Loại Tâm Tánh Khác Nhau 


Phần 3 
Đối với các tâm tánh, mười đề mục về sự Bất Tịnh (ô trược) 
của thân và đề mục Niệm Thân”, như 32 phần (của thân), là thích 


hợp với người có bẩm tánh tham ái (16). 
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Đề mục “Tứ Vô Lượng Tâm” và bốn kasinas màu thích hợp 
với những al có bẩm tánh sân hận (1). 


Lhà 


Đề mục Niệm Hơi Thở” thích hợp với những ai có bẩm 
tánh si mê và phóng dật. 

Sáu đề mục “Suy Niệm về Đức Phật vx..” thích hợp với 
những người bẩm tánh có nhiều đức tin; Suy niệm về “Sự Chết”, 
về “Trạng Thái Thanh Bình An Lạc”, “Quán Tưởng” (tánh cách ô 
trược của vật thực) và “Phần Tách” (Tứ Đại) thích nghi với những 
người có chiều hướng thiên về trí thức; và tất cả những đề mục 
tu niệm còn lại thích hợp với tất cả mọi bẩm tánh. 

Về những kasinas, một hình tướng rộng lớn thích hợp với 
người có khuynh hướng sĩ mê, hình tướng nhỏ thích hợp với 
người có bẩm tánh phóng dật. 

Đây là đoạn đề cập đến tình trạng thích hợp (của những đề 


mục luyện tâm). 
Những GiaIl Đoạn Luyện Tâm 


Phần 4 

Tất cả bốn mươi đề mục hành thiền kể trên đều có thể giúp 
đưa đến giai đoạn sơ khởi của công trình luyện tâm. Mười đề 
mục như tám đề mục Suy Niệm về Đức Phật v.v..., đề mục “Quán 
Tưởng”, và đề mục “Phân Tách” (18) chỉ dẫn đến giai đoạn cận 
định mà không đưa đến giai đoạn hoàn toàn an định tâm. Ba 
mươi đề mục luyện tâm còn lại có thể dẫn đến toàn định. 

Trong ba mươi đề mục đó mười kasinas và đề mục Niệm 
Hơi Thở” dẫn đến ngũ thiền; mười đề mục “Bất Tịnh” và đề mục 


Niệm Thân” chỉ dẫn đến sơ thiền; ba đề mục đầu trong “Tứ Vô 
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Lượng Tâm” như niệm tâm từ chẳng hạn, dẫn đến tứ thiền, niệm 
tâm xả (1o) đến ngũ thiền. 

Như vậy hai mươi sáu đề mục luyện tâm dẫn đến những 
Thiền Sắc Giới. 

Bốn đề mục “vô sắc” dẫn đến những tầng Thiền Vô Sắc. 

Đây là đoạn đề cập đến pháp luyện tâm. 

Những Ấn Chứng Của Công Trình Luyện Tâm 


Phần s 

Trong ba ấn chứng, hình ảnh sơ khởi và hình ảnh trừu 
tượng thông thường có thể được chứng nghiệm trong mọi trường 
hợp, tùy đề mục. Nhưng hình ảnh khái niệm thì được thành tựu 
do những đề mục “Kasina”, “Bất Tịnh”, “Những Phần Của Thân” 


và pháp “Niệm Hơi Thở”. 


Chính nhờ hình ảnh khái niệm mà hành giả phát triển trạng 
thái cận định và đắc Thiền. 

Bằng cách nào? 

Bất luận đề mục nào trong những vật thể kasinas đất v...., 
mà hành giả sơ cơ dùng để gom tâm, thì đó là đề mục sơ khởi, và 
pháp hành thiền ấy được gọi là pháp luyện tâm sơ khởi. Khi ấn 
chứng ấy được cảm nhận và nhập vào tâm hành giả qua ý môn 
như một vật được thấy xuyên qua mắt (thịt) thì được gọi là hình 
ảnh trừu tượng. Công trình hành thiền như vậy trở nên vững 
chắc kiên cố. 

Cùng thế ấy, khi hình ảnh hình dung phát sanh do công 
trình hành thiền mất đi những khuyết điểm (2o) (như tỳ vết hay 


lồi lõm) và được cảm nhận như một khái niệm, vững vàng và 
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chắc chắn trong tâm của vị hành giả đã hoàn toàn nắm vững pháp 
hành của mình, đã kiên cố an trụ tâm vào đề mục sơ khởi và hình 


ảnh trừu tượng, vào lúc ấy hình ảnh khái niệm khởi phát. 
Thiền Sắc Giới 


Sau g1aI đoạn “cận định”, không còn bị những trở ngại thuộc 
về Dục Giới khởi sanh, hành giả dùng tâm “cận định phát triển 
hình ảnh khái niệm và chứng đắc tầng thiền đầu tiên thuộc Sắc 
Giới (sơ thiền Sắc Giới). 

Kể từ đó, chăm chú gom tâm vào sơ thiền bằng năm pháp 
để thuần thục nắm vững (tầng thiền nầy) (21) --- tức chăm chú 
gom tâm định, nhập thiền, an trú trong thiền, xuất thiền và quán 
sát ôn duyệt -- vị hành giả chuyên cần tinh tấn từ từ phát triển 


Z2 22 


những chỉ thiền vi tế như “Tứ” v.v.. tùy trường hợp, và chứng đắc 


nhị thiền, tam thiền vxv.. bằng cách vượt qua những chỉ thiền thô 


3 z2 


thiển như “Tầm”, “Tú” vxv... 

Vậy, với hai mươi hai đề mục hành thiền như vật thể kasina 
v.v.. hành giả thành tựu hình ảnh khái niệm. Nhưng trong những 
đề mục luyện tâm còn lại (mười tám) bốn tâm “Vô Lượng” tùy 


thuộc liên quan nơi chúng sanh. 
Thiền Vô Sắc (22) 


Giờ đây, người thực hành pháp định tâm về không gian loại 


trừ tất cả các kasina, ngoại trừ akasa kasina, lấy không gian làm 
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đề mục sơ khởi và suy niệm “không gian đây là vô cùng tận”. Bằng 
cách làm như vậy, sơ thiền Vô Sắc khởi sanh đến vị ấy. Hành giả 
lấy sơ thiền Vô Sắc làm đề mục sơ khởi, suy niệm về tâm thức sơ 
thiền và nhận định rằng “thức nầy là vô cùng tận”. Nhị thiền Vô 
Sắc khởi sanh. Hành giả giờ đây chăm chú gom tâm vào trạng 
thái không hiện hữu của tâm thức sơ thiền, nghĩ rằng “không có 
bất luận gì” -- tam thiền Vô Sắc khởi sanh. Hành giả gom tâm 
chăm chú vào tâm thức tam thiền Vô Sắc, nghĩ rằng “quả thật là 
vắng lặng, quả thật là tối thượng”, tứ thiền Vô Sắc khởi sanh. 
Trong mười đề mục luyện tâm còn lại khi hành giả gom tâm 
vào một đề mục như ân đức của Đức Phật v.v.. và khi thấy được 
ấn chứng,đề mục sơ khởi” trở thành vững chắc và trạng thái 


“cận định” cũng được thành đạt. 
Siêu Trí (23) 


Xuất ra khỏi ngũ thiền (được dùng làm) căn bản cho trạng 
thái siêu trí và suy niệm về “quyết định” v.v.. khi thực hành gom 
tâm vào một vật thể v.v.. tùy trường hợp, ngũ thiền Sắc Giới phát 
sanh đến hành giả và đưa vào con đường phát triển các pháp siêu 
trí (thần thông). 

Năm loại siêu trí là: Thần Túc Thông (những năng lực thần 
thông khác nhau), Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mạng 
Thông và Thiên Nhãn Thông. 

Nơi đây là đoạn đề cập đến pháp luyện tâm. 

Phương pháp hành thiền Vắng Lặng đến đây chấm dứt. 
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Chú Giải 


1. Kammatthana, Đề Mục Hành Thiền 

Nơi đây danh từ nầy được dùng trong ý nghĩa chuyên môn. 
Kamma là công phu hành thiền, hay quán niệm. Thana, theo ngữ 
nguyên, là trạm, căn cứ, hay cơ hội, hàm xúc ý nghĩa là đề tài tu 
niệm, hay pháp tu tập. Do đó, Kammatthana có nghĩa là “những 
đề tài để hành thiền” hay “đề mục hành thiền”. Có tất cả bốn mươi 


đề mục như thế. 


2. _ Samatha, Vắng Lặng 
Danh từ samatha do căn “sam”, ru ngủ, làm dịu bớt, hàm 


2® 6 


xúc trạng thái “yên tĩnh” hay “vắng lặng” mà người hành thiền 
tạo nên do nhờ làm suy giảm những Chướng Ngại Tỉnh Thần 
(Triền Cái). Danh từ nầy đồng nghĩa với tâm định (samadhi), vốn 
dẫn đến sự phát triển các tầng thiền (jhãnas). Tâm định nầy chỉ 


tạm thời đè nén ô nhiềm. 


3. — Vipassana, Minh Sát 

Vipassana do “vi” + căn “dis” là thấy, theo nghĩa đen là nhận 
thức bằng nhiều phương cách, tức là hiểu biết sự vật dưới ánh 
sáng của ba đặc tướng vô thường, khổ, và vô ngã. Danh từ nầy 
được phiên dịch là “minh sát”, “trực giác”, “quán chiếu nội tâm”, 
“bản lai diện mục”. Đối tượng duy nhất của vipassana, minh sát, 
là thấy sự vật đúng thật như sự vật là vậy nhằm thành tựu Giải 
Thoát. 
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4.  Carita, Bẩm Tánh 

Là bản chất cố hữu của một người, phát lộ cho biết tánh 
tình bình thường của người ấy khi không bị bất luận gì làm xáo 
trộn. Mỗi người có tâm tánh khác nhau vì trong quá khứ mỗi 
người có những hành động tạo nghiệp khác nhau. Những hành 
động thường lặp đi lặp lại có chiều hướng trở nên bẩm tánh cá 
nhân. 

Rãga (tham ái) đôi khi là bẩm tánh nổi bật của vài người, 
trong khi ấy dosa (sân hận, nóng giận, hay ác tâm) là bẩm tánh 
của người khác. Thông thường người ta thuộc về hai hạng người 
nầy. Cũng có một ít người khác thiếu sáng suốt và ít hay nhiều 
si mê (mohacarita). Gần giống như người sỉ mê, có hạng người 
mà tâm có chiều hướng phóng dật, luôn luôn chạy đầu nầy nhảy 
đầu kia, không thể chăm chú vào một điều gì (vitakkacarita). Vài 
người có tâm đạo đặc biệt nhiệt thành (saddhãcarita) trong khi ấy 
vài người khác thông minh sáng suốt phi thường (buddhicarita). 

Như vậy, đại khái có sáu loại bẩm tánh. 

Bằng cách phối hợp lẫn lộn ta có 63 loại. Nếu tính thêm vào 
bẩm tánh tà kiến (ditthicarita) thì có 64 loại. 


cÍ Parikammabhavana 

Gia1 đoạn sơ khởi của công trình tu niệm, luyện tâm, được 
gọi là Parikammabhavanä, giai đoạn sơ khởi, chuẩn bị cho công 
phu trau giồi, rèn luyện tâm. Công trình luyện tâm, từ lúc phát triển 
hình ảnh khái niệm và tạm thời đè nén những Triền Cái (chướng 
ngại tinh thần) cho đến chặp tư tưởng Chuyển Tánh (Gotrabhu) 


trong tiến trình Jhãna Javana (Thiền Tốc Hành), được gọi là 
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Upacarabhavanä, giai đoạn kế cận, hay cận định. Chặp tư tưởng 
tức khắc khởi phát sau chặp chuyển tánh (Gotrabhu) được gọi là 
Appana, nhập thiền, hoàn toàn an định, bởi vì chi thiền vitakka, 
“tầm”, thành phần tiên khởi của thiền (jhãna), vững chắc an trụ 
vào đề mục. Lộ trình tâm của Thiền (Jhãna) diễn tiến như sau: 
Manodvaravajjana // ParIlkamma -- Ủpacara -- Anuloma -- 


Gotrabhu -- Appana // Bhavanga. [1] 


6.  Parikammanimitta 

Bất luận đối tượng nào, như vật thể kasina chẳng hạn, 
được dùng làm đề mục sơ khởi để hành thiền cũng được gọi là 
“ParilkammanImitta”. 

Cũng đối tượng ấy, khi được hành giả hình dung trong tâm 


` & 


lúc nhắm mắt ngồi thiền, được gọi là “Uggahanimitta”, ấn chứng 
hình dung trong tâm. 

Cũng hình ảnh hình dung nầy, khi được cảm nhận 
mà trơn tru, không còn những tỳ vết hay lồi lổm, thì gọi là 
“Patibhaganimitta”, hình ảnh khái niệm, và được dùng làm đối 


tượng cho Ủpacara và Appana Bhavana. 


7. Kasina 

Phạn ngữ nầy có nghĩa là “toàn thể”, “tất cả”, “đầy đủ”. Đuợc 
gọi như vậy vì ánh sáng phát tủa từ hình ảnh khái niệm mở rộng 
cùng khắp, không biên giới. 

Trong trường hợp Pathavikasina, kasina đất, ta dùng đất 


sét màu da trời lúc rạng đông làm thành một dĩa tròn độ ba tấc bề 


Hị Ý Môn Hướng Tâm // những chặp tư tưởng: Sơ Khởi -- Cận Định 
-- Thuận Thứ -- Toàn Định // Hộ Kiếp. 
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kính, cạo gọt trơn bén, tô mặt thật láng và đều đặn. Nếu không có 
đủ đất sét màu da trời lúc rạng đông có thể dùng để phía đưới một 
loại đất sét nào khác rồi tô lên. Cái đĩa tròn ấy là kasina mandala, 
và cũng được gọi là parikammanimitta, một hình tướng để làm 
đề mục sơ khởi. Đặt cái kasina ấy độ một thước cách chỗ mình 
ngồi và chăm chú gom tâm vào đó, niệm thầm trong tâm pathavi, 
pathavi, hay đất, đất. Mục đích là để thành đạt trạng thái nhất 
điểm tâm. 

Khi thực hành như thế một ít lâu -- có khi vài tuần, hay 
vài tháng, hay cả năm -- người hành thiền sẽ có thể hình dung 
đối tượng, nghĩa là lúc nhắm mắt vẫn còn thấy cái dĩa tròn. Đối 


` 


tượng được hình dung ấy được gọi là “Uggahanimitta”. Chừng đó 
hành giả chăm chú gom tâm vào hình ảnh hình dung ấy cho đến 
khi phát triển trong tâm một hình ảnh khác của cái đĩa không còn 
những tỳ vết, lồi lỏm v.v.. được gọi là “Patibhaganimitta”, hình 
ảnh khái niệm của đề mục. Hành giả tiếp tục an chỉ tâm vào khái 
niệm trừu tượng ấy và được xem là thành đạt mức độ “cận định” 
(Upacaärasamadhi, kế cận tâm định). Lúc ấy năm Triền Cái, tức 
năm chướng ngại tỉnh thần cố hữu dính liền với chúng sanh, tạm 
thời được tâm an trụ khắc phục. Đến đây hành giả nhập định 
hoàn toàn (Appanasamadhi) và nhập thiền. 

Nếu dùng kasina nước làm đề mục thì nên lấy một tô nước 
trong, đầy chí miệng, không màu sắc -- tốt nhất là nước mưa trong 
sạch -- và chăm chú nhìn vào đấy niệm thầm äpo, äpo, hay nước, 
nước, cho đến khi gom tâm an trụ vào một điểm duy nhất. 

Muốn dùng kasina lửa làm đề mục, hành giả có thể đốt một 


ngọn lửa nhỏ trước mặt mình rồi chăm chú gom tâm nhìn vào 
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đấy xuyên qua một cái lỗ nhỏ khoảng một gang và bốn ngón tay 
bề kính, trong một tấm vải, tấm đệm, hay tấm da và niệm: tejo, 
teJo, lửa, lửa. 

Người trau giồi đề mục kasina gió nhìn vào ngọn gió thổi 
xuyên qua một cái lỗ trong vách và chăm chú niệm -- vãyo, vãyo, 
ĐIÓ, Đ1Ó. 

Muốn thực hành kasina màu ta có thể dùng một mandala, 
vật thể, như kể trên và tô màu xanh, vàng, đỏ, hay trắng rồi chăm 
chú nhìn vào và niệm tên của màu ấy như trong trường hợp các 
kasinas khác. 

Cũng có thể nhìn vào một cành hoa màu, hoặc xanh, hoặc 
vàng vxv.. để niệm màu sắc ấy. 

Có thể trau giồi kasina ánh sáng bằng cách chăm chú nhìn 
vào mặt trăng, hoặc một ngọn đèn không lay động, hoặc bóng 
sáng có hình tròn của mặt trăng hay mặt trời chiếu xuyên qua lá 
cây hay qua một cái lỗ trên vách, in trên tường hoặc dưới đất, và 
niệm aloka, aloka, ánh sáng, ánh sáng. 

Có thể trau giồi đề mục Kasina không gian bằng cách chăm 
chú nhìn xuyên qua cái lỗ, độ một gang tay và bốn ngón bề kính, 
khoét trên vách hay trên miếng vải hoặc miếng da, và niệm -- 
okasa, okasa, không gian, không gian. 

Ta có thể ghi nhận rằng đề mục về ánh sáng và đề mục về 


không gian không được Kinh Sách đề cập đến. 


8. _ Asubha, Bất Tịnh, hay ô trược 
Ở Ấn Độ vào thời xưa, thân xác người chết không được 


đem đi chôn cất hoặc hỏa thiêu mà chỉ bỏ nằm ngoài nghĩa địa 
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cho chim chóc và thú vật ăn thịt. Do đó có mười loại tử thi để làm 
đề mục hành thiền. Người ta ra nghĩa địa, nhìn vào những xác 
chết sình thúi hay tan rã để suy niệm về tánh cách bất tịnh của 
thân nầy mà thế thường được xem là đẹp đế, đáng yêu, đáng quý. 
Ngày nay phong tục ấy không còn. Như vậy mười đề mục hành 


thiền về tử thi không thể đặt thành vấn đề nữa. 


9.  Anussati, Quán Niệm 
Danh từ nầy theo nghĩa đen là suy gẫm trở đi trở lại, hay 


thường xuyên chú niệm. 


5 Buddhãnussati là suy niệm về những phẩm hạnh của 
Đức Phật, thí dụ như: 

“Đức Thế Tôn hắn thật là bậc Ứng Cúng, đấng Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. 

1... Dhammaãnussati là suy niệm về những đặc tánh cao 
cả của Giáo Pháp như sau: 

“Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn khéo giảng dạy và được 
truyền bá đầy đủ là để tự chứng ngộ, có hiệu năng tức khắc, 
khuyến khích sự tìm tòi suy gẫm, dẫn đến nơi (Niết Bàn), để bậc 
thiện trí am hiểu, mỗi người cho riêng mình.” 

ii.  Sanghãnussati là suy niệm về phẩm hạnh của các vị 
hội viên tỉnh khiết trong Giáo Hội Cao Quý, những vị sống Độc 
Thân như sau: 

“Giáo Hội các đệ tử của Đức Thế Tôn có đức hạnh 


toàn hảo. Các Ngài có phẩm hạnh của bậc trí tuệ. Các Ngài là 
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những vị đã thành tựu bốn Thánh Đạo và bốn Thánh Quả. Giáo 
Hội các đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng thọ lãnh những 
vật cúng dường và chỗ ở. Các Ngài là bậc xứng đáng được lễ bái, 
là phước điền vô thượng trên thế gian.” 

1v. Silãnussati, niệm về giới đức, là suy niệm về đức hạnh 
toàn hảo của chính mình. 

v.  Cãganussati, niệm về tâm rộng lượng bố thí, là suy 
niệm về bẩm tánh khoan hồng rộng lượng của chính mình. 

vi.  Devatanussati, niệm về chư Thiên, là suy niệm như 
Sau: 

“Các vị Trời đã sanh vào những cảnh giới đáng phấn 
khởi ấy do nhờ niềm tin và những phẩm hạnh khác của các Ngài. 
Ta cũng có những phẩm hạnh ấy.” Niệm như vậy và lặp đi lặp lại 
nhiều lần về đức tin và những phẩm hạnh khác của chính ta, và xin 
chư Thiên làm chứng. Niệm như vậy được gọi là Devatanussati. 

vii.  Upasamanussati là suy niệm về những đặc tính của 
Niết Bàn, như Niết Bàn là chấm dứt đau khổ v.v... 

viii. Marananussati là suy niệm về sự chấm dứt đời sống 
tâm-vật-lý. 

Quán tưởng về sự chết giúp hành giả thấu hiểu bản 
chất tạm bợ của đời sống. Khi quán triệt rằng chết là điều chắc 
chắn phải đến và cuộc sống quả thật là tạm bợ nhất thời ta sẽ cố 
gắng tận dụng kiếp sống nầy để tự trau giồi, tự phát triển, và giúp 
kẻ khác mở mang, thay vì phung phí thì giờ trong dục lạc để duôi. 
Kiên trì hành pháp suy niệm về hiện tượng chết không làm cho 
hành giả trở nên bi quan yếm thế và sống một cách tiêu cực mà 
trái lại, càng tích cực và tỉnh tấn hơn. Ngoài ra hành giả còn có 


thể ứng phó với cái chết một cách bình tĩnh, thản nhiên. 
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Khi quán tưởng sự chết, hành giả có thể suy niệm rằng đời 
sống tựa hồ như ngọn đèn dầu, hoặc suy niệm rằng cái được gọi 
chúng sanh chỉ là sự biểu hiện tạm thời ra bên ngoài của luồng 
nghiệp lực vô hình, không khác nào ánh sáng của ngọn đèn điện 
là biểu hiện tạm thời ra bên ngoài của luồng điện lực vô hình ở 
bên trong sợi dây điện. Hành giả có thể hình dung đời sống theo 
nhiều lối khác, quán tưởng về tánh cách vô thường của kiếp nhân 
sinh và sự kiện hiển nhiên chắc chắn là cái chết phải đến. 

1x.  Kãyagatäsati là suy niệm về 32 phần ô trược của thân 
như tóc, lông, móng, răng, da v.v.. 

Quán tưởng về tánh chất ô trược của cơ thể vật chất giúp 
hành giả chế ngự tâm luyến ái đối với bản thân mình. Nhiều vị tỳ 
khưu thời Đức Phật đã đắc Quả A La Hán nhờ hành thiền về đề 
mục nầy. Nếu không thích hợp với tất cả ba mươi hai phần bất 
tịnh ta có thể chọn một phần, như xương chẳng hạn, và suy niệm. 

Bên trong thân nầy là bộ xương. Đầy quanh xương là thịt, 
và bên ngoài nữa chỉ là một lớp da, bao bọc lấy thịt và xương. Sắc 
đẹp chỉ mỏng manh như lớp da. Khi suy niệm như thế về những 
phần ô trược của cơ thể vật chất hành giả dần dần giảm bớt khát 
vọng luyến ái thân mình. 

Đề mục hành thiền nầy có thể không mấy hấp dẫn đối với 
người không thiên về nhục dục ngũ trần. Những vị nầy có thể 
quán tưởng đến khả năng tạo tác cố hữu ngủ ngầm trong guồng 
máy phức tạp gọi là con người. 

Ba mươi hai phần bất tịnh của thân được kể như sau: 

“Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gần, xương, tủy, thận, tim, 
mật, cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phẩn, não, 
mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, bạch huyết, nước mắt,mở, nước 


miếng, nước nhớt mũi, chất nhờn ở khớp xương, và nước tiểu”. 
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x. __. Anapanasati là niệm về hơi thở. “Ana” có nghĩa là thở 
vô và “apana” là thở ra. Trong vài sách hai danh từ nầy được giải 
thích ngược lại. Pháp gom tâm vào hơi thở dẫn đến nhất điểm 
tâm và cuối cùng đến tuệ Minh Sát và chứng ngộ Đạo Quả A La 


Hán. 


1O. Anapanasati, Pháp Niệm Hơi Thở 

Pháp niệm hơi thở là một trong những đề mục hành thiền 
lợi ích nhất có thể thích hợp với tất cả mọi người. Chính Đức 
Phật xưa kia cũng đã áp dụng pháp niệm hơi thở trước khi Thành 
Đạo. 

Kinh Satipatthana Sutta (Tứ Niệm Xứ) và sách Visuddhi 
Magøza (Thanh Tịnh Đạo) có trình bày pháp môn bổ ích nầy với 
đầy đủ chỉ tiết. Sau đây là một vài chỉ dẫn cho người hành giả sơ 
cơ: 

Chọn một lối ngồi thích hợp, thở ra đài bằng miệng rồi ngậm 
miệng lại. Kế đó yên tĩnh thở vô và thở ra bằng mũi, như thường, 
không cố ý thở mạnh hay yếu quá. Lúc thở vô đếm thầm, một. 
Thở ra và đếm hai,. Và cứ thở vô đếm ba, thở ra đếm bốn, như 
thế đến mười, luôn luôn chú tâm theo dõi hơi thở, không tưởng 
nhớ điều gì khác. Trước khi đếm đến mười, tâm có thể xao lãng 
phóng dật, chạy đầu nầy, nhảy đầu kia. Nhưng không nên nản 
lòng. Hãy chuyên cần cố gắng cho đến khi thành công kềm giữ 
được tâm vào hơi thở. Từ từ hành giả có thể đếm tăng thêm loạt 
số, như đếm đi đếm lại đủ năm loạt từ một đến mười chẳng hạn. 
Về sau, hành giả có thể chú tâm vào hơi thở mà không cần đếm. 


Có người thích đếm hơn vì có đếm thì gom tâm được dễ dàng; 
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trong khi ấy cũng có người không thích đếm. Điều chánh yếu là 
gom tâm. Đếm là phụ thuộc. Khi thực hành pháp thiền nầy như 
vậy, hành giả cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, an lạc, đôi khi nghe 
như mình vởn vơ trên không trung. 

Thực hành như thế trong một thời gian, ngày kia hành giả 
sẽ nhận thức rằng cái mà ta gọi là thân nầy sở dĩ sống được là chỉ 
nhờ hơi thở nâng đỡ và sẽ phải hoại diệt khi hơi thở chấm dứt. 
Như vậy người hành thiền ý thức rõ ràng đặc tướng vô thường 
của vạn pháp. Nơi nào có biến đổi ắt không thể có thực thể thường 
còn hay linh hồn bất diệt. Chừng ấy tuệ minh sát có thể triển khai 
để thành tựu Đạo Quả A La Hán. 

Điều nầy cho thấy rõ ràng rằng mục tiêu của pháp hành 
Niệm Hơi Thở” không phải chỉ để thành đạt trạng thái nhất điểm 
tâm suông, mà cũng phát triển tuệ Minh Sát nhằm thành tựu Giải 
Thoát. 

Tất cả mọi người đều có thể thực hành phương pháp đơn 
giản và vô hại nầy. 

Để có thêm chỉ tiết người đọc có thể tham khảo sách 
VisuddhI Magøza (Thanh Tịnh Đạo). 

Trong vài bài Kinh (Suttas) pháp niệm hơi thở đơn giản nầy 
được giải thích như sau: 

"Một cách chăm chú hành giả thở vô, một cách chăm chú 
hành giả thở ra. 

1. Khi thở vô dài, hành giả biết, “tôi thở vô dài”; khi thở 
ra dài, hành giả biết, “tôi thở ra dài”. 

2. __ Khi thở vô ngắn, hành giả biết, “tôi thở vô ngắn”; khi 


thở ra ngắn, hành giả biết, “tôi thở ra ngắn”. 
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3. Nhận thức trọn vẹn tiến trình (của hơi thở) 
(sabbakayapatisarhnvedi) -- tức chặng đầu, chặng giữa, và chặng 
cuối -- tôi sẽ thở vô”; hành giả tự luyện tập như thế; nhận thức 
trọn vẹn tiến trình (của hơi thở), “tôi sẽ thở ra”; hành giả tự luyện 
tập như thế. 

4. — “Làm cho tiến trình hơi thở êm dịu (passambhayarh 
kãyasankharam), tôi sẽ thở vô”; hành giả tự luyện tập như thế; 
“làm cho tiến trình hơi thở êm dịu, tôi sẽ thở ra”; hành giả tự 


luyện tập như thế. 


1l. Brahmavihara, Phạm Trú, hay Vô Lượng Tâm 


Nơi đây “brahma” có nghĩa cao thượng, hay cao nhã như 
trong danh từ brahmacariya -- lối sống phạm hạnh, hay lối sống 
cao thượng, phẩm hạnh cao nhã. Vihãra có nghĩa phương thức, 
hay “trạng thái phẩm hạnh” hay “trạng thái của cuộc sống”. Những 
trạng thái nầy cũng được gọi là appamañña, không ranh giới, vô 
lượng, bởi vì những tư tưởng nầy được rải khắp cho tất cả chúng 
sanh, không giới hạn, không có sự ngăn trở. 

Ì; Metta (samkrt: Maitri) -- tâm từ, hảo tâm, thiện chí, 
được định nghĩa là cái gì làm cho lòng mình trở nên êm dịu. Tâm 
Từ (Metta) không phải là tình thương có liên quan đến nhục dục 
ngũ trần, hay lòng trìu mến cá nhân đối với một người nào. Kẻ 
thù trực tiếp với Mettãa, tâm Từ, là sân hận, oán ghét, hay tức 
giận bực mình (kodha). Kẻ thù gián tiếp là lòng trìu mến cá nhân 
(pema). Tâm Từ bao trùm tất cả chúng sanh, không loại bỏ và 


không phân biệt chúng sanh nào. Đến mức cùng tột, tâm Từ là 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - CHƯƠNG IX 473 


tự đồng hóa với tất cả chúng sanh (sabbattat3), thấy vạn vật với 
mình là một. Tâm Từ là lòng chân thành ước mong cho tất cả 
chúng sanh đều được an lành hạnh phúc. Thái độ từ ái là đặc 
điểm chánh yếu của tâm Từ. Tâm Từ lánh xa sân hận, oán ghét. 

I1.  Karupa -- tâm Bi, được định nghĩa là cái gì làm cho 
tâm của người tốt rung động trước sự đau khổ của kẻ khác, hoặc 
cái gì thoa dịu nỗi khổ của người. Đặc tính của tâm Bi (Karun3) 
là ý muốn giúp người khác thoát ra một cảnh khổ. Kẻ thù trực 
tiếp của tâm Bi là sự ươn hèn suy nhược (himsa), và kẻ thù gián 
tiếp là âu sầu, phiền muộn (domanassa). Tâm Bi bao trùm những 
chúng sanh đau khổ và tiêu trừ mọi hành động độc ác tàn bạo. 

II  Mudita -- tâm Hỷ, không phải là trạng thái thỏa thích 
suông mà là lòng hoan hỷ có thiện cảm trước hạnh phúc của 
người khác. Ganh ty (issa) là kẻ thù trực tiếp của tâm Hỷ và hỷ hạ 
vui vẻ (pahãsa) là kẻ thù gián tiếp. Đặc điểm chánh yếu của tâm 
Hỷ là hoan hỷ với sự thạnh vượng và thành công (anumodana) 
của người khác. Tâm Hỷ bao trùm những chúng sanh hữu hạnh, 
là đức tánh thành thật chung vuI, chung mừng và ngợi khen. Tâm 
Hỷÿ loại trừ mọi hình thức bất mãn (arati) trước sự thạnh vượng 
của kẻ khác. 

Iv  Upekkha, Tâm Xả, theo nghĩa đen là nhận định sự 
vật một cách vô tư, tức không luyến ái cũng không ghét bỏ. Xả 
không phải là thái độ lạnh lùng, lãnh đạm, mà là trạng thái tâm 
thản nhiên, hoàn toàn không chao động, là tâm tuyệt đối quân 
bình. Đây là tình trạng bình thản của tâm gIữa những hoàn cảnh 


thăng trầm của đời sống như tán dương và khiển trách, hạnh 


474 ĐẠI CƯƠNG CÁC ĐỀ MỤC HÀNH THIỀN 


phúc và đau khổ, được và thua, danh thơm và tiếng xấu. Người 
thù trực tiếp của tâm Xả là luyến ái (raga), và kẻ thù gián tiếp là 
thái độ lạnh lùng, vô tình. Vô tư là đặc điểm chánh yếu của tâm 
Xả. 

Nơi đây danh từ upekkha không có nghĩa là tâm vô ký, 
tức “không-hạnh-phúc-không-phiền-não”, mà rõ ràng hàm xúc ý 
nghĩa một phẩm hạnh. Tâm bình thản, quân bình, được xem là 
sát nghĩa nhất. Tâm Xả bao trùm cả tốt lẫn xấu, những điều khả 
ái và những điều khả ố, thích thú cũng như nghịch lòng. Xem 


Chương 2, chú giải 49. 


12.  Ahare patikkulasañña 
tức cảm nghĩ về tách cách ô trược của vật thực, về cách 


thức đi tìm thức ăn, và lúc ăn v.v.. 


13. Catudhatuvavatthanam 
tức là quán trạch, xem xét tìm hiểu về những đặc tính của 
bốn nguyên tố cấu thành vật chất, những nguyên tố có đặc tính 


đuôi ra, làm dính liền, nóng, và di động. 


14. Arupajhanas, Những Tầng Thiền Vô Sắc. 
Đó là: (¡) “Không Vô Biên Xứ”, (1ï) “Thức Vô Biên Xứ”, (1ï) 
“Vô Sở Hữu Xứ", và (iv) “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ”. 


15s. Bốn Mươi Đề Mục. 
Nếu không tính hai đề mục “ánh sáng” và “không gian” thì 


còn ba mươi tám đề mục. 
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16. Niệm Về 32 Phần Của Thân 
thích hợp cho người có bẩm tánh tham ái, vì niệm về những 
đề mục nầy có chiều hướng làm cho hành giả ghê tởm cơ thể vật 


chất, vốn thường làm cho giác quan say mê. 


1; Tứ Vô Lượng Tâm 
bởi vì đây là những đề mục thâm sâu và rộng rãi. 


18. Những đề tài nầy còn quá thô sơ nên hành giả cần phải có 
chỉ thiền “tầm” trợ giúp để gom tâm. Trong bốn tầng thiền còn 
lại, vì không có chi thiền “tầm” nên hành giả không thể phát triển 


bằng cách gom tâm vào hai đề mục ấy. 


1o. Vì Xả (upekkha) chỉ hiện hữu trong tầng ngũ thiền nên 
không thể phát triển bốn tầng thiền đầu bằng cách gom tâm vào “ 


tâm Xả vô lượng” nầy. 


2o.  Vatthudhammato, 
Những khuyết điểm như tỳ vết hay lồi lõm của cái vòng đất 


kasinamandala đã được dùng làm đề mục sơ khởi. 


21.  Avajjana, 

Pháp tu luyện nhằm thuần thục nắm vững các tầng thiền, 
tức suy niệm về những chi thiền khác nhau. 

Samapajjana, khả năng chứng đắc nhanh chóng những 


tầng thiền khác nhau. 
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Adhitthana, khả năng an trú trong thiền bao lâu cũng được. 

Vutthana, khả năng xuất thiền nhanh chóng, vào lúc nào 
tùy ý. 

Paccavekkhana, giống như aävajjana, hành giả có thể ôn 


duyệt và quán sát các tầng thiền tùy ý. 


22. _ Arupa Jhana, Thiền Vô Sắc. 
Xem Chương I, chú giải 44. 


23.  Abhiñña, Siêu Trí. 

Chỉ những vị đã chứng đắc ngũ thiền mới có thể phát triển 
năm loại siêu trí, hay thần thông, là: 

1i. Iddhividha -- Thần Túc Thông, tức có thể bay trên 
không trung, đi trên mặt nước, độn thổ, đi trong lòng đất, biến 
hóa ra những hình tướng khác nhau v.v.. thuộc về siêu pháp nầy. 

2.  Dibbasota -- Thiên Nhĩ Thông, là có khả năng nghe 
được những tiếng thô kịch hoặc vi tế, gần hay xa. 

3. _ ParacittaviJanana -- Tha Tâm Thông, là phân biện tư 
tưởng của người khác. 

4. — Pubbenivasanussati -- Túc Mạng Thông, là khả năng 
nhớ lại những kiếp quá khứ của chính mình và của người khác. 
Đây là pháp siêu trí đầu tiên mà Đức Phật phát triển vào canh 
đầu, đêm Thành Đạo. Về thần thông nầy, oai lực của Đức Phật vô 
cùng tận. Trường hợp của những vị khác thì có giới hạn. 

5.  Dibbacakkhu -- Thiên Nhãn Thông, là khả năng thấy 
được sự vật ở các cảnh trời và trên quả địa cầu, ở xa cũng như ở 


gần, thấy được rõ ràng những gì mà mắt thịt không thể thấy. Đây 
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là siêu trí thứ nhì mà Đức Phật phát triển trong canh thứ nhì đêm 
Ngài Thành Đạo. 

Cutũpapätañana, là tuệ giác liên quan đến sự hiểu biết 
những chúng sanh chết và tái sanh trở lại, giếng hệt như Thiên 
Nhãn Thông. Anagatarnsañana, tuệ giác liên quan đến khả năng 
thông hiểu tương lai, và yathakammipagañana, tuệ giác liên 
quan đến khả năng thấu hiểu tình trạng phân tán và cấu hợp trở 
lại của chúng sanh tùy nghiệp đã tạo tốt hay xấu, là hai loại tuệ 
giác khác cùng thuộc về một phân hạng. Tất cả những siêu trí nầy 
đều nằm trong phạm vi Toàn Tri của Đức Phật. 

Năm loại siêu trí nầy là tại thế, thuộc về trần gian. Ta phải 
thêm loại tuệ giác thứ sáu -- Asavakkhayañana -- Lậu Tận Minh, 
liên quan đến sự chấm dứt mọi khát vọng, tức siêu thế. 

Có thể phát triển năm loại đầu bất cứ vào thời kỳ nào; nhưng 
loại tuệ giác sau cùng, chỉ có thể được thành tựu trong chu kỳ của 


một vị Phật. 


Visuddhibhedo 


6. 

Vipassanakammatthane pana 1. SIlavisuddhi, 2. 
Cittavisuddhi, 3. Ditthivisuddhi, 4. Kankhavitarana- 
visuddhi, 5. Maggamaggañanadasanavisuddhi, 6. 
Patipadãñäna dassanavisuddhi, 7. Ñãnadassanavisuddhi- 
cati sattavidhena Visuddhisangaho. 
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Aniccalakkhanam., Dukkhalakkhanamn, Anatta- 
lakkhanañ c'ati trại Lakkhanani. Aniccaänupassana, 

Dukkhanupassana, Anatta-nupassana c'ati tisso 
Anupassana. 


1. Sammasanañanam, 2. Udayavyayañanam, 3. 
Bhangañänam, 4. Bhayañãnarh, 5. AdInavañanarh, 6. 
Nibbidañanam. 7. Muñcitukamyatañanam, 8. Patisankha- 
ñanam, o9. Sankharupekkhañanam. 1o. Anulomañanarn 
cati dasa Vipassanañanani. 

Suññato Vimokkho, Animitto Vimokkho, Appa-nihito 
Vimokkho c°ati tayo Vimokkha. 

Suññatänupassana,Animittanupassana,Appanihita- 
nupassana c'ati trại Vimokkhamukhani ca veditabbaniI. 

Katham?2 Patimokkhasamvara SIlam, Indriya- 
sarhvara Silarh, AjIvapärisuddhi Silarh, Paccayasannissita 
Silam c°ati Catuparisuddhi SIilam Silavissuddhi nama. 

Upacarasamadhi, Appanasamadhi c'ati duvidhoˆpï 
Samadhi Cittavisuddhi nama. 

Lakkhana-rasa-paccupatthana-padatthana-vasena 
nama-ruipaparigaho Ditthivisuddhi nama. 

Tesameva ca näma-rũpanarh paccayapariggaho 
Kankhaävitarana-visuddhi nama. 


Tato pararh pana tathapariggahitesu sappaccayesu 
tebhumakasankharesu atItadibhedabhinnesu 
khandhadina- yam' arabbha kalapavasena sankhipitva 
aniccam khayat- thena, dukkhamn bhayatthena, 
anattä asarakatthena'ti addhanavasena santativasena 
khanavasena vã sammasana- ñanena lakkhanattayarn 
sammasantassa tesˆveva paccaya- vasena khanavasena ca 
udayabbayañanena udayabbayarh samanupassantassa ca. 
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Obhaso pIti passaddhi adhimokkho ca paggaho 
Sukham ñanamupatthaänamupekkha ca nikanti cˆati. 


Obhasadi vipassanupakkilese paripanthapariggsaha 
vasena magsgamaggalakkhanavavatthanarh Maggamaggsa- 
Ñãnadassanavisuddhi nãma. 


Tatha paripanthavimuttassa pana tassa udayab- 
bayañanato patthaya yavanuloma tilakkhanarn 
Vvipassanaparamparaäya patipaJjantassa nava vipassana- 
ñanani Patipadañanadassanavisuddhi nama. 


Tass°evarh pat†ipajjantassa pana vipassanaparipa- 
kamagamma idani appana uppajjissatitti bhavangam 
vocchinditva uppannamanodvaravajjananantaram dve tim 
vipassanacittani yarh kiñci aniccadilakkhanamarabbha 
parikammopacaraänulomanamena pavattanti. Ya sikha- 
DppDattäa sa sanulomasankharupekkhavutthanagaminI- 
Vvipassana' tỉ ca pavuccati. Tato pararh gotrabhucittarmn 
nibbanam”alambitva puthujjanagottamabhibhavantam 
ariyagottamabhisambhontañ ca pavattati. Tass°anantaram” 
eva maggo dukkhasaccam parijananto samudayasaccarn 
paJjahanto nirodhasaccam sacchikaronto maggasaccarnn 
bhãvanaävasena appanavithimˆ otarati. Tato pararh 
dve tini phalacittani pavattitva bhavangapato'va hoti. 

Puna bhavangarh vocchinditva paccavekkhanaña-nani 
pavattanti. 


Maggarh phalañ ca nibbanam paccavekkhati pandito 
Hne kilese sese ca paccavekkhati va nava. 


Chabbisuddhikamen'evarh bhavetabbo catubbidho 
Ñãnadassanavisuddhi nãma magøo pavuccati. 


Ayamrettha visuddhibhedo. 
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NHỮNG PHÁP THANH TỊNH KHÁC NHAU 


Phần 6 

Trong công trình hành thiền Minh sát (24) có bảy giai đoạn 
“Thanh Tịnh”: 

1. Giới Tịnh, 2. Tâm Tịnh, 3. Kiến Tịnh, 4. Đoạn Nghi Tịnh, 
5. Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh, 6. Đạo Tri Kiến Tịnh, và 7. Tri Kiến 
Tịnh. 


Có ba Đặc Tướng: 
1. Đặc tướng Vô Thường (25), 2. đặc tướng Đau Khổ (26), 
và 3. đặc tướng Vô Ngã (27). 


Có ba pháp Quán Niệm: 
1. Quán niệm đặc tướng Vô Thường, 2. quán niệm đặc 


tướng Đau Khổ, và 3. quán niệm đặc tướng Vô Ngã. 


Có mười loại Tuệ GIác: 

1. Tuệ quán trạch (28), 2. Tuệ sanh diệt, liên quan đến sự 
phát sanh và hoại diệt (của những sự vật được cấu tạo), 3. Tuệ 
diệt, liên quan đến sự phân tán (của sự vật), 4. Tuệ kinh hãi, nhận 
thức rằng (tình trạng phân tán của sự vật) là đáng kinh sợ, 5. Tuệ 
hiểm nguy, nhận thức rằng sự vật (đáng kinh sợ) là tai hại, hiểm 
nguy, 6. Tuệ chán nản, nhận thức rằng (các sự vật hiểm nguy) là 
đáng nhờm chán, 7. Tuệ muốn giải thoát, liên quan đến ý muốn 
thoát ra khỏi các sự vật ấy, 8. Tuệ suy tư, suy gẫm và quán xét (29), 


9o. Tuệ Xả đối với các vật cấu tạo (30), và 1o.Tuệ thuận thứ (31). 
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Có ba đường lối Giải Thoát (32): 
1. Giải Thoát xuyên qua đường lối quán niệm về Hư Không 
(33), 2. Giải Thoát qua đường lối quán niệm về Vô Hình Tướng 


(34), và 3. Giải Thoát qua đường lối suy niệm về Vô Nguyện (35) . 


Có ba cửa Giải Thoát: 
1. Quán tưởng về Hư Không, 2. Quán tưởng về Vô Hình 


Tướng, và 3. Quán tưởng về Vô ước Nguyện. 


Bằng cách nào? 

Giới Tịnh (36) bao gồm bốn loại giới tuyệt hảo [1] là: 

1. Giới luật liên quan đến những Giới Căn Bản, 

2. Giới luật liên quan đến sự tự chế, 

3. Giới luật liên quan đến sự sinh sống trong sạch, 

4. Giới luật liên quan đến bốn vật dụng cần thiết. 

Tâm Tịnh (37) bao gồm hai loại trụ tâm, đó là “cận định” 
và “toàn định” hay pháp hành nhằm “hoàn toàn kiên cố an định 
tâm”. 

Kiến Tịnh (38) là sự hiểu biết danh và sắc liên quan đến 
những đặc tướng, đến cơ năng, đến phương cách hiện khởi, và 
đến nguyên nhân kế cận. 

Đoạn Nghi Tịnh (39) là sự thấu triệt nguyên nhân của chính 


danh và sắc ấy. 


HỊ — Bốn loại giới tuuệt hảo ấu là Patinokkhasarmnuara, thường được 
gọi là Tứ Thanh Tịnh giới. 
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Sau khi đã thấu triệt những nguyên nhân, vị hành giả quán 
xét các phương thức hợp thành từng uẩn vx.., trình bày từng 
nhóm các sự vật cấu tạo trong tam giới. Các pháp hữu vi nầy phát 
sanh do nguyên nhân, khác biệt nhau tùy quá khứ v.v.. và đã được 
thấu hiểu như trên. Giờ đây hành giả quán tưởng đến ba đặc 
tướng --vô thường trong ý nghĩa hoại diệt, đau khổ trong ý nghĩa 
đáng kinh sợ, và vô ngã trong ý nghĩa không có thể chất -- bằng 
cách nhận xét thời gian tồn tại, sự liên tục không gián đoạn, và 
tánh cách tạm bợ nhất thời (của các pháp ấy). Người hành thiền 
dựa vào sự nhận xét các nguyên nhân và tánh cách tạm bợ (của 
các pháp hữu vi), để quán tưởng về hiện trạng sanh, diệt của sự 
vật bằng trí tuệ như trên. Lúc bấy giờ phát sanh đến hành giả: 
một vầng hào quang, lòng hoan hỷ thỏa thích, tâm yên tĩnh, đức 
tin mãnh liệt, tinh tấn chuyên cần, trạng thái an lạc hạnh phúc, 
trí tuệ sáng suốt, tâm niệm vững chắc, và tâm xả quân bình, và 
tâm ưa thích (trạng thái ấy). 

Kiến Tịnh, quan kiến trong sạch, trong công trình phân 
biện chân chánh cái nào là Con Đường (Đạo) và cái nào không- 
phải-Con-Đường (40), là xác định cái nào là những đặc tính của 
Con Đường và cái nào không phải là đặc tính của Con-Đường, 
bằng cách hiểu biết rằng (những ấn chứng như) hào quang vx.. là 
chướng ngại của tuệ minh sát. 

Loại bỏ những chướng ngại trên, hành giả suy niệm về ba 
Đặc Tướng. Giờ đây, phát sanh đến vị hành giả, bắt đầu bằng tuệ 
sanh diệt, tiến dài đến tuệ thuận thứ, trong một luồng quán niệm 
không gián đoạn, chín loại Tuệ Minh Sát. Kiến Tịnh, phân biện 


chân chánh phương thức (41), có nghĩa làchín loại tuệ giác ấy. 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - CHƯƠNG IX 483 


Sự Chứng Ngộ 


Khi thực hành quán niệm như vậy, do tình trạng thuần 
thục chín mùi của tuệ minh sát (hành giả cảm nhận), “Giờ đây 
sự phát triển (con đường) (42) sẽ khởi sanh”. Vào lúc ấy luồng hộ 
kiếp ngưng lại, ý môn hướng tâm khởi phát, tiếp theo sau là hai 
hoặc ba (sát-na) minh sát tâm, lấy bất luận Đặc Tướng nào như vô 
thường vxv.. làm đối tượng. Những chặp tư tưởng nầy được gọi là 
“sơ khỏ7ể, “cận hành”, và “thuận thứ” (43). Tuệ xả đối với các pháp 
hữu vi nầy (tức tâm xả trước các hành), cùng với tuệ thuận thứ, 
khi đã thuần thục tuyệt hảo, cũng được gọi là “Tuệ giác hiện khởi 
dẫn đến Con Đường (44). Sau đó khởi sanh chặp tâm Chuyển 
Tánh (Gotrabhu-consciousness) (45), lấy Niết Bàn làm đối tượng, 
vượt thoát ra khỏi dòng phàm tục, và chuyển bước vào dòng dõi 
các bậc Thánh. [1| 


h] Lộ trình tư tưởng của uị Nhập Lưu diễn tiến như sau: 


xx% xxx xxx xx% 
Manoduarauajana parikamma upacara anuloma 
(Ý môn hướng tâm) (sơ khởi) (cận hành) (thuận thứ) 

xx% xxx xxx xx% 

gotrabhu magga phala bhauanga 


(chuuển tánh) (đạo) (quả) (hộ kiếp) 


484 ĐẠI CƯƠNG CÁC ĐỀ MỤC HÀNH THIỀN 


Tức khắc sau chặp tư tưởng ấy, Đạo (Con Đường của tầng 
thánh Nhập Lưu), chứng ngộ Chân Lý về sự Đau Khổ, đoạn diệt 
Chân Lý về Nguyên Nhân sanh Khổ, chứng ngộ Chân Lý về sự 
Chấm Dứt Đau Khổ, và phát triển Con Đường Diệt Khổ, nhập vào 
tiến trình định tâm siêu thế. 

Sau chặp tâm Đạo, hai hoặc ba chặp tâm Quả phát sanh và 
tan biến trở lại trong chặp hộ kiếp (bhavanga)(46). Đến đây, chặp 
tâm hộ kiếp dừng lại và tuệ suy tư khởi phát. 

Vị hành giả có đủ trí tuệ bấy giờ suy tư (47) về Đạo, Quả, 
Niết Bàn, về những ô nhiễm mà mình đã diệt trừ, và hoặc suy tư 
hoặc không, về những ô nhiễm còn lại. 

Như vậy Con Đường gồm bốn giai đoạn cần phải được tuần 
tự phát triển bằng sáu pháp thanh tịnh được gọi là “Đạo Tri Kiến 
Tịnh. 

Đây là phần đề cập đến “Thanh Tịnh”, tức trạng thái trong 


sạch. 
Chú Giải 


24.  Vipassana, Minh Sát 
là giai đoạn thứ ba và là giai đoạn cuối cùng của Thánh Đạo 
(Giới, Định, Tuệ). Mục tiêu cứu cánh của Minh Sát là thấu triệt sự 


vật đúng như sự vật thật sự là vậy. 


25.  AnIcca, Vô Thường 
là bản chất phù du tạm bợ của cả hai, danh và sắc. Biến 


đổi là đặc tính của những sự vật được cấu tạo. Tất cả các pháp 
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hữu vi [1], tức những vật được cấu tạo, đều không ngừng biến 
chuyển, không thể ở yên bất động trong hai khoảnh khắc kế tiếp. 
Trong thực tế, tâm biến đổi càng nhanh hơn vật chất. Thông 
thường sắc tồn tại trong thời gian mười bảy chặp tư tưởng. Các 
Chú Giải ghi rằng trong thời gian một chớp nhoáng trên trời, 


hằng tỷ, tỷ chặp tư tưởng có thể phát sanh. 


26.  Dukkha, Khổ 

Tất cả các pháp hữu vi đều phải chịu đau khổ. Sanh là khổ, già 
là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sống chung với những gì (người 
hay vật) mình không thích là khổ. Xa lìa những gì thân yêu là khổ. 
Không thành đạt những gì mình mong muốn là khổ. Tóm tắt, ngũ 


uân thủ (tức bám níu vào ngũ uẩn) là khô. 


27. Anattä, Vô Ngã 

Là điểm nòng cốt của Phật Giáo. Cũng như không có một thực 
thể thường còn trong sắc, cùng thế ấy, không có một thực thể 
không biến đổi trong danh, được nghĩ đến như một “tự ngã” hay 
“linh hồn”. Trong tất cả những gì tại thế và siêu thế, hữu vi và 
vô vi, không có một linh hồn trường cửu. Vì lẽ ấy trong kinh 
Dhammapada (Pháp Cú) Đức Phật tuyên ngôn “sabbe dhamma 


anattä” -- tất cả các pháp đều vô ngã. Đối với hai đặc tướng 


Hị (Lời người dịch). Các pháp hữu 0ï -- cũng được gọi là các “hành”, 
hau những sự uật được cấu tạo (conditioned thỉngs), là những gì cần phải 
có nhân duuên nào khác tạo điều kiện mới hiện hữu. Trên thực tếtrong 
thế gian hiện tượng nầu, tất cả các pháp, tỉnh thần hau uật chất, đều là 
pháp hữu ui, phỉi được cấu tạo mới hiện hữu. Vạn pháp do duuên sanh. 
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Anicea và dukkha (vô thường và khổ) Đức Phật dạy rằng tất cả 
các pháp “hữu vi” (sankhara) đều vô thường, .. đều khổ. Nhưng 
với đặc tướng vô ngã, Anatta, Đức Phật dùng danh từ “dhamma” 
chỉ rằng tất cả các pháp -- đầu hữu vi hay vô vi -- đều vô ngã. 

Ta có thể ghi nhận rằng chính sau khi nghe bài kinh 
“Anattalakkhana Sutta”, Vô Ngã Tướng, đề cập đến lý vô ngã, mà 
năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật đắc Quả A La Hán. Thông 
thường, hành giả không hành cả ba đặc tướng cùng một lúc. 
Trong ba, hành giả chỉ chọn đặc tướng nào thích hợp với mình 
nhất. Lối giải thoát thành đạt được nhờ áp dụng đặc tướng nào 


có tên tùy trường hợp. 


28. _ Sammasanañanpa, Tuệ Quán Trạch 


` 


Theo nghĩa đen là “vận dụng tuệ giác”, trạch quán, sự quán 


xét, tìm hiễu các uâấn hồn hợp (kalapavasena). 


2o.  Patisankhañana, Tuệ Suy Tư 


Suy gẫm và quán xét trở lại các pháp hữu vi nhằm tìm hiểu 


ý nghĩa và thoát ra khỏi đó. 


3o.  Sankharupekkhañana, Tuệ Xả Hành 

Là tâm xả, hoàn toàn bình thản đối với các “hành” 
(sankhara), tức đối với pháp hữu vi. Không luyến ái bám níu cũng 
không phiền muộn giận hờn. Đây là kết quả của công trình phát 


triền các Tuệ Giác trên. 


31. _ Anulomañana, Tuệ Thuận Thứ 


Tuệ giác nầy được thành tựu nhờ đã viên mãn hoàn tất 
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chín loại tuệ trước đó. Được gọi là thuận thứ bởi vì một đàng, 
chính nó phù hợp với 37 Yếu Tố của sự Giác Ngộ (37 bồ đề phần) 
và đàng khác nó giúp cho hành giả hội đủ khả năng để tiến lên con 


đường cao hơn. 


32.  Vimokkha, Đường Lối Giải Thoát 
Được gọi như vậy bởi vì pháp nầy giúp giải thoát chúng 
sanh ra khỏi mười Thằng Thúc (tức mười dây trói buộc cột chúng 


sanh vào vòng luân hồi) v.v.. 


33.  Suññata, Hư Không 
Không có một linh hồn. Sự giải thoát thành tựu được do 
nhờ hành thiền, quán niệm về lý “vô ngã” (anatta) được gọi là 


Suññatavimokkha. 


34.  Animitta, Vô Hình Tướng 
Không có những dấu hiệu của sự thường còn, vxv.. Sự giải 
thoát thành tựu được do nhờ hành thiền, quán niệm về lý “vô 


thường” (anIcca) được gọi là AnIimittavimokkha. 


35.  Appanihita, Vô Nguyện 

Không có sự khát khao ham muốn, không ước nguyện điều 
gì. Sự giải thoát thành tựu được do nhờ hành thiền, quán niệm 
về lý “đau khổ” (dukkha) được gọi là Appanihitavimokkha. 


36.  Silavisuddhi, Giới Tịnh. 
Giới đức trong sạch là “Thanh Tịnh” đầu tiên trong bảy “Thanh 
Tịnh”. Giới thanh tịnh gồm bốn loại, Tứ Thanh Tịnh Giới, tất cả 
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đều liên quan đến đời sống của một vị tỳ khưu. 

Loại giới thanh tịnh đầu tiên là Patimokkha- sarnvarasila, 
Giới Bổn Thanh Tịnh. Những gì nâng đỡ cứu giúp, không để cho 
người nghiêm chỉnh hành trì rơi vào bốn khổ cảnh” là ý nghĩa 
của danh từ “Patimokkha”. “Pa” cũng được các nhà chú giải giải 
thích là giáo huấn của Đức Phật. Atipamokkha là cực kỳ quan 
trọng. Như vậy Patimokkha có nghĩa là giới luật căn bản, nền tảng 


`" 


cốt yếu của giáo huấn, thường được gọi là 


Giới Bổn”, bao gồm 
22o [1] giới luật mà tất cả các vị tỳ khưu, và mỗi vị, đều phải nghiêm 
túc giữ gìn trong sạch. Vì những giới nầy giúp tiết chế, tránh có 
những hành động bất thiện v.v.. nên được gọi là “sarnvara”. “Sila” 
được dùng trong nghĩa “bình tĩnh” (samadhana) và “nâng đỡ” 
(upadhãrana). Được gọi như vậy vì Giới Bổn có chiều hướng ghép 
những hành động bằng thân, khẩu, ý vào khuôn khổ kỷ cương, 
và cũng vì Giới Bổn tác hành như yếu tố nâng đỡ những phẩm 
hạnh khác. 

Giới thứ nhì là Indriyasamvarastlla, Thu Thúc Căn Tịnh, 
giúp thu thúc lục căn. Giới thứ ba là AjIvaparisuddhi- sila, Chánh 
Mạng Giới Tịnh, giúp vị tỳ khưu giữ gìn chánh mạng cho được 
trong sạch. Trong khi thọ lãnh bốn món vật dụng cần thiết cho 
đời sống, vị tỳ khưu không nên có những phong độ không thích 
nghĩ. Paccayasannissitaslla, giới thanh tịnh thứ tư, liên quan đến 
việc xử dụng bốn vật dụng cần thiết là y, thức ăn, chỗ ở và thuốc 
men, một cách không ích kỷ mà với tâm rộng lượng, nghĩ đến 


việc chia xẻ với người khác. 


H] — Nếu tính luôn bảu phương cách giàn xếp những cuộc tranh cãi 
(adhikarana samatha dhamnmmgq) thì có 227 giới. 
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37.  Cittavisuddhi, Tâm Tịnh, 

là “Thanh Tịnh” thứ nhì. Đây là tâm trong sạch mà hành 
giả thành đạt nhờ công phu trau giồi và phát triển các tầng Thiền, 
tạm thời đè nén các Triền Cái, những chướng ngại tỉnh thần. 
Tâm trong sạch cũng giống như mặt gương được lau chùi bóng 
loáng, có thể phản chiếu sự vật một cách trung thực, đúng trong 
bối cảnh của nó. Với tâm thanh tịnh hành giả có thể nhìn thấy sự 


vật đúng thật như sự vật là vậy. 


38. Difthivisuddhi, Kiến Tịnh, 

là “Thanh Tịnh” thứ ba. Được gọi như vậy vì sự trong sạch 
nầy thanh lọc, không để cho tâm có những ý tưởng sai lầm dung 
nạp lý thuyết về một linh hồn trường cửu. Sự hiểu biết chân chánh 
nầy là kết quả của công trình quán trạch phần tâm linh và phần 
cơ thể vật chất nầy theo những đặc tướng (lakkhana), theo cơ 
năng và những đặc tính chánh yếu (rasa), theo phương cách biểu 
lộ (paccupatthana), và theo nguyên nhân kế cận (padatthana) của 


danh và sắc. 


3o.  KankhavitaranavIsuddhi, Đoạn Nghĩ Tịnh, 

là “Thanh Tịnh” thứ tư. Trạng thái trong sạch nầy có chiều 
hướng vượt qua khỏi những mối hoài nghi về nhân và quả, về 
quá khứ, hiện tại, và vị lai. Được gọi là thanh tịnh, hay trong sạch, 
bởi vì nó gội rửa bợn nhơ của những ý niệm lầm lạc về sự “rủi 


may”, “không nhân, không quả” v.xv.. 
Nhằm thành tựu trạng thái thanh tịnh nầy hành giả hành 
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thiền quán tưởng về những nguyên nhân khác nhau có chiều 
hướng tạo nên danh và sắc hiện tại, và những nguyên nhân nuôi 
dưỡng bảo trì nó trong hiện tại. Hành giả hiểu biết rằng vào lúc 
được thọ thai vào bụng mẹ, danh và sắc hiện tại được vô minh, ái, 
thủ và Nghiệp tạo duyên, và trong đời sống sắc nầy được nghiệp, 
tâm, hiện tượng thời tiết và vật thực tạo điều kiện để sống. Còn 
danh, phần tâm linh, được bảo trì nhờ lục căn, những giác quan, 
và lục trần, những đối tượng của giác quan. Như vậy hành giả 
chứng ngộ được chân lý thâm diệu thứ nhì về nhân sanh khổ của 


Tứ Diệu Đế và tự mình vượt thoát ra khỏi mọi hoài nghi. 


4o. _Maggamagsañanadassanavisuddhi, Đạo Phi Đạo Tri 

Kiến Tịnh, là “Thanh Tịnh” thứ năm. 

VỊ hành giả đã thanh lọc mọi bợn nhơ hoài nghĩ, tiếp 
tục hành thiền với sự hiểu biết sâu sắc hơn về ba đặc tướng vô 
thường, khổ và vô ngã. Hành giả nhận thức rằng đời sống chỉ 
là một luồng trôi chảy, một sự di động liên tục không gián đoạn. 
Không thể có hạnh phúc thật sự, bởi vì mỗi hình thức vui thú chỉ 
là dấu hiệu báo tin cho biết đau khổ sắp đến. Cái gì không thường 
còn mà luôn luôn biến chuyển là nguyên nhân đưa đến đau khổ, 
và nơi nào biến đổi và đau khổ chiếm ưu thế thì không thể có một 
tự ngã trường tồn, hay một linh hồn. Trạng thái phát sanh và hoại 
diệt của các pháp hữu vi (những sự vật được cấu tạo) trở thành 
rõ rệt hiển nhiên đối với hành giả. Trong khi để hết tâm trầm tư 
thấm sâu vào công phu hành thiền hành giả thấy một vầng hào 
quang (obhaso) phát tủa ra từ thân mình như kết quả của tuệ 
giác sâu sắc. Hành giả cũng chứng nghiệm một loại phỉ (pIti), lạc 
(sukha), và khinh an, cảm nghe thoải mái nhẹ nhàng (passaddhn), 


chưa từng bao giờ được hưởng. Hành giả cũng trở nên rất chuyên 
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cần (paggaho) và tâm hoàn toàn bình thản (upekkhã, tâm xả). 
Tâm đạo của hành giả trở nên càng mãnh liệt nhiệt thành hơn 
(adhimokkha), tâm niệm (sati) tăng trưởng vững mạnh, và trí 
tuệ (ñana) càng sáng suốt. Hành giả càng tận lực chuyên cần với 
ý niệm sai lầm là mình đã chứng đắc Đạo Quả Thánh, nhất là khi 
chứng nghiệm được hào quang, trạng thái tâm mà mình nóng 
lòng khao khát ước mong (nikanti) thành tựu. Nhưng không bao 
lâu sau, hành giả nhận thức rằng công phu cố gắng trên chỉ là 
những trở ngại (upakilesa, tùy phiền não) trên đường đến tuệ 
minh sát, và chính mình không thật sự chứng Thánh Quả. Hiểu 
biết vậy, hành giả cố gắng phân biệt đường chánh và nẽo tà 
(maggamagsañanadassana, đạo phi đạo tri kiến). Được gọi là sự 
hiểu biết “thanh tịnh” (visuddhi) bởi vì tuệ giác nầy thanh lọc mọi 
ý niệm lầm lạc về cái gì thật sự là “eon đường”. Hành giả hiểu biết 
“Cái nầy đúng là con đường chân chánh, cái kia là con đường sai 
lầm”. 
4I.  Patipadañanadassanavisuddhi, Đạo Tri Kiến Tịnh 

là “thanh tịnh” thứ sáu. Danh từ nầy áp dụng chung cho 
chín loại tuệ bắt đầu bằng tuệ giác liên quan đến sự phát sanh và 
hoại diệt của các pháp hữu vi và chấm dứt với tuệ thuận thứ, vốn 
khởi sanh tức khắc trước chặp Chuyển Tánh (Gotrabhũ). (Xem 
trang 503, ghi chú #1). 


42. Appana, 
là Con Đường siêu thế (lokuttaramagzsa). 


43.  Anuloma, Thuận Thứ. 
Xem các trang 258-259 chương IV, và trang 483, ghi chú 


#1, cùng chương này. 
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44. Vutthanagaminivipassana là cái tên đặt chung cho 
Sankharupekkhañana, tuệ xả hành, và Anulomañana, tuệ thuận 
thứ, là hai trong mười loại tuệ. Được gọi như vậy bởi vì nó dẫn 
đến Con Đường thoát ra khỏi những khổ cảnh và những đặc tính 


của các pháp hữu vI. 


45. Gotrabhu, Chuyển Tánh 

theo nghĩa đen là “khắc chế dòng dõi phàm tục”. Đối tượng 
của chặp tư tưởng nầy là Niết Bàn, nhưng sự chứng ngộ Niết Bàn 
bằng cách tận diệt những khát vọng thật sự khởi phát trong sát- 
na Đạo, tức khắc theo liền đó. Cũng chặp tư tưởng cá biệt nầy mà 
nằm trong ba tầng Thánh cao hơn -- tức Tư Đà Hàm Đạo, A NÑa 
Hàm Đạo và A La Hán Đạo -- được gọi là “vodana” (tình khiết) 


bởi vì vào lúc bấy giờ hành giả đã là một bậc Thánh Nhân. 


46. 

Tức khắc theo sau chặp tư tuởng Gotrabhũ (Chuyển Tánh) 
liền khởi sanh sát-na Đạo của tầng Tu Đà Huờn. Chính vào giai 
đoạn nầy mà hành giả thấu hiểu Chân lý Thâm Diệu về sự Đau 
Khổ (Khổ Đế), tận diệt ái dục, nguyên nhân sanh khổ, và thật 
sự chứng ngộ Niết Bàn lần thứ nhất trong đời. Tám chi của Bát 
Thánh Đạo cũng được phát triển đầy đủ vào giai đoạn nầy. Chặp 
tư tưởng đặc biệt nầy có tên là “Sotapatti magsa”, Nhập Lưu Đạo, 
hay Tu Đà Huờn Đạo. “Sota” ở đây có nghĩa là dòng suối chảy 
đến Niết Bàn. Đó là Bát Thánh Đạo. “Apatti” có nghĩa là nhập vào 
lần đầu tiên. Được gọi là “Magga”, Đạo, bởi vì khi khởi sanh nó 


điệt trừ các khát vọng. Chặp tư tưởng Đạo nầy chỉ phát sanh một 
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lần duy nhất trong một đời, và tức khắc tiếp liền theo sau là hai 
hoặc ba sát-na “Quả” (Phala), trước khi luồng tâm trôi chảy vào 


bhavanga. Vì lẽ ấy Giáo Pháp (Dhamma) được gọi là “akalika”, 


được chứng ngộ tức khắc, không đợi thời giờ. 


47. Paccavekkhanañanani, Tuệ Ôn Duyệt. 

Thông thường sau mỗi tầng trong bốn tầng Thánh hành giả 
suy tư về Đạo và Quả mà mình vừa thành đạt, về Niết Bàn mà 
mình vừa chứng ngộ, về những ô nhiễm mà mình đã diệt trừ, và 
trong trường hợp của những vị Thánh của ba tầng đầu, về những 
ô nhiễm mà mình còn phải tận diệt. Một vị A La Hán đã không 
còn ô nhiễm để tận diệt thì hiểu rõ rằng mình đã giải thoát. 

Có tất cả 1o loại tuệ suy tư ôn duyệt như vậy, 15 thuộc về ba 
tầng Thánh đầu tiên, và 4 thuộc tầng Thánh cuối cùng. Câu chữ 
Pali “naparam ïtthatthaya”, không còn trở lại trạng thái nầy nữa, 


hàm xúc tiến trình suy tư nầy. 


48. Ñanadassanavisuddhi, Tri Kiến Tịnh 

Là tên của tuệ giác, tức một trạng thái tâm của trí tuệ, nằm 
trong chặp tâm Đạo. Sự hiểu biết nầy được gọi là “thanh tịnh” bởi 
vì nó được thanh lọc hoàn toàn, không còn mảy may dính chút 
bợn nhơ hay ô nhiễm nào, do kết quả của sự chứng ngộ Tứ Diệu 
Đế, bốn Chân Lý Thâm Diệu. Đây là “thanh tịnh” thứ bảy. 
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Vimokkhabhedo 


gỐ 

Tattha anattanupassana attabhinivesarh muñcanti. 
Suññatänupassana nama vimokkhamukham hoti. 
Aniccanupassana vipallasanimittarnh muñcanti, animitta- 
nupassana nama. Dukkhãnupassana tanhãpanidhim 
muñcanti, appanihitanupassana nama. Tasma yadi 
vutthaänagaminIvipassana anattato vipassati, suññato 
vimokkho nama hoti maggo. Yadi aniccato vipassati, 
animitto vimokkho nama. Yadi dukkhato vipassati 
appanihito vimokkho namaä”ti ca magsgo vipassana- 
gamanavasena tIini namanl labbhati. Tatha phalañca 
maggøagamanavasena magsavIthiyam. Phalasamapatti- 
vithiyam pana yathävuttanayena vipassantanarh 
vyathasakamn phalamuppajjamanam pỉ vipassana- 
gøamanavasen' evasuññatadivimokkho"tica pavuccati. 
Alambanavasena pana sarasavasena ca nãmattayarh 
sabbattha sabbesampi samameva. 


Ayam ettha vimokkhabhedo. 


Puggalabhedo 


S. 

Ettha pana sotaäpattimaggarh bhavetva ditthi- 
vicikicchapahanena pahInapayagamano sattakkhattu- 
paramo sotapanno nama hoti. 


Sakadagamimaggarh bhavetva ragadosamohanarmn 
tanukaratta sakadagami nama hoti. Sakid"eva imarh 
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lokarmn ägantva anagamimagsarh bhãvetva kamaraga- 
vyapadanamn anavasesappahanena anagämi nama hoti, 
anagantva ïitthattam. 


Arahattamagsarh bhavetva anavasesakilesap- 
pahanena araha nama hoti. Khinasavo loke 
aggadakkhineyyo. 


Ayam' ettha puggalabhedo 


GIẢI THOÁT 


Phần 7 

Nơi đây, công phu quán tưởng về lý vô ngã, vốn loại trừ sự 
chấp thủ một linh hồn (4o), trở thành một đường lối Giải Thoát, 
và được gọi là “Không Tánh Tùy Quán”, tức quán tưởng tánh 
cách rỗng không của sự vật. Công phu quán tưởng lý vô thường, 
vốn loại trừ ảo kiến về hình tướng (50), trở thành một đường lối 
Giải Thoát, và được gọi là “Vô Tướng Tùy Quán”, quán tưởng về 
đặc tính vô hình tướng của sự vật. Công phu quán tưởng lý đau 
khổ, vốn loại trừ lòng luyến ái khao khát bám níu (51), trở thành 
một đường lối Giải Thoát, và được gọi là “Vô Nguyện Tùy Quán”, 
quán tưởng về trạng thái vô ước nguyện, không khát khao ham 
muốn sự vật. 

Do đó, nếu với tuệ Minh Sát Giải Thoát đưa vào Con Đường 
(Đạo), hành giả quán tưởng lý vô ngã thì Đạo được gọi là "Hư 


Không Giải Thoát"; nếu quán tưởng lý vô thường, thì Đạo được 
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gọi là "Vô Tướng Giải Thoát"; và nếu quán tưởng về lý đau khổ, 
thì Đạo được gọi là "Vô Nguyện Giải Thoát”. Như vậy Đạo có ba 
tên, tùy theo đường lối mà hành giả phát triển tuệ Minh Sát. Cùng 
thế ấy, Quả, khởi phát trong lộ trình tâm của Đạo cũng có ba tên 
tùy theo đường lối của Đạo. 

Mặc đầu trong lộ trình tâm liên quan đến sự chứng quả, 
những vị quán tưởng theo phương thức kể trên, Quả khởi sanh 
được gọi tên tùy trường hợp, là "Hư Không Giải Thoát” v.v.. theo 
đường lối mà vị ấy phát triển tuệ Minh Sát. Nhưng về phương 
diện đối tượng và tác dụng thì cả ba tên đều được áp dụng chung 


cho tất cả, nơi nào cũng được gọi là Đạo và Quả. 


Đây là đoạn liên quan đến Giải Thoát. 


NHỮNG BẬC THÁNH NHÂN 
Phần 8 

Nơi đây, hành giả trau giồi và phát triển Tu Đà Huờn Đạo 
(52), tận diệt tà kiến và hoài nghi, và thoát hẳn ra khỏi trạng thái 
phải bị sa đọa vào những khổ cảnh, hành giả trở thành bậc Thánh 
Nhập Lưu, còn tái sanh tối đa là bảy lần. 

Phát triển Tư Đà Hàm Đạo (53), và làm giảm suy tham, sân, 
s1, hành giả trở thành bậc Thánh Nhứt Lai, còn tái sanh trở lại 
thế gian chỉ một lần. 

Phát triển A Na Hàm Đạo (54), và tận diệt tham dục và sân 
hận, hành giả trở thành bậc Thánh Bất Lai, không bao giờ còn tái 


sanh trở lại vào thế gian. 
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Phát triển A La Hán Đạo, và tận điệt tất cả mọi ô nhiễm, 
hành giả trở thành bậc Thánh ứng Cúng, hoàn toàn trong sạch, 
không còn mảy may chút bợn nhơ, xứng đáng thọ lãnh những vật 


cúng dường cao cả nhất trên thế gian. 
Đây là đoạn liên quan đến các tầng Thánh. 
Chú Giải 


4o.  Attabhinivesa, Thành Kiến Ngã Chấp 
là thành trì của linh hồn. Thành kiến xem linh hồn là người 


hành động, là người gặt quả, “đây là linh hồn của tôi”. 


5o. _ Vipallasanimittarh, Ảo Tướng, dấu hiệu của sự sai lầm. 
Công phu quán tưởng “lý vô thường” diệt trừ ba loại lầm 
lạc, vipallasas, là: nhận thức sai lầm (saññavipallãasa), ý nghĩ sai 
lầm (cittavipallasa), và quan kiến sai lầm (ditthi-vipallasa). Do 
ảnh hưởng của ba loại lầm lạc ấy người ta thấy sự vật vô thường 


là thường còn. 


5I. Tanhapanidhi 
là những loại tham ái, đeo níu chặt chế như nghĩ “cái nầy là 


của tôi”, “đây là hạnh phúc”. 


52.  Sotapanno, VỊ Thánh Nhập Lưu (Tu Đà Huờn). 
Người đã bước vào dòng suối chảy đến Niết Bàn lần 
đầu tiên. 


Có ba hạng Sotapannas là: 
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1. Những vị sẽ tái sanh vào cảnh trời hay trên quả địa 
cầu tối đa là bảy lần (sattakkhattuparama). Trước khi tái sanh lần 
thứ tám, vị nầy chứng đắc A La Hán Quả. 

1. Những vị tái sanh vào các g1a tộc quý phái hai hoặc ba 
lần trước khi chứng đắc Đạo Quả A La Hán (Kolarmnkola). 

li. Những vị chỉ còn tái sanh một lần nữa trước khi 
chứng đắc Đạo Quả A La Hán (ekabTj). 


Một vị (sotapanna) Tu Đà Huờn, có đức tin không thể lay 
chuyển nơi Đức Phật, nơi Giáo Pháp, và nơi Giáo Hội Tăng Già. 
Ngài không bao giờ phạm giới nào trong ngũ giới, cũng không 
khi nào vi phạm trọng tội. Ngài không thể bị sa đọa vào những 


khổ cảnh và chắc chắn sẽ giác ngộ. 


53. Sakadagami, VỊ Thánh Nhứt Lai (Tư Đà Hàm). 

VỊ nầy sẽ còn trở lại thế gian loài người chỉ một lần nữa 
thôi. Sau khi đắc Quả Tư Đà Hàm trong kiếp sống nầy vị ấy có thể 
tái sanh vào một cảnh trời, hoặc vào cảnh người, và từ đó đắc 
Quả A La Hán. 


Có năm hạng Thánh Nhứt Lai (Tư Đà Hàm): 

i.. Những vị đắc Quả Sakadagami, Tư Đà Hàm, ở đây và 
Nhập Đại Niết Bàn (Parinibbana) cũng từ đây. 

ii. _ Những vị chứng đắc Tư Đà Hàm Quả ở một cảnh trời 
và cũng nhập Đại Niết Bàn từ đó. 

ii. Những vị đắc Tư Đà Hàm Quả tại đây và nhập Đại 


Niết Bàn từ một cảnh trời. 
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Iv. Những vị đắc Tư Đà Hàm Quả trên một cảnh trời và 
nhập Đại Niết Bàn từ cảnh người. 

v. _ Những vị đắc Tư Đà Hàm Quả tại nơi đây, tái sanh 
vào cảnh trời, rồi tái sanh trở lại vào cảnh người, và nhập Đại 
Niết Bàn từ đây. 


54.  Anagami, Vị Thánh Bất Lai (A Na Hàm), 

là vị Thánh không còn trở lại Dục Giới (Kamaloka). Các vị 
nầy tái sanh vào cảnh trời Phạm Thiên Suddhavasa, Vô Phiền 
Thiên, hay Tịnh Cư, và ở đó cho đến khi chứng đắc Đạo Quả A La 


Hán. 


Có năm hạng Anagamis, Thánh Bất Lai: 

l Những vị chứng Đại Niết Bàn (Parinibbana) trong 
thời gian phân nửa đầu tiên của tuổi thọ ở cảnh giới Suddhãvãsa, 
Tịnh Cư Thiên (antara parinibbay!)). 

ii... Những vị chứng Đại Niết Bàn sau khi đã sống hơn 
phân nửa tuổi thọ (upahacca parinibbäyi). 

li. Những vị chứng Đại Niết Bàn do nhờ chuyên cần tỉnh 
tấn (sasankhara parinibbay!). 

iv Những vị chứng Đại Niết Bàn không do nhờ tỉnh tấn 
chuyên cần (asankhara parinibbay!). 

v. _ Những vị, từ một cảnh Phạm Thiên vượt đến một 
cảnh Phạm Thiên khác cao hơn, và chứng Đại Niết Bàn từ cảnh 


giới Phạm Thiên cao nhất (uddharnsota akanitthagami). 


55. Khinasavo 
Là một danh từ khác để gọi vị A La Hán, bậc Ứng Cúng, bởi 


vì Ngài đã tận diệt tất cả mọi hoặc lậu. 
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THANH TỊNH ĐẠO 


Khi đã phát triển các tầng Thiền (Jhãnas), tâm của hành 
giả trở nên trong sạch như mặt gương được lau chùi bóng loáng, 
phản chiếu mọi sự vật một cách rõ ràng, trung thực. Tuy nhiên, 
những tư tưởng xấu xa bất tịnh vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ, 
bởi vì tâm định chỉ tạm thời đè nén những khuynh hướng tâm 
tánh bất thiện mà không tận diệt. Các tâm bất thiện nầy có thể 
trồi lên mặt và tái phát bất cứ lúc nào, một cách bất ngờ. 

Giới điều hòa hành động và lời nói; Định kiểm soát tâm; 
nhưng chính Tuệ (pañña), giai đoạn cuối cùng, giúp người có 
nguyện vọng tiến triển từ phàm trở nên thánh, tận diệt mọi ô 
nhiễm mà tâm Định (Samadhi) tạm thời khắc phục. 

Trước tiên, hành giả trau giồi quan kiến trong sạch, “Kiến 
Tịnh” (ditthi visuddhi) [i] để nhận thức thực tướng của vạn pháp, 
thấy sự vật đúng như sự vật là vậy. Với tâm nhứt điểm hành giả 
phân tách và quan sát cái gọi là chúng sanh. Công trình quán sát 


`. 


và tìm hiểu nầy cho thấy rằng cái được gọi là “Ta” chỉ là sự cấu 
hợp phức tạp của tâm và cơ thể vật chất, danh và sắc, cả hai đều 
ở trong trạng thái luôn luôn biến chuyển đổi thay, luôn luôn trôi 
chảy như một dòng suối trường lưu bất tức. 

Khi đã thành đạt quan kiến chân chánh về bản chất thật 
sự của cái gọi là chúng sanh, và hoàn toàn dứt khoát với mọi 
ảo tưởng về một linh hồn trường cửu, hành giả cố tìm những 
nguyên nhân sanh ra cái “Ta”, và nhận định rằng trong thế gian 


nầy vạn pháp đều do duyên sanh, không có chỉ tự nhiên phát 


hị Giai đoạn thứ ba của Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga). 
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khởi mà không tùy thuộc nơi một hay nhiều điều kiện, trong quá 
khứ hay ở hiện tại. Kiếp sống hiện tiền là do vô minh (aviJja), ái 
(tanha), thủ (upadana), nghiệp (kamma) trong quá khứ, và vật 
thực trong kiếp sống hiện tại. Do năm nguyên nhân ấy cái gọi là 
chúng sanh được cấu tạo, và cũng như nguyên nhân quá khứ tạo 
duyên cho hiện tại, cùng thế ấy, nhân hiện tại tạo điều kiện cho 
tương lai. Chú tâm suy niệm như thế ấy hành giả vượt thoát ra 
khỏi mọi hoài nghi về quá khứ, hiện tại và tương lai [1]. 

Tiếp theo, hành giả suy niệm rằng tất cả những vật được 
cấu tạo, hay các pháp hữu vi, đều vô thường (anicca), phải chịu 
đau khổ (dukkha), và không có một linh hồn trường cửu (anatt3). 
Hướng tầm mắt về bất luận nơi nào, hành giả chỉ thấy ba đặc 
tướng ấy phát lộ rành mạch, rõ ràng, không thể lầm lẫn. Hành giả 
nhận thức rằng đời sống chỉ là một sự trôi chảy, một di động liên 
tục do những nguyên nhân từ bên trong và bên ngoài chỉ phối, tạo 
duyên. 

Dầu ở các cảnh trời hay trên quả địa cầu hành giả không 
tìm được nơi nào có hạnh phúc thật sự, bởi vì mọi sự vật đều 
không ngừng chuyển biến đổi thay. 

Trong lúc cố tâm chuyên chú hành thiền, suy tưởng về bản 
chất thật sự của đời sống như thế, sẽ có một ngày kia, trước sự 
ngạc nhiên của chính mình, hành giả chứng kiến một ánh hào 
quang (obhasa) phát tủa ra từ thân mình. Lúc ấy hành giả chứng 
nghiệm một trạng thái an lạc thỏa thích, một cảm thọ hạnh phúc 
vắng lặng trước kia chưa từng bao giờ được biết. Hành giả càng 


tỉnh tấn củng cố tâm định, tâm đạo càng nhiệt thành và tăng 


hị Kankhquritarangauisuddhi, Đoạn Nghĩ Tịnh, là giai đoạn thứ tư của 
Con Đường Trong Sạch (Thanh Tịnh Đạo) 
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trưởng vững chắc, chánh niệm càng trở nên rõ ràng toàn hảo, và 
tuệ Minh Sát càng trở nên sâu sắc bén nhạy một cách lạ thường. 
Lầm tưởng mức tiến bộ khá cao ấy là Đạo Quả Thánh, nhất là 
vì thấy có hào quang, hành giả phát tâm ưa thích trạng thái tỉnh 
thần ấy. Nhưng rồi, sớm nhận thức rằng những hiện tượng mới 
mẻ ấy chỉ làm trở ngại tiến bộ tỉnh thần và đạo đức, hành giả trau 
giồi và phát triển trạng thái trong sạch của tuệ giác liên quan đến 
“Con Đường và Không-Phải-Con-Đường” [1]. 

Đã nhận thức con đường chân chánh, hành giả gom tâm 
quán tưởng về sự phát sanh (udaya ñãna, tuệ sanh) và sự hoại 
diệt (vaya ñana, tuệ diệt) của tất cả các pháp hữu vi. Trong hai 
trạng thái sanh và diệt, sự hoại diệt hiển lộ nổi bật và chiếm ưu 
thế hơn nên dần dần gây ấn tượng mạnh hơn trong tâm hành 
giả, bởi vì sự biến chuyển được nhận thấy hiển nhiên và rõ ràng 
hơn sự trở thành. Do đó, hành giả hướng tâm chú niệm của mình 
về sự phân tán của sự vật (bhanga ñana, tuệ diệt) và nhận định 
rằng cả hai, danh và sắc, hai thành phần cấu tạo cái gọi là chúng 
sanh đều ở trong trạng thái luôn luôn đổi thay, trôi chảy, không 
thể tồn tại giống hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Bây giờ phát 
sanh đến hành giả sự hiểu biết rằng tất cả những gì bị phân tán 
đều đáng sợ (bhaya ñãna, tuệ kinh hãi). Toàn thể thế gian phát 
hiện trước mắt hành giả như một đống củi đang phừng cháy, một 
nguồn hiểm họa. Kế đó hành giả suy tưởng về tánh chất rách nát, 


đồ vỡ, và tạm bợ nhất thời (adinava ñãna, tuệ hiểm nguy) của 


hị Maggamaggañanadassanquisuddhi, Đạo Phi Đạo Trì Kiến Tịnh, 
giai đoạn thứ năm của Thanh Tịnh Đạo (uisuddhữnagg9). 
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thế gian đáng kinh sợ nầy, có cảm giác nhàm chán nó (nibbida 
ñana, tuệ chán nản) và nảy sanh ý muốn tẩu thoát ra khỏi đó 
(muñcitukamyatä ñãna, tuệ muốn giải thoát). 

Hướng về đối tượng ấy, hành giả chăm chú đặt chánh niệm 
vào ba đặc tướng vô thường, khổ, và vô ngã (patisankha ñãna, 
tuệ suy tư) và sau đó phát triển tâm xả trọn vẹn, hoàn toàn thản 
nhiên đối với các pháp hữu vi (tức các hành) -- không luyến ái 
cũng không ghét bỏ, hay bất toại nguyện -- đối với bất luận sự 
việc gì trên thế gian (upekkhã ñana, tuệ xả) [1]. 

Khi đạt đến mức độ tinh thần nầy, hành giả chọn một trong 
ba đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã, cái nào thích hợp với mình 
nhất, và gia công khai triển minh sát theo chiều hướng ấy cho 
đến ngày vẻ vang tươi sáng mà hành giả thành tựu mục tiêu cuối 
cùng -- Đạo Quả Niết Bàn [2], mục tiêu cứu cánh cùng tột. 

“Cũng như người đi trong đêm tối, nhờ trời chớp nhìn thấy 
quang cảnh quanh mình rồi giữ lại hình ảnh ấy trước mắt một ít 


lâu, cùng thế ấy, do cái chớp bật sáng lên của tuệ giác, hành giả 


Hị Chín loại tuệ giác ấu -- tức udaua, uaua, bhanga, bhaụa, adinaua, 
nibbida, rmnuñcifukamudta, paf[isankha, upekkha ñanas được gọi chung là 
Paf[ipadañanadassanauisuddhi, Đạo Trì Kiến Tịnh, quan kiến trong sạch 
trong sự phân biện phuơng thức thực hành, giai đoạn thứ sáu của Thanh 
Tĩnh Đạo. 

[2] Tuệ giác nằm trong Đạo siêu thế có tên là Ñãnadassana Visuddhi, 
Trì Kiến Tĩnh, giai đoạn thứ bảu của Thanh Tịnh Đạo. 


504 ĐẠI CƯƠNG CÁC ĐỀ MỤC HÀNH THIỀN 


nhoáng chứng ngộ Niết Bàn một cách rõ ràng, và hình ảnh ấy lưu 
niệm trong tâm, không còn phai mờ nữa [H]”. 

VỊ hành giả chứng ngộ Niết Bàn lần đầu tiên được gọi là Tu 
Đà Huờn (Sotapanna, Nhập Lưu) -- người bước vào dòng suối 
chảy đến Niết Bàn lần đầu tiên. Dòng suối là Bát Chánh Đạo. 

VỊ Tu Đà Huờn (Nhập Lưu) không còn là người phàm tại 
thế (puthujjana) nữa mà đã trở thành bậc Thánh (Ariya). 

Khi chứng đắc tầng Thánh đầu tiên vị Thánh Nhập Lưu 
tận diệt ba Thằng Thúc (sarnyojana), cũng gọi là Kiết Sử, tức là ba 
trong mười dây trói buộc cột trói chúng sanh vào những kiếp sinh 


tồn của vòng luân hồi. Ba dây trói buộc ấy là: 


I. Sakkaya-ditthi, Thân Kiến. 

“sat” + “kaye” + “ditthf, theo đúng ngữ nguyên, là quan 
kiến khi có một nhóm hay một tổ hợp tồn tại. Nơi đây danh từ 
kãya ám chỉ năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hay nói cách 
khác, là hợp thể phức tạp danh và sắc. Tin rằng có một thực 
thể không biến đổi, một linh hồn trường cửu trong khi, đó chỉ 
là một sự cấu thành, một tổ hợp tâm-vật-l]ý phức tạp, hiểu biết 
và tin tưởng như vậy được gọi là sakkäya-ditthi, thân kiến. Bộ 
Dhammasangani [2], Pháp Tụ, sách phân loại các pháp, kể ra hai 
mươi loại lý thuyết về linh hồn khác nhau. Danh từ Sakkaya- 
đitthi thường được dịch là ảo kiến về tự ngã, lý thuyết về bản ngã, 


hay ảo ảnh của bản ngã luận. 


THỊ Dr. Paul Dahlke. 
l2] Xem bản dịch Dhammasangami (từ Pah ra Anh ngữ) trang 257-259. 
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2.  Vicikiccha, Hoài Nghi. 

Có sự hoài nghi về: 1. Đức Phật, 2. Giáo Pháp, 3. Giáo Hội 
Tăng Gà, 4. giới luật (sikkha), 5. quá khứ, 6. vị laI, 7. cả ha1, quá 
khứ và vị lai, và 8. pháp Thập Nhị Nhân Duyên Paticca- 
Samuppada) [1]. 


3. _ Silabbataparamasa, Giới Cấm Thủ. 

Tin tưởng nơi những nghi thức và lễ cúng (một cách sai 
lầm). Bộ Dhammasangani, Pháp Tụ, giải thích điểm nầy như sau: 

“Có giáo lý của những vị đạo sĩ ẩn dật và những vị Bà La 
Môn ngoài giáo lý nầy (tức ngoài Phật Giáo), dạy rằng ta có thể tự 
thanh lọc bằng cách giữ giới hay bằng những nghi thức cúng tế, 
hay bằng cả hai, nghiêm trì giới luật và hành đúng nghi thức cúng 
tế” 

Để tận diệt bảy Thằng Thúc (sarnyojana) còn lại vị Tu Đà 
Huờn còn phải tái sanh nhiều lắm là bảy lần. Niềm tin nơi Đức 
Phật, Giáo Pháp, và Giáo Hội Tăng Già của Ngài thật hoàn toàn 
vững chắc. Bất luận trong trường hợp nào và không vì lý do gì 
Ngài còn vi phạm năm giới căn bản. Các Ngài không còn tái sanh 
vào khổ cảnh bởi vì đang vững tiến trên con đường dẫn đến giác 
ngộ. 

Từ đây vị hành giả, bấy giờ là bậc Thánh Nhân đã thoáng 
chứng Niết Bàn từ xa, càng quyết tâm gia công, tiến bộ nhanh 


chóng, kiện toàn tuệ giác, trở thành bậc Tư Đà Hàm (Sakadagami, 


hị Xem bản dịch Dhammasangami (từ Pah sang Anh ngữ), trang 239. 
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Nhứt Lai) tầng thứ nhì trong bốn tầng Thánh, bằng cách làm suy 
giảm hai Thằng Thúc (sarnyojana) là tham dục (kãmaraga, lòng 
tham duyên theo Dục Giới), và bất toại nguyện (patigha). 

VỊ Thánh Nhân nầy được gọi là Nhứt Lai vì Ngài chỉ còn tái 
sanh vào cảnh người một lần nữa thôi, nếu trong kiếp hiện tiền 
chưa đắc được Đạo Quả A La Hán. Nên ghi nhận rằng vị Thánh 
Nhân Nhứt Lai (Tư Đà Hàm), đắc tầng Thánh thứ nhì, chỉ có thể 
làm suy giảm sức trói buộc chặt chẽ của hai Thằng Thúc đã cột 
trói Ngài từ quá khứ vô tận. Mặc dầu là rất ít khi, nhưng đôi lúc 
các Ngài còn phải bận rộn vấn vương với một vài tư tưởng luyến 
ái và sân hận, tuy ở mức độ rất thấp. 

Chí đến khi thành tựu tầng Thánh thứ ba, Anagami, Bất 
Lai (A Na Hàm), Ngài mới trọn vẹn tận diệt hai Thằng Thúc ấy. 
Kể từ đó Ngài không còn tái sanh vào cảnh người hay cảnh trời 
Dục Giới nữa, vì đã hoàn toàn tận diệt mọi ham muốn thỏa mãn 
vật chất của Dục Giới. 

Sau khi viên tịch ở đây Ngài tái sanh vào cảnh Vô Phiền 
Thiên, hay Tịnh Cư, cảnh giới hoàn toàn tỉnh khiết (Suddhaãvasa), 
thích hợp với các vị A Na Hàm và A La Hán. 

Một cư sĩ tại gia, nếu là người độc thân, có thể chứng đắc 
Đạo Quả A Na Hàm (Anagam)). 

Bậc Thánh Bất Lai (A Na Hàm) giờ đây cố gắng thành tựu 
bước tiến cuối cùng để tận diệt năm Thằng Thúc còn lại là tâm 
luyến ái những cảnh Sắc Giới (ruparaga), luyến ái những cảnh Vô 
Sắc Giới (ariparAga), ngã mạn (mãna), phóng dật (uddhacca), và 


vô minh (avijja) và đắc Quả A La Hán, tầng Thánh cùng tột. 
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Những vị Nhập Lưu, Nhứt Lai, và Bất Lai được gọi là Sekhas, 
ta thường gọi là “bậc Hữu Học”, trong ý nghĩa là những vị “còn 
phải học thêm nữa”, bởi vì các Ngài còn cần phải tu luyện thêm 
nữa mới đến tuyệt đỉnh. Chư vị A La Hán được gọi là Asekhas, 
thông thường được dịch là “bậc Vô Học”, vì các Ngài không còn 
phải học hay hành thêm. 

Một vị A La Hán, Arahant, theo nghĩa đen là bậc Ứng Cúng 
-- xứng đáng thọ lãnh lễ vật cúng dường -- không còn tái sanh 
nữa vì Ngài không còn tạo nghiệp mới. Mầm mống tái tạo đã bị 
tận diệt. 

Vị A La Hán nhận thức rằng tất cả những điều phải làm 
đã được hoàn tất viên mãn, gánh nặng phiền não đã được đặt 
xuống, và tất cả những hình thức ái dục, những mức độ vô minh, 
đều hoàn toàn bị tiêu diệt, loại trừ. Vị hành giả hữu phước ấy bấy 
giờ đã đến mức tột đỉnh cao quý hơn tất cả các cảnh trời, hoàn 
toàn đứt bỏ mọi tham vọng, mọi ô nhiễm của thế gian, và chứng 
nghiệm hạnh phúc vô cùng cao thượng mà ngôn ngữ trần gian 


phàm tục không thể mô tả -- hạnh phúc Niết Bàn. 


Samapattibhedo 


9. 

PhalasamapattivIthiyam pan'ettha sabbesam pỉ 
yathasakaphalavasena sadharana'va. Nirodhasamapatti- 
samapajjanam pana anagaminañ c'eva arahattanañ ca 
labbhatui. 
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Tattha yathakkamain pathamajjhanadimahaggata- 
samapattim samapajjitva vutthaya tattha gate 
sankhara-dhamme tatthatatth'eva vipassanto yava 
akiñcaññayatanarh- gantva tato pararh adhittheyyadikam 
pubbakiccam katva neva sañña n*asaññayatanarmn 
samapajjJati. Tassa dvinnam appanajavananarh parato 
vocchTjjati cittasantati. Tato nirodhasamapanno hoti. 

Vutthanakale pana anagamino anagamiphalacittam 
arahato arahattaphalacittarh ekavararh pavattitvabhavan- 
gapato hoti. Tato pararh paccavekkhanañanamn pavattati. 


Ayam ettha samapattibhedo. 
Nitthito ca vipassanakammatthaänanayo 


Bhavetabbam pan”Tcc'evarh bhavanadvayam uttamarn 
Patipattirasassadam patthayantena sasane. 


Iti Abhidhammattha Sangahe Kammatthanasangaha- 
vibhago nama navamo paricchedo. 


xxxxxx**x*x*x**x*X*xX*%%*X*%%*Xx%X*Xxx*XXxXxXxx*xx% 


1, Carittasobhitavisalakulodayena 
Saddhabhivuddhaparisuddhagunodayena 
Nambavhayena panidhaya paranukampamn 
Yam patthitarh pakaranarmn parinitthitantam. 


2.  Puññena tena vipulena tumulasomarh 
Dhaññadhivasamuditoditamayugantarnh 
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Paññavadatagunasobhitalajjibhikkhu 
Maññantu puññavibhavodayamangalaya. 


Its Anuruddhacariyena racitarn 
Abhidhammattha- sangaharh nama pakaranarh nitthitam. 


NHỮNG SỰ CHỨNG ĐẮC 


Phần 9 

Nơi đây, sự “Đắc Quả” là chung cho tất cả, tùy theo Quả mà 
mình chứng đắc. 

Nhưng “Chứng Đắc sự Chấm Dứt” (56) chỉ có những vị A 
Na Hàm (Bất Laï) và A La Hán mới có thể thành tựu. 


Trong trường hợp nầy, hành giả tuần tự nhập các tầng 
thiền, khởi đầu bằng sơ thiền, và sau khi tuần tự xuất ra mỗi 
tầng thiền, quán tưởng về các pháp hữu vi trong mỗi tầng thiền 
ấy. Như thế hành giả tiến đến “Trạng Thái Hư Không” tầng vô sở 
hữu xứ. Rồi, trải qua những công phu sơ khởi như quyết định v.x.. 
hành giả chứng đắc trạng thái “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng”. Giờ 
đây, sau hai sát-na tốc hành (javana), tâm của hành giả dừng lại. 
Sau đó hành giả chứng ngộ trạng thái “Chấm Dứt” (cao thượng). 

Vào lúc xuất thiền, nếu là một vị A Na Hàm thì đó là chặp 
tâm A Na Hàm Quả, hay trong trường hợp một vị A La Hán thì 
đó là chặp A La Hán Quả, chỉ phát sanh một lần và nhập trở lại 


vào chặp Bhavanga. Sau đó khởi sanh tuệ suy tư. 
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Trên đây là đoạn phân tách những tầng Chứng Đắc. 
Chấm dứt pháp hành thiền nhằm phát triển tuệ Minh Sát. 


Những ai muốn thọ hưởng phần tỉnh hoa của pháp hành 
trong Phật Giáo nên trau giồi và phát triển pháp hành thiền cao 
siêu gồm hai phần nầy. 

Đây là chương thứ chín của sách Vi Diệu Pháp Toát Yếu, đề 
cập đến những pháp tu học về Thiền Tập. 


ƯỚC NGUYỆN 

Do lời thỉnh nguyện của Namba -- một nhân vật thuộc gia 
đình khả kính, với phong độ thanh tao cao nhã, với tâm đạo nhiệt 
thành và đức hạnh cao quý -- bản khái luận nầy được soạn thảo 
và sách nầy được hoàn tất vì lòng bi mẫn đối với người khác. 

Do phần phước báu cao thượng nầy, ước nguyện rằng chư 
vị tỳ khưu khiêm tốn đã được trí tuệ thanh lọc và sáng chói trong 
đức hạnh, sẽ tri ân mãi mãi cho đến ngày cùng của thế gian nầy, Tu 
Viện Tumilasoma nổi tiếng, “nơi trú ngụ của những mầm mống”, 
về những công đức đã tạo và cuộc sống an lành hạnh phúc. 

Đến đây chấm dứt bản khái luận Abhidhammattha Sangaha 
do vị Đại Pháp Sư Anuruddha soạn thảo. 


Chú Giải 
56.  Nirodhasamapatti, Diệt Thọ Tưởng Định. 


Theo nghĩa từng chữ, danh từ NÑIrodhasamapatti “là chứng 


đắc sự chấm dứt”. Đuợc gọi như vậy vì trong thời gian nhập thiền 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - CHƯƠNG IX 511 


luồng tâm tạm thời ngưng trôi chảy. Tâm tạm dừng, nhưng sự 
sống vẫn còn tồn tại. 

Chỉ có vị A Na Hàm hoặc vị A La Hán đã có trau giồi Thiền 
Sắc Giới và Vô Sắc Giới mới có thể chứng đắc tầng thiền tối 
thượng nầy. Khi muốn chứng Nirodhasamapatti, Diệt Thọ Tưởng 
Định, trước tiên hành giả nhập sơ thiền và, khi xuất sơ thiền 
hành giả quán tưởng ba đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã của 
những trạng thái nằm trong tầng sơ thiền nầy. Cùng thế ấy, hành 
giả tuần tự nhập và xuất những tầng thiền còn lại chí đến tầng 
“Vô Sở Hữu Xứ” của thiền Vô Sắc, Arupa jhana. Khi xuất ra khỏi 
tầng thiền nầy hành giả lập tâm quyết định bốn điều như sau: 

1. bốn món vật dụng cần thiết (tứ vật dụng) của mình không 
bị tiêu diệt, ii. phải xuất thiền đúng lúc khi Giáo Hội cần đến mình, 
iii. phải xuất thiền đúng lúc khi Đức Bổn Sư cho gọi, iv. mình sẽ 
có còn sống hơn bảy ngày từ giờ phút nầy hay không. 

Hành giả phải nghĩ đến tuổi thọ của mình, bởi vì thông 
thường thiền nầy kéo dài bảy ngày. 

Sau khi quyết định như trên, hành giả nhập vào tầng thiền 
Vô Sắc cao nhất, tức “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng”, và ở đó trong 
hai chặp tốc hành (javana) tâm. Tức khắc tiếp liền theo hành giả 
nhập Diệt Thọ Tưởng Định, Nirodha-samapatti, khi ấy luồng tâm 
tạm thời dừng lại. Sau bảy ngày, hành giả xuất ra khỏi trạng thái 
ấy và chứng nghiệm trong một chặp, A Na Hàm Quả trong trường 
hợp vị ấy là A Na Hàm hoặc A La Hán Quả, nếu là một vị A La 
Hán. Sau đó, khởi sanh chặp tâm Bhavanga. 

Muốn có thêm chỉ tiết xin đọc sách Visuddhimagøa, 
Thanh Tịnh Đạo. 


